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Chương một 


VUA 
Hỡi trời, hãy giêt vua đi. 
Vua thiêng, vua mạnh, 
Đảng nguyễn đảng chê. 
Hi trời, hãy giềt vua đi. 
| 


Chú A-nhi-xim I-va-nô-vích đền bờ sông Can-mi-út khi 
lão người Anh I-út-dơ xây dựng nhà máy luyện kim của 
minh ở đây. Lão đôc công tóc hung người BỈ cau có nhìn thần 
hình cao lớn, sở nắn các bắp thịt, xem xét hai hàm răng của 
chú và sau đó lão mới đánh dầu một chữ thập bằng phân lên 
lưng chú và lầu bầu: «Vào hầm mỏ l» 

Chảng thanh niên tứ cô vô thân, làm nghề chăn súc vặt 
ở một làng nhỏ hẻo lánh thuộc tỉnh Cuôc-xcơ. đã trở thành 
thợ mỏ như thê đó. 

“ nhà máy, nga bên cạnh hầm mỏ, các lò nầu gang được 
xây dựng. Nghĩa địa cũng ngay tại đây: những ngôi mộ mới 
trên cắm những cây thập tự được làm một cách vội vàng. 
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Ở đây ngôn ngang những sắt vụn ; mây chú dê chạy lăng xăng 
qua các ngôi mộ. 

Phía sau nghĩa địa lão I-út-dơ đã cho dựng dãy lán bằng 
những tầm gỗ mỏng, thâp lè tẻ trong có kê những chiêc giường 
hai tầng. Dưới nền nhà bằng đât âm ướt, êch nhái nhảy lung 
tung. Trong những lán, má người ta thường gọi là những 
túp lều xiêc, đàn ông, đàn bà, trẻ con và người già nằm lẫn 
lộn như ở nhà ga xe lửa. Ở đây không lúc nào ngớt tiêng ầm 
ï của đủ các loại giọng: tiêng khóc của trẻ sơ sinh, tiêng ho 
của những người già, tiêng chửi bới lỗ mãng và tiêng thở 
nhẻ nhẹ của chiêc đàn phong cẩm. 

Những người có gia đình ngăn chỗ ở của minh ra một 
cách đại khái: người chủ gia đình dùng một miêềng gỗ mỏng 
vạch một đường trên nền nhà, rồi nói với láng giểng: (Phía 
bên ây sẽ là nhà của anh, còn bên nảy là nhà tôi, để tránh những 
chuyện om sòm›. 

Nhưng bọn trẻ con lại không ưa những đường ranh giới, 
chúng chạy sang chơi với nhau và xéo bừa lên vạch ây. Các 
bà bắt đầu cãi cọ nhau, nhiều khi đi tới chỗ âu đả. 

Khói nhà máy, khói các bêp lò tự làm lây, mùi rác rưởi 
hôi thôi luôn bao trùm lên những túp lều này. Còn ở xung 
quanh đường kính hàng trăm dặm là cánh đồng cỏ xanh tươi 
tràn đầy hoa lá và tiêng nhạc. 

A-nhi-xim I-va-nô-vích bước chân đi, đầu cúi gằm, không 
nhìn một ai. Lúc xuông lò chợ, chú lặng lẽ, đi làm về chú cau 
có, quẳng cái cuôc than xuông bên ngưỡng cửa và, vẫn mặc 
nguyên quần áo, người đen đủi, nặng nề, chú ngả lưng xuồng 
tâm phản bằng gỗ ghép, ngủ thiêp đi. 

Sau này, khi trên dọc bờ sông Can-mi-út dựng đứng đã 
xuât hiện những dãy nhà hầm * chạy ngoằn ngoèo, chú A-nhi- 
xim Ï-va-nô-vích mới lây vợ và cũng dựng cho mìỉnh một căn 
nhà thâp lẻ tè và chật chội. Chú đục ở vách một ô cửa số 
ngang tầm mặt đât, ô cửa nhỏ hẹp đền nỗi nều như có ai ở 
ngoài phô cúi xuông nhìn vào thì căn nhà hầm sẽ tôi hẳn. 


® Nhà có mát nhưng nến thâp hơn mặt đầt. (V.D) 


Ít lâu sau gia đình chú A-nhi-xim I-va-nô-vích đã thêm 
người — đứa con trai chú ra đời. 

Cha cô đeo vào có đứa trẻ sơ sinh một cây thánh giá nhỏ 
bằng đồng có buộc một dải băng màu hồng và bạn cho nó 
cái tên Va-xca. 

—- Thằng bé sau nảy sẽ hay cáu kỉnh đầy, — những người 
láng giếng nói đùa khi thây đứa bé cau mày lại. 

— Nó sẽ linh lợi chứ,— những người khác nhận xét. — 
Ái chà, nó raiắm môi lại kìa. 

— Đừng buồn phiển gì nữa, A-nhi-xim,— bạn bè động 
viên chú.— Bây giờ sông trên đời này cậu không còn sợ gì 
nữa. người nuôi nâng và bảo vệ cậu sẽ lớn lên... 

Cuộc chiên tranh đề quôc bắt đầu. Lão I-út-dơ cho yết 
lệnh giờ làm việc tăng lên tới mười ba tiêng đồng hổ một 
ngày đêm. Còn tiền lương thì lại giảm đi vì lợi ích của đât 
nước đang chịu nhiều đau khổ. 

Để phản đôi lệnh này, công nhân đã tuyên bô bãi công. 
Lão I-út-dơ gọi cảnh sát tới và chúng đã bắt đi những người 
cầm đầu. Chú A-nhi-xim I-va-nô-vích bị ghi vào danh sách 
đại đội những người bị bắt giam rồi bị tông ra mặt trận. 

Chú A-nhi-xim I-va-nô-vích mới ở ngoài chiên hào được 
ba ngày, thì đền ngày thứ tư chú bị đại bác tiện mât cả hai 
chân. Sau khi nằm ở viện quân y lưu động một tháng, chú 
trở về nhà. 

Khi xe lửa đưa chú về tới quê hương, chú A-nhi-xim I-va- 
nô-vích đã nằm lại ga hai ngày đêm liền vì không dám về gặp 
vợ. Chú bò lê dọc sân ga lát gỗ, tìm người quen để hỏi chuyện 
về gia đình mình, nhưng xung quanh chỉ thây những chiêc 
nạng gỗ của những người bị thương khua lộc cộc một cách 
lạnh lùng, những bộ mặt xa lạ giận dữ loáng qua. Cần phải 
về nhà thôi. | 

Người đánh xe ngựa lực lưỡng, quân thắt lưng bằng vải, 
bê chú lên tay như bê một đứa trẻ con, rồi đặt chú vào chiềc 
thùng xe cũ kỹ. 

Cuôi cùng họ đi vào thành phô. 

Đăng sau nhà ga đã hiện ra những cảnh thân thuộc: những 
ngôi nhà quét vôi trắng của các xóm thợ, những xí nghiệp 
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khai thác than nằm rải rác khắp cánh đồng cỏ, những đông 
than đen sì hình chóp. 

Dọc hai bên hẻ phô là những cửa hàng nội tiêp nhau, có 
trang trí những biến để: «Cửa hàng bán bánh mì khô hình 
vòng. P. I. Ti-tôp», (Cửa hàng bán giò và những đặc sản 
mang từ thuộc địa. Xư-bu-li-a và con trai». Nhà lão chú xưởng 
Brồt-xki có treo một bức tranh màu sắc lòe loẹt làm vui mắt, 
trên đó vẽ một cái chân giả, dưới đề hàng chữ: 


CHÂN GIẢ! 
Nhẹ, bền, đẹp ! 

Giá tiền và những chỉ dẫn cách lầy sô đo 
chúng tôi xin gửi ngay theo yêu cầu! 
Ghia-sman và Vin-dơ-le 
Thủ đô Xan Pê-téc-bua, phô I-ta-li-a, sô nhà 10. 
CHÂN TAY GIẢI! 


Trên đường phô chính những chú lính mang súng lắp 
lưỡi lê sáng loáng đi ra vẻ can đảm. Một bài đồng ca xen lẫn 
tiêng huýt sáo rộn rã vang lên trong hàng quân đầy súng lưỡi 
lê tuôt trần: 

Vua nước Đức vIiỆt, viỆt, 

Việt cho Sa hoàng: 

(Ta sẽ chiêm, chiêm hêt nước Nga, 
Đích thân ta sẽ sông ở nước Nga...» 

Các chú lính đội mũ nổi đồng phục mang quân hiệu bằng 
sắt. Những chiêc áo khoác nhà binh cuộn tròn tựa như những 
vòng cô ngựa, được quàng qua đầu từ phải sang trái. Trên 
đường phô rầm rập tiêng chân bước nặng nề và tiêng bài ca: 

Mi nói láo, nói láo, hỡi tên vua Đức 
Người chẳng thê nào tới được nơi đây... 
Đội đi sau hát tiêp phần điệp khúc đầy tính chiên đâu: 
Hoan hô, hoan hô, hoan hô, 
Chúng ta đi đánh giặc 
Cho nước Nga — mẹ của chúng ta, 
Cho Nga hoàng - chủ của chúng tạit., 
Chú A-nhi-xim I-va-nô-vích buồn bã và thương hại đưa 
mắt nhìn theo bọn lính mới. 
Người đánh xe lái quặt vào một ngõ hẻm, và chiệc xe ngựa 
lắc lư trên những Ô gà. 
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Đã ra tới ngoại ô: đó là những dãy rào thâp xêp bằng 
những hòn đả xù xì của đồng cỏ, là những sân mọc đẩy cỏ tân 
lê, đó là tiêng khóc của bọn trẻ con gầy rạc, là tiếng đàn ba-Ìa- 
lai-ca réo rắt. 

Đằng xa đã hiện ra cây keo trắng quen thuộc. Tìm chú 
A-nhi-xim T-va-nô-vich thắt lại: chính tay chú đã trồng cây 
keo này trước cửa số căn nhà hầm. 

Và kia rồi: một căn nhà lụp xụp gần như đô nát, lún sâu 
xuông đât, nhưng tât cả cảnh vật cho tới mảnh gỗ cuôi cùng 
đều thân thuộc biệt bao. 

Khi chủ A-nhi-xim I-va-nô-vích xuât hiện ở ngưỡng cửa, 
thm Ma-tơ-rê-na nói với chú tỏ vẻ thông cảm và thương 
XÓt: 

— Chúa sẽ phù hộ cho anh, anh lính ạ, chính chúng tôi 
cũng chẳng có gì ăn cả... 

Nhưng chú A-nhi-xim I-va-nô-vích không bỏ đi. Lúc đó 
thím mới hoảng hôt nhìn kỹ người lính và đột nhiên thím hét 
lên, rối ngã vật xuông nền nhà đât sét. 

Trong tình trạng bât tỉnh nhân sự thím được người ta 
dùng ngay chiêc xe ngựa nọ đưa đi bệnh viện. Bọn trẻ con 
chúng tôi từ khắp phô chạy lại xem chú A-nhi-ximm I-va- 
nô-vích. 

Chúng tôi thận trọng rón rén lại gần ô cửa sô nhỏm vào 
bên trong. Không thê nào tin được rằng một người thợ mỏ 
không lồ mới ngày nào còn làm chúng tôi phải hoảng sợ vì 
vóc dáng cao lớn của mình, giờ lại trở nên bé nhỏ tựa như 
một con lật đật và phải dùng hai tay chông để lê đi dưới nền đât. 

Chúng tôi nín thớ theo dõi xem chú A-nhI-xim I-va-nô-vích 
sẽ làm gì. Va-xca, người con trai đang ôm của chú và là người 
bạn, người bảo vệ thân thiệt nhât của tôi, nằm ngủ trên chiềc 
. giường gỗ phủ một tâm chăn rách can bằng những mảnh vải 
nhỏ. Hai cánh tay vàng vọt, khẳng khiu của người ôm cứ khua 
khoáng trên tâm chăn: có lẽ cậu ta đang mê sảng. 

Chú A-nhi-xim I-va-nô-vích nhin đứa con trai, và những 
giọt nước mắt lăn trên râu của chú. Rồi mặt chú nhăn nhó. 
Chú nắm tay tự đâm vào mặt mình, rít lên the thé như đàn 
bà, húc đầu vảo 8Ôi. 


Chúng tôi ù tế chạy khỏi ô cửa số. 

Sáng hôm sau người ta cũng phải đưa chú A-nhi-xim ÏI-va- 
nô-vích đi bệnh viện. Họ nói rằng đáng lẽ uông nước thì chú 
lại uông phải nửa côc xuyn phát đồng và bị nhiễm độc. 

Sáu ngày liền căn nhà hầm của chú A-nhi-xim I-va-nô-vích 
bị bỏ hoang và nom thật ảm đạm. Các bà mẹ của chúng tôi 
đã đên thăm cậu Va-xca đang ôm, còn bọn trẻ con chúng 
tôi không hiểu sao người ta lại không cho phép vào. Nhưng 
khi ngoài phô trời đã xâm tôi, tôi lại mò đên lên vào căn nhà 
hầm, sờ soạng tìm ra cải giường, rồi ghé ngồi lên thành. 

Một sự im lặng ghê rợn ân náu trong các xó xỉnh. Chỉ 
thây đê mèn kêu ở đâu đó đằng sau bức tường và tiêng chiêc 
đồng hồ quả lắc tích tắc trên tường. 

Tôi ngồi trong bóng tôi khá lâu, lắng tai nghe những tiêng 
xào xạc của đêm tôi, tiêng thở nhè nhẹ của người bạn rồi bỏ 
đi với cảm giác nặng nề thương xót và cô đơn. 
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Va-xca lớn hơn tôi, nhưng chúng tôi đã kêt bạn với nhau 
như những người anh em. Tôi yêu mên cậu ta vì cậu ây can 
đảm. Cậu ta không sợ gì cả: không sợ sâm, không sợ chó, 
không sợ cảnh sát. Tại nhà máy gạch cũ, nơi chúng tôi vẫn 
thường tới chơi, Va-xca đã lần theo những móc sắt gỉ mà trèo 
lên trên đỉnh cột ông khói cao và từ trên đó vui vẻ vẫy vẫy chiêc 
mũ lưỡi trai xuông chỗ chúng tôi. Tim tôi thót lại vì sợ hãi 
khi thây cậu ta đang tay lầy thăng bằng và bắt đầu đi men 
trên mép ông khói. Tât cả bọn trẻ con đều thèm muôn sự can 
đảm của cậu ta. : 

Chúng tôi còn yêu mên Va-xca vì cậu ta biệt rât nhiều 
truyện cô tích về vua chúa và con Rắn thần Gô-rư-nứt, về 
những mụ phù thủy và các tráng sĩ, về tâm thảm biết bay và 
chiếc gương thần... Và không hiểu cậu ta biết được những 
truyện cô tích tuyệt hay đó ở đầu, vì chính cậu ta không biêt 
đọc. Mặc đù vậy bạn có thể lặng yên không nhúc nhích suôt 
đêm cho tới sáng để nghe những truyện cô tích rùng rợn và 
vu! nhộn của cậu ti... 
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Giờ đây tôi đau khổ vì không biết làm gì để có thể giúp đỡ 
được người bạn đang ôm. 

Một hôm tôi mang trong lần áo trước ngực cho cậu ây mây 
con chim sẻ sông mà tôi đã bắt được dưới mái nhà mình. 
Những chú chim đập cảnh phành phạch dưới lần áo sơ-mi, 
củ vào người tôi, còn tôi lăn ra cười. Nhưng cậu ta lại nhìn 
tôi bằng đôi mắt buồn rầu, rồi khế nói: 

— Thả ra, cậu hành hạ chúng đề làm gì? 

Tôi hé mở cửa số, vả thả đi, từng con một. Những con 
chim sẻ bù xù được tháo cũi xô lồng, cuông lên vì vui sướng 
và vội bay đi; Va-xca nhìn theo chúng mỉm cười. 

Một lần khác tôi đã làm mướn cho lão Mu-rát, chủ hiệu 
tạp hóa, được một cái kẹo đài têt nơ (tôi đã xua ruồi cho lão 
Mu-rát khi lão ngủ trưa, dưới bóng cây keo cảnh lá sum suê). 
Va-xca rât thích món quà của tôi. Chúng tôi bẻ cái kẹo ra 
làm đôi, sau đó tôi lại còn bẻ thêm ở phần mình cho cậu ây 
một miêng nữa... 

Đên ngày thứ bảy thì thim Ma-tơ-rê-na ra viện. Thím đi 
lại rât chậm, phải vịn tay vào tường lần đi. 

Tôi đi quanh căn nhà của Va-xca rât lâu, sợ không dám 
nhìn vào trong đó. Mãi tới lúc gần tôi, khi mặt trời đã lặn 
xuông phía sau đông than hình chóp của hầm nhà máy và 
dãy phô quanh co của chúng tôi đã vắng bóng người, tôi mới 
lén tới gần ô cửa số con để ngỏ. 

Thím Ma-tơ-rê-na đứng lặng lẽ bên giường người con, 
sau đó thím vén một mớ tóc trắng nhạt xòa xuông trán cậu 
ta lên, rồi bước tới cửa số, đứng nhìn cảnh hoàng hôn rực 
cháy rât lâu. Tôi sửng sôt trước đôi mắt vọng về phương xa, 
nhưng dường như không trông thây gì của thim. 

— Hỡi ánh Hoàng Hôn Ma-rê-mi-a-na, hỡi ảnh Binh Minh 
Ma-rê-¡-a,—— đột nhiên thím Ma-tơ-rê-na thầm thì, và tôi cảm 
thây sợ cái tiêng rì rầm khàn khàn âm âm ây của thím. — Hởi 
ánh Bình Minh, hỡi buổi Rạng Đông, hỡi nàng thiêu phụ xinh 
đẹp. Ta hẹn với nhau, ta Øg1lao ước với nhau: tốt có đứa con 
trai Va-xca, nàng có đứa con gái Ma-re-i-a. Nàng hãy lây 
bệnh tật — cái con rắn độc ác ây --từ đứa con trai Va-xca 
của tôi sang cho đứa con gái Ma-rê-i-a của nàng. Nàng hãy 
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mang lại cho con trai tôi giấc ngủ bình an, sự yên tĩnh lúc 
trưa, lúc nửa đêm, trong mọi giờ, trong mọi phút. Mong sao 
cho những lời cầu nguyện của tôi chắc như đóng đanh, dính 
như keo hồ. A-men. 

Thím nhắc lại lời cầu nguyện cuôi cùng ba lần, rồi không 
biệt để làm gì, thím nhồ sang bên cạnh ba lần, thôi vào người 
Va-xca và làm dâu thánh cho cậu ta. Rồi thím quay trở về góc 
nhà. bắt đầu cầu Chúa. Từ trên chiêc ảnh tượng Thánh tôi 
đen. đầy ruồi bâu, đức Nhi-cô-lai có phép thần thông trầm 
ngảm nhìn xuông thím. 

Ngày hôm sau cha tôi dẫn tới chỗ Va-xca một ông bác sĩ. 
Bác sĩ đặt cái ông nghe cứng đờ lên ngực Va-xca và lắng 
nghe. Cuôi cùng ông nói: 

—- Cậu bé, cậu cần ăn thịt, nêu không khó lòng qua khỏi. 

Thím Ma-tơ-rê-na lặng lẽ khóc. 

Vô cùng buồn phiển, tôi bước ra khỏi nhà. 

Thịt! Biêt đào đâu ra? Thằng T-li-u-kha tóc hung đó bạn 
láng giềng của tôi, kháo với tôi rằng mai là ngày hội lớn: 
ngày sinh của vua, bởi vậy ở các cửa hàng người ta sẽ phát 
chân bánh bàng, và ai cần, người ta sẽ cho cả thịt. 

Đêm ây chôc chốc tôi lại vùng dậy -— chỉ lo sẽ ngủ quên, 
và vừa sáng sớm đã chạy như bay vào thành phô. Các cửa 
hàng đều đóng kín mít. Thằng I-li-u-kha đã lừa tôi như 
mọi lần. 

Chỉ còn một cách: tới xin xỏ thằng Xen-ca, con nhà hàng 
giò chả. Bô thằng Xen-ca, lão nhà giàu Xư-bu-li-a, có rât 
nhiều cửa hàng ở thành phô. Lão ta bán đường, giò, dầu hỏa, 
kẹo, đồ thêu ren và thậm chí cả nước cơ-vát. Trên suôt cả 
bức tường của nhà bô con lão có treo một bức tranh mà tôi 
vẫn thường thích ngắm. Trên đó có vẽ tráng sĩ I-li-a Mu-rô- 
mềt mát lác, mặc áo giáp, đội mũ sắt có chóp nhọn và có bộ 
râu quai nón xòe ra giông như một cái xẻng. Tay tráng sĩ 
cầm một chiêc côc bằng gỗ có chữ đề: (Nước cơ-vát của Xư- 
bu-li-a». IĐưới bức tranh có một đoạn thơ vUI: 

Nước cơ-vát của Xtr-bu-li-a rầt ngọn 

[2ã làm cho tối trở thành lực lưỡng 

Sức khóc gớm phẻ, sức khóe trắng cường 
Của tôi đây cũng nhờ nước thánh. 
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Chúng tôi vẫn sợ lại gần nhà lão Xư-bu-li-a: nhà ây có 
một tay gác công vừa câm, vừa dđiệc và những con chó hung 
dữ chạy lung tung trong sản. 

Sau khi gọi to dưới các cửa số: œXen-ca ơi, Xen-cal› 
và chỉ thây những con chó trong sân nhà dáp lại, tôi bước tới 
sẩn cửa hiệu. Tôi vừa rụt rẻ mở cửa thi lập tức quả chuông 
t:eo dưới trần nhà kêu lên ¡nh ỏi. Tôi giật mình và nhìn quanh. 
Trong cửa hiệu không có ai. Trên quầy bán hàng là chiềc 
đèn dầu hỏa có chụp màu xanh và chiêc bàn tính. Dọc tường 
có treo những khúc giỏ to thơm phức, bóng nhẫy mỡ, buộc 
tủm bằng những sợi dây bền. Hương vị của chúng mới ngon 
lành làm sao! Tưởng chừng như có thể đứng ở đây suôt ngày 
mà ngửi. 

Đột nhiên bô thăng Xen-ca, lão Xư-bu-li-a, nom giông 
như một khúc giò to xuât hiện sau quầy hàng. Mắt lão lổi ra 
như mắt bò đực. 

— Mày hỏi ai? 

-— Xen-ca. 

— Tao sẽ gọi Xen-ca cho mày! Xéo ngay, đồ lưu manh 
chỉ chực ăn cắp thôi! -- lão chủ hiệu nói và vớ ngay luôn một 
con đao nhỏ, đài trên quầy. Tôi hích bật cánh cửa hiệu và lao 
ra ngoài phô. 

Thằng Xen-ca móc trong túi ra một nắm kẹo đường phèn 
môi dày và đôi mắt ngái ngủ lổi ra, giông như của bô nó. Nó 
bận chiêc áo lụa màu đỏ rực, quân chiêc thắt lưng bằng bạc. 
Dưới hai ông quần nhung đen lộ ra đôi chân đâầt cáu ghét. 

—Xen-ca ơi, cho tao vay một khúc giò,—— tôi rụt rè hỏi. 

Thằng Xen-ca móc trong túi ra một nắm kẹo đường phèn 
ném vào mồm. Mãi mà nó vẫn không sao nói được một lời 
vì nó mải nhai kẹo kêu răng rắc. Đoạn nó nhỗ kẹo ra và nói: 

Tao có thê bán giò cho mày, nhưng tao không lây tiền 
đầu. 

Thê mày lầy cái gì? 

Tao muôn cưỡi trên lưng mày. 

Máu dồn lên mặt tối. 

-_ Tao sẽ đem cho mày một hòn than côöc! tôi nói. 

Thằng con nhà hàng giò nhìn tôi bằng đôi mắt chán ngán. 
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— Tao không thích than côc. 

— Tao cho mày cây súng cao-su của tao vậy! 

— Tao không thích súng cao-su. Tao thích cưỡi mày cơ. 
Từ đây đên cột điện, ba lần. 

Trong giây phút đó tôi mới căm ghét thằng Xen-ca làm 
sao, căm ghét cái đầu to tướng, đải ngoẵng, hai bên bẹt gí 
của nó, căm ghét chiêc ảo cánh đỏ, cửa hiệu và những kÈ.úc 
giò thôi hoắc của nó làm sao ! Nhưng tôi buộc lòng phải đồng 
ý: vì tôi đên đây để xin thịt và thịt sẽ cứu sông Va-xca. 

Thằng con nhà hàng giò vừa thở phì phò, vừa chậm chạp 
leo lên lưng tôi và cô ngồi sao cho tiện. Nó cảu nhàu vì tôi 
quá gầy làm nó thây đau đít khi cưỡi trên người tôi. 

—Cưỡi mày chỉ tổ thâm đít thôi —thằng Xen-ca lắm 
bằm. Nhưng rồi nó vui vẻ rít lên và thúc hai gót chân vào mạng 
sườn tÔI. 

— Nào, nào, cái con nghẽo này! 

Tôi đã cõng thằng Xen-ca ba lần tới cột điện, rồi lại quay 
về. Còn nó lây đầu gôi thúc vào phía sau tôi, nghêu ngao hát: 

Khi tôi là anh đánh xe ngự...ưa ở bưu điện... 


Cuôi cùng tôi dừng lại. Thằng Xen-ca tụt xuông, ngừng 
một lát, đoạn giật lây cái mũ lưỡi trai của tôi, giầu ra sau lưng, 

— Đô mày biÊt: cha cô hay là mu-gích*, —nó hỏi. 

—Hẳẫn là cha cô. 

—Thê thì vứt bô nó xuông đât và lây chân mà giẫm, - 
thằng Xen-ca nói vậy, rồi ném cái mũ lưỡi trai của tôi xuông 
con đường đầy cát bụi, lây chân giẫm lên. Tôi định giằng lây 
cái mũ, nhưng thằng Xen-ca đã vớ được trước. 

— Cha cô hay mu-gích? 

——= Mu-gích. — Tôi trả lời một cách gượng gạo. 

—- Phê thì vứt bịch nó giữa hai chân ! 

Thằng Xen-ca cúi xuông, ném chiềc mũ của tôi luồn qua 
hai cẳng chân của nó ra thật xa. 

Tôi còn đang chạy đi lây cái mũ thì thằng con nhà hàng 
g1 đã leo lên bậc tam cầp và thẻ lưỡi ra nhạo tôi: 


* Nông dân Nga. (M2) 
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Ta đã lừa được thằng ngốc, 
Cho nó xơi bồn cải cốc... 

Tôi bỏ đi, mặt đầm địa nước mắt. Tôi không thây bực 
mình vì chuyện thằng Xen-ca đã cưỡi lên lưng tôi rồi có 
ngảy tôi cũng sẽ cưỡi lên lưng nó — tôi bực mình vì đã không 
kiêm được miêng thịt. Bây giờ thì Va-xca sẽ chết mât thôi. 

Đên góc phô thì A-li-ô-sa Pu-pôc, một cậu bé nhà rât 
nghèo ở xóm thợ «(Thượng Hải» đã đuôi kịp tôi. Bồ A-li-ô-sa 
bị mù, còn mẹ thì đang ôm. Đề có tiền nuôi bô mẹ, cứ sáng 
sáng A-li-ô-sa lại trèo lên đông than hình chóp của hầm mỏ 
thuộc nhà máy, tìm kiêm những mảnh gỗ vụn, than vụn, rồi 
đem những thứ kiêm được bán cho lão chủ hiệu Xư-bu-li-a 
và cứ mỗi lần lại được lão trả cho khoảng hai phun-tơ * 
lỏng lợn. 

Nhưng thằng Xen-ca thường hay cướp mât mớ lòng mà 
A-li-ô-sa kiêm được đem đổi lây chim bổ câu. Nó lại còn hay 
đánh đập cậu bé nhà nghèo, cô đánh trúng mũi cậu ta cho 
máu cam phải ộc ra. A-li-ô-sa lặng lẽ chịu đựng, nêu không 
thì lão Xư-bu-li-a không thuê nữa. 

Khi tôi kể cho A-li-ô-sa nghe chuyện vì sao tôi khóc, cậu 
ta nhìn tôi với đôi mắt buồn rầu, rồi lầy trong túi vải gai ra 
tât cả những gì có trong đó : một mâu lòng lợn và hai củ khoai 
tây. 

— Này, đằng ây cầm lây! cậu ta khẽ nói. 

— Thê còn cậu? 

Tớ sẽ có cách khác.—Và để cho tôi khỏi bị lương 
tâm cắn rứt, cậu ta đã mỉm cười. 

Tôi phóng như bay về nhà Va-xca: tôi đem nguồn sông 
tới cho người ôm! 
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Những ngày mùa đông lạnh giá đã tới. Trên các mái nhà 
hầm, trên những chiêc ghê dài cạnh những dãy hàng rào, 
* Phun-tờơ — một đơn vị trọng lượng của Nga bằng 409,5g. (N.D.) 
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trên các cây côi đều có một lớp tuyêt dày và xôp bao phủ. Đêm 
đêm bão tuyết lại rít lên, gió tạt vào khung cửa số những đám 
bụi tuyêt. Trong nhà trở nên lạnh lẽo. Đề cho âm người tôi 
cùng con méo dực chui vào trong hầm lò bêp âm áp, rồi thu 
mình ngổi trong đó lắng nghe tiêng gió rít trong ông khói. 

Trong những giây phút ây tôi đã nghĩ tới Va-xca, đoán 
rằng có lẽ cậu ta cũng đang nghĩ tới tôi. Cứ thê tôi ngủ thiêp 
đi và không biệt mẹ tôi đã bê tôi vào giường mẹ tôi từ lúc nào. 

Đền gần sáng bão tuyêt lặng dần. Nhờ tuyệt trắng ngoài 
đường mà trong nhà trở nên sáng sủa. 

Mẹ tôi bắt đầu nhóm lò. Mẹ tôi đem tro trong lò ra ngoài 
đường đồ lên tuyêt trắng. Quạ từ khắp nơi bay tới chỗ đỗ rác. 

Bác sĩ thường xuyên tới thăm Va-xca trong suôt mủa đông. 
Người ôm bình phục rât chậm. 

Chú A-nhi-xim I-va-nô-vích vẫn còn nằm viện. Thê là Va- 
xca vẫn chưa được nhìn thây bô kế từ ngày ông ở ngoài mặt 
trận về. | 

Mùa xuân lặng lẽ trôi qua. Mùa hè đã tới. Lá trên cây côi 
bị muội than bao phủ. Chỉ có đồng cỏ là vẫn xanh rờn như 
trước. Từ các ruộng dưa bôc lên mùi thơm ngọt ngào của 
những quả dưa bở đã chín. 

Có lần vào buôi sáng tôi cùng Va-xca ngồi dưới một gôc 
cây keo xem cuôn tạp chí Điền địa» đã nhàu nát, trong đó 
có tranh vẽ người Cô-dắc sông Đông dũng cảm nhât tên là 
Cu-dơ-ma Criu-scôp là người đã từng chém chêt bảy chục 
tên lính Đức và cả tên lính Thổ Nhĩ Kỳ nữa. 

Va-xca thận trọng giở từng trang một. Trong tạp chí có 
vẽ nhiều tranh vui: những thiên thần cánh trắng bay lên trời, 
những người Cô-dắc đứng trên lưng ngựa bơi qua sông. Và 
đây là hình chiệc áo giáp mà gươm kiêm và đạn dược không 
thể xuyên thủng được... 

l)ột nhiên Va-xca kêu thôi lên và gập tờ tạp chí lại. 

Câu sao thê? 

Vuat — Va-xca thầm thì, mắt sáng lên vui sướng. Tôi 
nhìn vào tạp chí và thầy một bức tranh rộng khắp cả trang 
giầy. 

Vua đeo đầy ngực những huần chương hình ngôi sao, 
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hỉnh chữ thập và những huy chương, quần quanh mình một 
đải băng màu xanh da trời và những sợi dây màu vàng chóe, 
đang trìu mêền nhìn tôi. Tay phải vua quảng một cậu bé mặc 
y phục kiểu đân tộc Xê-xen, và deo một con dao găm. ứng 
sau vua là ba cô tiêu thư mặc váy dài trắng. Bên dưới bức tranh 
có ghi những chữ gì đó. Tôi vât và đánh vần từng chữ một: 

(Ngày 5 tháng Mười Một Đức Hoàng đề và Quân chủ 
chuyên chê toàn Nga Nhi-cô-lai đệ nhị cùng các con chí thánh 
của Người là Điện hạ hoàng tử đại công tước A-lêch-xây 
Nhi-cô-lai-ê-vích và các nữ đại công tước Ôn-ga Nhi-cô-lai-ép- 
na, Fa-chi-a-na Nhi-cô-lai-ép-na và Ma-ri-a Nhi-cô-lal-ép-na 
đã hạ cô đi theo con đường sắt Vác-sa-va từ Xcơ-voóc-nê-viít 
về Hoàng thôn». 

- Va-xca, đưa xem nào!— Tôi van vi. 

Va-xca thận trọng xé lây tâm ảnh. 

- Xem nhưng đừng có làm bân đây... 

Những ngón tay của tôi run lên. Vua! Tôi đã được nghe 
biêt bao nhiêu truyện cô tích về vua, tôi đã từng nghĩ ngợi 
biệt bao nhiêu về vua? Đôi với tôi ông ta là một con người 
khó hiểu. Vua sông như thê nào và ở đâu? Chắc hắn ông ta 
phải mặc quần bằng vàng và đi ủng bằng bạc. Có lẽ ngày nào 
vua cũng ăn canh củ cải đỏ nâu với thịt và nhầm nháp kẹo. 
Cái gì chứ kẹo thì vua có cả một hòm đầy! Trong đó có cả kẹo 
bạc hả, kẹo (cỗ con tôm», kẹo (lanđrin». Va-xca còn kể là 
cạnh nhà của vua có một cái ao đầy sữa bò, bờ ao bằng thạch 
nâu bằng bột trái quả. Khi nào vua muôn uông sữa thì chỉ 
cần ngụp xuông ao và uông thả cửa. Khi nào vua muôn ăn 
thạch bằng bột trái quả thì chỉ cần bơi lại gần bờ ao và cắn 
một miêng. Vua sông thật sung sướng! 

Tôi luyên tiêc trả lại bức tranh cho Va-xca. Và đề kéo dài 
những phút vui sướng, tôi hỏi về cậu bé con trong tranh. 

Còn đây, là Hoàng tử và là đại công tước, — Va-xca nói. 
Đại cái đêệch gì,— tôi phản đôi,— chỉ là một thằng bẻ 
con thôi! 

Va-xca bực tức lau bức tranh bằng cánh tay áo, gập tư 
lại, rồi giâu kỹ nó sau lần áo ở trước ngực. 

— Đó chỉ là cậu tướng ông ây nhỏ thôi. Cậu biệt ông ta 
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cao đên đâu không? — Va-xca đưa mắt tìm xem cái gì có thể 
so sánh được với công tước, vả dừng lại ở cây keo. — Đây, 
bằng cái cây kia kìa! Còn chính vua thì cao hơn nhiều. Và 
khỏe còn hơn cả I-li-a Mu-rô-mêt cơ! Ông ây mà gạt tay trái 
thì hai mươi người bị quật ngã. 

— Thê bằng tay phải? 

~ Tay phải ư —- một trăm. 

—- Không phải một trăm đâu, mà một nghìn kia,- tôi 
nói. -- Vua có thể dùng tay nâng bông cả trái đât lên và ném 
ra tới tận cái nhà kho kia kìa. 

— Đúng đây.—Va-xca tán thành và nói thêm, vẻ khoe 
khoang. — Bồ tớ đã chiên đầu vì Đức Vua và còn vi đạo vả vì 
cả... Tô quôc nữa đây... 

Tôi nhớ tới chú A-nhi-xim I-va-nô-vích và đôi chân cụt 
của chú ây. 

— Va-xca ơi, thê chiên tranh để làm gì hả?— Tôi hỏi. 

— Lại còn để làm gì?— Va-xca nôi cáu.— Vua của chúng 
nó tát vào mặt vua của chúng ta, còn chúng ta chỉ đứng nhìn 
thôi à? 

— Tát vì lẽ gì? 

Va-xca trầm ngâm một lát. 

— Chẳng vì lẽ gì. Thê mới ức. Hắn gọi vua của chúng ta 
đên. (Xin mời ngài cứ lại,— hắn nói.—— Ngài sẽ là khách của 
tôi. Vua của chúng ta đã tin và đên, ông 3y bước vào nhà 
của vua nước Đức và nói: «(Xin chào». Còn hắn ta bước ra 
đón: (Xin kính chào ngài đã tớih›—- rồi tát luôn một cái vào 
mặt vua của chúng ta. Lễ tât nhiên, vua của chúng ta liền thủ 
thê và thoi một quả vào hàm hắn, còn hắn thì thụi trả lại. 
Thê là bắt đầu. Các vị tướng đánh nhau, rồi các sĩ quan, và 
khi mọi chuyện kéo đên lính tráng, thì người ta lôi bô tớ đi. 
Và cho tới nay chiên tranh vẫn cứ tiêp diễn. 

Va-xca im lặng, sau đó tiếp tục: 

Vua của tụi Đức tên là Vin-hem, râu vễnh lên như râu 
con gián ây. Còn vua của chúng ta mặc áo giáp khi đánh nhau. 
Thanh gươm của vua bằng vàng và gọi là cái kiểm. 

~ Va-xca, ngoai! mặt trần có sợ không? 
Còn phái nói. DĐạn réo, lựu đạn nó... Thật khủng khiêp ! 
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— Thê bô cậu đã bị mảnh dại bác tiện cụt chân à2 

— Không. bị súng đại bác dè,  Va-xca miễn cưỡng trả 
lời rồi sôi nỗi nói thêm. -- Bô minh đã cứu được lức Vua 
đây. Khi đại bác của Đức duỗi theo vua của chúng ta, bỗ mình 
đã bám lây nó và chặn đứng lại dược, nhưng chính bô mình 
lại bị ngà xuông dưới bành xe... 

Tôi suy nghỉ không hiểu khẩu đại bác Đức đuổi theo vua 
để làm gì, nhưng tôi đã hình dung ra rât rõ cảnh chú A-nhi-xim 
I-va-nô-vích đã bảm lây bảnh xe của cỗ súng và đã chặn dứng 
nó lại như thê nào. Bởi vi trước kia ở phô chúng tôi không có 
ai khỏe hơn chú được. Bây giờ thỉnh thoảng chú lại tập hợp 
bọn trẻ con trong xóm thợ mỏ lại, chú đặt một đứa ngổi lên 
cô mình. hai đứa đánh đu lên hai cánh tay dang ra của chú, 
còn độ ba đứa nữa thì tìm cách bám chặt vào chú, thê rối chú 
bắt đầu quay tít cả bọn... 

Va-xca im lặng, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Một cái gì 
đó vui dâng lên trong lòng cậu ta. 

— lở lớn lên cũng làm vua, và sẽ tự làm cho mình một 
chiệc áo giáp và sẽ đi chiên đâu vì đạo, và vì Tổ quôc... Cậu 
cho rằng tớ không khỏe à? Đây, hãy nhìn xem... 

Cậu ta nhặt một đoạn đường ray ở ven đường và định 
nhâc bỗng nó lên. 

Vừa lúc đó một chiêc xe ngựa đi vào sân nhà. Người đánh 
xe nhâc ra và đặt xuông đât một vật gì đó nằng nặng: tôi chăm 
chú nhìn và trông thây một người cụt cả hai chân. 

— Cảm ơn người anh em,—— người tàn tật nói, rồi chông 
hai tay xuông đât, bắt đầu lê về phía chúng tôi. Tôi sợ hãi, 
rợn cả người khi nhận ra chú A-nhi-xim I-va-nô-vích. 

Va-xca trừng trừng đôi mắt hoàng sợ nhìn cha rồi đột 
nhiên ù té chạy trôn. 

-— Va-xca, con trai của bô ơi! —Chú A-nhi-xim I-va-nô- 
vích gọi. 

Nhưng Va-xca đã nhảy phôc qua hàng rào nhà bẻn cạnh 
và lần mâit. 
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..Tôi tìm thây Va-xca ngoài cánh đồng cỏ. Cậu ta nằm 
trong một đám cỏ cao giữa đám hoa và nhìn lên bầu trời vô 
tần. 

Tôi ngồi xuông cạnh cậu ta. Cỏ mềm và âm. Thoang thoáng 
mìùài cỏ xạ hương. Một làn gió nhẹ đưa tới mùi khói đăng đắng 
của nhà máy hòa lẫn với mùi ngòn ngọt của loại cải đầu vảng 
và của những bông hoa loa kèn màu phớt hồng. Những chùm 
hoa vũ mao mượt như tơ lầp lánh dưới ánh nắng, những cây 
(cỏ chân ngựa» cao lênh khênh đung đưa trước gió những 
chiêc mũ màu tím nức hương thơm. Cách đây không xa, 
giữa đám đậu thơm mọc lên một cây ké to, đầy gai xung quanh 
ong hoa bay vo ve. Bây giờ giá lầy thanh kiêm gỗ của tôi mà 
chặt luôn ngang cái đầu của cây ké này. 

Vì sao lại buồn như thê nhỉ? 

Va-xca nằm khóc. Biêt tặng cho cậu ây cái gì để cậu ây 
khỏi đau đớn như vậy? Tôi sẵn sàng cho tât cả, tât cả, nhưng 
tôi lại chăng có chi hêt... 

Nằm trên đồng cỏ ngắm nhìn những đám mây bay trên 
nền trời xanh thẳm thích biệt bao! Từ đây đền chỗ những đám 
mây bay thật là xa: kêu không vọng tới, bay cũng chẳng đên 
nơi. Ở trên ây, trong những đám mây, có một vị thần đang 
sông. Tôi nhìn lên trời và nghĩ: thần chứa nước ở đâu để làm 
mưa nhỉ? Va-xca nói rằng ở trên ây tuyêt được đựng trong 
những nhà kho đài màu trắng. Buổi sáng thần trở dậy, lây 
xéng và bắt đầu hât tuyêt xuông trần gian. Thê là tuyêt bay, 
bay thành từng bông xôm xôp, rồi đậu xuông các mái nhà, 
cây côi và những chiêc mũ lông của người ta... 

Sông trên đời thật thú vị! ' đằng kia, phía sau xí nghiệp 
khai thác mỏ Pa-xtu-khôp-ca xanh mờ xa xa, là chỗ tận cùng 
của thê giới. Ở đó mặt đât kêt thúc và đột nhiên có vực thăm. 
còn bên dưới là mây. 

Thần cưỡi mây bay trên trời và nhìn xuông mặt đâầt. Ngài 
thco dõi xem a1 làm việc gì: ai phạm tội, ai cầu nguyện, ai ăn 
cắp. Sau đó Ngài gọi bậc tiên trí I-li-a tới và ra lệnh: «l-li-a, 
hãy cho sét đánh chết người Kia đi, hắn ta không tín vào thần, 
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còn ngưởi nghèo khó đang ngối cạnh căn nhà và dang khóc 
kia thi ta hạ lệnh ban thưởng». 

Giá mà Thần trọng thưởng cho chú A-nhi-xim l-va-nô-vích 
nhỉ... 

Va-xca thật đáng thưởng. Cậu ta vẫn cứ nín lặng... 

Chúng tôi đã ngủ thiệp đi lúc nào không biêt trong tiêng 
chìm hót và tiêng châu châu kêu. Mãi gần tôi, lúc mặt trời 
đã xuông gần sát mặt đât, chúng tôi mới tỉnh giâc. 

-Ta về nhà đi, Va-xca,— tÔI gỌI. 

Mặt Va-xca đã sưng lên vì khóc. Tôi phải dỗ cậu ta rât 
lầu. và cuôi cùng thì cậu ta đồng ý. 

Tôi bước vào căn nhà hầm trước tiên. Chú A-nhi-xim I-va- 
nô-vịích đang ngủ. 

Va-xca thận trọng moi ở ngực ra bức chân dung vua, bồi 
nước bọt vào mặt sau, rồi dán lên tường. 

Chú A-nhi-xim I-va-nô-vích tỉnh dậy, lừ lừ đưa mắt nhìn 
khắp căn nhà hầm, rồi dừng lại ở bức chân dung vua, cau có 
nhìn. 

— Va-xca,—chú nói khẽế,—con hãy bóc tờ giây này ra 
và đem quẳng vào bêp đôt đi. 

Thim Ma-tơ-rê-na kinh hãi, còn tôi và Va-xca thì lúng 
túng nhìn nhau. 

— Đồôt đi, để cho bồ khỏi nhìn thây nó trong căn nhà này, — 
chú A-nhi-ximm I-va-nô-vích nhắc lại rồi mệt mỏi nhắm mắt. 

Tôi không hiểu vì sao chú A-nhi-xm I-va-nô-vích lại bắt 
đôt bức chân dung vua. Suôt đời tôi đã mơ ước được làm 
vua và có lần suýt bị chêt đuôi vì đã bơ: qua chỗ vực sâu ở 
ở sông Can-mi-út chỉ với mục đích đề cho bọn trẻ con gọi là 
vua. Thê mà bỗng nhiên... lại đôt đi ư? 

Va-xca lột bức chân dung xuông, nhưng thím Ma-tơ-rê-na 
đã giật lây nó, thím gọi chúng tôi ra ngoài hiện và vừa giơ 
ngón tay đe, vừa thì thầm: 

—— Chúng mày không được nói rằng tao đã đem giầu dị, và 
chúng mày đừng có nghe lời ông ây. Không được làm như thẻ. 
Vua cha yêu mên chúng ta, nghĩ tới mỗi người chúng ta, dau 
xót cho chúng ta. 

Thím Ma-tơ-rê-na làm dầu thánh. 
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Sáng hôm sau, khi tôi tới nhà Va-xca, chú A-nhi-xim I-va- 
nô-vích đang ngồi trên giường, ôm đứa con trai và áp má đầy 
râu cứng của mình vào đầu con. 

Bồ bây giờ không làm việc dược nữa. Va-xca, bây giờ 
con phải nuôi mẹ, con a. 

Không lo bô ạ, Va-xca nghiêm nghị nói, - con sẽ 
nuôi cả bô lẫn mẹ... 

Bó tôi bước vào căn nhà hầm. Đứng cạnh chú A-nhi-xim 
I-va-nô-vích trông ông có vẻ cao hơn trước. Ông phải cúi 
gập người xuông khi bước vào nhà, để khỏi bị cộc đầu vào 
cái xà ngang trên cửa. 

— Nào, bây giờ không có chân thì tôi biệt làm gi? —-chú 
A-nhi-ximm I-va-nô-vích hỏi bô tôi.— Chỉ còn một con đường 
là chui vào thòng lọng thôi. 

Bồ tôi an ủi chú A-nhi-xim I-va-nô-vích, khuyên chú hãy 
nên làm nghề đóng giày, bô tôi nói tới sự giúp đỡ của một 
‹Ủy ban» nào đó, và hứa sẽ mua cho chú một bộ đổ nghề 
đóng giày. 

Ngày hôm sau, quả thực, bô tôi đã mang về nhà cả một 
làn đầy những dao, những khuôn đóng giày, đính gỗ, và không 
cởi áo khoác ngoài, bô tôi đi ngay tới nhà chú A-nh¡-xim I-va- 
nô-vích. Tôi chạy theo bô tôi. 

— Nào, A-nhI-xim,— bô tôi nói khi bước vào nhà, 
hãy vui lên người anh em, tôi đem đền cho anh cả một công 
xưởng đây. 

Bô tôi đặt làn xuông trước mặt chú A-nhi-xim I-va-nô-vích 
và lây trong túi áo ra một tập những đồng rúp cũ nát như mớ 
giẻ rách. 

Đây, hãy ăn uông và khâu giày đi, còn sự đau khổ thì 
mặc xác nó. Nêu mà suôt đời chỉ có đau với khổ thôi thì lúc 
nào mới vui được? 

Cám ơn anh, anh E-go, -chú A-nhi-ximm I-va-nô-vich 
nói Chỉ có đôi chân là không làm sao mà mua được.. 

Không sao đâu, A-nhi-xim, - bô tôi phảy tay. Anh 
biệt đây, tục ngữ có câu (chẳng có chân, nhưng nghĩ gâp ba 
lần». Anh vẫn cứ là nhần vật quan trọng của bọn chúng ta cho 
mà xem. lIãy đợi đây... 
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Bô tôi bước ra ngoài và lát sau lại quay lại, EI cùng với 
bô tôi còn có chú Mỏ-xi-a, thợ đóng plày ở phô chúng tôi. 
Bồ tôi mỉm cười. giầu sau lưng một cái gì đó. 

=—= A-nhi-xmm, tôi mang đên cho ảnh cái này đây... Hồ 
tôi đặt xuông một chiệc xe nhỏ, thầp, có bánh xe xinh xinh. 
Tôi mang cho anh một con ngựa. Coi xem, ngựa chiên đây. 

Chủ A-nhi-xim T-va-nô-vích bôi rôi nói: 

-Ô. anh E-go! 
~ Thôi thôi, ngổi vào đt! 

Chủ A-nhi-xim I-va-nô-vích lóng ngóng trèo lên cái xe, 
bô tôi khẽ đây chú, thê là chú trượt đi. 

— Anh khéo nghĩ quá, anh E-go ạ,—chú A-nhi-xim ÏI-va- 
nô-vích nói, mặt vui hẳn lên.— Như thê này thì tôi có thể 
đi chợ và ổi tới cửa hàng được. 

—€Còn đây,—bô tôi giới thiệu chú Mô-xi-a,— đây là 
thầy giáo mà tôi dẫn tới cho anh. Anh ây sẽ dạy cho anh biêt 
nghề, sẽ giải thích cách khâu dép, khâu xăng-đan hoặc khâu 
ủng như thê nảo, 

Chú A-nhi-xim TI-va-nô-vích nói, giọng run run: 

— Anh là một con người vàng ngọc, anh E-go ạ. Tâm 
lòng của anh thật nồng hậu, thật nhân đạo. 

— Thôi đi, anh đừng có quá khen, kẻo tôi hom hem chẳng 
còn. 

Trong căn nhà hầm bao trùm một sự im lặng không được 
tự nhiên. Chiêc âm đun nước màu xanh lam bị bẹp một bên 
đang rền rĩ reo trên bêp lò. Bõ tôi nhìn tôi và Va-xca, rồi vui 
vẻ gật đầu: 

— Sao chúng mày cứ há hôc mồm ra như vậy? Này. cho 
chúng mày tiền mua quà, chạy đi chơi đi,—rồi bô tỏi cho 
chúng tôi ba đồng cô-pêch mới còn thơm mùi đồng có hình 
con chim đại bàng của nhà vua và những đường vạch ở xung 
quanh. 

Chúng tôi khoác vai nhau cùng chạy ra khỏi nhà. 
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Ngoài sân mặt trời chiêu sáng rực rỡ. Trên nền trời xanh 
thắm những con chim bổ câu óng ánh lông trắng nhào lên 
lồn xuông. 

Ở phía bên kia đường phô, bọn trẻ con tụ tập lại thành 
một đám đông và đang cãi nhau xem đứa nảo nhảy xa nhât. 
Thằng I-li-u-kha bói xem ai sẽ phải nhảy đầu tiên. Nó đập 
đập đập bàn tay vào ngực từng đứa một và đêm: 

Xưnxư brưnxư, đàn ba-la-lai-ca, 
Xưnxư brưnxư, nào chơi đi anh, 
Xưnxư brưnxư, tôi chẳng muôn đi, 
Xưnxư brưnxư, tôi muôn ngủ đây. 
Xưnxư brưnxư, anh đi đầu đầy? 
Xưnxư brưnxư, tôi đi chợ đây. 


Xưnxư brưnxư, anh mua được chi? 
Xưnxư brưnxư, âm xa-môõ-va. 


Thằng Ut-sa người Hy Lạp cụt chân, da mặt rám nắng 
nhảy xa nhât. 

— Như thê không được tính, thằng T-li-u-kha tóc hung 
đỏ nôi nóng lên.—- Ứ ừ, đồ khôn lỏi: chông nạng thì tao cũng 
nhảy được như vậy! 

Thằng Vit-ca con lão ký lục, thường gọi là Bác sĩ vì cái 
quần nhung ngắn của mình, dịch cái que đánh dâu ra xa hơn. 

— Đứa nào nhảy tới đây thì đứa ây sẽ được làm vua! 

Va-xca rẽ bọn trẻ con ra, lây đà và nhảy một cái thật xa 
làm cho cả bọn trẻ con phải thôt lên: 

— Ái chà! 

- Va-xca là vua rồi! 

Nhưng Va-xca thậm chí không thèm mỉm cười. Cậu ta gật 
đầu ra hiệu VỚI tôi và chúng tôi đi đên cửa hàng của lão Mu-rát 
đề mua quà. Ở cửa hàng bôc lên mùi kẹo, mùi đầu hỏa, mùi 
bánh mi hình vòng, mùi dưa bở và mùi hắc ín. 

Chúng tôi dùng hềt số tiền của mình mua cả một túi đầy 
qua anh dào, bá cát kẹo và một cái bánh ngọt hình con ngựa 
có bôi phẩm màu sặc sỡ. C húng tôi bước ra khỏi cửa a hảng, 
trong lòng võ củng sung sướng. 
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Ở góc phô, một hộp đàn ông đang đàn một cách ảo não. 
Bồ của A-li-ô-sa Pu-pôc, mắt mù. chân đâầt, mặc cái quần vá 
chằng vá đụp. đang quay tay vận của hộp dàn và hát bằng 
một giọng khản khản: 

Sô phận vẫn đùa giỡn con người 

Tính nó thât thường hay đổi thay. 

Khi nó tung ta lên chín tầng mây 

Lúc nó lại quẳng xuông vực thằm không chút ngượng ngùng... 


Chiệc hộp đàn tì trên một cái gậy cao như một anh quẻ 
chông nạng. Hai bên sườn hộp đàn được khảm xả cừ, còn 
phía dưới được trang trí bằng viền tua lụa với những quả 
cầu bông nhỏ. 

Chiêc hộp đàn hòa theo ông già, khi nó véo von như tiêng 
chim, lúc thôi phì phò như tiêng kèn đồng, khi nó lại bắt đầu 
khe khẽ nức nở, đường như chính nó đang thương hại con 
người mà sô phận đã «quằng xuông vực thằm không chút 
ngượng ngùng›». Những quả cầu bông đỏ lắc lư theo gió, chạm 
vào nhau, và lúc đó ta có cảm giác như bản nhạc rầu rĩ và làm 
rung động tâm hồn đã phát ra từ đó. 

Bồ của A-li-ô-sa Pu-pôc trước kia là một người thợ đôt 
hơi đưới hầm lò. Bô tôi đã kê cho nghe đó là một công việc 
nguy hiểm như thê nào. Người thợ mỏ mặc một chiêc áo da 
lông cừu lộn trái, lây giẻ quân kín mặt và được thả xuông 
dưới hầm lò. Cần phải đôt cháy cho hêt những hơi đôt đã 
tích tụ lại ở tầng sâu dưới đât, còn chính bản thân người thợ 
thì phải lặn xuông rãnh nước và nằm ở đó cho tới lúc nào 
hơi đôt cháy hêt sạch. Bô của A-li-ô-sa đã gặp chuyện chẳng 
lành: hơi đôt nỗ đã đôt cháy hai mắt ông. Khi người thợ mỏ 
nảy ra viện, các bạn của ông đã gom góp mua cho ông chiêc 
hộp đàn ông cũ kỹ của một người Ba Tư cùng với một con 
vẹt... | 
Chúng tôi lại gần và bắt đầu lắng nghe tiêng đàn ông. Con 
vẹt lông bờm xờm màu vàng, xanh lá cây đang đậu trên 
một thanh gỗ móng bắc ngang hộp đàn. Một chân nó bị xích 
bằng sợi xích đồng có một vòng nhỏ. Con vẹt giầu đầu vào 
trong cánh và ngủ mơ màng, có lẽ nó không nghe thây tiêng 
người nói và cũng chẳng nghe thây tiêng hộp đàn ông kêu. 
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Đứng cạnh người hát xâm là một tên cảnh sát mặc chiêc 
áo cô đứng màu trắng, thanh gươm đen vó bị tróc sơn xệ 
xuông sát mặt đât. Sợi dây đeo súng lục màu da cam quân 
quanh cỏ hắn. Tên cảnh sát cẩm hai miềng dưa hầu trong hai 
bản tay chìa ra phía trước, hắn vươn dài cô ra cho nước dưa 
khỏi nhỏ giọt vào chiếc áo cô đứng, lần lượt gặm miêng này 
rồi lạt mặm miêng kia, nhai tóp tép. Nước dưa chảy dài hai 
bên ria mép và hạt dưa đen dính cả vào râu hắn. 

Cả thành phô đều biệt tên cảnh sát có biệt hiệu là Da-grê- 
bai đó. Thậm chí cả những con chó cũng ghét hắn. 

— Thầy tu—thằng ngôc,—-tên cảnh sát trêu nghịch lây 
cái vỏ dưa chọc chọc vào mỏ con vẹt. 

— Thằng ng-ngôc!— đột nhiên con chim quạc lên rât sõi, 
và xù lông cánh cụt ra dọa. 

Tôi và Va-xca há mồm ra vì ngạc nhiên: con chim biết nói 
tiêng người! 

Những người vây quanh cười phá lên, còn con vẹt dường 
như hiểu là chính nó đã pha trò cho mọi người cười, cứ liên 
tục kều như được lên dây cót: 

— Thằng ng-ngôc, thằng ng-ngôc! 

—Này, câm ngay!— Tên cảnh sát dọa và lây miêng vỏ 
dưa hâu đánh ngã con vẹt. Con chím bị treo chân lơ lửng, đầu 
dôc xuông và bât lực đập đập đôi cánh cụt màu xanh lá cây 
vào chiêc hộp đàn, cô bay lên. 

Tên cảnh sát gây sự luôn với người ăn xin: 

— Mày dạy cho con vật nảy những gì thê há? 

Ông già lùi tránh tên cảnh sát và bị vâp ngã làm đỗ cả 
chiêc hộp đàn. Những đồng xu lăn vãi leng keng trên mặt đât 
bụi. Tên cánh sát đá một cái vào ông già. 

Xeéo ngay! Mau! 

Vừa lúc đó chú Khu-xê-¡n, bô của Áp-đun-ca Di-gan. đi 
qua. Chú là thợ chuyên chở ở lò luyện kim và vẫn dây những 
xe cút-kít đẩy quặng. Chú Khu-xê-¡in rõ ràng đang mệt mỏi 
lê bước và cắp dưới nách một bó cúi. 

Vị lẽ p¡ ông đảm xúc phạm đên ngườita? chú Khu-xế- 
¡in bênh vực người ăn xin. Ông tưởng là được người tà 
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gắn cho một cái gươm là ông mặc sức lắng mạ mọi người 
phải không? 

- Thê còn mày, mày muôn gì, thằng Tác-tì nướng bánh 
đa? — Tên cảnh sát gầm gửừ, tay phúi phủi cái quần rộng ông. 
Thê mà cũng đòi hiểu «con người. 

-_ Chỉnh mày không phải là con người,---chú Khu-xê-in 
nói. - mày là một thằng cai ngục, là một con lợn ỉn của 
Hoàng đề! 

Tên cảnh sát trô mắt ra nhìn. 

-- Sao? Sao? Mày định lăng mạ đức Hoàng đề hả?-— tên 
cảnh sát thộp lây ngực chú Khu-xê-in—Này, đứng lại! 

— Tôi vẫn đứng đây. Việc gì tôi phải chạy? Tôi nói lên 
sự thật. 

Tên cảnh sát đút còi vào mồm, phồng má lây hơi thôi. Từ 
góc phô chạy ra một tên cảnh sát khác, nó vừa chạy vừa giữ 
thanh kiêm. Tiêp sau nó là tên thứ hai, thứ ba. Chúng quây 
bắt chú Khu-xê-in. Một đứa tát vào mặt chú, đứa khác xé 
rách áo chú. 

Chủ Khu-xê-in là một người vạm vỡ, khỏe mạnh, mỗi 
quả đâm của chú nặng tới một pút *. Chú nỗi khùng lên và 
quằng bọn cảnh sát ra xa. Nhưng lại thêm một tên cảnh sát 
nữa chạy tới hỗ trợ và chúng lôi sềnh sệch chú Khu-xê-in 
vào trong sân nhà ai đó. 

Mọi người đồ xô lại những khe hở trên hàng rào, nhưng 
tên Da-grê-baI xua hệt ra. 

—Giải tản! 

Từ trong sân vọng ra tiêng nện thỉnh thịch, tiêng rậm 
rịch và tiêng bọn lính cảnh sát: 

—Nện vào phía dưới gan, Ghê-ra-xIim, nên vào phía 
dưới gan! 

Thật rợn cá người! Bà con ngoài phô lo lắng kêu la ầm ¡ï: 

-- Phải bênh vực thôi, chúng nó đánh chêt người mât! 

Tên Da-grề-bai đứng cạnh công rào hăm dọa: 

-_ Chúng mày cứ nói thêm nữa... ông sẽ đày tầt đi Xi-bi-ri. 

Đúng lúc đó, từ trong góc phô một chiêc xe ngựa hòin sơn 


* Pút— một đơn vị trọng lượng cúa Nga bằng I6.38 kg. (N.DÐ.) 
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đen bóng nhoáng chạy ra. Trong xe là một tiểu thư đội chiệc 
mũ rộng vành. còn cạnh cô ta là viên cảnh sát trưởng mặc quân 
phục màu trắng có những chiệc khuy vàng ánh. Người đánh 
xe kéo đây cương, và hai con ngựa đứng dừng lại. 

Tên Da-prê-bai giơ tay chào viên cảnh sát trưởng: 

Thưa ngài, ở đây có một tên thợ đã hô lớn: (Đá đảo 
vua» - và đã tông một quả vào mặt con. 

Nó nói láo! -Mọi người trong đám đông thét lên. 

Thưa ngài, có Chúa chứng giám, đúng như vậy, — tên 
cảnh sát làm đâu thánh. 

Viên cảnh sát trưởng uê oải khoát tay ra lệnh: 

— Bắt giam! 

— Thưa ngài cảnh sát trưởng, người thợ không có lỗi,— 
mọi người kêu lên. | 

Nhưng chiêc xe ngựa đã chạy đi. 

Bọn cảnh sát kéo chú Khu-xê-in từ trong sân ra. Tôi nhin 
chú và kinh hãi lùi lại: người chú đầy máu và đôi chân mềm 
oặt, kéo lê trên mặt đât.- z 

— Trời ơi, mắt vua để đi đâu?— một người cao, gầy đeo 
kính nói. 

— Vua của anh có mắt cũng như mù.—Một ông già trả 
lời, đoạn bực bội nhỗ toẹt một cái. 

— Cho đáng kiêp chúng mày, bọn phiên loạn, — tên Da- 
grê-bai lầu bầu.—- Chúng mày chỉ biêt đình công, còn làm việc 
thì trây nhác. Cho chúng mày ra ngoài mặt trận cả lũ, bây 
ĐIỜ mới thầy... 

— ngoài đó còn đang thiêu mày đây... 

— Câm ngay! 

Hai tên cánh sát nữa phi ngựa tới nơi tụ họp. Chúng quay 
cuồng trên những con ngựa giữa đám đông, vung roi mội 
cách điên dại. 

— Giải tán ngay! 

Mọi người cau có bắt đầu tản đi. Tôi cũng chạy giạt vào 
hang rào và nâu đằng sau thân cây keo già. 

Một mình Va-xca đứng piữa phô, tay đút túi quần không 
hề nhúc nhích. Khuôn mặt Va-xca tát nhợt, biểu lộ một sự 
quyÊt tâm khó hiểu. 
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Thoạt đầu bọn cảnh sát mái dổn đảm đông vào sát hàng 
rào không trông thây cậu ta. Những một tên cảnh sát quay 
ngựa lại và nhin thầy Va-xca. 

— Còn mày, sao đứng, ÿ ra đó? Không nghe tao nói À2 Cút 
ngay Ì 

- Tôi không đi, Va-xca ngoan cường nói. lôi môi 
cậu mim chặt kiên quyết. 

Tên cảnh sát vung roi lên: 

— Cút ngay! 

— Tôi không đi, đường phô của chúng tôi ở đây. 

Tên cảnh sát thứ hai ghì dây cương và thét: 

=- Ec-min, quât cho nó vải roil 

—— Tôi không đi đâu cả!—— Va-xca nghiên răng nói. 

Tên cảnh sát lái con ngựa tiên thẳng tới chỗ Va-xca, nhưng 
con vật hầt mõm, quay ngang và chỉ khẽ chạm bộ ngực nở 
nang vảo cậu bé. 

— Cút ngay, không tao giêt chêt!—— Tên cảnh sát vung roi 
quât vào lưng Va-xca, sau đó vụt cái thứ hai sang bên trải 
và tiệp cái thứ ba. Nhưng Va-xca chỉ đút tay sâu thêm vào 
túi quần. 

— Thôi mặc xác nó, Êc-min, đi thôi! 

Bọn cảnh sát phóng ngựa bỏ đi. Va-xca đứng nán lại một 
chút, sau mới chậm rãi bước dọc theo đường phô. Trong 
mắt cậu ánh lên những giọt lệ. Tôi lẽo đẽo đi theo sau cậu, sợ 
tiên lại quá gần. Va-xca dừng lại, gần căn nhà hầm, nhìn về 
phía bọn cảnh sát đi khuât và tức tôi nói: 

—Bằm ngài— đồ lợn ỉn bât tài. 
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Chúng tôi trở về nhà lúc trời xâm tôi. 

Trong căn nhà hầm chiêc đèn đĩa chảy tù mù. Hai ông bồ 
của chúng tôi, thợ máy Xi-rôt-ca và chú Mô-xi-a đang hằng 
hái tranh luận với nhau về một chuyện gì đó. 

Tôi và Va-xca nằm trên một cái hòm kêu cọt kẹt. Trong 
lòng thây nặng trĩu. Chỉ muôn khóc vì tức hộ cho chú Khu- 
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xê-n. Bọn cảnh sát đánh chú vì tội gì? Chúng giêt chêt con 
vẹt của bô A-li-ô-sa để làm gì? 

Đúng. anh có chân ly, tôi có chân lý, khắp nơi là chân 
lý. nhưng không đâu thầy nó cả, tôi nghe thây tiêng chú 
A-nhi-xim I-va-nô-vích. Tại sao không có chân lý, người 
ta đẫn nó đi đầu? 

Mẻo đã ăn mật chân lý rối... 

- Chính thê đây... Thử hỏi anh, suôt đời anh iàm việc. 
khâu được một ngàn chiêệc ủng, nhưng anh thì vẫn cứ châ.: 
đât. Thê là tại làm sao? 

-- Bởi vì tôi là người Do Thái,——chú Mô-xi-a bình tĩnh 
trả lời. 

— Không phải! — Chú A-nhi-xim I-va-nô-vích đập mạnh 
tay xuông bàn làm ngọn lửa trên mép đĩa đèn rung rinh. - 
Thê tại sao lão Brôt-xkI lại đeo kim cương đầy các ngón tay, 
chính lão ta cũng là người Do Thái co mà? Còn tôi, tôi là người 
Nga, nhưng tôi lại sông như một thằng ăn mày. Thê thì nguyên 
đo ở đâu? 

-_—Ở chính quyển, ở nhà vua chứ còn ở đâu,— bô tôi nói. 

Chú A-nhi-xim I-va-nô-vích lầy chiêc thìa sắt trên bàn 
và gí nó sát tận mặt chú Mô-xi-a. 

— Đây là cái thìa. AI làm ra nó? Những người thợ chúng 
ta. AI đã xây dựng nên cải nhà máy cho lão người Anh I-út- 
dơ? Cũng vẫn là những người thợ chúng ta. Cung điện nhà 
vua nữa, ai đã dựng lên? A1 đã đúc cho nhà vua vương miện 
bằng vàng và tô điểm cho nó bằng những hạt kim cương? 
Cũng vẫn là nhân dân lao động chúng ta!.. Thê thì ai là người 
chủ thực sự của nước Nga? Vua ư? Không, nhân dân lao 
động!.. Nhưng tại sao họ vẫn ăn mặc rách rưới? 

Về chuyện này thì trong bài hát cũng đã có câu, — bô 
tỐI nói. 

Ai đã may mặc cho tât cả các lãnh chủ, 
Nhưng chỉnh minh lại trần trụi và đi chân đầt) 
[3ó chính là chúng tạ, người anh em thợ thuyền! 

[.ãây ví dụ như l:-go đây chân di ủng, nhưng cũng 
coi như chân không, chú A-nhi-xim I-va-nô-vích tiêp. — 
Còn lão Xư-bu-li-a thì có cả một xưởng dóng giày. Tại sao 
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một người thì nghèo. còn một kẻ lại giàu? Bởi vì kẻ giàu đã 
lây cắp của người nghèo. 

— Đức vua đã cho phép như vậy. chú thợ máy Xi-rôt-ca 
chêm vào câu chuyện. 

Vua là tên địa chủ sõ một, bô tôi nói thêm. Lão 
ta có tám triệu mẫu đât. Như trên báo đã việt, chỉ riêng sô 
kim cương của Hoàng hậu A-lêch-xan-đra Phê-đô-rôp-na 
củng đã đả ậg giá mười triệu đồng rúp rồi. Với sô tiền ây có 
thể nuôi s¿ng bao nhiêu người đói? 

Chính thê đây,—chú A-nhi-xim I-va-nô-vích hưởng 
ứng, --thí dụ như việc chúng ta tiên hành chiên tranh, thê 
nhưng ai là người cần tới sự đỗ máu ây? 

-~- Bọn nhà giàu, — bô tôi đáp, — bây giờ chính là lúc làm 
glàu trong chiên tranh. 

Chú A-nh1-xim ÏI-va-nô-vích họa theo: 

— Đúng thê! Tôi đã ở ngoài đó rồi. Binh lính không có 
giày dép và không có vũ khí. Một người bắn, còn ba người 
khác chờ đợi giờ tận sô của bạn để lây khẩu súng trường của 
anh ta. Bọn Đức trút đại bác xuông đầu chúng ta, còn bên ta 
lại cho chở tới ba toa tàu đầy ảnh Chúa và cây thánh giá. 
Và người lính Nga anh hùng đã mang thánh giá đó tiên lên 
chông lại những khẩu đại bác của Đức. Đây, Đức Vua toàn 
Nga là như thê đó ! 

— Xung quanh toàn bọn giản điệp, —chú Mô-xi-a góp 
thêm. — Các tướng lĩnh là gián điệp. Các bộ trưởng là gián 
điệp. Chính Hoàng hậu là người Đức, các người còn muôn 
øi nửa] 

— Chúng đã đưa nước Nga đền tình trạng như thê đó! -— 
chú A-nhi-xim I-va-nô-vích nói. — Đât đai giàu có, dân tộc 
vĩ đại. Dân tộc đó có thể dẫn toản thê giới đi theo mình, thê 
mà nó đang chêt đói. 

Chú A-nhi-xim I-va-nô-vích im lặng, dường như là chủ 
rât khó nói, sau chú tiêp giọng cay đắng: 

-- VÍ thử như tôi: trước kia có chân-—sông qua ngày 
được, nhưng bây giờ cụt mật rồi, ---chú đang hai tay rà. 
Biệt làm gì bây giờ được? Đi đâu? Đi gặp vua ư? Thi chính 
là lão ta đã cướp mât đôi chân của tôi rồi. 
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Va-xca lắng nghe câu chuyện của bô cậu từ lâu, đền đây 
cậu đứng phát dậy và chạy lại chỗ chú A-nhi-xim I-va-nô- 
vích. hai bản tay nắm chặt. 

Bồ ơi. thể vua ở đâu? Nhà ông ta ở đâu? 

Va-xca xúc dộng, đôi mắt màu xanh lam của cậu sáng 

lên. Không chờ trả lời, Va-xca nhảy bổ đên chỗ cha tôi. 

Chú E-go ơi, nhà của vua ở đâu? 

Đên vua thì xa, đên Chúa thì cao..,—-ch1 thợ máy 
Xi-rôt-ca trả lời thay bô tôi. 

Chú A-nhi-xim I-va-nô-vích ôm Va-xca vào lòng, vuốt 
ve mái tóc nhạt màu chưa hớt của cậu con trai. 

—€on của bô, con hãy nghe đây và nhớ nhé. Có lẽ bô 
cũng sắp chêt, nhưng con hãy nhớ lây: cái thằng vua chó chêt 
ây nó đã giêt chêt cha con đó. 

Va-xca lui ra, ngả lưng xuông hòm ngay cạnh tôi và nằm 
mắt mở to rât lâu. Tôi cũng suy nghĩ về vua. Trong đầu tôi 
rôi mù lên: thím Ma-tơ-rê-na thì nói rằng vua đau xót cho 
chúng ta, còn chú Khu-xê-¡in lại gọi tên cảnh sát là «đổ lợn 
in của Hoàng đê». Cả đời tôi tôi mơ ước được làm vua, nhưng 
té ra vua là kẻ đã cướp mât hai chân của chú A-nhi-xim I- 
va-nô-vích... 

Bên bàn ngày càng trở nên ổn ào hơn. Qua làn khói xanh 
dày đặc của một thứ thuôc lá rẻ tiền hiện ra khung cửa số 
đã được bịt kín bằng chiêc chăn cũ kỹ. 

-- Thà chêt còn hơn sông như thê này..,—chú Mô-xi-a 
nôi nóng. 

—— Không sao, — bô tôi phản đôi. — Tục ngữ có câu : (Nhân 
dân là sức mạnh làm nên bão tâp›. 

Tiêng nói chuyện vọng tới tai tôi mỗi lúc một nhỏ dần, 
những bóng den chuyên động trên tường, và tôi nhắm mắt 
lại... 

Trước mắt tôi là ngôi nhà thờ lầp lánh hàng triệu ánh đèn. 
Tiêng nhạc chơi khe khẽ. Vua ngồi trên một chiếc ghê đầu cao 
mạ vang, còn bên cạnh ông ta là lão chủ tiệm Mu-rát, 

Lão chỉ tay vào tôi và nói: 
Tâu lloàng để, cần chặt hai chân thẳng bé này đi. 
Vua im lặng. Khi đó chú A-nhi-xim 1-va-nô-vích đứng đậy 
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khỏi chiêc ghê dài và đề nghị: 

-— Hãy đưa trả chân tôi cho Len-cal 

Tôi nhìn chú A-nhi-xim T-va-nô-vích ngạc nhiên: chú lây 
đâu ra chân nhỉ? 

Nhưng lão Mu-rát vẫn không chịu yên: 

Tâu Hoàng đề, thằng Len-ca đã lầy cắp kẹo ở cửa hàng 
con. 

Tôi muôn nói rằng tôi chỉ lây có một lần và sẽ không bao 
giờ lầy nữa, nhưng vua bỗng nhiên kêu ăng ẳng và gầm gừ 
với lão Mu-rát. 

Sau đó vua không còn là vua nữa. Trên ngai là con chó 
Pôn-can của chúng tôi đang sủa điên cuồng. 

— Pôn-can! Pôn-can!—- tôi gọi. 

Nó nhảy xuông đât, hai chân trước đặt lên hai vai tôi 
và thẻ lưỡi nóng hồi liêm vào mặt tôi. Sau đó nó lây chân 
trước võ vào vai tôi, nói: 

— Nào, đi thôi, con] 

..Tôi tỉnh dậy. Bồ tôi đang đứng bên tôi. Vẫn còn ngái 
ngủ, tôi tụt từ trên hỏm xuông. Chú A-nhi-xim I-va-nô-vích 
trượt trên chiêc xe nhỏ theo sau chúng tôi. 

Tới cửa ra vào, bô tôi nói với chú: 

— Bây giờ tạm thời tôi chưa tiệt lộ nhiều cho anh, tôi 
chỉ nói để anh rõ rằng người này ở vùng chúng ta, từ Lu-gan- 
xcơ tới. Anh hãy chữa lại cửa số, cửa ra vào đi, sao cho không 
còn một khe hở nào nữa. Chúng ta bắt đầu một sự nghiệp 
vĩ đại đầy. Đã nhớ mật hiệu chưa? 

— Nhớ rối. 

— Thôi, tạm biệt... Đưa tay đây, con. 

Chúng tôi bước ra ngoài phô. Một làn gió nhẹ thôi từ 
phía Xê-mê-nôp-ca tới mang theo hương vị của đồng cỏ lúc 
đêm khuya. Phía bên trái, nhà máy được chiêu sáng bởi một 
vầng hồng, đang chạy ẩm ầm. Ở đâu đó giữa các căn nhà hầm 
trong xóm thợ một chiêc đàn gió đang rên rỉ buồn bã và một 
piọng khan khản hòa theo: 

Linh hồn người thợ mỏ vẫn trong cơ thể 
Nhưng chiêc áo sơ-mi rận đã cắn nát bươm. 
Chúng ta uông rượu trắng, rượu rôm, 
Và ngày mai ta sẽ đi ăn xmn... 
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Từ một phía khác bài hát vọng tới, đau đớn, não nùng: 
Còn chàng phu giữ ngựa trẻ trung 
[Được khiêng đi với chiệc sọ vỡ tung... 

Tôi và bô tôi ngủ ngoài sân, đưới gôc cây keo. Nhìn lên 
các vì sao tôi lại bắt đầu suy nghĩ về vua: nhỡ vua bắt bô tôi ra 
mặt trận rồi lây mât đôi chân của bô tôi thì sao? Tôi hoảng 
sợ luồn tay xuông dưới chăn và sờ chân bô tôi. Bô tôi cựa 
mình. 

— Bồ ơi, bô!— tôi lo lắng gọi. 

Bồ tôi không trả lời. Tôi sờ vai bô. 

—Gïi thê con?— bô tôi hỏi, không mở mát ra, rồi quay 
lưng về phía tôi. 

— Bồ à, người ta có bắt bô ra mặt trận không? 

— Không đâu, ngủ đi con,— bô tôi trả lời, thở mạnh rồi 
ngủ thiêp đi. 

Tôi im lặng nhưng không sao yên tâm được: 

— Bồ ơi, rồi vua có lây mât chân bô không? 

— Không đâu, ngủ đi,—- bô tôi khẽ lầm bầm. 

Nhưng tôi không sao ngủ được. Nỗi lo âu không rời tôi. 
Lắng tai nghe ngóng trong đêm khuya yên tĩnh, tôi suy nghĩ 
và không sao hiểu nổi: sao người ta lại không tóm cô nhà vua 
đem dìm xuông ao, nêu như ông ta đã cướp mât chân của 
mọi người? 

Trong đêm khuya tĩnh mịch, đâu đó xa xa một tiêng còi 
tàu hỏa rú lên. Chú chim sẻ đang ngủ gà ngủ gật trên cành 
động đậy lo lắng. 

—-Bồ ơi, sao người ta không giêt vua đi?—-tôi lại hỏi. 

—Sẽ giêt, sẽ giết... thôi, ngủ đi,— bô tôi vât vả lắm mới 
nói hêt câu, và tôi yên tâm ngủ thiêp đi. 


Chương hai 


CHÚA 


Kẻ bạo chúa đọa đày, tản bạo, 

Dọa tủ đây, xiềng xích, cùm gông, 

Thể xác thương tàn, nhưng tâm hồn ta rộng cánh 
Nhục nhã thay kẻ bạo chúa cuồng ngông! 


Những đám mây mùa thu âm ướt, tản mạn lướt đi trên 
màt đât. Chúng sà thâp xuông xóm thợ làm vướng cả từng 
dải bản thỉu vào cây côi. Cuộc sông trở nên tôi tăm và eo hẹp. 
Mưa gió lạnh lẽo quât xuông suôt ngày đêm. 

Mặc dù bô tôi hêt sức giúp chú A-nhi-xIim I-va-nô-vích, 
gia đình chú vẫn sông rât nghèo khô. Trong nhà chú nhiều 
khi đên cả một gầu than cũng không -có. Va-xca buộc phải đi 
làm việc. 

Lúc đầu, người ta không nhận cậu. Lão đôc công không 
muôn nghe đền chuyện lây vào nhà máy một đứa trẻ con 
như vậy. Lúc đó mọi người khuyên thím Ma-tơ-rê-na tới 
Nhà thờ, ở đó cha I-ô-han vẫn bán tuôi— ai mua bao nhiêu 
cũng được. Mỗi tuôi giá ba rúp. Với giá chín đồng bạc cha 
I-ô-han đã đưa cho một tờ giây thánh mà theo đó Va-xca 
từ mười một tuôi biên ngay thành mười bôn. Bây giờ người 
ta mới ghi tên cậu vào làm công nhân vả thậm chí còn trao 
cho cậu một miêng sắt tây hình tròn, có lỗ thủng và có rập 
sô: 733. 

Buổi tôi chúng tôi đền tụ họp ở cạnh căn nhà hầm của 
Va-xca để thăm hỏi lần cuôi vị thủ lĩnh của mình. Cả cậu bẻ 
người Hy Lạp Ủt-sa --- một cậu bẻ tàn tật, gầy còm với đôi 
mắt đen và cái mũi khoằm, Áp-đun-ca Di-gan, con chú Khu- 
xê-¡in bị ngổi tù một cách oan uống và thằng I-li-u-kha tóc 
hung, mà cả bọn chúng tôi đều không ưa, cũng tới. Bồ thằng 
I-li-u-kha làm ở nhà tắm công cộng. Cả nhà nó nói tiêng là 
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tham lam — đên một hòn đá ở sân nhà nó người ta cũng không 
xin nỗi. Thằng I-li-u-kha lúc nào cũng thò lò mũi xanh. Mặt 
và hai tay nó đẩy tàn hương, như thê một người thợ quét 
sơn nghịch ngợm nào đó đã vậy vào mặt nó cả cái chổi sơn. 
Lông mi thằng T-li-u-kha trắng như lông lợn. Người ta «kính 
trọng» nó chỉ vì nó biệt vẫy hai tai. 

Đường phô đã chìm trong bóng tôi thật buồn tẻ và hiu 
quạnh. Trên nền trời đen thẫm, lâp lánh những vi sao. 

U kín mình trong những chiêc áo bông cũ, chúng tôi ngồi 
sát bên nhau trên một chiêc ghê dài, đứa nọ sưởi âm cho đứa 
kia. Thằng I-li-u-kha tóc hung đỏ nhìn lên các vì sao và kể 
cho chúng tôi nghe rằng, bầu trời tức là nhà lầu của Chúa, 
còn các vì sao là những cửa số của nhà lầu đó. Mỗi người khi 
sinh ra đều được Chúa đục cho một ô cửa số ở trên trời. 
Thiên thần sẽ ngồi lên bệ cửa số, tay cẩm một ngọn nên, khi 
nảo người này chêt thiên thần sẽ tắt nên, đóng ô cửa sô lại 
và bay đi. 

Không biêt ô cửa số của mình trên đó ở chỗ nào nhỉ?»—— 
tôi ngẫm nphĩ, mắt nhìn lên các vì sao, còn chúng thì lâp. 
lánh như những vật sông, khi đột nhiên biên mât trong bóng 
tôi, khi lại sáng hiện ra... 

— Thê còn cửa sô của Chúa ở đâu?— Ut-sa hỏi, cậu liêc 
nhìn thằng I-li-u-kha, đôi mắt ranh mãnh đen như hai hạt 
huyền. 

Thằng I-li-u-kha cười khây ra vẻ khinh bỉ. 

— Cậu không biêt à? Úi chà, thê mà cũng đòi là theo đạo 
Chính giáo. Cửa số nào to nhât chính là của Chúa. 

—Nhưng cửa nào cơ? —Áp-đun-ca Di-gan, cậu bé 
Tác-ta có cặp môi dày, người loắt choắt và lùn tè hỏi. 

_ Hừm cửa nào à? Thử đoán xem! 

Ap-dun-ca im lặng. Chúng tôi cũng không biêt. Nhưng 

rồi thằng I-li-u-kha giải thích : 
Là mặt trăng chứ còn ở đâu nữa. 

UJt-sa hói, về châm chọc: 

Thê nghĩa là bạn ngày Chúa chẳng nhìn thây gì à? 
Tại sao thê? — thằng I-li-u-kha hồi hộp hỏi. 
Vi ban ngày không bao giờ thầy mặt trăng cả. 
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Thằng I-li-u-kha cười phá lên một cách gượng gạo: 

— Đổ dở người! Ban ngày mặt trăng chiêu để làm gì, 
nêu không có nó mà vẫn nhìn rò hết? Đêm lái là chuyên khác 
khi trời tôi mới cần chiêu sảng chứ. 

—- Thê bây giờ Chúa có nhìn thây gì không? — đột nhiên 
Va-xca hỏi, từ đầu đên giờ cậu vẫn ngổi yên trẩm ngâm suy 
nghĩ. 

— Bây giờ ây à? 

` 

— Sao lại không?— Thằng I-li-u-kha vội vã trả lời.--: 
Chúa bao giờ cũng nhìn thây tât cả mọi thứ, kê cả ngày lẫn 
đêm. 

— Nhưng không có mặt trăng bây giờ thì Chúa làm thê 
nảo mà nhìn thây được? 

Va-xca làm tât cả phải ngạc nhiên. Mà quả thực Chúa làm 
thê nào mà nhìn thây được trong bóng tôi, nêu như không có 
trăng? 

—Gớm, đồ ngôc,— thằng I-li-u-kha phát cáu! — thê các 
thiên thần ở trên trời thì để làm gì? Các vị ây nhìn và kê lại 
cho Chúa nghe. Người ta ở bên trái bao giờ cũng có thiên 
thần, còn ở bên phải là con quỷ có móng. Thiên thần cứu 
người ta khỏi chêt, còn con qui thì dẫn người ta đền tội lỗi. 
Thậm chí lúc chúng mình ngủ các thiên thần cũng đứng cạnh 
ở bên gôi. Hôm nay tớ vừa gặp một chuyện lý thú. Sáng sớm 
tỉnh dậy, tớ hé mắt nhìn thây Người ngồi ngay bên cạnh. 

— AIcơ? 

— Người ta đã nói là thiên thần mà lại. Người ngổi và 
ngủ gà ngủ gật. Tớ vừ... vừa...chồm dậy, Người đã vỗ cánh 
và bay đi mật. 

-- Bay đi đâu?— tôi hỏi sửng sôt trước những lời thằng 

[-li-u-kha. 

Đi dâu, đi đâu! Đi đên chỗ ây. Bay vào ông khói äy. 

Nhưng mà trong ây có mồ hóng. 

Thê thi sao? Người xuông ao tắm sạch sẻ, rồi lại bày 
lên trời. 

Mày nói láo, I-li-u-kha ạ, - Va-xca giận dừ nội. 

Thằng I-l-u-kha thanh mình: 
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— Trong Kinh thánh đã nói như vậy, còn tao ở đây không 
có liên quan gì cả. Mà chính mày cũng đã nói với thằng Len-ca 
về thiên đường và quỷ dữ cơ mà, quên rổi à, hả? Quên rồi à? 

Quên hay không quên, đó là việc của tao, Va-xca 
cau có đáp lại. - Còn nói láo, đã nhìn thây thiền thần thật 
thì chẳng để làm quái gì cả. 

- Tao có thê cho mảy xem cái lông rơi từ cánh thiên thần 
ra, nêu mày không tin. 

— Mày lại nói láo. 

—- Tao nói láo thì tao chêt ngay lập tức! Lúc thiên thần 
bay vào ông khói, Người vướng vào một cải định nhỏ và 
rụng mât một cái lông. Đi xem ngay bây giờ cũng được, nó 
hãy còn nằm sau những bức ảnh thánh ở nhà tao ây. 

—Chắc là lông con gà trông. 

— Lông gà trông là thê nào ! 

Chúng tôi im lặng. Thây không có ai phản đôi, thằng [-Ìi- 
u-kha nhìn lên trời lâp lánh ánh sao, kê tiêp: 

—Còn kia là đường lên thiên đàng, chúng mày thây 
chưa, ở chỗ những ngôi sao chi cbít thành một dải dài ây. 
Sau khi chêt những người chính trực sẽ theo con đường này 
mà lên thiên đàng. ỜỞ đầy có thánh PI-ôt tay cầm chia khóa 
bằng vàng đứng canh công. Đần độn thì đừng có hòng lẻn 
vào được với ông ta. 

—Ông ây đòi xem giây à?— Áp-đun-ca hồn nhiên hỏi. 

Va-xca cười khây: 

— Xem giây chứng minh! 

—- Không phải giây chứng minh đâu, mà là cây thánh giá 
ở trên cô kia.-—— Thằng T-li-u-kha sửa lại - Nêu là một kẻ 
có tội thì cây thánh giá sẽ bị gi, còn ở người chính trực thì 
cây thánh giả mới tình, sáng chói như ảnh mặt trời. Nêu thánh 
Pi-ôt trông thây kẻ có tội muôn lên vào thiên đàng, thánh sẻ 
tóm ngay lầy cô áo hắn ta, thúc đầu gôi vào đít hắn, đuổi ra. 

Thê ai sông trên thiên đàng? Áp-đun-ca gàng hỏi, 

Ông A-đam và bà E-va. 

Còn có ai nữa không? 

Tao đã bảo rồi mà : còn có những người chính trực nữa. 
Đó là những người đã sông không có tội lỗi gì dưới trần gian 
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này. Bà tao bây giờ sông trên đó đầy. 

— Sao mày biết 2 

-- Tao nằm mơ thây thê. 

-- Gớm, nằm mơ thây...  ỦL-sa đải giọng nhạo báng. 
Nằm mơ thấy bà thì trời sẽ đỗ mưa. 

Hoàn toàn chẳng có mưa gió gì cả... Sau đó tạo còn 
nhìn thầy bà tao ở đâu, biết không? Ó' trên thiên đàng, hình 
như bà tao ngồi đưới gôc cây của thiên dàng và ăn những 
quả táo vàng. Trên thiên đảng thì sung sướng, còn gần địa 
ngục, ngay cạnh công có xích một con chó bảy đầu, khủng 
khiếp vô cùng, tên là Xan-khu-kha. 

Mặc đầu cảm thây thằng I-li-u-kha nói láo, mọi người vẫn 
cứ thích nghe những câu chuyện của nó. 

Tôi hôm đó mãi tới khuya chúng tôi mới giải tán về nhà. 

Va-xca phải đi nằm sớm để sáng mai khỏi ngủ quên giờ đi 
làm. Khi tạm biệt chúng tôi cầm lây tay nhau. Có lẽ Va-xca 
cũng cảm thây nặng nề. Cậu thở dài, động viên tôi: 

— Không sao đâu, Len-ca ạ. Tớ sẽ làm được tiền. Bồ tớ 
sẽ cho chúng mình một hào, rồi chúng mình sẽ mua đầy một 
hũ bánh bảng và kẹo œcỗ con tôm», mà nêu cậu muôn, chúng 
mình sẽ mua cả chim bồ câu nữa. 

—Mua chim bổ câu hơn,— tôi cô cầm nước mắt. 

— Được rồi, ta sẽ mua chim bổ câu: sẽ mua những con 
chim lông đỏ, đuôi đen, sẽ mua cả một con (tu sĩ› nữa... 

Ngày hôm sau cũng chán ngán. Trong lòng buồn bã, tôi 
lang thang trên đường phô, không biệt đi đầu. Tôi chơi một 
lát với con Pôn-can bên cạnh công rào: tôi ném cái que ra xa 
rồi bắt nó mang trở lại. Sau đó tôi nhìn qua khe hàng rào xem 
mẹ thằng I-li-u-kha giặt quần áo trong sân. Cả việc đó cũng 
thây chán. Tôi buốn rầu, lặng lẽ đi ra bờ sông, ngồi lên phiền 
đá cạnh đám cói khô và nhìn lên trời, rổi bắt đầu đêm những 
đám mây. Kia, một đám mây thứ nhẫt, nom như một chiếc 
áo bản, bay qua, sau nó là đám thứ hai, nom như còn ngựa 
đang phi. 

Không hiểu bây giờ Chúa dang ngồi ở đảm mây nào? 
Bà tôi đã từng kế chuyện rằng: Chúa có một quyền số vàng, 
trong đó ghi rõ ai ra đời lúc nào và người ây dược sông trên 


4I 


trần gian bao lâu. Trong đó có ghi cả về tôi nữa. Giá có thể 
liêc qua xem mình được sông bao lâu nhỉ! Tôi sẽ lây một mảnh 
kính tây cuộc đời của mình đi và thêm vào đó độ hai năm. 
Với thằng Xen-ca con nhà hàng giỏ tôi sẽ xóa bớt đi độ mười 
tuổi. Còn bô nó thì tôi sẽ hoàn toàn xóa bỏ hắn trong quyên 
số của Chúa. Cứ để cho lão ta sau khi chêt sẽ xuât hiện ở thê 
giới bên kia, Chúa sẽ soát trong quyền số vả hỏi: «Lũ quỷ 
đã dẫn mày từ đâu tới đây? Mày không có tên trong quyền 
số vàng. Cút ngay xuông địa ngục!› và cho lão ta mây cái 
bạt tai. Còn ở dưới địa ngục lũ quỷ sẽ tóm ngay cô lão chủ 
hàng giò và ném lão vào một cái chảo: hãy tự rán cho kỹ, bạn 
thân mên, hãy nhảy múa trên cái chảo nóng bỏng này... sau 
đó sẽ ngồi vào thùng hắc ín đang sôi và lây lưỡi liêm mảnh 
sắt nung đỏ... 

Mải mê suy nghĩ, tôi không để ý mình đã ở bờ sông bao 
lâu. Những đám mây và đồng cỏ đã làm tôi chán ngán. Tôi 
đứng dậy, đi về nhà. 

Tới nhà, một niềm sung sướng đột ngột đên với tôi. 

—€on ơi, —mẹ tôi nói, khi tôi vừa bước qua ngưỡng 
cửa,—con hãy chạy vào nhà máy, mang cơm trưa cho bồ. 
Mẹ thây trong người khó chịu, vả lại đồ giặt hãy còn nhiều. 

Tôi phải vât vả lắm mới kìm nôi mình khỏi nhảy lên. Vào 
nhà máy —như vậy có nghĩa là được đên chỗ Va-xca, được 
thây chỗ cậu làm việc và nói chuyện với cậu. Tôi còn nghe đồn 
rằng ở trong ây đang rèn những quả đạn đại bác để đưa ra 
mặt trận. Chính mắt tôi sẽ được trông thây những thứ đó. 

Tôi cầm lây chiếc cả-mèn đựng suât cơm trưa, chậm rãi 
bước ra khỏi nhà côt để mẹ tôi trông thây tôi mang suât cơm 
trưa một cách cân thận. Nhưng vừa ra khỏi công, tôi đả rú 
lên vì sung sướng và chạy vù đi làm sánh cả canh ra ngoài. 
Mẹ tôi kêu với theo: 

Hãy cần thận, cái thằng điên kia. 
Nhưng tôi không muôn nghe thây một cái gì hệt cả. 
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Tôi đã từng vào nhà máy nhiều lần. Nhưng lên vào đó từ 
phía sân sau. chôc chôc tại phải nhìn quanh xem lão I-út-dơ 
có tới không là một việc, còn đi một cách tự do, đường 
hoàng -- vì tôi đem suât cơm trưa cho bô tôi mà lại lại 
là việc khác! 

Lần đầu tiên tôi được thực sự nhìn thầy nhà máy. Khói 
đen và muội than che kin cả mặt trời. Khắp nơi là tiêng ầm 
ầm. tiêng chan chát, tiêng rít, tiêng kêu lanh lánh. Những 
bánh xe đổ sộ quay tròn, một cái gì đó nỗ ẩm ẩm ngay trên đầu. 
Tưởng chừng như có một người không lồ khủng khiêp nào 
vừa nghiên răng ken két, vừa nhai bât kỳ thứ gì vớ được ở 
đây: sắt, đá, người, không phải ngẫu nhiên mà thây có tiêng 
kêu răng rắc, tiêng nỗ ròn, còn lửa thì cứ phụt ra như từ hai 
lỗ mũi của ông ta qua làn khói đen sì. 

Tât cả mọi thứ ở nhà máy đều đã han gỉ: đât, sắt, ông khói, 
thậm chí cả những con chim sẻ cũng thê. Mùi vôi, mùi đầu 
hắc ín, mùi khét lẹt bôc lên nồng nặc có thê chêt ngạt được. 

Bên cạnh những lò luyện gang cao ngât, những người thợ 
vận chuyên gân guôc đang đây những xe cút kít hai bánh bằng 
sắt chât đẩy than côc và quặng. Tôi nhìn những tâm lưng 
trần đỏ vì bụi quặng của họ và nhớ tới chú Khu-xê-in, bô 
của Áp-đun-ca. Chú ây làm ở đây và hiện giờ vô cớ bị ngồi 
tù. 

Sau những lò cao là bắt đầu phân xưởng lò mác-tanh. 
Tôi xem mãi những người thợ luyện thép mang trên vai 
những thỏi gang nặng hàng pút; họ uôn mình tránh lửa, rồi 
ném những thỏi gang vào cửa lò, lửa từ đó phụt ra điên cuồng, 
đường như chỉ muôn đuôi kịp những người thợ và đôt cháy 
họ. Da mặt những người thợ nứt nẻ ra vỉ nóng, quần áo họ 
bôc khói. Thợ luyện thép là những người dũng cảm Cu- 
đơ-ma Criu-scôp và thậm chí cá vua cũng không bằng! 
họ xông thắng vào ngọn lửa, và nêu như áo của ai đó bị bộc 
cháy, họ hiển dim mình vào thùng nước, và toàn thần bốc 
đầy hơi, họ lại vội vã bước tới lò. 

Từ mép những ô cửa chât liệu, thép lóng trào ra ngoài 
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bò thành từng dòng nhỏ, song những người thợ vẫn bình 
thản bước qua những dòng thép đỏ đó. 

Tới cạnh phân xưởng cán thép, tôi gặp một chiêc xe bôn 
bánh phủ chiều gai, di lúc lắc. Một đôi chân đi dép bên bằng 
vỏ cây thò ra ngoài mép manh chiêu gai. «Có lẽ lại có người 
bị chêt chẹt rồm, -—— tôi nghĩ bụng và vội vã tránh ra xa. 

Tôi đi qua ao nước nóng của nhà máy, ở đây, như trẻ 
con vẫn kháo nhau, có thể bơi lội được cả mùa đông. 

Món canh trong cà-mèn của tôi đã nguội lạnh từ lâu, mà 
tôi vẫn cứ lang thang khắp nhà máy. Nhưng một tên cảnh sát 
cạnh phân xưởng đúc đã nhìn thây tôi và huýt còi. Tôi liền 
bám ngay vào phía sau chiêc xe cẩn trục và đi thắng tới tận 
phân xưởng rèn định móc, nơi bô tôi làm việc. 

Œ' đây cũng vẫn ầm ầm; khói xanh lơ lửng dưới những 
mái vòng cao của tòa nhà. Những người thợ rèn, vai để trần, 
dùng kìm lôi từ trong đông lửa ra mâu sắt đỏ hồng và lây 
những chiềc búa nặng nện vào. Chỉ còn nghe thây: 

Đinh-đôn-bum, 
Đình-đôn-buni... 

Nóng không sao chịu nổi, những tia lửa bay tóe ra từ 
dưới bàn búa. Chả thê mà quần áo của bô tôi cứ bị cháy xém, 
mẹ tôi phải vá luôn. 

Khó khăn lắm tôi mới nhận ra được bô tôi trong đám 
những người thợ rèn. Ông đang lây búa nện vào mẫu sắt 
màu đỏ thẫm, và dưới những nhát búa khéo léo của ông, 
ngay trước mắt tôi mâu sắt đã biên thành một lưỡi rìu. 

‹Thê còn vương miện cho vua thì ai đã rèn nên?›»— tôi 
nhớ lại lời chú A-nhi-xim I-va-nô-vích. «Cũng có thể là ở đây. 
trong phân xưởng rèn này, người ta cũng đã làm ra chiêc 
vương miện của vua, — tôi nghĩ bụng, -— cũng có thể là chính 
bồ tôi đã rèn nên nó chăng?» 

Tôi nhìn những người thợ rèn và nghĩ: (Lớn lên tôi sẽ 
không làm nghề gì khác, tôi sẽ làm thợ rèn hoặc thợ nầu thép 
để rồi tôi cũng sẽ rèn sắt, nâu thép và nhúng mình vảo thùng 
nước. Tôi sẽ lặn xuông tận dáy thùng và sẽ ngối lầu hơn mọi 
người ở dưới đó mà thở ra những bong bóng. Mọi người sẽ 

thắc mắc rằng không hiểu bong bóng trong thùng ở đâu ra. 
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Còn tôi cứ ngổi dưới đảy và Cười...» 

Tiêng còi khản khản, mệt mỏi rúc lên. Bắt đầu nghỉ ăn 
trưa. Công nhân bạ đầu ngồi dây: người thì ngồi phé lên 
những mẫu sắt gỈ, người thì ngồi bệt xuông sản, tựa lưng 
vào cái đe. Một số tu nước chè ở trong chai, sô khác múc 
trong những chiệc nổi gang ra một món ăn lõng bống nước. 

Trong Khi bô tôi ăn cơm, tôi lang thang trong phân xưởng, 
sở mó những chiêc đai ôc vừa rèn xong còn đang âm, dụng 
vào cái bễ lò rèn làm nó thở phì phò như một con vật sông. 

Sau đó một bác thợ lại gần chỗ bô tôi, nhìn tôi từ đẳng 
xa và ghé sát vào tai bô tôi thẩm thì một điều gì đó. Tôi lắng 
tai: (Họ nói về mình đây». Khi bác thợ đi khỏi, bô tôi gói 
chỗ thức ăn dở lại, rồi gọi tôi: 

--Con đi bô tắm cho. Ta vào nhà tắm, không con bân 
lắm. 

Tôi biệt mà! Bao giờ bô tôi cũng bịa ra được một cái gì 
đó. Tôi rât ghét tắm. | 

—Con có bản đâu, con không muôn tắm. 

—Sao lại không bân, nhìn đây này, — bô tôi lây ngón tay 
đen sỉ quệt ngay vào mũi tôi. 

— Đây là bô vừa bôi vào con chứ. Con không tắm đâu! 

— Đi thôi, đi thôi,— bô tôi đây vào lưng tôi. Mọi người 
cười ồ lên. 

— U-xti-nôp, anh đi đâu đây?—một người béo đi qua, 
nghiêm nghị hỏi. | 

— Tôi đi tắm cho thằng bé, thưa ngài đôc công, chả cỏ 
nó chạy nhảy suôt ngày, bân như con lợn con ây. 

-—Ä, à, thôi được, đi mà tắm cho nó. 

Tôi với bô tôi rẽ qua phân xưởng rèn, rồi đi về phía gian nổi 
hơi của nhà máy. Tới đó chúng tôi lần theo những bậc đả ướt 
chui xuông một cái hầm tôi đen vả âm thâp. Chúng tôi mò 
mẫm bước được vài bước thì gặp một người công nhàn. 
Bác ta giơ cao trên đầu một chiêc đèn đôt bằng dầu ma-dút, 
chăm chú nhịn chúng tôi. 

—-Có thê tắm được chưa đầy? bô tôi vui vẻ hỏi. 

— Được, có nước rồi đầy, - người công nhân trông giông 
người Trung Quôc trả lời. 
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Bô tôi đón chiêc đèn của người ây, rồi chúng tôi bắt đầu 
lách theo hành lang lát đá âm ướt. Bô tôi mở cánh cửa đã mở 
to ra vì âm và chúng tôi bước vào một căn phòng thâp, tôi 
mịt. Bên góc phòng là một cái bể xi-măng. Nước chảy từng 
giọt vào đó từ một ông bằng sắt. 

-= Chào đồng chí Bồc-đan. —-- Từ trong bóng tôi vang lên 
giọng nói trầm trầm của một người nào đó và dưới ánh sáng 
đẻn dầu tôi thây một khuôn mặt lạ có chòm râu đen si. 

Quỷ sứ chăng?»— tôi thoáng nghĩ và lần ra sau bô tôi, 
nhưng bô tôi không sợ gì và lại vui vẻ đưa hai tay ra bắt chặt 
lây tay của người lạ mặt. 

— Chúng tôi chờ đợi đồng chí mệt cả người, đồng chí Mi- 
chai ạ. Chúng tôi rât mừng vì đồng chí đã tới. 

— Cắt người gác chưa? 

— ĐÃ... cởi quần áo ra con, đừng sợ, đây là một bác rât 
tôt. Đây, xả-phòng cho con đây, cởi áo ra, — bô tôi vặn một 
cái núm nào đó trong tường, thê là một dòng nước tử trong 
ông sắt chảy ổ ổ vào cái bể xi-măng.— Tắm đi con, để bô nói 
chuyện với bác. 

Không biệt cái bác có chòm râu đen này từ đâu tới đây? 
Làm ra vẻ quen biêt, nhưng lại không biêt thậm chí cả tên 
của bô tôi. «Bôc-đan», có lẽ ông ta sẽ lại còn gọi là I-van 
nữa đây... 

Tôi cởi quần áo ra và miễn cưỡng tụt xuông nước như 
nhảy xuông một vực thăm. Lẽ ra tôi không nên vào nhà máy 
thì tôt hơn, thê này thì lúc nào mà đền được chỗ Va-xca? 

Bô tôi ngồi lên thành bể tắm và bắt đầu nói chuyện với 
người lạ mặt. 

— Trung ương Đảng cử tôi đên chỗ các đồng chí để khôi 
phục lại Ban Châp hành đảng bộ bị tan vỡ. Tôi bị theo dõi 
ngay từ ở Lu-gan-xcơ. Nêu như chúng bắt tôi thì đồng chỉ. 
đồng chí Bôc-đan ạ, sẽ phải nắm lây việc lãnh đạo tỏ chức 
Đảng ở dây. Bây giờ tôi sẽ báo cho đồng chí biệt các địa 
điểm hội họp bí mật... 

—- Tắm đi, tẮm đi con, — bô tôi lầy lưng che khuât người 
lạ mặt. 

Tôi không hiểu một tí gì trong câu chuyện của họ và bắt 
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đầu nghịch nước. Nước âm. Tôi quẳng xà-phòng di rồi ngụp 
xuông nước, lây tay bịt kín hai tai và mũi. 

Bồ tôi và người lạ mặt, trong bóng tôi trông giông như 
một con quỷ bắt đầu chia tay. Ông râu den nhìn tôi, vui vẻ 
nháy mắt: 

-Chú nhỏ không biết lặn rối. 

B3 tôi vuôt mái tóc ướt của tôi, nói: 

-— Nghịch ngợm lắm đây, đồng chí ạ. 

— Phôi được, lần sau gặp nhau, bác sẽ dạy cháu lặn, —- 
ông rầu đen nói. — Châu sẽ lặn thật xa... 

—- Xa tần đầu cơ bác? 

-- Lặn từ đây đền Pê-tơ-rô-grát mới ngoi lên! --cảá bác ta 
và bôstôi cùng cười phá lên. 

Bồ tôi tiễn bác đi, rồi quay lại. 

— Lên thôi. 

—€Con chưa tắm xong. 

— Lên đi, bô còn phải đi làm. 

Bô tôi lôi tôi ra khỏi bê tắm. Tôi run lên vì lạnh. Bồ tôi 
lây áo lau qua loa cho tôi, chụp cái quần vào người đang 
còn ướt của tôi. Chúng tôi lại đi ra ngoài bằng con đường 
lúc nãy. Xung quanh chẳng còn ai cả: cả bác thợ người Trung 
Quôc lẫn ông có bộ râu đen. 

Chúng tôi trở về phân xưởng. Bô tôi vội vã ăn nôt suât 
cơm trưa. Tôi cẩm cà-mèn không, vội vàng tới chỗ Va-xca. 
Lúc ra về tôi lây một chiếc đai ôc mới rèn, hãy còn âm øgiâu 
vào ngực áo. | 


Tôi tìm thây Va-xca ở khu lò luyện than côc. Ở đó không 
còn gì đề thở cả. Mọi thứ xung quanh đều bị che phủ bởi một 
làn khói vàng đầy chât độc. Thậm chí cả tôi, tuy ngồi ở xa. 
mà chôc chôc cũng phải lau nước mắt. 

Các lò luyện than côc xêp thành một dãy dài. Phía trên 
một toa xe goòng đi trên đường ray, đem đỗ vào các cửa lò 
tròn một thứ than đá đã nghiền vụn. Khi lò đầy đên tần miệng, 
người ta đậy lại bằng một cái nắp gang, lây đât sét trát kín 
lại và than sẽ được nung lên ở bên trong. Khi than côc được 
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luyện xong, một hồi chuông sẽ vang lên, người ta mở tâm chắn 
lò hẹp giông như một cá! nắp quan tài ở bên cạnh ra và bức 
tưởng bằng than côc đã bị nung nóng, tựa như một vật sông, 
từ trong chiêc lò đầy lửa, sẽ từ từ tự bò ra ngoài. Người ta 
gọi nỏ là (chiếc bánh nướng bằng than côc». Va-xca có nhiệm 
vụ làm nguội cái (bánh nướng» này bằng nước phun từ 
ông chữa chảy ra. 

Thật ghê sợ khi thây Va-xca kéo chiệc mũ lông đã bị cháy 
sém tới sát tận mắt, tiên lại gần đông than côc đã bị nung 
nóng, xôi vào nó một dòng nước chảy tung tóc. 

Trong chiếc áo vét rách bươm với hai ông tay dải lòng 
thòng của bô, Va-xca trông có vẻ rât bé. Cậu luận quân trước 
một bức tưởng than côc rực cháy và hơi nóng bao trùm lây 
cậu làm cậu có lẽ không còn thây phải xôi nước vào chỗ nào 
nữa... 

Dần dần bức tường bằng than côc lún xuông, những mâu 
than cháy hồng bửa ra và lăn tới gần chân Va-xca. Có cảm 
giác như ngay bây giờ đây cả bức tường bằng than côc đó sẽ 
đô sập xuông Va-xca và thiêu sông ngay cậu ta. 

Lão đôc công ở khu lò luyện than côc, một người Bỉ bé 
nhỏ, trán hói với cái bụng to, chỉ biêt có ba từ tiêng Nga: 
(Tưới ti», Mau nên» và (Tổ súc sinh}, luôn mồm quát 
Va-xca: 

— Tưới t1! Mau nên! 

Va-xca bước tới sát bức tường bôc hơi nóng, lây hêt 
sức ra kéo lê theo mình chiêc ông cao-su dải. Nhưng rồi không 
giữ nội ở lưng chừng cái đầu bịt đồng nặng của vòi cao-su 
chữa cháy, Va-xca ngã khụy xuông. Thê mà lão đôc công còn 
rít lên, rung rung cái bụng phệ: 

Tưới mau, tổ súc sinh ! 

Hai người công nhân đi qua đó đã đứng dừng lại. 

Quân giêt người, chúng đã bắt một đứa bé con phải làm 
một việc đáng nguyễn rủa như vậy,--một công nhân 
nói. 

[3ê trả tiền công được rẻ hơn mà, - người kia đáp. 
Người lớn thi phải trả bôn mươi cô-pêch một ngày. còn chú 
bé này thì chỉ cần trả mười cô-pÊch thôi. 
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— Thằng bé con nhà at, cậu có biết không? 

—€on trai A-nhi-xim Rút-nhép. Ông bồ từ chiên tranh 
trở về cụt cá hai chân, còn thằng con trai chúng lại dịnh giêt 
nốt... 

— Phải cho cải bọn nhà giàu án hại ầy một trận! 

Tôi thây Va-xca đứng không nội nữa và mặc dù đã biêt 
cậu ngoan cường như thê nào -- Va-xca thà chêt còn hơn tỏ 
ra mình khó nhọc —- tôi vẫn thây thương cậu. 

Va-xca ngừng xôi nước và mặt đỏ gay vì nóng, loạng 
choạng lê bước tới chỗ gầu nước. Cậu uông ừng ực liền mây 
ca nước âm pha lẫn cả những giọt mồ hôi. 

— Khó nhọc lắm, phải không, Va-xca?— tôi hỏi và lây 
cảnh tay áo lau mồ hôi trên mặt Va-xca. 

— Bit làm sao được, —-cậu trả lời, giọng khàn khản.— 
Phải kiêm tiền nuôi cha mẹ chứ... 


Nhưng dù sao Va-xca cũng vẫn không chịu nôi và đã bỏ 
nhả mày. 

Việc này xảy ra vào hôm thứ hai. Tôi mang vào khu lò 
luyện than côc cho cậu suât ăn trưa — một chai nước chẻ và 
một mâu bánh mì. Cậu chưa kịp ăn xong thì chuông đã vang 
lên— người ta bắt đầu cho than côc ra lò. Va-xca cầm lây 
vòi nước ghê tởm và bắt đầu xôi nước. 

Tiêng nước xèo xẻo và than nô tách tách ở xung quanh. 
Màn hơi nước nóng bỏng và nghẹt thở che khuât cả Va-xca 
¡àm tôi không thầy được cậu đã ngã từ bao giờ và như thê nào. 
Tôi chỉ nhìn thây lão đôc công bụng phệ khoát tay thét lớn: 

— Mau nên! Tổ súc sinh : 

Lão ta nhảy xuông chỗ Va-xca đang đứng, tiêp tục 
kêu la: _ 

—- Tưới tiÌ 

Khi màn hơi nước nóng bỏng tan hệt, tôi thây Va-xca 
nằm dải trên những tâm sắt. Nước vẫn phun phi phi từ trong 
vòi ra. Lão người Bí tóm lây cô áo Va-xca, dựng cậu tạ dậy. 

— TỔ súc sinh, tưới ti! 

Va-xca đứng loạng choạng. Máu từ mũi cậu chảy xuông 
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thành dòng. Cậu nhìn lão đồc công bằng đôi mắt lờ đờ, dường 
như không thây lão ta. Nhưng khi lão ta tóm lây cậu mà lắc 
thì Va-xca vùng ra, vớ lầy vòi nước và chĩa thăng vào cái mặt 
đầy râu của lão mà phun tới tâp. Lão đôc công giơ tay lên, 
muôn gọi người (tới cứu, nhưng lão bị sặc và nên mạnh cái 
đít mềm nhẽo xuông những tâm sắt. 

Lây hai tay che đòng nước đang phun mạnh, lão dỗc công 
kêu lên những tiêng gì đó, nhưng Va-xca vẫn cứ phun mãi vào 
lão. làm bật tung cả cái mũ lưỡi trai bằng da của lão, làm 
ướt đầm đìa chiêc áo gi-lê với cái dây chuyền vàng trên bụng 
lão. Nghe lão kêu, công nhân từ khắp nơi chạy lại. Va-xca 
quẳng vòi nước đi rồi chạy nhanh, men đọc theo dãy lò luyện 
than côc, leo lên đông sắt vụn và lần mât. 

Chúng tôi gặp nhau cạnh công ra vào. Va-xca vặt một 
chiêc lá ngưu bàng đầy bụi, lau máu trên môi. Cậu đưa mắt 
căm thủ nhìn về phía làn khói vàng đang cuôn bay trên những 
lò luyện than: 

— Cho đáng kiếp cái lão bụng phệ ây. Ta đi thôi, Len-ca, 
cho chúng nó chêt cả lũ với than côc của chúng... 


3 


Chúng tôi ngồi xuông nghỉ trong một cái khe không sâu 
lắm. Tôi cho Va-xca xem những chiêc giây bọc kẹo mới, rồi 
lây trong ngực áo ra một sợi dây, rủ cậu chơi trò làm ngựa 
và người đánh xe, nhưng Va-xca thờ ơ với tât cả những cái đó. 

— Thôi, — Va-xca nÓt,— võ ích... 

Chúng tôi đứng dậy, đi về nhà. 

Va-xca sợ bị bô trừng trị. Nhưng mọi việc đều ồn cả. 

Chúng tôi lại chơi với nhau, chúng tôi dựng một túp lều 
bằng có dại trong vườn rau, rồi đào một cái mỏ. Chỉ có điểu 
là bạn tôi đã thay đối khác trước. Ở nhà In"aV người ta đã làm 
hỏng mật cậu ta rồi. Cậu trở nên trầm ngâm tư lự: cậu cứ nằm 
mãi, hai mắt mớ trừng trừng. Dù có gọi, cậu vẫn cứ im 
lặng. 


50 


Một lần chúng tôi địng nỗ đùa cạnh công thì chú A-nhi-xim 
I-va-nô-vich đi xe tới chỏ chúng tôi, do dự nh có lỗi, chú 
nói với Va-xca: 

- Họ phần cho con vào làm việc ở mỏ đầy! Bồ không muốn 
hủy hoại tuôi thơ của con, nhưng sô phận của chúng ta là 
như vạậy- tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ con a. 

Nghe được chuyện đó, thm Ma-tơ-rê-na òa khóc: 

Thê là chúng ta ném đứa trẻ vào miệng hùm đây!.. 

— Thôi im đi! —chú A-nhi-xim I-va-nô-vích quát thim. - 
Cứ ahư thê này cũng đã não ruột lÝ,n rồi. 

Höồm sau thím Ma-tơ-rê-na dẫn Va-xca tới xí nghiệp khai 
thác mỏ Pa-xtu-khôp-ca. 

Tôi trẻo lên nóc căn nhà nhỏ bé của chúng tôi, buồn bã 
nhìn về phía đồng cỏ xa xa. Đó, họ đã xua đuổi Va-xca của 
tôi tới tít tận đằng ây, tới chính nơi tận cùng của thê giới... 

Tôi đau khổ rât lâu, và cuôi cùng không thể chịu được, 
tôi nhét một miêng bánh vào.trong ngực áo, và để phòng xa, 
tôi lây thêm hai củ khoai tây sông rồi lên đường tới xí nghiệp 
khai thác mỏ. Đề đỡ sợ, tôi gọi cả con Pôn-can đi theo, nhưng 
nó chỉ tiễn tôi đền bờ sông thôi. «Pôn-can, Pôn-can!»— tôi 
gọi to, nhưng nó ngồi lại bên sông, giương đôi mắt buồn 
bã nhìn tôi và cứ ngồi lì, ve vẫy cái đuôi ra vẻ hôi lỗi. 

Phải đi tât cả ba đặm. Ngoài thảo nguyên cỏ đã khô, thậm 
chí cây ngải cứu cũng đã đen sạm, chỉ có đây đó những cây ké 
cao kều với những chiêc lá bụi bân như những mảnh giẻ rách 
và những cụm hoa chóp nón bị bứt ra và xoay tít mỗi khi gió 
thôi. 

Đi một mình cảm thây rờn rợn. Trải dài trước mắt tôi 
là cánh đồng có buồn bã với những đông đât đá cô đơn của 
các xí nghiệp mỏ trông tựa những nầm mổ. Nhìn về đầu cũng 
chi thây hoang vu, vắng vẻ, lặng lẽ. Chắc chỉ có một mình Chùa 
từ trên trời đõi theo tôi đang lép nhép với đôi giày rạch nát 
trên bùn nhão nhoét. 

Qua khe Bô-gơ-đu-khôp-xcai-a là bất đầu bước vào xi 
nghiệp khai thác mỏ Pa-xtu-khôp-ca. Xóm thợ đen Kịt vì bụi 
than. 

Ở đây cũng như ở vùng chúng tôi tường rào ngăn thâp lẻ 
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tè, xếp bằng một thứ đá cát thô, thậm chí mái nhà hầm cũng 
lợp bằng những phiên đá mỏng. Các ngõ ngách đều hẹp, 
độ ba bước chiều ngang từ tường nọ tới tường kia. Những 
căn nhà hầm cũ xiêu vẹo bôn bề trồng giông như một đám thợ 
mỏ ngà ngà say đang ôm nhau đi lang thang. 

Tôi vừa bước vào ngõ đầu tiên thì một con chó vàng bị 
xich liền nhảy lên nóc căn nhà hầm sủa ầm lên, rồi nó lại nhảy 
xuồng đât và tiêp tục sủa ăng ẳng, kéo lê dây xích kêu loáng 
xoảng. 

Gần đó là mỏ ‹l-ta-li-a» vẻ khủng khiêp như muôn dọa 
nạt mọi người. Trên tâm lưới sắt phía trên công ra vào có 
hàng chữ lớn: «Mỏ than Sun-xơ Áp-sê-rô-đen phôn Gráp›. 

Gió lạnh thâu xương. Tôi đi qua một quán rượu. Trên 
tầm biến có vẽ một con tôm đỏ rât to, cảng quặp lây một côc 
vại đựng bia. 

Dưới chân rào, giữa những thùng đựng bia vứt ngôn 
ngang, tôi thây một đám trẻ con rách rưới của xí nghiệp khai 
thác mỏ. Hai đứa chơi bài, còn những đứa khác hát giọng 
khàn khàn, rầu rĩ: 

Kìa ngựa phi trên con đường 

Chật hẹp, tôi tăm, âm thâầp, 

Còn chàng phu giữ ngựa trẻ trung 
Được khiêng đi với cái sọ vỡ tung! 

Kính cửa số trong quán rượu rung lên vì người ta nhảy 
múa trong đó. Bọn trẻ con không mảy may để ý tới tiêng ầm 
ầm, vẫn tiệp tục kéo đài giọng hát não nùng: 

Mười hai lần vang lên trông báo 
Chiêc thang máy chuyền lên cao: 
Đưa lên núi thị hài anh giữ ngựa, 
Còn mẹ già nước mắt chứa chan, 


Tôi sửng sôt khi trông thây một cô bé gầy gò độ chừng 
báy tuổi, khuôn mặt xanh xao với đôi mắt đen to. Trên cái 
cổ ngẳng lủng lắng một cây thánh giá bằng đồng. Cô bé ngồi 
co ro, ôm chặt đôi chân đât sát người. kéo chiếc váy ngắn 
che đôi gôi tê lạnh. Con bé run run cầm điều thuốc lá rít một 
cách tham lam. Tôi chưa bao giờ nhìn thây con gái hút thuộc 
như vậy. ThÍnh thoáng nó lại ho sử sụ như một ông già. 
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Bọn trẻ con khe khẽ hát, ra vẻ như miễn cưỡng: 


Con chính là chàng giữ ngựa can trường, 
Hỡi mẹ yêu, mẹ quý của con, 

Con bị giêt trong mỏ hẩm tâm tôi, 

Còn mẹ thời ở lại cô đơn... 

Để bọn trẻ con xí nghiệp khai thác mỏ khỏi nhìn thây, 
tôi cúi xuông, giả vờ lây một mảnh gỗ mỏng gạt bùn dính vào 
người. Nhưng chúng đã nhìn thây tôi. 

Một cậu bé rắn chắc, quần áo đen rách rưới, có lẽ là đứng 
đầu bọn, khệnh khang bước lại phía tôi, hắn thọc hai tay vào 
túi quần sâu đên tận khuỷu. 

— Mày là ai?—— hắn hỏi với vẻ khinh bỉ. 

— Chăng là ai cả. 

— Cho mày một cú vào mõm chứ? 

— Không nên. 

— VÌ sao? 

Tôi cũng không hiểu vì sao và đã trả lời: 

— Đánh nhau là có tội. Chúa sẽ trừng phạt. 

Kẻ gây sự đưa mắt nhìn cái ngực bân thỉu phanh trần của 
mình, nơi có đeo một chiêc thánh giá nhỏ bằng đồng lùng 
lắng trên một sợi chỉ cáu ghét, rồi nhỗ nước bọt qua hai hàm 
răng sún: 

— Thợ mỏ không phải họ hàng thân thích của Chúa mà 
phải sợ Ngài như sợ lửa. Hiểu chưa? 

— Tớ sẽ mách Va-xca cho mả xem. 

— Va-xca nào? 

— Va-xca người Na-kha-lôp-ca ây, bây giờ cậu ta làm 
việc ở đây. 

— Thê cậu và Va-xca là thê nào với nhau? 

— Anh em, có nghĩa là láng giềng. Tóm lại là có họ hàng 
với nhau, tớ mang suât ăn sáng đên cho cậu ta đây. 

—- Thể đi. 

Tôi bỏ mũ và làm dâu thánh. 

— Giá nói thê ngay có phải hơn không. Tớ có biêt Va-xca. 
ĐI đi, đừng sợ a1 cả. Nêu có kẻ nào chặn đường thì nói rằng 
Pa-sca Lửa đã cho phép đi rồi. 

Tôi tiệp tục đi. Nhưng Pa-sca đã đuôi theo và bảo: 
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— Đi, tớ sẽ chỉ cho cậu biêt Va-xca đang làm việc ở chỗ 
nào. Cậu ta là một anh chàng tôt. Bọn trẻ ở đây mên cậu ta. 

Chúng tôi đi bên nhau. Tôi kinh hãi liêc nhìn Pa-sca: nom 
cậu thật đễ sợ trong bộ quần áo rách nát với khuôn mặt và 
hai bàn tay đen thui. 

— Sao cậu lại bắn thỉu như vậy? — tôi hỏi. 

— Tớ vừa đi làm về, —-Pa-sca lãnh đạm trả lời Tớ 
làm ca đềm. 

—Ở đâu? 

—- Còn ở đâu nữa. Lễ dĩ nhiên ở mỏ. Tớ là người cẩm đèn, 
còn bô tớ là thợ mỏ ở lò chợ. 

Tôi và Pa-sca đi gần tới (quán rượu) cuôi cùng thi bât 
thỉnh linh cảnh cửa quán rượu mở tung đánh ầm mội cái và 
hai người thợ mỏ xuât hiện trên ngưỡng cửa. 

Một người cầm chiêc cuôc chim thợ mỏ, lồng lên định chạy 
đi đâu đó. Áo bác ta tơi tả từng mảnh đầy máu. Người bạn, 
một chàng trai trẻ mặt hơi rỗ, vai khoác chiêc phong cầm, 
đang cô giữ bác ta lại. 

— Buông ra đi, Pê-chi-a. Cậu muôn đề chúng bóp chêt hẳn 
chủng ta à, cậu muôn chúng ta sẽ chêt cháy trong hầm mỏ hả? 

Tôi khiêp sợ, định bỏ chạy, nhưng Pa-sca đã túm lây tay 
áO TÔI. 

— Đừng sợ. Đây là anh Pê-chi-a của tớ, người khoác chiêc 
phong cầm ây, còn người say rượu là bác láng giềng. Con trai 
bác ta đã bị đè chêt dưới mỏ: mât ba ngày tới chỗ xác chêt 
mà cũng không lôi được xác lên. Người mẹ quá đau đớn đã 
thất cô tự tử trong nhà kho. Bây giờ bác ây còn trọi một mình, 
đã uông rượu say và muôn đi giêt chêt lão chủ mỏ phôn Grắp. 

Pa-sca vừa nói xong câu ây thi từ góc phô phi ra hai tẻn 
ky binh Cô-dắc với những mớ tóc lòa xòa dưới mũ. Sau chúng 
là một chiêc xe ngựa lắc lư trên những chiêc lò-xo êm, trên 
xe bệ vệ một người đàn ông, rõ là lão chủ mỏ. Hai tên linh nữa. 
vai khoác súng, tay cầm roi, cưỡi ngựa theo sau hộ vệ. 

— Buông ra, Pê-chi-a, để tôi ra thanh toán với nó, -- bác 
thợ say rượu gào lên và lao về phía xe. 

Một tên Cô-dắc quât roi vào đầu bác và bác ta ngã lăn 
xuông bùn. 
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Pa-sca vớ vội một hòn đá, lao tới nơi có âu đả. 

Tôi không còn biết chạy dị dâu và tìm Va-xca ở đầu liền 
chạy luôn tới mỏ... 

Tôi phải tìm mãi mới thầy Va-xca làm việc trên tầng. Ó' 
đó có một cái tang bằng gỗ to tướng quay tròn trên một cột 
trụ cao và quần quanh đó một sợi đây cáp dài. Một đôi ngựa 
đi vòng tròn, quay cái tang. Va-xca vắt vẻo ngổi trên con ngựa 
bụng to đi trước, tay cầm cái roi nhỏ lùa con vật. Khi cuộn 
dây cáp tự gỡ ra khỏi tang, một chiêc thùng tải bằng sắt tự 
hạ xuông vực tôi của hầm mỏ. Sau đó Va-xca quay ngựa lại 
và lùa chúng đi ngược chiều. Sợi dây cáp rít lên và lại cuôn 
quanh vào tang, kéo theo từ dưới hầm lên chiêc thùng tải 
bằng sắt đầy người hoặc than. 

Lúc nghỉ giữa giờ Va-xca kể cho tôi biết hai con ngựa tên 
là Va-lét-ca và Xtơ-rê-pét. Cả hai con đều bị mù vì trước 
chúng phải làm sâu dưới đât trong bóng tôi. Tôi lây bánh mì 
cho Va-lét-ca ăn. Con vật hâp háy đôi mắt màu xanh xám, 
hít hít tôi, thậm chí áp cả cái mõm mượt như nhung vào mặt 
tÔI. | 

— Ngựa nó hôn cậu đây!— Va-xca âu yêm nói. 

Tiêc là không được đứng bên ngựa lâu hơn nữa, vì lão 
độc công đuôi tôi ra. 

Tôi đi lang thang trong xí nghiệp, dạo vòng quanh mỏ và 
thây sờ sợ. Thằng I-li-u-kha kế là giêng lò trong mỏ dẫn 
xuông tận địa ngục, tưởng như chỉ cần áp tai xuông đât ở 
dưới giêng là có thể nghe thây cả tiêng bọn quỷ sứ nói chuyện 
với nhau vả tiêng rên rỉ của những kẻ phạm tội phải ngồi 
vạc dầu... 

Tò mỏ muôn xem, tôi tiên gần lại giêng. Vừa lúc đó một 
chiêc thùng tải bằng sắt treo lơ lửng trên những sợi dây sắt 
han gi ở dưới giêng trồi lên. Trong thùng có những người 
đứng tới thắt lưng như trong két nước — không rõ mặt mũi 
một người nào, chí thây răng họ lầp loáng và tròng mắt 
trắng dã. Tôi rợn người và vội vã chuồn thẳng khỏi hầm mỏ. 

Từ đằng xa tôi vẫy mũ chào Va-xca rổi quay trở về nhà. 

Cánh đồng có bát ngát lại trải ra trước mắt tôi. Giờ tôi 
thây vững tâm hơn, thậm chí không thầy sợ khi rẻ về phía khe 
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Bô-gơ-đu-khôp-xcai-a. Người ta kể là vào thời kỳ Cách mạng 
năm 1905 bọn sen đầm đã mang công nhân ra đây bắn. Tôi 
bỗng muôn rẽ vào đó vả sục sạo: biết dầu chăng tìm thây một 
viên đạn còn sót lại sau vụ bắn giêt? Hơn nữa tôi còn biệt ở 
trong khe có một cái hổ mà từ trên mm đá cao có thể ném 
sỏi Xuông nước được. 

Khe nằm sâu trong đồng có hoang vu, xa đường cái. Bây 
giờ đang mùa thu, đã lâu người ta không tắm ở hồ nữa, nên 
tôi không ngờ là có thể gặp một ai ở đó. Vì vậy tôi sửng sôt 
và sợ biệt bao, khi gần tới nơi tôi chợt nghe thây tiêng người 
nói ri rầm! Tôi không xác định ngay được tiêng người nói 
từ đâu vọng lại. 

Sau khi thận trọng nhìn quanh từ trên tảng đá xuông, 
tôi trông thây hai người lạ. Họ ngồi dưới bức thành cao và 
rì rầm nói chuyện gì đó. Từ trên nhìn xuông tôi chỉ thây được 
mũ họ, còn mặt mũi ra sao thì không biệt được. Người mặc 
áo lĩnh với chiềc mũ lính màu xám nói với người bên cạnh 
đầu quân băng và đội mũ cát-két: 

—Cơ sở bí mật ở Na-kha-lôp-ca, ở nhà Prê-pơ-đôp-nưi, 
đồng chỉ biêt anh ây chứ? 

— Tôi có nghe nói, nhưng chưa biệt mặt. 

— Anh ta là thợ giày, bị cụt cả hai chân. 

——Ä, à thê thì tôi biêt rồi. Hình như anh ta tên là A-nhi- 
xim. Thê ra anh ây chính là Prê-pơ-đôp-nưi à? 

— Chính anh ta đây. 

— Tôi sẽ đên đó, —người bị băng đầu nói. 

Tôi đứng ngay chỗ dôc. Bỏ chạy không kịp nữa. Giọng 
của một người nghe quen quen. Tôi nhìn kỹ và nhận ra chú 
công nhân chơi phong cầm mà tôi gặp lúc sáng ở Pa-xtu-khôp- 
ca. Chắc bọn lính Cô-dắc đã đánh chú ây nên đầu chú ta bị 
băng. 

Thế nhé, hãy đên đây, -— người mặc áo lính nói tiệp. 
Đừng triệu tập nhiều thanh niên. Trước khi mời ai vào hãy 
tìm hiểu xem họ là người như thê nào đã nhé. Nhớ tránh xa 
những người chỉ thích uông rượu, những kẻ sông bừa bãi, 
những thẳng có họ với bọn quan to và cảnh sát. 

Tôi hiểu rồi, đồng chí Mi-chai ạ. 
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(ẶMfi-chai»... Tôi đã nghe thầy tên này ở đầu rồi nhỉ. 

Tôi nhẹ nhàng. rón rén tụt khỏi đốc. Như vẫn còn sợ 
những con người bí mật âầy nghe thây tiêng chân, tôi thụp 
xuông, bò lổm cổm. rồi đứng phất đây lép nhép đôi giày rách 
nát. chạy biến xuông núi. Tôi chạy đền tận con sông nhỏ mới 
ngồi tựa sau tảng đá và ngoái lại: không ai đuôi theo cẢ. 

Họ là ai nhỉ? Sao họ lại ân trong khe?» — tôi suy nghĩ. 
Hình như tôi có biêt cả người mặc áo lính thì phải. Tôi nhận 
ra ông ta có bộ râu đen sì, lởm chởm. Người nói chuyện với 
bô tôi ở nhà tắm cũng có bộ râu như thê và cũng nói giọng 
trầm trầm như vậy. Phải chăng chính là bác ta? Thê thì sao 
bác ây lại ở trong khe ngoài đồng cỏ, một khi đã làm việc 
trong nhà máy? 
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Tôi nóng lòng chờ bằng được Va-xca, và khi cậu ây vừa 
đi làm về, tôi liền máy cậu ra một chỗ kín nhât sau kho, kê 
tuột hêt về cuộc gặp gỡ bí ân ở khe Bô-gơ-đu-khôp-xcai-ä. 
Đề đáp lại, Va-xca chỉ cười khây một cách khó hiểu, nhìn tôi 
chằm chằm tựa như suy nghĩ: có nên nói ra hay không? Cuôi 
cùng cậu từ từ bỏ mũ xuông, lục lọi trong đó, rồi moi ra một 
(tờ giây gì đó. 

— Xuyt.., khẽ chứ, —- Va-xca thầm thì và đưa tờ giây cho 
tÔi. | 

Tôi mở ra. Đó là một bức tranh, trong có vẽ một quả núi 
cao xêp toản bằng người và trông giông một đông than hình 
chóp ở trong mỏ. Trên đỉnh cao nhât là vua và hoàng hậu 
ngồi, bên cạnh có để dòng chữ: ‹Trẫm cai trị các ngươi». Dưới 
vua và hoàng hậu là bọn nhà giàu. quần áo sang trọng đắt 
tiền, đứng trên một cái vòng rộng giông như chiệc đu quay. 
ỠỞ đây có dòng chữ khác: ‹C Chúng ta cai trị các ngươi, Dưới 
nữa cũng trên một vòng tròn là các cha cô, tu sĩ và đủ loại bọn 
linh mục. Bên đó có dòng chữ mà tôi không hiểu: «Chúng ta 
làm các người u mê». [Dưới tầng cha cô trên một vòng rộng 
hơn là bọn hiên binh, cảnh sát. tướng tá. Bên cạnh có để: 
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(Chúng ta xử bắn các ngươi. Dưới bọn nhà binh lại có một 
vòng khác, trong có kê một cải bàn bày đầy các loại rượu và 
đổ nhắm. Quanh bàn là bọn con gái, lái buôn và chủ nhà mây 
với biển để: Chúng ta ăn hộ các ngươi». Dưới cùng là công 
nhân và nhiều người nghẻo khô khác, họ gập người dưới 
sức nặng đẻ nén của bọn bóc lột. (Chúng tôi nuôi các ông», 
(Chúng tôi làm thuê cho các ông» — có hai dòng chữ đề như 
vậy. Công nhân mang trên mình cả một đồng người như thê, 
rõ ràng là đã hoàn toàn kiệt sức, nhiều người đã ngã gục, 
chỉ có một người vùng ra khỏi vòng đó. Tay anh ta cầm lá 
cờ đỏ với dòng chữ «(Sông tự do hay chêt trong đầu tranh h› 

— Đây là cái øì thê? 

— lranh áp-phích chỗng lại vua. 

— Cậu sẽ làm gì với bức tranh này?. 

Để trả lời, Va-xca nhặt chiêc định gỉ, lây lại áp-phích từ 
tay tôi và chọc thủng hai mắt vua. 

— Đây mình sẽ làm như thê,— Va-xca tức giận thốt lên 
và muôn xé toạc cả bức tranh áp-phích. 

— Chúng mình đem dán vào hàng rào nhà thằng Xen-ca 
hàng giò đi?— tôi đề nghị. 

— Nêu mà nhét được cho chính nhà vua nhỉ — Va-xca 
nÓI. 

— Phải đây; và chúng minh sẽ viêt thêm sang bên cạnh: 
(Vua là đồ chó». 

Chúng tôi ngồi xuông chiềc ghê dài, rồi bắt đầu thì thào 
bàn cách xem làm thê nào gửi được nó cho vua. 

Đột nhiên chúng tôi thây trong bóng tôi có một người 
nào đó rón rén bước tới căn nhà đât. Người đó gõ vào cứa 
số, chờ trả lời và khẽ hỏi: 

— Ông thợ giày A-nhi-xim ở đây phái không? 

Chúng tôi nín thở. Tiêng chú A-nhi-xim I-va-nô-vích vọng 
ra tử căn nhà đât: 

Ớ đây, cần gi dây? 
-_ Anh Pa-ven gửi lời chào. Tôi đên lây úng, người lạ 
mát nÓI. 

-—ng đã xong rồi. Mời anh vào, - - chú A-nhi-xim |-va- 
nô-vích trả lời. 
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Người lạ mặt đi qua, không nhìn thầy chúng tôi, Cánh cửa 
kêu cọt kẹt và lại trở nên yên tĩnh. Tôi có cảm tưởng như đã 
nhận ra người ngổi ở khe Bỏ-gơ-du-khôp-xcal-a. 

Tôi chưa kịp nói điểu đó với Va-xca. Ngoài phô lại nghe 
thây tiêng chân. Lại một người nữa bước tới ngôi nhà đât và 
câu chuyện về anh Pa-ven nào đó và về đôi ủng lại lặp lại. 
Khi người đó khuât trong bóng đêm rồi, Va-xca mới thì thảo 
VỚI ẢÔI. 

—Ngồi yên, đó là những người hoạt động bí mật đây. 

Tôi ngạc nhiên: những người hoạt động bí mật đên ngôi 
nhà đầt của chú A-nhi-xim I-va-nô-vích làm gì, một khi ở đó 
ngay cả nền nhà cũng không có — chỉ toàn đât trát thêm đât 
sét trộn với phân bò? 

Chẳng bao lâu bô tôi cũng đi qua đường tới ngôi nhà đât, 
theo sau ông là chú thợ máy Xi-rôt-ca, cụt một tay. Sau đó 
chú công nhân người Trung Quôc cao kều xuât hiện trong 
bóng đêm. Tôi đã có lần gặp chú đó. Khi ông khách từ Pa-xtu- 
khôp-ca, đeo trên vai chiêc đàn phong cầm xuât hiện, tôi 
mới vỡ nhẽ là các công nhân tụ họp lại ở trong ngôi nhà đât là 
những người chông lại vua. Tôi sôt ruột muôn xem và kéo 
Va-xca vào nhà. 

Chúng tôi vừa bước vào nhà, thì chú A-nhi-xim I-va-nô- 
vích đã đuôi luôn chúng tôi ra. Nhưng tôi đã kịp nhận ra 
người có bộ râu đen lởm chởm. Bác ta đã làm cho tôi thích 
với đôi mắt tinh ranh, với hàm răng trắng và tươi tắn như 
của người Di-gan. 

—Các cậu ở đây chả có việc gì đâu,— bô tôi đây vào 
lưng chúng tôi và nói,— Len-ca, con đi ngủ đi, còn Va-xca... 

Bô tôi nói thầm với cậu cái gì ây, rồi Va-xca bước ra. 
Sau tôi mới biêt là bô tôi sai Va-xca ra gác cạnh nhà. Nêu 
cánh sát xuât hiện thì phải hát to: (Vào ngày thứ bảy, ngày 
mưa gIÓ...) 

Như thê còn nói chi đền ngủ với nghê nữa. 

— Va-xca, cho mình gác với cậu nhé, được không” 

—Nhưng coi chừng, phải ¡im lặng... 

Chúng tôi nép kín bên hàng rào và bắt đầu quan sát. 

— Va-xca, ông có râu là ai đây? 


59 


— Cán bộ bí mật ở Lu-gan-xcơ. Cậu có biêt ông ây dũng 
cảm như thê nào không? Hoạt động chông lại vua đây. 

Chông lại vua! Tôi và Va-xca đang bảo vệ một người như 
thê đó! Thê có nghĩa là tôi cũng hoạt động chông lại vua. 
Thằng I-li-u-kha tóc hung mà biết, nó có thể chêt được vì 
phen. 

Màn đêm đã bao trùm cả mặt đât, nhưng tôi không thây 
sợ. Thậm chí còn muôn cho cảnh sát đên nhanh lên để tôi 
và Va-xca hát vang: (Vào ngày thứ bảy, ngày mưa gió...) 
Tôi căng mắt ra nhìn vào bóng đêm, nhưng chẳng trông thây 

một ai ở đâu cả. 

Thời gian trôi qua đã khá lâu, tôi lạnh cóng cả người, 
nhưng chả lẽ lại bỏ về nhà, khi còn muôn nghe đên chêt được 
Xem trong nhả người ta nói gì. 

— Va-xca, Va-xca này, cửa sô nhà cậu có lỗ thủng đây! -— 
tôi thì thầm. 

— BiỆt rồi. 

— Nhưng chỗ kính lại bị gôi che mât... 

— Thê thì sao? Mình che đây để khỏi gió lùa. 

—Biêt rồi... nhưng tớ muôn nói là cái gôi có thê tháo 
ra được... 

Không biết Va-xca có hiểu tôi hay không, hay chính cậu 
ây cũng muôn nghe các nhà hoạt động bí mật nói chuyện, —- 
cậu ta dọa tôi —‹Ï[m»—— rồi chúng tôi lén tới cửa số. Va-xca 
quỳ gôi, thận trọng vạch mép gôi ra và chúng tôi bắt đầu lắng 
nphe. 

Ông có râu đang nói — tôi nhận ra tiêng ông ta: 

— Bọn cha cô, tư sản, hiên binh, cả một bầy lũ ăn bám xã 
hội đẻ nén chúng ta. Nhà tù đầy chật. Nhân dân gục chết 
dưới làn đạn của Nga hoàng. Các đồng chí, khắp nước Nga 
đang rên xiêt. Ban Châp hành Trung ương Đảng Công nhân 
Dân chủ Xã hội bôn-sê-vích Nga kêu gọi chúng ta đâu tranh. 
Cần đập tan tành thê giới cũ. Nước mắt và sự phản kháng 
không giúp gì được. Chỉ có những bàn tay chat sạn của chúng 
ta, tạm thời được trang bị bằng cuôc chìm, mới đem lại cho 
mình tự do... 

Chúng tôi nhìn nhau và lùi khỏi cửa số. 


— Nghe rõ chứ?-- Va-xca thi thầm. 

Tôi gật đầu. 

—- Đó, một con rắn độc Ï 

—— AI kia? 

— Vua chứ còn ai? Toàn nước Nga rên xiêt, còn hắn thì 
uông rượu vồôt-ca và bắn vào công nhân. 

Nước Nøa rên xiêt... Thê mà thảo nguyên về đêm lại yên 
tình đên mức không nghe thầy một tiêng động. 

Chúng tôi lại ép sát vào cửa số. Bô tôi đang nói: 

—- Chúng ta rèn lây vũ khí, các đồng chí ạ. Bồn mươi 
thanh gươm và một trăm lưỡi mác đã được cât giâầu ở nơi 
tin cậy. Các đồng chí thợ mỏ hãy dũng cảm đứng lên, cả dân 
tộc vùng lên theo các đồng chí... 
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Chúng tôi rời khỏi cửa số để kiểm tra xem có tên cảnh 
sát nào lén tới không, nhưng xung quanh vẫn yên ắng, chỉ có 
những ngôi sao nhâp nháy trên bầu trời tôi đen. 

Bỗng nhiên từ xa xa đâu đó trong đêm tôi vọng tới tiêng 
rền rï xé lòng kéo dài. Tiêng rền rĩ lắng đi rồi lại lặp lại. Cái 
gì thê? Tiêng rển rĩ xé lòng và ngắt quãng từng hồi vọng tới 
chỗ chúng tôi ngày càng rõ. Tôi nắm lây tay Va-xca trong 
bóng đêm. 

— Nghe thây không? 

— Khoan! —Va-xca bực mình nói, lắng nghe tiêng rển 
Tï aI Oản. 

— Cái gì thê? 

Va-xca im lặng. 

— Nước Nga hả? 

Sao? 
Nước Nga rên xiêt hả? 

- Nước Nga nào ở đây! Còi mỏ Pa-xtu-khôp-ca kêu cứu 
đầy! Lại xảy ra chuyện gì ở đó rồi,— Va-xca lại im bặt, lăng 
nghe. 

Và trong đêm tôi lại vang lên, vang lên tiêng gọi đơn độc. 
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Sau đó như để đáp lại, các mỏ khác cũng kéo còi vang lên 
Ảo não. Thê là trong đêm tôi hàng chục tiêng còi: «Ô, ô, Ô... 
u. u,u..»——rển rï, pieo rắc sợ hãi và lo âu. 

Va-xea lao vào nhà, nhưng những người hoạt động bí mật 
đã từ trong chạy ra, vừa chạy vừa mặc áo. Cá chú A-nhi-xim 
[-va-nô-vích cũng trượt xe ra theo. 

~ Pa-xtu-khôp-ca cháy rồi, — Va-xca kêu lên.— Kia kia, 
nhin kia 

Phia mỏ sáng rực lên một ánh hồng ghê rợn. Người chơi 
phong cầm ở Pa-xtu-khôp-ca vẫy tay tuyệt vọng, rồi chạy đọc 
theo đường phô. Mọi người rượt theo anh. 

Tiêng chân rầm rập khắp nơi. Mọi người xô đây nhau 
chạy cả về một phía. Trong đêm tôi vang lên những giọng nói 
lo lắng. 

— Đi chứ? —Va-xca nắm chặt tay làm tôi phát đau. — 
Đẳng ây còn có cả con Va-lét-ca và Xtơ-rê-pét đang cháy... 

Tôi chợt nhớ tới những con ngựa mù và không kịp nghĩ 
ngợi, lao ngay theo Va-xca. 

Đên góc phô, chúng tôi va phải bô tôi. Nhận ra tôi, ông 
bắt quay về. Chúng tôi buồn rầu đứng lại. Tôi cảm thây Va-xca 
rât muôn chạy đền mỏ, nhưng lại không đám bỏ tôi lại một 
mình. 

Chúng tôi đi ra ngoài thành phô. C đây nhìn thây rât rõ 
đám cháy. Mỏ Pa-xtu-khôp-ca ở trên núi và ánh hồng ngày 
càng đỏ rực lên, chiêu sáng cả nửa cánh đồng cỏ. Thây rõ 
cá đông đât đá hình chóp đỏ rực khủng khiêp của mỏ ([-ta- 
Ìi-a)). 

Còi vẫn rú. Mọi người chạy ngược chạy xuôi, từ mọi nơi 
lao tới, hôt hoảng hỏi nhau việc gì đã xảy ra. Một người nào 
đó lên tiêng: «Mỏ cháy». Người khác quá quyêt: ‹(Tât nhiên 
có tiêng nỗ mà». Rồi những giọng nói xúc động, thương xót. 
giận dữ và phẫn nộ chen lẫn nhau: 

— Thê là lại chêt những người cột trụ kiêm ăn cho gia 
định, và rồi trẻ mổ côi lại đi ăn xin khắp nơi. 

— Quạt trong lò không chịu chữa, thê là xảy ra cháy! 

— Bọn chúng cần dđêch gì quạt, với chúng bỏ mặc anh em 

mình chết còn hơn! 
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—Quăng cái bọn ăn bám ây xuông giếng lò! 

Răng tôi va vào nhau lập cập vì sợ. Trong tiếng rï râm hỗn 
độn của mọi người tôi nhận ra tiếng mẹ tôi. Bà đang hồi ai 
đó về tôi. Lần đi không kịp nữa rồi. Mọi người dã thây tôi 
và đắt tôi lại chỗ mẹ. Bà phát cho tôi một cải. 

— Á chà. thẳng du thủ du thực đây rồi. Tôi di sục sạo khắp 
phô tim nó, còn nó lạt nghĩ ra cách đi chơi đêm thê này đây! 

Thím Ma-tơ-rê-na cũng định đắt Va-xca về thì một người 
tử phía Pa-xtu-khôp-ca chạy lại và kêu to: 

--- Anh em ơi! Lạt cứu mau! Công nhân mỏ Pa-xtu-khôp- 
ca ØäPp tai nạn. 

Va-xca giằng tay mẹ, lao về phía đồng cỏ tôi mịt. 
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Suôt đềm trong thành phô không ngừng báo động. Ngoài 
cửa sô nghe rõ tiêng kêu la, tiêng súng và tiêng chân người 
chạy rẩm rập. Mẹ tôi tắt đèn và đứng bên cửa số, căng mắt 
nhìn vào bóng đêm. 

Đền sáng Va-xca chạy lại nhà tôi và kể lại rằng: hơi đôt 
dưới hầm mỏ ‹(1-ta-li-a» nỗ tung làm chêt cả một kíp thợ, cả 
tòa nhà mỏ và chuồng ngựa đều bị cháy trụi. 

Va-xca hào hứng thuật lại: công nhân lôi tên chủ mỏ phôn 
Gráp ra khỏi nhà, kéo nó tới giêng lò, định ném hắn xuông 
đó, nhưng lính Cô-dắc đã ập tới và đánh tháo cho hắn. 

Suôt ngày trong thành phô không được yên, bô tôi cũng 
vắng mặt cả ngày. Hai mẹ con chỉ lo chúng đã bỏ tù bô tôi 
rồi. Gần sáng bô tôi mới về, với vẻ hôi lỗi, bô tôi đặt lên 
bàn đồng rúp nhàu nát và ba mươi môt cô-pêch tiền lẻ. Bọn 
chủ đã thanh toán tiền lương và từ giờ sẽ không nơi nào nhận 
bô tôi vào làm việc nữa vỉ chúng đã cầp cho bô tôi (thẻ căn 
cước chó sóI› *. 





* Dưới thời Nga hoảng những người có (thẻ căn cước chó sóỏm là 
những người chông đôi lại chính phủ và không nơi nào dược nhận họ vào 


làm việc. (N.D.) 
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Bọn cảnh sát phi ngựa lùng sục khắp các phô. Mẹ tôi 
nghiêm khắc câm tôi ra khỏi công để đề phòng nhỡ vô phúc 
lại bị ngựa xéo. Nhưng dên hôm đưa tang những người thợ, 
tôi đã trôn được và cùng Va-xca chạy đên Pa-xtu-khôp-ca. 

Tât cả mọi ngả đường về mó đều đông nghịt. Cảnh sát, 
hiền binh và lĩnh Cô-dắc xua đuôi mọi người, thúc ngựa húc 
vào phụ nữ và trẻ con, nhưng người ta vẫn cứ đi vả đi 

Quang cảnh nơi mỏ bị cháy làm tôi sửng sôt. Khói đen vã; 
còn nghi ngút trên tòa nhà của mỏ. Tàn tro bay tứ tung. Mù 
bổ hóng muội than âm ướt bồc lên và cả một thứ mùi gì nằng 
nặng, lờ lợ đên lợm giọng. Những ngôi nhà đât yên ắng, các 
quán rượu vắng tanh. Thậm chí chó cũng ngừng sủa, nh: 
hiểu đã xảy ra điểu gì. . 

Những chiêc xe ngựa chở các quan tài ghép bằng gỗ ván 
rẻ mạt xêp hàng kéo đên nghĩa trang. Đám tang dài đên một 
dặm. Những con ngựa lê bước rầu rĩ, như thể chúng cũng 
cảm thây nặng nể vì phải chở một thứ hàng kinh khủng. 

Hai bên đám tang là bọn hiên bình, kiêm tuôt trần, oal vệ 
ngồi trên ngựa thành một hàng dà:. Chúng cản không cho mội 
aI lại gần quan tải. 

Một nhóm công nhân lừ lừ tiên trước đoản xe. Họ khiêng 
trên vai một chiêc quan tài đóng vội vã và hát chuệch choạc. 
nhưng đầy khí thê: 

Vì tỉnh yêu nhân dân thắm thiệt 

Các anh đã ngã xuông trong đầu tranh quyết liệt. 

Các anh đã hiền dâng tât cả, tâầt cả những gì có thể có, 
Cho nhân dân, cho cuộc sông tự do! 

Cả cánh đồng có vang lên tiêng khóc của trẻ con và tiên 
kêu gào của phụ nữ. Một người đàn bả bò lêt dưới đâu. tat 
vươn về phía những chiêc quan tài. Bà ta đã khản cô, không 
còn khóc được nữa. Xen lẫn tiêng rền rĩ đó. bài hát vần vai 
lên một cách trang nghiềm: 

Đi khi ngột ngạt trong lao từ u ám 
Quân thù tản bạo thẳng tay kêt án 
Và các anh đra đi kéo theo 

CÁ xích xiểng loáng xoáng,... 

Tên cánh sát trưởng, găng tay trắng toát, quật mạnh ngựa, 
thúc con vật lổng lên trước và gào lên, đứng ườỡn thẳng trên 
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bản đạp hệt một chú gà sông: 
Không ha-a-áL nữa! Tao ra lệnh: ¡im ngay: 
Công nhân không thẻm dễ ý đên hắn, lại càng hét to: 
Còn bọn độc tài chuyên chề 
Tiệc tùng che chén trong cùng điện xa hoa 
Rượu tưới tràn lên lo lắng sâu xa 
Có biết đầu những dòng chữ gớm ghê 
Đã được bàn tay sô phận khắc trên vách đá! 

Tôi len lót qua đảm đông và trông thây bô tôi đi hàng đầu. 
Bô tôi ghé vai khiêng một bên quan tài, còn phía bên kia là 
chú công nhân chơi phong cầm ở Pa-xtu-khôp-ca đang chậm 
rãt bước. 

(Không biÊt có phải bạn chú ây nằm trong chiêc quan tải 
đó không nhỉ?»— tôi tự hỏi. 

Bô tôi bước chầm chậm và cùng hát với mọi người: 

Nhân dân rồi sẽ đứng lên 

Hiên ngang giành lây tự đo. 
Vĩnh biệt những người anh em. 
Các anh đã trải qua 

Con đường vinh quang. 

Đên nghĩa trang, bọn cảnh sát không cho ai vào, ngoài 
những người khiêng quan tài. Tuy nhiên tôi và Va-xca vẫn 
chui qua được hàng rào ọp ẹp, mặc dù tôi bị tên lính Cô-dắc 
cưỡi ngựa quât cho một roi khả đau. 

Trên mặt đât trong nghĩa trang không một khóm cây nhỏ. 
Chỉ có ngải cứu, ngưu bàng và những cây thập ác thưa thớt 
đó đây. Huyệt chung một hô dài và sâu hoắm-— được đào 
giữa nghĩa trang. Người ta dùng thừng ròng những chiêc 
guan tài xuông đó và xêp thành một hàng. 

Miột cô bé nhà ai mặc áo vải hoa đài níu lây tay các chú 
công nhâr. và hét đền khản cỗ: 

-: Các chú cho ông cháu xuông đâu thê, ở đó có con nhái 
kia: 

Mật bà vợ thợ mó quỳ phía bên kia. Bà ta ôm chặt chiệc 
quan t`ˆ gỗ than thớ rên rĩ: 

~ Anh chêt é:, để la: lũ trẻ mổ côi cho ai? 

Bên cạnh bà ta lau nhau lít nhít một lũ trẻ con, Đứa lớn 
nhât—một ch“ bé cau có khoảng mười ba tuôi - một tay 
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lau nước mắt. một tay đỡ mẹ. Tôi liêc nhin và nhận ra cậu 
bé cẩm đầu bọn trẻ ở Pa-xtu-khôp-ca. Đúng, chính là cậu ta, 
Pa-sca Lửa dữ tơn và tóc tai bù xù. 

Trong bộ áo lễ màu đó sẵm viền bạc, cha I-ô-han với khuôn 
mặt tin đổ hiển dịu dáng mên, đứng bén hô, dung đưa chiếc 
bát hương tỏa làn khói xanh thơm ngát vả trầm trầm tụng: 

— Kinh Chúa Giê-xu, cầu cho các linh hôn bẩy tới của 
Chúa dược an nghỉ cùng với các thánh ở nơi không có 
bệnh tật. không có buồn rầu, không có thở than, ma chí có 
cuộc sông vô tận. Thân cát bụi ngươi sẽ trở về cát bụi. Mọi 
chúng con sẽ ra đi, tiêng nức nở trên mổ sẽ thành khúc ca. 
Cảm tạ Chúa trời. 

Bài hát cầu hồn vang lên buồn bã xen lẫn tiêng nức nở của 
đàn bà. Rõ ràng là chính cha I-ô-han cũng thương tiêc những 
người thợ mỏ đã chêt. Ông đưa tiễn họ lên thiên đường. 

Chú thợ máy Xi-rôt-ca trong chiêc áo sạch với một bền 
tay buông thống giắt vào thắt lưng, đứng bên mộ lắng nghe 
tiếng cầu kinh lầm rầm buồn bã của cha cô, mặc cho những 
øiọt lệ lặng lẽ rơi. 

Cách xa chúng tôi, lão hàng giò Xư-bu-li-a vẻ mặt thành 
kính, đứng lẫn trong đám đông những tiêu thư mặc diện đủ 
kiêu. Từ xa đưa mắt về phía mộ, hắn làm dâu và nói gì đó với 
tên đứng cạnh — lão chủ quán rượu Ti-tôp. Tôi lắng nghe. 

--- Đời người như ngọn nên trước gió. Thôi một cái là 
tắt. Chả có gì là vĩnh cửu cả. 

— Cả nhà vua lẫn bọn dân đen tât cả đều chui xuông 
đât cả... —lão chủ quán rượu trọn mắt đáp lại. 

Lão Xư-bu-li-a thở đài phụ họa: 

-- Ông nói đúng chân lý, ông Tít Vla-xô-vích ạ. Tât cá 
đều đội ơn Chúa. Nay sông, mai chêt...— và lão chủ quán 
vội vã làm dâu thánh cho mình. 

Chú Xi-rôt-ca nhìn lão Xư-bu-li-a và khẽ nói như rít lên: 

— Mày cũng cầu nguyện cơ à, đồ lái buôn? Sợ chết hả” 
Còn những người tồt thì lại nằm xuông... 

— Chúa sinh ra, Chúa lại đòi về thôi lão Xư-bu-li-a 
giận dữ trả lời và quay ngoắt di. 

— Chúa... Thê Chúa của mày ở đầu? Chỉ tạo xem nào. 
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— Thằng phản Chúa. lão chủ quán rượu Ti-töp giận 
dữ rít lên. -- Sao lại có thể nói như thể được? Chúa ở ngay 
trong lòng mày, trong tầm hồn mày ây. 

Mặt chú Xi-rôt-ca tôi sầm lại. 

-- Trong tao à? — chủ hỏi, tay nắm chặt lầy cô áo, dường 
như chú thây nghẹt thở. Đâu, Chúa ở chỗ nào trong tao, 
chỉ tao xem? Chú giật mạnh cô áo làm khuy đứt tung, 
phơi trần bộ ngực gầy guộc. — Đây hả? Chỗ này hả, tao hỏi 
mày đầy?_-- Chú Xi-rôtzsca vừa thở vừa hỏi. — Thê thi sao 
Chủa không thây được tao đói nghèo, còn mày béo chảy mỡ 
ra? 

T-si-sỉ, — lão chủ quán lại rít lên, liêc nhìn chú Xi-rôt- 
ca.— Khéo Đức Cha nghe thây, mày không xâu hỗ à? 

- Đức Cha của mày là thằng cảnh sát mặc áo thảy tu. 
Người đáng xâu hỗ phải là chúng mày, bọn nhà giàu ăn bám. 
Công nhân làm nuôi chúng mày mà chúng mày lại giêt họ. 

— Mày không được phép nói với tao như vậy, — bỗng tên 
chủ quán gầm lên.— Tao là nhà buôn hạng nhât, tao là nghị 
viên chính thức của thành phô. Ẽ, cảnh sát đâu? 

— Cứ gọi đi, gọi đi, đồ đê tiện, rồi chúng mày sẽ sặc máu 
của chúng tao. 

Bọn cảnh sát lập tức tóm lây chú Xi-rôt-ca lôi đi. 

Tôi thây Va-xca cô giữ bình tĩnh và để ý theo dõi xem 
cậu sẽ làm gì. Va-xca tiền lại gần lão chủ quán rượu và đôp 
thăng vào mặt hắn vừa đủ nghe thây: 

Thằng giàu hợm ăn đuôi lợn! 

Lão chủ quán giật nảy người như bị một cái tát: 

Đồ lưu manh, đồ khô rách áo ôm.— Thằng lái buôn 
gào lên.—Lủa tât cả chúng mày xuông hô. 

Tôi thây nhẹ cả người. Kệ cho bọn hắn chửi rủa, miễn là 
chúng ta thắng! 


1 


Tôi và Va-xca rời khỏi nghĩa trang sau cùng, khi ở đó chỉ 
còn lại bọn cảnh sát và những bà mẹ cùng bọn trẻ con khóc 
lóc bên mộ. 
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Chúng tôi đi yên lặng bên nhau, không muôn nói chuyện 
gì cả. 

Chiều đã xuông. Khi chúng tôi tới gần thị trân thì một 
chiêc xe ngựa phóng từ phía mỏ Pa-xtu-khôp-ca lại, đuôi kịp 
chúng tôi. Cha I-ô-han say bí tỉ, lắc lư nửa ngồi nửa nằm trên 
chiêc phê đa mềm trong xe. Mái tóc tơ mềm như của đản bà 
rôi bù. một chân đi ủng buông thõng trên bánh xe. Thỉnh 
thoảng ông ta lại hoa tay lên, rồi do bị chât độc vôt-ca kích 
thích không còn tỉnh táo, ông ta cât giọng khàn khản: 

Mọi người đều bảo em đã trở nên nhẹ dạ, 
Mọi người lại bảo em yêu lắm chàng trai... 
Ôi, em yêu rât nhiều, rồi em lại quên tât cả. 

Lão Xư-bu-li-a níu lây chiêc áo cha cô đải lượt thượt màu 
tím và lẻ nhè: 

— Cha ơi, con yêu cha, chúng mình hôn nhau đi. 

Thê là cả hai quắp chặt lây nhau, gí sát những cặp môi 
chảy nhão vào nhau. 

Nỗi uât hận cay đắng vì bị xúc phạm bóp nghẹt tim tôi. 
Thê nghĩa là cha I-ô-han mà tôi bằng kính trọng cũng cùng 
một giuộc với lão Xư-bu-li-a. Thê nghĩa là ông ta chả thương 
tiệc gì những chú công nhân đã chêt, mà chỉ là giả vờ khi ông 
ta cầu nguyện cho họ ở nghĩa trang... Thê mà tôi lại nghi. 
khi nào ông ta kêt thúc nghi lễ cầu nguyện, các thiên thần 
sẽ đón ông ta lên thiên đường và ông ta sẽ 
kế cho Chúa nghe những người thợ đã chêt như thê nào và 
ông ta đã chôn cât họ ra sao... Té ra là cha cô đã đánh lửa 
tôi và Va-xca, ông ta đã đánh lừa cả các chú công nhân, đánh 
lừa ngay cá Chúa nữa... 

— Nóc cho say vào như đồ con lợn ây, đồ bờm ngựa, -- 
tôi nói. — Chúa sẽ trừng phạt hắn ta, phải không Va-xca2 

-- Sẽ trừng phạt... bằng những chiêc bánh bột trắng có 


nhân và cá nửa chai vôt-ca nữa... — Va-xca giận dữ làu bảu. 
— Sao lại bằng bánh có nhân? 
— VỊ... — Va-xca cau mày rồi im bặt như không hài lòng, 


vì tôi không tự đoán ra được. Câu ta nhìn quanh, mặc dù cách 
đầy đền một dặm không một bóng người rồi với vẻ hêt sức 
kiên quyêt thì thầm: — Vi... nêu cậu muôn biệt... tớ sẽ nói 
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cho mà nghe: hoàn toàn không có Chúa. 

Tôi đứng sừng lạt. 

— Sợ cái gì? Tớ noi: không có Chúa, 

Sao lại không có. cầu nói øi vậy, Va-xca 2 Cậu làm dầu dị! 

Tớ cẩn gi phải làm dầu. Những người hoạt động bí 
mật không bao giờ nói đôi cả. 

Thê Chúa đi đằng nào? 

— Chả đi đâu cả. Chẳng bao giờ có Chúa cả. 

Thê nào? Hôm qua rõ ràng chính mắt tớ trông thầy 
Chúa ở nhà thờ cơ, mà, 

— Cậu nhìn thây tranh vẽ đây. 

— Không, ảnh Đức Chúa hẳn hoi. 

— Đó cũng chỉ là tranh vẽ thôi. Bọn tư sản đã bôi bác ra 
đề... 

Va-xca không nói nôt, giận dữ rút ở trong ngực ra tờ tranh 
áp-phích và chỉ vào chỗ có cái đu quay, trên đó vẽ những 
khuôn mặt mộ đạo. 

— Xem người ta việt gì đây này, đọc đi. 

— (Chúng ta lừa đảo các người. 

— Thê đây, cậu phải hiểu... 

Nhưng tôi chả hiểu gì cả. Không thể không tin Va-xca 
được, mà tin thì thật khủng khiếp. 

— Va-xca, thê có Đức Mẹ không?—tôi lắp bắp hỏi. 

— Chẳng có Đức Mẹ nào cả. 

— Thê thiên đường? 

— Œì? 

— Thiên đường có không? 

— Thiên đường, thiên đường — cậu cứ nằm xuông giường 
mà chêt,— Va-xca cau có đáp lại. 

Chúng tôi im lặng. 

~- Thê ai làm ra cây côi, hầm mỏ và... các loại dưa chuột)? 

Câu hỏi của tôi lại làm Va-xca nối khùng. 

—- Cậu có nghe thây chú Xi-rôt-ca nói gì về Chúa ở nghĩa 
trang không?-- cậu ta ngán ngâm hỏi. 

— Thê sao? 

— Không, cậu nói đi, có nghe thây không? 

—Nghec thây. 
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— Thê là đủ rổi. Không có Đức Chúa nào cả. 

Tôi sững sờ trở về nhà. Mẹ tôi đi vắng. Thánh Nhi-cô- 
lai từ póc nhà phía trước nhìn tôi với cặp mắt tức giận. Bộ 
mặt nghiêm khắc tôi sẩầm của Người thật đáng sợ. 

(Làm sao lại không có Chúa nhí?-- tôi suy nghĩ. -- 
Thể còn những bài kinh nguyện, còn Nhà thơ, còn Chúa 
Giiê-xu vả, kia nữa là thánh Nhi-cô-lai2 Nêu chỉ là tranh thì 
sao vị thánh đang nhìn tôi dữ tợn thê kia? Chắc Người đã 
biết được câu chuyện giữa tôi và Va-xca›). 

Tôi moi cuôn lịch thánh nhàu nát ở sau bức tượng ra. 
Đây là bà thánh khô hạnh Vác-va-ra có cặp mắt buồn buồn 
như của A-li-ô-sa Pu-pôc. Hồi trước, khi bà tôi còn sông, 
bà có dạy rằng (muôn tránh khỏi cái chêt bât ngờ hoặc muôn 
khỏi đau đầu thì cầu nguyện bà thánh đó». Còn đây lại là 
một vị thánh nào đó hói đầu, mặc áo dài, tay cầm cuôn sách, 
hình như là ông thánh Tờ-rô-phim, vị thánh mả người ta 
cầu nguyện vào ngày mồng một tháng Hai (để trừ sạch các 
loại chuột». Và đây là Chúa Gê-xu chịu tội đóng đanh trên 
cây thánh giá. Sao ông ta gầy như bộ xương ây nhỉ? Vì ông 
ta nhịn ăn nhịn uông, luôn đau xót cho tội lỗi của mọi người 
đầy. Vậy thì sao lại không có Chúa? 

Thê nhưng điều đó lại chính do Va-xca cho tôi biệt, mà 
tôi không tin ai bằng Va-xca. Tôi lại nhớ lại cha I-ô-han say 
rượu và cô bé mồ côi khóc trước mộ người ông làm thợ mỏ. 
Chúa làm gì mà lại để cô bé khóc như vậy, sao Chúa không 
bênh vực cô ta? Tôi nhớ cả đên Xen-ca Xư-bu-li-a. Không 
lẽ Chúa không nhìn thây thằng con hàng giò ây đã cười lên 
cô tôi, mà sao Chúa không trừng phạt nó? 

Đâu, Chúa ở đâu, chỉ tao xem?» — tai tôi văng vắng tiêng 
chú Xi-rôt-ca. Và tôi bỗng cũng muôn dũng cảm nói như 
vậy: (Chúa đâu nào? Va-xca bảo làm gì có Chúa!» 

Chúa có hay không? Biêt hỏi ai bây giờ nhí? Hỏi mẹ - 
mẹ máng cho, còn hỏi bô ư -—chả có gì mà hỏi -- bô tôi có đi 
nha thờ bao giờ đầu. 

Một ý nghĩ chợt thoáng qua: «Sao, nêu như tự mình hỏi 
Chúa xem thê nào?» 

Mắt không rời khói ánh thánh, tôi tiên lại gần đó. VỊ 
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thánh có mọi phép nhiệm mầu Nhĩ-cô-li giận dữ nhìn tôi. 
Tôi khế hỏi. cho ông ta khỏi nghe rõ trnp lời của tÔI: 

- Nay Chúa. òng không có trên đời này, phái không? 

Hỏi xong tôi rụt có. lim đím mắt chờ tiếng sét phạt, ( hung 
quanh vẫn yên ăng. Tôi sờ lưỡi xem đã cứ nữ ra chứa? Lưỡi 
vẫn động đậy dược. 

Không có Chúa, — tôi lặp lại to hơn. 

Chua lờ đờ nhin tôi với đôi hô mắt tôi sẫm. 

Không có Chúa! Chẳng có Chúa! — tôi la lên, lòng 
thanh thản, vui vui.-— Làm gì có Chúa, toàn tranh thôi. —- 
Tôi tiệp tục hét lên, rồi đá bật cánh cửa, nhây phắt ra sân. 

Mặt trời chiêu sáng rực rỡ, tôi như thây bầu trời bao la 
hơn trước. 

— Không có Chúa! — tôi gào vang lên khắp phô và thây 
thẳng I-li-u-kha tóc hung đang chễm trệ trên hàng rào. Nó 
tròn xoe mắt nhìn tôi, mồm há hồc ra. 

— Sao, lảm sao mà tròn mắt ra thê? Chúa của mày không 
có và thiên thần cũng không! 

[-li-u-kha định làm dâu thánh, nhưng không làm được vi 
quá sợ. Nó nhảy phắt từ trên hàng rào xuông và ba chân bồn 
căng chạy như bị xua đuôi. 

— Tóm lây thằng TI-li-u-kha — thánh tiên tri,— tôi kêu với 
theo rồi chạy qua đường đên nhà Va-xca. Đang đà chạy, tôi 
suýt húc phải bụng thằng Da-grê-bai. Tên cảnh sát thộp ngay 
lây cô áo tôi: 

-— A này, đứng lại. Ai bảo mày không có Chúa. Đi về gặp 
bô mày. AI là bô mày? 

—- Bác, cháu xin bác, cháu không đám thê nữa... 

—- Nói láo... Gớm, thì ra chúng mày không còn tôn tI 
trật tự øi nữa —- không có Chúa! 

- Đây, Chúa đây, nhìn thầy chưa? 

Tôi yên lặng nhìn nắm tay to tướng bản thỉu đầy mùi đưa 
chuột muôi của hắn. Tên cảnh sát gí sát nắm đầm vào tận 
mắt tôi, che khuât cá bầu trời. 

Rối tên cánh sát tát tai tôi một cái và tôi ba chân bồn căng 
chạy đên chỗ Va-xca. 


Chương ba 


HÓOA ANH TÚC ĐỎ 


Gió bộc hằn thù điện cuồng tàn phá 
Thê lực hắc án bóp nghẹt chúng ta. 
Ta bước vào trận đầu tranh quyết liệt 
Sô phận không ai biết còn chờ đợi ta 


Mùa đông đã qua. Bão tuyêt ngừng thôi. Trên thảo nguyên, 
sau xóm thợ, những bãi tuyêt mùa đông phủ đẩy muội than 
xám ngắt làm người ta phát chán đã tan hết. 

Mùa xuân đã tới. Những khóm hoa mận dại nở rộ dọc 
sườn hầm đá dôc thoai thoải hệt như một tâm ren bằng tuyệt 
trắng toát. Xa hơn một chút, nơi những vườn rau còn chưa 
ngả xanh đồ xuông phía sông, là những cây mơ, cây mận và 
anh đào đã tàn hoa. Mặt đât dưới gôc cây rải đẩy những cánh 
hoa thơm ngát. Chim sơn tước véo von, chim mai hoa líu 
lo và những chú sẻ hoa bay liệng trong vòm lá rậm rạp của 
những bụi tử đính hương. Từ phía sông vọng lại tiêng éch 
nhái ồm ộp. Bản hợp ca nhiều giọng của chúng vang lên suôt 
từ sáng đên tôi. Thật khó mà kìm mình được. thảo nguyên 
vẫy gọi hâp dẫn biêt bao nhiêu. 

Cùng với mùa xuân tin vui cũng đên với nhà tôi: bô tôi về. 

Suôt mùa đông bô tôi lang thang khắp vùng mỏ tìm việc 
nhưng vô hiệu. Từ khi bô tôi bị chúng cầp cho (thẻ căn cước 
chó sói không nơi nào nhận bô tôi vào làm. Ma thẻ đó là 
thể gì nhí? Bô tôi đi tới đâu, người ta cũng trả lời: 

Xéo! Mày biết hát bài c(Mác-xây-e», cứ đi mà hát nữa đì! 

Thê là bô tôi quay về, tay không, gầy guộc, râu ria xổm 
xoam. Áo bô tôi rách rưới, đôi giày cũ rích, ngả một màu hung 
đó quạch, mòn vẹt gót và mầt cả cá. Gia như bố tôi không 
mim cười khi bước vào nhà thì hai mẹ con không nhận ra. 


Vu 


Bô tôi không mua quả về. Trong túi rỗng không của bô 
tôi tôi chỉ thầy một mẫu bút chỉ và tôi sở thầy dưới lần lót 
áo một tập giây gì dó mầu đỏ với dòng chữ: (Đẳng Công 
nhân Dân chú Xã hội Nga». Tôi liền rút ra một tờ. Trến tờ 
giây có một bài thơ ngắn: 

Sa hoảng người Nga 
Mang quân phục Phổ. 
Bộ trưởng của mi 
Bầt lương tôi tớ. 
Một lũ nghị sĩ — 

Ăn cắp. rượu chè. 

Sĩ quan cần vụ 
Trưng diện gớm ghê 
Còn bản thân vua — 
Khác gì gia súc 

Dài ba ác-sin * 

Tôi không kịp đọc tiêp: bô tôi vào. Tôi chỉ kịp nhét lại 
tờ giây xuông dưới lần lót, nhưng vẫn còn lúng túng với 
chiếc áo. 

— Bắt được thằng ăn trộm nhé,— bô tôi bước vào, vui 
vẻ đùa. Bồ tôi thật là hiển và rõ là buồn nhớ mẹ con tôi. — 
Con tìm gì trong túi áo bô thê? 

— Bô hứa mua quà về, mà chả có,—tôi phụng phịu vờ 
giận dõi. 

— Quà phải lao động mới có. Con giải được câu đô, sẽ 
CÓ quả. 

— Câu đô gi ạ? 

— Nào, con nghe đây và giải đi. Câu đô thứ nhât như thê 
này : (Chém kiêm vào nhà, nữ bá tước bước ra và ngổi xuông 
đệm bông›... 

Bô tôi giầu nụ cười hóm hình, khoan thai mỏc túi thuôc. 
cuộn một điều, đoạn lây ra hòn đá lửa, mồi và cái đánh lửa, 
nên vải cái vào hòn đá lứa và bắt đầu thôi lửa. 

Đoán ra chưa?— bô tôi vừa châm thuốc, vừa hỏi. 

— Chưa a. 

—- Xoảng quá... Thôi dược, giải câu thứ hai vậy: œXà 


*- Ác-sin—-một đơn vị chiểu dài của Nga bằng 0,71 m. (N.2) 
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ngang vắt qua suôt nước Nga, dựng dứng dậy -— sẽ dẫn đền 
tân trờp. Đoán đi. 

Con chịu. 

Con nghị dị chứ, 

Con đã nghĩ rồi. 

E-hẻ. thê mà đòi giải đô... 

Bồ tôi mọi trong túi áo gi-lê ra một miềng đường nhỏ bọc 
trong mảnh vải con, rồi đưa cho tôi. 

Gặm đi... Còn câu đô của bô rât dễ. Câu thứ nhât 
là đả lửa. que đánh lửa và tia lửa. Câu thứ hai là con đường. 
Nhừng con đường xuyên khắp nước Nga không đo nối 
vả cùng chẳng đêm xuê. Dù có đi bao nhiêu chăng nữa cũng 
không thê đi hêt các con đường. Mỗi người chúng ta tự chọn 
cho mình một con đường và sẽ đi theo con đường đó suôt 
cuộc đời mình. Rồi con cũng sẽ có con đường của con... 

Giọng bô tôi đượm buồn như thương xót tôi. Bồ, bô ơi, 
tôi cũng rât thương bô tôi. Tôi nép sát bên vai gầy guộc của 
bô tôi và thây vui thích, thanh thản. Tôi rât thích những lúc 
bô tôi ở nhà, nhưng những địp ây thường rât hiêm. 

Thê mà ngay hôm ây tôi lại được ở bên bô tôi. Chúng tôi 
nằm trên bãi cỏ sau nhà kho và bô tôi kế về những thành phô 
xa xôi, về những người thợ mỏ sông ở đó. 

Hạnh phúc của tôi bỗng bât ngờ bị cắt đứt. Buỗi tôi bọn 
cảnh sát ập tới. Chúng tôi vừa ngổi vào ăn tôi thì có tiêng 
gõ cửa. Bô tôi rút vội những tờ áp-phích đỏ trong áo ra và 
giâu vào thùng đựng nước rửa tay. Chỉ sau đó bô tôi mới 
ra mở cứa và bọn cảnh sát, gươm giáo loảng xoảng, ùa vào 
nhà. 

Tên cánh sát trưởng, người đầy những khuy vàng chóc. 
bước vào trước mỌi người. 

Giơ tay lên! -hắn ra lệnh. 

Bõ tôi giơ tay lên và chúng bắt đầu lục soát bô tồi. 

Mẹ tôi ngồi sững trên ghê đầu như bị hóa đa. 

la tên cảnh sát bắt đầu rạch gôi, làm tùng tóc lông vỊ 
ra sản. Bọn chúng piẫm cá ủng lên piường lục lọi sau tranh 
Chúa. Một thằng xa cá kiếm vào hòm quần áo. Chúng qua 
lại chỗ thùng nước rửa tay có tới mười lần, nhưng không 
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thằng nảo nghĩ tới việc mở nắp ra. Trong lúc chúng khám xét, 
mọi người tụ họp trong sân và nhìn qua cửa số. Bọn cảnh sát 
xua họ đi. 

Tên cảnh sát trưởng thầy mệt. muôn quy dên nơi, liền 
ngổi xuông chiếc ghê đầu. nhưng ghê bị gãy. 

Đi làm chính trị thì biết, mà ghê tôt lại không có, 
hắn cần nhằn. níu tay một thằng cảnh sát đứng dậy. 

Hắn không ngổi nữa và cứ đứng thê tra hỏi bô tôi: 

Thằng cầm đầu bọn mày, biệt hiệu là Mi-chai từ Pê- 
téc-bua tới, hiện ở đâu? 

Tôi không biệt ai tên thê cả,——- bô tôi trả lời và định 
VuÔt ve con mẻo, nhưng tên cảnh sát trưởng đá bay nó đi. 

— U-xti-nôồp, mày đừng có đại đột, thê nào chúng tao 
cũng tóm được nó, còn mày thì rục xương trong tù. Tao biêt 
hết cả bọn cầm đầu chúng mày: cả thằng Prê-pơ-đôp-nưi, 
cả thằng Mi-chai và thằng Bôc-đan nữa. Chả mây chôc chúng 
tao sẽ tóm hệt, lúc đó mới trắng mắt ra. 

Tôi hoảng sợ. Bôc-đan chính là tên gọi của bô tôi. Sao 
tên cảnh sát không tóm luôn bô tôi và kêu lên: «Giữ lây nó, 
chính nó, thằng hoạt động bí mật Bôc-đan!› Thê có nghĩa 
là tên cảnh sát trưởng không biệt bí danh ây của bô tôi, không 
biêt!—tôi thây sướng quá. 

Ria mép tên cảnh sát màu hung hung gần như đỏ. Chúng 
vênh sang hai bên như hai củ cả-rôt trông đên kinh. Bô tôi 
cau có trả lời: 

— Ngài cảnh sát trưởng, chính quyền trong tạy các ngài, 
các ngài muôn làm gì thì làm. Chúng tôi, những người thợ, 
là những người bị áp bức. Cánh của chúng tôi đã bị trói chặt. 

Thằng cảnh sát gõ gõ tay lên mép bàn: 

—Cần thận kẻo có ngày cánh của mày sẽ bị gông lại. — 
Hắn chậm rãi đi quanh phòng, rồi quay lại chỗ bô tôi, thân 
mật đặt tay lên vai bô tôi. 

— Ư-xti-nôp, anh là một thợ rẻn dảy kinh nghiệm. Ở 
nhà máy, người ta thường bảo những người thợ rên như 
anh đi khắp nước Nga cũng không tìm thây. Anh hãy bỏ 
hoạt động chính trị di. Anh còn có gia đình. rối con trai anh 
sẽ lớn lên, ái chà, một chảng trai trẻ đẹp biệt bao. Anh đã làm 
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hại đời nó. Ilãy từ bỏ công việc đó di và hãy sông theo lời 
Chúa. Tôi sẽ vì anh mà nói với ngà! [-úf-đdơ một lời, rồi người 
ta sẽ tầng lượng cho ảnh, sẽ cho anh phòng ở. 

Bö tôi nặng nhọc đứng dạy. 

Ngài đến đây để làm gì, ngài cảnh sát trưởng? Đề khám 
xét phải không? Vậy thì cứ làm đi. 

Tên cảnh sát nội giận, bước nhanh ra cửa. Đền cửa hắn 
quav lại, hãm đọa để tay lên kiêm và nói: 

— Tao bảo trước: ngày mai không đứa nào được ra 
khỏi nhà. Chúng mày không tính được một điều gì đâu. 
Truyền lại cho đồng bọn mày biết thê. 

Bồ tôi gài chặt cửa sau khi những tên cảnh sát bỏ đi, rồi 
mới moi những tờ giây bí mật trong thùng nước rửa tay ra. 

Mẹ tôi sợ bọn cảnh sát đên nỗi không dám dọn dẹp nữa. 
Chúng tôi ngủ giữa đám đồ đạc vứt ngôn ngang. Bô mẹ tôi 
thì thầm với nhau. Tôi nghe thây mẹ bảo: 

— Anh nghĩ xem, các anh dám chông lại ai thê. Rồi vua 
sẽ giêt chêt hêt các anh. 

Bô tôi phản đôi: 

— Không phải đâu. Nhân dân là những đám mây sẽ 
cuỗôn tât cả vào dông bão. 

‹Bô chêt mât, vua sẽ giêt bô,— tôi nghĩ.— Chúng sẽ bắt 
bô ra trận và ở đó thê nào thì đã rõ ràng — bô sẽ bị cụt cả hai 
chân... Giá như người ta giao vua cho mình trị tội nhỉ: đầu 
tiên mình sẽ quât cho hắn một roi cháy da đầu, rồi đâm lưỡi 
lê vào bụng hắn, lây kim kẹp tai hắn». 

Suôt đêm tôi mơ thây toản điều dữ nên khi ánh mặt trời 
vừa ló vào cửa số, tôi vội choàng dậy. Cửa đã bị cài then phía 
ngoài. Cả bô mẹ đều không có nhà. Tôi hoảng sợ. Thê nghĩa 
là tên cảnh sát trưởng đã nhôit tôi và bắt bô mẹ đi rồi. 

Tôi lây đà hích vai vào cửa, làm bật then ngoài ra. 

Ngoài đường, bọn lính Cô-dắc vung vậy roi ngựa qua 
lại dọc phô, chắc để theo đõi xem có ai ra khỏi nhà không. 

Tôi nép bên công đợi chúng đi qua mới lao như tên bắn 
qua đường, đên nhà chú A-nhi-xim T-va-nô-vích. 

Cửa nhà chú mở toang, có lẽ cũng bị chúng đập khóa. Chú 
A-nhi-xim lI-va-nô-vich mặc chiếc áo sạch sẽ, chuẩn bị đi đâu 
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đó. Chú đang vui. Thím Ma-tơ-rê-na và Va-xca đã làm cho 
tôi yên tâm: thì ra mẹ tôi đi chợ, còn bồ tối biên đi đầu ngay 
chính thím và Va-xca cũng không biết, 

-—= Chú A-nhi-ximm. chú có cái gì thê này? —- Tôi hỏi khi 
thầy một chiếc băng đỏ ghim trên ngực chú. 

Cái này hả?—— Chú đưa bàn tay gân guôc thô kệch 
lên vuôt thẳng cái băng. — Cái này là tượng trưng cho tự 
do đây. Len-ca a. 

— Đẻ làm øì hả chú? 

-= Hôm nay là ngày ây mà. 

(Ngày ây» là ngày gì nhỉ — tôi thầm nghĩ.— Lễ Phục 
sinh đã qua, còn ngày lễ Trô-ít-xa * thì còn xa›. 

Tôi nhận thây đổ nghề của chú A-nhi-xim I-va-nô-vích 
đã xêp đông lại: cả hai bô con chú đều không làm việc. Trong 
nhà bôc lên mùi phân bò tươi. Đúng là thím Ma-tơ-rê-na 
trát sàn rồi, không biêt hôm nay là ngày lễ gì thê nhỉ? 

Chủ A-nhi-xim I-va-nô-vích cho phép Va-xca đi chơi cả 
ngày. Chúng tôi thủ mỗi đứa một mẫu bánh vào túi rồi chạy 
ra khỏi nhà. 

Không khí chung quanh thật dễ chịu biệt bao! Một làn 
gió nhẹ, âm áp phả vào mặt mùi tử định hương thơm dịu. 
Chú sáo sậu căng điều, lông tơ mượt, hót líu lo trên cây keo 
cao. Dưới ánh mặt trời bộ lông đen của nó khi ánh lên màu 
tím, lúc mang màu xanh lá cây, lúc lại chuyển sang màu xanh 
đa trời. | 

Mùa xuân tô điểm cho ngõ hẻm và những sân nhà ám 
khói của chúng tôi. Không còn ngôi nhà nào có thể nhận 
ra được nữa: căn nhà này được quét vôi trắng hòa lẫn với 
vòm cây táo nở rộ hoa, ngôi nhà kia cỏ mọc xanh trên mái 
trông như một tảng đá phủ đầy rêu. Còn nhà thằng I-li-u-kha — 
hệt cái nhà gỗ đứng trên đôi chân gà từ sau khóm cây keo 
vàng ló ra cái cửa số con, dường như đang nghé theo ai đó. 

Đội tuần tiễu Cô-dắc đã không còn trên đường phô nừa. 
nhưng thằng Da-grê-ba! vẫn lắng váng bên cửa hiệu lầo Mu- 
rát. Ở' một góc phô khác còn có ba tên cảnh sát nữa và kứi, 


* 50 ngày sau lễ Phục sinh. (N.D.) 
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kia nữa. Người ta đổn bọn chúng đền đây làm gì mà lắm thê 
nhỉ? Không lẽ dể canh giữ mọi người trong các nhà hầm) 

=—= Va-xca, sao hôm nay lại không được ra khỏi nhà? — 
tôi thị thầm. 

Va-xca cau đôi mày bợt trắng lại và bực tức trả lời: 

Vua ra lệnh. 
- —-= Câu thì lúc nào cũng chỉ vua và vua... Vua cần cái đó 
làm gi? 

— Tớ làm sao biêt được! Hắn muôn gi thì hắn làm. Ví 
như hắn có thể tặng cậu một thúng vàng có thể băm cậu ra 
làm chả chẳng hạn. Hắn chỉ cần nói: ‹(Rán chả thằng Len-ca 
cho tao». Thê là vĩnh biệt cuộc sông. Thê là hêt — và rồi thôi 
không còn nữa. 

(Tai họa rồi,— tôi nghĩ thầm.— Trước kia bô tôi đã bảo 
là người ta sẽ giêt chêt vua, thê mà hắn vẫn sông...» 

Tôi quyêt định thổ lộ điều đó với bạn: 

— Va-xca, tớ chỉ nói riêng với cậu một điều bí mật, không 
nói thêm với ai nữa... 

— Bí mật gì? 

— Bồ tớ nói là người ta sẽ giÊt vua... 

Va-xca sợ hãi quay sang: 

— Khẽ chứ, cảnh sát có thể nghe... Tớ cũng có biêt một 
điều. 

— Điều gì cơ hả, Va-xca? 

— Truyện cô tích. Truyện về vua Đan-đôn. Cậu muôn, 
tớ kế cho nghe nhé? 


— Có chứ. 
— Ra cánh đồng cỏ đi, không ở đây nhỡ ai đó nghe thây... 
— ĐI thôi! 


5, 


Va-xXca quảng CÔ tôi cùng đi. Đên góc phô, bọn trẻ con -— 
thằng Áp-đun-ca I)i-pan và thằng Hy Lạp Ut-sa -— đuôi kịp 
chúng tôi. Sau đó, chúng tôi nhìn thầy cả thằng I-l-u-kha 
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tóc hung đỏ. Nó vừa chạy, vừa xếch quần, vừa huýt còi bắt 
chước tên cảnh sát. 

—— Cho tao thôi với. tôi sạ lục nó chạy tới gìn. 

Để mày phun đẩy nước bọt vào à... Chúng mày di 
đâu đây? 

Đến nhà ông hai tại một đầu. 

Không phải, nói thật đi, đi đâu dây? 

ti chơi. 

Cho tao đi với. 

ĐI. 

Chúng tôi nôi đuôi nhau chạy tới nơi cái hầm đá cắt ngang 
bẻn con sông thành bức tường thẳng đứng. 

— - Fiên lên, theo tớ!— Va-xca hô to ra lệnh, rổi vừa chạy 
vừa lây gậy chém vào những bụi gai cao. Những bông hoa 
tím bị phạt đứt bay tung ra, ong bay tán loạn, còn những chú 
bướm thi giạt sang hai bên. 

_- Xung pho-ong!— Chúng tôi gào lên, chạy theo Va-xca. 

Ut-sa thở hôn hến, nằm sâp áp tai xuông đât nghe ngóng. 

— Các cậu ơi,— Ut-sa reo lên,—tớ nghe thây cả tiêềng 
cuộc than của các bác thợ cơ. 

Chúng tôi biêt thừa thằng Ut-sa nói đùa. Làm sao có thê 
nghe thây họ đang làm gì ở sâu tận dưới lòng đât được? Mặc 
vậy, nhưng chúng tôi vẫn cứ nằm xuông và cùng giỏng tai 
nghe ngóng. 

Va-xca đầm đâm xuông đâầt và kêu lên: 

Bác thợ ơi, chúng cháu nghe thây bác rồi, bác chui 
lên đi thôi. 

Cho chúng cháu than với! — Ut-sa chúi mặt vào đám 
cỏ, làm loa tay gào lên cho các bác thợ nghe rõ hơn. 

Chúng tôi bò phía trên vực sâu của hầm đá, chui xuông 
¬úp dưới bóng râm của những bụi cây mận gai. Những cành 
hoa rủ sát xuông mái đầu chúng tôi. Những con ong bò vẻ 
thân có sọc, những chú ong mật bận rộn. những con sảu. 
con bọ vo ve, lao xao, thâp thoáng vụt qua, quay trỏn trong 
khoảng trời xanh mát. Từ phía sông vọng lạt tiềng phụ nữ 
nói chuyện, tiêng chày đập quần áo ướt, tiếng ngỗng kêu 
quang quác. 
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Va-xca vòng tay ôm chân ngồ: bó gôi, nghĩ ngợ: điều gì 
đó, mắt nhìn về phía cánh dồng có xa xa, còn chúng tôi ngồi 
quây tròn, chụm đầu vào nhau chờ đợi. 

Va-xca ngất một bông hoa bố-công-anh và nằm ngửa ra. 

Thể nào, Va-xca7 
Giữ. 
Kẻ truyện cô tích đi chứ. 

Thê là Va-xca cười phả lên. 

- Vua Ô-vi-ôt mang tuột cả truyện cô tích đi rồi. 

-— Đúng đây, Va-xca kế truyện đi!— bọn trẻ để nghị. 

Va-xca vứt bông hoa đi, rồi nói: 

—- Phôi được, nhưng nhớ là câu chuyện rùng rợn đây. 
Các cậu không sợ chứ? 

— Không. 

—l-h-u-kha, cậu không sợ chứ? 

— Tớ còn biệt ôi chuyện kinh hơn ây chứ... 

— Được rồi, các cậu nghe đây và nhớ là: cầu chuyện có 
đầu có đuôi, câm cắt ngang giữa chừng. Hiểu chưa? 

— Hiểu rồi. 

— Thê nhé. Trong một vương quôc nọ, tớ không nhớ 
TÕ vương quôc nào, ở tận xa, xa lắm, tít sau những dãy nủi 
sau biên cả, có hai anh em: một giàu, một nghèo. Ở nhà người 
giàu yên tiệc linh đình, đàn Sảo vang vang, còn ở nhà người 
nghèo không có lây một mẫu bánh, chỉ thây chuột chạy tứ 
tung. Ở vương quôc đó còn có vua tên là Đan-đôn. Đó là 
một thằng đại ngôc, nhưng nó vẫn cứ là vua. 

Thằng I-li-u-kha sợ hãi nhìn Va-xca, nhưng cậu ta vẫn 
tiêệp tục. 

—=Một hôm vua Đan-đôn gặp hai anh em và hỏi họ 
Đứa nào trong bọn mày hiển lành hơn». Thằng anE giảu 
có vội nhảy lên trước, trả lời: (âu Đức Vua-chi để của 
vương quôc -: không có người nào trên thê gian này hiển 
lành hơn con». - (Thê còn mày?» -(tên vua quay lại, hội 
người nghẻo. Ð (Tôi không biê, người này trả lời, 
(Không biết à? Thê thì trắm có thể tự biết được đứa 
nào trong bọn bày hiển lành hơn, 

Rổi tên vua nắm tay thằng nhà giàu và hỏi: «Mày có nhìn 


80 


thây ba cây sổi ngoài đồng không?» (Có. — «Mày sẽ dùng 
những cây đó làm gì?» Thằng nhà giàu vội nói: (Con sẽ cho 
cưa những cây đó xuống, xẻ thành gỗ và sẽ làm thành những 
tòa nhà đồ sộ. sang trọng cho Đức Vua-cha của chúng con. 

(Grỏi lắm. Thể còn mày, mày sẽ làm gì với những cây sối 
âầy?» _ tên vua lại hỏi người nghèo. Người này nghĩ một 
lát. rồi trả lời: Tôi sẽ chặt cây thứ ba xuông, đặt nó lên trên 
hai cây kia rồi sẽ treo cô ngài lên, Đức Vua tôn kính a». 

Thằng T-li-u-kha tóc hung co đúm lại như ngồi phải than 
bỏng. 

Mày làm sao thê? 

Làm gì có những truyện cô tích như vậy... 

Không thích thì đừng nghe, còn không được nói láo, — 
Va-xca nói rồi kế tiệp. — Tên vua Đan-đôn nghe Anh Nghèo 
nói vậy thì rủ: ‹Ta cùng ra biển đi...» Thê là họ ra biến và 
đứng ngắm nhìn cá bơi lội dưới nước. Tên vua lẻn ra sau lưng 
Anh Nghèo và thê là hâp! Hắn đây luôn Anh Nghèo xuông 
biển và bảo: Cho mày chêt đi, mày chêt hơn là tao...» 

Áp-đun-ca Di-gan thậm chí nhỏm dậy, còn Ut-sa giận 
đữ gõ gõ chiêc nạng bị nứt toác xuông bãi cỏ. 

— Kỳ quặc, sao anh ta lại đền gần biển thê chứ? 

—...Anh Nghèo ngã xuông biến và bỗng từ đâu bơi lại 
một con cá voi quái đản khủng khiệp. Nó bơi lại gần và rồi — 
hâp! nuôt chửng luôn Anh Nghẻo vào bụng. 

Thằng I-l-u-kha lại cười khẩy ngờ vực: 

Thê ra là nuôt chửng đây. Thê anh ta đi ủng cơ mà. 

Va-xca liêc mắt nhìn thằng tóc hung đỏ, rồi bât thình 
linh đập luôn: 

—- J--u-kha, một trăm với một trăm là bao nhiêu? 

=- Hai trăm. 

Thê thì ngổi yên, đổ ngộc, câm nhúc nhích. 

Thằng I-li-u-kha tức mình, hít mạnh vào: 

Cứ tướng là gớm lắm... 

Một con thằn lằn trườn nhanh trong đám có. Va-xca 
chộp lây, rồi búng nó sang bên và tiệp tục: 

— Và thê là Anh Nghèo chui tọt vào bụng cá voi. Làm thê 
nào bây giờ? Cá nuôt vào bụng dủ loại tàu thủy cả xe có thắng 
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bò nữa -- trong bụng cá chật như ở hội chợ ây. Anh Nghèo 
ngổi đầy ngẫm nghĩ: «Kiêm cái gì ăn bây giờ nhĩ?» 

Bọn trẻ cười rộ lên. 

Anh Nghẻo, nghẻco mà khôn phê,  Ut-sa kêu lên. 
Có lẽ anh ta cả ngày chưa ăn gì, — Áp-đun-ca góp thêm. 
Im ngay. đừng cắt ngang chuyện! — Tôi quát bọn trẻ. 

Va-xca lại kế tiêp: 

— „Một lúc sau Anh Nghẻèo đứng lên và đi quanh những 
cái xe bò. Anh ta lục lọi trong một xe và tìm thây trong đông 
rơm một cái tâu, thuốc lá và đá đánh lửa. Anh ta cầm lây tâu, 
đánh lửa ngồi hút thuộc. Hút hêt một tâu, anh nhồi tiêp tâu 
khác, hút hêt lại nhồi tâu thứ ba— cũng lại hút hêt. Như vậy 
là chú cá voi bị say khói và giạt vào bờ, ngủ thiêp đi... 

Bọn trẻ lại định cười phá lên, nhưng Va-xca cau mày lại 
làm chúng im bặt: 

—...Thê, Anh Nghèo biêt làm gì bây giờ? Không lẽ ngồi 
trong bụng cá mãi! Anh ta bò qua lỗ tai cá ra ngoài, nhìn 
quanh và thây trên bờ có một ông cụ đang ngồi gọt đếo một 
cái øì đó. (Cầu Chúa phù hộ cho ông, ông ạ».— Cám ơn 
chú, chàng thanh niên tôt bụng».—Ông làm gì đây?»— 
Làm (cây đàn tự ca». — (Ông cháu mình đổi cho nhau nào: 
cháu đưa ông cái tâu tự hút, còn ông cho cháu cây đàn ctự 
ca» nhé». —— Nào». Thê là họ đổi cho nhau. 

Va-xca ngừng kê, môi vẫn mỉm cười. Cậu liêc nhìn chúng 
tôi rồi hỏi: 

—- Chuyện hay không? 


— Hay. 
— Kế tiêp chứ? 
Kê đi, kê đi. 


— Mà có lẽ, không cần nữa nhỉ? 
—:. Cần chứ, cần chứ! 

Thê kế tiêp cho các cậu cái gì được? Thôi được! Anh 
Nghẻo đi trên đường. Cây đàn «tự ca» tự chơi nhạc, tự nhảy 
múa và tự hát. Nó kế là tên vua Đan-đôn đã dìm Anh Nghẻo 
xuông biên như thê nào. Anh Nghèo đi khắp các thành phô 
và hầm mỏ, còn cây dàn hát kế về tên vua và sự độc 
ác của hắn. Nhân dân xúm lại nghe đàn và bảo: (Phải dìm 
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chính tên vua Đan-đôn ây xuông nước mới được. Nó đè nén 
áp bức những người nghèo để làm gì chứ?» 

Thằng I-li-u-kha lo lắng liệc nhìn về phía bụi cây xem có 
ai ở gần đó không. 

.. Tiêng đồn về Anh Nghèo lan xa và đên tài vua. 
Va-xca kế tiệp. Tên vua Đan-đôn khiêp sợ bảo quân hầu: 
(Giâu ta đi mau lên, nêu thằng nghẻo tới, hãy nói là ta không có 
nhà. ta đi chợ rốn. 

Thê quân hầu của vua là bọn nào?— Áp-đun-ca bỗng 
lên tiêng. 

Va-xca không trả lời ngay. 

- Bọn nào à? Đủ loại. Bọn ây là, chẳng hạn như... lũ 
lính ky binh. bọn nam hầu bá tước... 

— Và cả tên đao phủ nữa! —Ut-sa kêu lên.— Cái lão 
già với cái riu, đi chặt đầu mọi người theo lệnh vua ây mà. 

— Chặt chân chứ, —tôi chữa lại. 

— Không phải là chân, mà là chặt đầu kia,—Ut-sa 

phản đôi. 

— Các cậu còn cắt ngang tớ nữa không?— Va-xca giận 
đữ hỏi. 

— Không, không! 

— Và thê nghĩa là bọn lính hầu nghĩ cách giâu tên vua để 
Anh Nghèẻo không tìm thây được. Giầu đi đầu được bây giờ? 
Lên trời không được rồi —hắn không thể đứng vững trên 
mây được; xuông nước lại càng không được — hắn sẽ chìm 
nghỉm. Chúng nghĩ, nghĩ mãi cuôi cùng nghĩ ra: giâu tên vua 
vào quả trứng, cho trứng vảo con vịt, vịt vào hòm sắt, khóa 
hòm sắt bằng cái khóa nặng hàng pút, rồi cho xuông mỏ sâu 
đưới đât. 

Thằng I-li-u-kha đứng dậy, định bỏ đi. 

Sao thê Va-xca? Sao lại có thể nói như vậy về... vua 
được? 

Đồ ngốc, đây chỉ là truyện cô tích. 

Rồi mà cô tích, nêu như cảnh sát nghe thây!.. 

Ut-sa lây nạng sọc mũ thằng T-li-u-kha hầt vào bụi cây. 
Thằng I-]li-u-kha giận dữ, thở phi phì rồi, uê oải lê đi nhặt mũ. 

Va-xca lại tiếp tục: 
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-— Thề là Anh Nghèo đi, không biệt đã đi lâu hay chóng, 
gần hay xa. chỉ biêt cuôi cùng anh đã đền cung đình của nhà 
vua. Anh nhìn thầy những tỏa nhà cao ngât, còn hàng rào 
xung quanh toàn bằng những thân gỗ sối và một đầu tỉ lên 
trời, Bọn lính hầu nhìn thây Anh Nghẻo thi sợ chêt khiêp 
và thân mật hỏi: (¿Anh chàng thân mên, anh tìm Đức Vua 
phải không? Đức Vua Ngài đi chợ rồi, không có nhà đâu›:. 

Bông Va-xca nghẹn lời và biên sắc. Tôi quay lại, sững 
người: tôi thây đầu lão Da-grê-bai ló ra ở bụi cây cách tôi 
có hai bước. Bộ ria mép rậm rì của hắn đụng đậy như đang 
đánh hơi chúng tôi. 

Khóm mận øgai bị rẽ đôi ra và tên Da-grê-bai củng một 
gã thanh niên khả ô với cặp mắt lờ đờ lò đò bước ra khoảng 
trông. Hắn đội chiềc mũ lưỡi trai bóng loáng, một ông quần 
cho trong ủng, một ông bỏ ngoài lòng thòng, bay phần phật. 
Tôi đoán ngay ra đó là tên chỉ điểm. 

— Chúng mày làm gì ở đây thê?— Tên Da-grê-bai trợn 
mắt lên, thì thẩm hỏi, vẻ hăm dọa. 

Va-xca bôi rồi nhồm dậy. Chúng tôi cũng đứng dậy theo. 

— Chúng mày đang làm gì đây, tao hỏi? 

— Chúng tôi chả làm gì cả. Chúng tôi đang chơi ,— 
Va-xca cau có trả lời. 

— Thê có nhìn thây những người thợ không? Tên 
cảnh sát hỏi và nghi ngờ nhìn chúng tôi. 

— Thợ nảo? 

— Không biêt thợ nào à? Bọn thợ ở xưởng ây. Có thê, 
bọn chúng đã tụ tập ở đây, bọn chúng nói đên vua phải không? 

— Không, chúng tôi không thây. 

Tên cảnh sát yên trí bỏ chiêc mũ trắng với đường viển 
thêu màu vàng và chiêc phù hiệu bằng sắt tây bị tróc sơn ra. 
lây khăn lau mồ hôi trên trán. Tên chỉ điểm uê oải nằm xuông 
bãi có, rút kẹo trong túi ra, bóc giây rồi bỏ vào mồm. Hắn có 
cặp mÁt tế ngắt, dường như cả cánh đổng có này, những con 
chìm sơn ca đang hót, tên Da-prê-bat và những người thợ 
mà hắn phái lùng sục ở các bụi cây đã làm hắn chán ngây 
đền chết được. Ilắn nằm mút kẹo và dửng đưng nhìn ra thảo 
nguyên. 
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Tên cảnh sát xỈ mũi vào chiềc khăn tay to mầẩu trắng, rồi 
ngồi xôm. Đôi mắt xanh như mắt mẻo của hắn cười cười. 

— Thê nghĩa là các chau đang chơi phải không?— Hắn 
ôn hòa hỏi và. hẳn là muôn mua vui cho chúng tôi, hắn lây 
đôc kiêm chọc vào bụng thằng I-li-u-kha, miệng kêu chự 
hự» rồi lăn ra cười không thành tiêềng. --A đồ đều, cái con 
khi tóc hung này !— hắn nói. rối lại giơ tay cù vào sườn thằng 
[-Ii-u-kha, nhưng cu cậu sợ hãi nép sau Va-xca. 

Sau đó tên cảnh sát nghiêm mặt lại, thì thẩm: 

— lhê này các chú nhóc nhé. Chúng mày ở đây theo 
đöi. được chứ? Nêu thây bọn thợ tụ tập— chạy ngay lại chỗ 
tao!—hắn móc trong túi quần ra đồng năm cô-pêch có con 
đại bàng hai đầu của vua, giơ ra cho chúng tôi xem. -- Đứa 
nào trông thây đầu tiên, tao sẽ cho cái này, hiểu chưa? 

— Hiểu rồi, thưa ngài Da-grê... nghĩa là thưa ngài cảnh 
Sát. 

— Khá lắm. Cứ ngồi giả vờ chơi đi, nhưng phải đề ý 
theo đối đây. 

Thằng chỉ điểm và tên cảnh sát cúi xuông, bò vào bụi cây. 
Giữa đám cành lá thâp thoáng cái lưng đài đen sì của thằng 
chỉ điểm và cái gáy u gập nêp đỏ lừ của tên cảnh sát. Va-xca 
chụp vội mũ lên đầu. 

— Các cậu ngổi đây, tớ về ngay. 

— Thê cậu đi đâu? _ 

— Đên phô ông hai râu một cằm. 

Bọn trẻ xôn xao: 

— Kế nôt chuyện đi, Va-xca. 

— Không có thì giờ. 

—Có thể đi với cậu được không? 

— Cứ ngồi lại đây. 

Ngồi lại đây — nói thật là dễ, thê còn truyện cô tích thì 
sao? Kêt cục thê nào: Anh Nghẻo có tìm thây vua không? 
Đi cắt ngang câu chuyện của người ta, cái thằng ria xổm ây! 
Tôi quyêt định bỏ rơi bọn trẻ lại. Với riêng tôi, Va-xca sẽ kẻ 
nôt truyện thôi. Thê là tôi làm như đuôi bắt con bướm, rồi 
luồn lách qua các bụi cây gai. Tôi cũng chẳng phải chạy đâu 
xa, Va-xca quay trở lại lo lắng. Hóa ra bô cậu sai đi ngắt 
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những bông anh túc dại làm gì đó, rồi mang thật nhanh đên 
nhà máy. 
Hoa để làm gì thê? 
-- Không biết. Có lề cho ngày lễ nào đó hay cho đám cưới. 
Có lẻ nào ở nhà máy vẫn thường tô chức những dám 
Cười” 
Hình như vẫn có đây. 

Phia bên này sông, xen giữa đảm có, mọc đầy hoa anh 
túc dại đỏ. Chỉ trong nháy mắt chúng tôi đã hái được một 
ôm đầy. 

Về nhà chú A-nhi-xim I-va-nô-vích gói hoa vào một mảnh 
vải ướt lớn, cho tât cả vào một cái túi, rồi sai Va-xca mang 
đền cho bô của A-li-ô-sa Pu-pôc ở xóm «Thượng Hải›. Tôi 
sửng sôt: đền cho bồ nảo nhỉ, nêu như bô của A-li-ô-sa đã 
chêt cách đây một năm? 
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Tôi rât không thích mỗi khi người lớn giao cho Va-xca 
một việc gì đó. Cậu ta trở nên nghiêm nghị — không cười, 
không nô đùa. Tôi hiểu và không còn mong đợi gì ở truyện 
cô tích nữa. Va-xca sẽ lại nói: (Không có lúc nào nữa, còn 
phải làm việc chứ!» 

Va-xca cầm lây túi, rồi nháy tôi: 

— ĐI. 

Tôi giả vờ ngấp và uê oải nói: 

— Thôi cậu, tớ đi làm gì? 

— Đi, tớ đã chả đi với cậu đên hiệu bánh kẹo là gì. 

- Kê nồt truyện đi, tớ sẽ đi! 
Va-xca bật cười. 
- Chính tớ cũng không biêt hêt cầu chuyện, cậu bạn ký 
quặc 4l 
Sao lại không biệt? 
- RầL đơn giản. Làm gì có truyện cô tích nào như vậy. 
Tớ bịụa ra đây. 
(Láu cá, tôi cho như vậy. Làm sao có thẻ bịa ra 
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truyện cô tích được?» Chúng tôi im lặng đi bên nhau một 
lúc. Con Pôn-can thẻ lẻ cái lười hổng hổng chạy phía trước. 

Mặt trời đã lên cao và tỏa nắng nhưữ thiểu đốt. Di đầt 
trên đường nóng bỏng rát cả chân, Bụi xôm xôp như bột 
mì đầy đường. 

Một đội hiện bình phi ngựa vượt qua chúng tôi về phía 
nhà máy. Bụi bôc mù mịt làm chúng tôi phải lầy tay bịt mát 
mũi một lúc lâu. 

Va-xca này. thật thú vị được biêt câu chuyện sẽ xây 
ra tiệp như thê nào nhỉ? Có lẽ, phải có một người nảo đó biệt 
chứ. — tôi vừa nói vừa nhỗ nước bọt để bụi khỏi dính đầy 
miệng. 

Va-xca im lặng đi bên tôi, kéo cao cô áo sơ-mi vải hoa che 
bụi. 

— Tớ sẽ cho người đó bât cứ cái gì người ta muôn, cho 
tât cả những hòn bi ve của tớ và thêm cả... 

— Lúc này làm gì có thời gian, —Va-xca nói.— Phải 
làm việc thôi. Cậu thật như trẻ con ây, lúc nào cũng chỉ truyện 
cô tích. 

Truyện cô tích. Làm thê nào biêt được về Anh Nghèo nhỉ? 
Anh ta có trả thù được tên vua Đan-đôn hay không? Phải tôi, 
tôi sẽ về phe Anh Nghẻo có cây đản. 

Mài suy nghĩ nên tôi không để ý thây đã qua những hàng 
quán rẻ tiền và thê là trước mắt chúng tôi sừng sững hình chóp 
ám khói của hầm mỏ. 

Xóm (Thượng Hải nằm dưới chân hình chóp đó, trông 
giông như trại người Di-gan dưới chân núi. 

Ơ đây tât cả đều ám đen vì muội than của nhà máy. Không 
một gôc cây, không một ngọn cỏ, chỉ toàn bụi và đá. Những 
túp lều trát đât sét, trộn lẫn phân bò được che bằng những 
tâm sắt tây han gi và những mảnh gỗ mục. Khắp nơi nhan 
nhản những nhà xí xen lẫn với những mái bêp mùa hè; đây 
đó lăn lóc những con chó và mèo chết. 

Ở xóm (Thượng Hải» phần lớn là công nhân mỏ người 
Trung Quốc, trong đó có túp lều của A-li-ô-sa Pu-pốc. 

Hình như cậu ta biệt chúng tôi sẽ đên, nén đã đứng chờ 
sẵn ở bậc cửa. 
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— Vào đi, chúng tôi chờ các cậu đã lâu,— cậu cao giọng 
nói và khuôn mặt trắng xanh rạng rỡ nụ cười. Tôi rât thích 
đôi mắt của A-li-ô-sa Pu-pôc — đôi mắt to và buồn buồn như 
mắt thánh ây. 

Chúng tôi bước vảo căn nhà hầm tranh tôi tranh sáng. 
Trên chiếc piường ngôn ngang toàn giẻ rách có một người 
đang ngổi gọt đẽo một vật gì đó. 

- Bồ ơi, các cậu ây mang hoa anh túc tới,—- A-li-ô-sa 
nói. 

— Tôt lắm,—người đó đứng dậy, vui vẻ đáp lại và tôi 
ngạc nhiên nhận ra chú công nhân người Trung Quôc đã 
đứng gác cho hai bô con tôi, khi tôi tắm ở hầm lò. (Phê nghĩa 
là chú người Trung Quôc này là bô thứ hai của A-li-ô-sa 
Pu-pôc»,— tôi nghĩ vậy. 

— Chào đồng chí — chú chìa tay cho Va-xca và thây chú 
lắc mạnh và siêt chặt hồi lâu bàn tay Va-xca, tôi hiểu: chú 
là một người đôn hậu. 

— Chú đếo cái gì đây?— tôi hỏi. 

Bô của A-li-ô-sa nhìn cái gậy đã đếo xong và hỏi lại 
tỐI: 

— Đã khi nào cháu nhìn thây lá cờ đỏ chưa? 

— Rồi ạ. 

— Thê tại sao nó đỏ, cháu có biêt không? 

— Không a. 

— Vị lá cờ đã nhuộm máu công nhân, cháu ạ! Giờ thi 
cháu hiểu rồi chứ? 

— Rồi a. 

— Khá lắm, đúng là một người vô sản,—chú quay lại 
nói với A-li-ô-sa.— Chuẩn bị đi con, sắp còi rồi. 

A-lI-ô-sa cầm lầy túi, rồi chúng tôi đi ra. 

Bồ cậu tên là gì đây?-— tôi hỏi. 

— Van Li, các chú công nhân thường gọi bô tớ là Va-nhi-a. 
Bô tớ tôt lắm, thương mình. 

— Cậu mang họa cho ai đầy? 

—ó không phải là việc của tớ. Người tả sai mang 
đi và thê là tớ mang dị,  A-li-ô-sa cau có trả lời, hình như 
không hài lòng về câu hỏi của tôi. 


88 


— Hôm nay là ngày Mông Một tháng Năm mà!-— cậu 
nÓi tIỆP. 

—Mồng Một tháng Năm nào cơ? tôi hỏi lại. 

— Ngày lễ của công nhân, chả lẽ các cậu lại không biêt à? 
Ê, thật kỳ lạ... Hôm nay ở nhà máy sẽ có bãi công. Bọn cảnh 
sát tập trung rât đông. Cả bọn lính ở Bắc-mút cũng đền. Các 
cậu có nghe nói về là cờ không? 

không. 

Đêm vừa rổi có ai đó đã treo lá cờ đỏ trên ông khói lò 
đúc gang. Tớ nhìn thây tận mắt, rât cao, ngay trên đỉnh ông 
khói ây. Rât đẹp nhé! Mặt trời lên chiêu rọi vào 
lá cờ và nó đỏ rực lên như ngọn lửa. Thê là loạn lên. 
Bọn cảnh sát chạy nháo nhào, nhưng lại sợ leo cao. Thằng 
cảnh sát trưởng quát công nhân: (Tao sẽ bỏ tù! Đứa nào đã 
treo lên?», còn các chú công nhân thì cười giễu : (Không biệt. 
—(CEa ra lệnh hạ xuông!›—«Không».— (Tao sẽ cho một 
trăm rúpÌ›—‹Cám ơn ngài, chúng tôi thích sông hơn›. 
Bây giờ tên cảnh sát mới thúc bọn lính của hắn tới chỗ ông 
khói, còn bọn này vừa nhìn lên đã ngât xỉu... Cuôi cùng cũng 
có một thằng mặt đầy mụn, tụt ủng ra, làm dâu rồi leo lên. 
Chúng hạ mât cờ xuông, tiệc quả... 

A-li-ô-sa im bặt, và qua cái cười bí hiểm của cậu, tôi cảm 
thây rằng cậu ta, còn muôn nói thêm gì nữa, nhưng không 
dàm nói. 

— Cậu có biệt đêm al đã treo cờ trên ông khói không?—— 
A-li-ô-sa hỏi. 

— AI? 

=- Không ai cả. 

—Bô cậu, bác Va-nhi-a phải không,—Va-xca nói.— 
Có gì mà chả đoán ra. 

Mắt A-li-ô-sa vui mừng và lo âu, sáng lên. 

Nhưng các cậu phải im đây nhé,—cậu nghiêm khắc 
đặn thêm. — Các cậu có biêt cái gì có thể xảy ra vì chuyện này 
không? 

Chúng tớ biêt, không phải chuyện thường đâu. 

Chúng tôi tới gần tường nhà máy, đỡ A-li-ô-sa lên, đưa 
cho cậu cải túi, rồi cậu biên mật. 


Va-xca đứng yên bôi rôi, mái nghĩ về điều gì đó. 

— Có lẽ chúng mình đã mắc sai lầm,—Va-xca nói. 

— Sai lãm gi? 

— Cần phải bảo vệ A-li-ô-sa. Nêu bọn cảnh sát giữ cậu 
ta lại và tước mât hoa chúng mỉnh sẽ ném đá. Hiểu 
không? 

Va-xca lây ngón chân bíu vào tường để trèo lên cao, rồi 
chìa tay cho tôi. Con Pôn-can nhảy choi choi, sủa lên từng 
hổi: nó trách chúng tôi đã bỏ rơi nó. 

Trong nhà máy, chúng tôi vừa chạy đuổi theo A-li-ô-sa 
vừa nhặt những định bù-loong đã han gỉ. Bóng dáng mảnh 
khánh của cậu với cái túi đeo ở khuỷu tay, thâp thoáng phía 
xa, giữa các phân xưởng. 

Tôi đi lom khom. Bỗng trên mặt đât, tôi nhìn thây một tờ 
giầy đỏ, hoàn toàn còn mới, hình như vừa được rải. 

— Này, của tớ! 

— Này, của cả hai! 

Chúng tôi húc phải nhau, nhưng tờ giây đã sột soạt trong 
tay Va-xca. 

— Trong này có việt cái gì ây,—cậu vừa nói vừa liệc 
nhìn vào tờ giây còn thơm mùi mực in. Tôi bỗng nhớ ra, 
đúng là tôi đã thây những tờ giây như thê này trong lần áo 
lót của bô tôi. Phải chăng bô tôi đi qua đây và đã đánh rơi? 

— Tớ biêt rồi, — Va-xca thì thầm.— Đây là tờ áp-phich 
chông lại vua. Này, đọc đi! 

Chúng tôi ngồi xuông bên cải đầu máy kéo xe goòng han gì 
đặt giữa đường ray có mọc cao. Liêc nhìn xung quanh xong, 
tôi mới đánh vần từng chữ. 

Đảng Công nhân Dân chủ Xã hội Nga. Các đồng chí! 
Chúng tôi chúc mừng các đồng chí nhân ngày lễ Mồng Một 
tháng Năm!» — tôi lắm nhằm, tránh đọc to những chữ kinh 
khủng ây. 

Va-xca huych tôi: 

— Sao thê cậu? Đọc đi! 

— tHãy nhìn xem, các đồng chỉ công nhân! -- Tôi đọc to 
và quay lại. Hãy nhìn xem, hôm nay nhà vua và đồng bọn — 
lũ cảnh sát, hiên binh — của hắn khiêp sợ biêt chừng nảo. 
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Hãy nhìn xem hắn chuẩn bị sẵn sàng biết bao nhiêu lưỡi lê 
để chông lại chúng ta». 

— Đưa đây! - Va-xca thí thảo và nhét tờ áp-phích xuông 
đưới ngực áo. Chúng mình sẽ dọc sau. Cần phải theo đối 
bảo vệ A-li-ô-sa đã. 

Chúng tôi không đuôi kịp được A-li-ô-sa. Chắc cậu đã 
đền phản xưởng than côc, chỗ mẹ cậu làm việc. 

Chúng tôi thây rât nhiều bọn cảnh sát, khắp nhà máy trắng 
toát quần áo bọn chúng. 

Còi bỗng rú lên. Một luồng hơi trắng từ đưới hầm lò bôc 
cao lên. Còi rúc lên thật không đúng lúc: không phải lúc ăn 
trưa, cũng chẳng phải (ngày lễ Chúa thứ bảy». Đây là còi 
báo hiệu bãi công! 

Công nhân từ các phân xưởng đỗ ra. Tiêng còi cảnh sát 
the thé khó chịu như muỗi kêu lẫn trong tiêng còi gầm rú của 
nhà máy. Từ tứ phía đáp lại hàng chục tiêng còi khác. Bọn 
hiên binh cản đường công nhân. 

Thằng cảnh sát trưởng (chính tên đã khám nhà chúng 
tôi) leo lên đông sắt vụn, giơ tay yêu cầu im lặng. 

— Thưa các ngài công nhân!——hắn gào lên.— Xin chúc 
mừng các ngài nhân ngày lễ. Nhưng chính các ngài đã hiểu: 
cuộc chiên tranh ác liệt đã diễn ra, chúng ta đang cần đạn dược. 
Bây giờ không phải lúc bãi công. Yêu cầu mọi người giải 
tán về các phân xưởng. 

Nhưng đám người vẫn đông thêm, Người ta từ xưởng 
đúc, từ lò mác-tanh, từ phân xưởng dát kéo đên. Những người 
thợ nguội, quần áo lâm lem dầu mỡ, từ phân xưởng cơ khí 
bước tới, những người thợ lò nâu sạm màu quặng hùng dũng 
đi vội đền. Những nữ công nhân phân xưởng gạch, quần áo 
đầy bụi vôi, lẻ tế đi tới. 

Nhóm thợ trẻ họp thành một ban đồng ca vui nhộn. Họ 
đứng ngay trước mặt tên cảnh sát trưởng đang diễn thuyết 
mà hát bằng giọng buồn buổn. 

Ngày xửa ngày xưa có một bà già 
Có con đê xám bé tí hon... 


Những người khác hòa theo: 


Thê đó, thê đỏ 
Có con đề xám bé tí hon! 

Mặc cho tên cảnh sát trưởng cô ra sức gào át ban đồng 

ca. bài hát vẫn vàng lên: 
Bà pià rầt yêu 
Chú đê xám bé tí hon... 

Cuồi cùng tên cảnh sát không nén được nữa. Hắn vớ lây 
ĐƯƠNH: 

— Tao không cho phép bỏ nhà máy! Về các phân xưởng. 
Không tao sẽ đày tât cả đi Xi-bi-ril 

— Không đủ gông đâu,—công nhân đáp lại — Chúng 
tôi ngần này cơ mà, cả một biển người. 

— Mời ngài tránh ra, thưa ngài, không chúng tôi sẽ làm 
bân áo ngài đây. | 

Cuôi cùng xuât hiện những người thợ lò than côc mặt 
vàng bệch, quần áo rách bươm cháy xám. Tôi và Va-xca 
suýt kêu lên vì vui sướng: mỗi người trong bọn họ đều có 
một bông hoa hoặc cài ở khuyết áo, hoặc đính trên mũ hay 
cầm ngay ở tay. Những bông anh túc đỏ sáng rực lên như 
những tia lửa nhảy nhót. Và tât nhiên đó là những bông hoa 
của chúng tôi! 

Công nhân reo hò chào đón thợ lò than cốc. Tôi nhận ra 
bô tôi trong đám đông. Bồ tôi tung một tập giây lên và những 
tờ giây từ từ rơi lả tả trên đầu hàng nghìn người, rung rinh 
vẫy gọi như những cánh chim câu. 

Tên cảnh sát trưởng khản đặc cổ. Hắn gào lên, nhưng 
không còn nghe rõ cái gì nữa. Bỗng cửa nhà máy bật mở tung 
và bọn hiên bình cưỡi ngựa, gươm tuôt trần, đi nước kiệu 
vào sân. 

—: Chuồn thôi!—-- Va-xca hét tôi. 

Công nhân chạy tản ra mọi phía và bắt đầu trẻo qua rào. 

Tôi và Va-xca lao về phía lỗ thủng chỗ tường nhà máy. 
chỗ có dòng nước đen sỉ hôi thôi chảy qua. Lỗ nhỏ quá, phái 
bò lêt qua và người tôi thâm đầy nước bân như dầu ma-dút. 

Con Pôn-can hóa ra vẫn chực sẵn chúng tôi ở công nhà 
máy, nên vừa nhìn thầy chúng tôi, nó đã cụp tai, lào theo như 
tên bắn. 
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Hoảng sợ. người ướt hết, chúng tôi chạy rât lâu trên cánh 
đồng cỏ và chỉ hoàn hổn khi đã náu mình ở bên độc dựng đứng 
của khe hẻm. Chúng tôi nhận ngay ra khe hẻm «Í)i-pann. 
Ở đây có đường hấm sâu dưởi đãt, nơi trước kia người ta 
vẫn đào than. rồi sau đó, theo mọi người kê, là chỗ ân náu của 
bọn đào ngũ. 

Chúng tôi đứng trên gò mô cao. Cánh đồng có bị thiêu nóng 
trải rộng ra trước mặt. Một làn không khí oi bức bôc lên và 
rung rinh trên những ngọn đồi xanh trập trùng. Làn gió thôi 
thành từng đợt lướt qua ngọn vũ mao ánh bạc. Hoa trên 
thảo nguyên nhiều vô kể, không đêm và bao quát xuế! Những 
vòng hoa cỏ phúc thọ đung đưa những châm vàng trên sườn 
khe nước. Xa xa thâp thoáng những bụi ngũ vị tử xanh rờn. 
Những đám mây trắng ùn lại trên bầu trời cao, bao trùm mọi 
cảnh vật. 

Cả cảnh đồng cỏ rộng mênh mông tràn ngập niềm vui, 
và rât tự nhiên chúng tôi phần nào quên đi những nỗi hoảng 
Sợ Vừa qua. 

Chúng tôi tụt xuông khe, luồn lách qua những cây sổi con 
xủ xì, những cây lê dại và sơn trà. Cỏ dưới đáy khe cao tới 
tận thắt lưng. Con Pôn-can lần trong đám cỏ. Chúng tôi nhận 
ra nó qua đản chim vừa kêu vừa vụt bay lên. 

Chúng tôi bỗng gặp một lạch nước trong suôt có thể nhìn 
rõ cả những hòn đá sỏi dưới đáy! 

— Chúng mình quên mật tờ áp-phích,—Va-xca nhêch 
mép nói, rồi rút tờ giây đỏ trong ngực áo ra.— Gượm đã, 
ở đây người ta thây mât. Đi, tớ biết phải đi đâu rồi. 

Chúng tôi lách qua các bụi cây và tới trước một đường 
hầm bỏ hoang. Những bụi hoa tường vi mọc đầy ở lôi vào hầm. 

(Không biêt có phải tên vua Đan-đôn đã trôn ở đây 
không?» — tôi nhớ lại câu chuyện của Va-xca. 

Va-xca lần vào trong hang. Tôi buộc lòng cũng phải bò 
vào dù thây thật kinh khủng. 

Chúng tôi ngối bệt xuông ven chân tường. Nước trong nhà 
máy đẩy váng đầu đã làm bân tờ truyền đơn và làm mờ cả 


93 


những dòng chữ. Thật khó lần đọc được những gì việt trong 
đó. 

—_ Đọc đi! Va-xca piục. 

(‹...Hãy nhìn quanh ta! Ngày nào cũng có những vụ 
nộ hẩm., ngày nào cũng có tai nạn. Thằng chủ mỏ T-út-đơ làm 
giàu bằng xương máu của chúng tal..» 

Con Pôn-can gầm gừử phía không xa. 

Va-xca ra hiệu báo trước điều gì đó, nắm lây tay tôi rối 
một mình lén tới lôi ra, ngó nhỉn xung quanh. Cậu rón rén 
quay lại và ngồi xuông, đôi mắt căng thẳng chờ đợi sáng lên 
trong bóng tôi lờ mờ. 

— Mây bác công nhân nào đó đang đi ngoài đồng cỏ, — 
ngừng một lát Va-xca tiêp,—tớ biết họ đi đầu rối. 

— ĐI đâu, nói đi cậu!” 

Va-xca không trả lời, lây tờ giây ở tay tôi, giâu xuông 
dưới tảng đá. 

— ĐI tim súng lục ởi. 

— Súng lục nào? 

— Rõ là súng ây rồi còn gì! Nêu bọn đảo ngũ trôn trong 
đường hầm thì nghĩa là chúng đã giầu súng lục trong tường. 

ChuIi sâu vào đường hầm còn sợ hơn là rơi vào tay bọn 
cảnh sát với tờ áp-phích bị ngăn câm. Và nhỡ nêu đúng có 
tên vua Đan-đôn ngổi lù lù dưới lòng đât hay tệ hơn nữa là 
chính con quỷ Su-bin * với những chiêc móng chân lông lá 
lần trôn trong bóng tôi thì sao? Muôn chồng lại Su-bin, thật 
ra, có một cách chắc chắn là làm dâu và đọc bài kinh (Chúa 
Phục Sinh...», nhưng tôi đã quên hêt cả kinh nguyện vì quá sợ. 

Va-xca bẻ lây hai cái gậy, đưa cho tôi một chiêc. 

— Chúng ta chui vào đi, Len-ca, đừng sợ. 

Chúng tôi đề con Pôn-can ở lại gác bên lôi vào. Nó ngoan 
ngoãn nằm xuông bãi cỏ. Chúng tôi đi sâu vào trong. ngày 
càng cách xa chỗ sáng. Thoang thoảng mùi mộc. Dưới chân 
bùn bản lép nhép. Hai bên trông rõ những cột chông bị mục 
nát ở dưới và trơn tuột, làm chúng tôi phải bò lỗm cổm mới 
qua được. Sau đó tôi đền mức không nhìn rõ cả Va-xca nữa. 


* Theo truyền thuyềt đó là một cọn qui sông dưới hầm mỏ. (Wxô.) 
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TÔI níu áo và đi theo sau cậu. 

Thỉnh thoảng Va-xca lại đừng lại, ngổi xếp xuông lây tay 
sờ lần dưới các tảng đá xem có súng lục hay không. 

Chúng tôi lê bước trong bóng tôi như bưng lây mắt, cúi lom 
khom cho khỏi cụng đầu vào xả ngang. Càng vào sâu càng 
sợ trơn. Tôi chờ đợi xem con quỷ Su-bim sẽ bật cười khanh 
khách trong bóng tôi, rồi quở lây chân. 

Va-xca lây đá trong túi ra, đánh lửa lên. Cậu thôi vào bó 
giẻ cháy âm Ì và ánh sáng mờ mờ chiêu rọi vòm cuôn ướt át, 
thâp lẻ tè. Chúng tôi vâp phải một cái cuôc chím nằm ngang 
trên đường ray ngập nước. 

— Các chú công nhân đã cuôc than ở đây đây,—— Va-xca 
vừa nói vừa sờ sờ chiêc cuộc đã han gi. 

Chúng tôi lại đi tiêp, rẽ ngoặt sang một ngách, rồi phải 
bò lêt đi vì chiềc khuny đỡ sụt xuông đât. Bó giẻ đã tắt ngầm 
từ lâu. Tôi nhìn quanh: đằng sau tôi đen như mực, phía trước 
cũng thê. Cơn sợ hãi sởn gai ôc chạy dọc sông lưng tôi. Xung 
quanh yên ắng đền mức nghe rõ cả tiêng o-o trong tai. Nghe 
rõ cá tiêng tí tách của những giọt nước. 

— đây mà chơi bịt mắt bắt dê thì tuyệt nhỉ, phải không 
nào? —Va-xca hỏi. 

—Ờ, ờ. 

— Cầu sao thê? 

— Không sao cả. 

— Sợ. à? 

— Khô... khô...ng. 

— Tớ lại nghĩ cậu sợ đây. Sắp tới lôi ra rồi. Cậu có thây 
tiêng gió thôi không? 

Tôi cảm thây trên mặt mình một luồng hơi mát nhẹ. 
Trong lòng thanh thản hẳn lên. Và đây kia, ở phía trước đã 
thây mở mờ ánh sáng yêu ớt, xa xa của lôi ra. Tôi vượt lên 
Va-xca và lao vút về phía vệt sáng đó. 

— Cúi đầu xuông kéo đụng! —Va-xca gọi với theo. 
nhưng tôi đã chạy biên lên trước nhanh hơn. 
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Lôi ra khỏi đường hầm bị sụt lở, cây mọc thành bụi nên 
tôi không nhận ngày ra được mình vừa bước ra khe Bô-gơ- 
đu-khôp-xcai-a. Đầm nước Bô-gơ-du-khôp-xcai-a ánh lên 
piữa các cảnh cầy râm mái. 

Vừa ở đường hầm ngột ngạt đẩy mùi hôi thôi mục nát 
ra øặp làn gió thơm tho tươi mát hơi nước thật dễ chịu lạ 
thường. 

Nhưng mà này!.. có tiêng người. Tôi thò đầu ra vừa nhìn 
quanh đã thây giữa những bụi cây cơ man là người. Một lá 
cờ đỏ lớn bay phần phật trước những đợt gió trong lành của 
thảo nguyên. 

Tôi thây lạnh toát cả gáy. Máu ở thái dương giật thỉnh 
thịch. Va-xca bò ở phía sau. Có lẽ cu nhận thây có điều gì 
không ỗn với tôi, nên thì thảo: 

— ŒïÌ ngoài ây thê? 

Tôi không trả lời. Va-xca thận trọng rẽ các cảnh cây ra 
và mừng rỡ thì thầm: 

— Tớ biệt ngay mà. 

Chúng tôi nín thở và bắt đầu theo dõi. 

Một người nào đó thâp bé, béo phị đội chiêc mũ quả dưa 
cô lên tiêng phát biểu. Đứng trên gôc cây, hắn ta lắc lắc nắm 
tay béo múp và kêu lên: 

— Chúng tôi vẫn không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng: 
không nên dùng vũ khí! Không nên! Hãy nhớ lại năm 1905. 
Năm đó đã cho chúng ta, những người làm cách mạng Nga, 
những gì? Hàng trăm người chêt! Hàng nghìn người bị di 
đày! Sao các anh, các anh lại muôn đât đá thâm máu nữa sao? 

— Năm 1905 dạy chúng ta phải chiên đâu! — Người có 
bộ râu đen lởm chởm, chính người từ Lu-gan-xcơ đền chỗ 
chúng tôi và tên là Mi-chai ây, đã kêu lớn. Tôi nhận ngay ra 
bác ta. 

Dây không phải là đầu tranh, mà là nỏi loạn! -— Tên 
béo đội mũ quá dưa the thé đáp lại bác Mi-chai. — Cuộc nỗi 
loạn đã bắt người thợ phải trả một giá quá đắt. Thôi, xin 
cám ơn, chúng tôi không muôn năm I90S lại lặp lạt. 
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— Thê thì cứ nói thẳng ra: chúng tôi không muôn cách 
mạng! — bác Mi-chai kêu lên trong tiếng ổn ào hưởng ứng.— 
Còn chúng tôi thầy rõ lôi thoát ở cách mạng, và sẽ làm cách 
mạng, mặc dù cách mạng không làm các ngài, bọn ăn bám 
chạy theo tư sản. thích thú! 

Tên béo rít lén the thế: 

Người thợ không cần những cuộc âu đả. Thêm năm 
cô-pêch vàc đồng rúp đôi với anh ta còn quý hơn tât cả những 
cải chính rị của các anh. 

Không đúng! 

Thôi nghe hắn đủ rồi, đá đảo những lời cầu nguyện 
men-sê-vịch ! 

Lá cờ đỏ buộc chặt vào chiêc gậy mới đẽo bắt đầu bay 
phầp phới, sau quật phần phật trước gió. 

Tôi nhìn thây chú công nhân trẻ đứng cầm cờ. 

— Mày thê nào, mày muôn mua tự do bằng năm cô-pêch 
thôi à?—Bỗng vang lên một tiêng nói thân thuộc đên nỗi 
tôi cảm thây nghẹt thở. Dù trong hàng ngàn tiêng nói tôi vẫn 
phân biệt được cái giọng khàn khàn ây. Những bụi cây làm 
tôi không nhìn thây bô tôi nhưng tôi biêt chắc đây chính là 
bô tôi. 

Còn tên béo vẫn đang kêu la: 

— Công nhân Nga chưa sẵn sảng làm cách mạng! Nhiệm 
vụ của chúng ta là tô chức những ủy ban công nhân và những 
trường học vào chủ nhật. Cái cần không phải là kêu gọi khởi 
nghĩa, mà là gửi kiên nghị cho viện Đu-ma yêu cầu lợi quyền 
cho công nhân! 

— Đủ rồi. Năm 1905 chúng ta đã yêu cầu rổi và Nga hoàng 
đã trả lời bằng viên đạn! 

Tôi trông thây rõ rảng chú thợ máy Xi-rôt-ca nói câu trẻn, 
thậm chí chú còn lắc lắc ông tay ảo rỗng nữa. 

= Đây, Nga hoàng đã trả lời yêu cầu của tôi đây! Các 
đồng chí! -- Chú quay về phía mọi người. — Bọn men-sẽ-vich 
kêu gọi chúng ta thoái lui! Chúng bảo vệ tên cai ngục Nga 
hoảng! Đá đáo bọn men-sê-vích, bọn phán bội sự nghiệp 
của công nhân! 
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Dá-ả đảo! - Mọi người từ bồn phía khe hẻm ủng hộ 
chú Ni-rôt-ca. 
Đừng để cho tên men-sê-vích đội lôt công nhân. 

Và the là bắt dầu! Chú thợ mỏ Pê-chi-a, từ mô Pa-xtu- 
khỏp-ea đến, ngối sát đường hầm, cách tôi khoảng ba bước, 
nhậyv lên hét lớn: 

Quảng nó xuông ao đi! 

Có tên béo đỏ gay, đầu hắn giông hệt chiềc bta to và hắn 
kẻu r1 lên: 

- Các người không thể bịt được miệng chúng tôi! (Nào 
có ai bịt miệng hắn đâu, người ta chỉ định đây nó xuông thôi.) 
Chúng tôi không ít hơn bọn bôn-sê-vích các người đầu, chúng 
tôi cũng đâu tranh cho tự do... 

Mọi người được địp cười tên béo đó một cách thỏa thích. 
Người ta gọi nó thật là đúng: thực tê hắn khá nhỏ bé *— 
trông như một thằng lùn chỉ khác có cái bụng to. 

Công nhân đổn thằng béo xuông. 

Bác -Mi-chai đứng lên thay thê. Lời bác vọng tới tôi từng 
đoạn một: 

— Bọn men-sê-vích các người tổi hơn cả quân thù. Các 
người làm ra vẻ là bạn của công nhân và bằng những lời lẽ 
đẹp đẽ muôn lôi kéo họ xa rời cách mạng. Không được đâu! 
Không có cuộc cách mạng nào thắng bằng lời nói suông được. 
Cần phải đáp lại những viên đạn của Nga hoàng bằng đạn!., 

Tôi suy nghĩ xem tôi và Va-xca phải làm gì: quay trở lại 
theo đường hầm thì thật kinh khủng, ở lại cũng nguy hiệm. 

Tôi thây hình như con Pôn-can đang hoảng hôt sủa ở đâu 
đó xa xa. Nhưng đó, tât nhiên, chỉ là cảm giác, con chó của 
chúng tôi ở cách đây khá xa. Nhưng bỗng nghe thây tiêng chân 
lội oam oạp, tôi quay lại: trong bóng tôi sâu thắm của đường 
hãm thâp thoáng có ánh lửa. 

Ai thê, Va-xca 2 
Nấp đi. 
Không có chỗ nào mà nâp cả. Tôi sợ dúm cá người. Tôi 


* Chơi chữ: men-sẽ-vich®ó 2 nghĩa vừa là phái men-sề-vích vừa là vóc 
người nhỏ bé. (N./)) 
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nép sát vào tường. nâp piữa những cột chồng hẩấm ngầm. 
Những giọng nói rỉ rầm vọng lại. Nhờ ảnh lửa tới gần những 
bóng người ïn lên nền tưởng âm ướt chập chờn di động. 

Tôi nin thở. Ai đang lên tới chỗ chúng tôi thê nhỉ? 

Một tên đi qua chỗ tôi, nghe ngóng rồi quay lại thì thảo: 

- Thưa ngài. chúng nó ở đây. 

Tôi nhận ra thằng chỉ điểm rớt dãi lòng thòng. Sau đó 
thẳng cảnh sát trưởng rón rén lom khom đi tới, thận trọng 
liềc nhĩn ra ngoài hang, rồi thì thầm với các tên cảnh sát đứng 
Sau: 

— Chuẩn bị... Phải bắt sông bọn cầm đầu ! 

Vì hoảng sợ nên tôi quên biên cả Va-xca, thậm chí không 
nhin thây cậu ta trôn vào đâu nữa. Bỗng tôi nghe thây sát bên 
một tiêng không ra rên, cũng chẳng phải bò rông, rồi thây Va- 
xca hét lên: 

—ÔI! 

Thằng cảnh sát trưởng và bọn lính ngồi thụp ngay xuông. 

— Đứa nào ở đây thê?— tên cảnh sát trưởng rít lên, rồi 
VỘI vã đưa tay sờ soạng quanh mình. 

Ổi, giẫãm gãy chân rồi!—— Va-xca lây hêt sức hét lên. 

—-. Câm ngay, đồ súc sinh! 

Trong ánh lửa tôi nhìn thây Va-xca ngồi dưới đât, đang 
văn VẹO người. 

——Ôi, cứu tôi với, đau quá !— cậu gảo lên. 

Tên cảnh sát trưởng bịt mồm Va-xca lại, nhưng cậu vùng 
ra, kêu tướng lên. | 

Dưới khe hẻm nghe thây tiêng cành cây gãy và tiêng chú 
thợ mỏ Pê-chi-a: 

— Các đồng chí! Báo động! 

— Còn đứng đây làm gì nữa lũ ngu xuân! — tên cảnh sát 
trưởng hét bọn lính, rồi rút súng lục ra khỏi bao, lao ra khỏi 
đường hầm đầu tiên. 

Từ phía khe vọng lại tiêng súng, tiếng kêu la và tiếng đănh 
nhau ổn ào, loạn xa. 

Va-xca túm lây tôi, lao vào trong dường hầm, tay giờ vẻ 
phía trước đề tránh đụng phái xả ngàng. Cậu không còn kêu 
và than thở về cái chân đau nữa, nghĩa là giá vờ đau... 


Thật là một ngày khủng khiêp, không còn hiểu nỗi cái gì 
nửa... 
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Tin bọn cảnh sát bắn giêt công nhân ở khe Bô-gơ-đu-khôp- 
xcai-a làm nhiều người chêt và bị thương, lan xa khắp cánh 
đồng cỏ vùng mỏ. Người ta kế là tên cảnh sát trưởng đã xé 
tan lá cờ đỏ và những tờ truyền đơn vây máu rải khắp khe. 
Tin này do những người chạy thoát nói lại. 

Tôi không biêt bô tôi ra sao: bô tôi còn sông hay đã chêt 
mât rồi. Tôi đứng khóc bên hàng rào nhà máy, còn Va-xca kéo 
tôi đi tìm bô. Nhưng tìm bô tôi ở đâu bây giờ, khi mà khắp 
nơi đã xảy ra một điều gì đó, không thể tưởng tượng được! 

Một đám đông tới hàng nghìn công nhân xôn xao bên nhà 
máy. Công nhân đảo than từ các mỏ lân cận vũ trang bằng búa, 
cuộc chim và rìu kéo tới hỗ trợ cho công nhân của nhà máy. 

Công nhân chuẩn bị chiên đâu: họ đây những tảng đá 
nặng, những cột cao, những toa goòng và những tâm sắt xêp 
chồng lên nhau thành một ụ chiên đâu. Trên cùng cắm lá cờ 
đỏ — một chiêc sơ-mi đẫm máu của ai đó buộc chặt vào chiêc 
gậy. 
Bác Mi-chai chỉ huy công nhân. Chính bác đã cắm lá cờ 
đỏ trên chiên lũy. Lẫn trong đám đông công nhân có cả chú 
Van L¡ bô A-H-ô-sa và chú thợ mỏ Pê-chi-a. Rồi chúng tôi 
cũng nhìn thây cá chú A-nhi-xim I-va-nô-vích. Chú xúc động 
điều khiến chiêc xe của mình chạy bên chiên lũy, chỉ cho công 
nhân cách dựng. 

Tôi và Va-xca cúi thâp xuông đề chú khỏi nhìn thây. 

Bỗng từ một phô gần đầy một thằng phi ngựa như bay 
tới, quay ngựa một vòng, tay giơ cao thanh kiêm. Một đội ky 
binh, súng ông đầy đủ, đi nước kiệu tới. Đích thân tướng Sa- 
tô-khin, tên thị trưởng, cùng thằng cảnh sát trưởng đi xe ghê 
mềm ở phía trước. Thằng cánh sát trưởng đứng trên thành xe 
hét toáng lên: 

—- CIá1-i tán! 

Tiêp sau đó là một loạt súng nô. 
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Bác Mi-chai đứng lên chiên lũy. Giọng bác vang lên nghe 
chề gớm: 

— Các đồng chí! Chúng ta quyết bảo vệ quyền sông! Đá 
đảo tên Nhi-cô-lai Khát máu! 

Công nhân nhặt đá lên, trong đám đồng thây xuất hiện 
nhừng cái búa... Tên sĩ quan chỉ huy còn trẻ, đi găng trắng, dẫn 
đầu bọn Cô-dắc, giật mạnh con ngựa ô chồm lên hai chân sau, 
rổi quay lại bọn ky binh, lớn tiêng, kéo dài giọng ra lệnh: 

— Tuôt kiêm ra! Theo ta, tiên lên, tiên lên ! 

Những lưỡi kiêm tuôt ra khỏi bao vụt sáng như ảnh chớp. 
Bọn lính Cô-dắc cúi rạp trên mình ngựa, xông vào đám công 
nhân. 

Những tảng đá, mảnh quặng và mâu sắt bay vụt ra đón đầu 
chúng. 

Những con ngựa của bọn Cô-dắc lồng lên: con vẹo sang 
bên sườn, con uôn cô đải xuông thành vòng tròn. Một conchồm 
lên hai chân sau, thở phì phì, đùn bọt hồng ra mép và dậm 
đậm chân dường như muôn tránh xa trận bão đá. Bọn lính 
Cô-dắc ùa vào đám đông và quay tít kiêm trên đẩu, thúc ngựa 
xéo đạp lên mọi người. Một bọn khác hung tợn như thú dữ 
thẳng tay quât roi có đầu chì vảo vai, tay và lưng các chú công 
nhân. Tôi nhìn thây chú thợ mỏ Pê-chi-a bâu chặt vào dưới 
sông mũi con ngựa xám. Tên Cô-dáắc lầy hêt sức quât roi vào 
đầu chú, nhưng chú vẫn không buông mỗi ngựa cho tới khi 
con vật ngã khuyu xuông: thẳng lính ngã lộn qua đầu ngựa 
xuông đất. 

Trận đòn roi diễn ra xung quanh trông phát khiêp. 

Bọn hiên binh ập đền hỗ trợ bọn Cô-dắc. Chú thợ máy X¡- 
rôt-ca kêu lên: 

— Các đồng chí, anh em! Hãy đánh chết bọn tay sai Nga 
hoàng đi! «Vùng lê-ên hỡi các nô lệ-ệ ở thê gian. Vùng lê-ên 
hỡi ai cực khổ bần hà-àn!..» 

Thằng chỉ điểm dãi rớt bản thỉu vớ hòn gạch lao thẳng tới 
chú Xi-rôt-ca, nhưng chú thợ mỏ Pê-chi-a đã từ phía sau lây 
búa đập vào đầu nó, và hắn theo đà lao xuông hào nước, chỗ 
tôi và Va-xca nâp. Chiêc kẹo từ túi thằng chỉ điểm lăn xuông 
hô, còn chính hắn thì nằm nguyên, đầu vỡ toác. 
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Khoảng hai mươi tên hiền bình luồn lách qua đám đông 
đên chỗ u chiên đầu đang xây đở, nơi lá cờ đẫm máu đang phần 
phật bày. Một số thằng khác xông đên chỗ bác Mi-chai đã 
được công nhân vây quanh thành một bức tường kin chắc. 
Bọn hiện bình giật lá cờ xuông và bắt đầu xé vụn. Chú Van-]i 
lầy gạav đănh chúng, nhưng gậy lại bị gầy. Từ đám người thầy 
tách ra một chú công nhân, chú chạy sang một bên, cởi cúc 
ảo cỏ, rút trong ngực ra một mảnh vải đỏ, rồi buộc vào chiêc 
øậy gãy. Tên Cô-dắc từ trên mình ngựa vụt roi vào mặt chú và 
chủ ngã xuông củng với lá cờ. 

Nhưng lúc đó có một tiêu thư cầm ô, trong nháy mắt đã cới 
bỏ bao ô và thay vào cái ô trong tay cô giờ đây phần phật 
trước gió lá cờ đỏ. Thằng cảnh sát có ria mép túm lây đuôi sam 
của cô tiêu thư, giúi đầu cô ta xuông đât, nhưng các chú công 
nhân đã giật lây cái ô cờ và lá cờ cán ô được chuyển từ tay 
này qua tay khác, phần phật trôi đi trên đầu mọi người. 

Giữa tiêng ầm ầm của trận đánh, bác Mi-chai lớn tiêng kêu 
gọi mọi người không đầu hàng, nhưng bọn hiên binh đã ủùa 
tới chỗ bác. Bác hât bọn chúng ra, nhưng chúng ùa đên đông 
như kiên. 

Tôi nhìn thây cách chỗ chúng tôi không xa một người đàn 
bà tóc rồi bù chạy tới chỗ thằng sĩ quan chỉ huy đang chỗm chệ 
trên mình ngựa, bả giật phanh ngực áo ra, hét lên: 

— Này đây, đồ hèn hạ, hãy bắn vào ngực tao đang nuôi 
con đây nảy! 

Bọn hiên binh, Cô-dắc và cảnh sát đồn công nhân đền 
công nhà máy. Dưới sức ép của mọi người, cánh công kêu 
răng rắc. 

Đám đông ùa vào nhà máy, theo sau là bọn Cô-dắc. Những 
tiếng đánh nhau bắt đầu xa dần... 

Thê rồi chúng tôi vẫn tìm được bô tôi. Các chú công nhân 
đã mang bồ tôi bị thương vào buồng nổi hơi. 

Người bô tôi đẩy máu. Bô tôi ngồi trên chiếc hòm. tựa 
người vào tường. Chú thợ mỏ Pê-chi-a và hài chú nữa lây 
những trành vải băng đầu cho bô tôi. 

Tôi khóc to, những bô tôi không nghe thây. Bồ tôi nhắm 
mắt, nhắc di nhắc lại như mề sảng. 
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— Rồi chúng mày cũng sẽ đền ngày tần số... Không lẽ máu 
này lại chảy ra một cách vô ichỉ., 


Ỷ 


Cuộc nỗi dậy trong thành phô mây ngày liền vẫn chưa dịu 
đi chút nào. 

Ngày Mông Một tháng Năm cuộc chiên đầu diễn ra trên 
khắp các đường phô. Những đại đội ky binh Cô-dắc điều từ 
Bắc-mút tớt khu trung tâm trong thành phô đã dồn công nhân 
đên tận hàng rào nhà thờ và bắt đầu đánh đập. Những người 
bị vây không còn chỗ nào để trồn chạy ngoài cách chúi vào nhà 
thờ. Nhưng cha cô lại dồn đuổi họ ra. Công nhân tự vệ bằng 
những đổ dùng trong Nhà thờ: họ lây chân để các cây nên, 
bẻ thân gỗ các bức tranh thánh làm gậy, và lây những tập kinh 
thánh bằng đồng đánh trả bọn Cô-dắc. Một chú công nhân 
quẳng cả bình hương trầm vào tên cảnh sát. Người ta kể là 
cha I-ô-han đã đứng ở bậc tam câp nhà thờ hét lớn: «(Hãy biệt 
sợ Chúa! Người ta phá Nhà thờ!» Còn ai nghe cô đạo nữa, 
khi mà bọn Cô-dắc đang dùng gươm đâm chém mọi người. 

Đên ngày thứ ba tên thông đôc từ E-ca-tê-ri-nô-xláp về và 
ra lệnh phạt roi tât cả những người bị bắt. Lính vây chặt quảng 
trường (Chữa cháy» thành một hàng rào dày đặc — không thể 
đi qua được. Người ta kê là tên thông đôc đã nhạo báng công 
nhân và trước mỗi trận đòn đã chúc mừng công nhân (nhân 
ngày Mống Một tháng Năm». 

Chú Van-li và chú Xi-rôt-ca bị bỏ tù, rât nhiều người bị 
đưa vào các đại đội tội phạm. Bô tôi được các chú công nhân 
giâu đi đâu đó, còn bác Mi-chai mặc dủ được các chủ công 
nhân hết sức bảo vệ, vẫn bị bọn cảnh sát bắt được. Tên thông 
đôc hình như đã nói: (Chúng tao tìm kiêm mày đã lầu, tên đân 
chủ xã hội! Bây giờ thi dừng có hỏng thoát khỏi tòa án của 
chúng tao !›» 

Chỉ mãi đền ngày thứ năm mới có thẻ di lại trong thành 
phô một cách yên ôn. Người ta kẻ với tôi và Va-xea rằng cá 
quảng trường (Chữa cháy» bị vầy máu. Nhưng chúng tôi 
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không tìm thây dâu vêt gi. Con những người lính chữa cháy 
đã chỉ cho chúng tôi chỗ đặt chiệc ghê dài dùng để nọc công 
nhân ra đánh — ngày bên dài ký niệm của Nga hoàng. Còn 
chiếc phê tên thông dốc dã ngổi nghỉ đặt ngay đôi diện. Chúng 
tôi còn thầy cả vêt chân ghê lún xuông đât. Chắc là tên thông 
độc phải to béo lắm. 

Bon vệ binh cưỡi ngựa đi diễu khắp phô. Con đường gần 
tòa án thành phô chật ních người. Chúng tôi lắng nghe các 
câu chuyện và hiệu là chúng đang xử bác Mi-chai, nhân vật 
chính của phong trào cách mạng trong thành phô. Chúng tôi 
định lách lại gần, nhưng bọn Cô-dắc chỗm chệ trên ngựa vây 
quanh tòa án chĩa giáo ra hăm dọa, thỉnh thoảng lại hét lên: 

— Lùi lại! 

Tôi và Va-xca leo lên cây. Từ đây nhìn rõ cả cửa số tòa án 
và cửa ra vào có lính gác. 

Công nhân tụ tập dưới gôc cây. Một người trong bọn họ, 
có lẽ đã được dự phiên tòa xử, sôi nỗi kẻ: 

— Tên thâm phán tuyên bô: «Cho bị cáo nói lời cuôi 
cùng». Anh ây bèn đứng lên và thê là anh nói thắng vào mặt 
chúng: (Không, thưa các ngài, ở đâu còn có hàng ngàn nông 
dân bị chêt đói, còn có công nhân bị bắn chêt vì bãi công, ở đó 
khởi nghĩa còn tiễp tục cho tới khi nảo quét sạch khỏi mặt đât 
sự ô nhục của loài người — đó là chê độ Nga hoàng !» 

Người đó nghe có vẻ giông như bác Mi-chai vì chính tôi 
đã thây bác đánh nhau với bọn hiên bình dũng cảm như thê 
nảo và có lẽ, không phải chỉ có một tên đã bị ăn bạt tai... 

Tôi tụt xuông thâp hơn để nghe chuyện chú công nhân cho 
rõ hơn, thì bỗng mọi người nhôn nháo: 

-- Chúng đang dẫn ra, đang dẫn ra ! 

Tôi thây từ trong tòa án bước ra hai tên lính cầm gươm 
tuôt trần, theo sau chúng -— tôi suýt khóc vì thương xót — là 
bác Mi-chai bị gông, sau bác còn hai tên lĩnh mang gươm nữa. 

Ra khỏi tòa án, bác Mi-chai mìm cười, giơ cái xích lên làm 
nó kêu loàng xoáng: 

— Các đồng chỉ, đây, luật pháp của chúng đây! 

Thằng lính đi sau đá bác: 

— li, không nói chuyện Ì 
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—— Tạm biệt các đồng chí! Hẹn gặp nhau ngoài chiên lũy! 

— Tha lỗi cho chúng tôi, đồng chỉ Mi-chai! - vang lên 
khắp mọi phía. 

Tôi và Va-xea nhảy từ trên cây xuống, nhưng bị mọi người 
ép lại. Không còn nghĩ ra được cách nảo lại gần bác Mi-chai. 
Bọn ky binh Cô-dắc lây roi ngựa vụt mọi người tới tâp. 

Chúng tôi đi theo tới tạn nhà tù. Ở đó bọn sen đầm và 
cảnh sát lại càng nhiều hơn. Nhà tù chật ních người bị bắt vả 
từ sau bức tường ở đó vọng ra tiêng ồn ào lo lắng. 

Một chiêc khăn đỏ thò ra qua chân song sắt cửa số và có 
ai đó kêu lớn: 

~ Hỡi anh em! Hãy tiêp tục chiên đâu ! 

Tên lính canh nhặt hòn gạch ném vào cửa số, miệng chửi 
rủa tục (ĩu. 

Chúng tôi bỏ đi vì sợ lại xảy ra bắn nhau. 

Trong lòng thây nặng nề—chúng đánh đập người của 
chúng ta. Còn bọn tiêu thư nhà giàu ăn diện chải chuôt lại 
cùng các sĩ quan ngổi thoải mái trên ghê đệm nhung của những 
cỗ xe song mã kéo qua các cửa hiệu giàu có ở đường phô chính. 

Tôi kéo Va-xca về nhà. 

Mặt trời đã lặn. Phương tây tràn ngập ánh hồng. 

Tới chợ chúng tôi thây một đám đông phụ nữ và trẻ em 
đang đứng nghe một người nào đó. Chúng tôi lại gần. Một ông 
già cầm đàn băng-đu-ra, khoanh tròn chân, ngổi bệt dưới đât. 
Tóc ông cụ bạc trắng, lông mày rậm rì. Ông cụ gây đàn nhưng 
không hát mà nói, lúc khẽ chỉ vừa đủ nghe, lúc lại cât cao giọng 
giận dữ: 

Hãy, hãy... 

Nêu tôi chêt hãy chôn tôi nhé, 
Trước thảo nguyên rộng lớn bao la 
Vùng U-cơ-ra-I-na yêu dâu thiệt tha. 


Cụ già siêt chặt dây đàn rồi im bặt. Và bỗng cụ lại gây tiếp. 
Dây đàn bật vang lên và ông cụ bắt đầu nói, giọng hãm dọa: 
Hãy chôn đi và hãy vùng lẻn, 
Đập tan xiểng xích, đầu tranh. 


Chỉ ta vây máu quân thủ hồi tanh... 
Hây, hây!.. 
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Một sự phỏng doán kỳ lạ bỗng lóc sáng trong đầu tôi: 
(Thôi đúng rồi, đây chính là Anh Nghèo với cây đản mà 
Va-xca đã Kế đây! Thê nghĩa là anh ta vẫn còn đang đi quanh 
trái đầt để tìm vua». Câu chuyện cô cũng giông như đời sông 
vả tôi không thê hiểu đâu là sự thật, đâu là điều tưởng tượng. 

Tôi định nói điều đó với Va-xca thì từ góc phô tên Da-grê- 
bai Khẻnh khang bước ra. 

Cụ già đứng dậy, bỏ đi. Chúng tôi im lặng theo tiễn ông 
cụ tới tận ngoại ô, rồi đứng đó nhìn mãi theo Anh Nghèẻo đang 
đi trên đường ra cánh đồng cỏ. 

— Ông cụ đi tìm vua... phải không, Va-xca? 

Va-xca không trả lời. 


Chương bôn 


PHÚT CHÓT CA NỀN QUẦN CHỦ 


Ta từ bỏ chê độ cũ, 

Rñ sạch nó khỏi chân. 

Tượng vảng ta đầu cần, 

Điện Nga hoàng thêm căm giận ! 


Vào tháng Hai năm 1917 ở nhà máy nổ ra một cuộc bãi 
công chưa từng có. Cả nhà máy im phăng phắc; ngay cả tiêng 
còi, mà cả thành phô vẫn sinh hoạt theo, cũng im bặt. Từ sáng 
chủng tôi đã chạy ra xem một cảnh tượng chưa từng thây—— 
cả nhà máy ngừng việc. Em gái Áp-đun-ca, bé Tôn-ca cũng 
bám lây chúng tôi. Nó vén váy chạy theo sau, vừa chạy vừa 
tI tỈ: 

— Áp-đun-ca, chờ em với! 

Không gì có thể kìm chúng tôi lại được, ngay cả tin thằng 
I-út-đơ —chủ nhà máy — đích thân đứng gác nhà máy với 
khẩu súng nạp muôi. Muôi sợ hơn đạn nhiều. Đạn là cái quái 
øì? Sẽ giêt chêt mình và thê là xong. Còn nêu bị bắn muôi vào 
mông thì chỉ còn mỗi cách câp cứu là tìm lây chậu nước, ngồi 
vào đó, rồi cứ ngổi vả chịu đựng cho tới khi muôi tan hệt. 

Đã thây phẳng phât không khí mùa xuân. Nước từ trên 
mái nhà nhỏ giọt xuông thánh thót. Trên những con đường 
âm ướt đã thây xuât hiện những chú qua lông xanh xẫm. Chúng 
bước khoan thai, vẻ trang trọng, dọc theo những vùng tuyết 
đang tan, gây gảy những chiêc mỏ trắng đài. 

Qua cái lỗ mà chỉ có chúng tôi biết ở hàng rào, chúng tôi 
nôi đuôi nhau lần lượt lọt vào nhà máy. 

Cái đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là tuyêt sạch trắng tính 
ở khắp mọi nơi: trên mái nhà các phân xưởng. trên những nổi 
hơi đã han gi, trên các thói thép đúc của lò mác-tanh vứt dọc 
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hai bên lôi vào đều trắng toát. Điều đó thật kỳ lạ: chúng tôi đã 
quen thầy tuyệt trong nhà máy đen sĩ như bồ hóng. 

Ngạc nhiên hơn nữa là sự im lặng. Những lò đúc gang lặng 
lê vươn cao ảm đạm. Trên đó cũng đầy tuyêt phủ. mặc dù 
trước đây luôn hừng hực lửa. Trong nhà máy trở nên sáng sủa 
hơn: bầu trời được quét sạch khói vả bô hóng. Những chiêc 
cần trục mùi tù đầy tuyêt phủ sừng sững trên những đường 
ray han gi. 

Trong phân xưởng lò mác-tanh vắng lặng, lạnh lẽo. Chúng 
tôi chui qua cửa lò xêp nguyên liệu chui vào bên trong và nhảy 
múa trên mặt gang đã đông lại cứng ngắc. 

Sau đó chúng tôi chạy sang phân xưởng nổi hơi. Phân 
xưởng dường như rộng ra vì yên ắng và vắng bóng người. 
Ngắng đầu nhìn lên những chiêc cần trục treo bât động dưới 
mái nhà — mũ sẽ rơi khỏi đầu ngay. 

Va-xca bắc loa tay lên mổm, hét vang khắp phân xưởng: 

— Củ-cúc-cu-cu Ì | 

Tiêng vang truyền qua các vòm cuôn của tòa nhà vọng lại. 
thành nhiều âm điệu trong các nổi hơi vât lung tung ở khắp 
nƠI. 

Thằng Ut-sa người Hy Lạp, quay khuôn mặt giả tảng sợ 
hãi lại thì thảo: 

— Các cậu ơi, đó là thằng I-út-dơ nhại lại chúng mình 
đây,— rồi nó hét lên.— Ê, I-út-dơ chui ra đi! 

Tiêng vang vọng lại: «‹E, ui-il» 

Thằng I-li-u-kha sợ hãi lùi lại. 

— Gọi lão I-út-dơ làm gì? Đợi đây, rồi lão ây đên tóm cổ 
hệt bọn bay ! 

Chúng tôi không thèm nghe thằng I-li-u-kha. Lòng chúng 
tôi tràn ngập niềm vui và ý thức tự do. Liền theo đó Va-xca lại 
hét lên: 

— Các cậu ơi, đó là lão I-út-dơ chui vào nổi hơi đe dọa 
chúng minh đây! Tớ tuyên bô ném bom! 

Chúng tôi hò reo ủng hộ sáng kiên đó. Một trận bão đá đồ 
xuông cái nồi rỗng tuêch và cả phân xưởng ầm ầm đên mức 
ngay cá người thợ nổi hơi diệc đặc cũng sẽ không chịu nỒi. 

— Thôi các cạu ơi! Va-xca giơ tay ra lệnh. 
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Chúng tôi đứng yên không nhúc nhích. tay vẫn nắm chặt 
những hòn đá. Va-xca nhìn chúng tỏi thăm dò: 

—- Hãy khai ra. Cậu nào dũng cảm? 

— Tơ! 

Va-xca liềc nhìn tôi. và tôi thầy sở sợ: bỗng dưng cậu ây 
lại bắt tôi leo lên ông khỏi nhà máy, nơi mà ngay cả qua cũng 
không bay tới được, thi sao? 

— Được. Còn at đũng cảm nữa? 

— Thê sao?— Tôn-ca hỏi, láu linh nghiêng nghé đôi mắt 
đen láy xinh đẹp. 

— AI không sợ đên nhà lão I-út-dơ? 

Chuyện táo bạo đó chỉ có Va-xca mới làm nổi. Chúng tôi 
chưa bao giờ nhìn thây lão I-út-dơ, lão thường xuyên sông ở 
Pê-téc-bua và rât ít khi về đây. Bọn trẻ kế là ba con ngựa giông 
màu xám của lão được lão cho uông rượu để phi nhanh như 
quỷ dữ! Ngay cả những bộ móng của chúng cũng bằng bạc cơ ! 

Tóm lại đên nhà lão I-út-dơ thật đáng sợ. Chúng tôi im 
lặng, không biêt trả lời Va-xca ra sao. Thằng Áp-đun-ca gãi 
gãi chỏm tóc cứng queo mọc dựng đứng trên đỉnh đầu. 

— Thê sao?— Ut-sa hưởng ứng đầu tiên. — Nào chúng ta 
cùng đên nhà lão I-út-dơ, bảo cho lão biệt là chúng mình cũng 
bãi công. 

— Và cùng xem thiên nga,— thằng I-li-u-kha nhắc thêm. 

—- Thiên nga nào ? 

— Các cậu không biệt à? Trong vườn nhà lão có hồ nước 
và thiên nga bơi ở dưới ây. 

— Đề làm gì? 

— Cho đẹp. 

— Thê mày nhìn thây à, thằng tóc hung?—Ut-sa hỏi. 

— Không phải tao, mà người khác nhìn thây... Bác tao có 
lại chơi và bảo là em bác nghe thây vậy... 

— Nói khoác: em bác ta thây, lão chủ ăn ở đây... 

—Chá có gì là lạ cá,— Va-xca nói. — Lão l-út-dơ giìu 
sụ... Trong kho nhà lão có cả những hòm đẩy vàng kia, 

— Và nhà lão trắng thật là trắng nhé,— cái Tôn-ca tiếp, — 
các anh có biết tại sao không? Nhà làm bằng đường mà... 

— Đừng có nói khoác,— Va-xca ngắt lời cô bé. — Tớ sẽ 
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kể cái khác về nhà lão I-út-dơ, chuyện mà các cậu không thê 
tĩn được. 
- NaO cơ, Va-xea 2 

—Ở nhà lão I-út-đơ nước chảy thắng từ hồ vào nhà theo 

đường ông! 
~— Thể nào kia?--- Tôn-ca hỏi. 

— Thê nảy nhé: ở tường có vòi nước, nêu vặn nó thì nước 
sẻ tự chảy ra, đù muôn chảy suôt ngày cũng được. 

-- Ôi, buồn cười nhỉ! 

— Lão ta cần làm gì ngần ây nước nhỉ, chả lẽ lão uông hêt 
cả à?— thằng TI-li-u-kha nghi ngờ hỏi lại. 

— Nước phòng cháy mà,— Áp-đun-ca tỏ vẻ thông thạo, 
giải thích. 

—- Nào thôi, đên nhà lão I-út-dơ đi!—- Va-xca ra lệnh. 

— Này, lão I-út-dơ sẽ bắn chêt chúng mày đây,— thẳng 
[-li-u-kha lùi lại.—- Tôt hơn hêt tao về nhà chén ngõ cải đã. 

— Cút ngay và đừng có quay lại,—- Va-xca bảo nó. 

Và thệ là bộ năm chúng tôi gồm Va-xca, tôi, thằng Áp- 
đun-ca với cái Tôn-ca và thằng Ut-sa, dần thân vào con đường 
nguy hiểm. 

Thằng I-li-u-kha làu bàu nói với theo: 

— Chúng mày cứ đi đi, đi đi... Chó nhà lão I-út-dơ sẽ cắn 
rách quần chúng mày ra! Rồi lão I-út-đơ sẽ chụp ảnh chúng 
mày, bây giờ sẽ biệt! 

Chúng tôi đi xuyên qua phân xưởng cơ khí, rồi chui qua 
hàng rào ra cánh đồng cỏ. Ngoài đó, biệt thự của lão I-út-đơ 
có bức tường đá xám bao quanh đứng tách biệt hẳn ra. Cạnh 
công là cái chòi gỗ cảnh sát sơn sọc trắng đen. 

Chúng tôi lội trên bãi tuyêt mùa xuân đã bắt đầu âm ướt. 
không sâu lắm và lặng lẽ tiên lại gần nhà I-út-dơ. Những mảnh 
chai sắc nhọn tua tủa dựng đứng trên thành tường để ngăn 
chặn không cho ai có thê leo qua được. 

Tường thật là cao. Chúng tôi nhặt vài hòn gạch xêp chồng 
lén nhau. Va-xca leo lên vai tôi và chỉ trong nháy mắt đã ở 
trên tướng. Chúng tôi đứng dưới, thì thảo hỏi: 

Thể nào, có gì ở đây, Va-xca? Có gì? 
Va-xca giơ nắm đầm bản thíu ra và chúng tôi m bặt. 
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Nhưng tính tò mò vẫn át tầt cá và thằng Ủt-sa cũng đã chông 
nạng, leo được lên. Nó định kéo theo cả cái Tôn-ca lên, nhưng 
con bé lại bị tụt xuông. rách cả vậy và khóc tỉ tÍ. 

Tôi và Áp-dun-ca tranh cải xem đứa nào phải đứng dưới 
đỡ. Va-xca lại dọa chúng tôi. Chúng tôi mm bặt và lúc đó Áp- 
đun-ca mới chịu nhường. Tốt treo lên lưng nó, nó nâng tôi 
lên v3 tôi vât vả lắm mới leo được lên tường. Đề khỏi bị những 
mảnh chai cửa đứt tôi thu tay vào trong ông tay áo bông. Ut- 
sa đưa nạng kéo thằng Áp-đun-ca lên. 

Còn một mình con Tôn-ca đứng đưới rền rĩ. 

Tìm tối đập thình thình vì sợ hãi và tò mò. Tôi đã nhìn 
thầy ngôi nhà trắng. Cạnh cửa ra vào có dựng một cái xẻng 
đinh những cục tuyệt. Những con đường nhỏ xung quanh đã 
được dọn sạch. 

Tôi nhìn kỹ cải sân qua những cành lá lưa thưa của những 
cây và bụi cây trồng ven tường. Trong sân vắng lặng, không 
thây một con thiên nga nào ở đâu cả. 

Bỗng nghe thây có tiêng người. Tôi khiêp sợ dán mình 
xuông bờ tường. Cửa ra vào bật mở, một con chó cao lớn 
màu xám với cái mõm vuông rộng và cái cô dể bằng đồng rât 
diện chạy từ trên thêm xuông. Sau con chó xuât hiện một 
nhóm người. Họ chậm rãi đi theo con đường dẫn ra công sắt. 

Bỏ chạy thì đã muộn. Chúng tôi chết lặng đi. 

Nhờ những chiêc khuy óng ảnh trên áo khoác tôi đã nhận 
ra tên cảnh sát trưởng. Cả cha Ï-ô-han trong bộ áo thày tu màu 
đen với cây thánh giá bạc đeo trước ngực cũng ở đây. 

Tôi thây cả người đội mũ quả dưa. Đó chính là tên men- 
sề-vích thâp lè tè đã nói chuyện trong buổi họp mặt bí mật kỷ 
niệm ngày Mông Một tháng Năm mùa xuân năm ngoái. Bảy 
giờ hắn mặc cái áo lông có cô lông thú lớn hệt cái vòng có 
ngựa  suôt từ cô xuông đên bụng. 

Đi giữa đám đó là một người mặc áo măng-tô Kẻ ca-rô, 
đội mũ cát-két đa vàng. Căn cứ vào điều xi gà kỷ lạ mẫu nâu 
mà hắn nhai trong mổm và thở khói ra như một ông hơi 
nước, tôi đoán đó chính là lão I-út-dơ. Bộ rầu xén tía hình 
tròn một cách cân thận bao quanh khuôn mặt no bự của hắn. 
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Bọn họ tiên gần lại công mà không nhìn thây chúng tôi. 
Con chó hít hít đảm tuyết âm ướt ở rệ đường. Cũng may 
những cảnh cây đã che chờ chúng tôi một cách chắc chắn. 

lão I-út-dơ vừa nhai điều xi gà ngoại QUỐC, vừa nói cái 
gỉ đó. Thỉnh thoáng lão dừng lại. thê là tât cá cũng đứng lại 
nehe lão nói. 

Lây ngón tay lâp lánh nhẫn vàng trỏ vào ngực tên mcn-sê- 
vịch lùn tịt. lão I-út-dơ nói: 

-- Các nhả công nghiệp--— tính hoa của đât nước -- cần 
phải giành lây chính quyền của nước Nga. Nga hoàng Nhi-cô- 
lai không còn khả năng tiêp tục cuộc chiên nữa. Thời của Nga 
hoàng đã châm dứt. Toàn đât nước Nga ngập tràn những 
cuộc nổi loạn. 

— Cái mà ngài gọi là nỗi loạn ây là cách mạng đây, - -tên 
béo phị đáp lại lão I-út-dơ.— Cuộc cách mạng cứu tình và 
thanh lọc đây! 

Lão I-út-dơ bực tức phẩy tay: 

— Những lời nói suông... Cách mạng là một sự hỗn loạn 
và chính những người Nga các ngài, sẽ chết trong sự hỗn 
loạn đó. 

Con chó cọ cọ cái mõm vào túi áo bành-tô kẻ ca-rô. Lão 
I-út-dơ vuôt ve con chó, rồi quay lại tên cảnh sát trưởng: 

— Người ta cô khuyên Nga hoàng châm dứt chiên tranh 
với bọn Đức bằng con đường hòa bình. Nêu các ngài mắc cái 
sai lầm đó và Nga hoàng ký kêt hòa bình thi tât cả hầm mỏ, 
nhà máy của các ngài sẽ về tay các nhà công nghiệp Đức hêt. 

— Chúng tôi không cho phép điều đó, ngài Giôn I-va-nô- 
vích ạ,— tên cảnh sát trưởng nói. 

—- Người ta không xin phép các ngài đâu, -— lão ]-út-dơ 
cứng rắn đập lại. — Người ta sẽ giành lây chính quyền bằng 
sức mạnh, Phải chăng có thê cho nhân dân quyển tự do? Nêu 
một ông chú đề cho súc vật của mình được tự do thì trong nhả 
đó lợn sẽ nháy lên làm chủ. Ô, ổ bên nước Anh chúng tôi 
những người thợ tự hiểu nhiệm vụ của họ là làm việc, chứ 
không phải làm chính trị... 

- Chúng tôi lại được giáo dục khác, lên men-sẻ-vích 
nội nóng, kiễng chân lên trước mặt lão I-út-dơ có lẽ hắn muôn 
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tỏ ra cao hơn. — Lý tưởng của chúng tôi là tự đo. bình đẳng 
và bác áIl 

Lão I-út-đơ thậm chỉ quay hắn lưng lại tên men-sê-vích 
lão không ưa kiểu nói đó. Lão quay sang nói chuyện với người 
mũi hếch. có bộ rau xổm xoảàm giông như của một tên lái 
buôn. chắc hắn phải là chủ của một nhà máy hay hầm mô 
nào đỏ. 

— Hôm qua tôi vừa nhận được điện từ Pê-téc-bua, ở dó 
có hai mươi vạn công nhân bãi công... Ô,nước Nga thật là một 
nước man rợ ! 

— Chỉnh thê. thưa ngài ÏI-út-đơ, — - tên có râu hùa theo. --- 
Nước Nga chúng tôi quả là một nước man rợ, vâng đúng, 
mọi rợ. Đôi khi tôi nghĩ thật là xâu hỗ vì mình là người Nga... 

Không thẻm nghe hắn nói hêt, lão I-út-dơ quay sang tên 
cảnh sát trưởng: 

— Các anh có đủ sức thắng được bọn bãi công không? 

— Đủ chứ ngài Giôn I-va-nô-vích! Người ta đã cho gọi cả 
quân Cô-dắc của đại úy phôn Gráp tới nữa. 

_— Cần châm dứt ngay cuộc bãi công này càng nhanh 
càng tôt. 

— Xin tuân lệnh, thưa ngài Giôn I-va-nô-vích. Ngài có thê 
tin tưởng ở chúng tôi. 

Rồi lão I-út-dơ lại quay sang tên men-sê-vích lùn tè, nắm 
lây chiêc khuy áo lông của hắn: 

— Còn các anh, những nhà xã hội hay như các anh vẫn tự 
xưng... các nhà dân chủ, nhiệm vụ của các anh là cứu lây nước 
Nga, tách xa nhân dân khỏi cách mạng. 

Lão I-út-dơ lây đầu gậy vẽ lên tuyêt một cây thập ác, rồi 
chọc mạnh vảo nó: 

~- Chiên tranh, thưa các ngài, chỉ có chiên tranh! Chiên 
tranh rât có ích, nó phục hổi xã hội và thúc đây sản xuầt phát 
triển. Hãy kêu gọi chiên tranh! 

Tôi không hiểu một tí gì về những điều lão I-út-dơ nói. Và 
cũng không phái diều đó làm tôi bận tâm. Chiếc gậy của lão 
chủ xướng thật là lạ. Bồn phía gậy nỗi lên những hình quả 
thông nhẫn thín, còn ở chỗ tay cẩm lại lầp lạnh một cái đầu 
rắn bằng bạc. 
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Tôi vươn lên trước để ngắm chiêc gậy cho kỹ hơn, thì vừa 
lúc ây thằng Áp-dun-ca và thằng Ut-sa tranh cãi nhau điều gì 
đó và cầu chí nhau, Cái nạng của thẳng UJt-sa rơi từ trên tường 
xuông. và như trêu ngươi. lại rơi trúng ngay dồng gạch. 

Cón chó nhảy xô đến chỗ tường. 

Tôi nhậy xuống, bọn nó xô nhau nhảy theo ẩm ï, rồi chúng 
tối chạy thục mạng. 

Đền một cái khe không sâu lắm, cách nhà lão I-út-dơ 
Không xa, tôi rơi xuông ngập trong tuyệt đên thắt lưng, năm 
thở hôn hên. Tôi cảm thây tuyêt có vẻ âm áp. Trong bầu không 
khi tĩnh mịch chỉ nghe thây tiêng chìm sơn ca. 

Chẳng bao lâu thằng Áp-đun-ca cũng ngã lộn nhào vào 
kéo lê theo chiêc nạng gấy rồi đên cái Tôn-ca vả cuôỗi cùng 
Va-xca tươi cười lăn vào. 

Chúng tôi ngổi lại trong khe khá lâu, sợ thò đầu ra sẽ bị 
lão I-út-dơ bắn. 

Chúng tôi đi xuyên qua nhà máy về nhà và dọc đường nhật 
đầy mũ than: từ khi bãi công bắt đầu, không có gì đề đôt lò cả. 

Mẹ tôi khen tôi đã nhặt than về. Buổi tôi Va-xca lại nhà tôi 
và hai đứa ngồi sưởi âm bên bêp lò đền khuya, cùng nhớ lại 
cuộc hành quân đền nhà lão chủ xưởng. 
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Cuộc bãi công lan sang các mỏ bên. Tàu hỏa ngừng chạy. 
Không một mỏ nảo làm việc. Trong thành phô từ sáng đến tôi 
nỗ ra những cuộc mít tinh lớn. Bọn nhà giàu cau có nhìn công 
nhân, gọi họ là lưu manh, là bọn nỗi loạn. 

Một hôm thây nói có cuộc âu đả giữa công nhân và lính 
Trăm Đen bọn hộ vệ Nga hoàng---ở cạnh viện Đu-ma 
của thành phô, tôi và Va-xca lao tới đó và đuổi kịp đoàn bãi 
công dọc đường. Công nhần khoác áo bành-tô vá víu với 
những dôi ủng mòn vẹt vừa đi thành hàng lôi nghiệm trang 
oal vệ vừa hát. li đầu là chủ thợ máy Xt-rôt-ca, cánh tay còn 
lại giương cao lá cờ đỏ. 

Đỏ là một con người khác thường. Cánh tay chú bị chặt 
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đứt ngoài chiên lũy vào năm 1905. Tên hiên bình chém vào 
tay chú và tiện đứt luôn cá cánh tay với là cờ. Thể mà bây giờ 
chú Xi-rôt-ca lại mang lá cờ đồ đang phần phật tùng bày. Tôi 
nhìn chủ thán phục và thẩm nghỉ, nêu như người ta chặt đứt 
tay tôi. tôi cùng sẻ hành động như chú. 

Đoàn người mang theo một bức tranh lợn có vẽ hai người 
linh cách nhau bởi những chiên hào. Một bên là lính Nga, bên 
kia là lĩnh Đức. Người lính Nga đưa tay cho người lính Đức, 
ở dưới có đòng chữ: (Vô sản tât cả các nước, liên hiệp lại!» 

Va-xca. tớ không hiểu trong bức tranh ai là vô sắn tât 
cả các nước. lính Nga hay Đức? 
Thê cậu không biết à? 

— Biệt nhưng quên. 

Va-xca cười khẩy: 

—Cả hai. Tât cả những người nghèo đều là vô sản. Câu 

cũng là vô sản, cả tớ, cả bô cậu đều là vô sản. Ut-sa cũng thê. 

Tối thật là kỳ quặc: đã biệt bao lần tôi nghe thây danh từ 
đó. mà lại không biêt chính mình cũng là vô sản. Tôi chạy lên 
đầu đoàn biểu tình, chỗ thằng Ut-sa đang chồng nạng khập 
khiểng bên chủ Xi-rôt-ca. 

— Ut-sa, cậu hỏi đi: tớ là ai? 

— Đề làm gì? 

— Cậu cứ hỏi đi. 

— Thôi được, cậu là a1? 

- Tớ là vô-ô sả-ản Ì 

Công nhân vừa đi trong đoàn biểu tình vừa hát: 
Ta dũng cảm, kiêu hãnh 
Cương cao cờ đâu tranh 
Cho sự nghiệp công nhân. 
O1, ngọn cờ vĩ đại 
Của toàn thê nhân loại 
Cho thê giới đẹp tươi 
Cho tự do sáng ngời! 

Bọn trẻ con chúng tôi cũng xêp hàng nồi vào đoàn bài công 

và cao giọng hát hòa theo đoạn điệp khúc quen thuộc:: 
Bước đều bước, 
Tiên lên trước 
Nào công nhân 
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Hãy xông vảo trận tuyên 
Đẫm máu 
Chính nghĩa và thiêng liêng! 

Bọn cảnh sát đứng yên hai bên hệ phô. Chúng đều mang 
pươm và có súng, nhưng không hiểu sao lại không động đền 
công nhân. 

Khi đoàn biểu tình chúng tô: tới gần quảng trường (Chữa 
chảy» thi từ phô bên, bọn Trăm Đen —gôm những lão lái 
buôn. cha cô vác thánh giá và ảnh thánh, bọn chủ hiệu cầm cờ 
Nga hoảng — tiên ra đón đầu. Lão hàng giò Xư-bu-li-a đi 
trước, tay cầm chân dung Nga hoảng. 

Các đường phô và cả quảng trường chặt ních người. Tỗi 
chưa bao giờ thây lắm người đền thê và tự nhiên nắm lây tay 
Va-xca vì sợ lạc trong đám đông. 

Cả quảng trường ồn ào ầm ï. Phần phật tung bay trước 
gió đủ loại cờ: cờ đỏ của những người bôn-sề-vích, cờ đen 
của bọn vô chính phủ và cờ ba màu của Nga hoàng. Diễn giả 
phát biểu ở mọi góc của quảng trường. Nhiều người leo cả 
lên vai các đồng chí của mình, giơ giơ nắm đâm lộn xộn hét 
lên, mỗi người theo ý của mình. Cảnh tượng hỗn loạn, nhộn 
nhạo. Góc này hát Đã lâu chúng tôi bị xích xiểng»., góc kia 
lại (Lạy Chúa, xin Người che chở cho Đức Vua». 

Chúng tôi lách lại gần diễn đàn chính, chỗ có tượng Nga 
hoàng bằng gang. 

Tượng này đo các lái buôn dựng lên bằng tiền của mình. 
Tôi nhớ, chuyện xảy ra vào mùa xuân, khi các cha làm lễ cầu 
chúa trên quảng trường và vây nước thánh vào đám đông. 
Tôi liêc nhìn khuôn mặt bằng gang đen sì và thoạt đầu không 
tài nào nhận ra là ai. Một bên ria mép đài hơn, bên kia ngắn 
hơn, con mắt bên phải nheo nheo nhìn tôi dường như cái đầu 
bằng gang đang ngắm bắn. Sau đó tôi nhìn dòng chữ Đức 
Hoàng đề toàn Nga...» 

Trong khi đó mít tỉnh trở nên ồn ào, lộn xộn. Một người 
lính mặc áo khoác mở phanh ra, lọc cọc đôi nạng leo lên tượng 
Vua. 

Các bạn, tôi xin chuyền tới các bạn lời chảo từ chiên 
hào của những người linh Nga con em của các bạn!— 
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Người thương bình giơ cao cái nạng cho mọi người xem. — 
Các bạn nhìn đây, tôi đã dành nhau chân rối, và tôi xin nói: 
đả đảo bọn tư sản! Công nhân lãnh đạo nhà nước muôn năm! 
Những người bôn-sê-vích nói đúng: cần phải quay mũi súng 
chông lại chính phủ Nga hoàng! 

—Đúng-úng! Đá đảo Nga hoàng khát máu! 

Ai đó tung mũ lên trời, hò reo: (hoan hô bà. 

Tôi cùng tung mũ lên, nhưng vừa lúc đó đám đông dồn 
sang một bền và chiệc mũ bị cuôn mất. Tôi ngồi thụp xuông sờ 
soạng dưới đât. nhưng không thây. Lúc đứng dậy đã thây tên 
men-sê-vích lùn tịt, tên là An-ghen, trên diễn đàn. Cái thằng 
béo đáng ghét này lại ở đây rồi. Hắn giơ giơ nắm đâm trắng 
như cái bánh mi lên và la hét: 

— Đả đảo chê độ chuyên chê đẻ nén chúng ta! Nước Cộng 
hòa dân chủ muôn năm! Người công dân tự do muôn năm! 

Hắn trợn mắt, giơ cao tay, kéo dài giọng: 

— Người cô-ông dâ-ân! Nghe thây không, danh từ đó 
vang lên nghe thật kiêu hãnh! Đúng, từ đó sẽ làm kẻ thù của 
chúng ta, bọn ủng hộ chê độ cũ, run sợ! 

Hắn chỉ tay về phía đám đông: 

— Hỡi người lao động, Chúa sẽ cứu giúp, bạn sẽ không 
phải làm nô lệ nữa! Bạn sẽ là người công dân! Chỉ cần đừng 
thù ghét nhau, chớ tiên hành nội chiên, chớ nỗi loạn. Chúng 
ta bây giờ không còn giai câp nữa. Chẳng hạn tôi là chủ nhà 
máy, bạn là công nhân, tât cả chúng ta đều là dân tộc Nga thông 
nhât. Chúng ta có chung một kẻ thù là bọn Đức! Chúng ta 
cùng chung một mục đích là chiên thắng! Muôn thê cần có 
nhiều súng đạn hơn nữa. Chúng ta hãy đánh tan tên Vin-hem 
vô đạo vả cứu lây Tô qu6c!.. 

— Mày đi mà đánh nhau! 

— Xuông, đồ vô sĩ! 

Nhưng tên men-sê-vích không nghe ai cả và nói tiệp: 

— Đúng, Chúa sẽ cứu giúp chúng ta! Chúng ta hãy quên đi 
những cuộc cãi lộn, những môi hiểm khích! Hãy đồng tâm 
nhât trí... 

— Đả đảo! Lôi chân nó xuông! 

Lão chủ hiệu giò Xư-bu-li-a leo lên diễn đàn. 
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— Xim hãy yên lăng! Chúng tôi muôn một trật tự do Chúa 
và Đức Vua định đoạt ra. 

Có người nào đó tóm lây quần lão Xư-bu-li-a và lôi tuột 
lão vào đám đồng. Bọn chủ hiệu, chủ các quán rượu và những 
người đánh xe ngựa bênh vực hắn. Cuộc âu dá hỗn độn bắt 
đầu. Trong lúc lộn xôn tôi lạc mât Va-xca. Người ta giẫm vào 
chân tôi khả đau và tôi nhanh nhẹn lân vào nâp dưới công 
chính một ngôi nhà ai đó. 
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Ở đây âm hơn. Đầu tôi hoàn toàn bị lạnh cóng vi mât mũ. 
Tôi nhìn quanh. Tại công chính rât rộng có một chiêc thang 
gác với tay vịn bọc nhung đỏ chạy thẳng lên trên. 

Từ trên đó vọng xuông một tiêng trẻ con dễ thương: 

— Ghê-nhi-a, chờ em với, em sợ ở lại một mình... 

Một thằng bé diện quân phục, đầu không đội mũ và một 
con bé mặc áo lông trắng chạy từ thang gác xuông. Một chú 
chó con lông trắng nhảy nhót sau chúng làm những chiêc 
nhạc đồng kêu leng keng. Con chó lập tức nhảy xô lại tôi, sủa 
ầm ï. Chắc nó không thích cái áo bông bân thỉu với đôi tay 
đài lòng thòng của tôi. 

— Mác-gô, không sủa nữa! -— Con bé quát con chó, nhưng 
con vật đã ngoạm vào quần tôi nhay nhay. -- Mác-gô, mày có 
nghe thây không? Tao nói gì hả? 

Thằng bé mặc quân phục tiên lại gần tôi. Trông nó giông 
hệt một viên sĩ quan thực thụ. 

-- Sao mày lại ở đây?— Nó nghiêm khắc hỏi. 

Tôi sợ không nói được một lời. 

Tao hỏi mày, thằng rách rưới kia, sao mày lại ở đây? 

Tôi muôn ăn, - - tôi làu bàu. 

DĐ nó yên, Ghê-nhi-a,--con bé em thằng ca-đê* 
benh tôi. 


* 1)ẳng viên Đân chủ L.ập hiển, ở đây chỉÍ bọn con cái của những người 
theo đáng đó. (N./.) 
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` mảy lại không cút hả? Nó hung hân nhắc lạt. 
Có lẽ mày muôn biết thể nào là đo văn phỏng? 

— Đừng. Ghẻ-nhi-n. anh nhìn xem nó xanh xao biết chừng 
nào. Dủ sao anh cũng là người hào hiệp và sẽ không đánh kẻ 
yêu hơn chứ. 

Lui ra. đừng cần trở tao! 

Thằng ca-đểê khuỷnh tay trước ngực, nhảy nhảy tại chỗ 
(rước mặt tỐI. 

- Hãy đỡ đi. đồ hèn ! 

= Mặc nó. Ghê-nhi-a, nó chỉ là một thằng ăn xin thôi kia 
mà! 

— Xề ra! Mày hãy làm trọng tài cho tao thì tôt hơn. Khi 
nảo tao cho nó đo ván, mày hãy đềm đền mười. 

Thằng ca-đê vẫn nhảy nhót, giơ nắm đâm ra rồi đột nhiên 
thụi vào trần tôi. Em gái nó đứng xen vào giữa chúng tôi. 

— Thôi !.. 

Thằng ca-đê cau mặt: 

— Lúc nào mày cũng cứ can thiệp vào chuyện của tao. Thê 
thì hãy để cho nó cút khỏi đây đi! 

— Khoan đã. Em sẽ cho nó bánh mì. Ê, thằng ăn mày kia, 
đi theo tao!-— Rổi con bé chạy lên thang gác. 

Chính tôi cũng không hiểu vì sao mà tôi đã lê đôi giày há 
mõm rách tã trên những bậc thang lát đá hoa theo con 
bé. 

Đên tầng hai tôi dừng lại trước cánh cửa cao sơn trắng 
mà ở chỗ tay cầm lại là hai chiêc vòng bằng đồng ngoáắc vào 
hai hàm răng sư tử. Cánh cửa nửa khép nửa mở. Tôi bước 
vào và đứng sững lại. 

Những cái tôi nhìn thây ở đây dường như trong giâc mơ. 
Trong gian phòng rộng lớn, sáng sủa, cửa số kéo từ dưới sản 
lên đên trần. Trên tường treo những bức tranh lổng trong 
những khung mạ vàng chắc nịch. Dưới tranh là một hàng phê 
bọc lụa xanh, chân uôn cong. Trong những chiêc thùng gỏ nhỏ 
có trồng những cây gì đó mọc từ sản lên đên trần nhà. Từ 
trong góc phỏng tượng một người dàn bà cao bằng đá trắng 
với hai cánh tay cụt nhìn tôi. Tât cá những cái đó phản chiêu 
xuông sản nhà sáng ánh lên như trên mặt gương. Trong phòng 
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thơm ngát mùi nước hoa và từ đầu đó vọng tới một điệu nhạc 
nhẻ nhẹ. 

Tôi đứng nhin cảnh dẹp đó, dường như đang mơ, không 
đủ sức nhúc nhắc nữa. (Phải chăng lại có người sông như thê 
ư?» - tôi thầm nghĩ và chợt nhớ đên căn nhà hầm chật hẹp, 
nến đầt sét âm ướt của chúng tôi, ở đó dưới gầm giường chỉ 
có chuột và cóc nhái nhảy lung tưng sau thùng nước ở ngoài 
hiện. 

Cô bé lanh lẹn đi từ phòng khác sang, làm tôi bừng tỉnh. 
Tôi lúng túng đổi chân nọ sang chân kia. 

— Mày vào đây làm gì, tao đã ra lệnh đợi ngoài cửa kia 
mà! Đây, xem, lại còn làm bắn nữa! Cầm lây bánh và cút ra. 

Con bé ca-đê đưa cho tôi miêng bánh mì trắng mềm. Miêng 
bánh bôc mùi thơm phức. Không biêt nhét vào đâu tôi cho 
miêng bánh vào ngực áo rồi đi xuông. 

Xuông hêt thang đã thây thằng ca-đê và em nó đứng ở 
cửa, đang nhìn ra chỗ quảng trường đầy người. Tôi đi qua chỗ 
chúng nó, rồi dừng lại trước công chính. 

Mít tính ở quảng trường vẫn tiêp tục, nhưng âu đả đã 
không còn nữa. Và không chỗ nào còn cờ vua nữa, chỉ có 
những vuông vải đỏ phần phật tung bay trên đầu đám công 
nhân. 

Tôi liệc nhìn bọn con nhà giàu. Không chê vào đâu được: 
thằng ca-đê đẹp trai, lông mi dài, lông mày hình mũi tên, còn 
khuôn mặt thì dịu dàng sáng sủa như của con gái. (Dù sao 
Va-xca của mình vẫn đẹp hơn, — tôi nghĩ. —— Chỉ tiêc một điều 
cậu ta ăn mặc rách rưới... Còn bọn tư sản con này lại lên mặt... 
Cái con nhóc ây lại đám gọi mình là thằng ăn xin!..» 

Em gái thằng ca-đê bỗng nhăn mặt lại, khi nhìn đám công 
nhân: 

Ph...phì, sao họ bân thê! Sao họ bản thê hở Ghê- 
nhì-a? 

— [Danh từ «thợ thuyền» là từ chữ «nô lệ» mà ra, — thằng 
anh giải thích, — mà bọn nô lệ đều bản cả. 

-— Anh €?he-nhi-a này, tại sao họ làm loạn”? Họ cần cái gì? 

— Chúng muôn lật đỗ Đức Hoàng đề khỏi ngôi vua. 

Cô bé tròn xoe mắt. 
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— Chúng ta sẽ ra sao nêu không có vua2.. Sao người ta 
không bỏ tù chúng vi tội đó nhỉ? 

-- Bọn chứng quá đồng. Chúng ta không đủ nhà từ. 

Một bà gầy ngằng. đeo kính, cau có hiện ra ở cửa. Bà ta 
làu bàu cái øí đó rất nhành không phải bằng tiếng Ngà vả 
thẳng ca-đẻ trả lời: 

Cô Pi-u. chúng cháu vào ngay đây. 

Cậu làm như minh đã lớn rối ây, -- bà ta nói bằng tiêng 
Nga. Nhưng cậu đã nghĩ lầm, cậu hãy còn bé và người lớn 
vẫn còn phải chịu trách nhiệm về cậu. Chỉ thiêu nước là cậu... - 
mụ ta piương đôi mắt cú vọ lạnh lùng nhìn tôi. — Chỉ thiêu 
nước là cậu lôi về đây cái bọn... bọ chó kia. Ôi, thật kinh khủng! 

Tôi không thẻm nghe mụ ta nữa. Vá-xca từ đâu đó nhô ra 
và mừng rỡ lao đến: 

— Cậu ở đâu thê? 

-=- Còn cậu? 

— Công nhân đập phá tan hoang đồn cảnh sát rồi. Úi chà, 
khoái thật! 

Tôi lôi miêng bánh trong ngực áo ra. 

— Ai cho cậu đây? 

Tôi đưa mắt chỉ hai anh em thằng ca-đê. Va-xca sa sầm 
mặt. Cậu khinh bỉ nhìn bọn con nhà giàu con rồi giận dữ khẽ 
bảo tôi: 

— Vứt đi! 

— Tại sao?.. Đây là bánh mi mà! 

— Quẳng đi, đã bảo mà, đây là bánh mì của bọn tư sản! 

Tôi không thể không nghe Va-xca được, nhưng lại không 
nỡ vứt miêng bánh đi. May sao nhìn thây A-ii-ô-sa Pu-pôc 
trong đám đông, tôi đưa luôn miêng bánh cho nó: 

— Này cho cậu dễ trả nợ món thịt nhé,— tôi báo nó. - 
Câu nhớ chứ? 
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Khi tôi và Va-xca lại lách vào tới đài kỷ niệm thì mẹ Á-h- 
ô-sa Pu-pôc đang đứng trên điễn đản. Bà làm ở lò thân cốc và 
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thường bị tức ngực khó thở. Bà mặc chiêc váy đã cũ, vá chằng 
vá đụp, áo bông ngoài thúng lố chỗ. Mẹ A-li-ô-sa đứng trên 
cao. mọi người đều nhìn thầy rõ, bà gập lưng xuông, lây tay 
che miệng. vẻ biệt lỗi. Mọi người nhìn khuôn mặt gầy gò của 
hà. m lặng càng thăng. Cuôi cùng bà khó nhọc nói: 

- Đó là hơi than côc... nó đã ăn mòn cả phối... Các bạn 
công nhân! Bàn tay chúng ta làm nên tât cả. Thêề mà sao 
con cải chúng ta không có gì ăn? Hãy vùng lên, còn chờ đợi 
øi nửa? Nga hoàng không bao giờ đem lại tự do cho chúng 
ta cả! Lòng tham vô độ của bọn nhà giàu bóp chêt chúng ta. 
Phá tan những cửa hàng của bọn chúng đi! 

— Đung! 

— Hãy nhât loạt nỗi dậy! 

Bà còn muôn nói thêm điều gì nữa, nhưng lại ho sặc sụa. 
Mọi người gượng nhẹ thận trọng đặt bà xuông đât. Cha tôi 
leo lên đài kỷ niệm. 

— Các đồng chí hãy xông đền nhà (ù! Hãy giải phóng 
cho anh em chúng ta! 

Tôi và Va-xca theo mọi người chạy đên nhà tù, ở đó người 
ta đang lây đá đập phá công sắt. 

Bọn lính canh bắn chỉ thiên. Rõ ràng trong nhà tù cũng 
đang nổi dậy. Cánh công kêu răng rắc. 

— Mở ra, không chúng tao sẽ phá! 

Tôi bỗng nhìn thây trên tường nhà tù một người mặc áo 
tù màu xám với chiệc mũ lưỡi trai trông giông như cái bánh 
tráng. Chân bác ta bị xích. Người đó dang tay ra như đôi 
cánh và đột nhiên nhảy từ trên cao xuông đám đông. 

(Tan xác rồil»-— tôi nghĩ thầm, khi nghe tiêng xích đập 
loáng xoảng xuông đât. 

Va-xca luôn vào đám đông. Tôi rượt theo cậu ta. 

Người tù râu tóc bù xù vả gầy như bộ xương ngổi bệt 
cạnh tường. Mắt bác ta đảo đi đảo lại trông rât kỳ quái đường 
như sợ người ta lại quằng mình vào tù. 

Hai chú công nhân lầy đá phè gông cùm ở chân bác ra. 
Chiệc khóa văng sang một bến. 

Một chú công nhân lầy mũ mình đội cho người tủ, chú 
kia cởi áo đưa cho bác ta. 
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Đúng lúc đó cái Tôn-ca lách lại, ôm chẩm lầy cô người 
tù, òa khóc. «¿Không lẻ người tủ này lại là bỗ nó, chú Khu-xê- 
in sao? Sao tôi lại không nhận ra chú nhí?» 

Mọi người nâng chủ Khu-xẻ-n đây và công kênh chú 
trên tay đi trong tiếng hỗ (cự do» vàng đậy. 

Cải Tôn-ca chạy theo. khóc gào lén, tay níu chân bô. 

Cửa nhà tủ bị phả vỡ và những người bị bắt giam ủa ra, 
chạy tản ra khắp sân. Một đội hiện bình từ trong ngõ lao tới: 
công nhân ném đá đón đầu chúng. Cuộc âu đả nỗ ra đên nỗi 
không ai tới được. 

Đổn cảnh sát cạnh nhà tù cháy rừng rực. Một vài thanh 
niên lây gạch ném con đại bàng hai đầu của Nga hoàng trên 
tưởng cho rơi xuông. 

Cũng lúc đó bọn trẻ con ngoài phô tóm được một tên cảnh 
sát làm tù binh. Chúng đồn đuổi tên cảnh sát vào góc tường 
giữa nhà và mảnh vườn con. Tên này không còn chỗ nào chạy 
được, còn bọn trẻ con vây quanh hắn ta huýt sáo và rồng lên 
ầm I. 

(BỊ tóm rồi, đổ râu cá trêh›— tôi vui mừng nhận ra tên 
Da-grê-bai. Œ' phô chúng tôi mọi người rât căm ghét thằng 
này. Nó hoành hành suôt vùng ven thành phô, đi lại vênh 
vang, dáng quan trọng, dọa nạt mọi người với những huy 
chương trên áo. Thây có ánh lửa bên cửa số là nó rẽ vào ngay 
và hỏi: (Sao không ngủ»?— «Hãy còn sớm».—«Có thẻ, 
chúng mày thức đọc truyền đơn sao?»— và thê là bắt đầu 
khám xét, lục lọi trong tủ, mở' bàn ăn ra, hít hít. Thây dưa 
chuột muôi — là hắn bỏ ngay vào túi. (Không sao, bà chủ 
thân mên ạ, tôi thật rât mê những thức ăn muôi». Thằng 
Da-grê-bai không bao giờ gọi ai bằng tên, mà chỉ gọi theo 
dân tộc người ta. Nêu thây người Do Thái hắn sẽ gọi: 
‹Ê, Kha-im—đồ ăn xin, lại đây» hoặc: Này Khô-khỏn, 
đồ du côn, mang gi đây?» Có khi hắn lại ra lệnh cho người 
mới gặp: (Này Tác-ta nướng bánh đa, có thuốc là 
không?» 

Với bọn trẻ chúng tôi thì hắn béo tai và hành tội theo 
kiểu riêng— hắn tóm lây tai, rồi vừa xách lên cao vừa hỏi: 
cThây Ma-xcơ-va chưa?» 
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Va-xca thây bọn trẻ bao vây tên cảnh sát. cũng lao về 
phía hắn ta. 

Tên Da-prê-bai lầy bao kiêm xua duôi. Hắn cười cười thảm 
hại đường như muôn cho biết là trò chơi bao vây này không có 
ý nghĩa gì cả. Nhưng trong đôi mắt híp như mắt lợn ï của hắn 
thây ánh lên nổi lo âu và bọn trẻ hiểu là tên cảnh sát khiêp sợ 
chúng. 

.- Đánh chêt tên bạo chúa đi! — Va-xca thét lớn. 

— Tháo bỏ kiêm rail 

Bọn trẻ con huýt xuyt bắt chước tiêng mèo kêu oe óc. 
Thằng Da-grê-bai bịt kín tai, ôn tồn nói: 

— Thôi, các chú, nghịch ngợm thê đủ rổi. 

Nhưng bọn trẻ lại giật vạt áo choàng của hắn. Va-xca 
đạp vào bụng hắn, một đứa khác phía bên nhỗ vào áo nó. 
Thằng cảnh sát sửa lại cái mũ bị lệch. 

— Đủ rồi, các chú nhóc. Lính Cô-dắc sẽ mang roi tới bây 
giờ. Tao thương hại chúng mày, khéo lại chêt cả nút đây. 

— Tháo kiêm ra, không nói nhiều! 

Thằng Da-grê-bai nắm đôc kiêm, dọa nạt bọn trẻ. 

— Tao băm nhỏ chúng mày thành mảnh bây giờ ! 

Thằng Áp-đun-ca hỗn hến chạy tới. Nó đang nóng lòng 
thanh toán với tên cảnh sát để trả thù cho bô. Va-xca nhường 
chiêc gậy của mình cho Áp-đun-ca. Chú bé Tác-ta vung tay 
lên và chiêc mũ với cái phù hiệu bay vẻo xuông đât. Thằng 
Da-grê-bai chĩa kiêm ra trước như một mũi giáo, rồi cúi 
xuông nhặt mũ, nhưng Va-xca đã kịp giơ cả hai tay tóm lây 
vỏ kiêm, giật về phía mình. Bọn trẻ xô vào giúp cậu. 

Tên cánh sát dựa lưng vào hàng rào, không chịu buông 
rời thanh kiêm. Nhưng vừa lúc đó, dây lưng lại đứt làm bọn 
trẻ ngã lăn ra đât cùng thanh kiêm. Hoảng sợ trước sự việc, 
bọn tré đứng phát cá dậy, bỏ chạy tán loạn. Tên cảnh sát đầu 
trần đứng râu tóc bù xù. Bên sườn hắn, chỗ đeo kiêm. lủng 
lẳng mẫu dây lưng. 

Bọn trẻ đã quàng thanh kiêm qua hàng rào. Đứng lại độ 
một phút, tên I2a-prê-bai mớt rầu rï lề đi tìm thanh kiêm. 
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Nhân dân tụ tập thành những đám đồng trên phô chính. 
Đặc biệt bọn vô công rối nghề tụ họp rất dòng bền hàng rao, 
Một người đản ông đội mũ. dco kính đọc to, còn những 
người khác lắng nghc. Tỏi thỏ đầu qua những khuỹu tay vả 
thầy một tâm áp-phích to. cao hơn tôi: 


BẢN TUYÊN NGÔN TÔI CAO 
Nhờ ơn Chúa 
Trẫm. Nhi-cô-lai đệ nhị, 
Hoàng đê toàn nước Nga, 
Đức Vua nước Ba Lan, 
Bá tước vĩ đại của Phần Lan, 
vân vân, vân vân và vân vân... 
Trẫm công bô cho cả thần dân của Trẫm... 


Tôi quay lại sau xem Va-xca có ở đây không. Cậu ây ở 
ngay bên cạnh. Cả thằng Ut-sa cũng đứng dậy, người tựa vào 
chiếc nạng, há hôc mồm nghe. 

Ông đeo kính tiêp tục đọc: 

(Trong những ngày này... trước cuộc sông của nước Nga, 
Trầm tự thây phải có trách nhiệm tạo điều kiện cho sự thông 
nhât bền vững của nhân dân ta... và thỏa thuận với viện Ðu-ma, 
Trẫm tự nguyện xin từ bỏ ngai vàng của nhà nước Nga và 
khước từ khỏi quyền tôi cao...» 

Tôi nhìn cái mồm há hồc ra của thằng Ut-sa và không thể 
hiểu được cái gì đã xảy ra. Giọng đọc vẫn vang lên rành mạch 
trong bầu không khí yên lặng: 

—œKhông muôn rời xa đứa con thân yêu, Trẫm xin truyền 
lại di sán của Trẫm cho người em của Trẫm là bá tước M¡- 
khai-in A-lêch-xang-đrơ-vích vĩ đại và cầu Chúa ban phước 
lành cho người lên ngôi vua đât nước Nga... 

Chính tay Đức Hoàng đề vĩ đại đã ký: «Nhi-cô-lam. 
Bộ trướng Hoàng cung đã ký Đại tướng hầu cận — bá tước 
Phe-đ€-rich... Ngày 2 tháng Ba năm T917, 15 giờ, thành phô 
Pơ-xcôp›. 

—May quá! Người ta đã tông cô tên vua Nhí-cô-lai đi 
rồi, — một người thợ già thớ phào, khoan khoái nói. 


— Bớt được một bà già, con bò thây nhẹ hơn. 

Tôi chẳng còn hiểu gỉ cả: hoặc là người ta giêt vua, hoặc 
là có ai đó lật đồ hắn ta. 

Thằng U(-sa quay lại nhìn tôi, trợn mắt lên, rối như bắt 
chước vua nói ngọng: 

Chúng ta, Nhi-cô-lai đệ nhị!..» 

Thưa các ngài!-- Lão nhà giàu đội mũ trịnh trọng 
thốt lên. —- Như thê là Cộng hòa rổi?— Rồi lão đi dọc phô, 
vẫy vẫy tay, mừng rỡ nói với mọi người: Nước Nga là Cộng 
hoa! Tự do! 

Lão ta gặp tên cảnh sát trưởng và tiên lại gần định ôm hôn 
hắn. nhưng tên này đang bực tức và vội đi đâu đó, nên cũng 
chẳng thèm. 

Một chiệc xe ngựa bôn bánh lao qua đường phô như một 
cơn gió lỗc, trên xe có một mụ mặc áo lông đứng, một tay 
níu lây ghê cho khỏi ngã, miệng kêu lên the thé: 

— lự do! Tự dol 

Một thằng bé chạy tới, vội vã loan tin: 

— Chạy lại quảng trường đi! Ở đầy người ta đang lật 
đô vua đây! 

Chúng tôi chen lần nhau xô lại phía đó và cảnh tượng 
trông thây ở quảng trường lúc đó không thể tả lại được. 
Tôi nhìn và không tin vào mắt mình nữa: người ta đã chụp 
lệch về một bên chiêc mũ rách của tôi lên đầu tượng vua bằng 
gang. Tôi nhận ra chiêc mũ nhờ nửa mảnh lưỡi trai còn lủng 
lắng và che mât bên mắt trái của tên vua. 

Mọi người chung quanh cười rộ lên. Các bà già làm dâu. 
Sau đó một anh thanh niên mang thang đên và leo lên vai 
vua, buộc đây thừng vào cô hắn. Đầu dây kia được quảng 
xuông, ở đó mọi người nắm lây, hò reo: Một, hai kéo 
này!»—- định lôi tên vua nhào xuông, nhưng hắn thậm chỉ 
không nhúc nhích. 

May thay lúc ây một nông dân già đánh chiêc xe có đôi 
bo đực đi qua. Anh em công nhân cho dừng chiềc xe lại. tháo 
đôi bò ra và dẫn chúng về phía quảng trường. Tiêng cười lan 
ra hêt đám này sang dám khác. Sợi dây buộc một đầu vào cô 
vua, dầu kia vào đôi bò dực. Tât cả đồng loạt kêu, hét. Đôi 
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bò giật mạnh, và Nga hoàng lùng lay, Cô len, cô lên, anh em, 
mây người công nhân pảo rõ to, khích lệ đội bò. - Lần nữa 
nào!» Đôi bò lại căng đầy p1 mạnh khiên bức tượng nghiệng 
hắn sang một bên. Mọi người giãn ra và bức tượng đỗ ẩm 
xuống đãt. làm bụt bốc lên mù mỊịt. 

Va-xca là người đầu tiên lao lại chỗ tên vua. Trong nháy 
mắt cậu đã leo lên ngực đức Hoàng đề, sau cậu là bọn trẻ con, 
rồi tât cả nhảy múa trên đầu tượng gang. 

Lúc đỏ chợt nhớ ra chiệc mũ, tôi dịnh đi tìm. Tôi len vao 
đám đông và suýt đụng phải bô tôi. Bồ tôi không nhìn thây 
tôi và leo lên bệ tượng bằng đá, chỗ tên vua vừa đứng, giơ 
cao tay, khoa khoa một tờ giây: 

— Các đồng chí! Có điện gâp từ Pê-tơ-rô-grát đây !— rồi 
bô tôi bắt đầu đọc to: — «(Tuyên ngôn của Đảng Công nhân 
Dân chủ Xã hội Nga. Gửi toàn thê công dân Nga. 

Vô sản tât cả các nước, liên hiệp lại ! 

HỡiI các công dân! 

Thành trì của chê độ quân chủ Nga đã sụp đô. Cuộc sông 
sung túc xây dựng trên xương máu nhân dân của bè lũ Nga 
hoàng đã tan vỡ. Thủ đô đã về tay nhân dân khởi nghĩa. Các 
đội quân cách mạng đã đứng về phía những người khởi nghĩa... 

Chính phủ cách mạng lâm thời phải có trách nhiệm thảo 
ra những đạo luật tạm thời bảo đảm mọi quyền lợi và quyền 
tự do của nhân dân, phải tịch thu đât đai của nhà tù, của bọn 
địa chủ, của nội các và của hoàng gia trao lại cho nhân dân, 
phải cho áp dụng chê độ ngày làm tám tiêng với công nhân và 
triệu tập Hội nghị lập hiện... 

Tiên lên! Không đường lùi lại! Hãy thẳng tay đầu tranh! 
Dưới ngọn cờ đỏ của cách mạng!» 

Mọi người hoan hi nói cười ầm ï. Bồ tôi lây hệt sức hét 
lên để át tiêng mọi người: 

Đồng chí Lê-nin, lãnh tụ của vô sản thê giới muôn năm! 

- Mu-ôn năm! —- Tiêng hoan hô phần khởi vang dội 

khắp quáng trường, và những chiêc mũ lại được tung cao. 
những lá cờ đó mớ rộng tung bay... 


Chương năm 
THÁNG TƯ 


Các đồng chí, 

Dũng cảm lên, ta đều bước! 

Chí ta thêm mạnh, vững như tường thành. 

Ta sẽ giành lây cho mình 

Con đường đầu tranh dẫn tới tự do phía trước. 


Và thê là tự do đã đên! Tôi với Va-xca đã không uống 
công đâu tranh: vua đã phải thoái vị, như hắn ta cần thoái vỊ. 

Thật dễ chịu, thoải mái khi được tự do: nghĩ gì nói thê, 
muôn làm gì thì làm, dù có kêu, dù có nhảy múa, dù có đi 
bằng đầu giơ cả hai chân lên trời đi chăng nữa, cảnh sát cũng 
không túm cô áo, không ở đâu còn cảnh sát nữa, những anh 
chàng (thân mên› ây đã tháo chạy tán loạn cả. 

Bọn trẻ con phô chúng tôi nghĩ ra một trò chơi mới —- 
trò đánh đỗ Nga hoàng. Một đứa nào đó leo lên mái nhà kho 
để củi hoặc lên hàng rào, còn những đứa khác buộc dây lôi 
xuông. Rât vui nhé! Có điều không đứa nào chịu làm vua. 
nhât là sau khi cải Tôn-ca suýt bị chêt nghẹt. Nó xung phong 
làm vua và khoe rằng không ai lôi được nó xuông. Rồi Tôn-ca 
leo lên chiếc xe cút kít và bíu chặt vào đó đền nỗi mắt trợn 
ngược vì ngạt thở —: và cứ thử lôi được nó, đửa bướng bỉnh 
như vậy, xuông xem! Bọn trẻ con vứt bó dây kệ xác nó. cái 
con Tôn-ca ây, nhỡ mà nó bị chêt nghẹt thì lại phải va. 

Tư do! Ngay cả bọn nhà giàu cũng đeo băng đó và ngạo 
mạn đi đi lại lại. 

Tự do! Va-xca nói là bây giờ không at có quyền ra lệnh 
và hét lác. Chí được biểu quyết thôi, Nêu cẩn quyết định điều 
øi, đầu tiên người tạ sẽ hỏi: (Ai tàn thành, giơ tay len i. 
Ai không đồng ÿ có thể piơ tay phản đôi. Đó là tự do. 
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Người ta nói là. dau như ở Pé-tơ-rô-prát một Chính 
phủ lâm thời nào đó đã lén thay thê nhà vua. Còn ở thành 
phô chúng tôi là Xô-viêt đại biểu công nông. Bồ tôi được bầu 
là đại biêu chủ chốt: giờ bỏ tôi được mọi người gọi là «dồng 
chỉ chủ tịch», 

Lão chủ hiệu Xư-bu-li-a - bồ thằng Xecn-ca là ủy viên 
Chính phủ lâm thời của thành phô. Thằng Xen-ca khoác lác 
là hình như bô nó to hơn bồ tôi và có thê muôn bắt ai thì bắt. 
Thằng Xen-ca thật kỳ quặc! Bồ tôi được tât cả công nhân ủng 
hộ. còn ai theo bô nó chứ? Chả thê mà Va-xca đã cười nhạo 
là ủng hộ lão Xư-bu-li-a thì chỉ có thằng thọt Gút-scôp nào 
đó. thằng lác Mi-li-u-côp và cả thằng Rôt-di-an-cô — râu 
như cái xẻng thôi. Mà chúng tôi đã thừa biêt bọn cầm đầu 
loại đó rổi! 

Thật là đễ chịu, chỉ có điều là vẫn không có gì để ăn. Bột 
mi ngoài chợ lên giả đên mức mua nửa cân mà phải trả những 
một sô tiền dài gần một thước! Đã xuât hiện loại tiền mới -— 
«(kê-ren-k. Loại tiền đó không đềm mà do bằng thước. 
Nhưng chúng tôi cả loại tiền này cũng chẳng có. 

Tình hình trở nên khó khăn, nhưng không thê chêt được. 
Nhiều người ở phô chúng tôi đã đi các làng đôi đồ đạc lây 
bánh ăn. Tôi và mẹ tôi cũng chuân bị đi. Buỗi tôi chúng tôi đồ 
hêt quần áo trong hòm ra. Chúng tôi chọn lầy cái áo của bô, 
cái áo cưới của mẹ, hai cuộn chỉ (một còn nguyên, một mới 
dùng). Phải lây thêm cả cái bàn là gang, hai cái đĩa, kéo và cái 
khăn vuông. Các thứ đó được xêp vào túi, buộc đải băng và 
sáng sớm chúng tôi lên đường. 

Bô tôi nghiêm nghị ra lệnh cho tôi phải giữ gìn trông nom 
mẹ dọc đường. Tự tôi cũng đã hiểu điều đó -— lạy Chúa, tôi 
không còn nhỏ nữa. 

Va-xca đưa tiễn chúng tôi đên tận khe Bô-gơ-đu-khôp- 
xcai-a. Suôt dọc đường cậu mang túi hộ chúng tôi. Mẹ tụi 
lại tit sau. và chúng tôi ngồi lại dợi bên dường. 

Va-xca bí mật nói cho tôi biết là sắp tới chủ thợ máy Xi 
rôt-ca, chủ thợ mỏ Pê-chi-a ở Pa-xtu-khôp-ca và chú Mỏ- 
xi-a sẽ chớ ba toa than lén làm quà cho công nhân Pẻ-tơ-rỏ- 
grát, rồi sẽ mang súng về. 
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Tôi không muôn chia tay với Va-xca và lại rủ cậu cùng đi. 

Cậu từ chôi. lúc đó tôi mới dùng mưu: 
Chúng mình hãy biểu quyêt! Ai tán thành cậu đi 
với tớ? - tôi hỏi và giơ cao tay. 
Còn ai phản đôi? — Va-xca cười và cũng giơ tay lên. 
- Như thê không đúng. Tớ biểu quyêt «(đồng ý». 

— Cậu thật kỳ quặc, có lẽ nào tớ lại không muôn di? 
Va-xca đáp lại. Nhưng tớ không thể bỏ bô mẹ tớ ở nhà 
được. Cậu đừng có đi lâu, mau mau mà về nhé. 

-- Tớ sẽ về ngay. Hai mẹ con mình chỉ cần kiêm được 
ít bánh là quay về ngay. Tớ sẽ mang cả cho cậu nữa. 

Va-xca không đáp. Cậu im lặng một chút rồi nói: 

— Sau cậu sẽ kê đi như thê nảo cho tớ nhé. 

— Được rồi. 

— Cần thận kẻo lạc đây nhé! 

— Đừng lo. | | 

— Trong khi cậu đi, ở nhà tớ sẽ thanh toán với lão hàng 
giò — hắn quá đối là lên mặt. Chúng lại đang kiêm chuyện 
chông lại bô cậu đây. 

— AI kia? 

— Đó, đủ loại men-sê-vích và cả cái lão hàng giò Xư-bu- 
li-a ây. Chúng không muôn phục tùng công nhân. Không 
sao, sắp tới chú Xi-rôt-ca sẽ chở súng ở Pê-tơ-rô-grát về, lúc 
đó chúng ta sẽ cho lão Xư-bu-li-a ây biêt tay. Phải không? 

—Ỡ, ờ. 

— Tớ còn nói cho cậu một điều này nữa, biệt là gì không? 
Sắp tới Lê-nin sẽ đến. 

Lê-nin! Đã biêt bao lần tôi được nghe bô tôi và các chú 
công nhân nói về Lê-nin, người ta nói rằng ông là một người 
rât hiển, rằng tât cả công nhân đều yêu mên ông, nhưng Lê-nin 
là ai thì tôi lại không biêt. Hỏi Va-xca thì thật xâu hỗ: cậu sẽ 
nghĩ tôi hoàn toàn chà biệt cái gì cả. Mà còn biệt hỏi ai được 
ngoái Va-xca ra? 

Va-xca này, Va-xca, thê Lê-nin là a1? 

Lê-nin à?.. Lê-nin là vị chỉ huy của tât cả công nhân, 
là người cách mạng chủ chôt nhầt. Không ai quan trọng hơn 
ông ầy dược. Chính vua cũng sợ ông ta. 
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— Thê Lê-nin từ đâu tới? 

— Từ Xi-bi-ri. Bọn chúng xích ông lại và cho lĩnh áp giải 
đày ông đên đỏ. 

— AI đàảy? 

— Tât nhiên là Nga hoàng. 

— Vua còn sợ ông ta cơ mà] 

Va-xca mìm cười tÓ vẻ coi khinh: 

— Cậu nghì là chính vua xích ông ta lại sao? Hắn còn sợ 
lại gần nữa kia. Hắn sai bọn cảnh sát, còn chính hắn lại nép 
vào một xó và tử đó quát ra: (Xích chặt nữa vào! Khéo nó 
vùng ra mâtÌ» 

Chúng tôi cùng vui vẻ phá lên cười tên vua: hắn cùng một 
loại nhát gan như thằng Xen-ca. 

Mẹ tôi đã đi tới, Va-xca giúp bà đeo chiềc túi lên vai. 

— Thím Gru-nh¡-a, chúc thim lên đường may mắn. Mau 
mau về, thim nhé. 

Tôi đứng nhìn theo Va-xca quay trở về thành phô mất, 
rồi không nhịn được tôi bỏ mã ra, hét lớn: 

— Va-xca-a-a Ì 

Cậu dừng lại và cũng giơ mũ vẫy lại từ đằng xa. Làm thê 
nào được, phải chia tay thôi... 

Tôi đuôi kịp mẹ tôi đi phía trước, đỡ lây chiêc túi, rồi 
chúng tôi đi tiệp. Một niềm vui, mà ngay chính tôi cũng không 
biết vì cái gì, tràn ngập lòng tôi. 

Tôi xôc lại chiêc túi trên vai và lao lên trước gần như chạy: 
tôi muôn cho mẹ tôi thây mình khỏe biêt chừng nảo. 


2 


Cánh đồng có về tháng Tư đã khô và bắt đầu xanh tươi 
lại. Dọc đãy núi đá thâp rêu phủ đã thây nở vàng những bỏng 
hoa (đi ghẻ con chồng», những bông hoa tuyết xanh rờn chen 
lẫn hoa vi-ô-lét tim nở rực rỡ. 

Càng đi xa chúng tôi càng thây thảo nguyên mềẻnh mỏng. 
bát ngát. Bây giờ ớ đẳng sau cũng như dẳng trước, bồn phía 
trải rộng những cánh đồng hoang vắng. xa lạ. 


131 


Đàn chm sêu bay thành hình lưỡi kiêm tít trên nền trời 
xanh. Thật thú vị khi nghe thây tiêng thủ thí «cru-cru» từ xa 
của chúng. Tôi nhìn xung quanh - muôn nhanh chóng trông 
thây bóng dáng xóm làng. 

Tôi chưa tửng ở nông thôn bao giờ. Thằng I-li-u-kha tóc 
hung vần kẻ là ở đó bánh mì mọc thắng ngay sau nhà. Thích 
quá ! Và cũng chẳng cần tiền nữa: cứ ra mà nhặt bánh mì trắng 
vả bánh vòng... 

Trên đường hiện ra một chiêc xe thắng hai con bò đực. 
Trên xe có một ông già râu bạc, đội mũ rơm, mặc chiêc áo 
vải gai, giản dị, có thắt dải băng xanh ở ngực. Đó chính là 
ông già đã đưa bò để kéo đỗ tượng vua. 

— Chào ông ạ,—mẹ tôi cúi đầu chào. 

Ông già dừng bò lại, nhắc chiêc mũ rơm trên đầu lên. 

— Chào con. 

—€ó làng nào ở gần đây không hả ông? 

—Có đây, cứ đi thẳng,— ông chậm rãi quay lại, vừa nói 
vừa cầm gậy chỉ về phía cánh đồng cỏ.— Nêu đi thẳng sẽ có 
làng Nhà thờ trắng, còn nêu đi theo lôi này, sau ngôi mộ là 
âp An-đrây-ép-xki, xa nữa là làng của chúng tôi —Sa-tô- 
khin-xkô-i-ê... 

— Chúng con sẽ đi tới đó... Cám ơn ông ạ,— mẹ tôi cám 
ơn ông glà. 

—Chúc con mọi sự may mắn,—ông già trả lời, không 
ngoái lại. 

Trong lúc mẹ tôi nói chuyện với ông già, tôi ngồi nghỉ 
một chút. Sau đó mẹ tôi không cho tôi mang túi nữa, chắc 
là mẹ thây tôi đã mệt. Tưởng chừng như trong túi chả có gì 
nặng ngoài cái bàn là, mà sao vai đau ê âm, không nhâc nỗi 
tay lên. Tôi giúp mẹ vác túi lên, rồi chúng tôi lại đi tiêp. 

Chúng tôi đi đã được khoảng ba tiêng, nghỉ rồi lại đi mà 
làng mạc vẫn chưa thây dâu. 

Cuôi cùng sau dãy đổi đã thây thâp thoáng những cánh 
của cái máy gì đó. Mẹ tôi giải thích đó là những cánh chiêc 
côi xay gió để xay bột mì. 

Chẳng bao lâu chúng tôi đã nhìn thây chiềc côi xay gIÓ. 
trông ngoài giông như một chuồng chim sáo đá lớn. Cánh 
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của nó cao hơn nhà. Nêu bíu lầy nó, cảnh côi xay gió sẽ nâng 
ta lên cao. có thê nhìn thầy cả thành phô của chúng tôi. 

Chúng tôi đi xuông khe núi, chỗ có làng xóm. Ở đây mọi 
thứ không giöng như ở chỗ chúng tôi: không có ông khói 
nhà máy. cũng chả có những túp nhà đât sét ám khói. Các 
ngôi nhà quét vôi trắng. lợp rơm trông như những ông giả 
đội mũ. Không khi trong sạch, thoang thoảng mùi chổi anh 
đào. Chhìm sáo đá hót líu lo chúng quanh. Ở” ria làng một con 
bò cái trắng nằm ngang đường hâp háy cặp mi bàng bạc còn 
ngái ngủ. đang nhai nhai cái gì đó. Những chú qua đen quàng 
quạc lượn trên nó. Một con đậu hắn xuông lưng bò, nhảy 
nhót từ đầu đên đuôi con bò, liêc mắt nhìn hai mẹ con tôi, 
rồi bỗng nhiên lầy mỏ rỉa đám lông mao trên lưng con bò. 
Con vật vẫn nằm yên, nhai nhai. Thật kỳ lạ! Tôi tròn mắt nhìn 
quanh. tìm xem bánh mì mọc ở đâu. Cánh đồng một màu 
đen sì -- không có lây một thứ bánh mì nào ở đâu cả. 

Chúng tôi lê bước dọc theo những ngôi nhà trắng. Suôt 
đọc đường vung vãi khắp nơi những mảnh vỏ trứng vẽ sặc 
sỡ, vi lễ Phục sinh vừa qua cách đây không lâu. 

: ~ ` ` # + A S Ä- ` 

Œ những nhà ven làng chúng tôi không đôi được gì cả. 
Mọi người chỉ cho chúng tôi một tòa nhà lớn có vẽ những 
đường viền xanh và mái lợp sắt. Ở đó có ông chủ côi xay 
Xư-bu-li-a. Có lẽ họ hàng gì đó với lão hàng giò Xư-bu-ÌI-a 
ở thành phô thì phải. 

Chúng tôi vào đền trong sân thi một người cao lớn diện 
chiếc áo đài trắng kiểu U-cơ-ra-i-na đội mũ lông cừu xám 
bước ra. Ông ta có hàng ria mép mỏng kéo dài xuông tận 
cẩm trông giông những người Cô-dắc vùng Da-pô-rô-gie 
trong các tranh vẽ. 

Có lẽ chúng tôi đã bứt ông ta ra khỏi bữa ăn sáng. Ông 
ta bỏ tổm vào mồm một miêng mỡ muôi và ăn bánh mì trắng 
ngay trước mặt chúng tôi. 

Mẹ tôi bảy ra trước mặt ông ta tât cả tài sản của chúng tôi 
rồi bắt đầu tán dương: 

— Đây là khăn vuông cho vợ ngài hoặc cho con gái ngài, 
còn đây, chiềc áo vét này để ngài mặc di làm. Xin mời ngài, 
chiêc bàn là cho công việc nội trợ trong nhà hay những chiễc 
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đĩa xinh xắn này, tât cả đều còn nguyên lành cả — ngài xem đi. 

Ông chủ nhà đứng yên, tay phải chồng nạnh, tay kia mân 

mê hàng ria mép dài, den sỉ. Cuỗi cùng ông ta hỏi: 

Mu không có dây thép gai à? 

Không có ạ,-- mẹ tôi đáp, -- dây thép gai để làm gì? 

Để ngăn chặn bọn ăn xin như các mụ ây. Cái bọn thợ 
mỏ đáng nguyễn rủa nhà mụ cứ quanh quần ở đây, không để 
cho người ta yên. Này thôi, hãy cât những của nợ ây ởi và 
xéo khỏi đây ngay! 

Mẹ tôi sửng sôt và giận dữ nhìn lão chủ nhà. 

-— Không nghe tao nói gì hà? 

— Xin lỗi, chúng tôi đi ngay đây,—— mẹ tôi nói vẻ nhận lỗi. 

Tay tôi tự nhiên nắm chặt lại. Tôi lây thân mình che cho mẹ. 

—-Ông làm gì mà hùng hỗ thê?.. Nêu không cần thì cứ 
nói thằng ra... | 

—— ĐI thôi con, kệ họ. 

Mẹ tôi vội vã thu dọn đồ đạc. 

— Để ria mép rồi mà lên mặt... 

—ĐI đi, cút,— lão chủ cần nhằn.— Cuôn gói đền tận 
chỗ Lê-nin của chúng mày ây, bọn ăn mày rách rưới. 

Ra khỏi làng chúng tôi ngồi nghỉ lại bên đường. Mẹ tôi 
rút trong túi ra miêng bánh mì lồn nhôn chuẩn bị phòng xa từ 
ở nhà. Tôi rât muôn ăn, nhưng lại ứa nước mắt vì thương 
mẹ bị bực mình, muôn tỏ ra với mẹ dù chỉ là một chút xót xa. 
Và tôi bảo với mẹ là không muôn ăn. Nhưng mẹ tôi chỉ bẻ 
cho mình một mẫu con, còn đưa tât cả cho tôi. Bà ăn chậm 
rãi, khum khum bàn tay hứng những mảnh vụn. Cặp mắt to, 
hiển địu của bà buổn bã nhìn vào một điểm xa xa. 

—- Mẹ, mẹ đừng khóc, — tôi nói. 

- Không, con trai mẹ, mẹ không khóc, — mẹ tôi buồn rầu 
trả lời. Nhưng tôi biệt: mẹ tôi biệt khóc không ra nước mắt. 

Mẹ thân yêu, mẹ yêu quý của tôi... Đôi với tôi khuôn mặt 
xanh xao, phờ phạc của mẹ, cái cô gầy guộc và đôi khuyên tai 
rỗng quý giá hơn tât cả. Chưa bao piờ mẹ làm ai bực mình, 
mẹ chưa hề nặng lời với ai, thê mà cái lão có ria mép ầy lại vô 
cớ mắng mẹ... 

Và tôi ngẫm nghĩ: sao lại như thê được? Mọi người 
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đều như nhau mọi người đều có mắt có mũi có tay có chân, 
mả sao sông hoàn toàn khítc nhau, sao mỹ con tôi thì đói, còn 
lão kra lại được ăn mở muối? Va-xca nói là có người nghẻo 
và kẻ giàu. Nhưng sao cái lão này thì piàu, còn chúng tôi lại 
nghẻo đói? Tại sao? Nếu như lão ta không chỉ có hán tay, má 
có những bồn tay kia, thí lại là chuyện khác, thê nhưng tât 
cả mọi thứ lão đều như chúng tôi. Chẳng hạn lão ta khác chú 
A-nhi-xim T-va-nô-vích ở chỗ nào? Khác chàng ở chỗ lão ta 
có hai chân đi ủng da, còn chú A-nhi-xim I-va-nô-vích thì lại 
cụt cá hai. Không còn hiểu được gì trên đời này nữa... 

Nghỉ xong chúng tôi lại lên đường, đi tiêp. Thời tiêt đã 
thay đôi. Những đám mây trắng dồn dày lại, để hở ở một vài 
nơi những khoang cửa số trời xanh ngắt. Một đám mây mù 
che kín mặt trời. Nhưng những tia nắng vẫn chiêu thâu qua 
đám mây và rọi xuông đât thành từng chùm nghiêng nghiêng. 

Bỗng sâm bât ngờ rển vang khắp bầu trời. Chúng tôi 
chưa kịp chạy tới khe núi gần đó thì mưa sập xuông. Mẹ lầy 
tạp đề che cho tôi, còn bà thì chúi đầu xuông dưới túi 
xách. 

Mưa làm chúng tôi ướt như chuột lột. Áo quần dính bêt 
vào người. Chúng tôi bì bốm đôi chân không trên con đường 
đât lầy lội. Cánh đồng cỏ lâp lánh những giọt nước mưa và 
thơm ngát mùi ngải cứu. Hơi âm từ mặt đât bôc lên. Xa xa 
tận phía chân trời, cầu vồng hiện ra thành nửa vòng tròn lớn. 
trải dài nửa khoảng trời từ đầu này sang tận đầu kia, óng ánh 
muôn màu dưới ánh mặt trời. 

Khi còn rât nhỏ, tôi vẫn nghĩ là trên trời có Chúa. và cầu 
vồng là cánh công thiên đường, qua đó người ta cho phép 
những người vô tội vào. Tôi thật kỷ quặc... Mà cũng có thê 
chắng kỳ quặc gì chăng? Có thể tôi và Va-xca đều nhầm cá 
chăng? Sao, nêu như Chúa trời treo cầu vồng là để cho mẹ 
con tôi bước vào thiên đường, nơi bánh mì ăn thỏa thích và 
thậm chí mọc cả những cây táo có quá bằng vàng nữa”. 
Nhưng, không. đi đên cửa thiên đường lâu lắm. Thằng I-Ìi- 
u-kha nói là phái mãt một trăm ngày, có lề nào đi nói mội 
trăm ngày, với chiếc bàn là gang, nều mới chỉ có một ngày 
mà vai đã trớt ra rồi? 
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Chúng tôi đói là dói đên thắt cả bụng lại. Giá như... Lê- 
nín về sớm sóm một chút. Ông sẽ gọi tât cả những nPƯỜI 
đói bụng lại mà bảo: ai muôn ăn bao nhiêu, cứ lại mà lây bánh 
tùy thịch!.. 
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Trời về chiều. Hoàng hôn rực hồng sau những dãy đổi 
xa xa. Mặt trời đã lặn xuông gần sát mặt đât. Những đám mây 
trắng như tuyêt dồn tụ lại trên trời hệt như những dãy núi. 
Khi mặt trời đã khuât hắn và cả cánh đồng cỏ chìm trong bóng 
đêm thì đỉnh núi không lồ bằng mây đó vẫn ánh hồng lên, 
rồi nhạt dần như sắt trên bễ rèn. Sau đó núi cũng mờ đi. Trên 
bầu trời bừng sáng ngôi sao đầu tiền. 

Tôi cảm thây lo lắng. 

— Mẹ, đi nhanh lên mẹ. 

— Đừng sợ, con trai mẹ, có mẹ đi với con đây, — mẹ tôi 
mệt nhọc nói. 

— Thê.mẹ con ta sẽ nghỉ đêm ở đâu được? 

Mẹ không trả lời. Có lẽ chính mẹ cũng không biêt sẽ ngủ 
ở đâu. Cánh đồng cỏ một màu tôi đen. Không đâu có một 
ánh lửa, không một tiêng người, chỉ có êch nhái kêu ồm ộp 
đâu đó. : 

Áo vẫn còn âm làm tôi thây lạnh. Mẹ quảng tay ôm lây 
tôi, lây thân mình sưởi âm cho tôi. Tôi níu áo mẹ vừa đi vừa 
sợ hãi nhìn vào đêm tôi. Chợt xa xa thâp thoáng có ánh lửa. 
Quanh đó chập chờn những hình bóng gì đó. 

— Đây, có người đây rồi, thê mà con cứ sợ, — mẹ tôi bảo. 

Lần sờ đường trong đêm tôi để khỏi bước hụt, chúng tôi 
rẽ về hướng có ánh lửa. Càng tới gần chúng tôi càng phải 
thận trọng dò dẫm trong cỏ. Bên đông lửa người ta đang đọc 
cái gi đó: một giọng đàn ông trầm trầm vang lên đều đều. 

Khi chúng tôi bước tới, giọng đọc im bặt. Mọi người bên 
đông lửa quay cả lại phía chúng tôi. 

Xịmn chảo những con người tốt bụng, -—- mẹ tÔI nói, — 
cho phép mẹ con tôi được sưởi âm bên đông lửa của các bác. 
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-— Chị ngồi xuông di. dủ ầm cho tầt cả đây, người đội 
mũ cát-két công nhân lầm lem dẫu mỡ, chính là người cầm 
báo - ngổi quav lưng lạt phía chúng tôi, mời, Tôi liệc nhìn 
và thây dòng chữ đen to: «SỰ THẬT». Bên đồng lửa có năm 
người: chú công nhân cẩm báo và giắt diễu thuộc lá bên tai, 
một phụ nữ với đứa con còn bú, một chú lĩnh mặc chiệc áo 
khoác rách và hai người nữa, trông có vẻ là nông dân. 

Mẹ tôi hạ cái túi xuông đât, thờ phào nhẹ nhõm: 

— Tôi mệt đên chêt mât, các bác ạ, hệt cả hơi. 

Chú công nhân lây điêu thuôc lá trên tai xuông, gí vào 
đồng lửa. 

-— Mệt đên chêt à?—chú hỏi và châm lửa vào đầu điêu 
thuôc. — Giá chị tìm lây một chiêc xe tam mã mà đi. 

Mẹ tôi mỉm cười: 

— Đào đâu ra cái xe tam mã ây, chúng tôi có phải là bà 
hoảng đâu. 

— Thê thì đã sao nào, nêu chị không phải! là bà hoàng?—— 
chú công nhân đáp lại.— Chính phủ lâm thời đã công bô tự 
do rồi. Thê mà chị lại trói chặt tự do của mình vào trong túi, 
mang qua các làng để cầu xin, lây một mẫu bánh vì Chúa. 
Ê hê, dân ngu tôi, tự do của mình mà không hiểu được! 

Mọi người quanh đông lửa cười phá lên, nhưng tôi 
lại không hiểu vì sao. Chú công nhân đã nói đúng về tự do. 
Tôi đã tận mắt nhìn thây dòng biêu ngữ: «(Tự do, bác ái và 
bình đẳng!» 

Tôi liêc nhìn mẹ và lắng nghe xem chú công nhân còn nói 
øI nữa. 

— Còn tôi định đi xin để được làm bá tước hoặc nam 
tước, — chú công nhân nói tiêp.— Mai tôi sẽ làm đơn. rồi 
các bạn xem, tôi sẽ là tổng đồc hoặc sẽ trở thành chúa đât cho 
mả xem. 

Mọi người bên đông lửa lại cười ồ lên và không 
hiểu sao chính chú công nhân ây cũng cười. rồi chú lại nói: 

—- Thê là thê nào? Nêu là tự do và bình đẳng thi nghĩa là 
tât cá đều như nhau chứ. 

— Ai tự do cứ tự do, còn ai đau khô vẫn cứ khổ dau, — 
mẹ tÔI nÓI. 
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-- Ai hà, vỡ nhẽ ra rồi đây! Chú công nhân chợt thôt 
lên  Thê đó. bà chị thân mên ạ. Ứ", tự do, nhưng không 
phải đẻ cho tôi và chị đầu. Vẫn còn những kẻ kỳ khôi nghĩ là: 
cứ đánh đỏ Nga hoàng, nghĩa là, cuộc đời sẽ ngọt ngào hơn 
mật. The mà, mật lại hóa dắng kia. Bọn men-sê-vích thuyêt 
phục chúng ta: lật đô Nga hoảng — và thê là làm cách mạng 
xong. Sẽ được làm ngày tám tiêng, sẽ được ăn toàn bánh mì 
ngon. Thê nhưng chúng ta đã được những gì? Thât nghiệp, 
lương hạ, không có øì đề chén. Đó, báo (Sự thật» của chúng ta 
đã viêt: quét sạch Nga hoàng mới chỉ là một nửa công việc. 
Không phải vua là kẻ thù chính. Vua là một thứ đồ chơi trong 
tay bọn giàu có thôi. Bây giờ kẻ thù lâu dài, hung tợn và tản 
ác của công nhân và nông dân chúng ta là giai câp tư sản. 
Đó mới chính là kẻ nắm chính quyển và bóp nghẹt người 
nghèo!— Chú công nhân cuộn tròn tờ báo (Sự thật› nhàu 
nát lại đút vào túi Không sao,—chú nói tiêp,—rồi 
Lê-nin sẽ về nước Nga và. Người sẽ nói là cần làm gi. 

Không phái tôi hiểu mọi điều chú công nhân nói, nhưng 
cái chính thi tôi hiểu, và điều đó làm tôi sửng sôt. Làm sao vua 
lai không phải là kẻ thù? Thê ra tôi và Va-xca lại nhầm nữa 
sao? Chúng tôi đã giận không đúng kẻ đáng giận! Không 
phái vua là kẻ thù, vua chỉ là một thứ đổ chơi! Thê ai đã lây 
mât chân chú A-nhi-xim I-va-nô-vích? AI đã ra lệnh xích bác 
Mi-chai lại? Ai đã cùm Lê-nin lại và đày ông đi XI-bi-r2.. 
°.  — Đó, chú em a, sự việc là như thê đó,-— chú công nhân 
bỗng quay lại tôi.— Sao thê chú mình, cứ đi và đi, trao đổi 
và đôi chác, mà túi vẫn rỗng tuêch thê? 

Một người nào đó bên đông lửa thở dài. 

— Có lẽ chú bé muôn chén chứ?— bác công nhân hỏi. -- 
Tôi sẽ thêt ngay chú mình một miêng bánh ga-tô vô sản, —-- 
rồi chú lây miêng gỗ mỏng khểu trong đông lửa ra một củ 
khoai tây lùi nóng hôi. - Cầm lây cháu, nhưng phải thôi 
mạnh vào, không sẽ bị bỏng đây. 

Mẹ tôi âu yêm kéo tôi lại gần: 

Con tôi mệt lứ, muôn ngủ rồi dây. Thôi nằm xuông 
con. Mẹ dặt đầu tôi vào lòng mình. - Cháu nó cứ thương 
tôi mãi. Bắn thân lê chân không nội mà cứ (đưa con mang 
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cho», (đưa con mang cho», 

— Cháu bao nhiêu tuổi rồi? 

— Mới lên mười thỏi, bác a... 

Củ khoai chú công nhân cho tôi rầt ngón, Thoát đầu tôi 
chuyên nó trong tay, vừa chuyên vừa thôi, sau Eầy vạt áo cẩm 
lót. tôi ăn ngay cả vỏ còn đẩy tro, vừa ăn vừa xuýt xóa. Củ 
khoai thơm thơm mùi khói. 

— Thê nào, bánh ga-tô ra sao? 

— Chẳng thầm gì ạ,— tôi trả lời. 

Mọi người cười rộ. Mẹ tôi thôi lên: 

-- Ái chà. cái đồ quỷ sứ này, mảy không biêt xâu hỗ à? 
Bác đã đãi nó, đáng lẽ cảm ơn thì nó lại còn đòi thêm nữa! 

— Không sao, cho cháu nó ăn. Nêu đã biệt thương mẹ 
thi nghĩa là xứng đáng rồi: làm thêm cái bánh trèn nữa, chú 
em Mit-ca. 

— Cháu không phải là Miít-ca. 

— lhê là gì? 

Mẹ vuôt tóc tôi rồi đáp: 

— Chúng tôi đặt tên cháu là Len-ca. 

—ÄÂ, à, Len-ca. Hãy lớn mau lên, cháu Len-ca, chúng ta 
sẽ cùng đi chiên đầu chông bọn tư sản, sẽ cùng đền giúp Lê-nin. 
Cháu có nghe đồn Lê-nin đã trở về nước Nga không? 

Mọi người im lặng. Người phụ nữ ôm con hỏi: 

— Thê các bác hãy nói xem, có người đồn Lê-nin từ công 
nhân mà ra, có đúng không? Người ta còn nói là ông ta đã 
làm người đuôi ngựa ở mỏ (đd-ta-li-a» nữa. Tôi không biêt 
có đúng hay không, nhưng chỉ nghe thây nói là ở mỏ có những 
người vẫn còn nhớ ông ta. 

—Œ' chiên hào chỗ chúng tôi người ta lại nói khác,— 
người lính vừa trải rộng chiêc áo khóa rồi nằm vào đó, vừa 
nói chêm vào.— Lê-nin chả phải là công nhân gì cả. mà là 
linh. Đồng hương của tôi cùng một trung đoàn với ông ta mà. 

- Đó chỉ là những lời đồn đại thôi,— chú công nhàn 
nói. -- Nhân dân mà yêu cải gi là sẽ dựng ngay truyền thuyết 
về cái đó. Lê-nin không phái là công nhân. mà cũng chẳng 
phải! là lính... Lê-nin là cha của tât cá những người lao động 
trên trái đât, cho dù có bao nhiêu người di chăng nữa. Về 
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Lê-nin tôi sẽ kể sự thật mười mươi. Nêu các bạn không tin, 
tôi có thể đưa tài liệu chứng minh. Chú công nhân khẽ 
duổối cái chân đi giày ra, rồi vén quần lên. -- Đây, dẫn chứng 
đầy. nhin xem, 

Anh đã từng bị cùm rồi cơ à?-- người lính hỏi. 

Thẻ cậu đã nghĩ sao?— chú công nhân cười đáp lại. 

Tôi nin thở. Cảm giác mỏi và buồn ngủ tan biên. Thậm 
chí tôi còn nhôm khỏi lòng mẹ và sợ hãi thương xót nhin 
những vòng tím bầm_— dâu vêt của xiểng xích in hẳn trên 
chân chủ công nhân. 

Tôi hồi hộp lắng tai nghe chú công nhân kẻ: 

—... Thê đây, ai đã từng ở nhà tù của Nga hoàng người 
đó sẽ biệt về Lê-nin, vì Lê-nin đã trải qua hai mươi năm trong 
các nhà tù, đã bị đi đày và bị trục xuât. Không phải là một 
năm, nhớ nhé, cũng chẳng phải ba, mà những hai mươi năm 
kia đây. Đây thê đây. Họ của Người không phải là Lê-nin, 
mà là U-li-a-nôp. Lê-nin là tên gọi trong Đảng, biêt giải thích 
thê nào được nhỉ, à, để giữ bí mật, sao cho bọn chó săn của 
Nga hoàng khó tìm thây. Lê-nm sinh ra ở vùng Vôn-ga, 
trong một gia đỉnh trí thức. Người anh là A-lêch-xang-đrơ 
U-li-a-nôp, một người cách mạng nôi tiêng, mưu sát Nga 
hoàng, nhưng thât bại. A-lêch-xang-đrơ bị treo cỗ theo lệnh 
vua... 

Chú công nhân quay về phía thảo nguyên tôi tăm, nghe 
ngóng cái gì đó. Cỏ sột soạt ở gần đây: có ai đang đi tới. 
'Chúng tôi chờ đợi, chẳng có ai xuât hiện. Bỗng từ trong bóng 
tôi hiện ra một chú bé mặc quần dài vải gai, áo cũng bằng thứ 
vải đó bỏ ngoài quần, tóc không cắt, người gầy guộc. Một 
người mù lê bước sau em bẻ, tay đặt lên vai em. Chúng tôi 
im lặng. Người mù bước lại gần đồng lửa và tôi sửng sôi. 
Đó chính là Anh Nghèo trong truyện cô tích của Va-xca, 
chính người tôi đã gặp lần cuôi cùng ở chợ. Ông cụ già yêu 
đi và đã bị mù. Cũng như lúc tôi gặp khi ây, ông cụ đeo trên 
vai cây đàn băng-đu-ra buộc bằng một sợi dây nhỏ. 

Người ăn xin đứng cạnh đông lửa, tay sở soạng dây đản, 
rồi ngước mát lên bầu trời tôi đen, ông cụ bật dây đàn, miệng 
hát khẽ: 
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Hây. hây. 

Lê-nm đên gặp Nga hoàng, 

Lê-nin đền bọn giàu sang trị vì 

Hỏi «Bay nắm giữ đât đai, 

Miềng ăn cướp đoạt chẳng ai bay từ, 

Tự do bay chà đạp đền bao giờ ? 

Phen này ta quyêt đánh cho bay tan tànhP» 


Mọi người bên đông lửa lắng nghe người ăn xin, thậm 
chí không một ai nhúc nhích. Chỉ có chú bé dẫn đường là 
thần nhiên dường như không có gì liên quan tới cậu ta cả, 
chú bé ngồi xuông bên đông lửa, thu đôi chân vào lòng, móc 
trong túi ra một vôc bánh vụn, ngổi xích lại gần đông lửa, 
bôc từng dúm trong lòng bản tay ăn. 

Người ăn xin mù búng búng dây đản băng-đu-ra cũ kỹ, 
hát: 

...Nga hoàng triệu tập quần thần: 

(Hỡi những vị tướng cầm quân trung thành 
Vi ta, xin hãy nhanh nhanh 

Lên yên đánh phá tan tàảnh bần dân 

Diệt một — thánh giá thưởng ban 

Diệt Lê-nin— có mề đay sẵn sàng l› 


Cả bọn chúa đât giàu sang 
Lên vên, phi ngựa lên đàng xá chi... 
Bên đông lửa, yên lặng đên mức nghe rõ cả tiêng lửa reo 
và tiêng than nỗ tí tách. 
...Lê-nin kêu gọi mọi người 
Hô hào thợ mỏ đồng thời đứng lên, 
Tự mình ngồi thằng yên cương 
Tay giương cao ngọn cờ hồng, miệng hô: 
(cHây, hây... 
Tiên lên đánh bọn cường hào 
Đánh cho máu chúng trộn nhào cát đen!..» 


Tay bật dây đàn, ông cụ hát kể rằng các trung đoàn tư sản 
và công nhân đã kéo ra cánh đồng và đã đọ sức với nhau như 
thê nào. Họ đánh nhau một ngày, rồi hai ngày — vẫn chưa 
phân thắng bại. Nga hoàng cho gọi thêm nhiều tẻn nhà giàu 
nữa tới, mang theo cá đại bác, còn công nhân chỉ toàn cuôc 
chim. Lê-nin lúc đó mới kêu gọi những người bị đày ở Xi-bI-ri, 
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nhưng tay họ đều bị xích chặt. Lê-nin lại kêu gọi những người 
nghẻo đang ngổi tủ, thì họ trả lời: «Song sắt cứng lắm, cha 
aạ. không thể bẻ gây được». Công nhân đánh nhau với tư sản 
thêm ba ngày nữa. Rât nhiều ten địch đã gục ngã và bị ngựa 
giày xéo, Lê-nin đã cắt được đầu Nga hoàng, nhưng bọn tư 
sản vẫn phi ngựa và phi ngựa từ mọi nơi tới, bao vây Lê-nin 
và quân của Người. 

Ông cụ mù ngừng hát, rồi đánh mạnh vào dây đàn làm 
nó rung vang và bật ra những nôt hùng dũng, và lại cât 
tiêng hát: 

Hãy nghe đây, hỡi dân nghèo —- 

Những người thợ mỏ đọa đầy khô đau. 
Đứng lên theo bước Lê-nin 

Mưu cầu hạnh phúc cho dù gian nan 
Lây vũ khí, lên ngựa mau— 

Hăng hái theo Lê-nin chiên đầu 

Mưừưu cầu hạnh phúc cho dù gian nan 

Ông cụ thôi hát, lướt tay trên đây đàn và hâp háy đôi mắt 
mù lòa, cât tiêng khàn khản: 

— Cầu Chúa phù hộ cho dân làng, cho đội quân công 
nhân và cho tât cả mọi người, cho những tín đổ Thiên chúa 
giáo chính thông khỏe mạnh sông lâu...— rồi người mù im 
lặng, chờ đợi của bô thí. 

Mẹ tôi và người phụ nữ ôm con nức nở, người lính trầm 
ngâm cau có nhìn vào ngọn lửa. Mẹ tôi lây trong ngực áo ra 
ba đồng rúp của Nga hoàng bọc trong chiêc khăn tay đưa 

. cho chú bé. Người phụ nữ vừa xi mũi và lau mắt, vừa mở bao 
ra lây cho chú bé hai bắp ngô. 

—Cám ơn bô giả,— chú công nhân xúc động nhìn ông 
già mù.— Bô đã cho nghe một bài hát thật hay. Ngồi xuông 
đây sưới cho âm đi bô. 

Thôi, đường chúng tôi còn đải. 

Bô giả dị đâu đêm tôi thê? 

Đôi với tôi lúc nào cũng là đêm tôi, — người ăn xin 
đáp và hai ông cháu lặng lẽ đi. Chú bé đi trước, người mù theo 
sau. Không a1 nói mội lời cho tới khi họ dị khuât. 

Đây, nhân dân cũng đã hiểu ra cẩn phải tập hợp lại để 
chiên đâu: họ dã đặt ra những bài hát, -- cuôi cùng chú công 
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nhân lên tiếng. Khỏ-ông. chú nói tiếp, vẻ như dang dọa 
nạt ai đó. Cách mạng chưa chầm dứt. thưa các ngài! Cách 
mạng mới chỉ bắt dầu! 

Đông lửa đã tàn. Người linh dị dầu đó, rồi mang về một 
ôm rơm và cảnh khổ. Ngọn lửa lại bùng cháy làm mọi người 
phải nhích xa ra. Những tra lửa bộc lên trên ngọn lứa, rồi rơi 
xuông chỗ chúng tôi. Bóng dêm chung quanh trở nên dày 
đặc hơn, 

Mặc dù thật khoan khoái được nằm trong lòng mẹ và 
tuy người rât mệt, nhưng tôi không thể quên được ông 
già mù. Ông cụ còn đi đâu vào lúc đêm hôm nữa? Người lính 
bát đầu kế chuyện chiên tranh, kê là quân Nga đã không muôn 
đánh nhau như thê nào, đã ném bỏ vũ khí và ôm lây những 
người linh Đức ra sao. Tôi nghe chuyện mà trước mắt vẫn 
thầy hiện ra ông già mù, và những điều ông cụ đã hát. Nêu 
như Va-xca nghe thây, cậu ây sẽ bảo tôi: Mặc quần áo mau 
lên. Ta chạy đên giúp Lê-nin đù›. 
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Bình minh đã ửng hồng, khi mẹ đánh thức tôi dậy. Bên 
đồng lửa đã không còn ai. Tôi và mẹ rũ sạch tro bám vào quần 
áo, rồi bỏ đi, để lại đồng than cháy âm Ì. 

Chúng tôi dừng lại ở ngã ba đường, suy nghĩ: đi đâu bây 
giờ được? 

— Đi đi con, chắc bô đang ngổi đói ở nhà đây! 

Mặt trời chưa lên cao chiêu rọi vào sau lưng. Chân tôi 
lạnh cóng vì phải đi trên con đường đầy bụi, còn băng giá 
chưa được ánh mặt trời sưởi âm. 

Tôi vội vã bước theo mẹ và ngẫm nghĩ về bô. Ông là chủ 
tịch đây, thê mà chả được lợi lộc gì. Chỉ sướng ở chỗ là có 
thê cho bắt ai thì bắt, còn ăn thì chả kiêm được miêng nảo. 
Giá như tôi là chú tịch thì việc đầu tiên là tôi sẽ cho lầy hẻt 
giò chả của lão Xư-bu-li-a... Mau mau về nhà thôi, ở đó chắc 
chủ Xi-rôt-ca đã từ Pê-tơ-rô-prát mang súng về. Va-xca 
đang đợi. 
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Đên trưa chúng tôi tới một làng lớn có Nhà thờ và một 
tòa nhà hai tầng bằng đá trắng có hàng bạch dương đang 
nảy lộc bao quanh. Đó là làng của chúa đâầt Sa-tô-khin. 

Nông dân dang cày ruộng bằng bỏ đực ở ven làng. Quạ 
bay là là thành từng dàn đen sỉ sau lưỡi cảy. 

Mẹ tôt hỏi thăm các bác nông dân xem cô thế đối được 
gì ở làng này không. 

-- Chưa chắc, —- một bác cau có trả lời. — Chính chúng 
tôi làm thuê cho chúa đât đây. Bác thử lại chỗ ông ta xem, còn 
nông dân thi chả có bánh đâu mà đôi. 

Đên chiêc cầu con qua suôi, thì có một chiêc xe dị dạng với 
bánh xe bằng cao-su bơm căng có nan hoa đuôi kịp chúng tôi. 
Cái xe tự chạy không có ngựa kéo. Tôi nhớ ra loại xe như thê 
này gọi là ô-tô. Trên chiêc ghê cao một người mặc áo khoác 
da ngồi quay một bánh xe gắn vào một cái gậy. Cạnh bên có 
một quả lê bằng cao-su mà ông ta bóp bóp làm nó kêu toe toe. 

Hoảng hôt, tôi bước tránh sang bên đường và chiêc xe 
ô-tô lướt qua, làm bùn bắn tóe lên người chúng tôi. Sang bên 
kia cầu õ-tô phả khói dày đặc, hai lần xì hơi kêu bụp bụp như 
tiêng súng nỗ, rồi chạy bon bon tới nhà lão chúa đât. Tôi còn 
kịp thây ở ghê sau một người đội chiêc mũ cao, tròn, màu đen, 
đi găng trắng và cầm ba-toong. 

Chúng tôi đi chầm chậm qua một dãy toàn những nhà 
tường trắng đã tróc vôi, mái phủ rơm. 

Và cả trong làng này chúng tôi cũng không đổi được gì 
và đã định bỏ đi thì bỗng từ phía nhà chúa đât vọng tới tiêng 
đàn nhạc. Nông dân tụ tập thành từng đám đông trên đường 
làng và qua câu chuyện của họ chúng tôi được biêt có một 
ông bộ trưởng nào đó người làng từ Pê-tơ-rô-grát về nhà 
chúa đât Sa-tô-khimm chơi. 

Mẹ tôi suy nghĩ và quyêt định lại nhà chúa đât, có thể họ 
ăn thừa miêng gì, họ sẽ cho chăng. 

Chúng tôi rụt rẻ đi đên gần ngôi nhà có hàng cột. 

Trên chiếc sân rộng một cô bé mặc áo mỏng màu hồng 
đang chơi bóng với hai thẳng bé béo tròn. Nhìn quả bóng 
cao-su màu xanh, đó có kẻ sọc trắng và to bằng quả dưa hầu 
tôi thây thèm võ cùng. Trong đời tối chưa bao giờ tôi được 
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thây một quả bóng nào như vậy! 

Mẹ tôi dừng lại bền cạnh công đá. Thằng bé mặt đó và 
tròn xoe nhìn thầy chúng tôi và hỏi: 

— Cần gi? 

— Hãy cho chúng tôi mỘiI màu bánh vị ơn Chúa, mẹ 
tôi khó nhọc nói. 

-— Chờ đó. - thằng bé nói. Nó lại gần các bạn, thầm thi 
với chúng. rồi chạy vào nhà. 

Nó quay trở lại ngay, rụt rẻ tới gần chúng tôi. 

— Này đây. bánh cho chúng mày, — thằng bé đặt vào tay 
tôi một cái gi đó bọc giây. Tôi liêệc nhìn và bôi rôi: trong giây 
có miêng gỗ và một mâu than đá. Thằng bé cười phá lên, rồi 
nhảy một chân vào phía trong sân. 

Tôi liêc nhin mẹ tôi: nước mắt lăn trên má mẹ. 

Người ta cười nhạo chúng tôi như vậy! Phải địa vỊị tôi, 
Va-xca sẽ làm gi? Nhât định cậu ta sẽ... 

Tôi nhặt hòn đá và lao theo thằng bé. Vì vội vàng tôi 
không nhin thây những chai lọ trên đường nên bị cứa đứt 
chân. Tôi ngổi bệt ngay xuông đât, bịt chặt vêt thương, máu 
chảy qua các kẽ tay. Mẹ tôi chạy lại, nhăn mặt đau xót, vừa 
quở trách tôi, vừa xé miêng vải ở túi, buộc chặt vêt thương 
cho tôi. 

— Người nghèo khóc, còn kẻ giàu lại cười,— chúng tôi 
nghe thây một giọng khàn khàn cât lên sau lưng. 

Ông già nông dân quen thuộc mà chúng tôi đã gặp ngoài 
cánh đồng cỏ hôm qua chông gậy đứng ngay cạnh nhà lão 
chúa đât. 

— Cho cậu bé ra xe đi,_—ông cụ giận dữ bảo mẹ tôi, rồi 
lặng lẽ lại chỗ buộc bò, không nói thêm lời nào. 

Mẹ dắt tôi lại chỗ xe, đặt tôi lên đông rơm, rồi chúng tôi 
lên đường. Thật ngạc nhiên, chúng tôi phải đi không lâu lắm. 
Căn nhà nghẻo nản của ông già cách nhà chúa dât không xa. 

Ông Các-pô— tên người quen của chúng tôi -và bà 
Khơ-ri-xchi-a hết lòng tiêp đón chúng tôi. Bà già rửa chân 
cho tôi ở giêng, lây vải sạch băng lại, rồi dẫn tôi vào nhà. 
Bà múc cho tôi một bát canh mì, đưa cho cái thìa gỗ và bảo: 

— Ăn đi, cháu... 
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Có lẽ ngay cả Nga hoàng cũng không có được canh mì 
ngon như của bà Khơ-ri-xchi-a. Tôi ăn vội phát sặc lên. Chỉ 
trong nháy mắt tôi đã vét sạch bát canh. Trong người thây 
nhẹ nhôm hơn, chân cũng hệt dau. Chỉ không sao quên được 
nội cầm piận những thằng bé con chúa đâit. 

Trong lúc mẹ tôi nói chuyện vớt bà Khơ-ri-xchi-a, tôi 
bước ra khỏi nhà. Từ sân nhà trông thây rât rõ tòa nhà sang 
trọng của tên chúa đât Sa-tô-khin. 

Thật là hay nêu như bò lại nhà tên chúa đât và bẻ gãy cây 
táo trong vườn nhà hắn nhỉ. Và lại càng hay hơn nêu lây 
được của bọn trẻ con quả bóng đẹp ây nhỉ! 

Tôi quyết định: trong khi không có ai nhìn thây, tôi sẽ 
lén vào vườn nhà lão chúa đât. Lòng mong muôn trả thủ bọn 
trẻ con nhà giàu — đù chỉ là một chút gì đó thôi — đã thắng 
nỗi nỗi sợ hãi. _ 

Ở tít sâu trong sân nhà ông Các-pô có một kho cũ đề lúa. 
Ngay sau kho đó là vườn nhà lão chúa đât. 

Đên gần kho tôi lại ngó quanh xem có ai nhìn theo không, 
rồi nằm ép sát xuông đât, dùng khuỷu tay và đầu gôi bò lêt 
đi. 

—Ở đây không có táo đâu,—— một giọng ai đó vang lên 
phía trên đầu tôi. 

Tôi sợ hãi, nằm dán người xuông đât, rồi liêc nhìn lên. 
Trên mái nhà kho lợp rơm vắt vẻo một chú bé bân thỉu, đầu 
tóc bù xù đang nhìn tôi không có vẻ gì là thù địch cả. 

— Thê còn mày cần cái gì?— tôi hỏi, giọng bực bội, không 
hài lòng. 

— Tớ bảo: táo trong vườn nhà ông chủa đât không có 
đâu mà. Hè mới có cơ. 

— Không có mày người ta cũng thừa biệt... Mày tên ơi? 

Xa-scô. Còn cậu ở đâu đền đây? 
Ở Iu-dôp-ca... Cậu có muôn chúng mình lây bóng 
của bọn tư sản con ây không? 

Trong nháy mắt Xa-xcô đã tụt khỏi mái nhà. rồi chúng 
tôi thận trọng bỏ qua dưới hàng rào dây thép gai vào vườn 
nhà lão chúa đât, nầp vào bụi cây phúc-bổn-tử. 

Qua những cánh cứa số mở rộng của nhà chứa đât vọng 
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ra tiêng bát đĩa, tiêng phụ nữ cười đùa và mùi thịt quay thơm 
không chịu được. 

— Nhà chúa đât Sa-tô-khim có ông bộ trưởng lại chơi, 
họ đang ăn thịt gà đầy. - Xa-scô nói, 

Thật thú vị nêu được nhìn xem ông bộ trưởng người làng 
từ Pê-téc-bua đên ăn thịt gà ra sao nhỉ, Nhưng cũng không 
nên bỏ lỡ mât quả bóng. Vì vậy tôi đưa mắt lục tìm bọn trẻ 
con khắp sân. 

Vừa thi thầm, chúng tôi vừa bỏ thêm vài bước nữa, rồi 
im lặng nâp sau cái thùng gỗ dưới cây táo rậm rạp nhiều 
cành la. 

— Cậu leo lên cây đi,— Xa-scô thì thầm vào tai tôi. 

— Nằm im, cần lây quả bóng đã. 

Chúng tôi chờ bọn trẻ con với quả bóng mà không thây 
chúng xuât hiện. 

Từ chỗ chúng tôi đên nhà tên chúa đât cách nhau chá 
mây tý. Muôn liêc nhìn vào cửa số từ đó vọng ra tiềng ồn ảo 
vui vẻ quá đi mâit. 

Tôi trẻo lên chiệc thùng gõ, níu lây một cành cây, rổi leo 
lên cây táo. 

Từ chỗ này nhìn thây rât rõ người ta đang làm gì bên trong 
nhà: chiếc đèn chùm sáng ánh lên dưới trần nhà. Trên chiệc 
bàn đải ánh lên những chai cao bịt bạc ở cô. Trên bàn còn 
nhìn thây rât rõ những ly rượu cao, chân mỏng mảnh, và ở 
chính giữa, trên chiêc đĩa to, chễm chệ một chú ngỗng quay 
hệt như hãy còn sông. 

Khách khứa ngổi quanh bản gồm các bà mặc quần áo 
đủ màu sắc trắng, xanh, hổng —các ông bụng phệ nào đó và 
nhân vật chính là bộ trưởng người làng, chính người tôi đã 
thầy trên ô-tô. 

Ông ta đang kê về cái gì đó, chôc chôc lại nhắp ly rượu. 
rồi lây mảnh vải trắng châm châm môi. Mọi người chăm chú 
nghe, thậm chi ngừng cá ăn. 

—... Vả thê là chúng tôi lên đường dên Đức Hoàng đề. - 
giọng ông bộ trưởng vọng tới chỗ chúng tôi. - Các ngài có 
thể tưởng tượng tôi đã xúc động đên thê nào: vị chúng tôi 
đền Đức Vua không phải để chúc mừng. mà để để nghị Người 
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từ bỏ ngai vàng... Tôi còn thây lúng túng vì tôi đền trước Đức 
Ngài mà lại mặc áo ngắn. râu chưa cạo... Dù sao đi chăng nữa 
Ngài cũng vẫn là Đức Vua!.. Chúng tôi hổi hộp bước vào trong 
tọa riểng đặc biệt được chiêu sáng bởi mội cái gì đó màu xanh 
địu. Ở đó đã có ngài Phrê-đê-rích, bộ trưởng triều đình và các 
tướng lĩnh nào đó... -Ông bộ trưởng người làng lại nôc 
một hụm rượu nữa, rổi bắt đầu hút điều xỉ-gà màu nâu. 

Tôi nhớ đó đúng là loại xỉ-ga lão I-út-dơ vẫn hút. Trong 
khi ông bộ trưởng đánh diêm hút xi-gà, tât cá mọi người 
quanh bàn tiệc yên lặng nhìn ông ta. Ông ta rít điêu xi-gà, 
rồi lại nôc thêm một hớp rượu. 

—...Một vài phút sau Đức Vua ra chỗ chúng tôi. Đức 
ngài mặc quân phục của một trong những trung đoàn lính 
Cap-ca-dơ... Bá tước Li-vôp, đại diện cho chúng tôi, đọc 
một bài diễn văn ngắn kêt thúc bằng câu: «Đức Vua hãy suy 
nghĩ, cầu Chúa và hãy ký chiêu thoái vị». Nghe đên chỗ «cầu 
Chúa», Đức Vua nhêch mép cười. Sau đó Ngài sang phòng 
khác, rồi trở lại mang theo chiêu thoái vị do chính Ngài đã 
thảo. Bản đó được đánh máy trên một tờ giây nhỏ. Đức Vua 
nhin chúng tôi nói: «Lúc đầu ta dự định truyền ngôi cho con 
trai ta, nhưng sau nghĩ lại ta nhường ngôi cho em trai MI- 
kha-in của ta›. 

— Cậu thây gì ở trên ây, Len-ca?—-Xa-scô thì thào phía 
dười. 

— Họ nôc,— tôi ở trên cây trả lời xuông. 

—Nôc-ao aI? 

— Không phải nôc-ao, mà là nôc rượu... nôc rượu ây. 
Thôi im đi. 

Ông bộ trưởng người làng ngả người, tựa lưng vào ghê 
bành, trầm ngâm nhìn côc rượu chưa uông hết, kẻ tiêp: 

— ...lrước khi cầm bút đặt chữ ký tôn kính, tôi còn nhớ, 
Đức Vua nhìn chúng tôi, buôn bã hỏi: «Có thật mọi việc 
không còn cứu vãn được nữa không, hả các ngài?» Bá tước 
nhún vai và Đức Vua ký... 

Xa-scô kéo mạnh quần tôi. Tôi nhìn xuông và tim ngừng 
đập vì vui sướng: quả bóng, chính quá bóng xanh đó sọc 
trắng mà tôi đã nhin thầy lúc trước, đang lăn trên đât. 
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Tôi lăn bịch từ trên cây xuông vả ép sát xuông đât như một 
con mẻo rỉnh mổi. 

Một thằng bé - - khoảng 5 tuôi mặc quần nhung ngắn 
và áo cũng vậy. chạy từ trong nhà ra theo quả bóng. Nó đuôi 
kịp quả bóng. chộp lây. rồi ném trở lại. Còn chính nó thi lại 
chạy thăng đến chỗ chủng tôi, vừa chạy vừa cởi quần. Chạy 
vội tới chỗ cây táo nơi chúng tôi nằm trôn, nó dừng lại vả 
ngồi xuông. Tôi thây ghét nó đên mức phải quay đi, còn Xa- 
scô với lây cái gậy. 

Tôi nhớ tới miềng gỗ bọn chúng đã cho thay mẫu bánh. 

Bắt nó làm tù binh, — tôi thì thào và thằng bé chưa kịp 
xốc quần lên, chúng tôi đã vây chặt nó từ hai phía: 

— Giơ tay lên!— tôi ra lệnh. 

Thằng bé thản nhiên giơ tay lên, không chút sợ hãi. Chắc 
nó nghĩ là chúng tôi chơi đùa với nó. 

— Mày là tư sản phải không?-— tôi hăm dọa hỏi. 

— Tao là cách mạng xã hội.—— Thằng bé trả lời. 

— Thằng này còn bé, không nỡ đánh,— tôi bảo. 

— Thê còn mày là ai?— thằng bé hồn nhiên hỏi. 

— Chúng tao là bôn-sê-vích,— tôi trả lời, cô cho thật 
nghiêm nghị hơn. 

— Còn tao là cách mạng xã hội, bô tao cũng là cách mạng 
xã hội. 

Giận sôi lên, tôi nhại lại: 

_- Xã hội, xã hội tội chêt treo! Xéo ngay khỏi đây, 
chừng nào còn chưa ăn mây cái bạt tai. 

Tôi chưa nói xong thì Xa-scô đã bớp vào gáy thằng bé, nó 
không ngờ đên điều đó và khiếp sợ đên mức không kêu lên 
được, mà im lặng chạy vào nhà, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn. 
Không đạt được điều dự định, tôi và Xa-scô bực tức quay lại 
sân nhà ông Các-pô. Thêm vào đó khi bò qua ráo thép gai tôi 
còn bị vướng rách cả quần. 

Trong nhà tên chúa đât vẫn ổn ào vui vẻ. Tôi giận dữ nhìn 
về phía đó và nhớ lại lời chú công nhân bên đông lửa ngoài 
đồng cỏ : (Không phải Nga hoảng là kẻ thù, mà là bọn tư sắn». 
Và đúng thê thật: thi ra chúng còn lên mặt hơn cả khi còn 
CÓ vua. 
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Không sao. rổi tao sẽ nhắc cho chúng mày nhớ đên 
miêng gỖ... 


5 


Chúng tôi nghỉ đêm ở nhà ông Các-pô. Tôi ngủ trên chiêc 
phản không, nhưng tôi lại thây âm và thoải mái như ở nhà ây. 

Sảng ra bà Khơ-ri-xchi-a đưa cho mẹ tôi cả một tạp để 
lúa mì mà không đòi đổi lây gì cả. Rồi bà còn dẫn mẹ tôi sang 
hàng xóm xung quanh đôi được gần hêt tât cả đồ đạc trừ cái 
bàn là. Mẹ tôi đôi được năm côc kê, mười phun lúa đại mạch, 
một bó hành, một xô khoai và rât nhiều hạt hướng dương. 
Túi của chúng tôi nặng hẳn lên một cách dễ chịu. 

Thật may mắn, hạnh phúc biêt bao! Chúng tôi vừa kiêm 
được cái ăn, lại vừa không phải về bộ: ông Các-pô thắng 
bò, đưa chúng tôi vào thành phô. Suôt dọc đường tôi nằm 
trong xe, nhìn lên trời xem những áng mây màu sắc dịu dàng 
lướt trôi, ngắm những chú sơn ca lâp lánh đôi cánh xinh xinh 
hót véo von. 

Ông Các-pô chậm rãi đánh bò đi và nói chuyện với mẹ tôi: 

— Hôm qua tôi ra chợ. Có tin đồn là người bôn-sê-vích 
chủ chôt là Lê-nin sắp trở về nước Nga đây. Hình như người 
ta sẽ chia đât cho nông dân... Tôi định hỏi tên cảnh sát, à 
nhưng mà bây giờ cảnh sát mới gọi là gì ây nhỉ? Thây một 
tên lính Áo cầm kiêm đang đứng đó, tôi liền hỏi: Này người 
công dân!l»—tCTao công dân gì với mày hả?» —«Sao lại 
thê,—tôi bảo nó,—bây giờ tự do rồi mà».—(«Coi đây, 
ông thi cho một quả vào cái mặt mẹt, mày sẽ biêt thê nào là 
tự do bây giờ». Thây chưa, bà chị thân mên, lại bọn địa chủ, 
lại nô lệ rồi. Thê là dân làng mới cử tôi về thành phô, ở đó có 
một người, và chỉ có anh ta mới biêt được sự thật về Lê-nin. 

Ông ơi, cháu biêt về Lê-nin cơ, — tôi nói. 
Ông Các-pô mỉm cười: 
Ai nói cho cháu biệt? 
Chủ công nhân ạ. 
- Nằm xuông con, đừng quây, để ông và mẹ nói chuyện. 
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Xe chòng chành. những ngọn đổi chập chờn phú đầy hoa 
mùa xuân tươi sáng. Và tôi nằm trong xe như đang nằm trong 
nôi, ngắm nhìn thảo nguyên. Chả mãầy chốc khe Bô-gơ-du- 
khôp-xcai-a hiện lên ở đẳng xa, và sau nó là thành phô ám 
khói của chúng tôi với những ông khói nhà máy và những 
đông than hình tháp của hầm mỏ. Tìm tôi ngừng dập vì vui 
sướng: sắp được gặp Va-xca rồi. 

Chúng tôi vào thành phô theo lôi chợ. Mẹ tôi định rẽ 
qua đó đối lúa mì lây bột và hạt hướng dương lây dầu. 

Tới chợ, tôi đụng luôn phải thằng Xen-ca con lão hàng 
giỏ. Nó mặc diện như đi dự lễ Phục sinh vậy. Theo sau nó lả 
cả một bọn học sinh và lũ ca-đê. 

Thằng Xen-ca nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu rồi cười 
phá lên: 

-Ông chủ tịch, các ngài hãy xem kìa, ông chủ tịch đã 
cưỡi! ngựa nòi của mình tới kìa! 

Bọn ca-đê nhìn vào những con bò ủ rũ của ông Các-pô, 
cười rộ lên. 

Thằng Xen-ca túm lây vạt áo tôi: 

— Thê nào, ông chủ tịch sông ra sao hả?.. Mày còn nhớ 
đã nói bô mày là chính yêu không? Không, bô tao mới là 
chính! Và tao cũng là chính yêu, hơn hẳn mày! Tao có thể 
mua cả thành phô. Mày có muôn tao mua mày không?— 
Nó bỗng hỏi và nháy bọn ca-đề.—— Nói đi, mày đáng giá bao 
nhiêu cùng với cái áo này và cả quần nữa? 

-Tao không phải là ngựa, không bán chác gì sât,— 
tÔI cau có nói. 

— Dù sao tao vẫn cứ mua,— thằng Xen-ca vẫn kỳ kẻo, 
không chịu buông vạt áo tôi ra.—- Nói đi, tao phải trả mày 
bao nhiêu, tao sẽ trả hêt, trả tât cả cho tới một đổng xu! 

Chính tao cũng có thê mua được mày. 

Bọn ca-đê lại cười rộ lên, còn thằng Xen-ca thôt kẻu: 

— Mua đi, trả hai mươi ngàn ra đây! Nào. trả đi nào! 
A, ha, thằng bụng ỏng, tiền không có. Còn tao có. Đây này, 
nhìn xem. -- Và thằng Xen-ca dõc trong một túi quần. tiệp 
đền ở túi bên kia, rổi ở ngực áo ra bái tập tiền Nga hoàng thật 
đồng ba rúp, mười rúp, năm rúp., thậm chí cả đồng một trăm 
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rúp có hình vua nữa. Nó rút ra một tờ một trăm rồi hỏi tôi: 

— Mày có muôn tao xé không? 

—. X€ ỞI, 

Thằng Xen-ca xé đôi tờ một trăm ra, xêp hai nửa lại rồi 
lại xé ra. sau nó xếp bôn mành lại và lại xé. Nó tung những 
mảnh vụn lên trời cho bay theo gió. 

-= Nhìn thầy chưa? 

-- Rồi. 

-= Muôn tao xé nữa không? 

— Xé ỞI. 

—XI, mảy gớm thật, tôt hơn là tao mua nước hoa đây! 
E,„ thím ơi! 

Một người đàn bà cầm chặt bằng cả hai tay một lọ nước 
hoa bọc trong khăn tay lại gần nó. 

—Bao nhiêu?— thằng con lão hàng giò trịnh trọng hỏi. 

— Một trăm rúp. 

— Đây!— Thằng Xen-ca nhỗ nước bọt vào tay và bắt 
đầu đêm tiền. Nó cầm lây lọ nước hoa, mở ra vẫy đầy ngực. 

Một mùi thơm ngào ngạt bôc lên. 

Thằng I-li-u-kha lại gần tôi và nói: 

— Bồ mày không còn là chủ tịch nữa đâu. Hôm qua chúng 
nó đã lật đô bô mày rồi. Bô thằng Xen-ca đã lên làm chủ 
tịch. 

Lòng tôi trở nên nặng trĩu lo âu. Tôi quyêt định không nói 
gì với mẹ và sẽ không tin thằng I-li-u-kha, khi chưa hỏi được 
Va-xca. 

Mẹ đã đôi lúa mì và hạt hướng dương được nửa pút bột 
và một chai đầu. 

Ông Các-pô cũng cần đi về hướng chúng tôi. Chúng tôi 
lên xe và lại đi. 

Đã tới ngoại ô mà ông Các-pô vẫn đi với chúng tôi. 
Thê nghĩa là chị đi về đâu đây?-—ông hỏi mẹ tôi. 
Chúng cháu đền phô kia kìa, nơi có cửa hiệu ây. 
Ilinh như tôi cũng đền đây thì phải, tôi còn chưa biết 


Thê ông cần hói al ạ? 
Người ta nói là ông chủ tịch U-xti-nôp sông ở phô 
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ây, còn ở nhà nào thì tôi không rõ. 

Mẹ tôi cười phi len, 

— Sao ông không nói sớm hơn. hả ông? 

-_- Thê sao? 

U-xti-nôp là nhà con. 

Ông già giật bò dừng lại, chăm chú nhìn mẹ tôi vẻ ngờ 
vực. liệc nhìn tôi. 

-- Chị là vợ U-xti-nôp ả2 

— Thật đây ạ.—mẹ tôi mỉm cười, nhắc lại. 

Ông già lắc đầu: 

— Sao chị không xưng danh trước? Gớm thật, các bà 
là chúa bí mật! Đi, đồ lười. —Ông Các-pô quát đôi bò và 
lây gậy quật một con. Con bò lười biêng chỉ vẫy vẫy đuôi. 
Xe lắc lư trên những ö gà. 

Ong già và mẹ tôi cười vui vẻ. Cả hai người đều chưa biệt 
bô tôi đã không còn là chủ tịch nữa... 

Chúng tôi rẽ vào góc phô. Cái Tôn-ca ngồi trên chiệc ghê 
dài cạnh nhà thằng Áp-đun-ca. Trông thây tôi, nó nhảy vội 
xuông, chạy đi gọi bọn trẻ con. Chúng ủùa ra, reo lên: 

—Len-ca đã về! 

— Len-ca, cậu đi đâu về thê? 

Ông Các-pô dừng bò cạnh căn nhà nhỏ của chúng tôi. 
Chúng tôi xuông xe. Mẹ mở công cho bò vào trong sân. (Va- 
xca đâu nhỉ?»— tôi nghĩ và đúng lúc đó nhìn thây cậu gánh 
đôi thùng nhô ra ở góc phô. Chúng tôi ôm chầm lây nhau, 
CƯỜI VUI SƯỚNnG. 

— Về rồi hả? 

—Ỡ. 

— AI đi với cậu đây? 

— Ông Các-pô, ông ây hiển lắm, lại nhà tớ đi. 

Mặc dù Va-xca cô tỏ ra vui vẻ, nhưng qua mắt cậu. tôi 
hiểu: thằng I-li-u-kha đã nói đúng sự thật. 

Kế đi, Va-xca. 

— Có gì mà kế, - Va-xca giận dữ đáp lại. Phải đành 
chúng, chứ không phái là kế chuyện.  Va-xca đá vào khúc 
đường ray chổi ở dưới đât lên. - Cậu về nhà di. tớ dị gánh 
nước cho mẹ, rồi sẽ lại đằng cậu. 

153 


M 


6 


Hai mẹ con tôi bắt gặp bô nằm dài trên giường. Bồ tôi 
đang nằm gôi đầu lên tay trầm ngâm suy nghi. 

(Bồ dang buổn», tôi thoáng nghĩ, nhưng vừa trông 
thầy chúng tôi, bô tôi đã vui vẻ nhỏm ngay dậy, ôm hôn hai 
mẹ con, rồi khi ông Các-pô bước vào và nghe mẹ kể lại về 
ỏng. bộ tôi giơ tay mời ông: 

-- Tôt quá, khách từ làng tới thật đúng lúc. Mời ông cởi 
ảo ra ạ. 

Bồ tôi mời ông Các-pô ngồi xuông ghê, còn chính bô 
thì ngồi đôi diện, ngay trước mặt ông giả. 

— Thê nào ông, ông đền thăm chúng con có việc gi thê, 
dân nghèo ở làng sinh sông ra sao ạ? Bọn địa chủ chắc hành 
hạ dân làng ghê lắm nhỉ? Kẻ đi ông! 

— Đồng chí U-xti-nôp ạ, quả thật là đã đôi trắng thay đen 
cả. Đã làm xong cách mạng, đã lật đỗ vua rồi, thê mà cứ như 
trong truyện cô tích về ông lão nông dân và con gâu ây: địa 
chủ vẫn hớt phần ngọn, còn nông dân vẫn phần gôc. Anh cho 
biệt, bao giờ sẽ chia đât cho chúng tôi đây? 

— Thê ông chờ đợi cái đó ở ai nào? 

— Tôi không biêt. Đã có Chính phủ lâm thời, toàn bọn 
quỷ tha ma bắt. 

—- Chính phủ lâm thời, ông ạ, cũng vẫn chỉ là bọn chúa 
đât ây thôi. Chúng sẽ chăng cho ông cái gì cả đâu. Tự mình 
phải giành lây đât, chia cho nhau và gieo hạt đi, 

— Chúng tôi muôn lầy, nhưng họ có cho đâu! 

— Các bác phải dùng sức mạnh. 

-- Nhưng dùng sức mạnh như thê nào kia? Bọn lính gác 
lại tập trung về. Những thằng lính Áo cẩm gươm và súng 
đứng đó làm người ta không dàm lại gần. 

Các bác cứ bẻ gãy gươm đi, còn súng thì đập vào hàng 
rao ây. Nêu không cứ đôt âp trại đi, cho chúng một mổi lửa, 
mặc cho quân đê tiện ây chêt cháy dị. Ruộng đât phải thuộc 
về những người chăm lo nó như con đè ây. 

Anh bảo đôt ây á? lIlừm... à ra thê ông Các-pô tư 
lự vân về bộ ria bạc trắng. 
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Mẹ tôi lụi hụi bên bếp lò. Mẹ đã nhào bọt làm bánh pho- 
mát. Tôi nhanh nhẹn lây thùng than trong kho ra, rồi vừa nhóm 
lò vừa lắng nghe câu chuyện giữa bồ và ông Các-pô. 

Còn một việc nữa là đân làng yêu cầu hỏi xem tin đồn 
Lê-nin sẻ về nước có dúng không? 

Có tin đồn như vậy, T—- bồ tôi dáp.. Chúng con không 
được biết chính xác. Nhưng chúng con đã dược đọc những 
là thư của Lê-nin, trong đó đổng chí Lê-nin có dạy rằng chúng 
ta không dừng lại ở cuộc cách mạng tháng Hai. Đó mới chỉ 
là giai đoạn đầu của cách mạng. Mới chỉ là bắt đầu! 

Mẹ tôi dọn bánh lên bàn. Va-xca đên và chúng tôi vưi vẻ 
ngổi vào bản. Chỉ có ông Các-pô không ăn mà đi ngay. 

Tôi ăn no, bụng căng như mặt trông. Thê mà tôi còn ăn thêm 
ba chiêc nữa và lén bỏ hai chiêc vào túi quần. 

Chúng tôi vừa ăn xong thì nghe có tiêng chân rậm rịch 
ngoài hiên. Cửa bật mở toang và chú Xi-rôt-ca một tay xách 
chiệc hòm con đi đường bước vào đầu tiên, sau là chú Mô-xI-a 
đang chùi chân ngoài bậc cửa, cuôi cùng là chú thợ mỏ Pê-chi-a 
ở Pa-xtu-khôp-ca, người đầy bụi bậm, tóc rôi bù, vui vẻ. Các 
chú vừa ở Pê-tơ-rô-grát về và từ trên tàu đên thẳng đây với 
cha tôi. 

Trong nhà huyên náo cả lên! Bô tôi lao ra ôm hôn các chú 
và họ cũng ôm hôn lại. Họ vỗ vai nhau, cười ha hả. Bô tôi 
thở gâp, ngồi xuông ghê hỏi: 

— Nói luôn đi: có đúng là Lê-nm đã về nước Nga rồi 
không? 

— Đúng! —chú Xi-rôt-ca đáp. 

— Các anh có nhìn thây Người không? 

Không những nhìn thây, mà còn đi đón nữa,-—— chú 
Pê-chi-a hào hứng chêm vào.— Thậm chí tôi còn cùng với 
những người dân Pê-tơ-rô-grát công kênh Người trẻn tay 
cơ mà. 

-- Thê thi các anh kê đi nảo! 

Chú Xi-rôt-ca cau có ngổi xuông cạnh bô tỏi. 

— Khoan, đầu tiên anh hãy kế chuyện gì đã xảy ra ở đây đã. 

Bô tôi khoát tay. 

Chuyện gì đã xáy ra ư2 Bọn tư sản đã chui vào các Xổ- 
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viêt. Bọn men-sê-vích ủng hộ chúng. Bây giờ thằng từ thiện 
Xư-bu-li-a là ủy viên Chính phủ lâm thời và là chủ tịch Xô-viêt 
men-sê-vích. Về điều này, chúng ta còn phải nói chuyện dài 
và cuộc chiên đầu còn lâu dài. Vì vậy các anh hãy kế đi đã. 

Mẹ tôi dần chú Pê-chi-a ra ngoài hiện, bắt chú cởi áo sơ-mi 
ra để giặt. Bà tự lầy bình nước giội cho chú. Trong lúc chú 
rửa ráy, vừa vậy nước vừa phun phì phì, tôi hỏi chú: 

-- Chú Pê-chi-a, chú có thây vua ở Pê-tơ-rô-grát không? 

— Vua nào? Ä, cháu hỏi về thằng Nhi-cô-lai ây à? Không 
có nó ở đây, người ta đã giải nó đi XI-bi-ri rổi. 

— Còn thanh kiêm vàng của nó, chú có thây không? 

— Kiêm à? Cái gì không nhìn thây là không nhin thây. 
Có lẽ nó mang đi theo rồi, cái đổ rắn độc ây,— chú Pê-chi-a 
vừa trả lời, vừa đi vào nhà và lau người bằng chiêc khăn sạch. 

— Thê-ê!—chú Xi-rôt-ca trầm ngâm kéo dài giọng.— 
Còn chúng tôi thì... Như vậy là chúng tôi không biệt gi về 
Lê-nmn cả. Chúng tôi đên Pê-tơ-rô-prát vào ngày mồng ba, 
ngày chủ nhật. Chúng tôi hỏi thăm mọi người xem tòa soạn 
báo (Sự thật» của công nhân ở đâu. Bọn tư sản nhìn chúng 
tôi hẳn học: «(Loại «Sự thật» nào, chúng tôi không biêU. 

—Xi-rôt-ca, anh để tôi kể cho,—chú Pê-chi-a ngắt lời, 
mắt sáng lên và niềm vui của chú lan cả sang mọi người. 

— Hãy khoan đã, đừng quây rầy,—chú Xi-rôt-ca cau 
có ngăn lại. 

— Thôi nào, ai nói cũng được, thôi đi các cậu,—— bô tôi 
vừa nói vừa cười.— Hãy kể xem Lê-nin người như thê nào? 

— Giản dị thôi! Dường như một đồng chí hoặc người 
thân của anh thôi,—chú Pê-chi-a nói liền một hơi. 

Tôi và Va-xca ngồi sát vào nhau lắng nghe. 

— Anh hỏi Lê-nin như thê nào ư?—-chú Xi-rôt-ca hỏi 
lại vẻ trang trọng, mắt nhìn xuông đât, dường như đang suy 
nghĩ xem nên nói thê nào cho tôt hơn. -— Mới thoạt nhìn như 
là nghiêm khác, nhìn kỹ lại lại không phải thê. Qua ánh mắt, 
Người rõ là rât dịu dàng. 

Người đi rõ nhanh, không theo kịp được, —chú Pê- 
chi-a lại xen vào, còn mũ cát-két của Người y như cái của 
anh Mô-xi-a dây này, thậm chí còn giản dị hơn nữa... 
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Va-xca nhìn tôi. Mắt cậu sáng lên ngạc nhiên, vui mừng. 

— Thê đây.. chú Xi-rồt-ca kế tiễp. Công nhân thành 
phô Pê-tơ-rô-grát đã chỉ cho chúng tôi tòa soạn báo «Sự 
thật» ở đường bờ sông Môi-ca, ngay cạnh đại lộ Nép-xki. 
Chúng tôi bước vào tòa soạn. Có hai phòng: một phòng nhỏ, 
còn phòng kia lớn hơn. Cả hai phòng, chật ních người: công 
nhân. binh lính ngoài chiên hào về, thủy thủ hạm đội Ban- 
tích đều tụ họp ở đây. Chúng tôi lách đền bàn đồng chỉ thư 
ký. giải thích đại khái chúng tôi là đại biêu từ vùng Đôn-bát 
tới, Còn chung quanh mọi người đang chạy ngược chạy xuôi, 
điện thoại gọi rôi rít làm chúng tôi không hiểu đã xảy ra chuyện 
gi. Sau đó, chúng tôi nghe nói: hôm nay Lê-nin sẽ tới. Hôm 
đó như chúng tôi đã nói, là ngày chủ nhật. Nhà máy nghỉ việc. 
Làm sao loan bác cho công nhân tin về Lê-nin được? Nhưng 
không biêt từ đâu tin đồn đã lan đi, công nhân đỗ tới thành 
những đảm đông. 

Chúng tôi thuê một chiệc xe ngựa phóng tới ga Phần Lan. 
Trên các đường phô người đông nghịt, kiên cũng không bò 
qua được. Công nhân mang cờ, đàn nhạc hát vang từ các 
ngả kéo tới. Đền cầu Li-chây-nưi *— ở Pê-tơ-rô-grát có cái 
cầu tên như thê —chúng tôi phải bỏ xe ngựa. Người tràn về 
một phía rât đông, dồn lên trước, còn bọn men-sê-vích và 
cách mạng xã hội thì cản đường, thuyêt phục mọi người đừng 
đi nữa. Chúng bảo đừng chờ mong điều gì tôt đẹp ở Lê-nin 
cả. Người ta đã đuôi hêt bọn men-sê-vích đi. Giá như chính 
phủ có dựng bức tường sắt lên trước, người ta cũng phá 
sập cả tường đi. Hai mạng sườn chúng tôi cũng được một bữa 
nên thân, nhưng chúng tôi vẫn lách được đền quảng trường 
nhà ga. Còn ở đây thi trời ơi! Toàn người là người — mắt 
không sao nhìn xuê. Làm sao bây giờ? Tôi mới hỏi bọn mình: 
(Các cậu có phải là thợ mỏ không?» Họ đã hiểu tôi và chúng 
tôi bát đầu tân công. Chúng tôi lọt được vào ga, từ đó lách 
đên sân ga. Chúng tôi ngổi xuông đường ray, củng hút thuộc 
với công nhân Pê-tơ-rô-grát. Chúng tôi chờ đợi. Đem đả 
xuông, mà tàu vẫn chưa thây đâu. Người ta báo đâu như ở 


* Nghĩa là (Cầu đúc». (N.D.) 
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một ga nào đó những đoàn đại biểu công nhân đã giữ tàu lại. 
Rồi cuôi cùng có tiêng chuông - tàu về. Tât cả đứng :m không 
nhúc nhích. Trong bầu không khí im lặng đó tàu tiên dần vào ga. 
Va-xca vươn người ra, nghe nuột từng lời chú Xi-rôt-ca. 
„Người bước ra bậc thang, vé dứt khoát, hùng dũng 
trong chiếc áo bành-tô giản dị. 
Bành-tô đã bị mạng một chỗ! —Chú Pê-chi-a kêu 
lên. và mât một chiêc khuy ở đây này, bên trái này này. 
—Gượm đã Pê-chi-a!—- Chú Xi-rôt-ca tiêp.—- Tóm lại, 
E-go ạ, chúng tôi sẽ không kể cho anh nghe công nhân đã 
công kênh Người trên tay như thê nào và nhân dân đã hồ 
to: cLê-nin muôn năm }› ra sao. Tôi chỉ thuật lại một sự việc: 
trên quảng trường có một sô xe bọc sắt. Người bước lên một 
chiêc, giơ cao tay chờ cho mọi người im. Suôt đời tôi còn 
nhớ mãi hình ảnh Người như bây giờ tôi vẫn còn nhớ, hinh 
ảnh Người trong chiêc áo khoác giản dị không cải khuy, mũ 
cát-két thỏ ra ngoài túi. Người đứng trên xe, nói chuyện và 
kêt thúc bằng câu... Anh có biêt Người kêt thúc bằng câu 
gì không?—chú Xi-rôt-ca hỏi bô tôi, rồi điểm đạm nói rõ 
ràng, rành mạch :— (Cách mạng xã hội chủ nghĩa muôn năm !» 
— Cách mạng xã hội chủ nghĩa,— bô tôi trầm ngâm nhắc 
lại. — Phải như thê mới được. Chúng ta đang đi tới đó đây. 
Nào, bây giờ các anh nói xem các anh đã mang øi về nào. —— 
Bô tôi nghiêm nghị nhìn tôi và Va-xca và nói: Các con 
ra ngoài phô di. 
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Chúng tôi đi ra bờ sông. Tôi đã thu thập biêt bao chuyện 
cho Va-xca, thê mà bây giờ tât cả bay biên hệt. Không còn 
muôn kể cái gì nữa. Khi chúng tôi đã im lặng ngồi xuông bờ 
sông, tôi mới vơ cói nhóm đông lửa nhỏ để định kế cho Va- 
xca, dù chỉ là câu chuyện về đồng lửa lúc đêm và Anh Nghèo 
với cây đàn băng-đu-ra thôi mà cũng không kẻ được. Va-xca 
ngổi bên đông lửa, trầm ngâm suy nghĩ, mắt nhìn vào ngọn 
lửa mờ nhạt dưới ánh mặt trời. Còn tôi thì nghĩ ngợi: ‹(Ở” 
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trên thê gian này có một thành phô lớn là Pê-tơ-rô-grát. Ở 
đó có Lê-nin đứng trên một chiêc xe bọc sắt. Có thể là bác 
Mi-chai đã ở Xi-bi-ri về và bây giờ bác dang đứng cạnh Lê-nin 
trên chiếc xe đó». 

Va-xca này, thể Pê-tơ-rô-prdt ây ở đầu? 

Va-xca thờ ơ liêc nhìn tôi, mải suy nghĩ điều gì đó của 
mình. sau mới trả lời: 

-- Pê-tơ-rô-prát ở xa kia. Đó-ó, ở kia kìa! Va-xca 
vung tay chỉ về phía cánh đồng cỏ. 

— Sau Pa-xtu-khôp-ca ây à? 

— Xa hơn. 

— Sau Bö-gơ-du-khôp-xcal-a wứ? 

— Xa hơn nữa kia. 

Va-xca ném một nhánh cói khô vào lửa. Ngọn lửa màu 
xanh nhạt bôc cao, đ¿n chuyển sang màu vàng sáng. 

— Len-ca này! 

— II cơ? 

— Cậu có yêu bọn nhà giàu không? 

— Không. 

— Tớ thì căm thù bọn chúng không thê tả được... 

Tôi nhớ lại đồng lửa khi đêm ở ngoài cánh đồng cỏ và 
lời chú công nhân về bọn tư sản. 

— Cậu biêt không, Va-xca, chúng mình đã phạm một 
sai lầm. 

— Sai lầm gì? 

— Chúng mình đã căm giận kẻ không đáng căm giận... 
mật thời gian vô ích. 

— Cậu nói gì vậy? 

— Chúng mình căm ghét vua, nhưng kẻ thù lại không 
phải là vua. 

-- Sao lại không phải là vua? Thê thì là ai? 

Chú công nhân bảo chính là bọn tư sản. 
Chúng ta đã lật đỗ vua, còn bây giờ bọn nhà giàu lại 
cướp hêt về mình và nhạo báng người nghèo. 

— Nhạo báng, đúng thê, Va-xca ạ. Thằng Xen-ca tự tầng 
bôc mình ngoài chợ, vung vãi tiền, tưới đẳm nước hoa cho 
cả gà,— rồi tôi xúc động kế cho Va-xca nghe chuyện thằng 
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con lão Xư-bu-li-a đã xé vụn đồng một trăm rúp trước mặt 
tÔi ra sao và nói. Giá nó đem cho A-li-ô-sa Pu-pôc thì tôt 
hơn. 

Va-xca chăm chú nphe vả tôi thầy nét mặt cậu ta thay đôi. 
Tôi biết: khi Va-xca nghị dên bọn nhà giàu là mặt cậu lạnh 
hẳn đi. Và khi tôi kế, Va-xca thậm chí còn quay hắn lưng lại: 
rõ ràng là sự khoác lác của thằng Xen-ca đã làm Va-xca tức 
tiản. 

Bọn nhà giàu đáng nguyền rủa, ních tiền... 

Va-xca ngổi im một lúc lâu, rồi thở đài, nhìn ra cánh đồng 
cỏ và nói về mơ ước: 

— Nêu như tớ có nhiều tiền, hằn một nhà kho tiền chẳng 
hạn, và cả hầm nhà nữa, tớ sẽ đem phân phát cho những 
người nghèo. Mỗi người một ngàn——cho tât cả những ai 
nghèo nàn trên trần gian này sẽ :ho từng người một: 
ai muôn, lại mà lây, chỉ cẩn anh đúng là dân nghèo. Tớ sẽ 
cho A-li-ô-sa Pu-pôc cả một mũ đầy. Cho nó mua lây chiêc 
áo, ăn cho no... 

— Thê cậu có bớt lại cho mình không, Va-xca? 

—ŒGÌ kia? 

— liền ây. 

— Để làm gì ? Tôt hơn, là phân phát cho mọi người nghèo. 
cho bô cậu, chú Van Li, mẹ A-li-ô-sa. Tớ sẽ cho thằng Ut-sa 
một ngản. 

— Còn thằng I-li-u-kha? 

— Tớ sẽ cho khoảng hai rúp... 

-- Không nên, nó tham lắm, 

Đúng, nó tham thật. Thôi được, cho hai rúp được 
đây, cho nó vui thôi mà. 

Nhớ đừng cho thêm nhé. 

Tớ sẽ không cho hơn... 

Tôi kế cho Va-xca về thằng cu-lắc ở làng, hắn đã đuổi 
mẹ con tôi ra sao rổi về miêng gỗ bọn con nhà giàu đem cho 
LÔI. 

Nghe xong Va-xca sa sẩm mặt, Có lẽ cậu không bằng lòng 
chuyện tôi dã để cho bọn trẻ con nhà giàu chê nhạo mình. 
Sau đó Va-xca tự nhiên hào hứng nói: 
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— Cậu biêt không? Chúng mình hãy kết bạn thật tôt 
để không còn sợ gi trên đời này nửa và để chiên đầu cho công 
nhân như... Lê-nmn ây! 

— Nào. 

—,,.Để chiên đầu đên lúc chết! Hiểu chưa... như thê này! 

Va-xca đưa tay vào ngọn lửa và để nguyên trên đó. Câu 
nghiên chặt răng. kều ken két, nhưng không rụt tay lại. 

Cậu àm gì thê Va-xca, không nên! - tôi kêu lên, 
nhưng Va-.ca vẫn tiếp tục để tay trên ngọn lửa. 

Tôi không biệt mình phải làm gì nữa. Còn Va-xca chậm 
rải. dường như không muôn, rút tay ra khỏi ngọn lửa, nói 
piọng khàn khàn: 

—- Như thê, để chiên đâu... 

— Cậu làm gi vậy? Đưa xem tay nào, Va-xca. 

— Chả cần xem làm gì cả. 

— Sẽ đau đây. 

— Thôi, kệ cho đau,—Va-xca giâu tay ra sau lưng. 

— Nêu cậu muôn, tớ cũng đôt tay mình nhé,— tôi đề 
nghị, nhưng lại lo sợ vì sự nông nỗi của mình,— để cho nó 
cháy hoàn toàn, cậu có muôn không? 

— Không cần. 

— Tớ sẽ đồt cháy, — rồi không đủ sức ghìm lại, tôi cũng 
cho tay vào lửa. 

— Bỏ ra,— Va-xca nắm lây tay tôi.— Chả để làm gì cái 
việc đó. Cậu chỉ cần dũng cảm lên, không có thằng nào chê 
giễu cậu. Trên đời này chả có gì đáng sợ. Thê đây, cậu đừng 
có sợ. Chăng hạn cậu có muôn sợ, cũng đừng có sợ! Khi đó 
cá thằng Xen-ca con nhà hàng giò lẫn tât cả bọn tư sản sẽ run 
sợ trước cậu như Nga hoàng trước Lê-nin ây. 

Ngừng một chút Va-xca nói thêm: 

— Tớ nói ra điều đó vì sắp tới chúng mình sẽ chiên đầu với 
bọn ca-đê. Bọn chúng lại chiêm ao nước và lật đỏ ghê chủ 
tịch của bô cậu. Chúng ta sẽ tập hợp quân. Cậu sẽ là trung 
tá chính của tớ. Chỉ cần cậu tự suy nghĩ: cậu sẽ là trung tả 
như thê nào, nêu như chỉ cần một lúc nào đó — dù chỉ là một 
chút xíu sợ hãi thôi? Nghĩa là phái dũng cảm như... Lẻ-nin 
ây. 


Chương sáu 


TRẤN DÁNH TRÊN 
BÒ SÔNG CAN-MI-ÚT 


Giờ chiên đầu đã tới gần 

Quân thù đỗ đên đọ sức cùng ta 

Ai hẻn nhát hãy cứ lùi ra khi còn chìa muộn 

Hôm nay sẽ có nhiều người bị đưa ra bãi tha ma! 


Thành phô nằm dọc bờ sông bên phải. Bờ bên kia là 
cánh đồng cỏ— cả một biến ngải cứu, cỏ ba lá và nâm sữa. 

Từ phía sông dựng đứng dãy núi đá, trên đó nằm thành 
hàng lộn xộn những căn nhà hầm với những ô cửa không 
đều, những ông khói cao, dài và mái nhà nghiêng nghiêng. 
Đường phô quanh co, uôn lượn như những con suôi chạy 
đài từ trong núi ra tới sông. 

Những ngõ hẻm chật hẹp xen vào giữa các đường phô 
thành những đường cong quanh co. Chúng là những nơi 
chứa đựng mọi thứ rác rưởi và được gọi là (những ngõ bắn». 
Không ai đi qua những ngõ đó và đên mùa hè chúng 
mọc đẩy những cây tân lê, tầm gửi và gai góc. Chỉ có thỉnh 
thoảng đây đó trong đám có dại thây có hoa hướng đương 
ánh vàng tự mọc trên rác rưởi. 

Thê nhưng những ngõ hẻm bân thỉu đó lại là nơi tụ họp 
ưa thích nhât của chúng tôi. Chính đó là nơi chúng tôi vẫn 
thường giải quyêt những công việc câp bách. Và một ngày 
chú nhật tháng Bảy đáng ghi nhớ của năm 1917 cũng đã diễn 
ra ở đây. 

Chúng tôi tụ tập ở phô Bản từ sáng với lý do quan trọng: 
sẽ có một cuộc chiên đầu quyết liệt cuộc chiên đầu một 
mẫt một còn — với bọn ca-đề. 

Va-xca, thú lĩnh của chúng tôi, đọc diễn văn trước mặt 
chúng tôi. Câu đứng trên chiếc xe cút-kít lật úp, mình trần 
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đên thắt lưng (áo mẹ cầu giặt rối) họa hoai nắm đầm. hét lên: 

— Hỡi các bạn! Chúng tì sẽ còn chịu đựng đến báo giờ 
nữa? Nga hoàng đã bị lật đó chưa? Rồi! Thể nghĩa là phải 
được tự đo rồi. Thể mà sao bọn ca-dđẻ lại piình lầy cả chính 
quyền và vẻnh váo lên mặt? 

Hai đầu sợi dây buộc quần của Va-xca lay động, bày lât 
phât. 

- Tại sao bọn con cái nhà giàu được học đọc, học việt, 
còn chúng ta lại không được đên trường? 

Tóc Va-xca vàng óng như rơm lúa mạch, mọc nhanh, 
dày và vô tô chức. Nó rủ xuông vầng trán cao và hai bên 
thái dương thành hình lưỡi kiêm, và thậm chí còn cuộn lại 
thành búi sau gáy. Lông mày cậu nhíu lại đữ tợn, còn đôi mắt 
xanh ảnh lên những tia chớp. 

— Bọn ca-đề không cho chúng ta đên ao, không cho chủng 
ta tắm. Hôm qua thằng Xen-ca con lão hàng giò đã đánh vỡ 
đầu A-li-ô-sa Pu-pôc của chúng ta. Các cậu nhìn xem, đầu 
A-li-ô-sa phải băng đây. Vì lẽ gì mà hành hạ kẻ mồ côi? Chúng 
ta là ai nảo? 

Bọn trẻ không biêt trả lời thề nào và đứng im. 

— Nêu chúng ta là vô sản các nước, sao chúng ta không 
chiêm lại ao nước của bọn ca-đê? 

— Chúng ta sẽ chiêm lại!—bọn trẻ đồng thanh ủng hộ. 

— Sao chúng ta lại không đánh cho bọn ca-đê một trận? 

— Đánh!.— Tât cả ổ lên. 

— Ai đã lật đỗ Nga hoàng? 

— Tớ đã lật đỗ!— Thằng Ut-sa hét lên. 

— Đúng! — Va-xca khẳng định.— Chính mình nhìn thây 
Ut-sa và Áp-đun-ca cũng kéo. Thê nghĩa là ao nước giờ là 
của chúng ta. Tớ nói có đúng không? 

— Đúng, đúng! — tiêng tán thành vang lên khắp mọi 
phía. 

— Đây, bọn ca-đê có gửi thư cho chúng ta. - Va-xcn 
nói.— Giờ Len-ca sẽ dọc, cậu ây biết chữ. 

Tôi leo lên xe. Áp-dun-ca Di-gan được trang điểm một 
vêt tím bầm dưới mất — (quả tặng» của bọn ca-để — lục tìm 
dưới ngực áo, cuôi cùng lây ra chiếc phong bị den sỉ và một 
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lô những mẫu dây vụn, đỉnh gỉ và những hòn bị ve màu. Giữa 
phong bì có vẽ một cái đầu lâu với hai ông xương vắt chéo. 

Thầy lá thư khủng khiếp tầt cả đều nhôm lên phía trước. 

Thân chết! một đứa nào đó thì thảo. 
Khê chứ. có thể trong đó có bom, thằng I-li-u-kha nói. 

Tôi mở phong bị. Một tờ hai mươi rúp «kê-ren-kb› màu 
vàng rơi xuông chân tôi. 

Bọn trẻ xô lại nhặt lên, cụng cả trán vào nhau. 

— Nhìn này, tiền! Để làm gì thê nhỉ? 

Va-xca giật lây đồng tiển «kê-ren-ki ở tay I-li-u-kha, 
lật mặt sau, rồi hât đầu bảo tôi: 

— Đọc đi, Len-ca, rồi chúng ta khắc biết. 

Tôi lây trong phong bì ra một tờ giây xé ở vở học sinh 
gập làm ba góc, chữ việt to bằng mực xanh, nét chữ rât đẹp: 

— «Hôm qua ta từ Pê-téc-bua về và người ta đã than phiên 
rằng các ngươi, bọn ăn mày rách rưới, đã không chịu thuần 
phục bọn ta, và thậm chí còn dám gây gỗ nữa...» 

Đọc đên đây tôi nghẹn lời. 

— Đọc đi, sao lại dừng lại thê? —bọn trẻ nhôn nháo. 

— Chúng nó chửi,— tôi đáp. 

— Đọc đi,—chung quanh ồn ào,—cứ đọc lần lượt 
tâi cả đi. 

— «Bọn con nhà bồi bêp, bọn nô lệ đáng khinh kia! Sao chúng 
mày dám chông lại chủ chúng mày? Chúng mày muôn tự do! 
Ta sẽ cho chúng máy ft do!..) 

Tôi liêc nhìn bọn trẻ. Chúng ngâng đầu nhìn tôi thắc mắc. 
Tôi đọc tiêp: 

— «Nói chung, như người Pháp vẫn nói «chiên tranh là 
chiên tranh», hôm nay ta sẽ kéo quân dên chỗ các ngươi, vả 
hãy bảo thằng thợ giày Va-xca của chúng bay phải cúi rạp 
dui chân ta, khi ta tới. Ta không a khi mọi người KHỎH8 
chịu nghe ta!..» 

Lần này tât cả đều hiểu và nỗi giận. 

Còn cái này nó chưa được nêm thứ hay sao?-- thằng 
U(-sa giờ nạng, hét lên. 

Yên lặng, đừng phá rôi, để nghe đã. 

Tôi gắng cao giọng, đọc tiêp: 
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— «1a ra lệnh cho các ngươi phải thị và nộp toàn bộ vũ khí 
trước khi ta tới. Ghen-ca Sa-tỏ-khi, học xiht lớp Š trưởng 
ca-đê sô 4 Xan Pe-téc-bud2. 

Tiêp đó là phần tái bút việt bằng bút chỉ, chữ 1o, nguệch 
ngoạc : 

«ỞJóm nay chúng bại hày ra bai trông, chúng ông sẽ 
dần vác bọn bay. Thăng Va-xvca hãy mạng hai mui rúp dị dại 
sẵn quan tải cho mình. Sâm và chớp — lực sĩ Xen-ca Mu-rô- 
mệt (có hai quả đâm sặc mùi ám tì)). 

Tôi vừa đọc xong, tiêng huýt, tiêng kêu hét, giậm chân 
vang lên ầm ¡ không thể tưởng tượng được. 

Va-xca nhảy lên xe, giơ lá thư lên. 

— Chúng ta sẻ làm gì đây? 

— Việt thư trả lời! 

— Không cần trả lời! 

— Đánh bọn ca-đê! 

— Biểu quyêt đi! 

— AI đồng ý đánh bọn ca-đê, giơ tay lên! Thê đây. 

Chủng tôi nhât loạt giơ tay. Va-xca nghiêm nghị nhìn 
chúng tôi và nói: 

— Không ai phản đôi hả. Nghĩa là chúng ta tuyên chiên 
với bọn ca-đê...—— Va-xca dừng lại và dặn thêm: — Một trận 
sông mái. 

Thằng Áp-đun-ca mà bọn ca-đê đã chuyên thư qua nó, 
leo lên xe, kế lại bọn chúng đã bắt nó ra sao, đánh như thê nào, 
rồi sau đó đã bắt nó mang thư về. Áp-đun-ca nói là chính 
thằng ca-đê «chính công» ở Pê-téc-bua về nghỉ phép đã thảo 
bức thư, còn phần tái bút là thằng Xen-ca, con lão hàng giò 
Xư-bu-li-a viêt. Ngoài ra chúng tôi còn được biệt chính đích 
thân thằng ca-đê với thanh kiêm thật sẽ cưỡi ngựa chỉ huy 
đội quân địch. 

— Thằng ca-đê tên là Ghen-ca, bô nó là tướng.— Áp-dun- 
ca kể tiêp.— Thằng Ghen-ca ây còn phải có đẩy tớ ru ngủ. 
Sáng ra người ta còn phải mặc quần và đi giày cho nó. 

— Thê nó không tự làm lây được à? 

— Không biêt mặc. 

— Thật là con rắn độc! 
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— Chả có gì lạ cả, thằng Ut-sa kêt luận, — bọn giàu có, 
chúng muôn øi thi làm nây thôi. Chúng chỉ thiêu có sữa chim 
thối. 

Có đây, thằng I-li-u-kha kêu lên, đôi mắt trơ tráo 
nhìn bọn trẻ chằm chằm. Chính tớ đã trông thây thằng 
CGhen-ca uông sữa chim! 

Bọn trẻ cười phá lên, còn Va-xca nhảy lên xe, tức giận 
vung nắm đầm, lầy hêt sức gảào to: 

—- Đả đảo mười tên bộ trưởng tư bản! 

— Đả đảo! — Chúng tôi đồng thanh ủng hộ, mặc dù 
không hiểu Va-xca nói về những bộ trưởng nào. Nhưng nều 
Va-xca đã nói, thì nghĩa là đả đảo! 

Thằng Ut-sa đầy khí thê chiên đâu, hoa hoa trong không 
khi chiêc nạng: | 

— Tớ sẽ viêt thư cho thằng Ghen-ca của tụi chúng bằng 
cái bút chỉ này !—— Và Ut-sa vung cái nạng lên dọa. 

— Va-xca, có đúng là bọn ca-đê muôn lập lại ngôi vua 
không? 

— Đã lập lại rồi đây,—Va-xca cau có giải thích, — chỉ 
có điều thằng vua đó không tên là Nhi-cô-lai, mà... là gì ây... 
(tớ quên mât rồi. 

— Là Kê-ren-xki —thằng Áp-đun-ca nhắc. 

— Đúng rổi. 

— Thê thằng Kê-ren-xki trông thê nào? 

— Trông thô bỉ, đáng ghét: tóc nó dựng ngược trên đầu 
như cái bàn chải đánh giày, mũi to, còn tay phải nó đút trước 
ngực. 

-- Đề làm gì kia? 

-- Hắn thủ hòn đá ở đó... Hòn đá, rõ không? 

== Phê cũng đòi là người cầm quyền đây. — Ut-sa nói. 
Cũng phát hành cả tiền riêng... 

Chúng tôi đồn lại xem xét đổng tiền kẽ-ren-ki Xen-ca 
gửi tới. Nó piông như một tờ giây bọc kẹo rẻ tiền. Trẻn đó 
cũng như trên tiền Nga hoàng có in con đại bàng hai đầu, 
nhưng lại bị vặt trụi lông thề nào ây và không có mũ 
miện. 

Va-xca tiệp tục. 
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— Tớ sẽ kể về quân Kê-ren-xki cho các cậu nghe nhưng 
chỉ sợ các cậu chêt cười mãt thôi. 

-—= Không chết được. Va-xeca. hãy kể di. 

-— Quần đội của Kế-ren-xki toàn các mụ dàn bà mặc váy. 

— Sao lại đần bà?”— Chúng tôi ngạc nhiên. 

Rât đề hiểu: người ta đã mặc quần áo lính cho dàn bà, 
giao súng cho họ rồi bảo: «Bắn đị!» 

Bọn trẻ cười phá lên, đứa vui vẻ, đứa nghị hoặc: 

— Không đời nào đản bà lại có thể bắn được! 

— Chủa sẽ trừng phạt tớ! 

— Thê chỉ huy cũng mặc váy à? 

— Chỉ huy cũng mặc váy. Gọi là (qmađam» đội mũ lính, 
chân đi ủng. còn súng thì cong cong như cái gậy thông lò ây, 
bắn thẳng nhưng đạn lại ra bên cạnh. 

Bọn trẻ cứ cười! lăn ra. 

— Đội quân đàn bà ây được gọi là «(Tiểu đoàn chêt».,—- 
Va-xca kế tiêp trong tiêng cười rộ của bọn trẻ, 

Thằng UI-sa hỏi: 

—Sao lại gọi là (Tiêu đoàn chêt»›? 

— Vì có thể cười đên chêt được vì tiêu đoàn ây. 

Va-xca cầm lây tờ kê-ren-ki hai mươi rúp, ngoắc lên mũi 
g1ảo. 

— Chúng ta không công nhận bọn ca-đê! Chúng ta là 
bôn-sê-vích. 

— Va-xca, cậu kê về Lê-nin đi,_— Áp-đun-ca đề nghị. 

— Sau trận đánh sẽ kể, bây giờ không còn lúc nào nữa. 

Va-xca khoanh tròn tay làm ông nhòỏm đưa lên mắt. 
Cậu quan sát khá lâu như qua ông nhòm thật ây, nhìn về phía 
mà từng giờ từng phút sẽ xuât hiện kẻ địch. Trận tuyên của 
quân ca-đê trải dài qua gò, còn của chúng tôi— ở dưới, dọc 
bờ sông Can-mI-úi. 

-—- Đên giờ chiên đâu hãy còn sớm, kế về Lê-nin đi Và- 
xca, -bọn trẻ yêu cầu. 

Rôt cục Va-xca ngổi xuông bụi tầm gửi rậm rạp. Chng tôi 
ngồi vây quanh cậu và im lặng. 

— Lê-nin rât hiển, vị chính Người cũng là dân nghèo, 
Va-xca bắt đầu!— Chẳng hạn nêu cậu. Ut-sa ây. đến chỗ 
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Người và chào: Chào bác ạ»,—- Người sẽ hỏi trước tiên: 
(¿An chưa?» Tầt nhiền cậu sẽ e ngại: (Cám ơn bác, cháu ăn 
no rồm. Cậu thứ nghĩ xem, Người có tin không? Không! 
(Ngổi xuông, Người sẽ báo, -- cháu ăn đi đã, sau sẽ nói 
chuyện». Người sẽ cho cậu (tât cá những gi còn lại. Đó, Lê-nin 
là như thê đây... 

Bọn trẻ ngổi im ngạc nhiên và say sưa vi câu chuyện. 

— Thê có đúng Người đã bị vua xiểng xích không? 

— Đúng đây. Nga hoàng đã đày Người đi Xi-bi-rl. 
Các cậu có biêt Xi-bi-ri ở đâu không? Ở tận cùng trời cuôi 
đât ây. Mât một nghìn ngày cả đi bộ và đi xe từ đó về đây cũng 
không tới nơi được. Thê mà Lê-nin đã đi bộ về được. BỊ xiềng 
xịch mà đi thi thật là khó nhọc. Tuyêt đền tận đây, ngập đền 
ngực, lại còn bão tuyệt, rét mướt nữa chứ. Nhưng Lê-nin 
đã không đầu hàng: Người vẫn đi, chỗ đi bộ, chỗ đi tàu hóa. 
Người đã tới Pê-tơ-rô-grát (Nga hoàng khi đó sông ở Pê-téc- 
bua). Đầu tiên Lê-nin đên nhà máy với công nhân, nói với 
họ: (Các bạn, các anh em hãy nhìn xem Nga hoàng đã xiêng 
xích chúng ta như thê này đây»,— rồi Người dứt khóa tay 
làm nó bật tung ra từng đoạn. Công nhân giương cao cờ đỏ 
tiên thằng đên cung điện vừa đúng lúc Nga hoảng Nhi-cô-lai 
đang ngổi trên ngai vàng uông rượu vôi-ca. Lê-nin lại gần 
và nói: (Hãy trao lại chính quyền cho nhân dân» Nga hoàng 
để chai rượu sang bên, đáp: «Ta không trao trả, mà còn đày 
nhả ngươi đi Xi-bi-ri thêm nữa kia». Lê-nin mới bảo: («Ái 
chà, thằng này!»— và lật đỗ Nga hoàng. 

— Thê người ta trao lại chính quyền cho bọn tư sản để 
làm gì?—-Ut-sa hỏi. 

-- Bọn tư sản đã ranh mãnh dùng mưu tự giảnh lây. 
Va-xca giải thích. -— Bọn chúng mặc quần áo công nhân, đứa 
mang búa, đứa cầm (mỏ nêt», đừa mang cưa lại Xô-viêt đại 
biểu nói: «Hãy thu nhận chúng tôi, chúng tôi cũng là công 
nhân». Người ta đã tiệp nhận bọn chúng và đên dẻm chúng 
đã cướp chính quyền, lập thằng Kẻ-ren-xki lên. 

Còn Lê-nin giờ ở dâu? 
Công nhân đã giầu l.ê-nin dị. Bọn tư sản truy tìm Người, 
nhưng không tài nào tìm được. Chúng treo giá đầu Người 
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hai trăm ngàn, chúng muôn giêt Người đi mà. 

Cậu nói sao cơ? UJI-sa đứng phất dậy, mặt đó tía, 
dữ tợn. _ Giết Lê-nin cửa chúng ta sao? Đi chiên đầu thôi! 
Ut-sa quả quyết ra lệnh. — Tớ không muôn biết gì hơn nữa! 
Nào chúng ta hãy đi dành cho bọn ca-để một trận đi) 

Va-xca lại bước ra khoảng đât trông và lại quan sát qua 
đông nhòm» những vị trí chiên đâu. Bên trại bọn ca-dê đã 
bắt đầu nhôn nháo. Những bóng người đen sì chuyển động 
rồi loạn như lù kiên. Có một thằng cưỡi ngựa đi dạo đọc 
theo gò đât. 

Va-xca leo lên xe, chùi bôn ngón tay vào quần. Thê là bọn 
trẻ bât kế đang làm gì cũng bỏ cả mọi công việc, im lặng chờ 
đợi Va-xca huýt sáo. Không một ai biêt huýt sáo hay như 
Va-xca của chúng tôi! Va-xca khéo bắt chước chim hót, chỉ 
với một ngón tay út hoặc một ngón tay trỏ uôn vòng, cậu 
biết huýt cả với hai ngón, ba ngón thậm chí không cần ngón 
tay mà chỉ cần chúm môi lại, khi đó tiêng huýt thoát ra thánh 
thót như tiêng chim sơn ca. Va-xca có lôi huýt sáo gọi, cách 
huýt sáo chảo và kiểu huýt sáo nhạo báng. Nhưng nêu được 
nghe cậu huýt sáo kêu gọi— thì máu trong người anh sẽ sôi 
trào lên. 

Và đây, bây giờ cậu đang chậm rãi, trang trọng đặt bôn 
ngón lên miệng, ngả người về phía sau, hơi kiễng chân lên 
và tiêng huýt sáo kêu gọi chiên đầu vang lên. 

Tôi hít không khi căng t3y lông ngực và hét lên: 

— Cầm lây vũ khi!.. 
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Bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tân công. Tôi đội chiêc mũ sắt 
của bọn Đức vứt lăn lóc ở kho nhà, ngoắc vào khuy áo thanh 
kiêm cong cong làm bằng sắt đai thùng. Đề cho đẹp hơn. tôi 
buộc quanh thanh kiêm một dải băng đỏ. Sau hai bẻn quai 
mũ, tôi lại cắm hai bông hoa bổ-công-anh vàng cho mọi người 
thây rõ minh là trung tá chính. Tôi đi đi lại lại, đầu gắng cao, 
miệng la hét bọn trẻ, nhưng trong lòng lại nghĩ giá cắm thêm 
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bông hoa anh túc dại đỏ nữa thì tôt. Tôi liền làm như vậy, 
rồi liêc nhỉìn vào mảnh kính: quả có đẹp hơn. «(Bây giờ mà 
Tôn-ca thầy nhi!» — Tôi nghĩ. Và nó, con ngôc ây, vừa trông 
thây tôi đã quần lầy: «Cho em đi chiên đầu với». Tôi biệt Va- 
xea sẻ mắng tôi, cậu sẽ bảo: (Cậu dẫn ai tới thê? Chưa đủ hay 
sao mã còn phải có thêm lính mặc váy như của bọn Kê-ren- 
xk. Nhưng Tôn-ca cứ ba chân bồn căng chạy ra phô Bản 
Không sao bảo dừng lại được. 

Bọn trẻ lây xe cút-kít chở ra đổng có đủ loại vũ khí: đai 
ôc. đá. mảnh ngói vỡ. Những thứ đó được bắn vảo quân thù 
nhờ những (súng phóng». Đề có thể «bắn» bằng súng phóng 
được, cần phải quay quay nó trên đầu cùng với hòn đá, xong 
rồi buông một đầu dây ra, thê là hòn đá bật ra và lao vút vào 
quân thù. 

Rât nhiều đứa tự vũ trang bằng những súng phóng như 
vậy. Ngoài ra còn có những cái trùy nặng có định đâm ra 
tua tủa. Có cả những roi sắt uôn cong ở đầu như những chiêc 
gậy thông lò. Với những ngoắc nhỏ như vậy có thê khoèo 
cô hoặc chân đôi phương rât tôt. 

Bọn trẻ đây cả một khẩu đại bác làm lây bằng ông khói lò 
xa-mô-va và dây đeo quần bằng chun. Thực ra hai bánh xe 
của khẩu đại bác bị cọc cạch, gồm một bánh xe cút-kít cũ. 
một bánh xe ngựa gẫy, mặc dù đại bác bắn không được xa. 
nhưng trông cũng thây phát khiếp. 

Quân của chúng tôi không đông, nhưng đáng tin cậy. 
Va-xca có năm trung tá. Trung tá chính là tôi. Thứ nhi là 
Ut-sa. 

Đúng ra, công bằng mà nói, trung tá chính phải là Ut-sa. 
chứ không phải tôi. Ở phó, UI-sa là chiên sĩ sô một. Nhanh 
nhẹn, sôi nỗi, dũng cảm dù chỉ có một bàn chân. Chúng tôi 
phát ghen lên với Ut-sa vì nó leo cây rât nhanh, nhảy xa hơn 
tât cá, bơi tôt. Nó leo lên chòi nhảy đặt trên ao nước. vứt 
nạng xuông nước, còn mình thì ngụp theo. chân đạp dạp đến 
buồn cười. Trong chiên đầu không ai có thẻ thay thể UIL-sa 
được. Nó sử dụng chiễc nạng nhưữ một thanh gươm. mũi giáo 
và khi cần thí như một cát trùy. Không mây khi đáảnh nhau, 
mà ai đó có thể quật nó xuông đât được. 
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Trung tá thứ ba là Áp-đun-ca Di-gan, bản chât tôt bụng, 
nhưng lại hay cục: khi nó nỗi giận — thi liệu mà chạy cho mau, 
không nó sẽ nện cho bằng bât kỳ cái gì vớ được. Bồ mẹ nó là 
người Tác-ta, nhưng không ai biệt được tại sao người ta 
lại gọi cậu con trai họ là Di-pan. Áp-dun-ca biết nhảy múa 
theo kiểu Tác-ta. Thường mỗi khi tụ tập ở một sân nào đó, 
chúng tôi hay yêu cầu nó nhảy múa. Nó đi vòng quanh, vỗ 
vỗ hai bàn tay vào đùi, miệng hát: 

An-đưm ban-ta 
San-đưm tam-ga, 
[-mi-an-ga tu-ghen tan-ga. 

Va-xca gọi A-li-ô-sa Pu-pôc là trung tá thứ tư. A-li-ô-sa 
rât nghèo. Quần nó may bằng bao bột, thủng hai bên đầu gôi, 
đọc chéo hai bên quần vẫn còn rõ nhãn hiệu (lúa mì» không 
thể giặt sạch được. 

A-li-ô-sa rât ít khi tụ họp với chúng tôi, vì nó còn phải 
đi kiêm cái ăn cho bà mẹ ôm yêu. Nó có giọng hát hay và 
biệt nhiều bài hát. Nó lang thang qua các nhà hầm, khắp các 
đường phô, đặt thằng em bé trên vai, một tay giữ bàn chân 
bản thỉu của em, tay kia giơ ra xin của bô thí, miệng hát những 
bài não nuột khiên lòng người se lại: 

Còn anh em từ lâu đã ở Xi-bi-ri 
Mang nặng trên người loảng xoảng xiểng gông... 

Nó hát cả những bài hát của thợ mỏ—về người đuổi 
ngựa, về việc Ma-ru-xi-a đã tự đầu độc ra sao, nhưng đặc 
biệt tôi rât xúc động khi nghe bài hát những người bị giam: 

Ở nơi xa xôi, vùng Ï-rơ-cút 

Giữa hai vách đá trập trùng 

Vây quanh bởi hàng rào lớn 

Có nhà tù lớn A-lêch-xang-đơ-rôp 
Ở phía mặt trước. 

Treo một tâm biến lớn 

Trên đó có con đại bàng hai đầu 
Sáng lên như bằng vàng... 

A-li-ô-sa hát bài ca ây buồn đền nỗi các bà chủ nhà phải 
ra tận công đứng nghe mãi, vừa nghe vừa lây tạp để lau nước 
mắt. Rồi họ mang cho nó những gì họ có. 

Hôm nay A-li-ô-sa đên đây chỉ đề trả thù kẻ thù không đội 
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trời chung của nó-- thằng Xen-ca Xư-bu-li-a. 

Va-xca còn có một trung tá thứ năm nữa — Pa-sca Lửa ở 
mỏ Pa-xtu-khôp-ca tới. Nó được biệt ở ngoài chợ là chúng 
tôi sẽ đánh nhau với bọn ca-đê và đã mang bọn trẻ của nó 
(ỚI ĐIÚP. 

khả lắm, chú thợ mỏ, — Va-xca vỗ vai Pa-sca khen 
ngợi. - Cậu với bọn của cậu sẽ phụ trách cánh phải. 

— CóI- Pa-sca đáp lại, giơ tay lên vành mũ chào. 
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Mọi việc chuẩn bị cho cuộc tân công đã xong. Tôn-ca bị 
gạt ra, nhưng nó cứ ti tỉ làm Va-xca không chịu được, phải 
phong cho nó là cô cứu thương. 

Đội quân hung dữ của chúng tôi đỗ ra khoảng đât trông. 
Từ trên đồi vọng xuông tiêng ầm ầm đầy khí thê chiên đâu. 

Chúng tôi hiểu: trong trận đánh này không được xót 
thương một đứa nào cả. 

Môi thủ địch giữa chúng tôi và bọn ca-đê kéo dài đã từ 
lâu, mặc dù nguyên nhân của trận đánh sắp tới là cuộc xung 
đột mới đây ở nhà thờ. 

Câu chuyện xảy ra vào chủ nhật trước. 

Hôm đó, như thường lệ, không khí trong nhà thờ trang 
nghiêm, và có vẻ hội hè. Hàng ngàn tia lửa của các cây đèn. 
ngọn nên phản chiêu trong những chiêc đèn chùm. những 
cây thánh giá bằng bạc, trong những bức tranh tượng thánh 
mạ vàng, tât cả xung quanh sáng ánh lên như một ngày đầy 
nắng. Trong nhà thờ pháng phât mùi hương trầm. Trên bục 
ban đồng ca của Nhà thờ hát bài: ‹Ban chiên thắng cho Chính 
phủ lâm thời...» 

Lão cô đạo đọc giọng mũi, liệc nhìn vào cuôn sách dày 
cộp bằng đồng, còn chúng tôi sôt ruột đôi chân nọ sang chân kia 
chờ đợi uônp rượu ngọt, mà vì nó chúng tôi mới đền Nhà thờ. 

Vị buồn chán, tôi hêt bịt tai, lại bỏ ra để nghe tiêng œca... 
ca...» liên tiỆp. 

Khi đã chán, tôi lại giở trò khác: nheo mắt trái, nhìn thây 
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bàn thở và lão cô đạo. nheo mắt phải thầy ban đồng ca. Sau 
tôi bắt đầu ngắm nghía mọi người. 

Phía trước là tưởng Sa-to-khin đã về hưu dứng với vợ, 
một bà già to béo. hồng hào. Trong Nhà thờ chật chội. nhưng 
sau bả tưởng cách đến hơn hai thước không ai đứng cả: đuôi 
áo đải hơn một thước của bà ta lêt trên nền nhà đá. Bên cạnh 
lão tướng là một học sinh trường quân sự đứng ưỡn thẳng 
ngực. khuỳnh tay nâng chiêc mũ lưỡi trai gắn quân hiệu. 
Sau bọn chúng là lão hàng giò Xư-bu-li-a béo phị cầu kinh. 

Những người thợ mặc áo sơ-mi sạch sẽ, tay cầm mũ mới, 
những phụ nữ nghèo khổ, những người lính bị thương đứng 
cúi đầu bên cửa ra vào. 

Giữa sự im lặng trang nghiêm đó, tướng Sa-tô-khin xi 
mũi ầm ï vào chiệc khăn trắng, to. Chân lão ta xỏ trong đôi 
giày đánh bóng loáng như gương đặt cạnh những đôi chân 
trần nứt nẻ, đen sì bân thỉu của chúng tôi. Cách đây không 
xa bên cạnh giá nên bằng đồng cao bị nhỏ đầu sáp, bọn ca-đề — 
kẻ thù thực sự của chúng tôi — đang cầu nguyện. Bọn chúng 
khinh bỉ liêc nhìn về phía chúng tôi và lén nhích lên gần bàn 
thờ không chịu đứng sau hàng chúng tôi khi làm lễ phát 
rượu. 

Va-xca gườm gườm theo dõi chúng và đây chúng tôi 
lên phía trước. 

Bỗng trong bọn ca-đê tách ra một thằng lỏi con, nhỏ bé 
mặc y phục ca-đê. Nó rón rén đi qua chỗ tôi và giẫm vào chân 
tôi khá đau. 

— Cút khỏi đây! — nó thì thầm, giọng đe dọa rồi đứng 
vảo phía sau. 

Một thằng khác có cái mũi to đùng huých vào sườn tôi, 
còn thằng thứ ba to như hộ pháp thì tiên lại gần. đứng lên 
trước, che khuât cả bàn thờ và lão cô đạo. 

Đúng lúc đó ban đồng ca hát vang: (Xin hãy đón rước 
linh cữu chúa Giê-xu, hãy nêm nguồn bât tử». Lão cô đạo lầy 
cái chén mạ vàng, và chiếc thịa con sáng chói trên bàn thờ 
Xung. 

Chúng tôi xông lên trước. 

Va-xca nắm vạt áo thằng ca-dê cao lẻnh khênh lôi lại sau, 
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rồi bước tới chỗ lão cô đạo. 

Thằng ca-dê tức giận, khi Va-xca cúi xuông nhận sự ban 
phước lành. thị nó cũng cúi xuông, lầy cái gì đó châm vào đít 
Va-xca. 

Va-xca rùng mình và đội cả cái chén của lão cô đạo đang 
cẩm ở tay trái lên. Rượu sánh ra làm ướt cả áo lễ đát vàng 
của lào ta. 

Chúng làm đô máu Chúa rồi! 

Những người đi lễ hết sức xúc động. 

— Bọn phán Chúa!.. 

— Chuổn thôi! —Va-xca hét tôi, rổi lao ra phía cửa. 

Tôi chạy theo, lách qua những người đi lễ. 

Sau này chúng tôi được biêt bọn ca-đê phạm tội làm đỗ 
(máu Chúa» đã bị phạt roi. 

Từ ngày đó chúng tuyên chiên với chúng tôi. Chúng tôi 
cũng không chịu kém và, nêu có thằng ca-đê nào bị tóm ở 
ven thành phô thì nó sẽ bị đánh không tiệc tay. Nhưng bọn 
ca-đê cũng chả ra làm gì đền vùng ngoại ô, còn bọn chúng tôi 
ngày nào cũng chạy vào thành phô vì ở đó có phim ảo đăng 
và gánh xIÊc rong. 

Bọn ca-đê không cho chúng tôi sông nữa. 

Nêu cần bỗ sung thêm thì việc chúng đứng ra gây chiên, 
sau đó lại từ đâu đó dựng vua dậy, càng làm chúng tôi không 
thê chịu nỗi. Khi đó Va-xca mới quyêt định lật đổ bọn ca-đê. 
giành lại chính quyền. 
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Và thê là giờ trả thù đã điểm, 

Bọn ca-đê xông lên tân công đầu tiên. Chúng khá đông. 
-khoáng một trăm, không kém. Bọn ca-đê đi từ trên gò xuông, 
hàng ngũ thẳng tắp, vững tin. Có cảm tướng như chúng tin 
vào một người nào đó và người đó hiện vẫn còn giâu mặt. 

Trên dầu hàng quân là thằng Xen-ca con lão hàng giò, 
tay cầm riu, bên phải nó là một thằng học sinh trung học vạm 
vỡ với lá cờ Nga hoàng. 

Mỗi thằng ca-đê màng một cái cặp dây đá đeo lúng lắng 
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bên sườn. Quân địch tiên lên thành một bức tường dày đặc, 
và do đó làm tôi hơi bồi rồi. 

— Cở tiên lên trước! Va-xca ra lệnh Đừng sợ! 

Va-xca dùng mảnh vung cái móc sÁI, 

Bọn ca-để đã tiên tới sát dền mức có thể nhìn thây rõ cá 
về mặt của chúng. Hai đạo quân dừng lại. 

Cuộc chiến đầu như thường lệ bao giờ cũng bắt đầu bằng 
những lời lăng nhục nhau. Thằng Xen-ca con lão hảng giò 
bắt đầu. 

— Ê bọn không quần kia, bọn rẻ rách đi với vải vụn kia. 

— Đồ bản giò thu thôi,— Ut-sa trả lời. 

—Còn mày, thằng Hy Lạp, đồ gót chân châm muôi. 

Thằng Xen-ca ra lệnh: 

— Hướng vào bọn bôn-sê-vích, toàn đại đội, bắn. 

Xen-ca trước tiên ném tâm gang sang chỗ chúng tôi, sau đó, 
những đứa còn lại làm theo. 

Những hòn đá réo qua đầu chúng tôi, nây từ dưới đât 
lên. làm bọn trẻ bị thương. 

Đúng lúc đó, đại bác chúng tôi khai hỏa nhưng những 
sợi đây chun cũ đã chơi xỏ chúng tôi, đạn đã rơi cả xuông, 
không tới chỗ quân địch được. 

Tôi nhìn lại sau và thây một sô lùi lại còn thằng I-li-u-kha 
thì hèn nhát ngồi thụp xuông rãnh nước. 

— Vạa-xca, quân mình tháo chạy! —tôi hét lên. 

Cậu ta nhìn lại, rồi vung cái móc sắt: 

— Không được lùi lại!— Và lao lên trước, cúi thâp đầu 
tranh những hòn đá bay tỚI. 

Pa-sca Lửa lao theo đầu tiên. Ut-sa đội chiêc xô sắt lên 
đầu. rổi chạy lên đón trận mưa đá. Đá văng vào thùng làm 
những gí vụn rơi lả tả, nhưng cũng không kìm được chân 
Ut-sa. Va-xca lao lên như cơn lộc, tá xung hữu đội. 

Tôi đã nhìn thây Va-xca đánh nhau dũng cảm ra sao. và 
tôi xâu hỏ, vì đã nhút nhát. Nhơ lại lời thể bên đồng lửa, tôi 
cảm thây có một cái gì dó giục giã kích thích. 

-= Không được lùi lại! Theo tôi! tôi hét lên và thầy 
hoàn toàn không sợ nữa. Tôi cúi dầu lim dm mắt. lao thẳng 
vào chỗ đông nhât của hàng ngũ dịch. 
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Bắt đầu đánh giáp lá cà. 

Vừa lúc đó thằng cưỡi ngựa trắng xuât hiện. Hắn quay 
tít trên đầu thanh gươm sáng lầp láng và quay lại kêu gì đó. 
Lời hắn vọng tới chỗ tôi: 

Các ngài, hãy chiên đầu đền thắng lợi cuôi cùng! Cầu 
Chúa phù hộ. tiên lên! 

Tôi đã nhận ra chính là thằng ca-đê xô xát với tôi hôr¬ lật 
đô vua. Bây giờ nó có gươm trông vẻ còn dữ tợn hơn. Giọng 
nó gay gắt, hách dịch, không muôn mà vẫn thây sợ. 

Thằng ca-đê đã tiên ngay vào đám đông, giơ gươm cao. 

— A-lêch-xang-đrơ Kê-ren-xki muôn năm! Xung phong ~- 
Nó hét lên và suýt ngã vì con ngựa sợ cái gậy của một đứa 
nào đó đã nhảy phắt sang một bên. 

Thằng ca-đê thúc ngựa tới chỗ Va-xca. Chúng tôi nín thở. 
Bên địch cũng dừng lại. | 

Hai tướng chỉ huy mặt giáp mặt trước hai hàng quân. 

Thằng ca-đê nhỗm người trên bàn đạp làm chiêc yên 
ngựa kêu cót két, đưa mắt nhìn hêt lượt chúng tôi rồi hỏi: 

— Nào, đứa nào ở đây muôn tự do? 

Chúng tôi im lặng. 

Thằng ca-đê giơ gươm nhắc lại: 

— Lần lượt tiên gần lại đây, tao sẽ ban tự do cho. 

Thằng Xen-ca đứng sau lưng thằng ca-đê che tay cười 
khinh bị. 

Thằng ca-đê làm ra vẻ không nhìn thây Va-xca. Rồi bỗng 
như tình cờ thây, nó lây mũi kiêm hât mù Va-xca xuông. 

— Có phải mày là thằng thợ giày Va-xca không? Nào, 
nhắc lại theo tao: (Ngài Kê-ren-xki muôn năm!» 

Va-xca thu người lại, chuân bị nhảy. 

Thằng ca-đê giơ thanh gươm lóc lên rợn người đưới 
ánh mặt trời trên đầu Va-xca. 

: Tao ra lệnh cho mày thê nào há thằng vô lại kia? Hãy 
phục lạy dưới chân tao, mau! 

Không, dù nói thê nào đi nữa Va-xca vẫn đẹp hơn thẳng 
ca-đê. Trông thằng ây pầy gò thám hại thê nào ây, còn Va-xca 
thật là một tráng sĩ! Cậu pườm gườm nhìn thẳng ca-đề vả 
¡im lặng thú roi trong cá hai tay. Đôi vài rắm nắng bóng lên 
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ảnh đồng. Dù sao tôi vẫn thầy sợ cho Va-xca. Nhỡ thằng 
ca-đê ngu xuân lại chém vào đầu cậu ta! - 

— Tao cảnh cáo lần cuôi cùng, — thằng ca-đê ra giọng 
mệnh lệnh. — Hãy nhắc lại theo tao: (Ngài Kê-ren-xki...» 

— Thằng Kê-ren-xki đầy chây rận của mày ra cái đệch 
gì đôi với tao!— Va-xca nói xong giơ cao cây roi, hô lớn: 
Lể-nimn muốn năm! 

— Muôn năm!..-— chúng tôi đồng thanh hòa theo. 

Thằng ca-đê đập cả thanh gươm vào người Va-xca. Va-xca 
ngổi thụp xuông nhưng không phải vì đòn đánh ca-đê mà để 
vung tay cho nhẹ hơn. Cậu quât roi vào mõm ngựa làm con 
vật chồm bồng lên hai chân sau. Thằng ca-đê xô hẳn người 
sang một bên. cuông cuồng dùng cả chân lẫn tay quặp chặt 
lây mình ngựa, nên đánh rơi mât thanh gươm. 

Va-xca nắm lây chân thằng ca-đê, lôi nó xuông ngựa. 

Con ngựa phi mât. Thằng ca-đề định với lây thanh gươm, 
nhưng Va-xca đã giãm đè chân lên. 

Đặt hai ngón tay lên miệng, vị chỉ huy của chúng tôi huýt 
sáo rẻ lên. 

Chúng tôi lao vào quân địch, Ủt-sa nhảy đền thằng cầm 
cờ, quật nó xuông đât, giật lây cờ. Bọn ca-đê bỏ chạy tán 
loạn. Thằng Xen-ca (lực s› vừa lùi chạy vừa vung tít chiêc 
ru quanh mình và không hiểu sao lại hét lớn: 

— Xung phong!!! 

Thằng ca-đê đánh trông, khiếp sợ giơ tay lên: 

— Xin hàng! Xin hàng! | 

Bọn trẻ lao tới, quật ngã thằng Xen-ca, bắt làm tù binh. 

Đội quân anh hùng của chúng tôi dưới sự chỉ huy của 
Ut-sa nổi nóng, reo hò, huýt sáo truy đuôi đôi phương. còn 
chúng tôi — những phụ tá hộ vệ của Va-xca, đứng lại bên cậu. 

Thằng ca-đê bị trói quặt tay sau lưng, nằm lăn lóc đưới 
chân Va-xca. Mặt nó tải đi vì căm thủ. 

-— Cởi trói cho thằng khoác,— Va-xca ra lệnh. không 
thèm liêc nhìn thằng ca-đê. 

Tôi lại gần tên tù binh và loay hoay cởi nút dây da thắt 
chặt. Thằng ca-đê chậm chạp vươn thăng người dậy. Nó 
đứng cau có, mắt ánh lên giận đữ. 
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Cần phải bắt giữ thằng ca-đề theo đúng luật: tịch thu tât 
cả tài sản và tôi tháo bỏ dây lưng cùng dây đeo vỏ kiêm 
của nó. Tôi nhặt thanh gươm lên, tra vào vÕ và đeo bên sườn. 

Thẳng ca-dđể lao lại tôi: 

Trả pươm đây. thằng dê tiện! 
Nhưng tôi chỉ thanh gươm cong bằng đai thùng và bảo: 
Đứng im, không nhúc nhích, đồ tư sản! 

Va-xca nhịn chúng tôi: 

-- Chúng ta sẽ làm gì với tên tủ binh đây? 

— Đánh —- Ut-sa để nghị ngắn gọn. 

- Đỗ nước vào tai cho nó phát điện lên, thằng I-li-u- 
kha nhắc. 

— Sao chúng mày lại đám thê! — thằng ca-đê hét lên. — 
Tao mách bồ tao, rồi sẽ treo cô tât cả lũ chúng mày. 

Va-xca kiêu hãnh nhìn kẻ thù. 

— Cúi lạy dưới chân taol—cậu điểm nhiên ra lệnh. 

— Sao mày đám!..— thằng ca-đê kêu lên và òa khóc. 

— Không muôn à?— Va-xca hùng hỗ nói.— Hay là, có 
thể, mày không biêt cúi lạy thê nào, hả? Nào, Áp-đun-ca, cậu 
g!IÚp nó ởi. 

Ut-sa từ đẳng sau tiên lại và bắt đầu ân đầu thằng ca-đê 
xuông đât. 

Vừa lúc đó trên gò xuât hiện một cô bé. Cái váy ngắn màu 
xanh của nó bay phần phật trước gió như một ngọn lửa. 

— Ghê-nhi-a! Ghê-nh1-a!—con bé kêu lên.— Bọn chúng 
giêt anh mât, Ghê-nh¡-a! 

Nó chạy lại chỗ chúng tôi, vừa khóc vừa nhặt đât ném 
chứng tôi và hét lên: 

Bọn mọi rợ! Đây cho chúng mày, cho chúng mày! 

Tôi nhận ra con ca-đề. Chính là con bé đã cho tôi bánh mi 
trắng và không cho anh nó đánh tôi hôm lật đỗ vua. Mắt nó 
xanh như màu áo. Cà người nó trong sáng và mảnh dẻ như 
một con bướm. 

Va-xca lúng túng liềc nhìn cái bụng bản thỉu. sây sát của 
mình... Tôi thầy xâu hỗ vì thanh kiếm bằng đai thùng của 
mình. Tôi thắn nhiên quằng nó sang bên và ưỡn thắng ngực. 

Nhác thây con ca-đ€, cát Tôn-ca nhưữ một con mẻo cái xù 
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lông ra. Nó hung hằng lầy tay áo quết mũi và xông lại con 
ca-đề : 
Mày muôn gỉ hả? Mày muốn cái gì? 
Không được động tới nó, — Va-xca nphiềm khắc ra 
lệnh. rốt chậm rải. nặng nề từ trên gò bước xuống. 
Chúng tỏi im lặng bước theo, 
Thằng ca-đẻ chậm chạp đứng dậy và như không tin minh 
đã thoát nạn quá để đàng như vậy, tập tễnh chân phải di về. 
Con ca-để đi sau lải nhải: 
~= Đây, em về mách bô cho, em sẽ kê tât cả cho bô nghe cho 
mà xem. 
Tôi đuôi theo kịp bọn trẻ và phân khởi vì đã chiên thắng, 
chúng tôi vui vẻ hát vang: 
Một, hai, ba 
Chúng ta những người bôn-sê-vích 
Ta không hề sợ bọn ca-đê 
Ta sẽ đi đánh giáp lá cà! 
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Chúng tôi đã đi tới gần chỗ bắt đầu cuộc tân công của 
mình, thi bỗng thằng Xen-ca con lão hàng giò từ phô Bản 
nhảy ra trong tiêng huýt sáo và tiêng cười ầm ï. Nó mặc 
chiêc quần đùi ngắn cũn. Cây tầm gửi cao quât vào đôi đầu 
gôi trần của nó. Nó chạy kéo lê thê đẳng sau chiêc xô sắt 
buộc vảo chân nây nấy lên kêu ầm ï. 

Va-xca chạy tắt lên, quật thằng Xen-ca xuông đầt, thúc 
đầu gôi lên ngực nó. 

Mày cưỡi Len-ca đê làm gì? 

Tao sẽ không thể nữa, Va-xca... 

Thê mày đặt trước quan tài cho ai trong thư hử? 

Đó lá tao... không phái tạo... tạo... thắng Nen-ea 
òa khóc. 

— ThÊ ao nước bây giờ là của at? 

— Của các anh, của mày. Thá táo ra, tÓ sẻ mang giỏ 
biêu mày. 
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Va-xca nhăn mặt vì phê tởớm thứ giò của thằng Xen-ca: 
Cút mau với cái piò thịu thôi của mày]! 

Thằng Xen-ca nhỏm phát dậy. ba chân bôn cẵng chạy mật. 
Tôi còn Kịp lầy cán cờ quật cho nó một gậy cháy lưng. 

Một bộ bại, trong đó có Á-h-ô-sa Pu-pôc từ góc phô bước 
ra đón chúng lỗi. 

Một dứa. vừa cười vừa đưa cho Va-xca một cái quần 
mới và giải thích: 

— Chúng tớ vừa tịch thu của thằng con lão hàng giò. 

Va-xca trao lại cho A-Ìi-õ-sa : 

-- Cậu cẩm lây. Cái con rắn độc ây đã hành hạ cậu. 

A-li-ô-sa đón lây chiêc quần của thằng con lão hàng giò, 
nhưng không mặc vào mà lánh sang một bên. Nó thu nhặt 
những mảnh giây vụn, que và cỏ khô, không hiểu để làm gì. 
Nó vun tât cả những thứ đó thành một đông con rồi đôt lên 
(cái thằng A-li-ô-sa ây đúng là một thằng bé khó hiểu) rồi 
quẳng chiêc quần mới vào lửa và chạy mât. Bọn trẻ chỉ vừa 
kịp lôi chiêc quần ra. 

Tôi và Va-xca cầm lá cờ ba màu của bọn ca-đê và sau khi 
đã giâu thanh gươm của thằng Ghen-ca dưới áo chúng tôi 
bò lên trần nhà. Ở trên đó, chúng tôi mới đem thanh gươm 
ra ngắm nghĩa. Nó khá nặng. Lưỡi gươm dài, sắc lạnh, lầp 
lánh ghê rợn trong bóng tôi và làm người ta khiêp đám. 

Va-xca để ý thây có dòng chữ gì đó trên thanh gươm. 
Chúng tôi lại gần ô cửa tò vò. Trên đôc kiêm bịt bạc có khắc: 
(Kính tặng ngài X.P. Sa-tô-khin, tướng bộ bình, vì những 
chiên công. 

Chúng tôi kinh sợ: hóa ra thanh gươm là của chính tướng 
Sa-tô-khin. Có thể vì nó mà sẽ bị liên lụy. 

Làm sao bây giờ? Quẳng ra khe Bô-gơ-đu-khôp-xcai-a 
haäy chôn nó xuông đât? Sau chúng tôi nghĩ ra: đêm đến sẽ 
quãng nó xuông giêng lò mỏ œl-ta-li-a». 

Nhưng việc đó cũng nguy hiểm. Dọc dường ai đó có thê 
nhịn thây. Thi thầm bàn bạc mãi cuôi cùng chúng tôi quyết 
định giãu nó trên trần nhà đưới mái ngói. Va-xea bảo thanh 
gươm có thể sẽ có ích cho các chú công nhân. 

Ciầu xong chúng tôi bị mật tụt xuông. 
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— Chúng mình đi tắm ngoài ao di. - Va-xca rủ, Bây 
giờ chính quyển là của chúng ta. và ao nước là của ch ứng ta... 
Chúng ta còn được bọn ca-dđẻ bối thường nữa chứ. 
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Chúng tôi mừng chiên thắng. 

Hôm ây dù xuât hiện ở đâu đi chăng nữa bọn ca-đê cũng 
lắn tránh chúng tôi. Chúng tôi đã bắt làm tù binh một thằng 
học sinh trung học và bắt nó canh giữ đổ đạc cho chúng tôi. 

Chúng tôi cởi quần áo, bện cho mình những cái mũ bằng 
hoa ngưu bảng. trát bùn vào người, rồi chạy đuôi nhau dọc 
bờ ao. 

Thật thú vị được chạy từ trên gò xuông rồi phóng thẳng 
xuông làn nước ao lạnh mát: những tia nước, bọt sủi lăn tăn. 
tiêng la hét rồi những ánh nắng mặt trời đùa giỡn trên mặt 
nước — vui biệt bao nhiêu ! 

Tắm táp thỏa chí rồi, chúng tôi mới thả thằng học sinh 
về, bắt nó truyền lại cho đồng bọn là không được đên ao nước 
khi chưa được phép của chúng tôi. 

Như những người chiên thắng, chúng tôi đội những vòng 
hoa sặc sỡ lên những mái đầu rậm rì chưa cắt của mình. 

Thảo nguyên rộng mênh mông xanh biêc gợi lên cảm xúc tự 
đo. Bây giờ tât cả đều thuộc về chúng tôi: cả ao nước, cả cánh 
đồng cỏ và ngay cả hầm mỏ nữa vì cha anh chúng tôi đều làm 
việc ở đó, ở dưới đât ây. 

Chúng tôi về thẳng nhà qua cánh đồng cỏ. Ut-sa nhặt được 
ở đâu đó một cái âm xa-mô-va đồng bẹp đúm dó, môc meo. 
nó buộc âm vào một sợi dây, kéo lê theo sau. miệng hét: 
‹Đã tóm được thằng Kê-ren-xki!» 

Thây tôi nhặt được một chiêc giày rách. Va-xca bỏng ra 
lệnh: 

— Hãy đứng lại! Tôi tuyên bô xử bắn chính phủ Kẻ-ren- 
xkI! 

Cậu cầm lây âm xa-mô-va, giật chiếc giày ở tay tôi. Kiếm 
được dưới mương một cái chai đựng dầu hóa và một mẫu 
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chối cùn. Cậu xếp tât cả những thứ đó thành một hàng, rồi 
bảo: 

I)ây sẽ là Kê-ren-xki! - Câu vỗ vỗ vào cái âm xa-mô- 
va. Còn đây là Mi-li-u-cốp. - Va-xca chỉ vào chiệc giày 
ló ra ở đám có. Trong tiếng cười rộ của bọn trẻ. cậu gọi cái 
chói là Gút-scốp, còn cái chai là Rôt-di-an-cô. Va-xca không 
quên một thẳng nảo (trong chính phú Kê-ren-xki và dều kết 
ăn chúng tử hình. 

Con Pôn-can như cảm thây sắp bắt đầu một cái gì dó lạ 
thường và như một mũi tên nó lao đên chạy quanh những 
thứ đã đặt, lây chân cào cào đât và sủa vào chúng. 

Chúng tôi nhặt đầy hai tay đá. 

— Hãy vẽ thêm râu cho thằng Kê-ren-xki!— thằng Áp- 
đun-ca đề nghị. 

— Gắn râu cho nó bằng xơ rửa bát ây, đây cho mày nắm 
xơ này! 

Va-xca cầm nắm xơ bản thỉu gắn vào vòi âm xa-mô-va. 

Bọn trẻ lăn cả ra mà cười. 

Va-xca hạ lệnh: 

— Nhằm thẳng Chính phủ lâm thời Kê-ren-xki nhât 
loạt, bắn! 

Ngay loạt đạn đầu chiêệc âm xa-mô-va — Kê-ren-xki đã bị 
gấy mũi (vòi âm). Chai— Rôt-di-an-cô bay thành mảnh. Còn 
tôi đã hạ chiêc giày — Mi-Ìi-u-côp. 

Pôn-can ngoạm lây chiêc giày — Mi-li-u-côp, nhay nhay rồi 
tha chiêc giày chạy khắp cánh đồng cỏ, xong lại vừa sủa vừa 
chỉ chiêc giày xuông cỏ và cắn xé nát ra. 

Thật vui thích biết bao nhiêu! 

Chúng tôi tiêp tục đi dọc cánh đồng cỏ. 

Xa xa đã thây hiện ra đông than hình chóp cũ kỷ của mô 
‹{1a-li-a» bỏ hoang. 

Thằng I-li-u-kha kế là từ khi xây ra vụ nỗ. ở đó đếm đêm 
từ dưới đâầt cứ vọng lên lời cầu nguyện. 

Chúng tôi kinh sợ đi vào trong. Tòa nhà mô trên giêng lò 
sụt lớ gần hệt. Những đường ray nhỏ hẹp, hạn gí dẫn tới giêng 
lò và tới sát miệng hồ đã đỗ cá xuông vực thắm. 

Chúng tôi cúi nhìn xuống piêng lò. Mùi âm ướt, hôi hám 


182 


bôc lên. Thằng I-li-u-kha néẻm xuông một hòn đầt, nghe thây 
tiêng gió. tiêng đá và vao thành giếng lộc cộc., và mãi mới 
vọng lên tiềng rơi fÖm Xxuông nước. 

Chúng tôi rời bỏ tòa nhà u ám đó trong lòng thầy mẹ 
nhôm và đến khi ra khỏi nhà máy mới biết ngoài cánh đồng 
trời đã tôi. Đảm mây đen sịt viền quanh bằng những mảng 
trắng đài đang kéo tới. Xa xa rền vang tiêng sâm. 
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Chúng tôi rảo bước và khi tới gần ven thành phô thì một 
đám trẻ ùa ra đón. Chúng thì thào, giọng hoảng hôi, rằng trong 
thành phô mọi người đang kinh hoảng: bọn cảnh sát của 
Chính phủ lâm thời đang lùng tìm một thanh gươm nào đó 
bằng vàng thật của vị tướng. 

Tôi và Va-xca liêc nhìn nhau, rồi không nói một lời bò 
lên chỗ trần nhà. Chúng tôi lây thanh gươm ra và quyêt định 
đem nó ném ngay lập tức xuông giêng lò mỏ c(đd-ta-lÌi-a›. 

Vừa bò trên trần nhà xuông thi nghe thây tiêng vó ngựa, 
chúng tôi quay trở lại. Qua ô cửa tò vỏ có thể nhìn rõ một 
phần phô xá. 

Chúng tôi thây rât nhiều ky binh. Một thằng là học sinh 
trường quân sự, còn bọn kia là cảnh sát Chính phủ lâm thời 
với băng trắng có hai chữ (Œ.S.» ở cánh tay áo. Thằng cảnh 
sát Da-grê-bai mặc thường phục đi đi lại lại trong bọn chúng. 

Sâm rền không ngớt trên bầu trời, gió bắt đầu thôi mạnh. 

Bọn ky binh tụt xuông ngựa cạnh nhà Va-xca. Hai thằng 
vào sân nhà tôi, bọn cỏn lại — vào nhà Va-xca. Nghe rõ thây 
chúng đang cuôc xới ngoài sân, đập phá cái gì đó ở nhà kho. 
Sau đó hai thẳng cảnh sát lôi ra ngoài sân nhà Va-xca một ôm 
giáo bằng sắt và những thanh gươm tự rèn. Va-xca nắm tay 
tÔI. 

Chúng đã tim thây giáo và pươm. 

—- GIáo nảo đây? 

— Người ta cât giầu ở nhà tớ. Bồ cậu đã mang đên lúc 
đêm. 
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Đề làm gi kia? 

Câu. trời ơi. thật cứ như trẻ con ây, lúc nào cũng phải 
kế với lễ. không tự đoán ra được... Cậu không nhớ các chủ 
công nhân đến Pẻ-tơ-rô-prát làm gì sao? 

Chúng tôi ngổi trên trần nhà, lắng nghe tiêng rỉ rầm dưới 
sân, nhưng không nghe rõ được mộit lời vi tiêng mưa to ầm 
ầm. Bỗng tiếng sâm vang lên dường như trái đât nứt toác 
ra. Chớp đánh qua ô cửa tỏ vỏ, chiêu sáng cả một góc trần 
nhà. Nhìn qua cửa số lúc này thật sợ, nhưng tôi vẫn lại gần 
và nhin thây chúng giải bô tôi từ trong nhà ra, thúc bảng sứng 
vào lưng, dẫn bô tôi đi trên phô. Tôi không hiểu ngay được 
là bô tôi bị bắt và chúng giải bô tôi vào tù. Tiềng khóc của mẹ 
tôi đâm nhói vào tim. 

—Làm sao thê hả chú A-nhi-xim?—mẹ tôi vừa khóc 
vừa hỏi chú A-nhi-xim I-va-nô-vích, chú vừa đi xe ở sân ra.—— 
Ông tướng mât gươm mà bọn chúng làm náo động tât cả, 
bỏ tù cả những người vô tội. 

—Sự thê không phải ở thanh gươm bị mât đâu, thím 
Gru-nhi-a ạ,—chú đáp.—Đó chỉ là mưu mẹo thôi. Chúng 
cần có lý do để lục soát, tìm vũ khí và dọa nạt quần chúng. —- 
Im lặng một chút rồi chú nói tiêp: — Bọn tư sản chà đạp chúng 
ta. Nhìn đâu đâu cũng thây bọn men-sê-vích và bọn cách mạng 
xã hội. Trong ủy ban là chúng, trong Xô-viêt cũng là chúng. 

—-Còn như thê đên bao giờ nữa, chú A-nh¡-xIm?—— Mẹ 
tôi lại hỏi. ——- Thê mà người ta đã nói biêt bao nhiêu về tự do! 

— Tự do!— Chú nói. —- Làm sao có thê có tự do được khi 
chính quyển trong tay thằng hàng giò Xư-bu-li-a? Thím hãy 
nghĩ xem đó là loại tự do gì? Tự do áp bức và cướp bóc người 
lao động, tự do phì nộn và tắm người trong vàng bạc. Còn 
với chúng ta, với tôi và thím, chỉ có một thứ tự do —- tự do 
chết đói, và cứ thê mãi... Nhưng tôi xin nói: bọn tư sản muôn 
chôn vùi cách mạng quá sớm. Cách mạng vẫn sông và chẳng 
bao lâu nữa sẽ ra tay. Cứ chờ đã, thím Gru-nhi-a ạ. chúng ta 
sẽ tập hợp lực lượng. Không phải chờ đợi lâu nữa dâu. 
Không phải hôm này thì ngày mài đông tô sẽ nỗ ra trên đât 
nước Nga, sẽ nỗ ra một cơn đông tô vĩ đạt!., 





Phần hai 


BẢO TÁP 


4Í Í >> 
r⁄⁄4 
⁄¬ 


EaA 


⁄4 
c .” 
⁄ / 








Chương bảy 


THÁNG MƯỜI 


Vùng lên hỡi các nô lệ ở thê gian, ` 

Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn! 

Sục sôi nhiệt huyềt trong tâm đầy chứa rồi, 
Quyêềt phen này sông chêt mà thôi! 
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Không có gì khổ hơn nghèo nàn! 

Cứ phái ngổi trong căn nhà đât chật chội như con chim 
trong lồng, buồn rầu rĩ và hà hơi vào tâm kính cửa số phú 
đầy bảng để có được một cái lỗ nhỏ nhìn ra ngoài đường. 
Còn trong thành phô từ sáng sớm tỉnh mơ đã có cuộc bắn 
nhau đữ dội đền mức không sao ngồi yên dược. 

Cuộc xung đột với bọn tư sản đã bắt đầu. Nghe đồn rằng 
người ta đã tịch thu nhà máy cúa lão I-út-dơ. Thằng Áp-dun- 
ca chạy đền thét lớn vào cứa số là lào Xư-bu-li-a, ủy 
viên Chính phủ lãm thời đã bị bắt. Bãy giở đúng là lục 
phái tóm cô thẳng Xen-ca và trá thù vì tội nó đã cười nhong 
nhong trên lưng tôi. Nều thê thì tôt quả... Nhưng tôi thậm chí 
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ra khỏi nhà cũng không được, vì chăng có gì đề mà đi, giày 
đã rách nát hết. 

Giá mẹ tôi dị vắng, tôi sẽ đi ngay giày của mẹ, nhưng mẹ 
tôi lại ngổi nhà và lo lắng ngóng nhìn ra cửa -- mẹ chờ bô tôi. 

Cá đêm qua mẹ tôi không ngủ, mẹ khâu một lá cờ đỏ. 
Giờ đây la cờ đó đang bay phâp phới ở một nơi nào đó, thê 
mà tôi cũng không được biết là ở đâu. Mọi vật trong nhà đã 
làm tôi chán ngây: mắt không thê nào nhìn mãi được chiêc 
bản ăn gãy chân và kêu cọt cả cọt kẹt. Có lẽ không thể tìm 
được ở nhà ai một chiêc âm cụt vòi quái gở như của nhà tôi --- 
đem đập quách nó vào tường cho rảnh... 

Đã bao lần tôi buồn bã nhìn ra cửa số: ngoài phô vẫn 
vắng lặng. Cơn gió tôc cuôn những mảnh giây lẫn bụi bặm 
xoáy tròn như chiêc đu quay, lồng lộn rít lên ở ngoài phô, lay 
bật các hàng rào, đập rầm rầm vào những cánh công. 

Bạn Va-xca của tôi ở đâu? Chẳng có ai đên cả. 

Bỗng bên cửa sô vang lên tiêng vó ngựa. Tôi ép sát người 
vào cửa kính và tim tôi ngừng đập: tôi trông thây bô tôi ngồi 
trên ngựa. 

Kê từ khi các chú công nhân giải phóng bô tôi khỏi nhà 
tù, bô tôi hầu như không ở nhà. Mẹ thường mang cơm đi 
đâu ây cho bô tôi. 

Tôi lao vọt ra cửa. 

Bồ tôi bước vào, người cao và gầy, mặc bộ quần áo đa. 
Thậm chí quần cũng bằng da. Chiêc súng lục chính công treo 
trên dây da vòng qua vai. 

Cùng đi với bô tôi còn có hai chú công nhân nữa. Một chú 
chưa có râu, đôi mắt tinh nghịch, người thứ hai nhiều tuôi 
hơn. Sau đó một người nữa bước vào, anh mặc ao bảành-tô 
đen và đi ủng, tay cầm chiêc xà-beng. 

Nhanh lên, các cậu! -- bô tôi vừa đi vừa nói. -—— Chào mẹ 
nó¿ cho ăn tỉ gi chứ. 

Bô tôi bỏ chiêc rnũ da lưỡi trai ra và treo lên cái định. 
Bô tôi cùng những chú công nhân dị khuât vào sau vách. 

"hê-di-a, đưa xà-beng đây ! 

Bô tôi kéo chiễc giường ra khỏi tường, cẩm lây chiếc xà- 

beng của chú Phê-đi-a, rồi lầy đầu nhọn đục vào tường. 
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Tôi không hiểu bô tôi phá nhà dễ làm gì. Nhưng ông vẫn 
đục tường. ngoáy ngoáy và chẳng bao lầu bấy ra một hòn gạch. 
Các chú công nhân quỷ xuông, yên lặng, vội vĩ dỡ bức tường. 

— Thôi được rồi, bồ tôi nói xong thọc tay vào lỗ hông 
sâu đên tận nách, sờ soạng và lôi ra khẩu súng trường. 

Cầm lây. -- bô tôi nói với chú đứng bên cạnh, rồi lại 
thọc tay vào lỗ hồng. 

(Thật quái lạ! Tại sao tôi lại không biệt là ở nhà tôi có giầu 
sủng?» 

Bồ tôi moi thêm hai khâu súng trường, sau đó lôi ra một 
chiệếc hòm kẽm thon thon, liền đó thêm hai chiêc nữa. Chú 
Phề-đi-a hé mở nắp một chiêc và tôi trông thây đạn, những 
viên đạn thật bằng đồng thau đã lắp sẵn vào băng. 

— Hêt rồi các cậu ạ, mang đi nhanh lên! Nửa giờ nữa tôi 
SẼ tỚI. 

Sau khi các chú công nhân đã đi khỏi, bô tôi mới ngổi vào 
bản. Tôi tự hào nhìn bô tôi. Bô tôi trông vẫn như xưa và cũng 
không hẳn như xưa. Người bô tôi phảng phât một mùi gì đặc 
biệt — mùi thuôc súng và mùi đa. 

Bô tôi liêc nhìn tôi và nhệch bộ ria mép mỉm cười. Tôi 
cảm thây lòng bàn tay âm áp của bô tôi ở trên đầu. 

—Ở nhà thê nào hả con? 

— Giày rách hêt cả rồi... 

— Cái đó không đáng ngại. Tại sao con không đính chiêc 
khuy vào? 

—Mẹ bận lắm. 

— Con phải tự đính lây chứ. Phải tự làm lây tât cả. Đừng 
có ỷ lại vào mẹ —nhỡ bỗng nhiên phải sông xa mẹ thì sao?.. 
Thôi này, đừng sờ vào súng... Tôt hơn hãy nói xem con đã 
được nghe về Lê-nin chưa? Lê-nin gửi cho con bức thư đây. -— 
Bô tôi lục trong cái túi áo đa, moi ra một cuộn giây màu xanh 
và chia cho tôi:— Cầm lây! | 

Còn bô tôi cầm chiêc thìa gỗ, bắt đầu ăn cơm. Tôi giờ tờ 
g1ây ra và đọc: 

Đài phát thanh của Hội đồng Dún úy 
Ngày 30 tháng 10 (ngày 12 tháng Ìl) năm [917 
Gửi tât cá. Gửi tât cả. 
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Đại hội Xô-viêt toàn Nga đã thành lập Chính phủ Xô-viêt 
mới. Chính phủ của Kê-ren-xki đã bị lật đồ và bị bắt giam. 
Kê-ren-xki đã bỏ chạy. TẦt cả các cơ quan hiện trong tay 
Chính phủ Xô-viÊt. 
Chủ tịch Chính phú Xô-viêt 
VLA-ĐI-MIA U-LI-A-NÖP (LÊ-NIN). 


Trên một tờ khác vẽ anh công nhân toản một màu đó, 
đến cả mũ lưỡi trai cũng đỏ. Anh công nhân tay trái cầm 
‡ f ` ` = tả ` ^^" 
khâu súng trường, còn tay phải chỉ thăng vào tôi: 


ĐỨNG LẠI! BẠN ĐÃ GHI TÊN VÀO ĐỘI CẬN VỆ 
ĐỎ CHƯA? 


Ghi chứ, hai lần rồi! Bọn bạn hẳn sẽ nghĩ là tôi không ghi 
tên vi hẻn nhát, chứ không một ai tin là tôi không có giấy đi. 
Bồ tôi ăn vội vàng, xong đây lùi cái đĩa ra và đứng dậy. 

— GŒru-nhi-a, cât dọn thức ăn đi em, anh sẽ đi lâu đây. 

Mẹ tôi òa khóc, mẹ bắt đầu cầu xin bô tôi đừng đi, kế lễ 
là bô tôi cả đời đi phiêu bạt, khi thì bị bắt vào sở cảnh sát, 
khi thì lần trôn đưới hầm nhà hàng xóm, còn mẹ tôi luôn 
lo lắng âu sầu. Bao giờ mới hêt những cực hình đó? Mẹ tôi 
nhin bô tôi, hai hàng lệ long lanh lăn trên má. 

— Thôi, thê là hỏng rồi,— bô tôi bôi rôi nói.— Bây giờ 
không phải lúc nghĩ đền mình. Vận mệnh đang được quyêt 
định: công nhân sẽ đời đời là những người nô lệ hay là sẽ chiên 
thắng và bắt đầu một cuộc sông mới, khi mà những từ (thợ 
mỏ», (thợ đúc», (thợ rèn»... sẽ trở thành những từ vinh dự 
nhât. Ôi, Gru-nhi-a, cuộc sông tôt đẹp sẽ đên! Thê mà em lại 
khóc. Nào! Em là một người thông minh, có phải không? 
Em không khóc đây chứ?- Bồ tôi lau những giọt lệ trên mắt 
mẹ tôi và hỏi vậy. 

Mẹ tôi mim cười buôn rẩu. 

"Em không khóc nữa... Anh đi đi... Cầu Chúa phủ hộ 
cho tât cả các anh... 
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Không còn đủ sức chịu đựng được nữa. Bồ tôi vừa di khỏi 
vả mẹ tôi vừa pục mặt xuông gối. tôi liên di trộm giày của 
mẹ tôi để chạy đến nhà Va-xca, 

Gió lạnh thầu xương thôi ngoài phô. Mặt trời bám dây 
bụi mở đục treo (thập lẻ tẻ như vào địp mùa thụ trên thảo 
nguyên. Tưởng chừng như hơi lạnh đã toát ra từ dây... 

Va-xca không có nhà. Tôi đứng giữa sân, suy nghĩ xem 
cậu ta có thể ở đâu. 

Từ phía nhà kho chứa than vọng tới chỗ tôi những giọng 
nói rì rầm. Tôi lắng tai nghe. Có tiêng thằng I-li-u-kha tóc 
hung nói bên kia bức tường gỗ: 

_——- Len-ca không đi đâu. Hắn sẽ chuổn. 

— AI? Len-ca à?— tiêng Va-xca vọng ra.— Phụ tá của 
tớ mà chuồn à? 

— Dĩ nhiên rồi, hắn sợ và rõ là một tên hèn nhát, — I-]i- 
u-kha khăng khăng khẳng định. 

Tôi chưa biệt có việc gì xảy ra ở trong nhà kho, nhưng 
lòng đầy tức giận, tôi giật mạnh cánh cửa. Cánh cửa bật rung 
hé mở và kéo lê trên mặt đât những thanh gỗ mục. Mùi giày 
cũ xông lên. Tôi khó khăn lắm mới nhận ra mặt các bạn trong 
bóng tôi mờ mờ: I-li-u-kha ngồi trên đông than và lây chiêc 
lưỡi lê gi khểu đât. Bên cạnh là thằng Ut-sa, nó duỗi dài chiêc 
chân độc nhât và đang đẽo chiêc kiêm bằng gỗ. Va-xca, chắp 
tay sau lưng, hôi hả đi đi lại lại trong nhà kho, từ góc này 
sang góc kia. Áp-đun-ca ngổi ngay bên cửa và không hiểu 
nó xé chiếc áo đỏ của nó ra thành từng đải để làm gì. Chiêc 
áo vét cũ kỹ phủ lên mình trần của nó. Tôi siết chặt nắm đâm 
xông tới thằng I-li-u-kha. 

— Mày vu không gì tao ở đây đây hả? Ai sợ? 

I-li-u-kha giật nảy người, nhưng trân tĩnh lại và nhẹ 
nhàng nói: 

- Á, Len-ca cũng đền dây rồi, ngổi xuông đây. chỗ này èm 
hơn. 

— Mày đừng đánh trồng làng nữa, at hèn nhát? 

I-l-u-kha đưa tay che mặt tự về: 
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-- Minh nói đùa. thê mà cậu tưởng thật. 

Coi chừng không tao cho một quả nỗ đom đóm mắt 
ra đây. 

Thôi đủ rồi. - Va-xca nghiêm nghị nói và gật đầu với 
tôi tiềp: — Câu ngối xuống dự hội nghị đi. 

Tỏi ngổi xuông chuống chỉm bổ cầu tham dự hội nghị 

Các cậu nghe đây, mình sẽ kê... 

Va-xca chậm rãi đi quanh trong nhà kho và bắt đầu kể 
rằng Kê-ren-xkI đã bỏ chạy khỏi Pê-tơ-rô-grát như thê nào. 
Người ta đên bắt hắn, nhưng hắn đã nhảy qua cửa số, thay 
áo phụ nữ ở ngoài vườn rau, nhưng vẫn chưa kịp mặc váy. 
và như vậy vẫn còn mặc quần... Làm thê nào bây giờ? T.úc 
đó hắn lây chiêc khăn san dài phủ kín, cắp chiêc làn và tháo 
thân. Các chiên sĩ Hồng quân cho hắn ra vì nghĩ đó là một 
người đàn bà đi chợ. Còn Kê-ren-xki đã thoát ra ngoại thành, 
vứt chiêc làn đi và cút thẳng. Khi công nhân phát hiện ra thì 
đã muộn. Như thê là Kê-ren-xki đã chạy xa, chạy sang tận 
bên Mỹ gì đó. 

— Hiện nay công nhân sông trong lâu đài của nhà vua ở 
Pê-tơ-rô-prát,—Va-xca tự hảo kể,— họ ăn bằng bát đĩa 
vàng của vua, soi cả vào gương của vua... 

— Có lẽ còn ngủ cả ở trên giường của vua nữa, — thằng 
Ut-sa nói. 

— Chi bịa,— I-li-u-kha phản đôi.--- Làm sao mà có thể 
trẻo lên giường vua được? Chỉ riêng đệm mềm đã có tới trăm 
chiêc chât cao đến tận trần nhà. 

— Thê thì đã sao, bắc thang mà trẻo lên chứ, Ut-sa 
cãi lại, - nhưng ngủ đã êm. 

-.Va-xca, Lê-nin cũng ở đây chứ? -Áp-đun-ca hỏi. 

Không, Lê-nin không muôn ở trong lâu đải của vua. 

Tại sao? 

34O... sao..tớm chứ sao nữa. Lê-nin sông trong một 
ngôi nhà nhỏ. Nhỏ như thê này này và đằng trước có mánh 
vườn. 

Sao cậu biết? 

lại sao với trăng — tại sao, để làm gì, vì sao. Người 
ta bảo với cậu thê, thị cứ biết nghe vậy. 
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Những gì Va-xca kế đều rầt vui. Nhưng thực ra không 
phải mọi việc của chúng tôi đều tôt lành cá như ý muôn. Một 
viên tướng Ca-lẻ-đin nào đó. phụ tì cho Kẻ-ren-xki, không 
công nhận Chính quyền Xô-việt và dã phái lính Cô-dắc 
đền thành phô của chúng tôi. Bọn chúng dưới quyển chỉ 
huy của phỏn Gráp. Không phải phôn Gráp mà suýt nữa bị 
công nhân quẳng xuông hầm lò đâu. mà là con trai lão cơ —- 
Côn-ca phôn Gráp. Quân của Ca-lê-địn đã tiên tới gần và 
muốn chiêm lầy thành phô. Cần phải cứu vấn tình thê. 

Vân đề được giải quyêt nhanh: tât cả sẽ ghi tên vào đội 
cận vệ đỏ. Tạm thời ai dùng vũ khí của người ây. 

Công việc bắt đầu rộn rịp. Chúng tôi buộc những băng đỏ 
của Ap-đun-ca. đứa lên cánh tay, đứa lên mũ. 

— Như thê này nhé,— Va-xca kêt luận.—Len-ca sẽ là 
phụ tá chính của tớ, còn cậu, Uf-sa... Chà!..-— Va-xca gãi 
tai tỏ vẻ chán nản. — Cậu có một chân không cưỡi ngựa được. 
Thôi. cậu sẽ chiên đầu dưới bộ. Chúng ta đi đi! Các cậu hãy 
coi chừng, ai mà sợ tôt nhât hãy tự nhận trước. — Bỗng cậu 
ta chỉ tay thẳng vào tôi: — Cậu thể là không chuồn đi! 

— Quả có Chúa...— tôi buột miệng nói vội. 

— Không phải thê. Cậu thể gì mà như ở trong Nhà thờ 
vậy? Phải thề độc địa vào chứ 

Tôi bước ra giữa nhà kho và giơ nắm đâm lên: 

— Tôi mà... Không, không phải thê, gượm đã. Tôi mà... 
bọn quỷ Sa tăng dưới âm ty địa ngục sẽ quăng tôi vào vạc 
dấu... 

Thôi đủ rồi, — Va-xca nói.— Ut-sa thề đi! 

Các bạn khác đều thể không kém phần hăng hái. Áp-đun- 
ca thậm chí còn văng tục vì quá sôt sắng. Chỉ có thằng I-li-u- 
kha là rụt rẻ, khẽ nói được một chữ (xin thề» và vội vàng làm 
đầu thánh. 

— Bây giờ ta đi thôi!-— Va-xca ra lệnh.-- Nhưng chớ 
quên là lúc nảo tụi chúng nó bắn đại bác 75 ly, các cậu nhớ 
phải há miệng ra kéo có thể bị điệc đây. 

Tôi chạy lên tầng trần nhà lây xuông thanh pươm của 
tên tướng mà chúng tôi đã tước được của tên ca-đẻ dạo nọ. 
Tôi quân nó bằng gi rách và giâu vào trong áo. Các bạn cũng 
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tự vũ trang lầy. Áp-đun-ca deo ở thắt lưng một quả bom làm 
bằng vỏ chai bía tọng dầy vôi sông. Nêu ném cái chai như vậy 
sẽ nộ và xì hơi như quả bom thật. Chỉ có mình I-li-u-kha không 
có vù khi - chắc hần là hắn sợ. 

Gió thôi manh, khi chúng tôi từ trong nhà kho bước ra. 
Đến gần quảng trường (Chữa cháy» một lá sắt trên chòi canh 
bật ra. lật ngược lại trên không, rồi rơi đánh sầm xuông cạnh 
Va-xca. Chúng tối đi hàng hai. Va-xca đi trước và nhanh đên 
nổi chúng tôi vât vả mới theo kịp. Thắng I-li-u-kha gặp ai 
cùng hỏi: Chú ơi, người ta phát súng ở đâu thê?»›— «Đề 
cháu làm gì?»— (Chúng cháu cũng đi chiên đầu ạ!» 

Đi qua gần nhà bưu điện thật nguy hiểm, ở đó đang có 
bắn nhau: bọn cựu cảnh sát chiêm lĩnh tòa nhà và không chịu 
đầu hàng. 

Những đông lửa bập bùng trên đường phô, ở đó những 
chủ cận vệ đỏ đang ngồi sưởi và làm nhiệm vụ kiểm soát giây 
tờ những người qua đường khả nghi. 

Cửa số nhà bọn tư sản đóng kín mít, công rào khóa chặt. 
Sau dãy hàng rào cao ngât cuộc sông dường như đã chết, 
bọn nhà giàu im hơi lặng tiêng vì hồn bay phách lạc. 

Đên đường sô Bảy chúng tôi gặp các chú công nhân mang 
những chiêc phê chân mạ vàng. Thằng I-li-u-kha sở nắn đệm 
phê bọc lụa xanh mềm mại và hỏi: Gi đây thê các chú?». Chú 
công nhân trả lời: ‹cTịch thu cháu ạ». Thằng I-li-u-kha cứ 
cam đoan là theo tiêng Mỹ thì ghê gọi như vậy. Nhưng Va-xca 
cãi lại và sau chúng tôi dược biệt những chiêc phê mềm đó 
tịch thu của lão cảnh sát trưởng đã bỏ chạy theo tướng Ca-lê- 
địn. Người ta mang ghê đên Ủy ban cách mạng: bây giờ công 
nhân và nông dân sẽ ngồi trên những chiêc ghê đó và chúng tôi 
cũng có thể ngồi được! 

Uy ban cách mạng đặt ở nhà tên tướng Sa-tô-khin trên 
quảng trường (Chữa cháy». 

Quang cảnh chung quanh nhộn nhịp chưa từng thây. Các 
đội cận vệ đỏ mang súng săn, súng ngắn, những thanh gươm 
tự làm lầy và búa riu từ mọi ngà kéo về Ủy ban cách mạng. 
Nhiều người thắt những băng súng máy bắt chéo qua hai 
vai. Công nhân học bắn ngày cạnh Nhà thờ. Cò súng nỗ lách 
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tách ở chỗ này chỗ kia. Những đội viên cận vệ đỏ quỷ ngắm. 
chạy luồn từ cây nảy sang cây khác trong vườn hoa tưởng 
như đuôi bắt ai. 

Chúng tôi nhìn thầy chủ thợ máy Xi-rôt-ca ở trên bậc 
thang cao của trụ sở Ủy bạn cách mạng, Chú đang ra chỉ thị 
cho các chủ công nhân. Chú cử một sô đền canh giữ cửa hiệu 
của lão Xư-bu-li-a đã bị tịch thu, ra lệnh cho số khác bảo 
vệ hầm mỏ. báo cho một sô nữa đi phân phát bánh mỳ và 
thực phẩm cho dân nghẻo. Chú tỳ lên đầu gôi ký lệnh bằng 
bút chì ngay tại chỗ. 

Hai đội viên cận vệ đỏ cầm súng lục trong tay dẫn tên ủy 
viên Chính phủ lâm thời bị bắt— lão chủ hiệu Xư-bu-li-a đi 
lây cung. Người ta nói là lão ta đã tưới dầu hỏa vào lúa mạch 
trong các kho của lão để nhân dân không lây dùng được. Còn 
vàng thì lão ta ném xuông ao. 

cTôt hơn hêt,— lão nói,— là quăng bỏ hêt tiền bạc của 
cải còn hơn để nó lọt vào tay bọn công nhân, nông dân dơ 
bắn». Y như con chó trước đám cỏ khô— không nhằn được, 
nhưng cũng không để cho ai. 

Thật vui sướng khi gặp đội nông dân dưới! sự chỉ huy của 
cụ Các-pô. Chú Xi-rôt-ca cử họ đi bảo vệ nhà cửa và tât cả 
tài sản của tên tư bản I-út-dơ. 

— Các đồng chí hãy nhớ,— chú Xi-rôt-ca nói với họ, — 
kỷ luật cách mạng là nghiêm minh. Chỉ có những người trung 
thực mới làm được cách mạng. Người lính cách mạng không 
thể bị quyên rũ, mua chuộc. Tôi tin là không một ai trong các 
đồng chí sẽ bôi nhọ mình bằng nỗi nhục không rửa được và 
sẽ không bị xiêu lòng trước những đồ chơi đê tiện của bọn 
tư sản. 

Va-xca mạnh dạn bước lên những bậc thang lát đá hoa 
=ộông rãi với tay vịn bọc nhung đỏ. Chúng tôi bước lên theo. 
Tôi nhận ra cửa chính của nhà lão Sa- tô- khin: chính ở đày 
ngảy xưa em gái thằng ca-đê đã cho tôi mẫu bánh mì.. 

Ủy ban cách mạng ở đâu hả chú?- Va-xca bế chú 
công nhân cầm súng đứng bền lỖi ra vào. 

— Cháu hói làm gì? 

— Cháu cần pặp. 
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-— Thê để làm gì chứ? 

“à Cháu xin phi tên vào đội cận vệ đỏ. 

Người gác cười phá lên rồi quay về các chú công nhân ra 
lệnh: 

Này, các cậu ơi, nghiê-i-êm?! Đội cận vệ đỏ đã tớ!! 

Tiếng cười rộ lên. 

- Nhin kia. họ mang cả gươm nữa kia! 

Một chú công nhân túm lây quần tôi, kéo lên. Tât cá nhìn 
thây rõ đôi giày của mẹ tôi. 

—Cô©I kìa, chú này đi cả giày phụ nữ! 

Va-xca cau mặt. 

— Thôi đừng nhe răng ra mà cười nữa. 

Một chú cận vệ đỏ kéo áo thằng I-li-u-kha hỏi: 

— Còn chú, chú bé, bao nhiêu tuôi rồi? 

— Hai mươi nhăm,—I-li-u-kha nói một hơi.— Chủ 
không tin hả? Cháu có thê thể trước Nhà thờ. 

Các đội viên cận vệ đỏ lại phá lên cười to hơn. 

— Thôi tông chúng nó đi! 

— Thôi, mặc cho chúng vào... 

Chú cận vệ đỏ trẻ ngăn Ut-sa lại. 

— Còn chú mày, chú quẻ này đi đâu? 

— È-hê, — Ut-sa đáp, — tôi quẻ mà chiên đầu giỏi hơn anh 
đây. 

Trong lúc lộn xộn tôi lẻn qua nPười gác vào trong nhà 
và dừng lại trước cửa có tâm biên con qChủ tịch Ủy ban quân 
sự cách mạng). 

Tôi quyết định sẽ ghi tên đầu tiên trong khi bọn bạn còn 
đang tranh luận. 

Tôi rút thanh gươm ra khỏi bọc giẻ rách, định bỏ một mớ 
tóc xòa ra khỏi mũ như của lính Cô-dắc, nhưng nạm tóc đã 
không còn. Mẹ tôi vừa lây kéo cắt tóc cho tôi hôm qua. Tôi 
vừa đây cửa, bước qua bậc, chân tay đã bủn rủn hêt cả: bô 
tôi ngồi ngay sau bản. 

Công nhân tụ tập đông đúc quanh đó nghe bô tôi mừng 
rỡ hét vảao ông điện thoại đen sĩ: 

Mô-xi-a, anh về khi nào thê? Mang gì về đầy? Hai trăm 
súng trường à? Cừ lắm!  Chợt thây tôi, bô tôi sửng sôt 
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nhướn mảy, nhưng vẫn tiêp tục nói chuyện với người 
vô hinh. — Sao. sao2 Hai súng máy à? Hơi Ít, giá mà xin thêm 
nữa. Lên đường gặäp lén. làm sao mà lại mắc nghẽn ở đây 
thể? Sao người ta lại không cho đi? Hãy hành động theo những 
quy chê cách mạng nghiêm ngặt nhât. Phải dòi họ cho tâu đi. 
Chở vù khi về thẳng nhà máy. mà mau lên: bọn lĩnh Ca-lê-địn 
đang tới gần ! 

Bồ tôi treo ông nghe lên cái móc gắn bên chiêc hòm vàng 
giông như chuồng chim sáo sậu, nhìn tôi định hỏi cái gì đó, 
nhưng vừa đúng lúc ây chú thợ mỏ Pê-chi-a ở Pa-xtu-khôp-ca 
vào. Chú buông thẳng tay đứng nghiêm, báo cáo: 

=— Theo lệnh Cách mạng đội công nhân mỏ than œ]-ta-li-a» 
đã tới. Chúng tôi có mười súng trường và ba súng lục. 

Bô tôi nghe xong liền quay lại phía tường có treo tâm 
bản đồ: 

— Pê-ch1-a, cậu hãy đền Xmô-li-an-ca, đây chỗ này này, — 
bô tôi chỉ tay vào tâm bản đồ.— Bọn Ca-lê-đin đã chiêm mỏ, 
đập phá các Xô-viêt ở đây... Hãy hành động đi, chú em Pê-chi- 
a al 

Cánh cửa chưa kịp đóng thì một người mặc quần áo lính 
thủy đã bước vào: 

— Báo cáo đồng chí chủ tịch Ủy ban cách mạng. 

— Đồng chí từ đâu tới?—— bô tôi hỏi. 

— Từ mỏ («Vét-ca», năm mươi bảy đội viên cận vệ đỏ. 
Vũ khí có hai mươi ba súng trường, mười bảy kiêm, hai 
lựu đạn. Chúng tôi chờ lệnh. 

— Đồng chí là lính thủy? 

— Thưa đồng chí chủ tịch, tôi là thủy thủ hạm đội Hắc 
Hải, nguyên là thợ mỏ, họ tôi là Séc-nô-vôn. 

— Tôt lắm, đồng chí Séc-nô-vôn ạ. Các đồng chi hãy sáp 
nhập với công nhân nhà máy. 

— Xin tuân lệnh, đồng chí chủ tịch!—— Chú lính thủy quay 
ngoắt một cái đền nỗi va cả vào một người béo phệ ở cửa. 
đúng vào tên men-sê-vích đã phát biêu ở ngày lễ kỷ niệm Mồng 
Một thang Năm. 

Hắn hoa hoa hai nắm đầm mũm mìm hét lên; 

— Công dân U-xti-nôp. chúng tôi phản đôi. không nên đề 
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đồ máu! 
- Chúng tôi là những ai thê? bô tôi cau mày hỏi. 

Là Xô-viÊt đại biểu công nhân. 

Không đúng. Xô-viêt không phản dôi, chỉ có bọn men- 
sề-vich thôi. 

Men-sê-vích là thê nào? Chẳng phải chúng ta đã cùng 
làm cách mạng sao? 

Không. các anh chỉ cản trở. Tại sao các anh giữ toa 
vũủ khi lại? 

-= Công dân U-xti-nôp, anh bao biện quá lắm đây. Lịch 
sử sẽ không tha thứ cho anh về sự đỗ máu vô tội đâu. 

Bô tôi đâm mạnh tay xuông bàn: 

— Không lắm lời nữa ! Các anh phải để cho tàu chở vũ khí 
đi, nêu không thì sẽ được nêm lưỡi lê của công nhân đây. 

— Chúng tôi sẽ phá lệnh của các anh!—— Tên men-sẽ-vích 
vừa chạy ra vừa nguyền rủa. 

Bô tôi lây khăn tay lau trán, rồi nhìn tôi hỏi: 

— Con làm gì ở đây? 

— Kh-không làm gì ạ,— tôi âp úng không biết trả lời ra 
sao. Sau nhớ ra thanh gươm, tôi liền chìa ra cho bô. — Con... 
mang gươm đền cho bô. 

Bô tôi hầm hầm đứng dậy khỏi bàn. 

— Mày lây ở đâu ra? 

— Chúng con tước của tên ca-đề. 

Vẫn giận dữ nhìn tôi chằm chằm, bô tôi cầm thanh gươm 
đặt lên bàn. Cái hòm máu vàng kêu ran lên. 

—= Bước về nhả!—- bô tôi chỉ kịp nói vậy rồi với chiếc 
ông nghe trên móc xuông.-—— U-xti-nôp cầm máy đây. 

Tôi đỏ rừ mặt bước ra hành lang. Bọn trẻ đứng xêp hàng 
trước cửa có tâm biên: «Ghi tên vào đội cận vệ đỏ ở đây». 
Thằng UI-sa xêp đầu tiên, sau nó là Áp-đun-ca rồi đên ]-li-u- 
kha. Nó níu lây thằng Áp-đun-ca, đá đá chân vì sôt ruột. Không 
thây Va-xca ngoài hành lang. Chắc cậu ta đã ghi tên rối. 

Chợt thây tôi, bọn bạn ủùa ra đón. 

Ghi tên chưa? UI-sa hỏi với vẻ thêm muôn. 
lRỔi, - tôi ngao ngán trả lời, 
Thê là bọn chúng xô đây nhau, xông vào phòng bô tôi, 
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nhưng cũng phải nhảy lùi ngay lại. 

—Giá mà cho mày một quả. Áp-dun-ca càu nhàu. 
rồi bước ra phía cửa. Theo sau nó là thằng T-li-u-khá và U1-sa., 

Va-xca ở đâu nhí? Tỏi lạng thang khắp các hành làng, 
nhưng không tìm đâu thầy cậu ta cả. 

Ngoài hành lang sát tường vũ khi chât thành dông: lưỡi 
lẻ và dao đủ loại. súng trường cỡ nhỏ. cuôc chim thợ mỏ, 
băng súng máy có và không có đạn. Ngay trên dông vũ khi 
đó còn có cả một chiếc bánh mì, một quả lựu đạn và đồ hộp 
nửa. 

Trong một gian phòng tôi thây cả lá cờ đỏ mẹ tôi khâu. 
Một ông cụ thợ mộc đang lồng nó vào cán. Anh thanh niên 
cầm hộp màu đây ông già ra và bảo: 

Cụ chờ một lát, còn phải viêt khâu hiệu đã. 

Thê lúc nãy cậu ở đâu? Người ta đang đòi mang cờ đi 
chiên đâu. Việt đi mau lên. 

Anh thanh niên lầy bút lông quây hộp màu và hỏi: 

- Chúng ta sẽ viÊt gì lên cờ đây? 

— lât nhiên là chữ (Cách mạng muôn năm l» 

Cách mạng từ hồi tháng Hai kia mà, — anh thanh niên 
đáp. 

— Tháng Hai là cách mạng tư sản, còn bây giờ là của 
chúng ta, cách mạng vô sản. 

Họ tranh cãi nhau. Bô Áp-đun-ca, chú Khu-xê-in bước 
vảo. 

Từ khi trôn khỏi nhà tù, chú ôm rât lâu và ho suôt. Người 
:a bảo là ở trong tù chú đã bị đánh giập phôi. 

Ông cụ thợ mộc và anh thanh niên hỏi chú Khu-xê-in xem 
nên viết gì lên lá cờ. 

Việt sao cho lòng thây rung động,— chú Khu-xẻ-in 
đáp. - Việt là: (Đây sẽ là trận chiên đầu cuôi cùng và quyết 
qỆệt Đì 

Tôi trông thây Va-xca ngoài hành lang. Cậu giận dỏi 
không thêm nhìn ai bước thắng ra cửa. Tôi duỏi kịp cầu ây 
Ở ngoài sân. 

— Thê nào hả, Va-xca? 

- Còn nhỏ tuôi. cậu cười khẩy. nhãn nhỏ. Mà tớ 
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đã mười ba tuổi rồi. Thôi được, đằng nào thì mình cũng sẽ 
làm theo ý minh. 
Va-xca ngoái lại nhin rồi bí mật thì thầm: 

Chúng mình vào nhà máy làm súng hỏa mai đi. Kiêm 
một cải ông sắt, bẻ gập một đầu rồi khoan một lỗ cho thuộc 
ở bên cạnh, sau đó lầy dây thép buộc ông sắt vào bảng gỗ là 
xong! 

- Địi 
Chúng tôi quảng vai nhau rảo bước về phía nhà máy. 
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Chúng tôi gặp thằng con lão hàng giò Xen-ca trên quảng 
trường tại khu bọn tư sản ở. Thây chúng tôi, nó liền thụt 
vào trong sân, rồi thò đầu ra ngoài công rào hát: 

Bôn-sê-vích, bôn-sê-vích 
Bôn khẩu súng trường 
Lính Cô-dắc tới 

Lột quần bọn bay 

Va-xca ném đá vào nó, nhưng thằng Xen-ca đã kịp đóng 
sập công rào lại. Hòn đá văng vào hàng rào làm chó sủa ran 
lên. Chúng tôi đi tiêp, thê là thằng Xen-ca lại ra công hát: 

Va-xca, Va-xca — 
Con lợn gầy còm, 
Chân run lây bây. 
Dây ruột lòng thòng. 
Đáng giá bao nhiêu? 
Ba tiền một khúc. 


Chúng tôi rẽ ngoặt vào ngõ dẫn tới nhà máy. 

Trên núi than hình chóp của hầm mỏ, tít tận đỉnh của nó, 
hiện rõ bóng hình một người cầm súng. 

Chúng tôi bắt đầu leo lên sườn dồc xôm xôp, chân đạp 
phải những tảng than quặng, chúng thí nhau lăn xuông 
kéo theo cả một trận đá lớ. 

Khói bôc lên ở một vài nơi trên núi than hình chóp. Biết 
là ở đây than đang cháy và ở những chỗ đó có thể bị sụt. chúng 
tôi đã đi tránh những ô bộc khói. 
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Vật vả lắm mới lên được tới dính. Ở' trên này gió thôi 
lồng lộng. Lá cờ đỏ bay phần phật trên chiếc cán như vẫy 
gọi và hồi hộp hết tung lên quần vào căn lạt cảng phông như 
cảnh buổm. 

Chủ thợ rên quai búa Phẻ-đị-a đứng bên lá cờ, 

Chú đứng canh giữ ai ở đây thê? Va-xca bất tay 
chủ Phẻ-đi-a và hỏi. 

Chú theo đõi kẻ thù của cách mạng! - - Chú Phê-đi-a 
kéo cô áo lên. thu người lại vì lạnh. 

Từ núi than hình chóp trải dài ra khoảng xa mênh mông. 
Từng căn nhà trông rõ như trong lòng bản tay vậy. Nhà thờ 
với những nóc tròn đen sẫm vì muội than nhà máy nỗi bật 
lên hùng vĩ giữa những căn nhà hầm ọp ẹp. Xa xa đây đó hiện 
lên mờ mờ những xí nghiệp khai thác mỏ. Cánh đồng cỏ vảng 
nhạt với những khe sâu, những con đường màu xám, nhỏ 
như sợi chỉ bao quanh thành phô ngút khói. 

Nắm tay nhau để gió khỏi thôi bạt, chúng tôi đứng ngắm 
nhìn phong cảnh vùng quê thân yêu. 

-= Nào, chúng mình tìm nhà của mình đi,— tôi để nghị. 

— Việc quái gì phải tìm hả?—Va-xca giơ tay chỉ về phía 
xa.— Kia kìa, nhà chúng minh kia kia. 


— Đâu? 

— Kia kìa. Cậu có nhìn thây Nhà thờ không? 

— Thây. 

— Bên cạnh là nhà mái sắt của Vit-ca Đôc-tơ, cậu thây 
chưa? 

—Ở, ờ. 


— Được, thê giờ cậu nhin sang bên một chút. Nhà lão 
Mu-rát dưới cây bạch dương ây, thây không? 


— Đâu? 
Thôi, mặc cậu ! 
A, thây rồi... — tôi trà lời, mặc dù chả nhìn thây gì 


ngoái nhà thờ và nhà thằng Vịt-ca. 
- Có thê chứ.  Va-xca bình tĩnh lại  Kra là nhà tớ, 
cỏn bên đôi diện với cây keo cao cao ây là nhà cậu. 
Trong khi chúng tôi nói chuyện, chú Phê-di-a Khum khum 
lòng bản tay trên trán lo lắng nhìn về phía xa. 
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— Hình như... bọn Ca-lê-din. bọn chúng... -— chú nói vẻ 
ngờ ngợ. 

Xa xa ngoải cánh đồng có xuât hiện một đám bụi! đang từ 
từ di chuyên về phía thành phô. Tới gần cầu qua sông Can-mi- 
út, chỗ đường rẻ ngoặt. từ trong dâm bụi phì ra một bọn ky 
binh. Phía sau chúng kéo theo một khâu đại bác. 

Va-xca nhìn về phía cánh đồng cỏ, thôt lên: 

Bọn chúng! Cả thằng phôn Gráp đi ở đằng trước kia! 
Len-ca. theo tớ†—- Và cậu lướt qua những đât đả quặng lăn 
đưới chân. nhảy ào xuông. 

Chú Phê-đi-a vội vã lắp một viên đạn vào nòng súng và 
một tiêng súng nỗ ¡nh tai sát ngay trên đầu tôi. Tôi hoảng 
sợ ngổi thụp xuông, lây tay bịt chặt tai. Lần đầu tiên người 
ta bắn súng trường gần tôi như vậy. Còn chú Phê-đi-a lại nạp 
đạn và lại bắn, rồi lặp lại lần nữa. Chuông Nhà thờ nỗi lên. 
Còi trong nhà máy rú vang. Thật khủng khiệp. 

Tôi lao xuông theo Va-xca. Những tảng đá quặng quât vào 
chân và lăn vút qua ẩm ầm. 

Tôi đuổi kịp Va-xca ở bên công nhà máy. Cậu máy tôi đên 
chỗ khe hở ở hàng rào mà chỉ chúng tôi biêt và chúng tôi bí 
mật lọt vào nhà máy. Chúng tôi chui vào một nổi hơi có lõ 
thủng xuyên từ bên nọ sang bên kia rồi bắt đầu theo đõi xem 
các chú công nhân làm những gì trước khi chiên đâu. 

Các chú công nhân vội vã đào công sự bên công ra vào, 
đây những toa goòng lại, nghiêng xuông và chồng lên nhau 
thành ụ chiên đâu. Họ còn đỡ súng từ một toa xe đỗ cách 
đây không xa, rồi mang từng ôm lại. Chú Mô-xi-a phân phát 
súng. 

Va-xca sung sướng lắm bâm: 

Ôi. sắp bắt đầu rồi! 

Bỗng bô tôi từ dưới ụ chiên đầu nhô lên. Thanh gươm 
cúa viên tướng mà tôi đã tước được lủng lắng bên sườn bô 
tôi. Va-xca nói đúng thật, thanh gươm đã có íchỉ. 

Chú thợ máy Xi-rôt-ca kéo theo sau khẩu súng máy đặt 
trên hai bánh. 

Đưa súng máy lại đây! — Bồ tôi chỉ vào một rảnh không 
sâu lắm ở trên gò. Đại đội một bảo vệ phân xướng nổi 
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hơi. Còn Séc-nô-vôn rút về phía sau. đến lò nghiêng sô 7. 

Người cầm cờ xuât hiện. Lá cờ đỏ mẹ tôi may phần phật 
trong tay chú: tôi nhận ra nó ngày, Từ xa khó lòng dọc được 
đòng chữ trắng: «Đây sẽ là trận chiên dâu cuôi cùng và 
quyết liệt hi - nhưng tôi biết rõ là trên lá cờ có dòng chữ đó, 
hơn nữa tôi đả được thây nó. 

Chú Khu-xê-in cắm lá cờ trên đỉnh chiên lũy để tât cá đều 
nhìn thây rõ. Còn chính chú thì lại nằm xuông cạnh lá cờ vả 
chia súng về phia núi than hình chóp. 

Tôi tưởng tượng là đang chơi đánh trận giả, bô tôi đùa, 
bô tôi sẽ cười phá lên ngay bây giờ rồi gõ gõ thanh gươm vào 
nổi hơi mà quát lên: «Các chú thỏ con, làm gì mà hoàng hôt 
thê? ChuI ra đi. chả có đánh nhau gì đâu l» 

Nhưng bô tôi đi đi lại lại dọc chiên lũy, vẻ mặt nghiêm 
nghị và căng thằng. Còn còi vẫn rú lên, gieo rắc nỗi khiêp 
đảm. 

— Nhin kia!— Va-xca giật tay áo tÔI. 

Bọn ky binh Cô-dắc lao ra từ phía sau núi than hình chóp. 
Đên gần xóm (Thượng Hản› chúng vội vã xuông ngựa và ba 
thằng tiên sát gần tới công ra vào. 

Tên thượng sĩ mặt đỏ gay với mớ tóc đen lòa xòa đưới 
mũ có chỏm đỏ, rút từ trong ngực áo ra một tờ giây, mở ra và 
đọc to cô át tiêng còi: 

— (Hỡi các anh em thợ thuyền, hãy trói tay và nộp cho 
chính phủ Nga hợp pháp tên tội phạm và phiên loạn— chủ 
tịch của các anh là E-go U-xti-nôp›. 

Tôi lạnh cả sông lưng: thằng Cô-dắc vừa gọi đích danh 
tên bô tôi. Đề đáp lại, bô tôi hét: 

— Hỡi binh lính Cô-dắc, hãy rút đi đừng để đỗ máu! 
Công nhân không trả chính quyền đâu! 

Tên thượng sĩ đọc tiệp: 

-—-%,..hay là các anh giêt chêt hắn tại chỗ và nộp xác cho 
chúng tôi. Đừng sợ bị trừng phạt. Quân đội chúng tôi sẽ Khỏng 
động đên những anh em thợ thuyền yên phận làm ăn. Quản 
đội chí thẳng tay với kẻ thù và bọn kế cướp bôn-sẻ-vích đang 
giày xéo lên những đạo luật của Chúa...» 

— Công nhân sẽ đánh đên người cuôi cùng! — chú Xi-rÔt- 
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ca quát trả lời bọn chúng. 

—((..Hãy thanh trừ khỏi hàng ngũ của các anh tên làm 
loạn phản Chúa vả nộp lại cho chúng tôi. Đã ký tên: trung 
tá phôn Gráp, — tên Cô-dắc vội vàng đọc nôt rồi quay ngựa 
và cả ba tên cùng phi ngựa rẽ sang xóm thợ. Sau một lát bọn 
Cô-dắc đánh bộ từ xóm thợ chạy ùa ra và dàn thành hàng 
IIeang. 

Những tiêng súng đầu tiên nỗ vang. Một viên đạn réo sạt 
qua nổi hơi của chúng tôi. 

Bô tôi ra lệnh: 

— Nhằm thẳng kẻ thù cách mạng... bắn ! 

Một loạt đạn nỗ rên. Chú Xi-rôt-ca tay giữ chặt một bên 
càng súng máy, bên kia tỳ vào vai và khâu súng rung lên khạc 
ra một trận mưa đạn. _ 

Tiêng súng rển vang tưởng như đã từ trên trời đỗ ập cả 
xuông nổi hơi của chúng tôi. 

Kẻ thù đã tiền lại gần. Va-xca kéo sụp mũ xuông. 

— ĐI thôi! 

Tôi lùi lại. 

— ĐI chiên đầu ởi, đừng sợ. Người ta sẽ phát súng cho 
chúng mình nữa. 

Đôi mắt xanh của cậu bừng sáng. 

— Cậu sợ hả? Cậu nhìn tôi với vẻ trách móc, rồi nhảy ra 
khỏi nổi hơi, chạy lại chỗ chiên lũy. 

Vừa lúc đó súng máy 1m bặt và chú Xi-rôt-ca quát: 

— Tiêp đạn! Mau! 

Chú Phê-đi-a cúi lom khom chạy dích dắc về phía phân 
xưởng đúc. Va-xca lao theo chú. 

Tôi khiêp sợ dán sát người xuông thành sắt lạnh giá của 
nồi hơi, lắng nghe tiêng súng nỗ giòn. 

Chẳng bao lâu chú Phê-đi-a và Va-xca đã quay lại. Họ 
đưa cho chú Xi-rôt-ca bôn hộp dèn dẹt màu xanh lá cây, rồi 
bỏ quay trở lại. 

Chú Xi-rôt-ca lây trong hộp ra một băng vải bạt dài đầy 
đạn, đút một đầu của băng vào bên sườn súng máy, rối lại 
tì vào tay cầm. Nhưng bỗng chú gục đầu vào khẩu súng máy. 
Tôi thây một dòng máu chảy đài hai bên thái dương chú. 
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Một người đàn bà khoác súng trên vai chạy tới chỗ Xi-rôt- 
ca. Bà ta kéo chú sang một bẻn và vội và băng đầu cho chú. 

Bồ tôi nằm xuông bên khẩu súng máy. 

Va-xca lôi đền thêm hai hộp nữa. rồi trên đường quay trở 
lại. nhảy vào chỗ tôi. 

Len-ca. bên minh đã có hai người bị chêt rối. Đi thôi. 
đừng sợ. Chúng minh sẽ mang đạn đên cho bô cậu. -- Nói 
rổ¡ cậu ta lại chạy đi. 

Đại bác gầm lên từ phía quân Cô-dắc. Một cột đât tung 
lên trên ụ chiên đầu. Một đoạn hàng rào nhà máy lẫn đât đá 
và gỗ vụn bay tung lên không khí. Từ xa thây hiện ra bọn 
Cô-dắc. ngồi trên minh ngựa giáo mác sẵn sảng lao về phía 
nhà máy. 

Tôi nhảy ra khỏi nổi hơi. Một viên đạn rít ngay bên tai, viên 
khác trúng ngay vào chỗ tôi vừa ấn. Tôi cúi thâp xuông để 
nâp trong đám cỏ và thây cả áo tôi đã đẫm máu. Tôi không 
thây đau. Máu chày dọc cánh tay, rỏ giọt trên năm đầu ngón 
tay. Tôi luồn sâu vào trong nhà máy. Vâp phải những tâm thép 
có góc, tôi ngã nhào, rồi lại bật dậy, tiệp tục chạy. Tiêng súng 
nô ran ở phía sau. 

Chiên lũy đã ở tít đằng xa, nhưng tôi vẫn không thể nào 
dừng lại được. 

Tôi cảm thây như có một tên Cô-dắc đang cầm giáo phi 
đuổi theo tôi và định đâm xuyên người tôi. 

Tiêng còi rít lên rầu r1. 

Bỗng từ sau công phân xưởng đúc ùa ra một đám công 
nhân mang súng. 

Họ vội vã xông tới chiên lũy. 

Tôi ngã vào một cái hô, mọc đầy ngải cứu. 


Á 


Tôi tỉnh dậy vì có tiêng nói chuyện rì rầm. Quang cảnh tĩnh 
mịch. Đầu đau. Tôi muôn mở mắt mà không được. mi mắt 
dường như bị dân lại. 

— Khi bọn Cô-dắc nhảy đên chỗ chúng cháu. - tôi nghe 
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thây tiêng ri rầm của Va-xca.— chúng cháu bắt đầu rút về 
phòng làm lạnh. còn bác ây và hai người nữa — gồm một anh 
thanh niên và một cụ già — bị bọn Cô-dắc bắt làm tù binh. 

— Thê rồi sao nữa? một giọng trầm khản đặc hỏi. 

— Sau đó chúng bắn chết cụ giả, còn bác ây bị bọn chúng 
đây đên lò than côc và nhét vào cửa giảnh để tiêp than. Bọn 
chúng cử ân vào mặc dù trong đó lửa bôc lên thành cột. Bác 
ầy lây chân đây ra, bọn lính dùng báng súng thúc vào bác, 
sau chúng túm chặt lây bác ây và quăng vào lửa. Cháu thây 
vệt máu cạnh lò và chiềc mũ lăn lóc một bền... 

Cuôi cùng tôi mở được một mắt ra. Mắt kia bị băng. 
Tôi nhìn quanh và nhận ra nhà chú A-nhr-xim Ï]-va-nõ-vịch. 
Va-xca đứng bên bêp lò đội chiêc mũ Cô-dắc đằng sau quay 
ra dằng trước và đang nói chuyện với một người lạ đội mũ 
lông cừu xám. Bác ây có cặp mắt xanh và bộ râu đen. Tôi 
không nhớ nỗi là đã gặp bác ta ở đâu. 

— Chúng đã giêt mât một con người như thê đó! — bác 
đau xót lâm bắm. 

Chú A-nhi-xim I-va-nô-vích ngồi trên chiếc ghê đâu cúi 
đầu buồn bã. 

Va-xca cúi xuông gần tôi, mỉm cười rồi mừng rỡ, hồi hộp 
nói với một người! nào đó: 

— Sông rồi, đã mở được một mắt, đúng thê! 

— Va-xca, cậu lây đâu ra chiêc mũ ây thê?— tôi hỏi. 

— Đó là mũ Cô-dắc. Bô cậu chém chêt thằng Cô-dắc, 
còn tớ lột lây mũ. 

Giọng Va-xca có vẻ thương hại thê nào ây, cậu ta lúc nhìn 
xuông, lúc lại nhìn sang bền, dường như không biêt nói chuyện 
øÌ VỚI tôi nữa. 

— Mà cậu biệt không,— Va-xca nói.—Phô chúng mình 
không phải là Na-kha-lôp-ca nữa đâu, giờ là phô Cách mạng! 

-- Cách mạng... 

Tôi nhớ lại trận chiên đầu ở nhà máy và tât cả những gì 
đã xảy ra VỚI lÔI. 

Va-xca, thê còn bõ tớ đầu ?— tôi hỏi. 

Va-xca quay lưng lại. 

Bô cậu còn duôi theo thằng phôn Gráp,— Va-xca đáp, 
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rồi bôi rôi bỏ di. 

Tôi nhìn thây khuôn mặt âu yêm. chưa ráo nước mắt 
của thím Ma-tơ-re-na củi xuông nhìn lôi. 

Ngủ đi. cọn trai bé bỏng, ngủ đi Mẹ châu sẽ tới, 
thim nói rồi cùng bỏ đi nội. 

Suôt ngày tôi nằm đài trên giường mà mẹ tôi vẫn chưa 
tới. Mỗi khi hỏi đền bô mẹ, mọi người đều trả lời tôi: bô tôi 
đi đuôi bắt phôn Gráp. còn mẹ tôi sắp tới. 

Tôi bông tỉnh dậy lúc nửa đêm, dường như có ai gọi, 
nhưng xung quanh yên ắng. Có lẽ tôi đã tỉnh dậy vi sự yên 
lặng đó. Thoạt tiên tôi nghĩ ngay đền bô tôi. Một sự lo lắng 
không hiểu nỗi dâng lên trong lòng. 

Tôi ngổi dậy, lén tới cửa và đi ra cô không va chạm gì ở 
ngoái hiên. 

Phương đông trời hơi mờ sáng. Tôi chạy qua phô về nhà 
mình và sửng sôt đứng sững lại. Cửa bị phá bật ván và được 
đóng chẹn bằng hai thanh gỗ bắt chéo. 

—Mẹ ơi-ơ-i!— tôi hét qua khe cửa. 

Từ trong chỉ vọng lại tiềng (ơ...ơ...ơ...) 

Tôi gõ cửa, nhưng không ai trả lời. 

Bây giờ tôi mới nhớ đền câu chuyện của Va-xca với 
người đội mũ xám, nhớ lại đôi mắt ướt lệ của thím Ma-tơ- 
rê-na, sự chăm sóc của thím đôi với tôi và chợt hiểu: bọn lính 
Cô-dắc đã thiêu chêt chính bô tôi trong lò than côc. 

Tôi đi lang thang mãi trong sân, nghẹn ngào nức nở khẽ 
ĐỌI: 

— Bồ ơi... Mẹ... 

Khoảng sân vắng lặng vẫn yên ắng buổn thảm. 

Bỗng có ai bước vảo công rảo, tiên lại gần tôi. Tôi nhận 
ra Va-xca. 

Len-ca, cậu đừng khóc... Cậu sẽ sông ở nhà mình. 
Va-xca run run nói. 

Chúng tôi trở lại căn nhà hầm. Thim Ma-tơ-rẻ-na ôm 
tÔIi vảo lòng: 

Cháu bé mồ côi của thím... Bọn Cô-dắc đã bắt mẹ châu 
đi theo rồi... Đừng khóc nữa. Cháu sẽ ở đây với chú thìm. 
với Va-xca. 
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Thim trải đệm xuông sàn phía dưới bức ảnh thánh và 
đắp cho chúng tôi chiêc áo vét. Tôi thây khoan khoái, âm áp, 
nằm nức nở rồi thiếp di. 

Từ ngày đó tôi và con Pôn-can chuyên sang ở hẳn với 
chú A-nhi-xim ÏI-va-nõ-vich. 

Phải khó khăn lắm, tôi mới quen được với cuộc sông mới. 
Thời gian đầu con Pôn-can hay về sân nhà tôi, nằm ở đó, 
đường như chờ đợi người chủ quay về. 

Chẳng bao lâu vêẽt thương của tôi đã thành sẹo. Chú 
A-nhi-ximm I-va-nô-vích đóng cho tôi đôi giày mới và tôi đã 
có thê ra phô. Cánh tay bị băng vẫn còn phải treo, nhưng 
không còn đau nữa. 

Bọn trẻ thông cảm với nỗi đau khổ của tôi và kính nể 
tôi vì trong trận chiên đâu tôi đã bị thương bởi những viên 
đạn thực sự. Ut-sa tặng luôn tôi con chim bổ câu lôm đôm đó 
đẹp nhât của nó, Áp-đun-ca cho tôi mẫu bánh rưới dầu hướng 
dương. Chỉ mỗi thằng I-li-u-kha là chê nhạo tôi. 

Một hôm chúng tôi đang ngồi chơi trên chiêc ghê dài bên 
nhà hầm. Người ta khiêng quan tài người chêt đi qua phô. 
Thằng I-li-u-kha đang đẽo chiềc gậy, liêc nhìn quan tài và 
bỗng cười khì khi. 

— Cậu cười gì thê?—Ut-sa hỏi. 

— Kỳ thật! Bồ thằng Len-ca chẽt mà chẳng còn xác để mà 
chôn. 

Va-xca hung lên, đứng bật dậy. 

— Mày chê nhạo ai đây,— cậu hỏi, cánh mũi trắng nhợt 
ra,—- mảy chê nhạo ai đầy hả, đồ rắn độc? — và đầm vảo mặt 
thằng I-h-u-kha. Thằng này ngồi xuông và rên ư ử. Bọn trẻ 
khinh bi tránh xa thằng I-li-u-kha. 

Va-xca khoác vai (ôi và dẫn vào thành phô. Tôi muôn 
khóc, nhưng cô chịu. 

Trong thanh phỗ đang có mít tính truy điệu những 
người đã hy sinh vì cách mạng. Bác Mi-chai (chính bác đã 
đến nhà hôm trước) nói về bô tôi, rằng cái chết của bô tôi 
thật dẹp vị bô tôi đã hiện dâng cả đời mình cho nhần dân, 
Công nhân hát bài ca truy điệu và đặt lên mổ liệt sĩ một bịa 
đá lớn, trên đó có tên bồ tôi. 
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Buổi tôi khi chúng tôi nằm ngủ. Va-xca xích lại gần tôi 
thi thầm: 

— Bây giờ chúng mình là đội viên cận vệ đỏ thực sự. Mai 
chúng minh phải đên Ủy bạn cách mạng và họ sẽ phi tên 
chúng minh vảo đội ky bình. Cậu sẻ chọn con ngựa màu gi, 
hống chữ? 

.Ờ. 

— Tớ cũng chọn con hồng. 

Va-xca âu yêm vuôt vai tÔI. 

— Bây giờ sẻ bắt đầu một cuộc sông tươi đẹp. Lão I-út- 
đơ sẽ không bao giờ còn nữa, cả vua cũng vậy. Còn chúng ta 
sẽ đi học. học đọc và học việt. Và khi nào lớn chúng mình sẽ 
đên chỗ đồng chí Lê-nin. Cậu có đi không? 

— Đi chứ. — Tôi thở phào trả lời. 

— Hay rồi, Va-xca cũng thở phào. 

Chúng tôi nằm xích lại cho âm và ôm chặt lây nhau. 


Chương tám 


NHỮNG LÁ CÒ  TRÊN THÀNH PHÔ 


Ta dũng cám vào trận đánh 
Vì Chính quyền Xô-vit, 
Muôn người ta như một 
Hy sinh trong đâu tranh. 


Sau cách mạng bắt đầu một cuộc sông hoàn toàn khác. 

Nga hoàng không còn nữa, người ta đã bãi bỏ Chúa. 
Không ở đâu còn nghe thây những từ (npài», (ông hoàng), 
‹bắm ngài› đáng ghét nữa. Bầu trời trên xóm thợ cao hơn, 
mặt trời rạng rỡ hơn và khắp nơi nhìn vào đâu trên các mái 
nhà đều đỏ rực một màu cờ trước giỏ. 

Công nhân cầm vũ khí đi lại trên đường phô và người ta 
gọi nhau theo kiêu mới— đồng chí. 

Đồng chỉ! Hai tiêng đẹp biết bao nhiêu! Biệt bao đầm âm 
và hạnh phúc trong hai tiêng đó ! 

Chỉ mới cách đây không lâu người ta còn phải thì thầm 
hai tiêng đó để lạy Chúa, tên cảnh sát khỏi nghe thây, nêu 
không nó sẽ cùm ngay lại: (Thằng này chông Nga hoàng». 

Bây giờ tiếng (đồng chí» đã được tự do khác nào chú 
chim được phóng thích. Tôi yêu quý tiêng đó và nhắc đi nhắc 
lại tới hai trăm lần một ngày. Thậm chí ngay cả ban đêm. 
khi đã trùm chiễc áo vét cũ kín đầu và cảm thây bên lưng 
minh cả tâm lưng âm áp của Va-xca, tôi cũng lặp đi lặp lại 
khe khế một mình: đồng chí», đồng ch... 

Hạn ngày tôi đi làng thang khắp thành phố. nồi chuyện 
với những người qua đường dễ được nói thêm lấn nữa tiềng 
(đồng chí». Chú công nhân mang súng sẽ quay lại hồi: Cái 
gì há, chú bé?» Lại phải trả lời gì đây: hoặc tay áo bị dính đât 
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hoặc chú hãy coi chừng. đừng để mât súng. Chú ầy sẽ cười, 
nói cảm ơn. còn mình thì đi tiệp., nhắm môi người nào đó để 
bắt chuyện. 

Ở góc phô chúng tôi có bà piì nghèo l-va-nôp-na bán hat 
hướng dương. Tôi đến chỗ bà và cô làm ra vẻ nghiềm nghị 
hỏi: 

Đồng chỉ bà ơi. hạt hướng dương giá bao nhiêu? 

Có lề bà cũng thích tiếng đó. Bả cười mÌm chỉa cho tôi 
một nắm: 

- Cầm lây con. cắn đi. Mồ côi tội nghiệp. 

Một lần tôi gặp A-li-ô-sa Pu-pôc. Đã sang đông rồi mà nó 
đi không đội mũ. cô rụt cái đầu bờm xờm xuông dưới cô 
chiệc áo bành-tô nữ đã rách. Tôi ngăn A-li-ô-sa lại và hỏi: 

— Đồng chi, sao cậu không đội mũ? 

— Không có,— A-li-ô-sa khẽ trả lời — mũ rách mât rồi. 

— Cầm lây cái của tớ này.— Tôi lột chiêc mũ rách mât 
lưỡi trai xuông và đề nghị. 

A-li-ô-sa từ chối: 

— Tớ sẽ xoay xỏa xong thôi, cám ơn... đồng chí.— Và 
chúng tôi, được sưởi âm bằng hai tiềng ây, mỉm cười với 
nhau. 

Cuộc sông trong thành phô hoàn toản thay đổi. Những 
người nghèo khô chuyên đền ở tại nhà của bọn giàu có. Chúng 
tôi cũng có thể chuyên nhà, nhưng chú A-nhi-xim I-va-nô-vích 
bảo cứ để người nào cần hơn thì đi trước. Rồi sau đó chúng 
tôi cũng sẽ rời bỏ túp lều của mình. Va-xca bảo là ai trước kia 
không có gì bây giờ sẽ có tât cả!.. 

Không đủ thời gian để có thể chứng kiên được tât cả 
những điều thú vị. Đã từ lâu cần phải xem bác Mi-chai chủ 
tịch Xô-viêt đại biểu công nhân và bïnh lính của chúng tôi 
họp ở Xô-viết như thê nào. Cũng rât muôn vào xem nhà ngần 
hàng. Chú A-nh¡-xim I-va-nô-vích bây giờ là ủy viên tài chính. 
Chú không còn trượt trên chiếc xe của mình nữa, mà phòng 
trên chiếc xe thắng một con ngựa màu vàng. Chú đeo một 
khẩu súng lục bằng chiêc quai móng quảng qua vai. Tôi tưởng 
tượng chú A-nhi-xim T]-va-nô-vích ngồi bên cửa nhà ngân 
hàng chât đầy tiền đền tận trần và một tay cầm súng lục, một 
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tay cẩm gươm: chúng mày có giỏi thì cứ lên vào đây lây tiền 
xem Ì 

Mỗi ngày lại thêm một điều mới lạ. Khi thì ở Nhà quý 
tộc củ khánh thành Câu lạc bộ công nhân. Khi thì thanh niên 
nhà máy mang ảnh thánh đên chât đông ở quảng trường 
(Chữa cháy» và vừa hát (Quôc tê ca», vừa châm lửa đôi. 
(Tôi và Va-xca cũng tháo và quằng những cây thánh giá bằng 
đồng của mình vào đông lửa.) Lúc thì người ta nhân danh 
cách mạng xử lão hàng giò Xư-bu-li-a ở tòa án cũ. 

Tât cả đều mới mẻ và tươi vui. 

Chỉ có một lần tôi không cẩm được nước mắt. Đó là 
hôm tôi thây các chú công nhân hạ tâm biến tráng men (Đại 
lộ Nhi-cô-la» cũ ở phô chính xuông và đóng lên tâm 
biên mới ‹Phô E-go U-xti-nôp». Tâm biển bảo còn chưa nhẫn. 
Tuy tôi có đau buồn, nhưng đù sao công nhân vẫn không quên 
bồ tôi. 

Trong nhà máy cũng có nhiều tín mới. Công nhân bầu 
bô thằng Áp-dun-ca là chú Khu-xê-in làm người lãnh đạo. 
Giá như được chạy tới liêc nhìn dù là qua khe cửa xem người 
lãnh đạo nhà máy như thê nào nhỉ... 

Người ta đồn là đã tịch thu điền trang của tướng Sa-tô- 
khin và chia đât cho nông dân. Tôi mừng thay cho ông Các- 
pô. Chắc là người ta sẽ chia cho ông nhiều đât đên nỗi đi một 
ngày vẫn chưa hết. 
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Trên đường vảo trung tâm thành phô, tôi gặp một đoàn 
công nhân rât đông. Họ mang xẻng, cưa và cuôc chim thay cho 
sùng. Họ đi đều bước, cùng hát: 

Chúng ta từ nhân dân mà ra, 

Con em lao động một nhà 

Khẩu hiệu chiên đầu của chúng tà: 
(Liên mình anh em và tự do»! 

Lá cờ đỏ phâp phới trên hàng đầu, căng phổng gió, reo 
vui đập đập vào cán đường như muôn bay vút lên bầu trời 
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xanh biếc. Tôi thây đoàn công nhân rê ngoặt sang phô bên 
dẫn tới nhà máy. Và kia. hàng người cuôi cùng đã khuât sau 
dãy nhà. chỉ còn vọng lại lời ca: 

Chúng ta giương cao trên trái đâầt 

Cờ hồng lao động của nhân dân! 

Qua cau chuyện ngoài đường phô tôi được biết đó là đội 
lao động Cộng sản chủ nghĩa đầu tiên. Thì ra đã có đạo luật 
mới: «Ai không làm thì đừng ăn!» Tôi cảm thây xâu hỗ, khi 
nghe thây điều đó; hôm qua và cả hôm nay tôi đã ăn bánh mi 
và còn được uông cả nước quả nữa, thê mà không hề làm một 
việc gì. Tôi không biêt rằng thật là xâu hô biêt bao, nêu được 
ăn thì chạy cho nhanh, còn bản thân thì không chịu làm việc 
Ø1... 

Trong thành phô người ta đã mở một hợp tác xã tiêu thụ 
tại cửa hiệu cũ của ião Xư-bu-li-a. Cạnh đó người ta xêp hàng 
dài nhận bánh mì. Chắc Va-xca đứng ở đâu đây. 

Các bà trùm kín khăn ngồi cắn hạt hướng dương trên 
những chiêc phê mang từ nhà tới và kháo nhau về chuyện 
xảy ra đêm vừa rồi. Người ta đã khám phá ra 100 bao tải bột 
mì và nhiều pút kẹo trong một cái hô ở dưới kho đồ đạc của 
nhà lão Xư-bu-li-a. Xô-viêt đại biểu công nhân ra lệnh chia 
cho trẻ con, ngoài ra mỗi cháu còn được thêm bột mì. 

Qua câu chuyện trong lúc xêp hàng tôi còn được biết là 
gần ga Ca-ra-van-nai-a đang diễn ra cuộc chiên đầu giữa những 
đội viên cận vệ đỏ và tướng Ca-lê-đin. Chủ tịch Xô-viêt, đồng 
chí Ác-xen-ti-ép— tức là bác Mi-chai của chúng tôi— đã 
phi ngựa tới đó. 

Tôi tìm thây Va-xca ở giữa hàng. Ở đây có cả thằng Ut-sa, 
I-li-u-kha và cả thằng Vít-ca Đồc-tơ, con trai một nhân viên 
văn phòng nữa. 

Người ta vẫn chưa chở bánh mì tới. Còn phải đứng xêp 
hàng lầu. Chúng tôi quyêt định đên Xô-việt xem có đúng là 
sắp mở trường cho con em công nhân học hay không. 

Chúng tôi để thằng I-li-u-kha ở lại giữ chỗ, đưa cho nó 
giữ phiêu bánh mi rồi kéo nhau đên Xô-viết. 

Những đội viên cận vệ đó cưỡi ngựa qua lại ởớ đường 
phô chính. Họ có gi mặc nây: người mặc vét-tông, người mặc 
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bành-tô, kẻ khoác áo bộ đội. Bên sườn họ lủng lăng đủ loại 
kiêm: cái thì uôn vòng ở đằng mũi hệt chiềc bánh xe, cái thì 
thắng tuột, có người làm lây không có bao. Song sau lưng 
họ lại đụng đưa những súng trưởng, ngựa rộn rang khua vó. 
Thât thú vị được ngắm nhìn những đội viên cận vệ dỏ. 

Trên dãy hàng rào dài nhà lão cô đạo chúng tôi nhìn thầy 
khâu hiệu kẻ bằng sơn đỏ: 

(Cách mạng tháng Mười của công nông bắt đầu dưới 
ngọn cờ giải phóng chung...) 

Chúng tôi vừa đi dọc hàng rào vừa đọc dòng chữ đài hàng 
mười mét. Đọc hêt một dòng chúng tôi đi quay trở lại và đọc 
sang dòng khác. 

Giải phóng cho nông dân... binh lính và thủy thủ... Giải 
phóng cho công nhân... Tât cả sự sông và những gi có sức 
sông đều được giải phóng khỏi xiểng xích đáng căm hờn. 

Ut-sa lây nạng chọc vào chữ œxiểng xích» hỏi: 

— Thê xiềng xích là cái g1? 

— Là gông cùm — Va-xca giải thích,—cậu có nhớ khi 
bô thằng Áp-đun-ca ra khỏi tù chân còn bị xích không? 

Ut-sa cau cặp mày đen nhánh, nhặt hòn đá ném vảo nhà 
lao hàng giò Xư-bu-li-a. Hòn đã không bay tới nơi mà TƠI 
xuông tuyêt gân hàng rào. 

Ở' Xô-viêt đại biểu công nhân và binh lính, trong mội 
gian phòng rộng thênh thang tụ tập rât nhiều người: phụ nữ 
có con mọn, công nhân, các cô gái chít khăn vuông đỏ. Khắp 
nơi tiêng người nói ồn ào chen lẫn tiêng đánh mây lách tách. 

Trên bàn xếp ngôn ngang những tâm biển: Ủy viền 
lương thực», (Phòng đâu tranh chồng bọn phản cách mạng›, 
(Cáo dục nhân dân), 

Chúng tôi thây chú A-nhi-xim T-va-nô-vích ngổi sau cái 
bản xa nhật, tít trong góc, chỗ dựng lá cờ lỗ chỗ đạn quen thuộc 
đối với tôi với dòng chữ đề: (Đây sẽ là trận chiên đầu cuôi 
cùng và quyêt liệt b Trước mặt chú có tâm biên Ủy viên đặc 
quyền về tài chính». 

Chú đặt đôi tay nặng nể lên bàn, tranh luận với bö Áp- 
dun-ca, người phụ trách nhà máy. 

Cứ chi cho bại triệu đị, tôi không muôn biệt gì hơn, — 
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chú Khu-xê-¡n đề nghị. 

— Không có tiền. chú A-nhi-xim [-va-nô-vich đáp. 
không tin. chia khóa dây. anh kiểm tra xem. 

— Tôi không muôn kiểm tra! Tôi phải cho nhà máy hoại 
động. nhưng mà không có gì đệ trả lương cho công nhân cả. 

— Thê thì tôi có thể làm gì được? Tât cả chúng ta bây giờ 
đều làm việc không lương: cả tôi lẫn anh. 

Tôi không nói về bản thân mình, mà cần trả lương 
cho công nhân. anh hiểu chứ? 

-- Tôi hiểu. còn anh hãy hiểu cho là tiền trong ngân hàng 
không có: bọn tư sản mang hêt tiền đi rồi. 

Chủ A-nhi-xim I-va-nô-vích quay sang bàn bên có tâm 
biên «Phòng trưng thu», nơi chú lính thủy ở mỏ («Vét-ca» 
ngồi. 

— Nghe này, đồng chí Séc-nô-vôn, có thể moi được tiền 
của bọn nhà giàu không? 

Chú lính thủy đang nói chuyện thì thầm với một nhóm 
công nhân vũ trang đáp: 

— Chúng tôi sẽ moi, đồng chí Rút-nhép ạ. Bọn chúng sẽ 
mang ông bà ông vải ra mà thể, và thà chêt, chứ còn tiền thì 
vẫn giâầu kín đây. Nhưng đồng chí ủy viên chớ buồn, chúng 
ta sẽ tìm ra tiền cho công nhân. 

Chờ chú Khu-xê-in ra khỏi, chúng tôi mới lách tới bàn 
chú A-nhi-xim I-va-nô-vích. Chú mỉm cười hiền dịu: 

—- Còn các tiêu yêu nảy, cẩn gì đây các cháu? 

— Chú A-nhI-xim, có đúng là chúng cháu sẽ có trường 
học không ạ? 

-—- Đây không phải là phần việc của chú các cháu ạ. Đó...ó. 
lại đẳng kia kìa, bàn thứ ba từ cửa vảo. 

Ut-sa chông nạng lò cò tới chỗ tâm biên Giáo dục nhân 
đân», nơi mẹ A-Ì-ô-sa Pu-pôc ngồi làm việc. Nó quay lại ngay 
va hét âm lên: 

Sẽ có, người ta bảo là sẽ có † 

Chúng tôi cá đoàn ẩm ï ủùa ra phô và dụng phải Ấp-dun- 
ca ở lôi ra vào. 

— Các cậu ơi, đền nhà máy dị! nó vừa nói vừa thở hồn 
hển.—Ở' đó nhân dân tụ họp rầt đông, có cá đội kèn đồng 
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chơi nữa cơ. 
Chúng tôi lắng nghe. Đúng là ở đầu đó xa xa vang vang 
lên tiênp chùm chọc và tiếng kèn đồng ồm ốm. 
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Đề khỏi phải đi vòng xa chúng tôi trẻo qua rào. Nhà máy 
bây giờ là của chúng ta, còn phải sợ ai nữa l 

Áp-đun-ca bảo là người ta đang tập trung gần lò cao và 
chúng tôi phóng tới đó. 

Phân xưởng đầu tiên nằm trên đường đi của chúng tôi là 
phân xưởng cán thép — một tòa nhà đồ sộ vắng tanh. Những 
chùm ánh nắng lạnh lẽo xiên chéo từ những khe hở trên mái 
nhà xuông nền thép. Xung quanh thật phóng khoáng bao la, 
trong lòng thật rộn ràng! Nêu muôn, tôi có thể vào làm việc 
ở bât kỳ phân xưởng nào cũng được — bây giờ nhà máy là 
. của những người vô sản chúng ta rồi mà ! 

Đằng sau phân xưởng cán thép là những chiêc đầu máy xe 
lửa (chim cu» phủ đầy tuyêt, nằm như chêt trên đường ray. 
Chúng tôi đi vòng qua ông khói cao vút bằng gạch bị đạn đại 
bác bắn xuyên thủng của phân xưởng rèn và ở đằng xa, bên 
chân lò cao chúng tôi thầy một đám đông nghịt những người. 
Lôõm đồm có những chiêc khăn đỏ của phụ nữ mặc áo bông. 

Chúng tôi đuổi nhau chạy tới và lách vào giữa chỗ đông 
nhât, chen gần tới sát bên diễn đàn làm bằng chiêc thùng sắt. 

Chú công nhân quai búa Phê-đi-a đang phát biêu. Sau 
khi bô tôi hy sinh, chú Phê-đi-a rât thương tôi: chú thường 
hay rẽ qua nhà chú A-nhi-xIm I-va-nô-vích và giúi cho tôi 
khi thì miễng bánh ngõ, khi thì gói đường nhỏ. 

~ Các đồng chí! Nước Cộng hòa Xô-viêt đang lầm nguy. 
Chúng ta không có tiền, không có bánh mi. không có chât 
đôt. Nhà máy và hầm mỏ nằm chết gi. Chúng ta cần mau chóng 
cho nhà máy hoạt động để chế tạo ra vũ khí bảo vệ nền tự do 
đã piành được bằng máu. Chúng ta không hy vọng vào ai 
được, các đồng chí ạ. Chúng tì cần phải bắt dầu làm ngay từ 
giờ. Chừng nào chưa có tiền. chúng ta làm việc không lương, 
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vì lợi ích của Cách mạng 

Tiếng reo hò choan hỏ» vàng đây, đàn qua đậu trên dỉnh 
những lò cao bay tung cả lên, vừa lượn trên lò vừa kêu qua 
qua. Nhạc nỏi lên. Chú Phê-di-a còn nói thêm cái gì nữa. nhưng 
đã không còn nghe thây gì cả. 

Chú Khu-xẻ-in. lãnh đạo nhả máy, bước lên diễn dàn. 
Chú nói về một tên tư sản Mỹ Uyn-xơn nào đó đã ra lệnh 
làm chúng ta chết đói. Khi chú ngừng lời, những lá cờ tung 
bay. người! ta tùng mũ lên. âm nhạc vang dậy và các chú công 
nhân hát vang: 

Cả Chúa, cả Nga hoàng, cả các hiệp sĩ 
Không ai có thê giải thoát chúng ta. 
Chúng ta tự giải phóng 

Bằng chính đôi tay của mình. 

Tôi nhìn Va-xca rồi cũng họa theo và thây đường như cả 
bài ca hòa hàng ngàn giọng mạnh mẽ chỉ thoát ra từ riêng 
lồng ngực của tôi. 

Cả Chúa, cả Nga hoàng, cả các hiệp sĩ 
Không ai có thê giải thoát chúng ta. 
Chúng ta tự giải phóng 

Bằng chính đôi tay của mình. 


Sau buổi mít tinh công nhân chia thành từng đội, họ cười 
đùa vui vẻ tỏa về các phân xưởng. 

Trong nhà máy lạnh lẽo bị bỏ hoang lại bắt đầu vang lên 
tiêng người, đây đó rộn ràng tiêng búa, tiêng sắt va chạm 
loảng xoảng. Một sô dọn sạch tuyệt trên những con đường 
trong nhà máy, sô khác dỡ chiên lũy làm bằng những toa 
goòng của mỏ bị lật nhào và bị đạn bắn thủng iỗ chỗ, sô nữa 
xúc than rơi vãi lên các toa xe lửa. 

Sau đó từ đâu đó vọng tới tiêng còi đầu máy nghe khả 
vui tai và một chiêc đầu máy (chim cu» nhem nhuôc lao ra 
từ sau những lò cao trên đoạn đường ray bâp bênh. Một mảnh 
vải đô bay phần phật trên ông khói, còn anh em công nhàn 
đứng bám đầy đẳng trước. hai bên. trên đầu nôi, trên bậặc 
lên xuông và hân hoan vẫy tay, vẫy mũ. 

Mọi người reo hò qhoan hồ» chào dón họ. 

- Các đồng chí, con én đầu tiên! một chú công nhân 
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hô lên và nhảy từ trên đầu máy xuông khi nó còn đang chạy. — 
Con én cách mạng! Rồi chú lầy phần viêt mây chữ đó lên 
bên đầu máy. 

Mọi người vậy quanh «(chím cu», âu yêm sờ mó nó và 
nép sát vào hai bên sườn âm áp của nó để sưởi. Tôi cũng giơ 
tav lên sưởi. còn U(-sa đám trẻo cả lên đầu nồi. 

Chú Khu-xê-in. người chỉ đạo nhà máy, bắt tay thợ lái 
„NV Và nÓI: 

Các đồng chỉ, sẽ đền lúc chúng ta có nhiều đầu máy lớn. 
Còn chú (chim én» này chúng ta sẽ gìn giữ như vật kỷ niệm 
về sức lao động cộng sản chủ nghĩa tự do của chúng ta. 

‹Chìm cu» khẽ rít lên và phả ra hai bên những luồng hơi 
màu trắng tưởng chừng như nó cũng nghe hiểu chú Khu- 
xê-n. Sau đó nó móc thêm toa than và thở phì phi kéo về 
xưởng rèn. Chẳng bao lâu nó lại quay ra, lôi theo chiêc cần 
cầu goòng có cái mũi đài khoằm. Cần câu bắt đầu chuyên 
sắt vụn lên toa sản. 

Bỗng cách đây không xa vang lên hai tiêng nÖ liên tiếp. 
Mặt đât rung chuyền. 

— Họ phá tảng! — tôi nghe thây giọng nói vui sướng của 
ai đó.— Người ta phá tảng trong lò nâu gang. 

Tôi đã hoảng hôt một cách vô ích. «(Phá tảng»— nghĩa 
là nạo sạch gang đóng cáu lại bên trong lò đúc. Bây giờ chả 
mây chôc mà người (ta sẽ cho chạy lò nầu gang, sau đó là lò 
mác-tanh và cuôi cùng là các máy cán thép. 

Không làm việc thì không thê chịu được. Chúng tôi bắt 
tay vào làm việc cùng với người lớn như thu nhặt những 
dung cụ rơi vãi, quét tuyêt ở ngoài đường. Tôi còn cởi áo bông 
cũ ra cho đề làm hơn. Không một trò chơi nào hâp dẫn tôi 
như công việc này. Tôi đặc biệt thây vui vì đã làm không lương 
vì lợi ích của cách mạng! Giá như người ta có trả cho tôi 
một nphin rúp, tôi cũng sẽ không nhận. Tôi làm việc không 
lương, cho cách mạng. Chính đồng chí Lê-nin cũng sẽ phải 
khen ngợi tÔI. 

Các cháu cừ lắm, những người lớn khuyên khích 
bọn tôi. — Cô lên, tầt cá cái này đều làm cho các cháu cả. Các 
cháu rồi sẽ được sông trong chẽ độ cộng sản chủ nghĩa ! 
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— Chúng cháu khỏng chịu tụt hậu đâu. Va-xca trả 

lời thay cho cả bọn. Mau lên các bạn. gắng nửa lên! 
Đúng đây. Va-xca. hãy động viên các bạn dị) 

Một chú công nhân trông thầy ở đẳng xa khói den bộc 
lên trên ông khói của xưởng rên. và khắp nơi vàng dậy tiêng 
hoan hỏ. reo hò: 

Khói! Khói!., 

Đàn qua kẻu và bay lượn trên ông khói, chúng tụ tập lại 
đẻ sưởi âm. Cuộc sông thật tuyệt điệu đã bắt đầu. ngay cá 
chìm muỗng củng vui thích! 

Vào đúng lúc đang làm việc hăng nhât thì Ut-sa vừa đào 
bới trong tuyết vừa gọi chúng tôi rôi rÍ(: 

- Lại đây. lại đây mau lên! 

Nó lôi từ dưới đông sắt vụn bỏ đi ra một cái xích phủ 
kín băng. trông khủng khiêp như một con rắn thật và ở hai 
đầu có hai (chiêc xuyên». 

— Xich tù!— Va-xca mân mê những mắt xích buồn rầu nói. 

Bọn trẻ nín lặng xem xét chiêc xích. Tôi cũng rụt rẻ sờ vào 
con rắn thép lạnh giá. Va-xca buông chiêc xích ra và nó loảng 
xoảng rơi xuông, cuộn thành vòng dưới đât. 

——Lão I-út-dơ đã dùng chính những cái này để xích công 
nhân lại đây, Va-xca bảo vậy. 

— Giá được xích bản thân lão I-út-dơ hay một tên tư sản 
lại thì thích nhỉ! — Áp-đun-ca nói. 

-- Này chúng mình đi xích thằng Xen-ca con lão hàng giò 
lại đi? — tôi rủ. 

— Ừ nhỉ? Đúng rồi!— Ut-sa nói.— Chúng mình tóm cô 
hắn và xích lại. 

Va-xca im lặng, không ra suy nghì xem nên xích thằng 
Xen-ca như thê nào cho thích hơn, không ra đắn đo có đáng 
làm bân tay hay không. 

Xích thằng Xen-ca không thú — cậu nói G1 mà 
được xích lão I-ú(-dơ... : 

Xich lão I-út-dơ tât nhiên là thích rổi, nhưng hẳn đã chuồn 
đi mât, còn thằng Xen-ca thì ở ngay đây. Nếu như lửa nó ra 
khỏi nhà bây giờ, lôi tuột đền nhà kho và xích nghiên lại. mặc 
kệ cho nó kêu la nhi. Nghĩ vậy nên khi thầy Va-xea vụng tay 
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quăng chiêc xích vào tuyết, tôi bèn đi lại chỗ nó rơi xuông, nhặt 
lên rồi nhét vào lần lót trong áo bông qua lỗ thủng ở túi. Đi 
đứng giờ thật vướng víu, cái xích tríu nặng một bên sườn và 
kêu loảng xoảng đên khó chịu. nhưng tôi không chịu rời bỏ 
nó. giầu kín trong lòng ý đổ căm giận chồng lại thằng con lão 
hàng giò đáng ghét. 

ˆ nhà máy thật vui vẻ, làm việc trong tiêng nhạc thật hào 
hùng. nhưng một đứa chợt nhớ tới việc xêp hàng chờ lây 
banh mì. Phải mau chân lên kẻo thằng I-li-u-kha biết đâu lại 
chả chén hêt bánh mì của chúng tôi. Mà người ta lại chỉ phát 
cho mỗi đứa chúng tôi có một phần tư phun-tơ thôi. Chỉ cần 
cho vào miệng và thê là hết khẩu phần. 

Chúng tôi tiêc rẻ rời khỏi nhà máy, quay về thành phô. 
Người ta đã bắt đầu phát bánh ở hợp tác xã và hàng chúng 
tôi đã gần tới. Chả mây chôc mỗi đứa chúng tôi đã được nhận 
nửa phun-tơ bánh và ngoài ra người ta còn đỗ thêm cho một 
phun-tơ bột vào mũ. _ 

Tôi bỗng nhớ tới đạo luật mới áp dụng cho những ké 
không lao động và nghĩ là bây giờ đạo luật đó không có liên 
quan đên tôi: hôm nay tôi đã làm việc rồi, nghĩa là tôi có 
thê ăn! 
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Hai ngày trôi qua và chúng tôi được thông báo chuẩn bị 
đền trường. Đó là tin vui nhất. 

Trường học. Chúng tôi đã hằng mơ ước về trường học 
biệt bao nhiêu; đã bao lần chúng tôi buồn bã đi qua trường 
học, thèm khát liêc nhìn qua cửa số, trong đó bọn con nhà tư 
sán đang ngồi học! Biêt bao lần lão gác công râu xồm đã lây 
chối xua đuôi chúng tôi. Mỗi khi lão ta bỏ đi đâu đó. chúng tôi 
lại đứng dưới cửa số cá buôi học. 

Một lần chúng tôi thây thằng Xen-ca lên đọc bài. Cha 
I-ô-han mũi đó ngồi phè phè trên phê trong lớp. còn thằng Xen- 
ca đứng trước mặt ông ta cúi đầu ủ rũ. Linh mục tức giận 
quát nó: «(Đồ ngu, đã bảo mày là ở trong ba ngôi chỉ có một 
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chúa: Đức Chúa Cha. Đức Chúa Con. và Đức Chúa Thánh 
Thần!» Thằng con hàng giò nhập nhây mắt một cách đần độn 
và đứng im. Cuôi cùng lĩnh mục I-õ-han bảo nó: «l)ầu con 
mít đặc mít xoài. đùng chày bà trượng đập hoài mới thông) —-- 
và đuôi nó về chê. 

Tôi và Va-xca củng cười. còn thằng Xen-ca giơ nắm đầm 
dọa chúng tối. 

Khi chuông tan học cả bọn học sinh dưới sự chỉ huy của 
thằng con lão hàng giò từ sân trường ủùa cả ra, chúng huýt còi 
la hét ẩm ï và ném đá tới tâp vào chúng tôi. Bọn chúng hò nhau: 
cĐánh chết lũ thợ giày đị!š Chúng tôi tự vệ bằng mọi cách, 
nhưng chúng tôi chỉ có hai người, mà bọn học sinh có tới trăm 
đứa. 

Chúng tôi tủi thân bỏ về nhà. Không phải vì bọn học sinh 
đã đánh chúng tôi, mà vì chúng tôi không được học. Tôi còn 
được bô tôi đạy cho biêt đọc biết việt đại khái, còn Va-xca thì 
lại không biết lây một chữ. Mà cậu ta thích học biết chừng 
nào Ì.. 

Và thê là hạnh phúc đã tới. Khi chuẩn bị đên trường tôi 
mặc chiêc áo bông cũ rách nát, đã định vứt cái xích đi, nhưng 
nghĩ lại là nêu như bắt gặp thằng Xen-ca thì sao? 

Thim Ma-tơ-re-na cho mỗi đứa chúng tôi một mẫu bánh 
rắc muôi và một củ hành, thê là chúng tôi ra đi. 

Một vuông vải đỏ uôn lượn như ngọn lửa trên mái trường 
trung học cũ. Bọn trẻ tập họp được khoảng bôn chục đứa. 
Nhiều đứa đeo đi cả túi vải gai, nhưng trong đó chẳng có sách, 
không có vở và cũng không có cả bút chì nữa. 

Những hành lang dài sáng sủa trong nhà trường trông 
thật lạnh lẽo. Trên các cửa số kính hầu hêt bị đập vỡ. bàn học 
bị đao rạch ngang dọc. (Chắc thằng hàng giò Xen-ca vì căm 
tức mà làm thê này đây», — tôi nghĩ thẩm. 

Tiêng ổn ào vui vẻ, tiêng chân chạy nhộn nhịp tràn vào các 
lớp học âm vang. 

Người ta tập trung tât cá chúng tôi vào một phòng lớn. 
Ở đó các bản học gầy được xêp lại thành hàng. Học trò thích 
đâu ngồi đó. Tôi và Va-xca chọn cái bàn cao nhât trong một 
ĐÓC Xa. 
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Vì xúc động trước một sự kiện khác thường trong cuộc 
sông. chúng tôi chạy nỗ dùa lung tung và chả còn lúc nào nghĩ 
xem ai sẽ là thầy giáo của mình nữa. Bởi vậy chúng tôi sửng 
sốt và không thể hiểu ngày được diểu gì đã xảy ra, khi chú thợ 
máy Xi-rôt-ca bước vào lớp. Chú đeo khâu súng lục choàng 
qua vai, (Chú công tác ở Phòng đầu tranh chồng bọn phản cách 
mẠ1p.) 

— Các đồng chí bé con! — chú Xi-rôt-ca nói với chúng 
tỏi khi tiêng ồn ào đã lắng xuông và bắt đầu yên lặng. — Nhân 
đanh cách mạng chú tuyên bô khai giảng trường học đầu tiên 
của con em công nhân. Các cháu, những đứa con của thiên 
thần đau khổ đã có quyền được học tập để trở thành những 
người biệt chữ và thay thê cha anh, những người có thể sẽ 
ngâ xuông vì sự nghiệp của giai câp công nhân. Khi đó các 
cháu sẽ giương ngọn cờ của cha ông và đi tiếp đên tương lai 
sáng ngời của chủ nghĩa cộng sản. 

Gió rít lên qua những cánh cửa số vỡ làm những mảnh 
kính còn lại trong các khung cửa kêu loàng xoảng. Chúng tôi 
ngồi im lắng nghe chú Xi-rôt-ca. 

— Bọn tư sản bảo chúng ta, những người công nhân, 
không lãnh đạo được nhà nước. Hãy chứng minh cho bọn hút 
máu người không tanh đó biêt là các châu có khả năng làm 
được những gì! Hãy tỏ ra xứng đáng với danh hiệu cao quý của 
giai câp công nhân. Tât cả bây giờ là của các cháu: trường học, 
nhà máy và cả sô mệnh của các cháu nữa. Hãy học nhiều hơn 
và tôt hơn nữa. Cần phải chiên thắng các giai câp chông đôi 
lại chúng ta và tiên lên. Đòi hỏi của cuộc sông là như vậy đó, các 
đồng chí bé con ạ, vì thời đại cách mạng thê giới đã bắt đầu... 

Ngừng một lát, chú Xi-rôt-ca kêt thúc bài nói chuyện của 
mình bằng những lời lẽ làm chúng tôi sửng sôt: 

— Tiệc là hiện giờ các chú chưa tìm ra thầy giáo cho các 
cháu. Mội sô giáo viên hiện đang ở trong đội cận vệ đó, một 
sô bị Nga hoàng bắn chêt và còn có những kẻ đã bỏ chạy theo 
bọn ca-đề. Xô-viêt đại biểu công nhân và binh lính cử chủ tạm 
thời làm thầy piáo của các cháu trong khi chưa tìm được giáo 
viên thực sự. 

Mặc dù tôi không hiểu đến một nửa số từ trong bài diễn 
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văn của thầy giáo chúng tôi. nhưng những từ dó đôi với tôi 
chứa đầy một vẻ đẹp huyển bị: «(đỏi hỏi của cuộc sông», (thời 
đại cách mạng thê giới. 

Sau bài nói chuyện cửa chủ Xi-rôt-ca, bác Mi-chai, tức là 
đồng chi Ác-xen-chi-ép kéo lê đôi giày có dóng dinh thúc ngựa 
bước vào lớp. Bác mặc áo ky bình đài, đội mũ lông cừu xám 
định ngôi sao bằng đạ đỏ. Bác chăm chú nhìn khắp lượt chúng 
tôi. nói cái gì đó với chủ Xi-rôt-ca, rồi cả hai đi khắp các hàng 
ghê. ngắm nhìn. sờ nắn quần áo từng đứa một. Đên gần A-]i-ô- 
sa Pu-pôc, bác Mi-chai dừng lại đặc biệt lâu hơn, thậm chí còn 
ngổi xôm xuông để sờ nắn đôi giày rách nát buộc chằng bằng 
dây thép của nó. 

Sau khi xem xét, bác Mi-chai ra ngoài hành lang, rồi quay 
lại cùng hai chiên sĩ cận vệ đỏ tay ôm đầy quần áo và giày dép 
đủ loại. 

Tât cả đã vỡ nhề. Chúng tôi hồi hộp. 

Chú Xi-rôt-ca bắt đầu thứ tự gọi chúng tôi lên bảng, tại đó 
bác Mi-chai đỡ tung đông quần áo ra và phát cho đứa thì áo 
vét mới, đứa chiêc mũ âm, đứa đôi giày lính có xà-cạp. 

Khi A-li-ô-sa Pu-pôc lên bảng, tât cả im thít. Nó ăn mặc 
rách rưới đên nỗi không thê hiểu nỗi nó mặc cái gì nữa. Ngay 
cả bác Mi-chai, tuy đã biệt rõ A-li-ô-sa nhưng cũng dừng tay 
sửng sôt khi ngắm nhìn cái áo khoác phụ nữ của nó. 

—Ôi, kiêu áo của người anh em,— bác nói với giọng bông 
đùa buồn buồn, — đặt may của người thợ nào đây? 

Người ta mặc lại toàn bộ quần áo từ đâu đên chân cho 
A-li-ô-sa Pu-pôc trong tiêng cười rộ của chúng tôi. Đầu tiên 
chú Xi-rôt-ca lột bỏ cái áo khoác rách mướp không khuy khỏi 
người nó và quằng ra hành lang. Thay vào đó người ta mặc 
cho nó chiêc áo bành-tô mới, đội mũ bịt tai âm áp, cho đôi 
giày bộ đội mới và cái quần bộ đội màu xanh đài lê thê từ gót 
chân lên đền cằm, có đệm miêng da ở mông. 

Va-xca được chiêc áo sơ-mi bộ đội màu xanh lá cây. còn 
tôi được phát chiêc quần bông mới và áo gi-lê đen. Về chỗ. tôi 
thận trọng nhẹ nhàng để cho chiềc xích khỏi kêu loảng xoảng 
cởi bỏ áo bông và cô nong chiếc gi-lê vào. Áo không có tay, 
không âm, nhưng lại có những bôn túi nhỏ. 
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Cả lớp cười vang khi người ta phát cho thằng Ut-sa đôi 
ủng. Bác Mi-chan và chú Xi-rôt-ca bôi rồi: một đôi ủng, thê mà 
chú bé Hy Lạp chỉ có một chân. Ủ(t-sa sung sướng và tự tìm 
ra lôi thoát. nó bảo đầu tiên sẽ dị cho hóng chiêc úng bên trái, 
sau đó nó sẽ đi nốt chiệc bên phải cũng vào chân đó. 

không ai bị bỏ sót — đứa nào cũng được một cái gi đó. Khi 
bác Mi-chai dị khỏi. chú Xi-rôt-ca nói đây là quả của Xô-viÊt 
đại biêu công nhân và binh lính gửi tặng. 

Tớ biết. Va-xca khẽ thì thào với tôi,- Lê-nin gửi 
quần áo cho chúng mình đây. 

Chúng tôi xúc động, xôn xao mãi vẫn không thể nào ôn 
định được. 

Sau đó bài học bắt đầu. Không có vở. Không biết người ta 
mang từ đâu đền một chồng báo cũ (Lời nói Nga» và phát cho 
mỗi đứa một tờ. Bút chì thi cả lớp có độc một cái, mà lại của 
thằng Vit-ca Đồc-tơ. Người ta cho mỗi đứa chúng tôi một mâu 
thân gỗ thay cho bút. Nêu lây than vạch lên báo cũng được một 

nét vẽ đậm. 

Quang cảnh lại ồn ào: tiêng báo loạt xoạt, tiêng nói rỉ rầm. 
Sau những việc chuẩn bị đó thầy giáo mới lần lượt hỏi chúng 
tôi ai đã biết chữ và ai hoàn toàn chưa biệt chữ nào. 

Va-xca phải chuyên sang ngồi bên trái lớp, tại chỗ những 
đứa mù chữ. Người ta xêp Vít-ca Đôc-tơ ngổi vào chỗ cậu ta 
bên cạnh tôi. 

Tim tôi ngừng đập vì sung sướng: chúng tôi đang ở trường 
và bây giờ bắt đầu học! Nhưng bỗng cửa lại mở và một tôp 
người mang súng bước vào lớp. Họ gọi chú Xi-rôt-ca ra 
ngoài. Qua câu chuyện ồn ào sau cửa tôi hiểu là người ta đã 
tìm được một thằng học sinh trường võ bị và các chiên sỉ 
cận vệ đó đên hỏi xem giải quyêt nó ra sao. 

Các đồng chí đừng gọi tối vì những chuyện vặt ây. 
chú Xi-rôt-ca nói. - Các đồng chí không biết làm gì à? Cứ 
0iam nó vào tủ và đợi tôi về. 

Những người này chưa kịp đi. thì những người Khác đã 
tới và lại gọi chú Xi-rôt-ca ra và bảo là người ta mời chú ra 
ngay điện thoại. Thầy piáo chúng tôi tức piận dóng sập cửa 
lại va không đi, 
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Buỏi học bắt đầu từ việc chú Xi-rôt-ca dưa phần lên bảng 
về chữ (Á» và ra lệnh: 

— Cháu nào chưa biết chữ, hãy viêt chữ «A» - hai cái 
que chụm đầu vào nhau và một gạch ngang. 

Mỗi đứa phải việt chữ đó mười lần trên tờ bảo của mình. 
Còn những đứa biết việt rối: tôi, Vit-ca Đôc-tơ và hai đứa 
nữa. thì chú đọc to tử mộit tờ giầy gì đó cho vIỆt. 

Tôi vuôt thẳng tờ báo trên bàn, nắn nót viÊt: 

(Các đồng chỉ công nhân, b¡nh lính, nông dân và tât cả 
những người lao động! 

Cuộc cách mạng công nông đã hoàn toàn thắng lợi ở Pê- 
(ơ-rÔ-prát...) 

Tay tôi run lên. Tôi cô gắng hêt sức, mồ hôi lâm tâm trên 
trán. tôi nắn nót viêt từng chữ một. Đầu tiên tôi viêt trên lề 
báo, đên khi hêt chỗ tôi bắt đầu viêt chữ thẳng vào trong báo, 
ngay trên chố in về việc thoái vị của Nga hoàng. 

(Đồ vua súc sinh, rồi cũng đên lúc» — tôi chợt nghĩ và thú 
vị gạch dưới dòng tôi vừa viÊt : (Cuộc cách mạng đã hoản toàn 
thắng lợi›. Tôi còn muôn tô đậm những chữ đó cho rõ hơn, 
nhưng mẫu than của tôi bị gãy. Không có gì để viêt nữa. Tôi 
nhin quanh: Va-xca cũng đang ngồi khoanh tay, mũi nhọ nhem. 
Té ra nhiều đứa đã hêt than và chúng nó cũng ngồi, không biêt 
làm g1 nữa. 

Va-xca có sáng kiên, cậu chạy ra phô và chả mây chôc đã 
quay lại với một nắm que gỗ. Chúng tôi châm đồt ngay trong 
lớp học, than không được tôt lắm, nhưng dù sao... 

Buôi học lại tiêp tục. Chú Xi-rôt-ca đi đi lại lại trong lớp và 
đọc : 

— (Cuộc cách mạng đã hoàn toàn thắng lợi ở Pê-tơ-rô- 
grát sau khi đã đánh tan và bắt được đám tàn quân cuôi cùng 
gồm một sô nhỏ lính Cô-dắc bị Kê-ren-xki đánh lừa...» 

Tôi ngồi dịch sang bên để Vít-ca Đôc-tơ khỏi huých vào 
khuỷu tay. Thằng Vít-ca đã dùng mẫu bút chì viêt xong từ lâu 
và bây giờ ngó ngoáy liềc nhìn vào tờ báo của tôi. Nó thì thoái 
mái rồi: nó đã được học ở trường dòng thời Nga hoàng, 
nhưng tôi không chịu thua Vít-ca và cô gắng viêt không xâu 
hơn nó. Tôi ngồi quay lưng lại nó mà viêt. dễ nó khỏi nhìn. 
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Nhưng bỗng Vit-ca cười phá lên, gọi thầy giáo: 

Len-ca việt không dụng a! 

Không dũng là thể nào? — tôi bực tức hỏi, 

Chữ «Kẻ-ren-xkim nó việt thường, lẽ ra phải việt hoa. 

Thể mà đòi nói. thằng Kê-ren-xki bắn giêt công nhân, 
muốn bắt Lê-nin. mà chúng mình lại việt hoa tên nó à? 

Công nhân không có liên quan gì ở dây cả,  Vít-ca 
nói. - nêu đã là tên, họ thì có nghĩa là phải việt hoa. 

—- Có thê cậu cũng sẽ bảo phải viêt hoa cả Nga hoàng 
Nhi-cô-lai nữa chứ? 

— Tât nhiên rồi! 

Điều này thi thật quá quắt. Trong lớp ầm ầm lên. Bọn trẻ 
hét inh ôi, mặc cho chú Xi-rôt-ca ra sức giữ trật tự. 

— Việt thường! — ngay cả những đứa chưa biết việt cũng 
nÓI Vậy. | 

Va-xca đứng dậy và nói: 

— Xin đủ, bọn nó uông máu chúng ta! Cứ mặc cho bọn tư 
sản viêt hoa, còn chúng ta sẽ viêt thường. 

— Chúng ta sẽ việt... Chú Xi-rôf-ca cau mày nói. Chúng 
tôi lắng tai nghe. Im lặng trở lại và học sinh chằm chằm nhìn 
vào chú Xi-rôt-ca.— Chúng ta sẽ việt như quy tắc ngữ pháp 
quy định, nghĩa là việt hoa. Tên Kê-ren-xkIi không vì đó mà 
lớn hơn, đôi với chúng ta hắn bây giờ nhỏ như một con bọ 
chó. Còn kêu gảào trong lớp thì chú không cho phép.— chú 
Xi-rôt-ca nghiêm khắc nói tiêp,— các cháu không phải ở 
trường của bọn tư sản, mà là của giai câp vô sản. Cần có kỷ 
luật và có ý thức. Cần hỏi gì thì giơ tay lên và nói: (Xin có ý 
kiên». 

Thây chưa ?— Vit-ca quay lại tôi và rít lên. 

Ra ngoài! tao sẽ cho mày biệt tay! -—- tôi hầm hè. 

Chú Xi-rôt-ca đọc tiêp, còn chúng tôi cần thận dưa miềng 
than sốt soạt trên tờ báo. 

(341 đa số những người lao động và bị áp bức dứng về 
phía chúng ta. Sự nphiệp của chúng tà là chính nghĩa. Chiên 
thắng của chúng ta được đảm bảo...» 

Lợi mỘt lát chờ những đứa châm chạp viết xong. chú Xt- 
rôt-ca đọc tiêp: 
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—(Các đồng chí lao động! Hãy nhớ rằng, chính các 
đồng chỉ bây giờ tự lãnh đạo nhà nước. Không ai giúp đỡ 
các đồng chi. nêu các đồng chí không tự mình đoàn kết lại và 
nắm lây tât cả mọi việc của nhà nước vảo tay mình... 

„Hãy gin giữ. bảo vệ đât dai. lúa mì, nhà máy, công cụ, 
thực phẩm, giao thông như chỉnh con ngươi mình - tât cá 
những thứ đó từ nay về sau hoàn toản là tài sản của các 
đồng chí. của toàn dân... 

Chủ tịch Hội đồng dân ủy V. U-li-a-nôp (Lê-nin)». 

Tôi muôn viêt chữ Lê-nin bằng màu đỏ, nhưng bằng gi 
được? Sau tôi nhớ ra là dưới vạt áo bông của tôi chắc phải 
còn mẫu đât mỏ màu nâu. Tôi lần nắn và tìm thây. Chữ Lê-nin 
đẹp đên mức bọn trẻ đều van xin: cho tớ mượn. Tôi không 
muôn những đứa khác cũng viêt được đẹp như của tôi, nhưng 
lại nghĩ: c‹Không nên tham, dù sao tât cả chúng ta giờ đây đã 
là đồng chí». Tôi chia cho bọn trẻ mỗi đứa một mẫu con, chỉ 
trừ thằng Vit-ca ĐÐôc-tơ là không được. 

Khi đọc chính tả xong, chú Xi-rôt-ca đi dọc theo các hàng 
và đứa nào viêt sạch thì khen, em đứa nào bôi bân than ra báo 
thì khiển trách. Chú còn xoa đầu tôi bảo: 

— Cừ lắm! 

Trong giờ nghỉ không đứa nào nhào lộn, nhảy nhót. Tât 
cả bọn đi lại trang trọng vì chúng tôi sợ làm nhàu những quần 
áo mới được phát. Áp-đun-ca còn e không muôn xắn tay áo 
bông lên và cứ để dài lòng thòng đền tận đầu gôi. Tôi định 
giúp nó, nhưng nó rít lên với tôi: 

— Tránh ra, đừng mó vảo! 

Sau giờ tập việt là đọc thơ. Thằng Vít-ca Đôc-tơ làm ra vẻ 
quan trọng đọc bài (Các em nhỏ hãy chuẩn bị đên trường». Tôi 
đọc bài (l-a-sa hãy ăn cháo bột đi, không có sữa đâu». Còn 
Va-xca đã làm tât cả sửng sôt, cậu lên bảng và lớn tiêng 
đọc chính bài thơ mà ông cụ chơi đàn vẫn hát: «(Hãy chôn 
đi và hãy vùng lên...» Khuôn mặt nóng bừng vì xúc động 
của Va-xca trông thật đẹp, còn đôi mắt hệt hai ngọn lửa. 

Buổi học kết thúc tại đó. Hai cô công nhàn bưng vào lớp 
một đĩa lớn phú giầy báo và chia cho mỗi học sinh một miệng 
cá mòi muôi không có bánh mi và hai chiêc kẹo. 
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Một ngày hạnh phúc! Tât cả đều tươi vui: cả lời của Lê-nin 
mà chủ Xi-rôt-ca dọc cho chúng tôi việt, cả phòng học sáng 
sửa. cả quà của Xô-vIÊt và cả thầy giáo cụt tay deo súng lục 
của chúng tôi nữa. 

Chúng tôi ùủa ra phô, vừa đi vừa mút miêng cá mòi muôi 
máu nầu nâầu. 

Thằng I-li-u-kha ủ rũ đứng gần công trường, giờ nó mới 
tiếc là không đi học. Mắt nó long lên ghen tị khi thây chúng 
tôi mặc toàn đồ mới: ủng da, ủng dạ, áo bảnh-tô mới. 

— Ï-li-u-kha, sao cậu không thích đi học?— Vít-ca Đôc- 
tơ chạy lại gần thằng tóc hung hỏi. 

— Tớ đã là học giả rồi,— thằng này lên mặt trả lời. 

Trên đường về nhà, thằng I-li-u-kha sờ nắn chiềc quần 
bông của tôi và hỏi: 

— Cậu phải trả bao nhiêu đây? 

— Tiên mât khổng, trả ba đồng. 

— Còn áo vét họ cũng cho à? 

— Ừ, cho. 

— Này Len-ca,— thằng I-li-u-kha vẫn không rời tôi.— 
thê tớ có được học không? 

— Cậu đã là học giả rồi kia mà. 

I-li-u-kha không trả lời. Nó dừng lại, chú ý nhìn về phía 
xa cuôi phô. 

— Các cậu nhìn kia!— nó thôt lên.— Hãy nhìn kìa. bọn 
tư sản đang lao động. Trời ơi! 

Bọn tư sản dùng xà beng bây những tảng đá đóng băng 
bám chắc vào đât ở giữa lòng đường, vận chuyên cát dưới sự 
kiếm soát của bôn chiên sĩ cận vệ đỏ. Ó' đây thây cả các cô 
tiêu thư béo ¡ đội mũ cắm lông, những tên lải buôn mặc áo 
lông thú. Cả thằng cánh sát Da-grê-bai đội mũ cát-két không 
có quân hiệu cũng đập đá bằng búa. Sau đó tôi trông thầy cả 
lão hảng giò Xư-bu-li-a trong đám nhà giàu ây. Lão ta vẻ bât 
mãn chọc chọc xéng vào đầt. vừa làm vừa lây khăn tay lau trản. 

Những cô nương béo Ị đi pi\Yy cao gói chuyên những hòn 
đá nhỏ xíu, miệng rển rï như nặng nhọc lắm ây. 
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Những người qua đường xúm quanh bọn tư sản. chê nhạo: 

— Đào đi. đảo đi! Trong đời cũng phải nềm thử một chút 
chớ Ì 

Lão Xư-bu-li-a đảo đôi mắt bò đực đữ tợn và cần nhằn: 

- Đừng vội piỡn. chính quyển đại biểu chó mèo của chúng 
mày không đứng vững đâu... 

-- Bọn chúng nó đào gì ở đây thê nhỉ? -- Ut-sa ngạc nhiên 
hỏi. 

— Giai cầp tư sản bị kêt án,— Va-xca giải thích. 

Một đứa trong bọn trẻ trông thây thằng Xen-ca Xư-bu- 
li-a. Nó đứng cách đây không xa, gào thét nhìn lão bô bị bắt. 

Tôi huých Va-xca và thì thầm để cho thằng con lão hàng 
giò khỏi sợ. 

— Va-xca, chúng mình xích thằng Xen-ca lại chứ? 

— Đừng. cậu chỉ thích dính bản thôi! 

Thích à? Không, không thê gọi ý muôn trừng trị thằng con 
hàng giò của tôi là thích được, chân tôi cứ run lên — tôi rât 
muôn tóm được thằng Xen-ca. Ai đã bỏ tù bô Áp-đun-ca, chú 
Khu-xê-in và cùm chú lại? Ai đã xích tay bác Mi-chai, chủ 
tịch Xô-viêt của chúng tôi ở phía tòa? Không, tôi sẽ xích thằng 
Xen-ca lại! Tôi có mang xích theo đây. 

— Ut-sa, chúng mình xích chứ?— tôi nói khẽ với thằng 
Hy Lạp để Va-xca khỏi nghe thây. 

—Ừ!— Ut-sa cũng xô ra đuôi thằng con lão hàng giò. 

Tôi lao ra đón đầu Xen-ca. Nhưng thằng I-li-u-kha đã 
làm hỏng cả. Nó xộc tới trước mặt Xen-ca và la lớn: «Bắt 
lây nó, tóm lây b› Thằng con lão hàng giò nhìn thây tôi và ba 
chân bôn cẳng chạy đọc theo phô. Ut-sa giật đôi ủng ra khỏi 
vai, ném theo thằng Xen-ca. Ung văng văng trúng vào chân 
thằng này, nó vướng vảo đây và ngã lăn quay ra đât. không kịp 
chạy tới công rảo. 

Chí hai bước nhảy tôi đã chễm trệ ngồi trên người kẻ thù 
không đội trời chung của mình. Áp-đun-ca, I-h-u-kha và 
Ut-sa giữ thằng Xen-ca, còn tôi vội vã lôi xích trong túi ra. 

— Xích tay nó ây, -- Áp-đun-ca rít lên. 

— Xích chân hơn, giữ lây chân nó. 

Như trêu người, cái xích lại móc vào lần lót trong áo và 
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tôi không tài nào lôi ra được. 

— Cứu tôi với...ới! - thằng con lão hàng giò gào lên, giãy 
giụa đạp chân. 

LH-sa nhét mũ vào mm nó. 

Cuôi cùng tôi moi được xích ra và chợt hiểu là chưa biêt 
cách xích ra sao. Không hiểu sao tôi thây xâu hỗ nhớ lại lời 
Va-xca: Câu chỉ thích dính bản thôi!› Tôi đứng dậy bảo 
bọn trẻ: 

- Thôi. thả cho nó về với lợn. 

Thằng Xen-ca nức nở đứng dậy và không nói năng gì lê 
bước đi. Đi được một quãng, bỗng nó hét lên: 

— Cứ đợi đây, bọn khô rách áo ôm! Người Đức sẽ tới và 
lúc đó sẽ treo tât cả chúng mày lên cành cây ! 

Tôi vung tay định ném chiêc xích vào nó, nhưng có ai đó 
khỏe mạnh đã nắm lây tay tôi. Tôi quay lại và thây trước mặt 
mình dáng vạm vỡ của chủ Khu-xê-in, người lãnh đạo nhà 
mây. 

— Cháu làm gì thê?— bác nghiêm khác hỏi. 

— Nó là thằng tư sản,— tôi cô bào chữa. 

Áp-đun-ca lại gần tôi nói thêm: 

—Nó đã hành hạ Len-ca. 

—Nó đã cưỡi nhong nhong trên lưng Len-ca,— Va-xca 
phụ họa thêm. 

Chú Khu-xê-in thu chiêc xích của tôi và im lặng ngắm nghía. 

— Thôi đủ rồi, bọn chúng đã hêt thời cưỡi cổ rồi.— chú 
nói nhỏ và trầm ngâm, có lề đang nhớ lại chú đã từng bị cùm 
như thê nào.— Va-xca ạ, bây giờ không ai được phép xích 
tay con người lại đầu. Chúng ta không cho phép! Còn cái xích 
này chúng ta sẽ nộp vào nhà bảo tàng cách mạng. cho nó nằm 
trong tủ kính đề mọi người không bao giờ quên thê nào là chính 
quyền tư sản. Còn bây giờ giải tán về nhà đi, các cháu ạ! 
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Mãi đền tận nửa đêm tôi vẫn trăn trở trên giường. không 
tài nào ngủ được. Biệt bao điều thú vị trong ngày hôm nay! 
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Và còn biết bao nhiêu điều sẽ xảy ra sau này nữa! Bây giờ 
chúng tôi đã được tự do! Mặc dù tôi không còn cả cha lẫn mẹ, 
nhưng tâầt cả mọi người đổi với tôi đều là thần thuộc. tât cá 
đều là đồng chì. 

Đồng chỉ! Chỉ cần thầm nhắc dên chữ đó là trước mất tôi 
xuât hiện một buổi bình minh rạng rỡ. Chim muông ca hát 
trong vòm lá xanh của cây keo. còn bầu trời trong thành phô 
vừa cao vừa phóng khoáng, tưởng chừng như chỉ cần lây đà, 
vung tay lên như đôi cánh thê là bay bông lên cao vút - - cao 
mãi! Còn ở trên bầu trời đỏ. bạn chỉ việc dang tay ra hai bên 
và bay lượn thoải mái. Kia là đảm mây trắng bay ngược lại, 
bạn bay né sang một bên hoặc đứng hẳn lên trên đám mây đó 
và hô lớn: «Các đồng chí, tôi là đồng chíh› Mặt đât ở mãi 
dưới. không ai nghe thây, chỉ có chìm chóc bay quanh. Còn 
bạn vẫn ngồi trên đảm mây bay. Muôn bay đi đền đâu thì bay, 
thậm chí đền tận cả Pê-tơ-rô-grát. Tại thành phô đó cũng có 
cờ đỏ bay phâp phới, và chính Lê-nin sẽ bước tới và nói: 
(Nào. đồng chí xuông đi» Lê-nin quảng vai tôi như bữa nào 
đó bô tôi đã làm, nhâc bỗng tôi lên và cười nói: ‹(Ổ, cháu cũng 


là đồng chỉ!..» 


Chương chín 


BỌN ĐỨC VÀ BỌN GHÉC-MA-NI 


Hãy nghe đây, đồng chí công nhân, 
Chiền tranh đã bát đầu! 
Hãy tạm hoãn công việc 
Và sẵn sàng chiên đâu ! 


Tôi thức dậy và nhớ ngay đên nước hoa. Trong nhà yên 
ắng. Những tia nắng mặt trời lách qua những khe cửa số 
đóng kín. Con gà mái cục tác ầm ï đâu đó trong sân. Bên ngoài 
cửa số có một chiêc xe bò đi kêu cót két và một giọng lanh 
lành cât lên: 

— Các bà ơi, đât sét, đât sét đây 

Tôi nằm suy nghĩ, có lẽ thím Ma-tơ-rê-na, Va-xca và chú 
A-nhi-xim I-va-nô-vích đã ra chợ rồi, dưới gôi tôi đã có sẵn 
bánh khô ăn dở và tôi đã dự định làm nước hoa từ sáng. 

Tôi dậy, lây bánh khô ra nhúng vào xô nước, rồi bắt đầu 
găm. Hóa ra cửa bị đóng phía ngoài. Tôi rót nước vào những 
lọ con, rồi chui qua cửa số, bám vào thân cây keo leo lên mái 
nhà để làm nước hoa. 

Cánh đồng có mênh mông vô tận trải ra trước mắt tôi 
thành một tâm thảm màu xanh sẫm kéo đài qua các khe hẻm 
và những ngọn đổi đền tận chân trời, và ở đó. sau vùng mỏ 
xanh xanh, cánh đồng có kết liền lại với bầu trời. Gần ngay 
đây. trên núi hiện rõ mỏ Pa-xtu-khôp-ca với ụ than đen sỉ 
hình chóp. Tôi còn nhìn thây rõ cả đường phô gập ghềnh của 
chúng tôi. 

Những con chó lông xù sưởi âm dưới ánh mặt trời bên 
sân nhà và những chú chìm sẻ tẫm mình trong bụi trên đường 
đât. 
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Làn khói vàng ánh không còn cuộn tròn trên núi than hình 
chóp của nhà máy nữa. tiếng còi không còn vang lên vào 
những buổi sớm mai. Tât cả đã ra mặt trận và nhà máy lại 
ngừng việc. Quang cảnh trong thành phô trở nên ghê rợn. Tìn 
đồn lan ra: «¿Bọn Đức đang kéo tới. 

Tôi ngồi trầm ngàm suy nghĩ bên mép mái nhà đôi diện 
với cây keo nở đầy hoa. Những cành lá trĩu nặng mọc tua tủa 
từ thân cây cong queo vươn đài những chùm hoa trắng ngát 
thơm lên mái nhà. Cây keo trắng xóa như phủ tuyết. 

Tôi ngắt một chùm và bắt đầu nhét hoa vào miệng lọ. Nêu 
nhét hoa được đây lọ người ta bảo sẽ được nước hoa thơm. 

Phía bên kia đường là ngôi nhà cũ của tôi với những ô cửa 
số đóng bắt chéo. Kê từ ngày cha tôi hy sinh và mẹ tôi mât 
tích. chưa được một năm. Tôi nhìn lên những cánh cửa chớp 
quen thuộc mà ứa nước mắt. Tôi nhớ lại bàn tay âu yêm của 
mẹ. nhớ cải nhìn thương xót của hàng xóm và càng thây cay 
đẳng hơn. Và chỉ có nghĩ đên Va-xca và tình bạn của chúng tôi 
mới làm tôi đỡ đau khỏ... 

Ngồi trên mái nhà, bỗng tôi nghe thây ré lên tiêng huýt 
sáo của ai đó gần đây. Thằng I-li-u-kha đang ngồi trên mái nhà 
nó. cách chỗ tôi ba nhà, nó cúi lom khom và gân cô huýt sáo. 
Thỉnh thoảng nó lại giơ cao cái sào dài có buộc phơ phât ông 
quần rách với những chiêc túi lộn trái ra của bô nó và vung 
chiếc sào lên trên đầu. Thây tôi nó cắm sào vào ông rồi bắc loa 
tay lây hêt sức bình sinh hét: 

—Le-en-ca...a...a ! 

Khoảng cách giữa chúng tôi cho phép nói chuyện thoải 
mái không cần phải lên giọng, nhưng tôi hiểu I-li-u-kha: thật 
thú vị khi được hít đầy lồng ngực gió mát ngoài đồng cỏ rồi 
hét lên để nghe tiêng vang vọng lại! Tôi cũng lây hêt sức. đáp 
lại to đến nỗi những chú gà trong sân bay tán loạn lên. 

—- Bọn Ghéc-ma-ni đã đên đây rổi-ồi-ồi!— thằng I1-li-u- 
kha hét lên. — Đi xem đi! 

Bọn Ghéc-ma-ni đã đến... Tôi nhớ ngay đên lời chủ A- 
nhi-xIm I-va-nô-vích. Hôm qua chú về muộn. im lặng nhìn 
chúng tôi rồi bảo: 

— Nào các chú bé, lại đây ! 
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Chú ôm hôn chúng tối. rối thi thầm: 

Khi nào bọn [Đức tới. chớ nói lộ gì về hầm chứa đồ nhé. 
Các con bây giờ không còn bé bỏng nữa dâu, phải tự hiểu lây. 

Sau đó tôi nghe thầy chú bảo thim Ma-tơ-rê-na: 

Có thể sẽ có cán bộ bí mật về đây. Nêu anh không có 
nhà, em hãy giầu vào hầm chứa đồ, cho ăn uông và sắp xêp 
giường chiêu. Nhưng phải cân thận... 

Đên đêm Va-xca giải thích cho tôi rằng cán bộ bí mật sẽ tô 
chức công nhân chông lại bọn Đức hiện đang tiên công để lật 
đỗ Chính quyền Xô-viêt và lập tên thủ lĩnh Xcô-rô-pát-xki lên. 

— Thê thằng thủ lĩnh ây là ai?— tôi hỏi. 

— Quỷ biêt được nó! Vua ở U-cơ-ra-I-na. Tóm lại là một 
tên tư sản,—Va-xca kêt luận với vẻ bực bội và giận dữ 
khôn tả. 

Nhìn xem bọn lính Ghéc-ma-ni như thê nào vừa thích lại 
vừa sợ. Tôi nhảy từ trên mái nhà xuông, chạy tới chỗ IT-Ìi- 
u-kha. 

Chỉ sau một phắt chúng tôi đã phóng về phía trung tâm 
thành phô, từ đó vọng ra tiêng ổn ào văng vắng. 

— Mà tớ biêt nói tiêng Ghéc-ma-ni cơ, — thằng I-li-u-kha 
khoe, với vẻ quan trọng rút từ trước ngực ra một nắm quả keo 
làm còi rồi lại giâu chúng vào túi, có lẽ nó sợ tôi xin thổi. — 
Mà cậu biệt không, bọn Ghéc-ma-nl ây, ái chà, rât ác, chỉ có 
một mắt trên trán, và nói không như chúng ta đâu. 

— Cậu bịa! 

—-Nêu không tin, cậu sẽ được nghe. 

— Thê thì cậu thử nói cái gì bằng tiêng Ghéc-ma-ni xem. 

— Tớ có nói, cậu cũng chả hiểu nỗi. Đây này, ví như: 
(rai-xích-đvai-xích, khu-đư-mu-đư, ti-rim-bi-rimm sôc». Tớ 
nói gì vậy) 

— Không biết. 

Tớ nói là: (Chúng ta đi về nhà, tớ sẽ cho cậu ăn bánh. 

Trước kía tôi đã thây những người nói không như chúng 
tôi, đó là bọn tù binh Đức. Còn bọn Ghéc-ma-ni bầy giờ thê 
nào nhỉ? 

[ôm qua có một lão mời tớ, thằng I-li-u-kha kê 
tiếp. -- (Lại chơi ta sẽ cho thanh pươm). Sao, không tin à2 
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— lớ tin,— tôi đáp, mặc dù biệt là T-l-u-kha nói dôi: 
hôm qua bọn Ghéc-mai-nIl chưa vào thành phô. 

Tôi bước trên đường phô, sốt ruột liêc nhìn chung quanh. 
Bỗng tôi thây trên hảng rào một bản thông cáo lớn. Một nửa 
viêt không phải bằng tiêng Nga, còn nửa kia tôi đọc được: 

THÔNG CÁO 

A¡ bắt nộp cho bộ tư lệnh Ghéc-ma-ni bọn cán bộ tuyên truyền 
bôn-sề-vích thì cứ mỗi tên sẽ được thưởng: 
I. Một trăm rúp về tin báo. 
2. Hai trăm rúp, nêu nộp cho chúng tôi được một tên. 
3. Một ngàn rúp và một con bỏ cái, nêu bắt được tên cầm đầu 
có bí danh là «bác Mi-chab. 

Tư lệnh trưởng thành phô, thiêu tá 

Hen Ga-úp-man, 


Mãi gần hiệu bánh mì chúng tôi mới thây thằng lính Ghéc- 
ma-ni đầu tiên. Không dám lại gần, chúng tôi dừng lại từ xa 
và bắt đầu ngắm nghía nó. Thằng Ghéc-ma-ni mặc áo giu- 
pan ” xanh và quần rộng ông dắt vào ủng. Chiêc mũ lông cừu 
xám trên đầu nó có cái (chỏm tóc» dài, ngoài đầu mút phơ 
phât một cái ngù. Khẩu súng trường nhô ra sau lưng hắn, ở 
thắt lưng treo một quả lựu đạn, còn bên sườn kéo lê dưới đât 
một thanh gươm cong tròn hệt bánh xe. 

Thằng lính Ghéc-ma-ni đi đi lại lại cạnh hiệu bánh mì, có 
lẽ nó gác cửa hiệu. 

— Bây giờ tớ sẽ hỏi nó bằng tiêng Ghéc-ma-ni xem nó làm 
gì ở đây, —— thằng I-li-u-kha nói và tiên lại gần tên lính. 

Tôi lại gần hơn để nghe bọn họ nói chuyện. Thằng I-li-u- 
kha đút tay vào túi quần, dừng lại trước tên lính. Chúng im 
lặng ngắm nhìn nhau một phút. 

— Đrai-xích,— thằng I-li-u-kha bỗng thôt lên song lúng 
túng, nhăn nhó nhìn tôi. Cậu nhìn gì? Tưởng tớ không biệt 
nói hẳn? 

Rồi nó quay lại phía tên lính. Nhưng tên này bỗng nói tiêng 
U-cơ-ra-i-na rât SỐI: 

— Làm gì mà giương mắt êch lên thê? Tao có phải là thằng 


# Một loại áo dài. (N.D.) 
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hể ở rạp xiêc đâu? —— Nói rồi hắn nện cho thằng I-li-u-kha một 
cái làm mũ của nó bay khỏi đầu, lăn lông lốc xuông đưới. 
đường. 

Thằng I-Ìi-u-kha nâc lên, nhặt mũ rồi bỏ chạy. 

-=Nó điên đầy, — thẳng I-li-u-kha vừa nói vừa thở hôn 
hẻn. — Cậu thầy mắt nó không? Mắt người điên thường bao 
ĐI CỦNE Vậy. 

— Thê tại sao nó lại nói tiêng U-cơ-ra-1-na ? 

— Đã bảo cậu, nó điên mà. 

I[-li-u-kha kéo tay áo tôi: 

— Nhìn kìa, cái gì thê? 

Một đám đông từ thành phô ùa ra, một bà già hoảng hôt 
chạy tât bật qua chỗ chúng tôi. Bà ta làm dâu và thì thầm nhắc 
đi nhắc lại: 

—Giê-xu, lạy Chúa, làm sao lại thê! Đức Chúa lòng lành. 

Mọi người ngăn bà ta lại, hỏi cái gì đó, nhưng bà ta chỉ 
lắc đầu và nhắc đi nhắc lại mãi câu nói trên. 


2; 


Trên đường phô chính không sao có thể lách người qua 
được. Không khí đầy tiềng ồn ào lo âu. Một người bị treo cô 
trên cột điện báo đôi diện với tòa nhà trắng có hàng cột nửa 
hình trụ cao. Một chiêc thòng lọng thít chặt quanh cô đè lên 
trên cái bao tải trùm kín đầu. Một chân người bị treo đi một 
chiêc giày, còn chiêc ở chân kia đã bị tháo mât. Trên ngực lủng 
lắng một miêng gỗ đề (Tên bôn-sê-vích›. 

Một người đàn bà đứng than khóc phía bên. Bồn tên lính 
đội mũ sắt tròn gác không cho mọi người sản lại gần cột. 

Bọn lính này mặc áo khoác ngắn màu xanh xám, thắt dây 
lưng có khóa bằng đồng, trên đó vẽ con đại bàng lông đâm tua 
tủa ra tứ phía như những con đao găm nhọn sắc. Mỗi thằng 
đeo sau lưng một túi dêt. Cứ theo bộ dạng bọn chúng im lặng 
nhìn mọi người như thê, tôi hiểu là bọn này không biệt một 
từ tiếng Nga nào hêt. Tôi đoán ngày ra đó là bọn Đức. Tôi thây 
phê sợ. Trên đầu thằng chí huy lầp lánh cái mũ sắt đen có vâu 
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nhọn bằng đồng. hắn ngồi chếm chệ trên mình ngựa, hét lớn: 

— Tưa các ngài! Quân đội ức đên bang trợ các ngài. 
Quân đội bảo vệ các ngài khỏi bọn bỏn-sê-vích và yêu cầu giải 
tán về mọi nhà. Quản Đức coi Xô-việt là lộn xôn. Mọi người 
không được sông như thê. Mọi người phải sông không thành 
Xô-việt. không thành công xã. Hoàng đê Vin-hem giúp đỡ vua 
Nga thiết lập trật tự ở nước Nga. Tôi yêu cầu giải tán, tưa các 
ngài. 

Các ngài ở nước chúng tao đã bị quét sạch từ năm mười 
bảy rồi. — có tiêng phản đôi trong đảm đông. 
- Không ai gọi chúng mày đền đây cả, xéo đi!-- một 
người khác đứng sau tôi nói lớn. 

Tôi quay lại và suýt kêu lên vì mừng rỡ. Đó là chú 
Phẻ-đi-a, thợ quai búa. 

Lão hàng giò Xư-bu-li-a hai tay túm chặt lây chú Phê- 
đi-a và kêu toáng lên: 

— Các ông Đức ơi, bắt lây, nó là thằng bôn-sê-vích ! 

Chủ Phề-đi-a huých cùi tay vào mặt lão ta. 

—Cửu tôi với!. —lão Xư-bu-li-a hét lên, ngồi thụp 
xuông.— Bắt lây nó ! 

Chú Phê-đi-a lao vút vào đám đông, suýt làm tôi ngã, vừa 
chạy vừa nhặt đá trên đường rồi hô lớn: 

— Các đồng chí, đánh chêt bọn xâm lược đi! Và chú ném 
đá vào bọn lính gác. 

Đám đông uât hận siệt chặt quanh người cầm đầu. Mọi 
người tự vũ trang bằng bât cứ thứ gì có trong tay. Đền bây giờ 
tôi mới nhận thây là ở đây tập trung nhiều thợ mỏ. Còn thây 
được cả nhiều người giầu cái gì đó dưới áo nữa. Một người 
lôi đưới vạt áo ra chiêc cuôc chìm thợ mỏ và hô lớn: 

—- Đánh chêt chúng nó đi!.. 

Tên Đức đội mũ sắt có vâu bằng đồng giơ tay và nghiêm 
khắc ra lệnh không phải bằng tiêng Nga. 

Lập tức một đội ky binh Đức vung cao kiểm lao từ góc 
phô vào đám đông. Đá ném vào chúng tới tâp. Nhưng bọn 
Đức bắt đầu chém vào mọi người và đảm đông ùa chạy tần 
loạn. 

Thằng I-li-u-kha lủi đi đằng nào ây và tôi mât hút nó. 
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Tôi chạy không dám ngoảnh lại. Từ phía sau vọng lại tiêng 
vó ngựa. tiêng ngựa hí, tiêng rên rỉ, chửi rủa. Tôi nhảy vào sân 
một nhà. ngổi nầp sau thủng rác. Qua khe rào tôi thây một 
công nhân giảng liên hổi vào mặt thằng lính Đức những cú 
đầm chắc nịch, sau cụ dùng hai tay ghì chặt lây cỗ hắn và bố 
nhào xuông cùng vớ! nó. Một thằng Đức khác nhảy từ phía 
bên tới, xọc lưỡi lê vào lưng ông cụ. 

Sau đó tôi nhìn thây chú Phê-đi-a. Thằng Đức đội mũ sắt 
lây hềt sức bố thanh kiêm xuông đầu chú. Chú Phê-đi-a loạng 
choạng, gục đầu, hai tay chới với như muôn nắm lây thanh 
kiêm. Rồi chú ngã vật xuông đường, người đẫm máu. 

Đầu óc tôi quay cuồng. 

Khi trận đánh đã lắng xuông tôi mới bước ra khỏi công. 

Bọn ky binh đi lại dọc đường phô, rải rác trên mặt đât còn 
im rõ những vêt máu. Một chiêc giày đàn bà long gót lăn lóc 
giữa đường. Một mảnh áo trắng đẫm máu mắc trên chiêc 
định gỉ ở hàng rào. 

Chung quanh vắng lặng như thành phô đã chêt. 

Tôi loạng choạng lê bước về phía ngoại ô, lòng tràn đầy 
căm thù và khiêp sợ bọn ngoại bang không mời mà đền ây. 
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Khi tôi về tới nhà, thím Ma-tơ-rê-na đang giặt quần áo. 
Va-xca đang đẽo guôc gỗ. Cậu cau có nhìn tôi hỏi: 
— Cậu vừa ở trong thành phô phải không? 
—Có thây chú Mô-xi-a không? 
=== Mô-xI-a nào? 
~Mô-xi-a của chúng ta ây. Bọn chúng nó đã treo cổ 
chú rồi. 
Tôi sửng sôt. 
- Chả lẽ đầy là chú Mô-xi-a à? 
Đúng, chú ây đây,  Va-xca trả lời, mặt nghiềm lại. — 
Và còn lệnh của bọn Đức là người nào có vũ khí phải đem 
nộp. Cậu coi chừng đây... — Cậu ta liềc nhìn mẹ rổi thì thầm: — 
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Tớ coi cậu như người thân mới nói, hãy coi chứng. Chúng sẽ 
treo cô tât cả chúng ta. nêu chúng biết, 

Cậu im bật và lại tiêp tục dẻo. 

Còn tôi nhớ lại chú Mô-xi-at, cái mũ nhậu nát và bộ râu 
rậm hung đỏ của chú. Tôi nhớ lại hồi chú vẫn đền nhà chú 
A-nhi-xim Tl-va-nô-vích dạy nghề đóng giày, dùa với chúng 
tôi như thê nào vả vẫn gâp những chiêc tàu bằng giây cho 
chúng tồi. Thật thương tiệc chú Mô-xi-a... 

Tôi đứng dậy và nhìn ra cửa số. Mặt trời chói chang trên 
đường phô, những con gà mái đi lại trên bãi cỏ, bầu trời In 
hinh trong vũng nước trên đường. Thảo nguyên nơi có những 
chú đề kêu ri rÌ mỗi khi đung đưa trên thân cỏ, có mùi ngải cứu 
thơm ngát và những chú chim sơn ca bay lượn trên khoảng 
trời xanh trong không một gợn mây, thảo nguyên ây đang vẫy 
gọi. Lôi muôn ra bờ sông, tại đó trong những bụi cói thâp 
thoáng những chú chuồn chuồn xanh mà ta có thê lây tay chộp 
được, những con cá bông ánh bạc bơi lượn dưới đáy cát. 
Tôi liêc nhìn Va-xca. Cậu ngổi gập người trên bàn đóng giày, 
gầy còm và vàng vọt. 

Giá mà gọi cậu ra cánh đồng cỏ chơi nhỉ. Nhưng tôi biệt 
Va-xca sẽ không đi. Gần đây tôi lại nhận ra một sự thay đổi 
của cậu: cậu thôi không chơi đùa với chúng tôi nữa, ít nói 
chuyện, hay chạy đi đâu đó, thì thầm với người lớn. Bọn trẻ 
con ngoài phô buồn nhớ người chỉ huy của mình. Tôi bèn 
dùng mưu: 

— Va-xca, chúng mình ra phô đi, T:n-ca gọi gì cậu kia kìa. 

Va-xca ngâng đầu lên, nhưng không nói gì. Có lẽ chính cậu 
cũng muôn ra cánh đồng cỏ và chơi đùa với tôi, nhưng còn 
phái làm đề nuôi cha mẹ và cả tôi nữa. Va-xca nhìn hộp dinh 
gỗ, im lặng. Và lúc đó tôi thây trong đôi mắt xanh của cậu một 
sự suy nghĩ căng thắng thường thây ở người lớn. khi họ lo 
lắng một điều gì dó. 

-- Không sao, Len-ca ạ, — cậu ta nói nhưng không rời 
mắt khỏi hộp dinh. -Chúng ta sẽ duôi cô bọn Đức đi. Chỉ 
cần... — Va-xca chưa nói hêt câu, ngoài cửa số vang lên tiếng 

súng, còn ngoài sân chó sủa ran. 

Chúng tôi nhảy ra khỏi công rào. Một người mặc áo 
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khoác đen đang vừa chạy lom khom ngoài phô vừa bắn trở 
lại. Tôi thầy tay áo của người âầy dính đẩy phân. Bọn Đức đuôi 
theo người đang chạy. Giữa bọn chúng có cả thằng đội mũ 
sắt đen có vâu. 

Qua hàng giậu thưa tôi thầy người ây lao vút tới sân nhà 
Ap-đun-ca. nhảy qua bức tường không cao lắm xêp bằng 
những tảng đá phẳng vảo sân nhả tôi. 

Va-xca lao ra đón đầu người đó. Lũ chó xổ tới bọn Đức. 
Bọn này lây chân xua chúng, nhưng chỉ làm cho những con 
chỏ cảng hung dữ hơn. 

Va-xca chạy ra khỏi sân nhà tôi, bí mật vẫy bọn Đức sang 
sân mọc cỏ tân lê bên nhà thằng I-li-u-kha. 

—Ở đây,— Va-xca thì thẩm chỉ vào nhà kho chứa than. 

Bọn Đức chĩa súng vào cửa. Thằng chỉ huy lại gần hơn và 
quát: 

— Ral 

Cửa vẫn đóng kín. 

— Ra ngay! Tao bắng!—hẳn ta nhắc lại. 

Trong nhà kho vẫn im ắng. 

— Chú ý! Thằng Đức hạ lệnh.—— Chuẩn bị! 

Tên Đức giằng mạnh chiêc móc sắt. Cánh cửa cũ kỹ kêu 
rít lên mở tung ra, tên Đức chĩa luôn súng lục vào đó, nhưng 
rồi hạ xuông ngay. Mẹ thằng I-li-u-kha xách thùng than đứng 
ở bậc cửa, bả run lên vì sợ. Bà cô nói cái gì đó, nhưng chỉ tròn 
xoe mắt ngây đờ ra. 

—Ổ, đồ quỷ tha ma bắt!—-thằng Đức kêu lên, nhỗ toét 
một cái và quay lại chỗ Va-xca đứng. 

Nhưng cậu đã không còn ở đây nữa. 

- Hừm, đổ con (tró»!-—- tên Đức chửt rủa và gầm lên với 
đồng bọn: --- Bắt ngay thằng nhãi ranh ! 

Trong lúc lộn xộn chính tối cũng không đề ÿ Va-xca đã 
chuồn đi đâu lúc nảo. 

Chẳng bao lâu bọn gai-đa-mắc Ghéc-ma-ni mặc áo khoác 
giu-pan đã ủùa tới phô chúng tôi. 

Bọn I)ức quát mắng chúng, thê mà chúng nó đứng thẳng 
trước bọn ức và dáp: (Tôi nghe đảy, ngài ra lệnh gì ạ?9) 

Bọn Đức và bọn gai-đa-mắc tắn ra thành hàng dọc suốt 
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dãy phô, đuổi mọi người ra khỏi nhà ở, xọc lưỡi lê vào đệm, 
vào những đông than trong những nhà kho tìm kẻ chạy trôn. 

Tên Đức đội mũ sắt nắm lây tay áo mẹ thẳng T-li-u-kha 
dẫn đi vả la hét: 

— Thằng bôn-sề-vích đầu? Chúng mày dám che giầu thằng 
bôn-sê-vich hả ? 

Mẹ thằng I-h-u-kha làm dâu thánh, còn bỗ nó, một người 
lao công ở nhà tắm, tóc hung đỏ, lẽo đếo theo sau tên Đức và 
nói chỉa vào lưng hắn: 

— Đratxich-vaixích, chúng tôi không biêt quả thực, không 
biệt mà. Chúng tôi sẽ tự tay bắt lây nó, nêu oiêt được nó trôn 
ở đâu. 

Bọn Đức chui cả xuông những kho và hầm chứa đồ, làm 
gà qué sợ nháo nhác. Vẫn không tìm ra kẻ chạy trôn. 

Lúc bây giờ bọn xâm lược bắt đầu cướp bóc của dân, 
chúng lôi các bọc, bị ra khỏi nhà. Đường phô rền vang những 
tiềng khóc than. 
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Tôi quay về nhà khi trời đã bắt đầu tôi. Đên phô Bắn còn 
cách nhà không xa có ai đó khẽ gọi tên tôi. 

Tôi quay lại và nhìn thây Va-xca. Cậu nằm trong bụi cỏ 
tân lê cao, chỉ trông thây cái đầu tóc vàng hoe. 

— Bọn Đức cút rồi chứ?— cậu hỏi. 

— Cút rồi. 

Va-xca hào hứng thì thầm vảo tai tôi: 

— Cậu có muôn gặp bác cán bộ bí mật không? Tớ cât giâầu 
bác ây đây. — Va-xca tỉnh quái nhìn tôi hỏi: — Cậu có biệt đây 
là ai không? 

— A¡ đây? 

— lớ không nói đầu, tự cậu sẽ thây. 

— Nỗi ởi, Va-xca. 

— XI... khẽ chứ. 

Ảnh trăng mờ mờ chiêu trên ngõ hẻm mọc đẩy cỏ sơn 
giới... Va-xca lặng lẽ men theo hàng rào, kéo theo cái bóng của 
minh. 
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Chúng tôi lén vào sân nhà tôi, trẻo qua mái nhà bêp dùi:g 
mùa hè và bò vào căn gác xép. Những tia ánh sáng nhỏ màu 
đục tựa màn mưa lọt qua một lỗ nhỏ ở viên ngói. Chúng tôi 
dừng lại bên lõi vào. Một bầu không khi vắng lặng ghê rợn lần 
quất khắp nơi. Có cảm giác như có một con quái vật xủ xi, có 
móng nhọn đang cựa quậy trong bóng tôi. Nhưng bến tôi đã 
có Va-xea, nên tôi chả sợ gì. 

Bác ơi, — Va-xca gọi trong bóng tôi. 

Im lạng. 

— Đừng sợ, : hàu đây, — Va-xca nhắc lại và tiên thêm vào 
[rong gác. 

Một bộ mặt thoáng hiện trong vệt ánh sáng trăng chiêu 
rọi qua lỗ hông trên mái nhà rồi lại biên mât. 

— Á à, anh chàng tóc trắng, —— một giọng đáp lạ! trong bóng 
tôi.— Thê ai đi với châu đây? 

—Len-ca. 

—À, ra thê... Thê, còn cháu tên là gì nhỉ? 

Va-xca cười phá lên. 

— Bác biệt cháu, mà cháu cũng biệt bác là ai và tên bác là... 

— Hãy khoan đã,—— một giọng trầm trầm ngắt ngang lời 
Va-xca dường như sợ cậu gọi tên mình ra.—Sao cháu lại 
biệt được tên bác, trong khi chính bác cũng không biệt được? 

Còn Va-xca vẫn cười: 

— Bác là bác Mi-chai Ác-xen-chi-ép,-— Va-xca nói. 

‹Không lẽ đây là bác Mi-chai của chúng tôi?»— tôi nghĩ. 

-—- Bác không đánh lừa được cháu đâu, bác là bác Mi- 
chai, chỉ có khác bây giờ bác là cán bộ hoạt động bí mật, cán 
bộ đỏ. 

-- Hãy thử nói xem, thê bác đỏ như thê nào? Nhìn xem —- 
quần đen, áo cũng đen. 

Thật khó tin rằng đây là bác Mi-chai, chính tôi đã thây bác 
đi khỏi thành phô cùng với chú Xi-rôt-ca rồi cơ mà. Vậy thì 
bác ở đâu ra thê này ? Có lẽ chúng tôi đã nhầm chăng. 

Nêu bác không phải là cán bộ đỏ, Va-xea vẫn chưa 
chịu thua, — thi sao vừa rồi bọn Đức lại đuôi theo bác? 

3ó là một cầu chuyện thú vị. Kế chứ? 

Kẻ di bác! 
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Bác quờ quạng tìm chúng tôi trong bóng tôi rồi đặt tay lên 
vai chúng tôi. 

— Chuyện này xảy ra khi tôi. Chả có việc gì làm bẻn đi 
nướng khoai. đánh thằng Mit-soài. Mit-soài kêu tướng lên: 
(Ôi»!» Tên cảnh sát nghe tiêng kêu chạy tới: «Có chuyện gì 
thê?» Chuyện này xảy ra khi tôi. Chả có việc gì làm... Hay 
không? 

— Hay. —chúng tôi đồng thanh hưởng ứng. 

Bac xích lại gần chúng tôi thì thào: 

—Caác chú bé, thê này nhé: nêu các cháu biệt bác thi tuyệt 
đôi im đây nhé. Còn bây giờ các cháu nghe đây: gần đây có 
một người thợ giày cụt chân tên là A-nhi-xim I-va-nô-vích 
Rút-nhép... 

— Châu đã bảo bác rồi mà,— Va-xca ngắt lời.— Người 
cụt chân là bô cháu, còn cháu là Va-xca... Sao, bác quên cháu 
rồi ư?— Giọng Va-xca giận dỗi.— Hiện giờ cháu vẫn đang 
mặc chiêc áo sơ-mi được phát ở trường ây, bác nhớ không... 
Còn đây là Len-ca U-xti-nôp, bô cậu ta bị bọn Cô-dắc thiêu 

sông trong lò than côc ây... 

Tôi cảm thây bác Mi-chai lây tay kéo tôi vào lòng và hỏi 
âu yêm: 

—Len-ca, cậu con trai bé bỏng, lớn thê này cơ à? 

— Lớn rồi bác Mi-chai ạ,— tôi mừng rỡ trả lời, — cháu 
vẫn còn giữ được chiêc quần bông, còn áo gi-lê cháu cho lại 
chú A-nhi-ximm I-va-nô-vích rồi. 

— Thôi được, các chú bé ạ,.chúng ta sẽ nói chuyện sau, 
còn bây giờ hãy chạy về bảo với bô là đêm nay bác Mi-chai 
sẽ đên. 

Suôt dọc đường Va-xca cứ ngạc nhiên mãi: 

— Chúng mình đã cứu được một người như vậy đây! Bây 
giờ thì bọn Đức cứ gọi là hêt vía. 

Nằm trên hòm cạnh Va-xca, tôi chờ mãi đên lúc bác Mi- 
chai tới. Cuôi cùng dưới cửa số nghe thây tiêng chân bước 
rón rén. 

Va-xca bật choàng đậy và ra mở cửa không thắp đèn. Một 
người bước vào, Va-xca buông rèm cửa xuông. 

Tôi nghe thây bác Mi-chai nói nhỏ với chú A-nhi-xIim 
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J-va-nô-vích : 

— Ủy ban cách mạng đã rời đi lúc đêm. Nhưng tôi và Mô- 
xi-a nán lại. còn thề nào về sau thì anh biệt đây... May mà cháu 
Va-xca của anh tới kịp, không có tôi cũng đã bị treo lủng lằng 
trên dạây rồi. Thôi được, thê là chiên tranh với bọn Đức đã lan 
tràn khắp U-cơ-ra-i-na. Công nhân vùng mỏ Đôn-bát đang 
đánh nhau với bọn Đức gần Khác-côp. Ở đó có Ác-chôm. 
Đội quân thứ năm đang được hình thành ở Lu-gan-xcơ... 
Tôi có bức thư của Lê-nin đây. Phải thắp đèn lên, 

— Va-xca, đèn đâu con? —chú A-nhi-xim I-va-nô- 
vích hỏi. 

Va-xca đôt đèn. 

Bác Mi-chai xé lần lót áo, rút ra một tờ giây, đưa lên gần 
đèn và khẽ đọc: 

—(...2) Tât cả các Xô-viêt và các tổ chức cách mạng phải 
có trách nhiệm bảo vệ từng vị trí đền giọt máu cuôi cùng. 3) 
Các cơ quan đường sắt và những Xô-viêt có liên quan tới 
chúng phải ra sức ngăn cản không cho quân thù sử dụng hệ 
thông bộ máy giao thông. Khi rút lui phải phá hủy tât cả các 
tuyên đường, giật đỗ và thiêu hêt các tòa nhà thuộc cơ quan 
đường sắt; tât cả các đoàn tàu gồm toa và đầu máy — phải 
chuyển ngay sang miền Đông, vào sâu trong nội địa. 4) Tât cả 
các kho lúa mì và nói chung những nguồn dự trữ thực phẩm 
cũng như bât kỳ tài sản có giá trị nào có nguy cơ rơi vào tay kẻ 
địch thì phải tiêu hủy hoàn toàn. Việc này giao cho các Xô-viêt 
địa phương do các chủ tịch chịu trách nhiệm. 5) Công nhân và 
nông dân Pê-tơ-rô-grát, Ki-ép và tât cả các thành phô, thị 
trân, làng mạc nằm dọc theo trận tuyên mới phải tổ chức thành 
những tiểu đoàn để đào công sự dưới sự chỉ đạo của các chuyên 
gia quân sự. 6) Những tiêu đoàn đó phải thu hút cả những phần 
tử thuộc gia1 câầp tư sản có khả năng lao động, tât cả đản ông 
và đàn bà dưới sự kiểm soát của các chiên sĩ cận vệ đỏ: ai 
chông lại thì đem xử bắn!.. | 

Tổ quôc xã hội chủ nghĩa lâm nguy! Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa muốn năm]..» 

Bác Mi-chai gầp tờ giây lại. 

Mọi người im lặng. 
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— Bọn Đức vũ trang tôt lắm. bác Mi-chai nói. Tôi có 
nhiệm vụ tổ chức một chỉ đội ở đây. Các anh có bao nhiêu 
súng? 

Chú A-nhi-xim ÏI-va-nô-vích trả lời rầt khẽ. 


5 


Hỏöm sau chú A-nhi-xim I-va-nô-vích đưa cho chúng tôi 
hai bắp ngô luộc, bảo mang lên gác xép cho bác Mi-chai. Chúng 
tÕ1 bị mật leo lên trên đó. 

Sản gác xép bằng gỗ ghép nôi liền với xà nhà dài và kéo dôc 
sang hai bên. Mạng nhện phủ đầy bụi giăng ngang phía trên. 
Bác Mi-chai nằm nghiêng trên đồng rơm, đang việt cái gì đó. 
Khẩu súng lục trong bao gỗ của bác đặt sát cạnh, ngay bên ông 
khói. 

Thây chúng tôi, bác nhồm dậy làm ván lát trần kêu cót két 
dưới cùi tay bác. 

— Những chú đại bảng con đã tới. 

—Bác Mi-chai, râu của bác đâu rồi?— tôi hỏi. 

— Cháu biêt không, gió đã thôi mât rồi. Bác không kịp giữ 
lại, thê là gió đứt ra và cuôn đi mât. Chân thê chứ... 

Bác Mi-chai rắc muôi lên bắp ngô vàng và gặm ngâu nghiên. 
Bác đói đền nỗi cứ mải ăn và chỉ ‹ậm ừ› trả lời các câu hỏi của 
chúng tôi. Sau đó bác quăng lõi ngô vào góc sàn rồi nói: 

— Điểm tâm ngon quá. Bây giờ được chén một bữa thì 
vừa khéo !— Và bác xoa xoa bụng.— Thôi đành phải đợi bữa 
ăn đên lúc khác. Đúng không hả Len-ca? 

—Bác Mi-chai, chúng ta cần thằng thủ lĩnh Xcô-rô-pát- 
xki làm gi?— tôi hỏi. 

— Chúng ta sẽ lật đô. 

—Các chú thợ mỏ bảo là thằng Xcô-rô-pát-xki như là 
người Đức, có đúng không hả bác?—— Va-xca hỏi. 

— Điều ây có thê lắm. Nêu nó đã dâng U-cơ-ra-i-na cho 
bọn Đức có nghĩa chính nó là người Đức hoặc làm cho bọn 
Đức. Cháu biêt người ta chê nhạo nó thê nào không”- - Bác 
Mi-chai cât tiêng hát làm chúng tôi sửng sôÔt: 
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U-cơ-ra-i-na vẫn sông, 

Bọn gai-đa-mắc cậy trông: 

Từ Ki-ép đên Béc-lin 

Chưa chịu hạ vũ khi đầu hàng. 
l2ức quộc. Đức quôc thật cao sang! 


Chữ nghĩa ở đầy đên một nửa chúng tôi không hiệu, nhưng 
bài hát vẫn thật là hay. Tôi học thuộc ngay tại đây. 

Bác Mi-chai cho chúng tôi xem khẩu súng lục, giải thích 
cách bắn thê nào và tại sao phái đựng nó trong bao gỗ. 

Buổi tôi chúng tôi mang cơm lên cho bác, bác kê cho chúng 
tôi nghe về Lê-nIn, về chuyện trước Cách mạng bác đã cùng bị 
đi đày với Lê-nin ở một làng tại Xi-bi-ri ra sao và Lê-nin đã 
làm sân băng cho trẻ trong làng và cùng trượt băng với chúng 
như thê nào. Thật thú vị được nghe những chuyện như vậy, 
tưởng chừng như có thê nghe suôt đêm mà không hề buồn ngủ. 

Hôm sau, lúc trời chưa sáng chúng tôi đã tới chỗ bác Mi- 
chai. Tôi không nhận ra ngay một cô gái ngổi ôm gôi ở trong 
góc, mỉm cười nhìn chúng tôi. 

— Đây là con gái bác, tên là Na-đi-a. Chị ây cũng không ưa 
Xcô-rô-pát-xki đâu và đang đâu tranh chông lại bọn Đức. 
Na-đi-a, làm quen với các em đi. 

Chị Na-đi-a âu yêm kéo tôi vào lòng. Tay chị mềm mại và 
âm áp như tay mẹ tÔI. 

— Bọn trẻ buồn khô vì tụi Đức đã đóng cửa trường học, — 
bác Mi-chai mỉm cười nói với chị. 

— Bô nảy, con có thê dạy các em học được. Em có muôn 
chị dạy em học không?—Na-đi-a hỏi tôi. Chị khẽ thở vào 
mặt tôi và trong bóng tôi tôi thây cà đôi mắt hiền dịu của chị. 

Chị Na-đi-a thật sự bắt đầu dạy chúng tôi học. Hôm sau 
chị còn mang đền cả hai cái bút chì và chúng tôi dùng nó viÊt 
trên giây. Va-xca tiêp thu rât nhanh tât cả những điều chị Na- 
đi-a đạy chúng tôi. Chị khen ngợi cậu làm tôi phát ghen lên. 
lĐặc biệt cậu rât thích tô chữ Lê-nin, những lúc đó cậu rầt 
sung sướng. 

Qua chị Na-di-a chúng tôi được biệt chính chị từ thành 
phô Lu-gan-xcơ tới, ở đó chị đang theo học trưởng trung học 
vả bị tù vị đã tham gia bãi khóa. 
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Một hôm chúng tôi bắt gặp Na-di-a đang làm một VIỆC 
khác thường. Trước mặt chị là một cái lập là dẩy trần đên mép 
một thứ gì đó giỏng như thịt đồng. Chị đặt một tờ giầy trắng 
lên trên chiêc lập là. rồi lầy quả lăn một lượt, trên mặt giây 
liển hiện lên chữ in. Chị phơi những tờ giầy đó lên một sợi dây 
căng ngang. Chị đưa cho tôi xem mỘit tờ. 

(Giờ lâm nguy đã điểm!— tôi đọc. — Bọn bạch vệ Đức 
trong tiêng reo hoan hỉ của lũ tư sản Nga đã tân công nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-viêt Liên bang Nga yêu quý và 
đẫm máu của chúng ta...» 

Chị Na-đi-a nghiêm khắc dặn dò chúng tôi, đừng có dại 
đột mà nói với ai về những tờ truyền đơn. 

Tôi đã thề và chị cho phép tôi ¡in thử trên chiêc lập là. Công 
việc thật là thích thú: chỉ cẩn áp tờ giây hoặc lòng bản tay vào, 
và thê là chữ hiện lên. Vì lòng bàn tay mà tôi bị phiền phức. 
Chị Na-đi-a tây xóa những vêt trên tay tôi rât lâu và bảo là vì 
cái đó tôi có thê làm lộ chị và bác Mi-chai. 

Tôi yêu qui chị Na-đi-a như người chị ruột, nhưng chị tin 
Va-xca hơn. Chị đưa cho cậu hàng xêp truyền đơn và cậu 
mang biên đi đầu mât. 

Ngày tháng trôi qua. Vào một buôi sáng tháng Chín âm áp 
chúng tôi bắt gặp chị Na-đi-a đầm đìa nước mắt. Chị ngồi in 
truyền đơn và lặng lẽ khóc. 

— Chị Na-đi-a, chị làm sao thê?—— Va-xca lo lắng hỏi. 

Chị Na-đi-a không trả lời ngay. Chị lầy cùi tay quệt nước 
mắt, rồi nói: 

—— Chúng ta gặp nỗi đau buồn lớn, các em ạ. Kẻ thù của 
giai câp công nhân ở Ma-xcơ-va đã bắn vào đồng chỉ Lê-nin. 
gười bị thương nặng... 

Tin buồn làm chúng tôi choáng váng. Chị Na-đi-a bỏ quả 
lăn xuông và kế tỉ mi hơn. Một mụ tư sản tên là Cáp-lan đả 
bắn đạn tâm thuôc độc vào đồng chí Lê-nin. 

Lê-nin, bác Lê-nin của chúng tôi! Thà bọn tư sản bắn vào 
tôi, giêt tôi đi còn hơn là để bây giờ tât cả công nhân bị mãt 
Lê-nin. 


247 


6 


Bọn Đức vẫn tiếp tục hoành hành trong thành phô chúng 
tỏi. Chúng lùng sục các nhà, bỏ tù công nhân và ăn hêt những 
trái anh đào và đưa của chúng tôi. Chúng tháo đỡ cầu trên các 
con sông nhỏ, phá các hàng rào trong thành phố, lây những 
tâm ván tôt gửi về Đức. Bọn gai-đa-mắc chât lên các toa ở 
nhà ga những bao bột mì, than đá, than côc và hảng núi gang 
vụn. Chúng chở đi hàng đoản tàu, còn dân chúng thì cay đẳng 
nhỉn theo và nói: 

-- Tài sản của chúng ta bị đưa sang Đức rối. 

— Chúng cướp bóc hệt, rồi đên chêt đói thối... 

Không còn mảy may đâu vêt cuộc sông tôt đẹp trước kia 
nữa. Bọn Đức tàn phá tât cả các Xô-việt. Chúng biên trưởng 
học trước kia của chúng tôi thành chuồng ngựa. Hiện nay 
chẳng còn các (ủy viên tài chính» lẫn «Ủy ban đâu tranh chồng 
bọn phản cách mạng» nữa. Ngay cả Nhà bảo tàng cách mạng, 
nơi trưng bày chiêc xích của chúng tôi dưới mặt tủ kính cũng 
bị đóng cửa, còn cái xích đã bị ai đó đánh cắp mât... 

Hai tiêng (đồng chí» lại phải nói bí mật. Nêu nói (đồng chí, 
lập tức bị đây ngay vào tường: điều đó có nghĩa mày là bôn- 
sê-vích và xơi đạn luôn. Thay vào hai tiêng «(đồng chí» lại 
phải xưng hô (thưa ngài», (tâu bà», (bằm ông›, 

Chúng tôi hát giễu bọn gai-đa-mắc của thủ lĩnh Xcô-rô- 
pát-XxkI: 

Bọn gai-đa-mắc 
Chưa chịu hạ vũ khi đầu hàng. 
Đức quôc, Đức quôc thật cao sang! 

Tôi cũng trả thù bọn Đức. Tôi cứ đi giữa bọn chúng và 
nói: «Ê, tên vua Đức, này cho mày một quả thụb,—- và cười 
khi thây chúng nó không hiểu tôi. 

Còn một việc là phải đánh vỡ mặt thẳng I-li-u-kha, chúng 
Lôi giễu nó lá (thằng Ghéc-ma-nn» vì tội nó đã tự xưng (chúng 
ta là người Ghéc-ma-ni» và bắt chước giọng nói theo kiểu của 
bọn nó. 

Hôm sau tôi lại pẩn hàng giầu quen thuộc và nhìn thầy thẳng 
I-li-u-kha qua khe rào. Nó ngổi trên cát ghê băng con cạnh kho 
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chứa đổ và đang soi vào mảng gương đặt trên chiềc ghê đầu 
cùng với chiêc đĩa con, xả-phòng, chối cạo râu. Thằng I-li-u- 
kha xoa xà-phòng lên má rồi lây dao ăn, liệc vào dây lưng da 
đóng chặt vào hàng ráo. nhìn vào gương, đưa lưỡi dao quét 
sạch xả-phòng trên mát. 

Tôi áp miệng vào khe, gọi to: 

~T-li-u-kha, ra đầy! 

Hắn giật mình, sau bình thản quay cái mặt xát đầy xà-phòng 
lại phía tôi. 

— Tao không phải là I-li-u-kha của mày nữa, và có thể 
đừng gọi tao là I-li-u-kha nữa. 

Tôi cảm thây có thêm một cái gì kỳ quặc nữa của thẳng 
hàng xóm và liền hỏi: 

— Thê gọi mày là gì? 

—Phríit  A-đôn-phô-vích —thằng I-li-u-kha đáp rổi 
quay ởđi. 

— Ái chà chà, Phrít-cha-đôn,— tôi nhạo lại,— chúng tao 
sẽ cho bọn Đức lẫn gai-đa-mắc Ghéc-ma-ni chủng mày một 
trận để bọn chúng mày cút khỏi nơi đây, chừng nào còn sông 
SÓI. 

— Chúng mày? Dám đánh chúng tao cơ à?——I-li-u-kha 
rit lên và giơ nắm đâm nói tiêp: — Đừng có hòng. 

Tôi bị chạm nọc. 

— Thê mà vẫn cứ hòng đây. Chúng tao có cả vũ khí cơ. 

Vừa nói xong tôi chợt hiểu, nhưng đã muộn... «Mình đã 
nói lộ, hỏng hêt cả rồi...» tôi hoảng sợ nghĩ thẩm. Nhưng 
may thay, thằng I-li-u-kha không để ý và nó tự khoe khoang 
khoác lác: 

— Chúng tao cũng có súng hai nòng và dao găm kia. 

Bô thằng I-li-u-kha cầm chỗi đi qua sân. Trông lão ta có 
cái vẻ băn khoăn, dường như vừa mât cái gì đó. «Có thê lão 
đi tìm dao cạo râu chăng ?»›— tôi nghĩ và cô không báo trước 
cho I-li-u-kha điều nguy hiểm. I-li-u-kha, vẫn tiệp tục kể lễ 
một cách say sưa: 

— Chúng tao, nhưng người Đức còn có súng máy này, đại 
bác này, ừ mà chúng tao sẽ đánh lia hổn chúng bay ra, còn 

ruột thì quăng lên cột... 
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Bồ thằng [I-li-u-kha lầy chỗi nện cho nó một cái nên thân, 
làm mảnh gương văng vào hàng rào kêu loàng xoảng. 

Thằng I-li-u-kha ngã lăn ra, nó vội vàng bật đậy và bỏ chạy. 

Bồ nỏ cẩm chói duôi theo miệng hét: «Ông thì giêt chết!» 

Từ đỏ bọn trẻ ngoài phô bắt dầu gọi thăng T-li-u-kha là 
(ẲPhr1-cha-đôn», sau tên lóng đó rút ngắn thành c‹Phrít» và 
cuối củng thành (Mô-crit-xa» *. 

Cải tên nhạo báng cuôi cùng này gắn chặt với thăng I-l¡- 
u-kha. Thậm chí chúng tôi còn đặt ra bài vẻ vả trêu nó: 

Giòi biển tóc đỏ 
Bò ra ngoài ngõ Ï 
Chúng tao dạy cho 
Tiêng Đức líu lo. 

Nhưng thê vẫn chưa xong. Một hôm bọn trẻ dần cho thẳng 
I-li-u-kha một trận tơi bời để nó khỏi làm phản. Nó xin tha 
tội và đề chứng tỏ lòng trung thành của mình nó đã đánh cắp 
chiệc lưỡi lê của tên lính Đức. Tôi hài lòng đã trị tội thằng 
I-li-u-kha, nhưng bỗng niềm hoan hỉ của tôi biên thành nỗi 
đau khô. 


J 


Một đêm Va-xca mang truyền đơn đi và không trở về. 
Thim Ma-tơ-rê-na khóc. Bác Mi-chai đã biêt là Va-xca bị bắt. 
Chiều tôi bác và chị Na-di-a biên đi đâu mât. Trên gác xép 
vắng tanh. 

Chờ lúc tôi mịt tôi lần ra công rào lắng nghe tiêng loạt soạt 
xem có phải Va-xca về không. 

Sáng ra thằng Ut-sa chạy tới, với vẻ bí ân báo rằng có ai 
đó nghe thây hình như Va-xca la hét và kêu cứu trong nhà lao. 

Tôi quyêt dịnh ra tay cứu bạn. Tôi lây thanh gươm bằng 
đai thùng trong kho ra, mài trên gạch cho thật sắc, như dạo 
cao rau, và quyết định dứt khoát: chết vì viên đạn Đức hay 
giải phóng Va-xea. Không thể để chúng hành hạ Va-xca được. 


* Có nghĩa là con giòi biển. (N./)) 
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Nhưng khi tới nhả tủ. trông thây bọn lính tức đeo dao 
găm, tôi lại sợ đên gần và suýt òa lên khóc vì bực tức. 

Một tên lính gác đứng ở cửa nhà từ. Một tên nữa đội mũ 
đạ viền đỏ đang đi đi lại lại. Tôi đã nhận thây từ lâu là tên này 
hay nhìn tôi mỉm cười. 

(Cứ cười đi, cứ cười đi, quân khôn nạn, cho mày một nhát 
kiểm thì biệt tay», — tôi thi thảo nức nở. 

Tên Đức giơ tay vẫy tôi: 

— Chủ be, lại đây. 

—Xéo. quân khôn kiêp ăn hiềp trẻ con, ăn bòn ăn cướp, 
ăn rác ăn rưởi mà vẫn khen ngon. 

— Lại đây, lại đây chú bé,— tên Đức vẫn cứ gọi tôi. Hắn 
ta cười thật hiền hậu. Thê là nghĩa làm sao? 

Tôi rụt rẻ lại gần. Tên Đức xoa đầu tôi, lục lọi trong tú! 
rồi đặt vào tay tôi một vật gì đó nằng nặng âm âm. Tôi liêc 
nhin vả chêt lặng sững sờ: một con dao nhíp mới nhiều lưỡi, 
có cái tua-vít và cả cái mở nút chai ánh lên trong lòng bàn tay. 

Tôi đã ước mơ có một con dao như vậy từ bao lâu nay! 
Tôi đã chờ đợi bô cho, đã định cướp của thằng Vít-ca Đôc-tơ. 
Thê mà giờ đây tôi đang nắm con đao trong tay! Tôi nắm chặt 
vật quý và liêc nhìn tên lính Đức: có phải hắn đùa với tôi 
không đây? 

Nhưng tên Đức vẫn mỉm cười như trước và nháy mắt với 
tôi: bạo lên, cầm lây, đừng ngượng. Nhưng dù hắn có cười 
thê nảo đi nữa, hắn vẫn là một tên Đức. (Trả lại con dao hay 
không?— tôi đắn đo.— Bọn chúng đã bỏ tù Va-xca. Vứt trả 
con dao hay lây? Có thể bọn chúng nó đã xích Va-xca? 
Vứt trả con dao hay là lây?» Và tôi đã vứt trả lại. 

— Này, đao của mày đây, cầm lây nó mà tử tiệt,— tôi nói 
và hêt sức ngán ngâm trở về nhà. Có tin là vua Vin-hem thoái 
ngôi và cách mạng đã bắt đầu ở bên Đức. 

Bọn Đức vẫn tiêp tục cướp bóc trong thành phô của chúng 
tôi, mặc dù chúng đã cảm thây phải chuẩn bị qcuôn gói›. Ngày 
càng hay tìm thây ngoài đồng có những tên sĩ quan Đức bị 
giêt. Bọn gai-đa-mắc mặc quần áo dân thường chạy trôn về 
các làng. 

Hai ngày sau, vào lúc đêm khuya có người đên gõ cửa số 
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nhà chúng tôi. Thím Ma-tơ-rê-na mở cửa, nhưng kinh hãi lùi 
lại ngay. Va-xca, bác Mi-chai vả lĩnh Đức mang súng trường 
bước vào và. thật kỳ lạ đó chính là tên Đức đã định cho tôi 
con đao. 

Cần nhà tràn ngập tiêng nói chuyện thi thầm mừng rỡ. 
Tôi nhìn Va-xca và không nhận ra cậu ta. Mặt cậu ta đây vệt 
tham tím, môi trên sưng phông như chiếc bánh rán tròn và che 
khuât cả môi dưới. Tôi chưa hiểu điều gì đã xảy ra, Va-xca lại 
gản IỐI. 

— Chào cậu, — Va-xca nói và trìu mên nắm tay tôi, dường 
như không tin đó là tôi. 

— Va-xca, tên Đức lại đây làm gì thê? 

— Đừng sợ, đó là một người Đức tôt. Bọn chúng nó g1ao 
cho anh ta xử bắn tớ, nhưng anh ta đã giơ tay bảo tớ chạy đi. 
Thê là tớ bỏ chạy, còn anh ta bắn chỉ thiên để bọn chúng nó tưởng 
anh đã bắn chêt tớ rồi. Cậu có thương tớ không? cậu hỏi, 
không buông tay tôi ra. Cậu ta nhắc lại và tôi đã hiểu ra Va- 
xca buồn nhớ tôi. 

— Tớ định cứu cậu. Nhưng... không tìm được vũ khí. 

Va-xca nhêch mép bị đánh xưng vù cười chua chát thờ phào 
Vả nÓI: 

— Bọn Đức đã đánh tớ, chà, chúng nó đánh... 

— VÌ sao hà Va-xca? 

— Chúng bắt được tớ mang bó truyền đơn. Chúng muôn 
tra xem tớ lây ở đâu ra. Tớ mà thèm khai cho chúng nó à! 
Chúng nó lây que thông nòng súng đánh tớ. 

Va-xca nhăn mặt và kéo áo lên. Sẹo đỏ và đen ngang dọc 
khắp lưng cậu. Tim tôi thắt lại vì xót xa. 

—- Chúng bắt được tớ và hỏi: (Lây truyền đơn ở đâu 
ra?»»—(Clôi không biệt gì hêb› —(Nói địt Nêu không sẽ 
được nêm mùi đau đớn». Chúng xé sơ-mi của tớ, trói hai 
tay tớ vào phê và lây roi đánh. (Mày sẽ khai chứ?» Tớ nheo 
mắt lại, nghiên chặt răng, ¡im lặng. (Mày sẽ khai chứ?» Tớ 
ráng chịu, ráng chịu và nói: (Đẫu sao tao không thầy đau» 
Cô nhiên, tớ nói trọc tức thê thôi. lau đến mức... Mà phải 
chịu đựng thôi. Nều tớ khóc chúng nó sẽ nghỉ là tớ sợ... chỉ 
cần dần thém một chút nữa thôi là tớ không chịu được nữa... 
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-— Nhét sâu nữa vào. sâu nữa vào, - tôi nghe thây tiếng 
bác Mi-chai, quay sang và thầy bác đang đưa cho người lính 
Đức những xâp truyển đơn, còn anh thị cô nhét chúng vào 
ngực áo. 

Người lính Đức hoa hoa tay liên thoảng cát gì đó bằng 
tiềng mình. Tât cả im lặng lắng nghe anh ta, nhưng không một 
ai hiểu gì cả. Chỉ có bác Mi-chai gật gật đầu nói: 

túng, đúng. 
Tôi cũng là công nhân, — người linh Đức hô lên và giơ 
cho xem đôi tay thô kệch đẩy chai sạn và cứ nói, nói mãi... 

Bác Mi-chai vẫn gật gật đầu. 

— Đúng, đồng chí nói đúng, đồng chí ạ. 

— Đồng chí, tôt!—- người lính Đức bỗng nói, rồi giơ tay 
hô: — Cách mạng muôn năm! 

Anh lính lại gần tôi. Không biêt anh ta đã nhận ra tôi hay 
chỉ do bản tính hiển lành như vậy, nhưng anh ta lại rút con 
đao trong túi ra đưa cho tôi và âu yêm xoa đầẩu tôi. 

Tôi không biết lây gì tạ ơn anh ta về món quà đó. Tôi lục 
hòm lây ra một lọ nước hoa. 

— Này, anh cầm lây thay con dao nhé, — tôi nói. 

Anh linh Đức mỉm cười đút lọ nước hoa của tôi vào túi áo 
VA-FrƠI. 

— Tạm biệt! — ra đên cửa, anh ta giơ giơ nắm tay kiêu 
hãnh nói: — Lê-nnn 

Hai hôm sau công nhân trong thành phô nổi dậy. Quân 
Đức bỏ chạy. Công nhân truy đuôi chúng. Tôi cũng cầm đá 
trong tay rượt theo bọn Đức. Nhưng tôi chỉ sợ nhỡ vô tình 
ném trúng người lính Đức hiền lành đã tặng tôi con dao địp. 


Chương mười 


TÌNH YÊU 


Ơ? quả táo con 
Lăn đi đâu đây, 
Rơi vào mồm ta, 
Chớ có quay tron. 
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Đó là một buổi sớm cuôi thu lành lạnh. Những bông 
tuyết xôp quay tròn trên không và rơi xuông đầu để trần, vai 
và tay tôi. Tôi run lên vì lạnh và vì mừng rỡ. Tôi đã đọc đi đọc 
lại đên lần thứ năm bản thông cáo việt bằng mực đỏ trên mảnh 
giây bọc hàng: 

Các đồng chí thân mên ! 

Ngày mai, hồi 7 giờ tôi tại rạp phim đèn chiêu cũ sẽ tô 
chức lễ kỷ niệm một năm ngày thành lập Chính quyển Xô- 
việt. Sẽ có nhạc (phong cầm), phim ảo đăng và khiêu vũ. Vào 
cửa không mât tiển và chỉ dành cho nhân dân lao động. 

Ban phụ trách văn hóa giáo dục 


Tôi cùng Va-xca đã chờ đợi ngày lễ này biêt bao nhiêu! 
Nghe nói lại sắp mở trường. Làm sao không vui được! Nhưng 
đồng thời tôi cũng lo nhỡ lại xảy ra điều gì đó chẳng lành, 
vì quanh thành phô bỗng xuât hiện bọn phi, và chúng khiên 
cho mọi người mât hềt cả yên ôn. Một chuyện mới xảy ra cách 
đây hai ngày ở thành phô chúng tôi làm tôi đặc biệt kinh hãi. 

Bác Mi-chai, giờ bác chỉ huy Hồng quân trong thành phô, 
lại nhà chúng tôi và cho biêt là chính phủ tư sản ở U-cơ-ra-i-na 
đã bị lật đỗ. Thủ lĩnh Xcô-rô-pát-xki đã bỏ chạy với bọn Đức, 
thay vào đó là một tên cướp mới, Pẻt-Ìiu-ra, ngoài ra còn 
có Mắc-nô. Chúng đe dọa là sẽ tản sát công nhân. Nhưng 
chúng tôi vẫn trêu ngươi bằng cách tô chức lễ kỷ niệm một 
năm ngày Cách mạng tháng Mười thành công. 

Kỷ niệm năm dầu tiên... Một năm về trước cha tôi đã 
254 


hy sinh, mẹ bị mât tích. Lễ nào có thể quên được điều đó? 

Hôm trước ngày lễ chủ A-nhi-xim I-va-nô-vích cho chúng 
tôi một mảnh vải đỏ và tôi lầy phần viết lén đó chữ «lây là 
trận chiên đầu quyết liệt và cuỗôi cùng, Góc trên tôi 
đính ngôi sao vỏ của Hồng quân mà bác Mi-chai cho tôi và 
cắm lá cờ trên tóc nhà. 

Tât cả là tốt đẹp nhưng tôi chỉ sợ bị mât cắp ngôi sao. Ó° 
phô chúng tôi ngôi sao là một vật quý nhât. Nêu như một chiệc 
mũ sắt có hình con đại bảng bằng đồng của Đức đổi được 
mười chiêc vỏ đạn, thì thậm chí cả một khoanh bánh mì cũng 
không thể đối nỗi lây ngôi sao. 

Tôi nằm trăn trở suôt đêm. Trong lúc mơ màng tôi có cảm 
giác như có ai đó đang đi lại trong sân, thậm chí còn kẹt cửa 
như muôn mở ra. Tôi xích lại gần Va-xca hơn vừa sợ thiêp 
đi, vừa sợ thức dậy. 

Tôi trăn trở cả đêm không phải vô cớ: buôi sáng chúng tôi 
không thây cả lá cờ lẫn ngôi sao trên nóc nhà nữa. Tât cả cờ 
ở trên các nhà khác cũng chẳng còn. Có một kẻ nào đó đã giật 
cờ ở khắp thành phô xuông và hắn đã lây phân đánh dâu 
gạch chéo lên công những nhà treo cờ. 

Những tin đổn đáng lo ngại lan truyền. Mẹ thẳng I-li-u-kha 
quả quyết là lão phù thủy có phép biên thành con bê đã làm việc 
đó. Bà ta thể là lúc đêm đã thầy con bê đi qua các phô và lây 
móng gạch hình chữ thập lên các công. (Người ta bịa đên 
thê là cùng, viêt bằng móng! Làm sao có thể lây móng cầm 
bút được cơ chứ?) Một sô khác lại khẳng định rằng Nga 
hoàng Nhi-cô-lai đang lang thang khắp nước Nga tìm kiêm 
mũ miện của mình. 

Khó xác định được đâu là sự thật, đâu là chuyện bịa đặt. 
Chỉ có Va-xca sau khi chạy đên gặp bác Mi-chai ở Xô-việt 
về mới giải thích cho tôi rõ tât cả. Thì ra ở vùng lân cận đã 
xuât hiện bọn phí theo Mắc-nô do một tên mang bị danh «(Quả 
táo» cầm đầu và chính hắn đã hạ cờ. 

Người ta kế nhiều chuyện kỳ lạ về con người ây. Hình như 
không ai có thể bát được hắn, bởi vì hắn tần công rât bât 
ngờ, và khi bọn cướp còn đang chơi khúc nhạc «Quả táo), 
từ trên xe có đặt súng, hắn đã kêu lên: «Xin chào các công 
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dân! Hãy đầu hàng đi không kháng cự!» Và trận cướp phá 
bắt đầu. 

Người ta kế là vào một đêm nọ hắn đã bắt cóc cô Xôn-ca 
Bản tay vàng làm vợ. Sáng dậy bô cô Xôn-ca đó thây cửa vẫn 
cài then, hình như không có ai vảo nhà cả mà con gái thì mât. 

Lần đầu tiên trong đời tôi thây nói có thí bắt cóc đàn bà 
như bắt trộm chim hoặc lây trộm đạn. Thoạt đầu tôi không 
tin. nhưng sau trong óc lại nảy ra một ý nghĩ tình nghịch: 
tự mỉnh đi bắt cóc một người nào đó. Bắt cóc Tôn-ca em gái 
thằng Áp-đun-ca chẳng hạn. 

Tât cả bắt đầu từ hôm Tôn-ca mặc chiêc áo mới có hoa 
xanh đi ra phô. Tôi ngắm nhìn và không thê rời mắt khỏi cô 
ta. Cô ta đã quyên rũ được tôi bằng cái gì chính tôi cũng không 
hiểu nôi. Nhưng đôi với tôi, cô ta là người đẹp nhât trên 
đời này. 

Quả là bây giờ Tôn-ca ít chơi với chúng tôi hơn. Cô nàng 
đã têt tóc rối. Phải bắt cóc Tôn-ca mới được, và không cần 
bắt ai thêm nữa! Tôi đã có lần thử nói chuyện với Tôn-ca để 
cô ây kêt bạn với tôi, nhưng cô ta lại cười giễu tôi. 

Tôi không biêt phải làm gì. Có lần một sô tạp chí Điền địa» 
cũ đã lọt vào mắt tôi, trên bìa có đăng quảng cáo: 


TẤT CẢ SẼ YÊU ANH! 

Không thể có bât hạnh trong tình yêu nữa hay là cái 
chia khóa đáng tin cậy nhât với trái tim phụ nữ. 

Nghệ thuật ưa thích, đặt cơ sở trên việc nghiên cứu bản 
tính phụ nữ và áp dụng theo tỉnh thần của thê kỷ chúng ta. 

Quyền sách mới của chúng tôi «Chiên tích trong tình yêu» 
dạy các bạn phải làm gì, để chiên thắng những trái tim bướng 
binh. Người đàn ông cần phải làm thê nào để giành được trái 
tm những người đản bà đẹp và giàu có. 

Đồ giải khát trong tình yêu và cách chê tạo. Giá sách cộng 
với tiền cước chì cho gói kín, khách hàng phải trả là l rúp 75 
cô-pêch. Ma-xcơ-va. Nhà hàng Phe-rây-nơ. 


"z Ì 4 , " TY n , ˆ^ 7A 

Có thê quyên sách rầt hay, nhưng số tiền Ì rúp 75 cô-pêch 
nảy, tôi không có. 

Giá mà bắt cóc được Tôn-ca và không trả tiền. Minh sẽ 


đem nàng ra cánh đổng có trên bờ sông Can-mi-út và dựng 
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một túp lều bằng cây cói. Sau đó mình và nàng sẽ đền cha [-ô- 
han làm lễ cưới và sẽ sông chung thủy bên nhau. Minh sẽ đi 
làm ở nhà máy, còn nàng ở nhà nầu ăn. 

Tôi cứ nghỉ. nghỉ mãi. mà chẳng nghĩ ra diểu gì cả... 


Bì 


Sáng ngày lễ tôi và Va-xca tỉnh đậy sớm hơn bình thường. 
Đói cồn cào cả ruột gan, chân phủ chiêc áo vét thủng đã bị 
lạnh cóng như đóng băng. Tôi thây chú A-nhi-xim [I-va-nô- 
vịch đứng cạnh chiêc hòm. Một năm sông ở nhà Va-xca tôi 
đã quen và dường như không còn thây chú A-nhi-xim I-va-nô- 
vịch bị cụt chân nữa, nhưng giờ lại sửng sôt: cái hòm cao đền 
vai chủ, trông như chú đứng dưới một cái hô đào trước hòm. 

Chú A-nhi-xim I-va-nô-vích lôi đông quần áo cũ ra, rũ 
đi rũ lại, rồi quăng sang một bên. Đây là tât cả những gì còn 
lại sau khi thím Ma-tơ-rê-na đã đi lang thang các làng đổi 
đổ đạc lây lúa mi. 

Sau đó chú liệc nhìn Va-xca, khẽ gọi: 

— Va-xca, dậy đi con! Hôm nay chợ lại họp rồi. Con mang 
cái áo của mẹ đi, may ra người ta đôi cho hai phun-tơ khô 
dầu đây. 

Va-xca sẽ sẽ ngổi dậy, hình như sợ làm tôi thức giâc và 
đi lại chỗ bô: 

— Bồ ơi, bô xêp cả cái áo của con vào nữa. Len-ca ở với 
chúng ta đói đây bô ạ. Cho ăn thêm một chút để cậu ta sông 
đỡ khô. 

— Đôi với bô cả hai đều là con... 

—— Con có thê nhịn ăn lâu được bô ạ. Còn nó hãy còn nhỏ... 

Va-xca lại thương xót tôi. Tôi phải làm gì để cũng tỏ ra 
thương xót cậu nhỉ? Chúng tôi sẽ ra chợ đôi lây khô đầu. rồi 
tôi đưa cá cho cậu. Một chiệc áo cũ thì được bao nhiều”.. 

Đói không chịu được. Nạn đói thật sự bắt đầu từ khi 
bọn Đức chuyên chở lúa mì của ta về Đức. Trong thành phô 
người ta ăn thịt hêt chim sẻ và qua. Bắt chim bây giờ là một 
việc hâp dẫn. Chúng tôi đặt một cái hỏm trong sân. dưới 
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chông cái quc. Từ quc kéo ra một sợi dây nhỏ. Chúng tôi 
ngồi rình trong kho. hễ chữm vừa bay xuông dưới hòm là 
chúng tôi giật phăng cái quc, thê là hòm sập xuông chím. 
Chúng tôi chạy kn. luổn tay xuông dưới hòm dồn bắt các chú 
qua. chúng đập cánh phảnh phạch, tuột khỏi tay và mỗ đau. 
Cũng thương hại chúng, nhưng biết làm sao nạn đói... 

Tốt đậy và trong khi Va-xca chuẩn bị đi chợ, tôi bước ra 
phổ. Mặt trời chiều sáng rực rỡ. Bầu trời trong xanh êm ảá 
trải khắp thành phô; những cây keo phủ đầy tuyệt đứng ủ rũ. 
Cánh đồng cỏ trắng xóa và lạnh lẽo không còn hâp dẫn nữa, 
mà làm người ta khiêp sợ. Đường phô tưởng chừng như 
quanh co hơn. Những cơn gió cuôn tôc những chiếc lá héo 
khô và thôi bay chúng cùng những bông tuyêt vào trong sân 
bỏ hoang của nhà ai đó. 

Tôi thây Tôn-ca ở cạnh nhà Áp-đun-ca. Cô ta ngồi cắn 
hạt hướng dương trên chiêc ghê dài, rồi phun vỏ ra tận xa. 
Thằng I-li-u-kha tóc hung đang đi đi lại lại vẻ trang trọng 
trước mặt cô ta. Vẻ như muôn trêu ngươi tôi, gần đây nó 
thường hay lượn cạnh cô nàng, hàng ngày bắt đầu rửa ráy, 
thậm chí còn là cả cái quần vá và phình ra ở hai đầu gôi. 

Thằng I-li-u-kha diện đôi giày mới (tôi nghe thây tiêng 
đi cót két). Tôn-ca ngắm nhìn đôi giày và phá lên cười thú vị. 
Bây giờ tôi thây như cô ta còn đẹp hơn trước. Đôi mắt đen 
lánh của cô ta ánh màu than đá. Không, tôi không chịu để mât 
Tôn-ca cho thằng mặt đầy tàn nhang đâu! Sự bực tức do cơn 
đói gây ra càng tăng thêm lòng căm thù của tôi đôi với thằng 
[-li-u-kha. Tôi hằm hằm xông thẳng tới nó. Đôi giày mới của 
nó té ra chỉ là một đôi đề cũ rách bôi dầu hắc ín. 

Tôi thây nhẹ cả người. 

Câu có nghe nói gì về Đức Vua không? -- thằng I-li-u- 
kha ngồi xuông cạnh Tôn-ca và hỏi khi tôi tới gần. 

Không, không nghe thầy và không thèm nghe. 

., cậu rõ thật. Đức Vua đã đến chỗ chúng ta đây mà cậu 
cóc biết, Hôm này mình đã trồng thầy Ngài. Ngài giả vờ làm 
một con chím sẻ, Ngài đâu trên cây, nhìn mình với cặp mắt 
người và nói: «C hiệp chiếp, ta là Đức Vua, chiếp chiêp). 

Này cho miày một quá thụi, cho cả Đức Vua của mày, 
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cả Hoàng hậu lẫn Hoàng tử nữa. 

Tôi ngổi xuông cạnh Tỏôn-ca. Cô ta ngồi dịch sang một 
bên. Thằng I-li-u-kha thở khỏ khẻ: 

— Cô ta không phải là vợ chưa cưới cửa mày đầu. 

Mày đảm nói của mày chắc? 
- Của tạo, cứ hỏi cô tạ mà xem. 
Cứ theo thái độ của Tôn-ca nhìn thằng I-]i-u-kha thì có 
thể cô ta sẽ khẳng định lời nó. 

—= Tôn-ca không phải của mày, cũng chả phải của tao. 
Cô ta là vợ chưa cưới của Va-xca, — tôi nói và hiểu rằng đánh 
trúng tim thằng I-li-u-kha. 

Tôn-ca đỏ mặt cười phá lên. 

— Thê Va-xca đâu?— cô ta hỏi. 

—' nhà, đên bây giờ đây. 

Thằng I-li-u-kha không chịu thua. Nó đứng đậy, rồi cúi 
xuông trồng cây chuôi, dạng chân, giơ lên trời. Mặt nó lún 
sâu một nửa trong tuyêt., đỏ tía lên. Tôn-ca nhìn nó vẻ thán 
phục. Tai nó tím tái đi nhưng nó vẫn đứng nguyên. Sau nó 
đỗ kẽnh ra, loạng choạng đứng dậy, làu bàu, giọng khản khản: 

— Tớ còn có thê đứng lâu hơn nữa kia. 

— Suôt cả ngày cơ à?—— Tôn-ca hỏi. 

— Đúng thê, — thằng I-li-u-kha vừa khoe vừa lau nước 
mắt ửa ra. 

— Thê có đứng được một trăm ngày không? 

— Được chứ. Chỉ lúc nảo ăn cơm tớ mới dừng lại. 

Tôn-ca với vẻ hoặc là thán phục hoặc là giễu cợt nhìn 
thằng I-li-u-kha. Không có thì giờ để phân tích, tôi nghỉ 
thẩm: (Ta sẽ bắt cóc l» 

— Mày không bằng được ngón tay út của Va-xca đâu. —- 
tôi bảo.— Va-xca đã phải ngổi tù vì đâu tranh cho tự do. 
thê còn mày? 

-— Nhưng tớ lại biêt ăn cắp cơ,— thằng I-li-u-kha tự 
tân đương. 

Tôi bước lại gần nó: 

— Này biệt! Nào, thê mày ăn cắp một cái gì đó của tạo 
xem nào. Đây thử ăn cắp cái vỏ đạn này xem. 

— Tớ sẽ lây được... Chỉ có một điều, cậu không 
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được nhìn kia. 

Chắp tay sau lưng, miệng huýt sáo vẻ dửng dưng làm như 
hoàn toàn không thẻm chú ý gì dên tôi, thằng T-li-u-kha đi 
lướt qua chỗ tôi. 

Tôi nắm chặt vỏ đạn trong túi. Nó lén đền phía sau, lỗ 
mảng thọc tay vào túi tôi, Tôi chộp lây tay nó. 

Ò. sao máy lại chộp tay tao ?— nó phát khủng. 

Tôi thây đã đên lúc thanh toán và thộp luôn ngực thẳng 
[-li-u-kha. 

—— Thể sao mày thọc tay vào túi tao? 

_—Œ” kìa, chúng mình đang chơi cơ mà,——thẳng T-li-u- 
kha lùi lại. — Chả lẽ tao lại lây thật của mày sao? 

— Không, thê mày thọc tay vào túi tao làm gì?— tôi tân 
công. 

Thằng Áp-đun-ca ở trong sân chạy ra. Nó đứng xen vào 
giữa, can không cho chúng tôi đánh nhau. Trong lòng tôi thây 
vui Vui vì cũng thây sờ sợ những móng tay đài ngoằng cáu 
bân của thằng I-li-u-kha. 

— Thôi được rồi, cứ đợi đây, tao sẽ còn dần cho mày một 
trận,—tôi dọa. 

Thằng I-li-u-kha tỉ tỉ khóc. 

Vừa lúc đó Va-xca vác bao tải đi tới. Cậu ta bỏ bao xuông, 
rồi ngồi lên ghê dài. Cả bọn ngồi im một lúc. 

Thằng I-li-u-kha hít mũi thật mạnh lây tay áo quệt, rồi 
đề nghị: 

— Va-xca, kể chuyện đi... 

— Kê gì cho cậu nào? 

— Chuyện øgi cũng được. 

Va-xca ranh mãnh liêc nhìn thằng tóc hung như thê nghĩ 
xem nên châm chọc nó cái gì. Sau cậu bảo: 

Bánh kem ở thành phô Ca-dan có mắt, cậu có biết 
chuyện đó không? 

Dư 

Sao, cậu không tin à? Bánh để ăn, còn mắt thì nhìn mà. 

Hửừ... 

Cậu kế xem đã "gỒi từ ra sao dị, - sa vừa mới đên 
đề nghị. 
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Va-xca nhỏ toẹt qua kẽ rằng: 

—Có gì đâu. Đây. ngổi như tớ đang ngồi bây giờ dây này. 

—_Láo toét, thằng I-li-u-kha nói. 

Tôn-ca đứng ở công rào, thương xót nhìn Va-xca. Rồi 
cô chạy vào trong nhà làm cái gì dó. 

—- Thể trong tù chúng có đánh cậu không? — I-li-u-kha hỏi. 

Có chứ. - -Va-xca đáp. — Chính để làm việc đó mả có 
nhà tù của bọn Đức, để tra tân dày vò người ta mà. 

Đây xem này, xem chúng nó đánh thê này này, — tôi 
thây tự hào về Va-xca bỏ mũ cậu ta ra. Bọn trẻ kính cần xoa 
xoa tay lên những vệt sẹo trên đầu Va-xca. 

— Thê chúng đánh cậu vì tội gì?——I-li-u-kha hỏi. 

-__ Biêt nhiều, chóng già đây!— Va-xca cau có hât bao tải 
lên vai, đứng dậy. — Ta đi thôi, Len-ca— kẻo chợ tan mât. 

Đúng lúc đó Tôn-ca ở trong nhà chạy ra. Cô giầu cái gì đó 
sau lưng và ranh mãnh nhìn bọn chúng tôi khắp lượt. 

— Tặng cho ai bây giờ đây?—cô giơ củ khoai luộc lên 
đầu, hỏi. 

—Cho tớ,—thằng I-li-u-kha vội xen vào. 

— Tớ, tớ, —tôi vả t-sa đồng thanh. 

Va-xca đứng 1m. 

—Đưa tao,—Áp-đun-ca bảo. 

— Anh ăn rồi,— Tôn-ca nói, rồi bỗng bước lại chỗ Va- 
xca:— Va-xca, biêu anh này. Anh cầm lây, nào, cẩm đi, em 
hãy còn. 

— Không, cô cứ ăn đi... 

—Nào, thôi cầm lây đi, anh chàng kỳ quặc, — cô giận dỗi 
nói và cô ân củ khoai vào túi áo Va-xca. 

Chúng tôi cùng đi. Trên đường Va-xca dừng lại hỏi: 

— Cậu muôn ăn không? 

Cậu lôi củ khoai đã nguội trong túi ra, đưa tôi. 

Thê còn cậu, Va-xca ? 

Tớ ăn rối. 

Ranh thật. Tôi bé đôi củ khoai ra. 

— Câu ăn ổi, tớ mới ăn. 

— Đừng vẽ chuyện, ăn đi. Tở lớn hơn, tớ chịu được. 

Nhưng tôi vẫn thắng lý và rồi chúng tôi chia đôi củ khoai. 
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Chợ họp ở quáng trường Xen-nai-a là một chợ nhỏ ít 
người. Có một vải bà bán khô dầu và giỏ, một chiêc xe chở 
họa hướng dương và một xe bỏ chât dây rơm cao ngât. Có 
một xe chở ngô tới. Người ta chen lân nhau chung quanh xe. 

Một bà nông dân béo phệ ngồi tít trên cao, lây thân mình 
che đồng ngô vàng. Cạnh bà ta là một ông lão đội mũ lông cửu 
vả mặc áo lông máu đa cam. Ông ta hét lên: 

— Các ông các bà, không vây quanh xe! Hêệt ngô rồi. 

—È,—một người trong đám đông, giơ cao đôi ủng da 
mới lên đầu hỏi,— đôi ủng đổi được bao nhiêu? 

Người nông dân khinh khỉnh liệc nhìn đôi ủng. 

— Hai phun-tơ,— ông ta trả lời, rồi quay đi. 

Đám đông xô vào. Nhưng bà béo phệ kêu lên xoe xóec: 

—Các bà ơi, không có ngô đâu, đừng đứng đây nữa, 
không có đâu. 

Phía bên một mụ bán hàng khác rao lớn: 

—Giò cừu giá rẻ đây! Mười vạn rúp một suât đây! Chỉ 
có mười vạn thôi! 

—Giò của mụ đã tham gia vào ky binh chưa?— một 
tay thanh niên đi qua trêu chọc và bị mụ bán hàng chửi té tát. 

— Tôm đây, tôm đây !— tôi bỗng nghe thây một tiêng rao 
thô bỉ ở đăng sau. 

Tôi quay lại và nhìn thây một bà già. Bà ta đi ủng. Cái mũi 
to tướng, tua tủa lông đen sỉ, lù lù trên khuôn mặt bé quắt thụt 
sâu trong chiêc khăn trùm màu xám. Mắt bà ta tôi sẫm như 
hai đồng năm xu bằng đồng đen. 

Va-xca lây áo ra và bắt đầu mặc cả với một bà bán năm củ 
khoa! tây, còn tôi lại gần bà giả xem tôm. 

Cần gì chú bé?— bà ta hỏi.— Muôn mua tôm không? 

Giá bao nhiêu? --- tôi hỏi, vẻ sành sỏi, 

la gia tò mô nhìn tôi và nói: 

Mày không mua được đâu, đắt đây! 

Thê nêu như tôi có mười vạn, tôi đáp. 

Bà giả mm cười, nhe hàm răng vàng khè ra, rồi lắc đầu 
về thông cám. 
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— Bà biệt cháu nghèo, chú bé ạ. Vì thể bà cho cháu tôm 
đây, không lây châu một xu. 

Bà ta lây một con tôm, chía cho tôi. Tối lùi lại. 

—- Cầm lây. thẳng ngốc, cẩm lây, bà sẽ cho thém. Cháu 
là một chú bé nghẻo khó. bà biê( chứ. 

Như một cát máy, tôi giờ tay nhận hái con tôm, rồi liệc 
nhìn Va-xca lúc này đã bán xong áo và dang mua khoai. Tôi 
định lại gần chỗ cậu, nhưng bà giả đã kéo tay tôi lại. 

—= Lại gần đây chú bé, bô cháu có lẽ mât rồi phải không? 

-— Không còn nữa,—-tôi cau có trả lời. 

— Thê đây! Bà cũng đã đoán ra. Cháu tên gi? 

—Len-ca. 

—Ổ, cái tên hay quá, ngay cả bà cũng ghen tị. Len-ca, 
hôm nay ở trong thành phô có cuộc họp gì đây? 

— Ngày hội của chính quyền chúng ta. 

—Ä, à, ra thê! Có thể đên dự được không, hay chỉ dành 
cho Hồng quân thôi? 

— Chỉ dành cho những người lao động thôi. 

— Hay quá, — bà giả thôt lên.— Thê nghĩa là bà cũng đi 
đên đó một chút cho vui tuôi già. Thê nhưng có thể là ông chỉ 
huy Hồng quân sẽ không cho bà vào nhỉ? 

— Cháu không biêt,— tôi đáp,—bà hỏi ông ta ây. 

Một lão để ria mép, cầm roi ngựa đi tới chỗ chúng tôi. 
Lão ta quật mạnh roi vảo chiêc ghê đâu của bà già, vui vẻ hỏi: 

— Bán không, bà già? 

— Tôi đang bán, đang bán,—bà già đáp, không thêm 
nhìn người mới tới. — Đừng có quây rầy, tôi đang bán hàng. 

Lão ta bỏ đi, đạo quanh khắp chợ, đập đập roi vào ông giày 
ủng bằng da. 

Bà già càng kéo tôi lại gần hơn, đôi tay to lớn xoa vuôt 

vai ẲÔI. 

-Len-ca, cháu cầm thêm con tôm nữa này. Cầm lây dị, 
đừng sợ. Rồi cháu nói đi, bà biêt hỏi ai bây giờ... Ai là chỉ 
huy Hồng quân? 

—-Để làm gì? tôi cánh giác hỏi. 
—-Ä,— bà ta lãnh đạm trả lời, bà muôn biết ai có thẻ 
là chỉ huy được nêu trong quân dội ở đây chỉ có hai người? 
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—Ờ mà không phải hai người đâu,— tôi phản đôi. 

— Thê thì bao nhiêu nào?-- bà già âu yêm hỏi và kéo tôi 
vào lòng. 

Tôi thây khó chịu. Tôi vùng ra và kêu lên. 

Va-xca chạy tới. 

- Câu làm sao thê?-— cậu hỏi và liêềc nhìn bà già. 

— Tây, bà ta cứ ôm lây mình. Bà ây cần gặp bác Mi-chaiI. 

Mụ già giận dữ, mắt long sòng sọc, rồi bỗng nắm chặt tay 
ảO tÔI. 

— Sao mày ăn cắp tôm của tao, hả? Đề làm gì, hả? 

Rồi như từ dưới đât nhoi lên, quanh chúng tôi xuât hiện 
khá nhiều lão già khả nghi, trong đó có cả lão già cầm roi 
lúc trước. 

Họ đưa mắt liêc nhìn mụ già như muôn hỏi phải làm gì 
với chúng tôi đây. Vòng vây đáng sợ càng khép chặt lại. Tôi 
rợn cả người, tôm rơi khỏi tay. Va-xca đên sát mụ già: 

— Buông ra! 

Nhưng mụ ta không chịu thả tôi ra. Lông mày mụ cau 
lại, răng nhe ra. 

—Buông nó ra!— Va-xca lại hét lên, lôi phắt tôi ra khỏi 
tay mụ già, rồi chúng tôi bỏ chạy. 

Một lão giơ chân ngáng Va-xca làm cậu ngã xuông tuyết, 
một lão khác đánh vào cỗ đền nỗi mãi sau này tôi vẫn 
không quay đầu lại được. 

Va-xca chui ra khỏi đồng tuyêt. Lão có ria mép, mặc quần 
màu xanh đa trời, tóm lây áo Va-xca, nhưng cậu vùng sang bên. 

— Chạy mau đên bác Mi-chai. Bọn cướp đây. 

Chúng tôi ba chân bôn căng chạy đên nhà Xô-viêt. 
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Bác Mi-chai không có ở đây. Chú gác chỉ cho chúng tôi 
đền rạp chiêu phim. 

Đên đó chúng tôi thây bác đang đứng trên cái thang cao 
dựng vào tường. Bác vừa đóng định vào tâm băng kẻ khâu 
hiệu (Chính quyển Xô-viêt muôn năm» màu đỏ, vừa nói 
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chuyện với chị Na-ởi-a. LAY cầm hộp định, đứng dưới chân 
thang. 
Khi bác xuông chúng tôi nắm ly tay bác, tranh nhau nói 
tíu tIf. 
Bác Mi-chat cười, xua xua tay. 
Nào, dừng lại đã nào, nói cho rõ ràng rành mạch. Nào, 
cháu nói đi. Bác hât đầu về phía tôi. 

Tôi nghĩ một chút, rồi kế cho bác tât cả những gì hai đứa 

đã trồng thây và nghe được ở ngoài chợ. 
Cháu kẻ hêt rồi chứ?— bác mỉm cười hỏi. 
Hêt ạ,— tôi trả lời, người mệt bã ra. 
Bác thọc tay vào túi, rút ra cả một xêp phiêu màu vảng. 
Đây, —bác nói —các cháu đền kho nhận bánh và 
ăn ở nhà ăn, còn về chuyện mụ già thì đừng sợ, mọi việc sẽ 
ôn thôi. Đi, đi, các cháu. 

Bác Mi-chai phái một đội cận vệ đỏ ra chợ, nhưng không 
tim thây cả mụ già lẫn bọn người khả nghi đâu cả. 

— Bọn chúng tâu mât rồi — Va-xca nói thầm với tôi,— 
cần phải bảo vệ bác Mi-chai. Tớ sẽ thường xuyên ởi theo sau 
bác ây, còn cậu theo dõi phía sườn nhé. 

Chúng tôi đền nhà ăn của đội cận vệ đỏ. Ở đó người ta 
phát cho mỗi đứa chúng tôi cả một xoong lúa mạch màu xanh 
và một miêng bánh ngô. Chưa bao giờ tôi lại ăn nhiều như vậy. 
Thậm chí tôi còn liêm cả xoong nữa. Giá được ăn thêm nữa 
nhỉ, nhưng như bô tôi vẫn thường nói, bụng đâu phải là cái 
túi, không nên ăn dự trữ. Thê là phải bỏ món xúp. 

Xê chiểu, còn lâu mới đên giờ khai mạc buôi lễ mà gần 
rạp chiêu phim đã tụ họp khá nhiều người. Đền tôi một tôp 
chiên sĩ Hồng quân đeo súng sau lưng đi tới. Họ hát vang bài: 

Bay đi, hãy bay ởi 

Hỡi con ngựa của ta 

Chớ, chớ có vầp ngã 

Rồi gần tới sân người yêu dầu 
Hãy dừng chân, xin hãy dừng chân. 

Khi họ bắt đầu cho lần lượt từng người vào một thì Va-xca 
chạy tới, lỗi tay tôi. 

TĐì mau lên! 
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— Đi đâu cơ? 

-- Đi. Cậu sẽ lên phát biểu. 

Thê nào kia? - tôi hoàng hổn, hỏi lại. 

Rầt dễ hiểu thôi. Có phải bồ câu dã bị bọn chúng giêt 
Không nào? Đúng thê. Đỏ chính vì thê mà bác Mi-chai muôn 
để cậu phát biếu... 

Va-xca kéo tôi đi qua phòng họp. Khắp nơi lầp loáng 
ảnh đèn thợ mỏ và những mẫu nên dở. Ánh sáng thi ít ỏi và 
vêu ớt. mả trần nhà lại den sỉ muội. 

Trên sân khâu đặt cái bàn phủ vải đỏ, sau bản để những 
là cờ. Bác Mi-chai dẫn chúng tôi đền chỗ các lá cờ. 

— Các cháu đứng đây nhé và hãy đứng không nhúc nhích. 

Khắp nơi có những khẩu hiệu, còn trên sân khâu là chân 
dung Các Mác — người thầy của tât cả công nhân và nông dân. 

Công nhân và các chiên sĩ Hồng quân ngồi trong phòng, 
trên những chiêc ghê gỗ dài, những chiêc ghê mềm có tay vịn 
bọc nhung và chân mạ vàng của nhà Sa-tô-khin. Người ta 
hút xì gà cuôn bằng tiền «kê-ren-ki». Người ta nhảy múa giữa 
các hàng ghê. Gian phòng không đôt sưởi, mọi người đội 
cả mũ, trùm cả khăn. Chung quanh mù mịt khói thuôc lá cuôn. 

Đàn phong cầm chơi dồn dập. Chị Na-đi-a chông tay bên 
sườn nhảy múa. Chị mặc áo va-rơi bộ đội, đi ủng và đeo súng 
lục có dây đai vắt qua vai. Bím tóc dài của chị đã không còn 
nữa. Từ dưới cái mũ trùm xuông tận gáy ló ra những búp tóc 
quăn mềm. Mặt chị đỏ bừng, mắt sáng lên. Quanh chị Na-đi-a 
tiêng kêu hét, tiễng cười nói ổn ào. Chú thợ mỏ Pê-chi-a bắt 
đầu vào nhảy thị với chị. Chú tiên tới gần chị, giậm chân mời, 
rổi đi vòng tròn, bật tay tanh tách. Sau đó chú đập tay vào ông 
giày ủng, rồi ngồi thụp xuông múa, giơ chân cao hơn đầu. 

=> Này, đừng có thua đây! — các chiên sĩ Hồng quân kêu 
lên cỗ vũ. 

Chị Na-đi-a dừng lại, rồi cât tiêng hát: 

Mẹ nghiêm khắc hỏi tôi: 
(Sao không tin Chúa Trời?» 
Tôi ngay thẳng trả lời: 

(Bởi làm pì có Chúa», 


Lắc lắc những búp tóc quần mểm, chị Na-dđi-a lao vào nhảy 
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múa, đập gót giày nhộn nhịp. 

Nhảy múa xong. mọi người tản về chỗ. 

Bác Mi-chai gõ gỏ bút chỉ vào cát bình và khi trong phòng 
đã im lặng. bác mới tỉ tav lên bản. bắt đầu nói: 

— Các đồng chỉ thần miền! Cho phép tôi được chúc mừng 
các đồng chí nhân ngày lễ kỷ niệm một năm Cách mạng xã 
hội chủ nghĩa tháng Mười. 

Tiếng vỗ tay ran lên trong phòng. Tiêng ổn ảo vui mừng 
chuyển sang tiêng hát. Nhạc chơi một cách trang trọng vả 
tầt cả đứng dậy, bỏ mũ, để đầu trần, cât tiêng hát: 

Cả Chúa, cả Nga hoàng, cả các hiệp sĩ 
Không ai có thể giải thoát chúng ta. 
Chúng ta tự giải phóng 

Bằng chính đôi tay của mình. 

Dứt tiêng hát, mọi người lại đội mũ, ngồi cả xuông. Bác 
Mi-chai nói tiêp: 

— Thưa các đồng chí! Chúng ta kỷ niệm ngảy lễ sáng 
tươi của chúng ta trong hoàn cảnh thật là khó khăn. Mới 
chỉ hai tuần trôi qua, kê từ khi chúng ta đánh đuổi được bọn 
Đức. Bây giờ bọn can thiệp nước ngoài lại đang thít chặt 
chúng ta vào vòng vây. Nhật Mỹ đã đỗ quân lên vùng Viễn 
Đông. Ở' Cáp-ca-dơ bọn Thổ Nhĩ Kỳ đã chiêm Ba-cu. Thành 
phô Ba-tu-mi ở Hắc Hải đã bị bọn Anh xâm chiêm. Nhưng 
tên Sớc-sin, bộ trưởng quôc phòng của Anh, tên đàn áp 
bóp nghẹt giai cầp công nhân, không chỉ dừng ở tội ác đó. 
Nó còn ra lệnh đỗ quân xuông vùng Ác- khan-ghen-xcơ. 
Ở đó lúc này dòng máu vô sản đang đổ. Ở' phía Nam, quân 
Pháp chiêm đóng Ô-đét-xa. Quân của tướng Côn-sắc từ Xi- 
bi-ri xông sang. Œ' U-cơ-ra-i-na thì lại có bọn phi Pét-liu-ra và 
phi Mắc-nô. Còn kẻ thù của nhân dân—-bọn men-sê-vích 
và cách mạng xã hội đã bắn bị thương đồng chí Lê-nin, lãnh 
tụ của giai câp vô sản thê giới. Chúng ta không có bánh mìi, 
không có than, vũ khi lại ít, nhưng chúng ta không ngã lòng, 
chúng ta có hàng triệu người!.. 

Tôi liêc nhìn Va-xca. Mặt cậu thật nghiên nghị và lì cờ 
trên đầu Va-xca vẫn còn sực mùi thuôc súng và còn hẳn rõ 
những vêt đạn lỗ chỗ. 

— Trong đói rách và thiêu thôn chúng ta vẫn vui mừng 
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kỷ niệm năm đầu tiên cuộc Cách mạng vĩ đại trước sự khiêp 
sợ của quân thù, bác Mi-chai nói tiêp —và chúng ta 
tin tưởng rằng chẳng bao lâu nữa với cánh tay hùng mạnh 
của mỉnh chúng ta sẽ quét sạch tât cả mọi kẻ thủ khỏi đât 
nước... 

Có tiềng ẩm ầm, la hét om sòm ở lôi ra vào. Cửa bật tung 
ra. rồi có hai người chậm rãi bước vào phòng. Một người 
mặc chiêc áo choàng lông ngắn màu xanh rât đẹp có viền trắng. 
Bên sườn hắn ta có giắt một thanh gươm cong quét lê trên 
sản, còn lủng lắng sau thắt lưng rộng bản là hai khẩu súng 
lục và quả lựu đạn. Tôi liêc nhìn— và lạnh cả người. Qua cái 
mũi tim tím, tôi biêt người đầu tiên là mụ già mà tôi đã nói 
chuyện ngoài chợ. Còn người thứ hai tôi nhận ra ngay cái lão 
g1à cẩm roi quen thuộc. 

Bọn chúng khêệnh khang từ từ đi lên phía trước. 

Tên đi đầu chậm rãi quay lại tên mặc áo vàng đi theo sau, 
có ý hỏi thật to: 

—Grit-xcô, chúng làm gì ở đây thê, bọn người này ây? 

Lão Crít-xcô đứng dậy, tay để lên đôc gươm, láo xược 
nhìn mọi người. Hắn ta trả lời, cũng cái giọng kéo dài và càn 
TỠ ây: 

— Thưa bô, có lẽ đây là đám cưới của chúng nó. 

— Đám cưới à?—tên đi đầu nhắc lại cho cả phòng nghe 
thây.— Thê bọn nhạc công đâu? Mà ta cũng chẳng nhìn thây 
chú rễ đâu cả.—— Hắn nheo mắt, chỉ roi vào bác Mi-chai đang 
đứng trên sân khâu và hỏi:— Chú rễ kia hả? 

— Chắc hắn là nó đây, — tên cướp kia trả lời. 

— Thê thì gọi nó lại đây vì ta xem không rõ mặt. 

Bác Mi-chai đầm xuông bàn, quát: 

-- Đồng chí gác đâu? Ngoài ây thê nào đây? Cho bọn 
hề này vào đây làm gì thê? 

- Ai? Tao á?--tên cướp hỏi lại — Ái chà thằng này, 
đồ con nghẽo ghê tởớm! Mày biệt tao là ai không? Mày há 
không biết tao chính là cha (Quả táo» đây sao? Nào xuông 
đây! bọn cướp chĩa ngay súng lục ra. 

Mọi người bật dậy. Các chiên sĩ Hồng quần vớ lây súng. 
Bác Mi-chai nhảy từ trên sân khâu xuông. Va-xca nâầp bên 
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cửa, nhanh tay cài cái móc sắt vào. 

— Đả đảo Chính quyển Xô-viềtU! Đá dảo công xã! -—— tên 
(Quả táo» hét lên và bắn vào bác Mi-chai —-Các cậu ơi, 
cái bọn sâu bọ bản thỈu này!— Lão «Quả táo» vừa hết vừa 
xả súng bắn bừa vào đám đồng. — Hãy tước vũ khi, gọi bọn 
ta ngoài phô vào. 

—Các đồng chỉ bình tĩnh! - bác Mi-chai hét to, lách 
người lên trước. 

Bọn cướp đã bị áp đảo. 

Tiêng súng vang lên ngoài phô. Kính cửa số vỡ kêu loáng 
xoảng, đạn bay rít lên khắp phòng. Bọn phi chửi rủa và lây 
báng súng nên thật lực vào cửa chính và quát tháo: 

— Này, bô ơi! Cái gì xảy ra ở đây? Mở cửa ra. 

Tôi nhớ tới lệnh của Va-xca — phải giữ lây cờ, tôi chộp 
luôn một lá cờ giậi lây lá cờ thứ hai, rồi nhảy vào phòng 
nhắc vở. 

Trong phòng người ta đánh nhau, đèn rơi từ trên tường 
xuồng vỡ loảng xoảng, ghê gãy kêu răng rắc. Có tiêng ai đó 
hét lên: (Cháy! Cháy» Tôi ngồi trong phòng nhắc vở phì 
chặt vào ngực những lá cờ. 

Tiêng súng xa dần. Trong phòng chỉ còn nghe thây tiêng 
rên rỉ khe khẽ, tiêng bước chân và một vài giọng nói đơn độc. 

Sau cùng những tiêng đó cũng im hẳn. 

Tôi chui ra khỏi phòng nhắc vở. Xung quanh tôi đen. Tôi 
sờ soạng vâp phải những ghê gãy, tìm thây cửa và chạy ra 
ngoài phô. Bão tuyệt đã lặng, xa-xa đâu đó vẫn nghe thây 
tiêng súng riêng lẻ. 

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ chuyện vừa xảy ra bât ngờ làm sao, 
như trong giâc mơ vậy. Và khi gặp một con chó to tưởng, 
lông xù ở góc phô tôi đã dũng cảm tiên thẳng tới nó. Con 
chó không chịu được, đã phải rẽ sang một bên. 

Về tới nhà không thây ai, tôi đã cât cờ vào hòm và lại 
quyêt định đi vào thành phô tìm Va-xca. 

Tôi vừa bước ra, bỗng chạm trán với một bóng đen bẻn 
công rào. 

— Ai ở đây thê? 

— Thê còn ai đây? 
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Tôi nhận ra tiêng Tôn-ca. 
~ Cô đi đêm một mình làm gì thê? Trong thành phô đang 
có bọn cướp đây. 
Tôi biệt rồi. 
Đợi lúc chúng nó giết cô, bầy giờ sẽ biệt. 
Chúng đã không giết anh đây thôi. 
tĐö ngốc, tôi khác, cô khác. 
Thê Va-xca đâu, Len-ca?—Tôn-ca hỏi. 

~= Va-xca đang chiên đầu, đánh bọn cướp còn tôi hệt đạn, 
và thê là tôi phải về nhà nạp đạn vào súng lục đây... 

Nó sắp hỏi đền súng bây giờ đây và sẽ phải nói dôi›. 

— Thê anh có súng lục à? Đưa xem nào. 

(Đây, thằng I-l-u-kha biệt nói dôi, mình thật thèm...» 

— Đưa cái khẩu súng ây xem nào. 

— Cho cô xem để cô không biêt cầm, lại tự mình bắn vào 
mình ây. Lúc đó tôi lại phải chịu trách nhiệm về cô. 

Tôn-ca im lặng. Tôi cũng không biêt phải nói gì. Bỗng tôi 
nhớ là có lúc đã muôn bắt cóc Tôn-ca. 

— lôn-ca, Tôn-ca này! 

— GÌ? 

— Cô yêu a1? 

—Mẹ và bô. 

— AI nữa? 

— Anh Áp-đun-ca. 

Tìm tôi đập mạnh. 

—Cô biêt không? 

— SaO cơ? 

— Này... cô biêt không... này tôi sẽ bắt cóc cô nhé. 

_— Thê nào kia?— Tôn-ca hôt hoảng hỏi. 

- Thê này nhé. Tôi sẽ mang cô đên cánh đồng cỏ trên bờ 
sông Can-mi-út. Tôi sẽ dựng nhà bằng cói. Chúng mình sẽ 
sông ở đây. Sẽ tắm sông. Tôi sẽ đi làm ở nhà máy, còn cô 
ở nhà nâu ăn... 

Thoạt đầu Tôn-ca cười phá lên, sau cô ta ngắm nghĩ. 
Thê còn bô mẹ? Bồ mẹ sẽ đi tìm tôi. 
Để làm gì: bô mẹ cô canp thích hơn vì không phải nuôi 
cô nữa. Thê nào? Hắt cóc nhé? 
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Tôn-ca do dự. 

— Còn sợ gì nữa. cô bé ngốc nghệch? Cô biệt không, 
chúng mình sẽ chung sông, ta sẽ làm lễ cưới. Thích lắm nhé. 
Thê nào? Bắt cóc chứ 2 

—- Thể có mang Va-xca dị theo không? 

— Đề làm gì? 

Thê. thôi... 

— Nêu cô muôn, ta sẽ mang theo. 

— Bắt cóc tôi đi. 

Tôi không ngờ có sự đồng ý nhanh như vậy và trở nên 
bôi rôi. Tôi không biệt bắt cóc cô như thê nảo, mang cô ra 
sông bằng phương tiện gì. Tôi đã nói chuyện nhảm nhí và 
bây giờ cần phải gỡ ra cho thoát. Cô cũng hay đây chứ, tôi 
chưa kịp nói, cô đã xui bắt cóc đi! Và Tôn-ca đôi với tôi trở 
nẻn hêt đẹp ngay. Tôi nghĩ đên Va-xca và chợt muôn đên chỗ 
cậu. Tôi tưởng tượng ra bây giờ cậu đang chiên đâu với bọn 
Cướp ra sao, cậu đang tung hoành dọc ngang giữa bọn chúng 
thê nào. Pôi muôn đên bên cậu và lao vào quân thù. 

Va-xca, Va-xca, người bạn trung thành của tôi! Tôi nhớ 
lại khuôn mặt cau có và đôi mắt xanh hiền dịu của cậu. Tôi 
nhớ lại sự thương yêu chăm sóc của cậu đôi với tôi, tình bạn 
nồng thắm của cậu với tôi và tôi hiểu là người mình yêu hoàn 
toàn không phải là Tôn-ca, mà là cậu — người đồng chí trung 
thành của tôi. 

Tôi liêc nhìn Tôn-ca. Cô nhìn tôi, đôi mắt đen lánh mở to, 
chờ đợi. | | 

-— Thẻ nàảo?—cô hỏi và nhẹ nhàng nắm lây tay tôi. 

— Cái gì 

-- Bắt cóc em đi, anh còn chờ gì nữa? 

Cô thật... — nói rồi tôi chạy biên vào thành phô. 


Chương mười một 


BỌN ĐẾ-NI-KIN 


Và thê đây, hãy cho Hồng quân 

Kiêm nám chắc trong bàn tay chai sạm 

Rồi tât cả cùng không do dự, 

Bước vào cuộc đâu tranh sông mái cuỗi cùng. 


Va-xca được kêt nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản. 

Trong tòa nhà viện Ðu-ma cũ của thành phô, giờ là trụ 
sở của khu đoàn Đoàn Thanh niên Cộng sản U-cơ-ra-I-na 
(DTNCSU), anh em công nhân đang họp. 

Ngồi sau cái bản phủ cờ đỏ trên sân khâu là chị Na-đi-a 
mặc áo va-rơi bộ đội mới, chiêc thắt lưng đa bộ đội bị khẩu 
súng lục nặng có vỏ đa kéo xệ xuông. Cạnh chị là một anh 
chàng tóc đen mặc áo khoác. Mọi người gọi anh rât lạ, người 
thì Chủ tịch đoàn», người thì ‹Va-nhi-a». 

Ảnh Lê-nin treo tít sâu trong sân khâu được trang trí 
bằng những lá cờ đỏ thắm. Lê-nin mặc bộ quần áo giản dị, 
đội mũ cát-két công nhân màu đen, thắt ca-vát đồm trắng nhìn 
tôi mim cười. Căn phòng chật hẹp trở nên âm áp, tươi vui do 
có ảnh Lê-nin với đôi mắt âu yêm của Người. 

Va-xca đứng trên sân khâu, bôi rôi mâần mê chiêc mũ trong 
tay, dường như không phải chị Na-đi-a, mà chính là ông 
lê-nin kêt nạp cậu vào Đoàn Thanh niên Cộng sản âầy Chị 
Na-di-a về nghiêm trang hệt một ông chánh án, nghiềm nghị 
hói Va-xca bao nhiêu tuổi, bô mẹ là ai và cậu có thái độ ra 
sao dỗi với cách mạng. 

Va-xca trả lời, 

TiÊp sau chị Na-di-a, các công nhân lên phát biểu và rât 
khen Va-xca, nhắc lại chuyện Va-xca đã bị hành hạ ra sao 
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khi cậu còn làm ở lò than côc. 

Va-nhi-a Chủ tịch đoàn cũng phát biểu. Anh ây kế lại 
chuyện Va-xca đã đi đản truyền dơn chồng lại bọn Đức và 
vì vậy đã bị bọn Đức bỏ tủ ra sao. 

Sau đó bác Mi-chai. chính ủy, cũng tới dự. Bác nói là mặc 
dù Va-xca chưa đủ tuổi, nhưng cần kêt nạp cậu vào Đoản 
Côm-xõ-môn. 

Đội ngủ của các đồng chí mạnh hơn vì được thêm một 
chiên sĩ nữa. Mặc cho giai cầp thông trị run sợ trước cuộc 
cách mạng cộng sản chủ nghĩa. Trong cuộc cách mạng này 
glai cầp vô sản không mât gì ngoài xiểng xích của họ. Và họ 
sẽ được cả thê giới! 

Bác Mi-chai nói thật là hay. Bây giờ mặc cho thằng Xen-ca 
con lão hảng giò run sợ ! 

— Vân đề đã rõ ràng,— chị Na-đi-a nói.— Các đồng chí, 
chúng ta sẽ biểu quyêt. Ai đồng ý kêt nạp Va-xca Rút-nhép, 
con em của giai câp vô sản, vào hàng ngũ chiên đâu của Đoàn 
Thanh niên Cộng sản, đề nghị giơ tay lên. 

Tôi ngồi xôm cạnh cái lò tròn và cũng giơ tay đồng ý Va- 
xca. Chị Na-đi-a trao cho Va-xca một quyền số con. Bác Mi- 
chai lắc mạnh tay Va-xca như lắc một người lớn, tât cả đoàn 
viên Côm-xô-môn ngồi trong phòng đứng cả đậy, cât tiêng hát: 

Vùng lên hỡi các nô lệ ở thê gian 
Vùng lên hỡi ai cực khô bần hàn! 

Tôi cũng muôn chiên đầu đền hơi thở cuôi cùng nhưng 
người ta không kết nạp tôi vào Đoàn Côm-xô-môn. Chị Na- 
đi-a bảo chỉ kêt nạp vào Đoàn Côm-xô-môn những ai biệt 
cầm súng. Làm như chị Na-đi-a không biệt tôi đã suýt bắn 
chêt thằng [-li-u-kha. Thôi được, mặc cho đồng chí chỉ huy 
béo tai, mặc cho người ta cầm mon men tới gần vũ khí, nhưng 
liệu tôi đã biêt bắn súng hay chưa đã nào? Nều như không 
biêt bắn thị đã chả bắn rồi... 

km hãy đợi hai năm nữa, chúng tôi sẽ kêt nạp. Chị 
Na-đi-a bảo tôi. 

Ma điều đó lại đúng lúc Đê-ni-kin đang tiên tới thành 
phô của chúng tôi. Bọn chúng đã chiêm được #a Ca-ra-van- 
nai-a và đã tới gần thanh phô, tôi đã tận mắt dọc được tâm 
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áp-phích trên tường: ‹cTầt cả mọi người đi đánh nhau với 
bọn Đề-ni-kin›. 

Chị Na-di-a quả quyết với tôi rằng không ai có thể lật đỗ 
được Chính quyển Xôö-vIệt. Chúng tôi sẽ cùng chiên đâu. 
Chẳng có lề Va-xea lại không cho tôi bắn vào quân bạch vệ sao. 


§ 


Với cảm giác sung sướng tôi cầm trong tay tâm thẻ đoàn 
của Va-xca. Ngoài bìa có chữ in nỗi (ĐTNCSU›». Có lẽ tôi 
sẽ hiên dâng tât cả những viên đạn của mình để được cuôn 
số như vậy! Chỉ mình Va-xca hiểu được tâm trạng nặng nề 
của tôi. 

— Va-xca, cậu có biêt thằng Đê-ni-kin ở đâu ra không? 

— Từ nước Anh. Vua nước Anh này mới lôi thằng Đê-ni- 
kin ra. Hắn nói tao cho mày súng liên thanh, tao cho mày 
phi cơ, bay được trên bầu trời, tao cho mày đại bác, súng 
trường, mày phải giêt hêt bọn bôn-sê-vích. 

— Chúng ta thật không may,—tôi bảo, —khi thì Kê- 
ren-xkl, khi thì bọn Đức tới, lúc thì toán cướp, bây giờ lại 
thằng Đê-ni-kin. 

Va-xca thở dài: 

—- Chúng mình phải giúp Hồng quân cái gì chứ. Nhât định 
phải giúp. 

— Tớ biệt cần giúp gì rối, chúng mình đưa lựu đạn lại 
cho họ. 

-=-Lựu đạn nào? 

- Câu không nhớ, chúng mình đã bắt được ở ngoài sông 
ay a2? 

Lựu đạn đó không còn tác dụng nữa, nó bị gi rồi. 

Bỗng Va-xca: 

Thê này nhé. Chúng mình sẽ trao lại những viên đạn 
đã thu thập được ây. Câu có bao nhiều? 
Tớ có bốn băng. Bái với bồn là bảy, Báy bàng mỗi băng 
Có năm viên, tất cá sẽ là bao nhiều? 
Chúng tôi đêm trên đầu ngón tay: bạ mươi nhằm viên. 
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-— Ít quá, -- Va-xca chán ngắn. 

— Giá lầy được của thằng I-li-u-kha. tôi nhắc. Thằng 
tóc hung ầy thu nhặt được cả một chậu piặt đầy. 

Nó lây ở đâu ra? 

Án cắp. Cậu rõ thật, không biết thằng tóc hung sao? 

Phải đoạt lây,  Va-xca nói. 

Đoạt thê nào được một khi nó đem chôn hêt cá xuông 
đât rồi. 

Câu hãy nói là chúng mình bắt giam nó. 

Dù thê nào nỏ cũng không chịu nhả đâu! Cái thằng 
tham lam ây! 

- Phê thì hãy thắng nó. Cậu hãy tới và bắt nó chơi. Còn 
tớ, cậu phải tự hiểu, bây giờ tớ không thể làm như vậy được, 
dủ sao tớ cũng đã là đoàn viên Côm-xô-môn. 

— Thê nêu tớ bị thua? 

— Không được, cậu rõ thật ! 

— Khê nhỡ không gặp may? 

— Chỉ có bọn lười biêng mới không gặp may. Còn cậu 
phải tự nhủ: ta thắng và chầm hêt. Biêt đâu chính những 
viên đạn của chúng mình sẽ giêt đúng thằng Đê-ni-kin, cậu 
hiểu chứ? 

—Tớ hiểu. 

— ĐI chơi đi! Và nều như xảy ra chuyện gì —ta sẽ đoạt 
lây. 

Tôi lây đạn, rồi chạy đền nhà thằng I-li-u-kha. 

— Chúng mình chơi nào?—tôi đề nghị thẳng I-li-u-kha 
khi thây nó bước ra khỏi công rào và ngồi xuông ghê dài. 

_— Chơi với mày chỉ mât thì giờ. Nhặt được mỗi viên đạn 
øi mà cũng gạ — chơi nảo Ì 

Tôi lôi trong ngực áo ra những băng đạn mới toanh. Mắt 
thằng I-li-u-kha sáng lên. Nó nhìn tôi vui vẻ như vớ được 
một món bở. 

Thôi được, nảo chơi. —Nó đồng ý. -. Nhưng không 
được bỏ đi đây, tao chạy về lây đạn cái đã. 

Tôi nhòm qua khe rảo thây thằng I-h-u-kha ngoái lại xem 
tối có theo đõi không, rồi nó nhanh nhẹn lần vào trong kho. 
Mãi không thây nó ra. 
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Tôi bắt đầu lo: nó có sợ hay không? Nhưng nó đã quay 
ra và giơ cho tôi xem một băng đạn. 

Có một thôi à? tôi cần nhằn. -Thê mà khoác lác: 
cả một chậu! 
Cứ chơi được cát này dị, rồi sẽ thây. 

Tôi muôn thắng đên mức đã tưởng tượng ra mình là 
chủ tât cả tải sản quý báu của thằng I-li-u-kha. Cứ thứ nghĩ 
xem, mang về cho Va-xca được cả một chậu đạn. 

Chúng tôi dôc những vỏ đạn cũ trong túi ra để xêp vào 
vạch. Chúng tôi không xêp đạn thật đề khỏi làm bẹp và cũng 
để tránh nguy hiểm nữa: đạn có thể nỗ tung khi bị va mạnh. 

— Chúng mình sẽ đặt mây viên?—thằng I-li-u-kha hỏi. 

— Năm viên. 

— Đặt vào. 

— Còn mày) 

— Không ngại, tao sẽ đặt. 

Một hàng dài mười vỏ đạn dăng ra trước mặt chúng 
tôi. Chúng tôi đêm sáu bước, vạch một vạch ngang mà không 
a1 được vượt qua, rút thăm xem đứa nào được ởi trước. Tôi 
đã gặp may. Tay tôi run lên: Va-xca bảo——nhât định phải 
thắng —— nhưng bỗng bị thua thì sao? 

Tôi vung tay. 

Đồng cái đồ bằng chì nặng lướt trên những vỏ đạn, không 
trúng vào cái nào. Chỉ có một đám bụi mù bôc lên xa xa phía 
sau vạch. 

Thằng I-li-u-kha bước một bước dài ngắm đích, rồi tiêng 
vỏ đạn đồng loáng xoảng vang nhói vào tìm tôi. Thằng I-li-u- 
kha đã hạ đỗ một lúc sáu vỏ đạn. Bắt đầu đánh những cái 
còn lại. Thằng I-li-u-kha lại hạ thêm ba cái nữa. Dù tôi đã cô 
gắng đên thê nào đi nữa, thằng I-li-u-kha vẫn hạ nôt chiêc vỏ 
đạn cuôi cùng. 

Thê là phải đưa cho nó cả một băng mới toàn đạn thật. 

Chơi nữa chứ? -— thằng tóc hung chê nhạo. 
Chơi, chơi chứ. Đặt mười nào, —tôi bực tức đáp. 
l)ặt vào! 

Hiệp hai thằng T-li-u-kha cũng thắng. Tôi hổi hộp đên 
nỗi phải đánh tới năm lẩn mới hạ được có hai vỏ đạn. 
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—Nữa chứ? - thằng I-li-u-kha giễu cợt hỏi và nhét tât 
cả đạn của tôi vào trong ngực áo. 

Tôi giận dữ đặt nôt vào vạch hai vỏ đạn cuôi cùng. Bây 
giờ thằng I-li-u-kha sẽ hạ đỏ chúng và thê là hông hêt. Thê mà 
cũng gọi là giúp đỡ Hồng quần! 

Tôi nhìn quanh xem Va-xca có đi tới không. Nêu gọi cậu 
ta. thằng I-li-u-kha sẽ bỏ chạy mât. 

Lại trùng vào lượt tôi được đi trước. Bây giờ cả tay lẫn 
chân cùng run bắn. Đề bình tĩnh, tôi đặt đồng cái xuông một 
bên rồi thắt lại quần, mặc dù việc đó không cần thiÊt. 

-- Đánh đi, lề mề thê? 

— Đợi tí, quần tụt. 

— Sửa lại sau, đánh đi! 

—Gớm, khôn chửa. Nhưng tao thây vướng. Sao, tao 
không được quyền thắt lại quần à? 

Tôi liêc nhìn về phía nhà một cách vô vọng, vẫn không 
thầy Va-xca đâu. 

Không gì có thể giúp được nữa: tôi lại thua. Tôi sẽ sung 
sướng được ném ngay đồng cái không phải vào những vỏ đạn, 
mà vào chính thằng I-li-u-kha, nhưng chả làm sao được: 
chơi là chơi, 

— Tao sẽ mang thêm lại giờ nhé?——tôi nói, cô giữ cho 
khỏi khóc. 

— Mang lại đây, mà nhiều vào,—thằng I-li-u-kha chê 
giểu.— Đạn rât có ích cho tao. 

Tôi tìm thây Va-xca ở kho. Cậu vừa đô chì vào vỏ đạn súng 
săn. Chì vẫn còn nóng bỏng. 

— Va-xca... 

Tôi không còn nói thêm được một lời nào. Va-xca nhìn 

tôi chằm chằm, cậu đã hiểu tât cả. 
- Không may, Va-xca, nhưng tớ biết làm sao được, — 
tôi cô tự bảo chữa. 

Va-xca giận dữ, chụp mũ lên đầu, bỏ vào túi bôn băng đạn 
của mình, rồi giận dữ nói: 

— Thê mà tớ lại định tặng cậu đồng cái mới. 

Tôi chán ngán lê theo Va-xca, còn cậu sái đài chân trên sân 
ra tới cửa rào, đáng vẻ quả quyêt và hung dừ. Thằng I-li-u-kha 
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đang ngồi trên ghê đải., nhỗ phì phì vỏ hạt hướng dương ra 
xa. Thậm chí nó không thêm quay lại chỗ chúng tôi. 

-Cậu thắng Len-ca hà? 

Với nó thỉ npay cả pà cũng thắng được. 

Chơi với tớ đị] 

Tờ Không thích! Tớ sẽ chơi với Len-ca. 

Nhưng tớ bảo cậu: phải chơi! 

Câu không có quyền bắt. 

- Len-ca, cậu lột mũ nó ra. 

Tôi chỉ đợi có điều đó và chộp luôn lây mũ trên đầu thẳng 
I-li-u-kha. giâu ra sau lưng. 

— Trả mũ đây! 

— Cậu chơi đi, chúng tớ sẽ trả lại mũ, — Va-xca bảo nó. 

— Thôi được. 

Cuộc đầu lại bắt đầu. Bộ dạng Va-xca hùng hô, cậu giận 
dữ và khéo léo hạ đồ những vỏ đạn đồng đền nỗi thằng I-li-u- 
kha mât hêt cả can đảm. 

Nhưng lòng tham của nó không có giới hạn. Thằng I-li-u- 
kha không muôn rời những viên đạn đã bị thua mât và cứ 
mang ra hêt băng này đên băng khác. 

BỊ thua, thằng I-li-u-kha trắng trợn tranh cãi, đòi bước 
thêm một chân lên khỏi vạch vì Va-xca có chân đài hơn. Va- 
xca đồng ý tât cả. 

Song thằng I-li-u-kha lại đòi nhiều hơn. Nó đòi kỳ được 
Va-xca phải đặt vào vạch hai viên châp một viên của nó. 
Va-xca cũng không tranh cãi. 

Tôi đoán chắc Va-xca sợ nhỡ thằng I-li-u-kha bỏ chạy, 
mà chúng tôi lại cần được tât cả đạn của nó. 

Va-xca đánh hầu như không cần ngắm và vỏ đạn bắn ra 
tứ phía kêu loáảng xoảng. Tôi vât và mới nhặt kịp, Tôi nhận 
thây Va-xca giận cả thằng I-h-u-kha lẫn tôi: chúng tôi đã bắt 
cậu ta phái làm cái việc vớ vẫn như trò chơi ăn đạn này. 

Thằng [-li-u-kha tức tái mặt. Nó sẵn sàng gây sự đánh nhau 
vả tÔ cáo Va-xca gian lận. Va-xca không tránh nữa lại đặt vỏ 
đạn vào vạch chơi và lại la đỗ lần thứ hai. 

Tôi đã mang về nhà bà lần, mỗi lấn mười băng đạn rồi 
má cuộc đầu mới bắt dầu păng. 
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Đầu tiên thằng I-li-u-kha thua tât cả những viên đạn đầu 
tù của Đức. sau nó mang ra những viên đạn của Nga có đầu 
chỉ nhọn như ngòi ong. chính loại đạn chúng tôi đang cần. 
Va-xca lầy những viên đạn của thằng T-li-u-kha trao lại cho 
tôi và nháy nhảy mắt ý bảo: mang về nhà dị thôi, 

Thằng TI-li-u-kha bị thua sạch trơn: tầt cả mười bảy bảng 
đạn của Đức và hai mươi ba băng đạn của Nga chưa kế những 
viên đạn lẻ có tới vải vốc. Tôi đồ cả vào vạt áo mang về nhà. 

Thằng I-li-u-kha chả còn gì để chơi nữa, nhưng nó không 
chịu thả Va-xca ra. Nó cáu kỉnh đề nghị: 

— Chúng minh chơi ăn mũ đi. 

— Tớ cùng có mũ rồổi,— Va-xca trả lời. 

— Thê chơi ăn tiền nào! Cậu bán cho tớ mười viên đạn! 

— Cậu mua của bọn khác ây. Tớ không phải thằng Xư-bu- 
li-a mà mua với bán. 

— Thê chơi ăn kẹo vậy, Va-xca. Tớ sẽ đổi ba kẹo lây một 
viên đạn. cậu muôn không? 

— lớ không thích của ngọt.— Đáp rồi Va-xca đội lại 
chiếc mũ đã lột ra khi chơi. 

Thằng T-li-u-kha không còn biêt nói gì hơn nữa. Nó nắm 
lây tay ảo Va-xca. 

—Thê nào, thắng rồi, cậu định chạy làng hử? Thê là 
nghĩa làm sao ? Cậu sẽ đỗi bao nhiêu đạn lây một quả bom nào? 

— Bom thật chứ? 

=—=Mới toanh. 

— Cậu lây ở đâu ra thê? 

— Đó là việc của tớ —— mua, tìm thây, lây được. 

— Mang ra đây! 

Thằng [-li-u-kha chạy vụt ra với một quả lựu đạn chày vỏ 
cáo» sắt tây còn sáng nguyên. Va-xca xem xét, sờ nắn vòng. 
liêc nhìn thằng I-li-u-kha rổi hỏi: 

— Bao nhiêu 2 

— Mười băng. 

Cuộc chơi lại tiệp tục. 

Va-xca lại thăng. Thằng I-li-u-kha tức run người. nó cắn 
môi, suýt khóc. 

— Chúng mình chơi ăn súng máy nhé?— thằng I-li-u-kha 
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rồi bỗng để nghị. 

— Súng máy nào?  Va-xca ngạc nhiên hỏi lại. 

Khẩu «Mác-xim». Súng ở sân nhà tớ ây, tớ mua một 
trăm rúp ngoài chợ đây. 

Va-xca kéo mạnh cái mũ rách tướp xuông tận mũi nó. 

Sửng máy của người ta để ở sân nhà cậu thì có ây. 

Thằng T-li-u-kha làm đâu thể. 

Va-xca nắm lây thằng I-li-u-kha, tay trái ghì đầu nó, tay 
kia búng vảo trán nó, miệng nói: 

Đứng lại — đừng lắc lư; đi đi — nhớ có vâp; nói đi - - 
đừng nói lắp; nói dôi—-cầm ngắc ngứ... 

— Buông ra, — thằng I-li-u-kha kêu lên rổi vùng ra. Va-xca 
còn búng thêm hai cái nữa, rồi mới thả nó ra và bảo: 

— Thêm cho mày đề không được ăn cắp đạn của đội viên 
cận vệ đỏ, để không được phản bội đồng chí mình, đồ tỉ tiện 
phản bạn! 

Chúng tôi bỏ đi, mặc cho thằng I-l-u-kha tỉ tỉ khóc ở giữa 
phô. 
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Chúng tôi cần thận đô tât cả những viên đạn được cuộc 
với thằng I-li-u-kha vào cái hòm nuôi gà con. Thê là vẫn chưa 
được nửa hòm. Bây giờ chúng tôi quyêt định thu thập đạn 
cho tới khi đầy hòm. Ngoài ra chúng tôi còn thỏa thuận sẽ đi 
tìm xem các loại vũ khí vứt bỏ lăn lóc ở các kho nhà. Rât 
nhiều loại vũ khí khác nhau đã đánh cắp được của bọn Đức: 
có những lưỡi lẻ bẹt, những thanh gươm dài thẳng, những 
khâu súng. Chúng tôi quyêt định đồn tât cả những cái đó vào 
một góc riêng không ai đề ý, rồi sẽ trao tận tay chính ủy —- bác 
Mi-chai cùng với sô đạn. 

Các đơn vị Hồng quân đóng hầu như ở khắp mọi nhà. 
Han tham mưu được đặt ở ngôi nhà bỏ không của tôi. Các 
chú Hồng quân đã chữa lại những cánh cửa gãy. các chú mang 
rơm vào nhà đầy đên cửa số và ngủ quanh cái bản trên đặt 
máy điện thoại có người trực ngồi ở bền. 


280 


Các chú Hồng quân mặc đồng phục mới mũ dạ rầt đẹp 
có gắn sao, áo va-rơi có móc cài dỏ ở ngực. 

Một cuộc sông mới tươi vui đã bắt đầu. Ngựa, xe, bếp 
lưu động có ông âm khỏi đề la liệt trong sân mọc đầy cỏ tân lê. 
Súng máy «Mác-xim» được gắn vào xe nòng quay về phía 
sau và thừa lúc người gác lơ đãng trong nháy mắt, Va-xca 
đã leo lền xe. áp người vào súng máy và lia cho tôi một trang 
dải. Thật ra trong súng chẳng có đạn, Va-xca cô ý tặc lưỡi 
và gầm lên, còn tôi làm ra vẻ như đạn đã quật ngã tôi rồi. 

Cứ chiều đên các chú Hồng quân lại tập hợp trong sân và 
cuộc vui lại bắt đầu. Chú bắn súng máy Pê-chi-a chơi phong 
cầm hát theo: 

Tàu lướt đi trên biển 

Nước lăn tăn gợn sóng 

Ta tiên ra trận tuyên 

Những đoàn viên Côm-xô-môn! 


Tôi và Va-xca được các chú Hồng quân thêt cháo lúa 
mạch đen và cả cháo tâm. Chú Pê-chi-a tặng tô: chiêc thìa 
nhôm trô bằng định dòng chữ «Hãy cứ ăn, chớ băn khoăn. 
Tôi đeo chiềc thìa trong ngực áo, nhưng tiêc là chả có gì để 
ăn cả. 

Va-xca được các chú Hồng quân cho một cái ca làm bằng 
vỏ đạn đại bác. Có lần chúng tôt dùng ca đó uông nước chè 
pha đường cát thật sự. Và mặc dù đường có lẫn đên một 
nửa rơm— đành phải thôi đi —nhưng nước chè vẫn ngọt 
không thê tưởng được. 

Trong thành phô có một cái môit là đi guôc gỗ. Tât cả mọi 
người diện guôc vi không có loại giày nào khác. Cho nên guôc 
được làm theo đủ kiêu: có gót và không có gót, lòng lõm sâu 
xuông, có đóng quai da, buộc dây, có đường viền trỗ bằng 
định nung đỏ, không thì chỉ đơn giản bằng hai miêng gỗ buộc 
vào chân thôi. Hầu hêt bọn trẻ con ở phô chúng tôi đều vệnh 
vênh lên vi có guộc. Và bây giờ cả tôi lẫn Va-xca cũng không 
còn phải chạy chân đât nữa mà đã được đi guốc, và không 
phải loại thường mà có đề uôn cong ở chỗ đóng quai kia nhé. 
Đi loại guôc ây dễ hơn và nó còn kêu lộc cộc nữa kia! Anh 
cứ đi đi và chỉ còn nghe th^+: -—- cộc cộc, cộc cộc. Mọi người 
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sẽ ngoái lại nhìn thêm muôn!.. 

Một lần, các chú Hồng quân phi ngựa ra sông cho ngựa 
UÔng HƯỚC. 

Len-ca ky bình, lên dày nào, một chú đội mũ lông 
đen gật đầu gọi tôi, rồi khí phóng qua chỗ tôi, đã nhâc tôi 
lên ngồi phia trước mình. 

Va-xca nắm lây bờm con ngựa cái lông xám và chỉ trong 
nháy hắt cậu ta đã leo lên ngồi trên cái lưng dài, oẳn xuông 
CỦi HÓ, 

Ngổi trên minh ngựa thật thú vị, nhưng hơi sở sợ. Con 
ngựa động đậy ở dưới, nó cúi đầu xuông, không nắm chặt 
lây quần chú Hồng quân là bị tuột sang một bền ngay. 

Va-xca chưa bao giờ ngồi trên mình ngựa, mà vẫn phi, 
như một ky sĩ thực thụ —chỉ thây có hai khuỷu tay cậu rập 
rình và con Pôn-can nhảy nhót.theo sau, sủa ăng ẳng mừng rỡ. 

Ngoài bờ sông trong khi ngựa thở phì phò, phập phồng 
cảnh mỗi rộng uông nước ừng ực, chúng tôi ngồi nghe các chú 
Hồng quân nói chuyện. 

Theo lời lẽ của họ thì tình hình ngoài mặt trận đã trở 
nên gay øo. 

Bọn Đê-ni-kin có một đội ky binh hùng mạnh được gọi 
là Sư đoàn man rợ» của Scu-rô. Bọn này mang những mũi 
giáo có treo sọ chó, còn bình khí thì không tha cho một a1: 
chúng chém tât, kế cả trẻ con và người lớn. 

Bọn Anh lại còn gửi cho tướng Đê-ni-kin máy bay và một 
sẽ xe tăng gì äy — những cái nhà bằng sắt có cửa số và có gắn 
súng máy nhô ra ở cửa sô ây. Không thê tới gần mà cũng không 
bò lại sát được — vả bọn chúng cứ việc lia súng máy ra. 

Nghe nói về xe tăng mà kinh khủng. Nhưng Đề-chi-a nói 
rằng con người ta mạnh hơn bât kỳ loại xe tăng nào. Nêu bị 
ném đá vào chân người ta sẽ nhảy lên tránh, còn xe tăng thì 
mắc kẹt ngay. 

Ta sẽ ném vào bánh xe của nó đá, gố, lựu đạn -ta sẽ 
chặn đứng được nó, - Pê-chi-a nói. - Trước sau thẳng Đèẻ-ni- 
kin cùng chết. Không có loại xe tăng, máy bày nào giúp cho 
hắn dược. 

Tôi ngồi ngày sát bờ sông xem ngựa Va-xca uông nước. 
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Bỗng con vật rời khỏi mặt nước, máy mm và vệnh tại nphe 
ngóng. 

—Đo-ó. thằng Anh bay đó! — Pẻ-chí-a thốt kêu, rồi nhỏm 
đậy, nhìn chăm chăm lên trời. 

Trên không nghe vọng rỏ tiêng vủ và, 

Nó bay. nó bày, xem kiatl - Va-xca hét lên, rồi bỏ mũ 
vây vẫy trên đầu. 

Tôi căng mắt nhìn nhưng chả thây gì. Tiêng ù ù tăng dẫn. 

Bỗng tôi trông thây một con chìm sắt giông như con 
chuồn chuồổn hiện ra gần một đám mây trắng không lớn lắm. 
Con chim sắt ây có hai cánh và một cái đuôi dài, thẳng. 

Máy bay bay ngay trên đầu chúng tôi, rồi quay trở lại 
thành phô. 

(Làm sao máy bay không cần vẫy cánh mà lại bay được 
nhỉ ?— tôi suy nghỉ, - - ngay cả con chim sẻ cũng vẫy cảnh mà 
đây cả một tòa nhà bay, mà cánh không vẫy...» 

— Va-xca này, có người trên ây không? 

—C€C ö chứ. 

— Thê người ta níu vào đâu được. 

Va-xca cũng không biêt nên không trả lời. 

— Lên ngựa, các cậu ơi!—chú Pê-chi-a ra lệnh rồi cô bắt 
con ngựa của mình.— Đó là trinh sát của thằng Đê-ni-kin, 
không khéo bọn bạch vệ đã tân công vào thành phô. 

Các chú Hồng quân nhảy cả lên ngựa. 

Va-xca định lôi tôi lên ngựa của mình. Cậu đã đặt hẳn 
tôi lên, nhưng tôi vừa leo lên lưng ngựa thi con vật đã phi 
đi. Va-xca chạy theo bên và không tải nảo lên được. Tôi run 
rây trên mình ngựa, cho đên khi tụt sang một bên. Con ngựa 
ngừng lại. Va-xca lôi nó đên bên hàng rào và phắt một cái, 
đã cưỡi trên lưng nó. Cậu không kịp kéo tôi lên và tôi chạy 
theo sau, cẩm cây ngải cứu đuôi con ngựa. 

Trong thành phô yên ắng. Máy bay đã bay đi, chỉ còn 
những con chó khiêp sợ sửa từng hồi lên trời. 

Buôi tôi, sân nhà tôi bắt đầu có liên hoan. Chú Pê-chi-a 
mặc bộ quần áo tư sản, và với vé quan trọng đang đi quanh 
sân, chỗ các chú khác đang ngồi ăn. 

Chú Pê-chi-a mặc áo vét đen phía trước ngắn và mở, 
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đằng sau đài có xẻ đôi hệt đuôi chìm én. Trên đầu chú ngât 
ngưởng một cái mũ tròn đen lầp lánh trông giông như cái bô. 
Một băng giầy có viêt hai chữ (Tư bản» bằng mực đen vắt 
chéo từ trái sang phải qua cái bụng phệ quá lớn (có lẽ chú đã 
đệm gổi ở đưới áo). 

Các chú Hồng quân cười ha hả: 

- Ái chà chà, anh chảng Pê-chi-a tư bán! 

-- Cái mũi quả là một củ cả-rôt! 

-= Ngài tư bản thích uông rượu nên mũi đỏ đây. 

Chú Pê-chi-a bắt chước người khóc, nhăn nhó đên buôn 
cười rồi chú cât giọng the thé, kêu lên quang quác như gà 
SÔNG: 

— Thưa các ngài công nhân Nga, tôi từ nước Anh tới 
và mang lại cho các ngài một cuộc sông tôt đẹp. Tôi kêu gọi 
các ngài chớ có nghe bọn bôn-sê-vích. Bọn chúng đánh đuôi 
địa chủ cho các ngài, nhưng thiêu địa chủ các ngài sẽ chết... 

Chú Pê-chi-a lại bắt chước người khóc nhăn nhó, rông 
lên rồi rút trong túi ra miêng giẻ giả vờ lau nước mắt. 

— Chà, nghệ sĩ Pê-chi-a, hay tuyệt! 

— Cái khăn tay hệt của bá tước! 

Còn chú Pê-chi-a vẫn tiêp tục rông lên: 

— Và làm sao các ngài sẽ sông được nêu không có tư bản... 
Các ngài sẽ chêt đứt. Bọn bôn-sê-vích cho các ngài một phun-tơ 
bánh, và các ngài sẽ bị nặng bụng; tôi chỉ cho các ngải một 
phần tư phun-tơ thôi — bụng sẽ nhẹ nhàng. Bôn-sê-vích chỉ 
bắt các ngài làm có tám tiêng thôi, làm cho tôi các ngải sẽ 
được làm mười hai giờ. Tôi xây cho các ngài nhà tù kiên cô, 
vững vàng, đeo cho các ngài cái này... gọi bằng tiêng Nga 
thê nào nhỉ, cái xích, đẹp như vòng đeo tay. Nó sẽ kêu leng 
keng ở tay — định-đình-định, rât là xinh. Đêề-ni-kin sẽ chỉ 
hơi bóp nghẹt các ngài một chút thôi. 

--Gớm, mới hiền lành làm sao chứ, muôn bóp nghẹt 
chúng ta. 

Một chú túm lây đuôi áo đài đen của chú Pẻ-chi-a, chú 
khác hãât rơi cái mũ-bô lầp lánh xuông. Va-xca chộp lây 
rồi chúng tôi tranh nhau cô ướm thứ vào đầu mình. 

Chú Pê-chi-a lầy lại cái mũ-bô, cởi bỏ quần áo, rút chiệc 
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gôi ở bụng ra, rồi mang tât cả vào nhà. Thì ra có những nghệ 
sĩ thật sự đã đền chỗ các chủ ở và tôi sẽ diễn kịch. 
Nhưng kịch không kịp diễn. 
Chính ủy. bác Mi-chai. phóng ngựa tới, lo lắng ra lệnh: 
— Các đồng chị, tập hợp! 
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Bắt đầu thu đọn vội vã. Các trung đội Hồng quân đã đứng 
ái dọc đường phô thành đội hình chiên đâu. Đội ky binh đều 
bước ở hàng đầu, sau họ là bộ binh mang súng trường, vai 
đeo ba-lô. Xe chở đồ đạc tiêp ngay sau hàng quân. 

- - Các chú Hồng quân vẫy tay: 

— Tạm biệt! 

Liên sau đó vang lên bài ca: 

Mặc cho mìn nỗ, 
Và đạn réo ầm. 
Ta là Hồng quân, 
Ta đầu sợ chúng. 


Tôi và Va-xca theo tiễn Hồng quân qua khắp thành phô. 
Súng nô ở đâu đó xa xa. Ra khỏi thành phô các đội Hồng quân 
đàn thành hàng ngang và bắt đầu tiên công. 

Chỉ mãi sau chúng tôi mới được chị Na-đi-a cho biêt lý 
do báo động bât ngờ. Thì ra ky binh Đê-ni-kin đã chọc thủng 
trận tuyên của chúng ta và tiên gần tới thành phô. 

Cuộc chiên đâu diễn ra ở vùng mỏ lân cận đã hơn hai tuần 
rồi. Những người bị thương từ đó trở về kế là quân Đê-n¡-kin 
rât đông, mỗi chiên sĩ Hồng quân phải chọi với ba tên bạch vệ. 

Thoạt đầu mọi việc bên ta đều trôi chảy—- Hồng quàn 
truy đuôi bọn bạch vệ tới tận ga Vôn-nô-va-kha, nhưng tẻn 
Đê-ni-kin đã kịp tung xe tăng Anh ra. Có tin đồn rằng xe tăng 
nháy qua cá kênh đảo, húc đỗ nhà cửa, đẻ bẹp cả trâu bò: 
không có cách nảo thoát được chúng. 

Công nhân ở nhà máy thứ làm một sô đại bác chông tăng, 
nhưng đạn không xuyên thúng được vỏ thép và bật trở lại. 

Thành phô trông rỗng, tỉnh hình thật đáng lo lắng, tôi 
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muôn lại tiên Na-đi-a người chỉ huy đơn vị Côm-xô-môn. 
Chị ây biết tât cả và có thể an ủi chúng tôi. Nhưng ở Quận 
đoàn tôi thầy cửa khóa, kèm theo thông báo (Quận đoàn đóng 
cửa. Tt cả đã ra mặt trận). 

(Có lẻ anh Va-nhi-a Chủ tịch đoàn» đã việt thông báo 
nảy. - tôi thẩm nghĩ, - mà cũng có thể chính là chị Na-di-a 
đã viêU, 

Các trận đánh gần thành phô diễn ra ngày cảng quyết liệt. 
Súng đại bác gầm lên làm kính cửa sô rung loảng xoảng. 

Tôi và Va-xca đóng gói chiêc hòm đạn. Bọn trẻ mang các 
loại vũ khí cần thiêt và không cần thiêt tới chỗ chúng tôi. 
Thậm chí thằng I-li-u-kha còn lây đâu ra được cả một khẩu 
súng lục. Tât cả những thứ đó được chúng tôi xêp cả vào kho 
đề chờ các đơn vị Hồng quân tiên vào thành phô. 

Ụ chiên đâu được dựng lên trên các đường phô. Người ta 
đặt đại bác trên chóp đỉnh nhà máy của mỏ, nỏng chĩa sang 
phía quân bạch vệ. 

Ban tham mưu đặt ở nhà Vit-ca Đôc-tơ. 

Tôi và Va-xca khiêng thẳng hòm đạn, lựu đạn và sô vũ khí 
còn dùng được đên ban tham mưu. Bác Mi-chai khen ngợi 
chúng tôi, đặc biệt về đạn: đạn mang tới rât đúng lúc. 

Các trận đánh diễn ra trên các cửa ô vào thành phô. Đạn 
rít lên trên các đường phô, đại bác nÖ trong các sân nhà. 

Tôi cùng chú A-nhi-xim I-va-nô-vích và thím Ma-tơ-rê-na 
ngổi trong hầm. Chỉ có Va-xca được bô cho phép đi đánh 
nhau. Còn tôi thì mọi người coi là còn nhỏ. Nghĩ thật giận. 

Va-xca thường chạy về chỗ chúng tôi và kế lại tin tức. 
Chú bắn súng máy Pê-chi-a ngồi trên mái cửa hiệu của lão 
Mu-rát, sau ông khói với khâu «Mác-xim» của chú ây, còn 
cậu ta, Va-xca thì cùng Ut-sa chuyên đạn cho các chú Hồng 
quản. 

Cần nhà máy, một phụ nữ bị trúng đạn tan nát cả thân 
thể. Chị Na-dđi-a cũng bị thương. 

Tức nhât là khi nghe chuyện bọn nhà giàu cười nhạo 
Hồng quân. Bọn lái buôn, bọn đầu cơ tích trừ đóng những 
bộ quần áo ngày lễ, piểu cợt với theo các chiên sĩ: 

Cuộc diễu bình nào thê này, hả các ngài? 
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-— Đó là đội quân mặc váy ngắn đỏ chạy trôn đầy. 

-—: Thê tại sao không nghe thầy chúng đi? 

— Toàn chạy chân Không... cho nó nhanh mà... ha ha hai! 

Đặc biệt vệénh váo là thẳng Nen-ca con lào hàng giò, nó 
cảm thầy nó có quyển đáănh mắng bọn trẻ con nhà nghèo. 
Chính quyền cúa thằng Xen-ca đã trở về. 

Chủ .\-nhi-xim T-va-nô-vịch nghe chuyện xong, bực bội 
và buồn bã. nói: 

— Trên đời này không còn có con thú nào độc ác hơn thẳng 
nhà giàu bị lây mât của cải mà nó đã bòn được. Không bao 
giờ nó quên được điều đó và khi trả thù nó sẽ không tha 
IHỘT a1... 
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Hồng quân rút khỏi thành phô lúc đêm. Đường phô 
trở nên im ắng, hãi hùng. Ngay cả chó cũng lần trôn hêt. 

Cho tới sáng chúng tôi vẫn không ngủ và lắng tai nghe 
ngóng trong bầu không khí im lặng. 

Trước lúc rạng đông tôi và Va-xca ra khỏi hầm, vừa đi 
vừa nhìn quanh, lén ra tới công rào. Mặt trời còn chưa lên. 
Không khí âm ướt và tươi mát: lúc đêm trời mưa. 

Đường phô không một bóng người. Bỗng thây có một 
tiêng kêu gì đó vang lên. Từ một góc gần đây một người cưỡi 
ngựa trông giông hệt con quỷ lao vọt ra, làm bắn tung tóe 
những vũng nước trên đường. Hắn mặc cái áo lông đen dài, 
đội mũ lông xù ra, trong tay một ngọn dáo dài phâp phới 
cải đuôi con chó. Theo sau hắn xuât hiện cả một đội ky binh 
mặc quần áo kiêu Tréc-két có thêu hình sọ người màu trắng 
ở cánh tay. Bọn chúng gào hú, huýt sáo một cách man rợ, 
quât ngựa lao như tên bắn trên đường phô và biên mầt ở 
phia xa. 

Sau đó ba ngày liền chúng tôi không ra đường. Cướp phá 
diễn ra trong thành phô. Ngay đêm đầu tiên bọn Ðẻ-mi-Kin 
đã chém giêt cá nhà chú Mô-xi-a: vợ chú, hai đứa bé và bà mẹ 
già. Nghe nói bọn bạch vệ đã đòi bà già bôn mươi ngàn tiền 
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chuộc. Bà ta chỉ dưa có hai nghìn. Thê là bọn chúng trị tội 
bà ta. cứ mỗi nghĩn không chịu dưa lại đánh một cái và sau 
đó chém chết bà. Cửa nhà ây mở toang suôt cả đêm, mọi 
người sợ không đám: vào. 

Người tì còn kẻ là tầL cả các kho trong thành phô đều đã 
bị phá, bột vải tung tóc trên các đường phố. Chúng lại phá 
mầtU trụ sở Xô-vIỆt, 

Bọn lát buôn mở cửa hàng. Lão Xư-bu-li-a trở thành thị 
trưởng. còn thẳng con trai Xen-ca của hắn ta sai bọn trẻ 
con truyền đi rằng chẳng bao lâu hắn sẽ tự tay treo cô tôi 
và Va-xca lên cây tại vườn hoa thành phô. 

Một quán rượu được khai trương (dành cho sĩ quan» 
tên là Quán San-têch-cle». Ở' đó có chơi nhạc tử sáng sớm 
đên tôi khuya. 

Những người Do Thái còn sông sót trôn trên các trần nhà. 
Chúng tôi cât giâu ở hầm nhà mình ba người. Để bọn Đê-n¡- 
kin khỏi vào nhà, Va-xca đã lây phần vẽ hình chữ thập ở cánh 
cửa số và công rào. Nhưng cái đó cũng không cứu vẫn được. 
Bọn lính say rượu thường rẽ vào nhà chúng tôi và hỏi: 

— Đây là nhà theo đạo Tin-lành phỏng? 

— Vâng, Tìn-lành. 

— Trong nhà có chứa bọn Do Thái không? 

Qua nét mặt chú A-nh1-xIm I-va-nô-vích tôi thây chú muôn 
tát vào mặt thằng bạch vệ lắm, nhưng chú đã nén được. 

— Không, — chú đáp. —Ở đây chỉ có tôi, thợ giày người 
Nga, còn thằng bé này bị mồ côi— tôi nhận làm con nuôi. 

Một hôm một tên bạch vệ cầm thanh gươm dính máu xộc 
vào nhà chúng tối. 

-- Ông chủ, có dây không? 
Không có, -chú A-nhi-xim I-va-nô-vích giận đừữ trả 
lời và bực tức đập búa vào gót giày. 
Đáng tiệc, thằng lính kéo đài giọng, liềc nhìn quanh 
nha. - Sao nhà anh không có ánh Chúa? 
Anh cần dây làm gi? chú A-nhi-xim I-va-nỏ-vích 
hỏi dễ tránh trả lời vào cầu hỏi của nó. 
HẮn ta cười khây: 
lây à? Cần, ông chủ ạ. Để kéo lĩnh hổn bọn Do Thái 
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đên gần Chúa, nó vòng ngón tay quanh cô, cười khi khi. 
Công việc của chủng tôi là tiểu diệt bọn [Do Thái, 

Chú A-nhi-xim Ï-va-nô-vích hầt đầu chỉ vào thành gươm 
đính màu, hỏi: 

Thê anh. anh có phải là tín dồ Thiên chúa giáo không? 

Sao lại không, nhìn dây! — Tên lĩnh bạch vệ mở phanh 
cô ảo. cho xem cây thánh giá. 

Thể mà tôi nhìn anh lại không giông người Nga; đây, 
cả ao khoác, cá piày của anh đều không phải của ta làm. 

Thằng lính láu linh nháy mắt chí vào cái đề giày đóng đầy 
đình sắt có mũ tròn và vỗ vỗ tay vào chiêc giày. 

Hàng Anh. Loại nhât đầy, không như của ta, của Nga 
đâu. Thôi, khỏe nhé!-—— nói rồi hắn đã định đi ra, nhưng lại 
quay lại— Ä thê nào, kiêm cho một sợi dây chứ? 

Ra đên sân, con Pôn-can tức giận nhảy xô vào thằng bạch 
vệ. nhưng tên cướp này đã lây kiêm chém vào cô nó. Con Pôn- 
can sủa lên ăng ẳng một cách ai oán, lánh xa thằng lính rồi 
cứ rên ư ử như khóc mãi. Sau đó nó đầu gục trên cẳng, suôt 
ngảy nằm yên cạnh nhà kho. Lông trên cỗ nó dính bêt lại vì 
máu đã đông cứng, mắt nó trở nên rầu rĩ. Đền chiều con Pôn- 
can bỏ ra đồng có. Va-xca bảo nó sẽ tim thây cỏ thuôc và sẽ 
trở về khi nào khỏi. Nhưng con Pôn-can đã không về. 

— Phải đâu tranh, — Va-xca cương quyêt nói và tôi thây 
khiêp sợ trước giọng nói quyêt liệt của cậu. 

Ra khỏi nhà thật nguy hiểm, nhìn bọn bạch vệ đền là ghét, 
nhưng chúng tôi vẫn đi. Va-xca phải đi đầu tranh, còn tôi 
không muôn ở lại một mình. 

Va-xca bọc thẻ Đoàn vào khăn mặt, giâu tận đáy hòm. 
Cũng từ hòm đó cậu lôi ra tờ truyền đơn bỏ quên đã từ lâu — 
bức tranh vẽ Nga hoàng Nhi-cô-lai—và bảo rằng cậu sẽ 
không phải là người nữa, nêu không dính được tờ tranh vào 
lưng chinh Đề-ni-km. 

Có tn đồn tướng Đề-n¡-kin sẽ đích thân tới thành phô 
trên con ngựa trắng có cá bản đạp bằng vàng nữa. 

Mùa hè đã hệt. Không khí ngưng đọng bốc lẻn toàn bụt. 
Trong công viên thành phô đang có cuộc dạo chơi. Bọn sĩ 
quan thuộc Quân tình nguyện di dạo dọc các con đường 
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trồng cây làm lóa mắt người ta bởi những lon sĩ quan sáng 
ảnh. bởi những huận chương chữ thập. Đội quân nhạc chơi 
bài «Ôi-ra» và có những chú bé rao bán lẻ những điều thuộc 
(@SUT-I11urU). 

Tỏi với Va-xca nhìn thầy hai tên sĩ quan say rượu thì 
nhau bắn vào cái đến soi đường độc nhât còn nguyên vẹn 
ngoài phô. Mãi không thằng nào bắn trúng; một thẳng thứ 
ba tới gần, rút trong bao ra một khẩu súng ngắn và chỉ một 
phát đã bắn vỡ tan kính đèn. Bây giờ cả ba đứa kéo nhau đi 
uông rượu bằng tiền (được cuộc). 

Tôi và Va-xca liêc nhìn vào quầy của quán (San-têch-cle» 
qua cửa kính. 

Trong quán đầy chật sĩ quan và đủ loại đàn bả con gái 
lưng để trần. Bọn nhạc công ngổi trên một cái bục hơi cao ở 
tít sâu trong phòng, phía trước là một mụ ca sĩ mặt bự phân. 
Mụ ta ưỡn ẹo ngoáy cặp mông, cât giọng khàn khản: 


Ta tự hào là ca sĩ 

Hát những bài têu, vui. 
Ta đã bắn là trúng đích 
Và chẳng sai một ly... 


Bọn sĩ quan hút xì-gà, phả khói mù mịt và hát: (Cuộc đời 
chúng ta trôi nhanh như sóng biên... 

Khắp thành phô dán la liệt các bản thông cáo ra lệnh «hủy 
bỏ» các đạo luật Xô-viêt, ‹giải tán» các hội và các buôi họp, 
đóng cửa» các Câu lạc bộ công nhân. 

Chúng tôi đứng lại đọc bản thông cáo tai ác dán trên cột 
điện báo tại đường phô chính, giờ lại gọi là «(Đại lộ Nhi-cô- 
lai»: 

— €Vào những ngày gần đây trong thành phô và ở những 
vùng lân cận đã có phong trào công nhân nôi dậy. Bàn tay 
tội lỗi nào đó đã treo cờ đỏ ở trên ông khói nhà máy. Tôi 
cánh cáo: để tránh sự đỗ máu không cần thiết, tôi triệt đẻ 
cầm những hành động như vậy. Tôi ra lệnh xử bắn ngày bât 
CỨ mọi cuộc tụ tập nào. 

Tôi báo cho mọi người biết rằng thời đại Xô-việt đại biểu 
đã qua rồi và đã đền lúc phải lãng quên nó đi. Mọi hành động 
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tỏ ý bât mãn sẽ bị đản áp thẳng tay. 

Tư lệnh thành phô phôn Gráp». 

— Cậu biêt thằng phôn Gráp này là ai không? Con thằng 
chủ mỏ Pa-xtu-khôp-ca đây. —Va-xca nói rồi đầm mạnh 
vào bản thông cáo, chọc cả móng tay vào chữ (Gráp». 

— Mày thụi vào đâu đây hả?_-chúng tôi nghe thây một 
giọng nói hăm dọa sau lưng và quay lại thây thằng Da-grê- 
bai. Nó mặc quân phục trắng còn mới toanh, đứng chấp tay 
sau lưng, ưỡn cái bụng phệ ra hệt như dưới thời Nga hoàng. — 
Mày đầm vào đâu đây hả, tao hỏi? 

— Tôi không chọc, mà đang giải thích cho thằng bé này, 
nó không biêt chữ.-—— Va-xca chỉ vào tôi nói. 

Tên Da-grê-bai giơ nắm đâm lông lá, to tướng đên mức 
che khuât cả mặt Va-xca, từ trán cho tới tận cằm. 

—€CoI chừng với tao đây!—thằng cảnh sát hăm dọa, 
vẻ đủng đỉnh và làm bộ quan trọng như một con gà tây, bước 
đi dọc đường phô. 

Mắt Va-xca ánh lên một tia lửa tính ranh. Cậu vội thọc 
tay vào ngực áo lục lọi, lây ra tờ truyền đơn, quêt hổ dán 
trong cái lọ con vào mặt sau, rồi chạy theo tên cảnh sát. Không 
một tiêng động cậu lén tới sau, đặt tay vào lưng bắn ta. Tên 
này giận dữ quay lại, nhưng Va-xca đã hỏi: 

— Bác ơi, có đúng ngài Đê-ni-kin sẽ tới thành phô ta 
không? 

Mặt thằng cảnh sát nở ra trong nụ cười, thậm chí cả cái 
mũi đỏ chót của nó cũng như toe toét. 

— Đức Vua An-tôn á?—tên cảnh sát vuôt hàng ria hung 
đỏ, vẻ hài lòng. — Tât nhiên sẽ tới chứ. Rồi chúng ta sẽ tuyên 
thệ... Sẽ tuyên thệ phục vụ trung thành. 

— Thê mà cháu lại nghĩ ông ta sẽ không tới,— Va-xca 
lúng búng. 

Thằng cảnh sát ư hừm sau hàng ria: 

— Ngựa cũng đòi nghĩ, mà lại nghĩ lầm, ha, ha, ha... Hiểu 
chưa, thằng lỏi, hề, hề, hể... — Rổi hắn ta hê hả bước tiếp. 

Tôi nhìn theo tên cảnh sát và sững người: trên lưng tên 
cảnh sát trắng xóa tờ truyền đơn của Va-xca được dán, hơi 
lệch một chút. 
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Chúng tôi nâp sau góc phô và theo dõi tên cảnh sát. 
Hắn bước trên phô với tờ truyền đơn sau lưng. Va-xca 
ảnh lên cặp mắt sung sướng. 
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Tm đổn trong thành phô quả không phải là vô cớ: trong 
thực tê đúng là Đê-ni-kin đã tới. 

Trước đó một ngày tôi thây trong tay một thẳng lái buôn 
tờ báo của bọn bạch vệ, trong đó có ¡in bằng chữ to: 
qCUỘC ĐÓN TIẾP TRANG TRỌNG 
NHƯNG NGƯƠI CHIEN THANO» 

Trong khi tên lái buôn đọc trang đầu, tôi liệc nhìn trang 
sau, đọc ngâu nghiên: 

(Bữa tiệc trang trọng mà giới thương gia thành phô sẽ 
ăn mừng người giải phóng vĩ đại của nước Nga, tướng tông 
tư lệnh Đê-ni-kin và các vị khách Anh, Pháp, sẽ được tô 
chức thật sang trọng. Các vị đứng ra tô chức tiệc yên sẽ đặt 
những món ăn và nước châm đặc biệt. Từ những tảng băng 
người ta sẽ đẽo thành hỉnh con gầu và sư tử mà dưới chân 
chúng sẽ là những bát trứng cá đen nặng một pút. 

Thực đơn bữa tiệc: 

Canh cá nâu dâm với gan cá quả. 

Bánh nhân thịt Nô-vô-tơ-rô-it-xkI. 

Chả cừu băm viên tưới nước sôt A-mê-ri-cân. 

Chim rẽ giun, nước châm c(pê-ri-gun›i. 

Món rân: gà lôi và gà tây non. 

Măng tây, hai loại sôÐ›. 

Bụng tôi sôi lên khi đọc tới những thứ nước châm và 
thịt băm viên đó. Bây giờ chính quyển tư sản quay trở lại, 
thi đừng có hỏng mà chờ bánh mỉ! Va-xca thường bảo tôi: 
lộn tự sắn bỏ một xu cũng xót. Bọn chúng đem đỏ bánh 
xuông ao mà không phần phát cho người nghèo», Và đúng 
như thê... 

Vào đúng ngày tướng lĐê-ni-kin đến thành phô. Va-xca 
biên đi dâu mật từ sáng sớm. Tỏi tìm đầu cùng không thây. 
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Mãi sau cậu mới về. Tôi cảm thây ngay Va-xca vừa chạy đi 
đâu đó khá xa về. đúng là cậu đã chạy ra ngoài mổ: người 
cậu sặc mùi đồng cỏ và mặt đầy bụi băm. 

Về tới nhà. Va-xca lắng lãng vội vã ăn xúp nguội, rồi lại 
chuẩn bị đi đâu đó. 

— Va-xca. cậu đi đầu xa không? tôi thận trọng hỏi. 
Đừng đi theo tớ, --cậu nhăn nhó trả lời. 
VỊ sao? 
- Tớ phải làm một việc. Nguy hiểm đây. Chúng có thể 
bắn vào tớ. 

— Thê thì sao? Tớ không sợ, kệ cho chúng bắn vào tớ. 

—- Chúng có thể giêt chêt nữa đây. Chớ có đùa trong 
chuyền này. 

Thê đây: kêt bạn, kêt bạn với nhau mãi mà bỗng chôc 
Va-xca lại giâu tôi điều gi đó. 

—Cho tớ đi với Va-xca! Cậu tiêc à? 

—Cậu phải hiểu đây không phải trò chơi. Tớ phải đâu 
tranh... 

—-Còn tớ? 

— Thôi được. Có điều là cậu phải đứng bên nhé. Bởi vì 
nêu chúng giêt mât cậu, tớ sẽ ăn nói với bô ra sao? 

— Chúng không giêt được đâu, Va-xca... 

Tướng Đê-ni-kin đên vào lúc trưa. Bọn tư sản ăn diện là 
lượt đỗ ra phô chính. Chuông nhà thờ rung lên như mừng 
ngày lễ. 

Thoạt đầu một đội ky binh bạch vệ phi ngựa lộp cộp qua. 
Lá cờ ba màu đỏ, xanh, trắng phâp phới trước gió. Lâp loáng 
những chỏm mũ xanh, vàng, những chiêc mũ lông màu xảm 
gắn phù hiệu, những chiêc áo lông xù và những thanh gươm 
sáng quắc. 

Các bà nhà giàu rít lên sung sướng ở lòng đường: 

~- Hoan hồ những chiên sĩ tỉnh nguyện! Hoan hô-ô !.. 

— Lạy Chúa, thời công xã đã chầm dứt rồi ! 

Sau đội ky binh là những chiêc xe thắng sáu ngựa kéo đại 
bác âm ẩm lăn bánh. Sau đó lại một đội ky binh nữa và cuỗi 
cùng xuât hiện chiêc xe ô-tô mui trần trong có tướng Đềe-nt- 
kin mặt bự, má đỏ tía với bộ râu trắng. 
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Hai tên sĩ quan nước ngoài ngồi lù lù cạnh Đê-ni-kin. 
Một tên ăn mặc đẹp đên nỗi không thể rời mắt khỏi hắn ta 
được. Hắn đội một chiêc mũ diễm vàng trông như một cái 
gầu. Hai bên vai và trên ngực hắn  lóng lánh những sợi dây 
vàng lầp lạnh những ngôi sao. 

Tên thứ hai, ngổi bên phải Đê-ni-kin, mặc áo nhà bình 
xanh lá cây có túi vuông khâu vào với dây đeo súng vắt qua 
vai từ phải sang trái và đội chiếc mũ nhà binh, không giông 
kiều của quân Nga. 

Trong ô-tô còn có ba tên nữa; mũ đen chụp trên đầu chúng 
như cái bô. Nêu như trong ô-tô không phải ba, mà chỉ có 
một đứa ngồi thôi, có thê nghĩ đó chính là chú Pê-chi-a đã len 
vào đây và đang diễn kịch. 

Sau này tôi mới biệt đó là bọn Pháp và Anh, còn lão I-út-dơ 
đội bô đen, chủ nhà máy. Lão tức điên lên vì công nhân đã 
tước mât của lão nhà máy và lão dọa sẽ lôi tât cả ra quảng 
trường để đánh đòn. 


Xe ô-tô của tên Đê-ni-kin từ phô chính rẽ sang quảng 
trường (Chữa cháy», chỗ sẽ cử hành buỗi ‹đễ cầu kinh tạ ơn 
Chúa». Tôi và Va-xca chạy tới đỏ. 

Không thê lọt vào quảng trường được: bọn ky binh Cô- 
dắc gươm tuôt trần bao vây chặt chung quanh. 

Thê thì chúng tôi đột nhập vào một cái sân, rồi theo ông 
dẫn nước leo lên mái ngôi nhà hai tầng trông sang quảng 
trường (Chữa cháy». Rồi chúng tôi nâp sau cái ông khói bằng 
gạch. Từ đây nhìn rât rõ tât cả. 

Xe tên Đê-ni-kin đỗ cách đài kỹ niệm cũ của Nga hoàng 
không xa. Nơi đây người ta đã dựng một khán đài, tên Đê-nI- 
kin và bọn Pháp, Anh lên đó từ đầu này đên đầu kia của quảng 
trường. 

Thật buồn cười khi được xem lính của Đê-ni-kin quỷ 
trên quảng trường cầu Chúa, chúng vừa làm dâu vừa cúi 
gập người, trần chạm tới đât để lễ. Cha cô I-ô-han rầy nước 
thánh lên người họ. 

Sau lễ cầu kinh là mít tính, Một tên béo ¡, chân ngắn ngủn 
phát biểu. 
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Va-xca bỗng nắm chặt vai tôi. 

— Câu nhìn xem kỉa, chính là thằng men-sê-vích An-phen 
Pê-tơ-rô-vich. cậu nhớ chứ, hắn đã có mặt ở lễ kỹ niệm ngày 
Mồng Một tháng Năm ây mà. 

Đúng. chính là hắn ta. Chỉ khác là mùa đồng hắn mặc áo 
lông có cô trẻ đền tận bụng, còn bây giờ lại mặc bộ com-lê den. 

Tôi hàn hạnh được thay mặt các cơ quan dân sự xm 
chào mừng các ngài, các vị khách quý hằng mong đợi của 
chúng tôi. BỊ đày đọa bởi loạn lạc không ngớt ở trong nước, 
chúng tôi khâm phục theo dõi những chiên công của các đội 
quân quang vinh của các ngài. 

-- Thằng thượng đẳng thiên sứ đáng nguyển rủa, nghe xem 
nó tán dương thê nào kia... — Va-xca bực tức nói. 

— ...Bây giờ chúng tôi trông chờ sự ủng hộ của các ngài 
trong cuộc đâu tranh với kẻ địch điên rồ đã trắng trợn xâm 
phạm vào tự do, quyền lợi, danh dự và cái đẹp của cuộc sông. 
Chúng tôi nhiệt liệt chào đón và hoan nghênh các ngài, các 
vị khách và bạn đồng minh cao quý,—tên men-sê-vích kêt 
luận, rồi hướng về phía bọn Pháp, Anh cúi đầu thâp chào 
chúng. 

Bọn bạch vệ reo hò (hoan hô», lính Cô-dắc giơ giáo lên. 

—Chà!—Va-xca giận dữ đâm vào đùi. 

— Cậu sao thê? 

— Chả có bom... 

Tiêp theo thằng men-sê-vích tên người Pháp đội mũ màu 
vàng phát biểu. Hắn nói liên thoắng cái gì đó, bằng tiêng 
nước hắn — chả hiểu gì cả. Tiêp sau nó, tên sĩ quan đứng cạnh 
tên Đê-ni-kin bắt đầu đọc theo một tờ giây. Tôi đoán hắn 
giải thích những điều tên Pháp đã nói. 

— Các ngài có thê hy vọng vào sự giúp đỡ của nước Anh 
vĩ đại, nước Pháp tự do và nước Mỹ hùng mạnh. Chúng tôi 
đứng về phía các ngài, chúng tôi ủng hộ các ngài. Tôi tin tưởng 
chắc chắn rằng chẳng bao lâu nữa lá cờ đó trên điện Crem-li 
sẽ bị giật xuông và sẽ được thay thê bằng lá cờ ba màu của 
nước Nga vĩ đại, thông nhât. 

_—. Nhin kia! Nhìn kia! - bỗng Va-xca thốt lên mừng Tỡ, 
chỉ sang bên này, trỏ sang bên kia. Nhìn kìa, Len-ca, đây 
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nhìn hướng này này - - trên tháp canh ây! 

Lá cờ đỏ kiêu hãnh tung bay trên quảng trường Chữa 
Cháy. 

Đó là trong giâc mơ hay có thực? Lá cờ đó đang phần 
phật tung bay như chào đón chúng lôi. 

Còn kia nữa kìa! -— Va-xca lại thôt lên rồi nhanh chóng 
tự cởi cái đây buộc quanh mình ra. 

Thật hoa cả mắt lên: trên mái nhà vôn là trụ sở Xô-viêt 
đại biểu công nông, trên mái trường, nơi chúng tôi đã học 
và thậm chỉ cả trên ông khói mái nhà của tướng Sa-tô-khin 
có những lá cờ đỏ xuât hiện. 

Gió thôi căng những vuông vải màu đỏ thắm và chúng 
tung bay chiên thắng giữa bầu trời xanh trong. Tôi sửng sôt 
và say mê nhìn ngắm những lá cờ nên không thây Va-xca 
đã tự lây ở đâu ra một vuông vải đỏ và buộc vào ông khói. 

Một tiêng súng nỗ vang khắp cả quảng trường. Tên Đê- 
ni-kin ngắt ngang bài nói chuyện, vội vã đội mũ, rổi cùng bọn 
Pháp, Anh của hắn chuồn khỏi khán đài. Bọn chúng lên ô-tô 
và cút mật. 

Lính Cô-dắc tản ra các phô bên tìm người có tội. Bọn cảnh 
sát xô chạy giật cờ xuông, nhưng từ các nhà lại vang lên những 
tiêng súng. Một thằng cảnh sát bị vâp ngã sâp xuông, một 
thằng khác sợ hãi ngồi thụp sau cây keo. 

— Ä, hà, hà, bọn chuột bạch!—— Va-xca nầp sau ông máng 
mừng rỡ hét lên. — Đánh chúng ởi, các anh chị du kích, cho 
chúng nềm món nước chầm (pề-ri-gun»!—— Nói rổi Va-xca cho 
hai ngón tay vảo miệng huýt rẻ lên. 

Trên quảng trường bắt đầu đánh nhau thật sự. Bọn chúng 
bắn lên các mái nhả. Ở lại trên đó thật nguy hiểm. thê là 
chúng tôi chạy lạo xạo trên mài nhà lợp tôn, sau đó tụt xuông 
một cái sân. 

Bọn ky bình bạch vệ phóng ngựa trên đường phô chỉnh, 
bắn xá vào các cửa sô, vào các cửa mở toang. 

Tôi và Va-xca nầp trong tỏa nhà gạch theo đối và mãi 
tới gần tôi, khi tầt cả đã yên ắng, chúng tôi mới bước ra. 

Tên IĐề-ni-kin hoảng sợ đên nỗi cút ngay khỏi thành phô, 
thạm chỉ không nêm được cả món nước chầm «pê-ri-gun). 
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Từ hôm đó đánh nhìu không lúc nào ngớt trong thành phô. 
Ngày cũng như đêm luôn nó ra những vụ bắn nhau, lúc ở nhà 
máy, lúc ở ngoại ô thành phô. 

Tư lệnh thành phô phôn Gráp lại cho đưa ra một lệnh mới: 
(Câm bắt sông công nhân có vũ khí, phải bắn chêt hoặc treo 
cô và để nguyên ba ngày không hạ xuông». 

Sau này Va-xca đặn tôi phải tuyệt đôi giữ bí mật mới cho 
biết dụ kích chính là các đoàn viên Côm-xô-môn. Thê đây, 
không thẻ nào đoán ra được! Thật ra, tôi cũng có nhận thây 
có nhiều thanh niên hay đên nhà tôi chữa giày. Nhưng họ 
không chữa giày mà thường hay thi thầm gì đó với chú A-nhi- 
xim I-va-nô-vích và hay sai Va-xca lúc đi mỏ Pa-xtu-khôp-ca, 
lúc lại nhà máy. 

Sau tôi lại biệt thêm được một chi tiệt ngạc nhiên hơn 
nửa: các đoản viên Côm-xô-môn do chị Na-đi-a lãnh đạo. 
Đã lâu tôi không thây chị và tôi cứ tưởng chị đã rút đi cùng 

với Hồng quân. Hóa ra Na-đi-a là nữ du kích đỏ, lại chỉ huy 
các đoản viên Côm-xô-môn nữa. 

Ít lâu sau, tôi được gặp chị Na-đi-a, nhưng giá không 
có buôi gặp gỡ đó, lại hóa hay hơn... 

Một hôm đang đi ngoài phô, tôi bỗng thây lính Cô-dắc 
áp tải những người bị bắt—ba chàng công nhân và một 
CÔ gái. 

Ngựa bọn bạch vệ lạnh lùng khua vó, dưới lòng đường, 
những thanh kiêm tuôt trần lâp loáng ánh thép. Thằng Cô- 
dắc trẻ đi đầu có túm tóc ngang ngược trên đầu, hét mọi người 
đi đường: 

—Ê, tản ra, dẹp đương đây ! 

Những người bị bắt bị trói dính với nhau bằng dây thép. 
Người con gái gầy gò, bị đánh đập, đi lại khó khăn, thỉnh 
thoáng lại bị vâp. Tôi thầy cô gái mở to mắt nhìn tôi, đúng 
là muôn nói điều gì đó. Tôi nhìn lại và suýt kêu lên. Đỏ là 
chị Na-đi-a. 

Tôi chạy dọc lề đường bên cạnh, vượt đoàn ky binh, rối 
cứ nhìn, nhìn mãi vào chị Na-đi-a. Chị cúi đầu xuông, cau 
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mày liêc nhìn bọn lính. Tôi hiểu: chị cần nói điều gì đó với 
tôi. nhưng không thể nói được. Sau tôi thầy chị lén để rơi 
xuông đường một mẫu giầy đã vò nhàu, rồi đưa mất chỉ 
cho tốt. 

Đợi cho bọn lính đi qua, tôi chạy ra đường, nhát mẫu giây 
lên. rồi lại chạy đuôi theo những người bị bắt. Từ xa tôi chí 
cho chị Na-đi-a thầy một góc mảnh giây. Chị mỉm cười với 
tôi. Chị Na-đi-a đáng yêu của chúng tôi, bọn chúng đã dẫn 
chị đi mãẫt... 

Tôi chạy đền tận nhà tù, và khi cánh cửa nhà tù đã đóng 
sập lại, tôi mới giở mảnh giây ra. Mảnh giây viêt bằng mẫu 
bút chi gì đó, chữ không được rõ: 

(Các đoàn viên Côm-xô-môn bị kêt án tử hình xin gửi 
các đồng chí lời chào vĩnh biệt! Chúng tôi chêt, nhưng chúng 
tôi chiên thắng. Chúng tôi tin tưởng vào thắng lợi của chủ 
nghĩa cộng sản. Đoàn Côm-xô-môn thân yêu muôn năm !› 

Tôi nắm chặt mảnh giây trong tay. Làm gì đây? Tôi nghĩ 
ngay đên Va-xca và ba chân bôn cẳằng chạy về. Œ nhà nghe 
tôi đọc xong, chú A-nhi-ximm ]l-va-nô-vích buồn bã nói: 

— Dòng máu trẻ lại đô. Nhưng máu đó là để ươm những 
mầm non vĩ đại... 

— Cậu đã nhặt mảnh giây lên, cử lắm,—— Va-xca buồn rầu 
nói. — Bồ ơi, con mang thư đên đó... 

— ĐI đi con, mà cân thận nhé. Bọn chúng đã đề ý theo đối 
chúng ta từ lâu. 

Va-xca giâu mảnh giây rồi đi, còn đi đâu thì cậu không nói. 

Đên đêm các du kích — đoàn viên Côm-xô-môn bí mật 
tụ họp tại nhà chúng tôi. Anh Va-nhi-a Chủ tịch đoàn báo tin 
chị Na-đi-a đã hy sinh. 

Các đoàn viên Côm-xô-môn đứng cả dậy, nghiêm nghị hát; 
tôi thây rợn cả người vì tât cả những cái đã xây ra: căn nhà 
hãm chật hẹp, ngọn đèn tù mù, đêm tôi đày đặc ngoài cửa số 
va các doàn viên Côm-xô-môn đứng đầu trần trong nhà 
khẽ hát: 

Và nêu sâm chớp có gầm lên dừ đội 
Trên đầu cá bọn đạo phú, chó sẵn 
Với chúng ta khác nào ảnh mặt trời 
Mọc lén rạng rỡ những tì chói lỌI. 
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Va-xca cũng hát. Tỏi nhìn cậu và không tin vào mắt mình 
nữa: Va-xca đã khóc. Lần đầu tiên trong đời tôi thây mất 
cậu đẫm lệ. Va-xca cau mây; có lẽ cậu không muôn cho tôi 
thây cậu đã khóc. Nhưng tôi nén được dù rât thương tiệc 
chị Na-đi-a. 

Và chúng tôi trả thù bọn bạch vệ bằng đủ mọi cách có thể 
được : chúng tôi ném đá vào một nổi cháo ở một bêp lưu động, 
ăn cắp cơ bằm ở súng của một thằng Cô-dắc, trát bân những 
khẩu hiệu của chúng trong thành phô... 

Một hôm Va-xca đem về một loạt tin mừng: 

Hồng quân đang tiên công, bọn bạch vệ đang cuôn gói 
chạy. Binh linh Pháp ở Ô-đét-xa đã nổi dậy, không chịu đánh 
nhau với công nhân Nga. 

những vùng mỏ lân cận chỗ chúng tôi du kích đỏ bí mật 
tụ tập lại. Còn bọn bạch vệ nhồn nháo khắp thành phô. 

— Đã đên giờ tận sô của chúng mày rồi.— Va-xca hể 
hả thì thầm khi thây những cỗ xe chở đại bác lăn ẩm ầm trên 
đường, những đoàn xe nôi đuôi nhau kéo dài dọc phô tới 
nhà ga và những con ngựa còm gò lưng kéo bêp lưu động. 

Cuộc sông trở nên vui vẻ hơn. Chiều chiều cả bầu trời 
ửng đỏ. Va-xca quả quyết đây không phải là mặt trời, mà là 
ánh của hàng ngàn lá cờ đỏ do Hồng quân tiền công vào thành 
phô mang theo. Chẳng bao lâu nữa — tôi nghĩ— cờ đỏ sẽ tràn 
đầy đồng cỏ tươi đẹp của chúng tôi. 

— Chúng mày sông trên đời này chẳng còn mây nữa đâu. —-. 
Va-xca nói, khi tông tiễn bọn bạch vệ. 


Chương mười hai 


DĐÍM CUÔI CÙNG 


Rồi mặt trời tự do, chân lý, tỉnh yêu 

Sẽ rạng chiêu trong hoàng hôn đẫm máu 
Ta đã trả dù một giá quá đắt — 

Máu chúng ta—cho hạnh phúc toản cầu. 


| 


Trong một ngày chính quyển trong thành phô thay đôi đên 
mây lần. Qua những lá cờ treo trên cửa hiệu của lão Mu-rát 
người ta nhận biệt được thành phô đang thuộc vỀ aI. 

Sáng sáng, trước khi ra đường, chúng tôi nhìn qua cửa số, 
nêu lão Mu-rát treo cờ đỏ trên cửa hiệu thì trong thành phô 
là người của chúng ta. Khi đó mọi người ùa cả ra công. Nêu 
cờ màu đen thì là bọn phí Mắc-nô. Nêu thây phơ phât mảng 
vải vàng xanh thì đó nghĩa là tướng cướp Pét-li-u-ra đang 
chiêm giữ thành phô. 

Nhưng đã được một tuần kê từ khi Hồng quân rút lui và 
trên cửa hiệu lão Mu-rát vẫn phâp phới lá cờ bạch vệ: mảnh 
giê rách ba màu trắng đỏ xanh đáng ghét. Tôi và Va-xca cứ 
tiếc là đã không bỏ theo Hồng quân. Vì ở đó, về phía mỏ 
Pa-xtu-khôp-ca, có người của mình, ở đó có bác Mi-chai, 
chính úy, có chú Xi-rôt-ca và bô của A-li-ô-sa Pu-pôc --- chú 
Van L¡. 

Tên tướng Đê-ni-kin lo củng cô các trận địa, bọn trắng 
không định rút khỏi thành phô. Ngoài mặt trận có thêm những 
đơn vị mới. Bên cạnh «Sư đoàn man rợ›» của Scu-rô, còn ba 
sư đoàn nữa, của Coóc-nhi-lôp, Đrô-dơ-đôp và Mác-cốp. 
Chiên sự xây ra không ngừng. Quân ta chưa thể chiếm thành 
phô, vi lực lượng của Đê-ni-kimn còn rầt mạnh. 

Mỗi sáng bước ra khỏi nhà, trong lòng tôi lại hy vọng là 
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ta đã đánh đuổi được bọn bạch vệ rồi, nhưng lá cờ ba màu vẫn 
treo trên thềm gạch cửa hiệu lão Mu-rát như trước, làm người 
ta thây buồn bực và nhắc nhớ chúng tôi rằng minh vẫn dang 
bị bọn bạch vệ cẩm tủ. 

Khi từ mỏ Pa-xtu-khôp-ca, nơi quân ta đóng, đại bác bất 
đầu nã vào thành phô và đạn nỗ trên các đường phô, tôi đã 
không còn sợ nửa, mà lại thây vui mừng: vì chính quân ta 
đã bắn mà. 

Bảy ngày kéo dài lê thê không khác bảy năm. Sang ngày 
thứ tám tôi liền gọi bọn trẻ lên trần gác xép bỏ hoang của mình. 
Chúng tôi có bôn đứa: Áp-đun-ca, Ut-sa, I-li-u-kha vả tôi. 
Mội số đứa đã bị chêt vì bệnh dịch, sô khác vì đói. Còn A-li-ô-sa 
Pu-pôc bị sĩ quan bạch vệ giêt vì đã hát bài vẻ bị câm: 

Ôi Chúa, người điệc đặc, 
Thê mà đòi lên trời. 
Công nhân được bô thí 
Một mẫu bánh ti tỉ. 

Trên trần nhà trông trải, vắng vẻ, sau ông khói vẫn còn 
đông rơm nhàu nát, chỗ bác Mi-chai đã ngủ. 

Chúng tôi bò lại gần cửa tò vò. Kho đạn cạnh nhà máy rực 
cháy và nỗ tung. Những cuộn khói trắng lớn tròn như những 
nụ hoa bay vọt lên trời. Ở' tít trên đông than xi hình chóp nụ 
hoa nở bung ra, và nhờ có ánh sáng ngọn lửa nên trông như 
những cánh hồng đỏ rơi lả tả xuông mặt đât. Sau đó một lát 
vọng lại một tiêng nỗ ẩm. 

— Này oành này, —thằng I-li-u-kha lây tay quệt mũi 
TỔI CƯỜI. 

Vừa lúc đó một quả đạn réo sát ngay trên mái nhà, rồi 
rơi xuồng đâu đó cách chỗ chúng tôi không xa. Chúng tôi ngồi 
thụp xuông. 

— Ô-hô! Bác Mi-chai gửi kẹo cho bọn bạch vệ,— Ut-sa 
nÓI. 

Khi một trái đạn khác xé rít phía bên, thằng I-li-u-kha 
trợn mắt hét: 

— Một phun-tơ giò cho bọn quân trắng ăn trưa này! 

—Xoong xúp củ cải nảy! -Áp-đun-ca gào lên lạc cả 
giọng, phụ họa quả thứ ba. 
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== Dưa chuột và cả tím cho bữa sáng! 

~ Dưa bở-ở-ở! chúng tôi hét vang, đứa nọ cắt ngang 
đứa kia. nện những đôi guôc gỗ lên sản. 

Bồng một tiêng gà khiếp sợ vọng tới chỗ chúng tôi. Thằng 
I-H-u-kha liềc nhìn qua cửa tò vò rồi bỗng nắm chặt lây tay 
MO TỎI: 

Bọn Cô-dáắc Scu-rô! 

Chúng tôi thận trọng len tới bên ô cửa số, và sợ bị lộ, 
chúng tôi ép sát người vào khe cửa. Hai thằng lính Scu-rô 
phóng ngựa trên phô, một chú gà tuyệt vọng đập cánh phành 
phạch chạy phía trước. Một tên ném cái gì đó vảo con gả 
nhưng bị trượt, tên khác bắn súng lục: con gà lật ngược lại, 
giãy giãy đôi cằng vàng, rồi chêt hẳn. Tên thứ ba từ trên yên 
cúi xuông, lây mũi kiêm xâu con gà bỏ vảo tÚI. 

— Chúng mình hát chứ?——thằng Ut-sa thì thào, mắt ánh 
lên không chút sợ hãi. 

— Hát đi! 

Ut-sa cât tiêng đầu tiên: 

Ôi, mưa rơi. 
Đường trơn tuột! 

Chúng tôi hòa theo: 

Đê-n1-kin chuồn mau thôi 
Lê-nin đã tới gần rồi! 
Một quả đạn nô đâu đó ở cuôi phô. Ngói trên mái nhà 
rung lên lạo xạo. Chúng tôi bịt tai, tiêp tục hát: 
Khẩu súng trường túc, túc, túc 
Và Hồng quân đền đúng lúc. 
Súng máy bắn tơ-ra, ta-ta 
Vào quân trắng la, ta, ta! 


Chờ cho bọn lính Scu-rô khuât hẳn vào ngõ, chúng tôi 
mới thò đầu ra cửa sô. 

Từ đây nhìn rõ mọi mái nhà mọc đầy ngải cứu và tân lê. 
Ngoài phô vắng tanh. Các cửa số che đầy gôi để tránh đạn. 
Mọi người lại ngồi hầm. Những ngày đầu người ta chỉ mang 
đệm rơm vào, sau chuyên cả giường, bàn, rồi chẳng bao lâu 
trên những bức tường môc xanh đã có những chiệc định 
đóng lên để treo khăn mặt, xoong chảo và cả tranh nữa. 
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Hầm đã trở thành nhà ở. 

Buồn chán. Người lớn đã di liồng quản cả rối. Ở' phô 
chúng tôi chỉ còn có năm người đàn ống: tòi, Va-xca, chú 
A-nhi-xim l-va-no-vich, LH-sa và Ap-dun-ct. Tôi không coi 
thằng T-li-u-kha là đàn ông, nó hẻn và SUỐt ngày không bò 
ra khỏi hầm. Bồ thằng Ut-sa - một ông già người Hy Lạp 
cùng không được tối coi là đàn ông vì ông ta đi đánh giáy cho 
bọn bạch vệ trong thành phô. 

Người chủ chốt trong sô đàn ông tât nhiên là chú A-nhi- 
xim I-va-nô-vích. Suôt ngày từ sáng đên tôi chú cùng Va-xca 
đểo guôc, đêm đêm lại sửa giày cũ. Những đôi làm xong lại 
được Va-xca đem vào kho, phủ than lên. Sau này cậu mới 
giải thích cho tôi: 

— Bác Mi-chai sắp tới, mà các chú Hồng quân lại không 
có giày, chúng ta sửa để phòng xa. 

Tôi nhìn sang mái nhà Va-xca và chợt nhớ lại có một lần 
chủ A-nhI-xim ÏI-va-nô-vích suýt bị chúng giết cũng vì những 
đôi giày đó... Bôn thằng kéo đên nhà chúng tôi. Tât cả bọn 
chúng đều mặc áo lông đen. Thằng cầm đầu, bị gấy mât một 
răng cửa, như tôi được biêt sau này, là tư lệnh trưởng thành 
phô Côn-ca phôn Gráp. Chính nó hai năm về trước đã thiêu 
sông bô tôi trong lò than côc và bắn chêt mẹ tôi... 

Bọn lính Đê-ni-kin đang say rượu. Khi bước vào nhà, 
thằng phôn Gráp đập đầu phải cái xà ngang. Hắn nôi giận 
chĩa luôn súng lục vào chú A-nhi-xim I-va-nô-vích hỏi: 

— Mày là thợ giày à? 

— Tôi đóng giày, —chú A-nhi-ximm I-va-nô-vích đáp. 

— Có giày không? 

— Giày nào? 

—- Sao, còn giả bộ ngu ngôc à? Ủng, giày có không? 

— Con tôi có, còn tôi cần gì ủng?—chú A-nhi-xim Ì-va- 
nô-vích trả lời. 

Bọn linh bạch vệ đi lại ngoài sân. Cánh cửa hầm cọt kẹt. 
Chúng làm gì đó ầm ẩm trong kho. 

— Mặc áo vào, --thằng phôn Gráp ra lệnh. 

Thím Ma-tơ-rê-na nhảy xô lại gần tên sĩ quan: 

— Thưa ngài, vi sao ạ? Nhà tôi tàn tật mà. 
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-— Đừng có rông lên. Thằng tàn tật của mày sẽ không làm 
Sao cả. 

Chú A-nhi-ximm I-va-nô-vich tụt xuông giường, đội mũ 
và đã định leo lên cái xe của chú thì tên phôn Gráp ngăn lại: 

Ä ra mày không có cặp giò. Giá cứ nói thắng ra xong... 

Tên phôn Gráp đã định bỏ đi nhưng đúng lúc đó tên lính 
Đê-mr-kim râu xổm từ ngoài sân vào. Tay nó ôm cả một ôm 
ủng. giày đã chữa xong cùng các đề giày, nó báo cáo: 

-- Phưa ngài, chúng tôi đã tìm thây trong kho. 

Tên phôn Gráp nheo mắt, dừng lại trước mặt chú A-nhi- 
xmm I-va-nô-vích, tay hoa hoa cái TOI: 

— Được đây...—hắn nói.— Thê nghĩa là mày đã nói 
đô1?—— Nói rồi bât ngờ nó quât ngay roi vào mắt chú A-nhi-xim 
[-va-nô-vích, quât nữa, lần nữa! 

Va-xca lao vút tới lây thân che bô. 

— Không được động đền người tàn tật,—cậu cúi thâp 
đầu xuông nói. 

— Còn mày cần gì, thằng lỏi con này?——rồi bât ngờ nó 
phì lây đầu Va-xca, bóp mũi cậu chảy cả máu cam. 

Đây Va-xca, tên phôn Gráp quay lại chú A-nhi-xim I-va- 
nô-viích. 

— Glày của ai đây? 

— Không được động đền trẻ con! ——chú A-nhi-xim I-va- 
nô-vích tái mặt, hét. Tay chú run lên. 

— Giày của ai1?-— tên phôn Gráp gầm lên, tay với súng lục. 

— Của. tôi. 

— Để ai đi? 

—Cho tôi, để đổi lây bánh mì. 

Tên phôn Gráp lại liêc nhìn cải xe của chú A-nhi-xim l-va- 
nô-vích, nhìn vào hai mẫu chân cụt của chú, rồi vung mạnh 
roi hăm đọa: 

Mai tao sẽ mang đa tới cho mày, con búp bề cụt chân].. 
May sẽ làm cho Quân tỉnh nguyện. -- Rổi tên phôn Gráp quay 
ngoát đi làm vạt áo ngoài hầt đỗ cả chiếc phê đấu. 

Khi ra hắn lại vập đầu vào cái xà ngàng và phát khủng 
lên, hắn đá mạnh vào cứa làm nó long ra khỏi bản lề, bắn ra 
ngoái sẵn. 
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Tôi nhảy ra sản theo bọn Đề-ni-kin và thầy thằng Xen-ca 
hàng giỏ đang nâp vào một xó. Nó đang chờ bọn bạch vệ. 
Thê nghĩa là nó là thằng phản bội đã dẫn bọn Đê-ni-kin 
đên nhà chúng tối. 

Hôm sau chú A-nhi-xim l-va-nô-vích giả ôm nằm liệt 
đề khỏi phải làm cho bọn bạch vệ, nhưng may quá tên phôn 
Gràp không đến nữa... 

Trời đã về chiều mà chúng tôi vẫn còn đứng trên gác xép, 
thò đầu ra ngoài cửa số, ngắm nhìn thành phô đã trở lại yên 
tĩnh. nhìn sang mỏ Pa-xtu-khôp-ca, nơi quân ta sau một hồi 
nã súng có lẻ đang uông trà với bánh mì trắng. 

-: Đói quá,--thằng I-li-u-kha thở dải. 

_—= GI4 được một miềng vỏ bánh. 

—- Thê mà trong kho nhà tớ có bánh ngô giâu sau đồng củi 
nhé,—thằng Áp-đun-ca khoác lác. 

— Mang lại đây,—thằng I-li-u-kha gạ gẫm.— Tiềc à? 

— Cậu gớm thật!— Áp-đun-ca lắc đầu.— Đó là tớ mang 
mũ đi đối về cho mẹ tớ đây. Mẹ tớ ôm. 

Nhưng dù sao bụng đói và tình bạn vẫn là trên hêt: Áp- 
đun-ca mang tới mẫu bánh ngô khô dính đẩy mạng nhện, 
vài miêng đường nhỏ và một âm nước lạnh. Chúng tôi chia 
bánh và đường ra nhiều phần, rồi bắt đầu uông ‹drà», lần 
lượt tu vào vòi chiêc âm trắng han gi. 

— Chả mây bữa nữa chúng ta sẽ được ăn bánh mì thật,—— 
tỐI nÓI. 

— Sao cậu biệt? 

— Tớ biêt chứ. Chẳng bao lâu nữa quân ta sẽ đánh tan 
bọn bạch vệ và khi đó sẽ có bánh mi. 

I-li-u-kha, Áp-đun-ca và Ut-sa im lặng. 

= Khó đây, —Áp-đun-ca gãi gây vẻ quan trọng. 
Nước Đức sẽ bênh vực bọn trắng. 

Thằng I-li-u-kha lắc đầu, định nói điều gì nhưng bị sặc 
và cứ ho mãi, mặt đó như quả anh đào. Nước mắt trào ra 
Nó nói giọng khan khản: 

—-. Không biết thì im di. Bọn Đức không bẻnh đàu. Phỏ 
và Phần Lanh úng hộ chúng, dúng bọn nó! 

Tôi mỉm cười ranh mãnh vì biêt rằng Phần Lanh sẻ không 
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bẻnh vực. 

— Chúng mình cuộc xem Phần anh có bênh vực không 
nào. ——tôt để nghị. 

-Nảo, Chúng tà cuộc bao nhiều? 

— [Hai triểu. 

—NI. hai triệu thị mua dược cái gi? Một trăm triệu nào. 

—= Đồng ÿ. 

Va-xca leo lên gác xép. Cậu cúi lom khom dưới mái nhà, 
đi lại chỗ chúng tôi. | 

— Các cậu làm gì ở đây thê? 

Thằng I-li-u-kha tươi tỉnh hẳn lên, rổi nó nhìn tôi, hê hả: 

— Giờ thì cậu phải trả tớ một trăm triệu đi, chúng mình 
sẽ hỏi Va-xca! Va-xca, Va-xca này, cậu bảo đi: Phần Lanh có 
ủng hộ bọn bạch vệ không? 

— Không phải Phần Lanh, mà là Phần Lan,— Va-xca 
với lây âm nước tu,—còn về chuyện ai ủng hộ thì rõ rồi: 
bọn tư sản Phần Lan sẽ ủng hộ, còn công nhân đứng về phía 
chúng ta. 

— Thê còn ai thắng, mình hay bạch vệ? 

— Chúng ta sẽ thắng, —Va-xca tin tưởng công bô.— 
Quân của Bu-đi-ôn-nưi đã tập hợp rồi. 

— Quân Bu-đi-ôn-nưi nào? 

— Tât cả các chiên sĩ Hồng quân, muôn người như một, 
đã lên ngựa với kiêm. Và dũng cảm nữa nhé! Còn Bu-đi-ôn- 
nưi là chỉ huy, từ dân nghèo mà ra, tự vung kiêm xông lên 
tân công. 

— Va-xca, do đầu mà cậu biệt được về Bu-đi-ôn-nưi?—— 
thằng I-li-u-kha hỏi. 

— Chim ác là bay tới và kế cho tớ nghe, còn với cậu, tóc 
hung ạ, chìm chỉ cúi chào thôi. 

Áp-dun-ca thở dài; 

— Mong sao đánh đuôi được bọn trắng đi sơm sớm nhỉ. 

--Chúng ta nhầt định sẽ đánh duôi bọn chúng di, --Ut-sa 
hướng ứng.-—-IIầt chúng xuông biển Đen, cho chúng tắm 
Với cá điệc. 

—— Và giá dược cá diệc rán nhí, thẳng T-li-u-kha liêm 
môi. 
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— Cá diêc... Cứ biêt chúng mình côn chứa nhìn thầy khoai 
tây, chưa đào đâu ra bánh mỉ đây.  ỦI-sa bực tức, 

— Các cậu còn nhớ chúng mình đã ăn trưa ở nhà ăn thời 
Chính quyển Nö-viêt như thể nào không? - tôi hỏi. 

— Cuộc sông lúc ầy thật đẹp, - Va-xca đồng ý. — Và cuộc 
sông còn tốt đẹp hơn nữa. Chỉ cần đánh tan bọn Đê-ni-kín để 
chiên tranh kết thúc. 

- Va-xca, hãy nói xem, cuộc sông sẽ ra sao? 
Đúng đây, kế đi, -- tôi để nghị. 
Khi cuộc sông đó tới, đầu óc các cậu không thê hiểu 
HÔI. 

— Thì cậu hãy cứ kể đi nảo... 

Ngồi bó gôi, người lắc lư, Va-xca trầm ngâm nhìn ra ô cửa 
tÒ vỏ. qua đó thây rõ bầu trời xa xa trải ra trên cánh đồng cỏ 
thân yêu đang xao động và đầy công sự. Một nụ cười tươi 
sáng thoáng qua làm rạng rỡ khuôn mặt Va-xca. 

— Khi đỏ sẽ không còn một tên nhà giàu nào trên trái đât. 
Dù có cô gắng mây cũng không tìm ra được một tên tư sản nào 
trên toàn trái đât, ở khắp các quôc gia và đât nước, và cả ở 
phía bên kia biển cả đại dương... Và lúc đó mọi người sẽ 
không đánh nhau nữa. Ở' thành phô sẽ xây dựng những tòa 
nhà cao. Trong nhà sáng rực ánh đèn, không phải đèn đầu, 
mà là những đèn như... đèn ngoài phô ây. Rât nhiều, rât nhiều, 
có thể, cả một triệu, hoặc một trăm ngàn những ngọn đèn ây sẽ 
chiêu sáng rực rỡ hơn cả ánh mặt trời! Trên đường phô sẽ mọc 
lên những cây mơ, cây anh đào và đủ loại hoa kim hương. 
Ngay cả trong nhà máy cũng có cây. Cứ đứng làm việc. vừa 
làm vừa nghe chim hót... Khi đó tât cả trẻ con sẽ học đọc. 
học viêt và lớn lên, chính chúng nó sẽ trở thành... những vị 
chủ tịch! Đó! Một cuộc sông như thê sẽ tới! Người ta gọi 
đó là chủ nghĩa cộng sản... 

— Sẽ như thê trên toàn trải đât à? 

—- Trên toàn trái đât,— Va-xca nói — Lúc đó trên đời 
chỉ còn giai câp công nhân và những người nông đản! 

— Thê khi nào sẽ được như thê? 

Ut-sa thây bực với Áp-đun-ca và nói một cách nghiêm 
nghỊ: 
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— Cậu thì chỉ muôn ngay ngày mai thôi! Cậu không nghe 
r * ` ` 4 - = } - , ì + ˆ ^ˆ ° « ° ~ 
Va-xca nói gì à2? 12Öầu tiền phải đánh đuôi tên Đê-ni-kin đi đã 
chư. 
Va-xca đứng lên và nÓI: 
Thỏi. đủ rồi... Len-ca, ta cùng dị, tớ phải nói với cậu 
.c.A ` ` r ; .ˆ^ Ƒ, + ¿ “ˆ 
điều này, - và Va-xcat nhảy mất ra hiệu với bọn trẻ, một 
điểu Đị mặt... 


) 


Chúng tôi tụt khỏi gác xép. Va-xca im lặng cho tới tận 
nhà, vào đên sân cậu ngăn tôi và bảo: 

— Bác Mi-chai đang ở trong nhà chúng minh. 

— Cậu thể đi! 

— lớ nói thật mà. 

Tôi mở toang cửa ra và sững sờ trước điều mình vừa nhìn 
thây. Sau góc bàn, là một sĩ quan bạch vệ đầu hói, ngồi quay 
lưng ra cửa. Cầu vai xanh uôn cong trên vai, chiêc áo khoác 
lính màu xám có thắt cái thắt lưng to và phổng lên phía sau 
lưng. 

Tên sĩ quan bạch vệ quay lại, và tôi nhận ra bác Mi-chai. 
Bác gày quá, và bộ ria đen nhánh như than đã không còn nữa. 

Tôi định lại gần bác, nhưng... những cầu vai sĩ quan bạch 
vệ là nghĩa lý gì? Không lẽ bác lại là bạch vệ? 

Bác Mi-chai dẫu môi ra đên buồn cưởi, một mắt bác mở 
tròn xoe, một mắt nheo lại. Bác làm động tác nhại tôi. 

—= Bác Mi-chai, bây giờ bác là bạch vệ à?2 

Đúng thê, thưa ngài. -— Bác trả lời tôi và mọi người phi 
CƯỜI. 
Chí lúc đó tôi mới hiểu rằng bác Mi-chai cô ý ăn mặc thế, 
để bọn Đê-ni-kin không thể biết bác là một du kích đỏ. 
Thê đó, nghĩa là, công việc như vậy đây, bác Mi-chain 
tiếp tục cầu chuyện đang nÓI dớ. - Hầu my bọc thép «Õ-ri- 
ôn» đã sửa xong lúc sáng. CÝ đó còn bài cái nữa: € Vị nước Nga 
thiêng hệng», (đền Ma-xcơ-va» và &lĐè-ni-Kim» đã chuẩn bị 
sẵn sảng. Nêu bọn chúng tần công từ hai phía —- quân tả sẽ 
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bị nguy khôn. Tôi đã phái ba người đi nhưng không ai lọt 
qua được. Tôi đi thi không thê được rồi, bọn chúng sẽ nhận 
ra—công việc sẽ hỏng hết. 

— Vâng... âng. tầt nhiên rồi. chủ A-nhi-xim I-va-nö-vích 
trầm ngâm. kéo dài giọng. - Tỉnh hình này chỉ có trẻ con 
mới giúp được. 

Cả hai im lặng. Bác Mi-chai liệc nhìn chú A-nhi-xim vả 
chú liền nói với tôi: 

-— Len-ca. cháu yêu. cháu xúc than từ kho ra cho chú. 
Xô đây. còn ở đây đã có xẻng rồi. 

Thê là tôi hiểu: tôi không được tin. Nhưng không sao... 
Tôi đã có cách của tôi. Tôi cầm lây cái xô và ra khỏi căn nhà. 
Nhưng trước khi tới kho, tôi còn lén đên bên cửa số và lắng 
nghe câu chuyện của những người lớn. 

Bác Mi-chai hỏi Va-xca: 

— Cháu không quên chứ? 

=—= Không ạ. 

— Thê thì cháu nhắc lại xem nào. 

Va-xca đứng nghiêm, rồi bắt đầu nói nhanh: 

— (Gửi đồng chí Xi-rôt-ca, chỉ huy trung đoàn 4. Ngày mai 
vào lúc rạng đông, trung đoàn ky binh Scu-rô với ba đầu máy 
bọc thép, ba mươi súng máy sẽ tân công. Hãy đánh luôn đừng 
chờ đợi. Hãy bắn tín hiệu pháo sáng đỏ. Du kích sẽ từ hậu 
phương đánh ra. Chính ủy Ác-xen-chi-ép truyền lệnh». 

— Cừ lắm,—bác Mi-chai khen.— Bây giờ cháu đi chơi 
đi, sau bác sẽ lại hỏi nữa. Cần phải nhớ thật chắc. 

Cậu ta cầm lây mũ và ra sân. Chúng tôi cùng tới kho, cậu 
ta giúp tôi xúc than vào xô. Sau đó, chủng tôi cùng ngồi. 

— Len-ca, cậu đừng giận bác Mi-chai... tớ học thuộc mệnh 
lệnh đó. Đêm nay tớ sẽ đên mỏ cần phải vượt qua mặt trận 
để truyền lệnh đó. Nêu cậu muôn, chúng mình sẽ cùng đi. 

Tôi im, không biêt trả lời ra sao. 

—- „.. Và sau đó chúng mình sẽ không về nữa. Chúng minh 
sẽ được nhận vào Hồng quân, sẽ được phát súng. rồi lúc đỏ 
chúng mình sẽ bắt bọn bạch vệ đền tội. Chúng đã giêt bô cậu 
và làm cha tớ tàn tật. 

Tôi lại nhở đên bô tôi. Vì sao chúng thiêu bô tôi? Vì sao 
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chúng giêt mẹ tôi? Tôi phải trả thù. Rât cần. Còn sợ gì nữa 
chư ? 

Tỏi đứng dậy. trong lòng không còn thây e ngại gì nữa. 

E% nào? 
ƯY! Câu đừng rẽ vào nhà nữa, mà đợi tớ ở vườn trước 
nhà thằng Vit-ca Đôc-tơ nhé. Cậu hiểu chưa? 

—- Rồi. 

— Câu sẽ không sợ chứ? 

— Không. 

— Này, mà coi chừng đây. Đên đó phải dũng cảm: chúng 
có thê bắn cậu, nhưng cậu cứ phải đi. Đau mà không được 
khóc đây. Hiểu chưa nào? 

— Rồi. 

Chờ Va-xca quay về căn nhà hầm để từ biệt cha mẹ. Tôi 
đứng lại một chút rồi đi đền nhà kho. Tôi tới đó, đào kho của 
mình lên: lây bỏ vào túi mười vỏ đạn, con đao díp và cái khuy 
có 1n hình ngôi sao. 

Cửa số ở nhà sáng mờ mờ. Tôi lén tới, ghé mắt nhìn lần 
cuôi cùng chú A-nhi-xim I-va-nô-vích và thím Mia-tơ-rê-na. 
Chú thíim đã quan tâm chăm sóc cho tôi ăn ở, khi tôi bị mổ 
CÔI. 

Bác Mi-cha¡ lồng qua đầu Va-xca cái bị ăn mày, và đặn dò: 

— Nêu chúng bắt được thì cháu bảo: đền nhà cô ở mỏ, nói 
là đi xin ăn ở thành phô nhé. Đầu tiên cháu hãy đi theo lôi 
phía trên hầm đá. Sau đó cháu rẽ trái, đi đền trạm bơm nước, 
từ đó theo đường «Khe Xâu›» mà đi. Cúi thâp người xuông mà 
đi cho bọn chúng khỏi thây. 

-- Con cần thận nhé, Va-xca bé bỏng của mẹ, — thim Ma- 
tơ-rê-na lau nước mắt, thì thầm,——con đừng chạy nều chúng 
gọi, và đừng gây gỗ nhé. 

- Cứ giả vờ như đần độn ây,-——chú A-nhi-ximn I-va-nô- 
vịch đặn. - Ma về nhanh lên con nhé, mẹ con sẽ đau khỏ, 
con tự hiểu đây. 

Va-xca im lặng cho những mẫu bánh khô vào bị. 

HBác Mi-chai sửa lại áO Va-rƠl: 

Tạm biệt. Để liên lạc bây piờ chúng ta đã có châu Len-ca. 

Cửa dóng sập lại. Tôi nằm dán người xuông đât. Bác 
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Mi-chai đi qua. suýt giầm vào tay tôi, lọ dừng lại cách chỗ 
tối không xa. im lặng... 

— Cháu đã thầy công việc như thể dây, Va-xca ạ, ---tôi 
nghe thầy tiếng bác Mi-chai. — Có mặt mẹ châu nên bác không 
muôn nói. Lệnh này... bác nói thể nào với cháu được nhỉ... 
có thể là phải đi vào chỗ chêt, nhưng phải chuyên tới bằng 
được. Hai ngàn người dân sẽ hy sinh vì tay bọn bạch vệ. Thê 
đầy. nêu không có lôi đi thì cháu hãy cứ chạy thẳng. Dù thê 
nảo thì cũng cứ chạy, có thê thôi. Chúng ta phải cứu lầy mọi 
nIgười.. 

Bác Mi-chai, bác đừng lo, cháu sẽ qua được. 

— Bác thây khô tâm phải cử cháu đi, cháu đôi với bác như 
chính con trai bác vậy, — Đác Mi-chai trầm ngâm nói tIÊp. — 
Giờ cháu đã lớn và đã hiểu: chúng ta sông để đâu tranh. 

— Cháu hiểu, bác Mi-chai ạ,— Va-xca xúc động trả lời. — 
Bác đừng lo, cháu sẽ đi qua được bằng đường nào mà cháu 
muôn! 

— Thôi nào, tạm biệt... 

Tiêng chân bác Mi-chai bước xa dần trên đường phô. 
Tiêng chân vang mãi trong đêm khuya tĩnh mịch, nhỏ đần đi. 

— Va-xca, tớ ở đây, Va-xca, tớ đây! 

— Đi tới chỗ đã bảo ây, rồi tớ sẽ huýt sáo. 

Tôi nhỏm đậy, đi ra đường. 

Ngôi nhà trông trải của bô tôi bỏ hoang và rờn rợn hiện 
ra mờ mờ trong đêm tôi. Không hiểu sao nhưng tôi thây tiếc 
phải từ bỏ căn nhà. 

Đên góc phô, tôi rẽ vào mảnh vườn con trước nhà Vit-ca 
Đôc-tơ, nằm xuông giữa những bụi tử định hương. Nền đâầt 
âm áp. Tôi áp má xuông đât, nghe nhịp đập trái tim... 

Chẳng bao lâu đã nghe thây tiêng chân và tiêng áo sột 
soạt. Va-xca vả mẹ đi qua ngay gần chỗ tôi: thím theo tiền 
cậu ta. Tôi nghe lõm bõm từng đoạn câu chuyện của họ. 

Con trai thân yêu ,— thím Ma-tơ-rê-na thì thầm. -- 
Con hãy giữ gìn cân thận nhé, và mau mau trở về. Kéo bồ mẹ.. 

— Đừng buôn mẹ ạ, và dừng chờ con vô ích. Có thể con 
sẽ ở lại đây, với quân mình. còn bô mẹ hãy tự lo liệu khi thiểu 
con. Thê nào rồi con sẽ cùng Hồng quân trở về. 
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—— Tôi không còn nghe thầy gì hơn nữa vả mât hút họ trong 
bóng đêm. Tôi nằm im không cựa quậy. Sau đó thím Ma-tơ- 
rẻ-na quay về, lại di qua chỗ tôi. Tôi thầy thím làm dâu và 
lầm rầm: «Vâng, sẽ là ý chí của Người và sự trị vì của Người 
trên toản trái đât...» 

Khi tiếng chân đã im hẳn, tôi nghe thây tiêng huýt sáo 
phía xa xa. Tôi huýt đáp lại. Va-xca đi tới, ngồi xuông bên 
tôi. Chúng tôi nghe ngóng. Cánh đồng có hoàn toản yên ắng. 
Trong thành phô bỗng nghe thây tiêng vó ngựa khua dõn như 
tiêng trông của đội tuần tiếu, rối lại im lặng. 
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— Đi thôi,— Va-xca nói và đứng dậy. — Phải bí mật vượt 
qua. Nêu chúng bắt được — cậu bảo cậu là em út của tớ vả 
chúng mình đên nhà cô ở mỏ. Còn nêu chúng không tin và 
bắt đầu đánh, thì mặc cho chúng đánh cậu cứ im. Bây giờ 
cậu phải như... —cậu ta lần sờ trong đám cỏ rậm rạp rối 
nhặt một hỏn đá lên—-như hòn đá này này, cậu thây không? 
Đá nó không sợ và cậu cũng đừng sợ. Thê nảo, cậu không 
sợ chứ? 

— Không. 

-— Thê cậu hãy tự đi đên trạm bơm nước nhé. 

Tôi đứng dậy và nhặt hòn đá lên. 

—- Cậu làm gì đây? 

— Ä, tớ nhặt hòn đá. 

— Để làm gì? 

—- Thê nêu gặp chó thì sao? 

- Không có chó ở đây đâu, vứt đi,--Va-xca thì thảo, 
giọng không hải lòng. 

Tôi vứt hỏn đá và long đũng cắm trong tôi giảm màt di, 
Tôi ra khói vườn, sợ sệt nhìn quanh rồi đi xuông núi, tìm 
thót lại. lọc hai bên sườn núi là những hồ đen sì, sầu hoáắm 
và trong mỗi hồ tôi như thầy có một thằng lĩnh Scu-rô khủng 
khiếp với chiềc răng gẫy. 

Minh sợ gì cơ chứ? — tôi nghĩ thẩm rồi lại tự trả lời:— 
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Ta chẳng sợ gì cả. Ở đây không có chó sói, mà nêu có gặp, 
ta sẽ...» 

Có tiêng nói sau trạm bơm và tôi thầy ghẻ rợn một cách 
thực sự. Tôi quay lại phía sau và dụng phải Va-xca. Cậu đì 
sau IñỐI. 

Chúng mình hãy nói là đi đên nhà cô, làm như không 
biết gì cả nhé, — Va-xca khẽ nhắc tôi, rồi vui vẻ nói: — Bây 
giờ chúng mình sắp tới nhà. Cô Va-ri-a sẽ nướng bánh cho 
chúng mình. Ôi chà, chúng mình sẽ ăn no nhỉ, đúng không nào? 

A hà, — tôi hét to quá làm Va-xca phải huých vào sườn 
tỒI. 

- Khe chứ. 

Bắt đầu mưa lâm thâm. Những tia chớp như những thanh 
kiếm lửa lóe lên trên bầu trời, tôi đen. 

Chúng tôi dò đẫm bước đi, sột soạt đôi chân không trong 

cỏ. 

Bông trong bóng tôi ngay cạnh chúng tôi một người nào 
đó động đậy, rồi một giọng đàn ông thô lỗ cât lên: 

—Chi-mô-phây, mày để thuôc lá cuôn đâu rồi? 

— Thuôc trong áo khoác ây.—— Một người nào đó đáp lại. 

Im lặng một phút, chỉ có tiêng cỏ sột soạt: Có người nào 
đó đang đi lại chỗ chúng tôi. Rổi chúng tôi lại nghe thây tiêng 
nói chuyện khế: 

— Chỗ mày có yên tĩnh không?— Một giọng khàn khàn 

hỏi. 

— Không nghe thây gì cả.— Một giọng khác thô lỗ đáp 
lại... 

— Trung tá không đi kiểm tra à? 

--: Chưa thây. 

Yên ắng căng thằng tưởng như tât cả những gì trên cánh 
đồng cỏ đều chú ý đền chúng tôi. Rồi bỗng như tiêng sét nỏ, 
một giọng sợ hãi vang lên trong đêm lÔi: 

— Đứng lại, ai đi đó? 

Chúng tôi im lặng. 

— Tao bắn đây, đứng dậy! 

— Chúng tôi đây,— Va-xca khẽ nói. 

Tôi nhìn thây cái mũ Cô-dắc xù lông với quân hiệu trắng. 
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—- Chúng mày là ai, dưa xem giây! -tên lính gác hét lên 
đọa nạt. và ngay lúc đó phía bên có tiêng chân bước nhẹ, 
VỘI VÄäNHE. 

Cu-rôp. ai ở dó thê? 
Bọn lôi con, thưa ngài. 
Lỏi con nảo, từ đâu tới? 

Niột sĩ quan khế bước lại gần. Trong bóng đếm tôi nhận 
ta thằng phôn Giáp. 

— Chúng cháu đên nhà cô Va-ri-a ở mỏ, — Va-xca lắp 
bắp. — Cô ây ôm. Chúng cháu đi xin của bô thí cho cô ây. 

— Cô Va-ri-a nảo?— tên sĩ quan hét lên và ra lệnh cho 
tên linh gác. — Khám! 

Tên lính giật lây bị của Va-xca bắt đầu lục soát. 

— Chúng mày đi đâu?—tên sĩ quan hỏi. 

— Cháu nói rồi thôi, đền cô Va-ri-a ở mỏ ạ. Hai anh em 
chúng chảu mổ côi,— Va-xca giải thích, giọng rầu rĩ. 

— Chúng mày không biết đây là trận địa bạch quân và 
không được qua à? 

— Không ạ, —Va-xca đáp. 

Tên lính ưỡn thẳng người, báo cáo: 

— lrong bị có bánh khô, thưa ngài. 

Tên sĩ quan bâm tách cái gì đó, và ánh sáng chói lóa mắt tôi. 

— Đứng lại, đứng lại... —tên phôn Gráp vội nói, nhìn 
chằm chằm về phía Va-xca.— Ấy nào, nhìn lại đây! — tên sĩ 
quan đứng thẳng người lên — Tê, tê,—hắn dài ĐIỌnE.-—— 
Thê nghĩa là đền cô Va-ri-a hả? 

Chính lúc ây, có tiêng định thúc ngựa kêu leng keng và 
một người nào đó dừng lại cạnh chúng tôi. 

— Có chuyện gì đây, ngài trung tá? 

Phôn Gráp bâầm đèn pin về phía tên vừa đên và chúng tôi 
lạnh toát người. Trước mặt chúng tôi là thằng Ghen-ca Sa-tô- 
khin. 

(;hen-ca đi dên chỗ Va-xca và lây tay nâng cằm cậu. 

Ngài trung tá! - Thằng ca-để sợ hãi Kkẻu lên. - Thằng 
nay là quản dỏ. 

Tên ca-để chưa kịp nói hệt, Va-xca đã húc đầu vào bụng 
nó, tên này trượt chân ngã xuông. 
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— Chuồn đi! -Va-xca hét tôi. rồi lao vào bóng đêm, 

— Bắn! -- tên sĩ quan hét lên. Bắn! 

Súng nỗ ầm ẩm. Tôi lạnh cả sông lưng. Tôi chạy theo Va- 
xca, nhảy qua một cái hồ, ngã xuông, rồi lại đứng dậy. Ngay 
lúc đó sau lưng lại vang lên tiêng súng nÒ xé tại thứ hai, thứ 
ba. Đạn rít trên đầu, tôi vẫn cứ chạy, không còn nhìn ra mình 
chạy hướng nào và Va-xca ở đâu nữa. Không hiểu sao tôi 
vẫn còn nghe thây tiêng băng đạn lẻng xẻng trong túi. 

Bỗng nghe có tiêng nước vỗ rì rầm. (Sông Can-mi-út, —- 
tôi thoảng nghĩ trong đầu, rồi ngã lăn ngay xuông nước lạnh, 
có tiêng súng bắn ẩm ẩm đâu đó phía sau, có tiêng chân giậm 
bình bịch. Nỗi sợ hãi đây tôi lên phía trước. 

— Len-ca, cậu đâu rồi?—tôi nghe thây giọng nói quen 
thuộc. 

Tôi muôn trả lời mà không được. Một bàn tay vô hình 
trên bờ nắm áo tôi, kéo lại phía mình. Đó là Va-xca. Cậu nằm 
trong một cải hô không sâu lắm. 

—CủÚI người xuông. 

Tôi cúi thâp xuông. 

Trời mưa. Tiêng súng máy tặc tặc phía trước. Đạn rít 
lên từ phía mỏ. 

— Vai cháy bỏng lên, —Va-xca nhăn nhó đau đớn, giơ 
tay lên xé áo ra. Áo cậu ướt đẫm nước mưa và có vêt máu. 

Va-xca nằm áp mặt xuông cỏ ướt một lát rồi khó nhọc 
đứng dậy. 

— Nào, đi thôi,— cậu nói.— Phải chuyển mệnh lệnh đên. 

Ta đi nhanh lên. 

Bỗng phía sau vang lên hai tiêng súng liền. Va-xca cong 
gập người lại như thê người ta đã đặt thanh sắt nung vào lưng 
cậu. Cậu loạng choạng, đứng sững một chút, rồi đô ập vào 
ñgƯời tôi. 

- Cậu sao thê, Va-xca, Va-xca?—tôi hỏi dồn dập và 

chui từ dưới người cậu ra. 

Hơi thở cậu ta nóng và gâp. 

Mưa như trút nước xuông. Tôi nằm cuộn tròn trên có ướt. 

Gió thôi từ phía làng Xê-mê-nôp-ca tới, và chiễc áo ướt, 
dinh sát vào người như đã hóa băng. Tiêng đạn rít thưa dần. 
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Va-xca nắm lây cỏ, cô bò đi nhưng lại nhỗ đứt cả cỏ, không 
đủ sức kéo nổi tìm thân đã trở nên nặng nề. Cuôi cùng cậu 
khẽ nhầc đầu lên. quay khuôn mặt mắt nhắm nghiền lại tôi. 

Cậu nghĩ tớ không dứng đậy dược phải không?— 
cậu ta bồng hỏi, giọng hờn giận tức lôi. 

Tôi sợ hệt vía. Tôi không còn biệt phải làm gì nữa và 
òa khóc. Nước mắt âm âm lăn trên má tôi. 

s. Cậu nghĩ tớ không đứng lên được, phải không? - cậu 
ta lại hỏi và đứng đậy tay quờ quạng tìm chỗ dựa. 

—— Va-xca, — tôi nắm lây cánh tay nóng bỏng của cậu, 
tở sợ, Va-xca. 

Va-xca dựa vào tôi bước đi, hai chân dạng ra. 

— Ta đi nào, đừng sợ. Tớ chỉ đau ở lưng thôi. ĐI đi, 
tớ sẽ vịn vào cậu. Giờ thì cậu đừng sợ gì hêt. Phải chuyên 
lệnh tới, nêu không chúng sẽ giêt mât quân ta. 

Cậu gạt tay tôi ra, bước lên trước một bước, nhưng bị 
sây chân và ngã sâp mặt xuông, kéo cả tôi ngã theo. 

— Sao thê? —tÔI giật vai cậu. —Hả?— Nhưng rồi tôi 
không nới thêm được gì nữa. Một cục mằn mặn vướng ở cô 
họng và làm tôi khó thở. 

Va-xca nằm 1m. Hình như cậu đang nhớ lại điều gì đó 
nhưng không sao nhớ nổi. Bỗng cậu khẽ hỏi khiên tôi sởn 
gai ÔC; 

— Cậu nghĩ tớ sẽ chẽt à?—rổi lại hỏi, giọng khàn khản, 
nặng nhọc. — Cậu nghĩ tớ sẽ chêt, phải không? 

Với sự cô gắng căng thắng kinh khủng, cậu vịn một tay 
vào tôi, lại đứng dậy. ĐI được hai bước cậu lại ngã. 

Tôi cúi xuông. Va-xca không thở nữa. Tôi chưa bao giờ 
thây người nào không thở cả. 

Và lúc đó tôi mới hiểu rằng Va-xca đã chêt, rằng tôi chỉ 
còn lại một mình ở trên khu gò, ở cảnh đồng cỏ rộng lớn này, 
ở cả trên toàn thê giới... 

Tôi thầy xót xa cho mình và nước mắt nóng hỏi tuôn trảo., 

Tôi đứng phất dậy, rối vừa khóc vừa vập ngã, chạy thẳng 
tới mô. Pa-xtu-khôp-ca. 

liöi mọi chuyện xây ra như trong piôc mơ, Khi chạy tới 
gần các ngôi nhà, có ai đó đã đuổi theo tôi mà kêu: (Đứng 
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lại, tôi bắn» 

Sau đó người ta dẫn tôi đến người chỉ huy, chú Xi-rôt- 
ca. Chủ mặc quần đỏ dắt trong ủng, thanh kiêm lúng lắng ở 
thắt lưng. Chú Xi-rôt-ca nhận ra tôi, au yêm ôm tôi trong 
cánh tay độc nhât. rồi tôi kế mâi cho chủ nghe đã đên dây như 
thê nào và điểu gì đã xảy ra với tôi và bạn tôi trên bờ sông 
Can-mi-út. 

Khi tôi đã nín, nhưng vẫn còn nức nở, chú hỏi: 

— Cháu nhắc lại lệnh được không? 

Tôi nhắc lại. những gì đã nhớ được. 

Từ đâu đó bỗng xuât hiện chú lính thủy Séc-nô-vôn, chú 
Va-nhi-a và bö Áp-đun-ca — chú Khu-xê-in. Chú Xi-rôt-ca nói 
rằng cần ra lệnh báo động: 

— Các cậu ơi, lên ngựa đi! 

—Lên-ên ngựa-ư-a!—Khắp nơi vang lên tiêng hô. 

Phương Đông bình minh đã nhuộm đỏ nửa bầu trời. Hàng 
ngàn ky binh tuôt kiêm, phi như vũ bão về phía thành phô. 

Tôi vẫn còn chưa hoàn hồn. Chú thợ mỏ Pê-chi-a dẫn tôi 
về nhà, cho tôi uông trà, rồi đưa cho tôi một cái quần rộng 
thùng thỉnh, cái áo va-rơi và cái mũ ky binh xám đầu nhọn 
để thay bộ quẩn áo rách ướt. 

— Bây giờ cháu đã là ky binh Hồng quân thật sự rồi. 
Cháu sẽ cùng làm việc với chú, chú sẽ đào tạo cháu thành 
người bắn súng máy. 

Đên trưa tôi thây rât nhiều quan tài mới đặt ở ngoài sân 
mỏ rộng rãi. Tôi nhìn vào mặt những người đã chêt và bỗng 
thây người mình đang tìm. Va-xca chỉ nằm vừa nửa chiêc 
quan tài gỗ thô chưa bào và trông như còn sông. Vầng trán 
cao vẫn cau lại như mọi khi. Làn gió âm của cánh đồng cỏ 
khẽ thối bay mái tóc trắng lòa xòa của Va-xca. 

Nước mắt tự nhiên cứ trảo ra, trào ra trên má tôi. Tôi 
nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng cau có và thân thuộc biết bạo, 
nhìn đôi môi mím lại bướng bỉnh và bỗng lại nghĩ: ngay bây 
g1Ờ cậu ta sẽ mớ mắt ra và sẽ hỏi: Cậu nghĩ tớ sẽ chết phải 
không?» 

Tôi quay đi và chạy mât để khỏi phải nhìn thây người ta 
sẽ chôn cât cậu ra sao... 
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Va-xca. người bạn kiên nghị và dịu hiển của tôi đã hy 
sinh như thê đó, và đêm cuôi củng của cuộc đời cậu ta cũng 
là đêm cuôi cùng của thời thơ âu của tôi. 

Cánh đồng có... cảnh dồng cỏ... 

Cánh đồng có mọc dầy ngải cứu của vùng mỏ huyền bí 
và giản dị. xa xôi và gần gũi đến thê. 

1ä nhiều năm tôi không nhìn lại nó, nhưng ngay bây giờ, 
chỉ vừa nhắm mắt lại thôi là mùi hoa bán nguyệt và bách lý 
hương, là những bông hoa anh túc đỏ với tiêng hót của những 
chú chim sơn ca vô hình lại trỗi dậy rực rỡ trước mất tôi. 

Thời thơ âu. Cánh đồng cỏ oi bức vùng Đô-nêt — quê 
hương của những cây ngải cứu đắng ngắt. 

Thời thơ âu. Ngọn khói hồng hồng của những lò lửa, 
những căn nhà hầm quanh cơ, dòng sông Can-mi-út bé nhỏ 
và cánh đồng cỏ, cánh đồng cỏ mênh mông không giới hạn... 


Ma-xcơ-va, 1937, I950—— 1953 
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Chương mười hai. Đêm cuôi cùng. 


BẠN ĐỌC THÂN MÊN! 


Với lòng biêt ơn sâu sắc, chúng tôi mong muôn 
bạn nêu lên những đề nghị và nhận xét mà bạn 
thây cần thiệt về cuôn sách này. 

Chúng tôi hy vọng rằng các tác phẩm văn học 
Nga và văn học Xô-viêt được xuât bản bằng 
tiêng mẹ đẻ của bạn sẽ giúp bạn hiểu biêt sâu hơn 
nền văn hóa và lôi sông của nhân dân chúng tôi. 

Địa chỉ chúng tôi: 

CCCP, 119859, MockbBa, 
3yÕoBcKmử ÕyJIbBap, l7, 
W3naTreIbcTBO „Papnyra“. 


